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T h ứ   hai  mưcri  ba

(*)  Bấy  giờ  đức  Phật  bảo  tất  cả  đại  chúng  :  "Này 

các  T hiện  nam   tử   !  Các  ngirời  nêu  nghi  là  có  Phật 

không  Phật,  có  Pháp  không  Pháp,  có  Tăng  không 

Tăng,  có  Khổ  không  Khổ,  có  Tập  không  Tập,  có 

D iệt  không  Diệt,  có  Đạo  không  Đạo,  có  thiệt  không 

thiệt,  có  ngã  không  ngã,  có  lạc  không  lạc,  có  tin h  

k hô n g  tịnh,  có  thư ờng  không  thường,  có  th ứ a  không 

t h ừ a ,   c ó   t á n h   k h ô n g   t á n h ,   c ó   c h ú n g   s a n h   k h ô n g  

chúng  sanh,  có  h ữ u   không  hữu,  có  chơn  không 

chcm,  có  nhem  không  nhơn,  có  quả  không  quả,  có 

tác  không  tác,  có  nghiệp  không  nghiệp,  có  báo  không 

báo,  giờ'  đây  tha  hồ  cho  các  người  hỏi,  ta  sẽ  p hân 

b iệt  giải  thuyết  cho. 

(*) 

H án   b ộ  q u y ể n   t h ứ   2 7



196

KINH  ĐẠI  BÁT  NIẾT  BÀN

Ta  th iệt  chẳng  thấy  hoặc  có  Trời,  N gười,  hoặc  có 

Ma,  Phạm,  hoặc  có  Sa  M ôn  hay  Bà  La  M ôn  nào  đên 

Iiỏi  mà  Ta  không  giải  đáp  đirợc". 

Trong  pháp  hội  có  Bồ  Tát  hiệu  Sư T ử   H ông  đứ ng 

dậy  nghiêm   chỉnh  y  phục  đảnh  lễ  đức  Phật  chấp  tay 

quì  bạch  rằng  :  "Thê"  Tôn  !  Tôi  vứa  m uôn  hỏi,  đức 

N hir  Lai  đại  h r  lại  đã  h ứ a  cho". 

Phật bảo  đại chúng rằng :  "Các  người nên cung kính 

Bồ  Tát  này,  cũng  nên  tôn  trọng  tán  thán  cùng  đem   các 

th ứ   hoa  hưưng,  kỹ  nhạc,  anh  lạc,  phan,  lọng,  y  phục, 

đồ uôiig ăn, đồ nằm, thuốc men, phòng nhà,  điện đường 

để  cúng  dường  Bồ  Tát.  Vì  Bồ  Tát  này  tử   quá  k h ứ  chư- 

Phật  đã  sâu  trồng  thiện  căn  phước  đức  đã  đầy  đủ,  vì 

th ế  nên  m uôn  ở   trước  ta  mà  thưa  hỏi  :

Nhvr  Sir  T ử   chúa  tự   biết  sức  lực  nanh  răng  nhọ n 

bén,  bôn  chân  chông  đất  đứng  trong  hang  vẩy  đuôi 

gầm  ra  tiêng.  N ếu  có  ngưxH  nào  đủ  n h ữ n g   tư ớng 

như* vậy  phải  biết  rằng  có  thê  rông  n h ir  Sir  Tử,  thiệt 

là  Sir T ử   chúa  sáng  sớm   ra  khỏi  hang  vưxm  vai  ngáp 

n h ìn   ngó  bôii  phircmg,  câìt  tiếng  rông  to.  Làm  n h ir 

t h ế   là  vì  mưtH  m ột  điều  :  M ột  là  vì  m uôn  phá  dẹp 

n h ữ n g   loài  chẳng  phải  thiệt  Sir  T ử   mà  dôl  làm   Sư 

Tử;  hai  là  vì  m uôn  th ử   sức  m ình;  ba  là  vì  m uôn 

kh iên   chỗ   ở   thanh  tịnh;  bôn  là  vì  m uôn  bầy  S ư   T ử  

con  b iết  chỗ  nơi;  năm   là  vì  m uôn  đoàn  S ư  T ử   không 

tâm   k in h  sợ;  sáu  là  vì  m uôn  kẻ  ngủ  được  thức  tỉnh; 

bảy  là  vì  m uôn  tất  cả  nhữ n g  thú  phóng  dật  đưxỵc
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siêng  năng  chẳng  phóng  dật;  tám   là  vì  m uôn  n h ữ n g  

thú  khác  đến  chầu  hầu;  chín  là  vì  m uôn  điều  phục 

đại  hưtm g  tượng;  m ưm   là  vì  m uôn  dạy  bảo  các  con 

 Cã.iỵ  mircri  m ot  lâ.  vì  m uôn  trang  nghiêm   quyến  thuộc 

của  m ình. 

Tất  cả  loài  cầm  thú  nghe  tiêng  rông  của  Sư  Tử, 

loài  lội  dư ớ i  nước  liền  lặn  xuông  virc  sâu,  loài  chạy 

trên  b ờ   thờ i  nép  trôn  trong  hang,  loài  chim  bay  thời 

rơ-i  rớt,  các  đại  hư ơ ng  hrợng  k inh  hãi  chạy  té  phẩn. 

N h ư   loài  chồn  cáo  kia  dầu  đi  theo  Sư-  T ử   trọn 

trăm   năm   n h ư n g   chẳng  th ể  rông  lên  tiêng  n h ư   Sxr 

Tử.  N êu  là  con  Sư  Tử,  m ới  đầy  ba  năm   thời  có  thể 

k êu  rông  n h ir  Sir  T ử   chúa. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   Lai  C hánh  đẳng  giác, 

T rí  huệ  là  nanh  vuôít,  bôn  N h ư   ý  túc  là  chân,  đầy 

đủ  sáu  m ôn  Ba  la  m ật  là  thân,  thập  T rí  lực  hù n g  

m ãnh  là  sức  lực,  đại  T ừ   bi  là  đuôi  an  trụ,  T ứ   T hiền 

là  hang  thanh  tịnh,  vì  chúng  sanh  mà  rông  n h ir  Sir 

Tử,  dẹp  phá  quân  ma,  hiện  bày  m ười  trí  lực,  m ở 

m ang  chô  đi  của  Phật,  làm   chỗ  nuxrng  về  cho  bọn 

tà  kiên,  vỗ  về  n h ữ n g   chúng   sợ  sệt  sanh  tử,  giác 

ngộ  chúng  sanh  vô  m inh  ngủ  nghỉ,  làm   cho  người 

tạo  ác  sanh  tâm   ăn  năn,  khai  thị  tà  k iên  cho  tất  cả 

chúng  sanh,  làm   cho  họ  biết  hàng  lục  sir  chẳng  phải 

là  tiếng  rông  của  Sư  Tử,  để  phá  lòng  kiêu  m ạn  của 

ngoại  đạo  Phú  Lâu  Na  v.v...  Làm  cho  hàng  N hị  thừa 

sanh  lòng  hôì  hận,,  dạy  bảo  các  Bồ  Tát  bự*  ngũ  trụ
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cho  họ  sanh  tâm  đại  lực,  làm  cho  bôn  bộ  chúng 

chánh  kiếin  chẳng  sợ  sệt  nh ữ ng   đồ  chúng  tà  kiên, 

n ên   từ   nơi  T hánh  hạnh,  Phạm   hạnh,  T hiên  hạnh, 

V V T Ơ T I  

vai  mà  ra.  Muốín  kh iên   các  chúng  sanh  phá 

lòng  k iêu  m ạn  nên  hà  ngáp.  Vì  khiến  chúng  sanh 

thêm   lớn  pháp  lành  nên  đoái  ngó  bô'n  phương.  Vì 

kh iến   chúng  sanh  đặng  T ứ   Vô  ngại  b iện   nên  bôn 

chân  chẵítn  đất.  Vì  khiến  chúng  sanh  đầy  đủ  Thi  La 

Ba  la  m ật  nên  rông  n h ư   Sư  Tử. 

Sư  T ử   rông  gọi  là  quyết  đ ịn h  thuyết  :  "Tất  cả 

chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh,  N hir  Lai  thư ờ ng  trụ 

không  có  biếin  đôi". 

Này  T hiện  nam   h r  !  Hàng  T hanh  Văn,  D uyên  Giác 

dầu  theo  đức  N h ư   Lai  trong  vô  lưựng  vô  sô'  kiếp 

nh ư n g   trọn  không  thê  làm  Sư  T ử   rông.  Thập  trụ  Bồ 

Tát  nê'u  có  thê  tu  hành  ba  h ạnh  n h ư   trên,  nên  biết 

rằng  đó  là  Sư  T ử   rông. 

Này  đại  chúng  !  Bồ  Tát  Sư  Tử-  H ông  đây,  nay 

m uôn  làm   đại  Sư  T ử   rông,  nên  đại  chúng  phải  nên 

thân  tâm   cúng  dường  cung  kính  tôn  trọng  tán  thán". 

Bây  giờ  Thê" Tốn  bảo  Sư  T ử  Hông  Bồ  Tát  :  "Này 

T hiện  nam   tứ   !  Nê'u  ông  m uôn  hỏi,  giờ  đây  ông  có 

the  h ỏ i'. 

- 

Bạch  T h ế  Tôn  !  T h ế  nào  là  Phật  tánh  ?  Do  nghĩa 

gì  nên  gọi  là  Phật  tánh  ?  Có  gì  lại  gọi  là  thirờng, 

lạc,  ngã,  tịnh   ?  Nêu  chúng  sanh  có  Phật  tánh,  tại  sao
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lại  chẳng  thấy  được  Phật  tánh  của  tất  cả  chúng  sanh  ? 

Thập  trụ  Bồ  Tát  trụ  n h ữ n g   pháp  gì  mà  chẳng  thây 

Phật  tánh  rõ  ràng  ?  Phật  trụ  n h ữ n g   pháp  gì  mà  thấy 

được  rõ  ràng  ?  Thập  trụ  Bồ  Tát  dùng  con  m ắt  gì  mà 

thây  chẳng  rõ  ràng  ?  Phật  dùng  con  m ắt  gì  m à  thây 

Phật  tánh  được  rõ  ràng  ?  . 

Phật  bảo  :  "  Này  Thiện  nam  tử   !  Lành  thay  !  Lành 

thay  !  Nê"u  có  ai  vì  pháp  mà  thưa  hỏi  thời  là  đầy  đủ 

hai th ứ  trang nghiêm   :  Một là  trí huệ,  hai  là phước  đirc. 

Nê"u  có  Bồ  Tát  đầy  đủ  hai  th ứ   trang  nghiêm   n h ư   vậy 

thời  biết  Phật  tánh,  cũng  lại  rõ  biết  gọi  là  Phật  tánh, 

nhẫn  đến  có  thê  biêt Thập  trụ  Bồ  Tát  dùng  con  m ắt  gì, 

chư   Phật  Thê" Tôn  dùng  con  mắt  gì". 

S ư   T ử   HcTng  Bồ  Tát  thưa  :  "Bạch  Thê"  Tôn  !  Thê" 

nào  gọi  là  trí  huệ  trang  nghiêm   ?  Thê"  nào  gọi  là 

phước  đức  trang  nghiêm   ?". 

- 

Này  T hiện  nam   tử   !  Trí  huệ  trang  nghiêm   chính 

là  tứ  N hứ t  địa  đếh  Thập  địa.  Phước  đức  trang nghiêm  

chính  là  Đ àn  Ba  la  m â• t  nhẫn  đến  Bát  N hã  Ba  la  mâ•t. 

Lại  này  Thiện  nam   tử   !  Huệ  trang  nghiêm   là  nói 

chư   Phật  và  Bồ  Tát.  Phước  đức  trang  nghiêm   là  nói 

T hanh  Văn,  D uyên  Giác  cùng  cửu  trụ  Bồ  Tát. 

Lại  này  Thiện  nam   tứ   !  Phưức  đức  trang  nghiêm   là 

h ữ u   vi  h ữ u   lậu  có  quả  báo,  có  ngại  chẳng phải  thường, 

là  pháp  phàm   p h u ẳ  Trí  huệ  trang  nghiêm   là  vô  vi  vô 

lậu  không  quả  báo,  không  ngại  là  thường  trụ. 
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Này  Thiện  nam  tử   !  Nay  ông  đầy  đủ  hai  th ứ   trang 

nghiêm   này,  nên  ông  có  thê  hỏi  diệu  nghĩa  rất  sâu. 

Phật  cũng  đầy  đủ  hai  th ứ   trang  nghiêm   này  n ên   có 

thể  giải  đáp  n h ữ n g   nghĩa  ấy. 

-  Bạch  Thê  Tôn  !  Nê"u  có  Bồ  Tát  đầy  đủ  hai  thứ* 

trang  nghiêm   n h ir  vậy  thời  chẳng  nên  hỏi  m ột  thứ, 

hai  thứ.  Tại  sao  đirc  T h ế   Tôn  nói  rằng  có  thể  đáp 

m ột  thứ ,  hai  thứ.  Vì  tất  cả  pháp  không  có  m ột  thứ, 

hai  th ứ ề  M ột  thứ,  hai  th ứ   là  tưứng  phàm   phu. 

-   N ày  T h iện   nam   tử   !  N ếu  c ó   Bồ  Tát  k h ô n g   h ai  th ứ  

trang  nghiêm   thòi  chẳng  phải  biết  m ột  thứ,  hai  thứ. 

Phải  là  Bồ  Tát  đầy  đủ  hai  th ứ  trang nghiêm   m ới  có  thể 

rõ  biết  một  thứ,  hai  thứ.  Nêu  có  các  pháp  không  một 

hai  đó,  thòi  không  đúng  nghĩa.  Vì  nê"u  không  m ột  hai 

thê  nào  nói  là  tất  cả  pháp  không  một  không  hai. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Nê"u  nói  m ột  hai  là  tưtýng 

phàm   phu,  đây  bèn  gọi  là  bực  Thập  trụ  Bồ  Tát  chẳng 

ph ải  là  phàm   ph u  vậy.  Tại  sao  vậy  ?  M ột  đó  gọi  là 

N iết  Bàn,  hai  đó  gọi  là  sanh  tử. 

Tại  sao  m ột  đó  gọi  là  N iết  Bàn  ?  Vì  N iết  Bàn  là 

thường.  Tại  sa.o  hãi  đo  lã  sanh  tir  ? 

lâ.  đ.1  Và.  vo 

m inh  vậy. 

N iết  Bàn  thư ờ ng  trụ  đó  chẳng  phải  là  hrớng  phàm  

phu.  Sanh  tử   là  hai  đó  cũng  chẳng  phải  tưtrng  phàm  

phu.  Do  nghĩa này  nên  nguxri  đủ  hai  th ứ  trang nghiêm  

th ờ i  có  thê  hỏi  có  thê  đáp. 
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Ô ng  hỏi  thê"  nào  là  Phật  tánh  đó  ?  Lóng  nghe  ! 

Ta  sẽ  p h ân  biệt  giải  thuyết  cho  ông. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Phật  tánh  đã  gọi  là  đệ  n h ứ t 

nghĩa  không,  đệ  n h ứ t  nghĩa  không  gọi  là  T rí  huệ. 

Không  đây  là  chẳng  thây  không  cùng  bất  không. 

Người  trí  thây  không  và  bất  không  thường  cùng  vô 

thường,  khổ với  lạc,  ngã  cùng vô  ngã.  Không  là  nói  tất 

cả  sanh  tử.  Bất  không  là  nói  Đại  Niết  Bàn.  N hẫn  đến 

vô  ngã  chính  là  sanh  tử.  Ngã  đó  chính  là Đ ại  N iết Bàn. 

Thấy  tất  cả  không  mà  chẳng  thấy   bẫít  không  thời 

chẳng  gọi  là  Trung  đạo.  N hẫn  đến  thấy  tất  cả  vô  ngã 

mà  chẳng  thây  ngã  thòi  chẳng  gọi  là  Trung  đạo.  Trung 

đạo  đó  gọi  là  Phật  tánh.  Do  nghĩa  này  nên  Phật  tánh 

là  thường  hằng  không  biên  đôi,  vì  vô  m inh  che  đậy 

làm cho chúng sanh chẳng thây đtrcrc. Hàng T hanh Văn, 

D uyên Giác thây tất cả không mà chẳng thây bất không, 

n hẫn  đến  thấy  tất cả  vô  ngã  mà  chẳng  thây  ngã,  do  đây 

nên  chẳng  được  đệ  nhứ t  nghĩa  không.  Vì  chẳng  đặng 

đệ  n h ứ t nghĩa không nên chẳng  đi  được ncri Trung đạoẽ 

Vì  không  trung  đạo  nên  chẳng  thây  Phật  tánh. 

Này  T hiện  nam   tứ   !  Phàm   có  ba  hạng  chẳng  thấy 

Trung  đạo.  M ột  là  định  lạc  hành,  hai  là  đ ịn h   khổ 

hành,  ba  là  khô  lạc  hành. 

Đ ịn h   lạc  hàn h   chính  là  Đại  Bồ  Tát  vì  thircmg  xót 

tâìt  cả  chúng  sanh,  nên  dầu  ở   địa  ngục  A  Tỳ  như n g 

an  vui  như-  đệ  Tam  thiền. 
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Đ ịn h   k h ổ  hàn h   là  nói  hàng  phàm   phu. 

Khô  lạc  hành  là  nói Thanh Văn,  Duyên  Giác. Thanh 

Văn,  D uyên  Giác  hành  nơi  khô  lạc  mà  hrỏng  là  trung 

đạo,  do  đây  nên  dầu  có  Phật tánh  mà  chẳng thấy  đưtỵc. 

N h ư   ông  hỏi  nghĩa  gì  gọi  là  Phật  tánh  ? 

Này  Thiện  nam   tứ   !  Phật  tánh  chính  là  Vô  Thượng 

Bồ  Đề  của   tất  cả  chư  P h ậ t  là  chủng  tử   của  trung  đạo. 

Lại  này  Thiện  nam   tử   !  Đạo  có  ba  :  Thượng,  trung 

và  hạ. 

Đạo  bực  hạ  là  Phạm   thiên  vô  thư ờng  n h ận   lầm  

là  thưd-ngề  Đạo  bực  t h i T Ợ T i g   là  sanh  tử   vô  th ư ờ n g  

n h ận   lầm   là  thirờng,  Tam  Bảo  là  thirÒTig  chấp  là  vô 

thường.  Cớ  gì  gọi  là  bực  thirợng  ?  Vì  có  thể  đặng 

Vô  T hượng  Bồ  Đề. 

Đạo  bực  trung  gọi  là  Đệ  n h ứ t  nghĩa  không  :  Vô 

thư ờ n g  thầy  là  vô  thường,  thường  thây  là  thường. 

Đệ  n h ứ t  nghĩa  không  chẳng  gọi  là  hạ,  vì  tâít  cả  phàm  

p h u   không  thể  đưtỵc,  lại  chẳng  gọi  là  bực  thưọ-ng, 

vì  chính  đây  là  thirợ-ng.  Đạo  của  chư   Phật,  Bồ  Tát 

tu  h àn h   chẳng  phải  thư ợng  chẳng  phải  hạ  nên  gọi 

là  Trung  đạo. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Bờ  mé  sanh  tử   phàm   có  hai 

th ứ   cội  gồc  :  M ột  là  vô  m inh,  hai  là  h ữ u   áiề  Chặng 

giữa  hai  th ứ   này  thời  có  quả  khô,  sanh,  già,  bịnh, 

chết,  đây  gọi  là Trung  đạoế  Trung  đạo  như-  đây  có 

the  phá  sanh  tử   nên  gọi  là  Trung.  Do  nghĩa  này  n ên
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p háp  trung  đạo  gọi  là  Phật  tánh.  Vì  thê"  n ên   Phật 

tán h  là  thircrng,  lạc,  ngã,  tịn h ề  Bởi  chúng  sanh  chẳng 

thây  được  Phật  tánh  nên  là  vô  thường,  vô  lạc,  vô 

ngã,  vô  tinh.  Phật  tánh  thiệt  chẳng  phải  là  vô  thường, 

vô  lạc,  vô  ngã,  vô  tinh. 

Ví  n h ư   ngườ i  nghèo  trong  nhà  có  kho  châu  báu 

vì  ngườ i  này  chẳng  thấy  nên  không  đirợc  sung  sướng 

h r  tại.  Có  ngườ i  trí  dùng  phưxrng  tiện  chỉ  bảo  cho 

được  thây. N hờ   thây  có  châu  báu  ngưtH  này  h ết  khô 

đặng  sung  sướng  tự   tạiẵ

Cũng  vậy,  vì  chúng  sanh  chẳng  thấy  Phật  tánh 

nên  là  vô  thường,  vô  lạc,  vô  ngã,  vô  tịn h ẵ  Do  T hiện 

tri  thức,  chư   Phật  và  Bồ  Tát  dùng  nhiều   phư ơ n g  tiện 

dạy  bảo  mà  chúng  sanh  thấy  Phật  tánh.  Do  thấy  Phật 

tán h  n ên  chúng  sanh  đirợ-c  thuxrng,  lạc,  ngã,  tịnh. 

Kiến  chấp  của  chúng  sanh  phàm   có  hai  :  T hường 

k iên   và  đoạn  kiên.  Hai  th ứ   kiên  châp  này  chẳng  gọi 

là  Trung  đạo.  Không  thường, không  đoạn  m ới  gọi  là 

Trung  đạo,  không  thường,  không  đoạn,  tức  là  trí 

q uán  chiêu  m ười  hai  nhơn  duyên.  Q uán  trí  này  gọi 

là  Phật  tán h ề  H àng  Nhị  thử a  dầu  quán  nh ơ n   duyên 

n h ư n g   còn  chẳng  đưực  gọi  là  Phật  tánh.  Phật  tánh 

dầu  là  thư ờng  bởi  chúng  sanh  bị  vô  m inh  che  đậy 

n ên   không  thấy  đưtrcế  Lội  chưa  qua  đirợc  sông  m ười 

hai  nhữ-n  duyên,  dụ  n h ư   thỏ  và  ngựa  kia,  vì  chẳng 

thây  Phật  tánh. 
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Này  T hiện  nam   tử   !  Trí  huệ  quán  chiêu  m ười  hai 

n h ơ n   duyên  đây  chính  là  chủng  tir  của  Vô  Thircrng 

Bồ  Đề.  Do  nghĩa  này  nên  m ười  hai  nhơ n  duyên  gọi 

là  Phật  tánh. 

Ví  n h ư   dưa  h âu   gọi  là  b ịn h   nhiệt,  vì  dưa  này  có 

thể làm  nh ơ n   duyên  b ịn h  n h iệ t  Mirời hai nh ơ n   duyên 

cũng  n h ir  vậy. 

Này  Thiện  nam   tử   I  Phật  tánh  có  nhơn,  có  nh ơ n  

nhơn,  có  quả,  có  quả  quả. 

Có  n hơ n  đó  chính  là  m ười  hai  Nhem  duyên.  N hơn 

nh ơ n   đó  chính  là  Trí huệ.  Có  quả  chính  là  Vô  T hượng 

Bô  Đề.  Q uả  quả  đó  chính  là  Vô  T hượng  Đ ại  N iết 

Bàn. 

Này  Thiện  nam   tử   !  N h ư  vô  m inh  là  nhơn,  hành  là 

quả;  hành  là  nhơn,  thirc  là  quảễ  Do  nghĩa  này  nên  thể 

vô  m inh  kia  cũng  là  nhơ-n,  cũng  lá  nhơn  nhơ n  :  Thút: 

cũng  là  quả,  cũng  là  quả  quả.  Phật  tánh  cũng  như* vậy. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Do  nghĩa  này  nên  m ười  hai 

n h ơ n   duyên  chẳng  sanh,  chẳng  diệt,  chẳng  thiròng, 

chẳng  đoạn,  chẳng  một,  chẳng  hai,  chẳng  đên,  chẳng 

đi,  chẳng  nhtrn,  chẳng  quả. 

Là  n hơ n  mà  chẳng  phải  quả  n h ir  Phật  tánh. 

Là  quả  mà  chẳng  phải  nhơn  n h ư   Đ ại  N iết  Bàn. 

Là  n hơ n  cũng  là  quả  n h ư   n h ữ n g   pháp  do  m ười 

hai  nhơn  duyên  sanh. 
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Chẳng  phải  nhỡn,  chẳng  phải  quả  gọi  là  Phật 

tánh.  Vì  chẳng  p hải  nhơ n  quả  n ên   th ư ờ n g   hằng 

khô ng  biên  đổi. 

Do  nghĩa  này  n ên  trong  kinh  Phật  nói  rnưm   hai 

n h ơ n   duyên  ý  nghĩ  rất  sâu  không  thê   biết,   không 

thê  thây,  chẳng  thê  nghĩ  bàn,  là  cảnh  giới  của  chir 

Phật  và  Bồ  Tát,  chẳng  phải  hàng  T hanh  Văn,  D uyên 

Giác  đến  được. 

Do  nghĩa  gì  mà  là  rất  sâu  ?  N ghiệp  h ạn h   của 

chúng  sanh  chẳng  thường  chẳng  đoạn  mà  có  quả  báo 

dầu  niệm   niệm   diệt  mà  không  mất,  dầu  kh ông  tác 

giả  mà  có  tác  nghiệp,  dầu  không  thọ  giả  mà  có  quả 

báo.  Thọ  giả,  dầu  diệt  mà  quả  chẳng  hư*.  K hông  có 

lự-  tri  n h ư n g   hòa  hiệp  mà  có.  Tất  cả  chúng  sanh  dầu 

cùng  đi  với  nuròi  hai  nhơ n  duyên  mà  chẳng  thấy, 

chẳng  biết.  Vì  chẳng  thây  biết  nên  không  có  chung 

thỉ.  Birc  Thập  trụ  Bồ  Tát  chỉ  thây  chung  mà  chẳng 

thấy  thỉ.  C hư   Phật  thây  thỉ  thấy  chung.  Do  nghĩa  này 

nên  chư-  Phật  thây  Phật  tánh  đưực  rõ  ràng.  Tất  cả 

chúng  sanh  vì  chẳng  thây  được  mưtH  hai  n h ơ n   duyên 

n ên  phải  luân  chuyên. 

N h ư   tằm   làm   kén  tự   sôìng,  h r  chết.  Tất  cả  chúng 

sanh  cũng  n h ư   vậy,  vì  chẳng  thầy  Phật  tán h   nên  tự  

tạo  nghiệp  mà  lưu  chuyên  sanh  tử,  dường  n h ư   đánh 

trái  cầu. 
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Vì  thê" nên  trong  các  Kinh  Phật  nói  :  N êu  có  ngườ i 

thây  đưtỵc  m ười  hai  nhơn  duyên  thời  là  thây  pháp, 

thây  pháp  đó  chính  là  thây  Phật.  Phật  đó  chính  là 

Phật  tánh,  vì  tất  cả  chư   Phật  dùng  đây  làm  tánh. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Trí  quán  m ưdi  hai  nhơ n 

duyên  có  bôĩi  hạng  :  M ột  là  hạ,  hai  là  trung,  bạ  là 

thượng,  b ôn   là  thư ợng  thượng. 

Q uán  trí  bực  hạ  chẳng  thây  Phật  tánh,  vì  chẳng 

thây  n ên  chứng  được  đạo  T hanh  Văn.  T rí  quán  bực 

trun g   chẳng  thây  Phật  tánh,  vì  chẳng  thây  nên  chứng 

đặng  đạo  D uyên  Giác.  T rí  quán  birc  thirợng  thấy 

Phật  tánh  chẳng  rõ  ràng,  vì  thây  chẳng  rõ  ràng  nên 

trụ  bực  Thập  trụ.  Trí  quán  bực  thượng  thư ợ ng  thây 

Phật  tán h   rõ  ràng  nên  chứng  được  Vô  Thircrng  Bồ 

Đề.  Do  nghĩa  đây  n ên  m ười  hai  nhem  duyên  gọi  là 

Phật  tánh.  Phật  tánh  chính  là  đệ  n h ứ t  nghĩa  không. 

Đệ  n h ứ t  nghĩa  không  gọi  là  Trung  đạo.  Trung  đạo 

đó  gọi  là  Phật.  Phật  đây  là  N iết  Bàn". 

Sư  T ử   Hôìng  Bồ  Tát  bạch  Phật  :  "Thê" Tôn  !  N ếu 

Phật  GÙng  Phật  tánh  không  sai  khác,  thò-i  tất  cả  chúng 

sanh  cần  gì  tu  hành  ?". 

Phật  bảo  :  "Này  Thiện  nam   h r  !  Lời  ông  hỏi  không 

đúng.  Phật cùng  Phật tánh  dầu  không  sai  khác,  n h ư n g  

chúng  sanh  đều  chưa  đầy  đủ.  Ví  n h ư   có  ngưtH  ác 

tâm   m uôn  hại  mẹ,  hại  rồi  sanh  lòng  ăn  năn,  ba 

nghiệp  dầu  lành,  nhưng  ngircH  này  vẫn  gọi  là  ngirỏ-i
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đia  ngục,  vì  ngirò-i  này  quyết  đ in h  sẽ  đọa  đia  ngục 

vậy.  H iện  tại  người  này  dầu  không  thân  địa  ngục 

n h im g   vẫn  gọi  là  người  địa  ngục. 

Do  đây  n ên   trong  các  k in h   Phật  nói  n êu  thây  có 

ngườ i  tu  h àn h   h ạnh   lành  thời  gọi  là  thây  ngườ i  trài. 

Thây  ngườ i  tạo  ác  thời  gọi  là  thấy  địa  ngục.  Vi  quyết 

địn h   sẽ  thọ  quả  báo. 

Này Thiện nam  tử  !  Vì  tẩt cả  chúng sanh  quyết định 

được  Vô  Thưựng Bồ  Đề  nên  Phật nói tất cả  chúng sanh 

đều  có  Phật tánh.  N hưng thật ra tẩt cả  chúng sanh  chua 

có  ba  mưxri  hai  tirớng   tô\,   tám  m ươi  vẻ  đẹp.  Do  nghĩa 

đây  nên  nơi  kinh  này  Phật  nói  kệ  rằng  :

Trưức  có  nay  không 

Trước  không  nay  có 

Ba  đời  có  pháp 

Nghĩa  này  không  đúng. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Có  ba  th ứ   có  :  M ột  là  vi  lai 

có,  hai  là  h iện   tại  có,  ba  là  quá  k h ứ   có. 

Tất  cả  chúng  sanh  vị  lai  sẽ  có  Vô  T hượng  Bồ  Đề, 

đây  gọi  là  Phật  tánh.  Tất  cả  chúng  sanh  h iện  tại  đều 

có  ph iền   não,  nên  hiện  tại  không  có  ba  muxri  hai 

tưtxng  tôìt,  tám   m ươi  vẻ  đẹp.  Tâìt  cả  chúng  sanh  quá 

k h ứ   có  d ứ t  ph iền   não  nên  hiện  tại  đirợ-c  thây  Phât 

tánh.  Do  nghĩa  này  Phật  thường  tuyên  nói  :  Tất  cả 

chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh,  nhẫn  đên  n h ứ t  xiển 

đề  cũng  có  Phật  tánh. 
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N h ứ t xiển đề không có pháp lành. Phật tánh là pháp 

lành  vị  lai  họ  sẽ  có.  N hứt  xiên  đề  đều  có  Phật tánh,  vì 

họ  quyết  định  sẽ  đặng  thành  Vô  Thirợ-ng  Bồ  Đề. 

Ví  n h ư   có  ngưửi  trong  nhà  có  sữa  lạc.  Có  người 

hỏi  :  O ng  có  tô  không  ?  Đ áp  rằng  tôi  có.  Lạc  thiệt 

chẳng  phải  tô,  do  phưtm g  tiện  khéo,  chắc  sẽ  đặng 

tô,  n ên   đáp  rằng  có  tô. 

C húng  sanh  cũng  n h ư  vậy  tất  cả  đều  có  tâm.  Phàm  

người  có  tâm   sẽ  đưxrc  thành  Vô  T hượng  Bồ  Đề.  Do 

nghĩa  đây  nên  Phật  thư ờng  tuyên  nói  :  Tâìt  cả  chúng 

sanh  đều  có  Phật  tánh. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Tâìt  cánh  có  hai  th ứ   :  M ột  là 

trang  nghiêm   tâít  cánh,  hai  là  cứu  cánh  tất  cánh.  Và 

m ột  là  thê'  gian  tất  cánh,  hai  là  xuất  thê"  tất  cánh. 

Trang  nghiêm   tât  cánh  là  sáu  m ôn  Ba  la  mật.  Cứu 

cánh  tâlt  cánh  là  N hứ t  thừ a  của  tất  cả  chúng  sanh 

chứng  được.  N hứ t  thử a  đó  gọi  là  Phật  tánh.  Do  nghĩa 

đây  nên  Phật  nói  tâlt  cả  chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh, 

tấit  cả  chúng  sanh  đều  có  N hứ t  thửa,  vì  vô  m inh  che 

đậy  n ên   chẳng  thây  đưtỵcế

Như-  Châu  Uất  Đ ơn  Việt,  Đao  Lợi  Thiên,  vì  quả 

báo  che  ngăn  n ên   chúng  sanh  ở  đây  chẳng  thây  đưtỵc. 

Phật  tánh  cũng  như-  vậy,  do  các  p h iền   não  kiêìt 

sứ   che  ngăn  nên  chúng  sanh  chẳng  thấy  đưực. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Phật  tánh  chính  là  Thủ  Lăng 

N ghiêm   Tam  muội,  tánh  n h ư   đề  hồ,  chính  là  mẹ  của



XXIII  -  PHẨM  Sư  TỬ  HỐNG  B ồ   TÁT

209

tất  cả  chir  Phật.  Do  sức  của  Thủ  Lăng  N ghiêm   Tam 

m uôi  mà  chir  Phật  đuxrc  thường,  lạc,  ngã,  tịnh.  Tất 

cả  chúng  sanh  đều  có  Thủ  Lăng  N ghiêm   Tam  m uội 

vì  chẳng  tu  h ành  nên  không  được  thây,  vì  th ế   nên 

không  thể  được  th ành   Vô  Thưựng  Bồ  Đề. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Thủ  Lăng  Nghiêm   Tam  m uội 

có  năm   tên  :  Một  là  Thủ  Lăng  Nghiêm  Tam  m uội,  hai 

*là  Bát  Nhã  Ba  la  mật,  ba  là  Kim  Cang  Tam  muội,  bôn 

là  Sư T ử  Hôítig Tam  muội,  năm   là  Phật  tánh.  Tùy  theo 

năng  lực  chỗ  làm  của  tam  muội  mà  có  tên  khác  nhau. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N hir  m ột  tam  m uội  có  nh iều 

tên,  n h ư   thiền  gọi  là  T ứ   thiền,  căn  gọi  là  Đ ịn h   căn, 

lirc  gọi  là  Đ in h   lực,  giác  gọi  là  Đ in h   giác,  chánh  gọi 

là  C hánh  đinh,  Bát  đại  nhơn  giác  gọi  là  Đ in h   giác, 

T hủ  Lăng  Nghiêm   Tam  m uội  cũng  n h ư   vậy. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Tất  cả  chúng  sanh  đầy  đủ 

ba  m ôn  đ ịnh   :  Thưựng,  Trung  và  Hạ.  T hư ợ ng  là  nói 

Phật  tánh,  do  đây  n ên  nói   tãt  cả  chúng  sanh  đều  có 

Phật  tánh.  Trung  là  tất  cả  chúng  sanh  đầy  đủ  Scr 

thiền,  lúc  có  nhơn  duyên  thời  có  thể  tu  tập,  nêu 

không nhem  duyên  thời  chẳng thê  tu  tập.  Nhem  duyên 

đây  có  hai  th ứ   :  Một  là  hỏa  tai,  hai  là  phá  kiết  s ử  

cõi  Dục,  do  đây  nên  nói  rằng  tât  cả  chúng  sanh  đều 

đầy  đủ  Đ ịn h   bực  trung. 

Hạ  đinh  là  Đ inh  tâm  sở trong mưtH  đại  đia,  do  đây 

nên  nói  tâít  cả  chúng  sanh  đều  đầy  đủ  Đ ịnh  bực  hạ. 



210

KINH  ĐẠI  BÁT  NIẾT  BÀN

Tất  cả  chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh  vì  p h iền   não 

che  đậy  n ên   chẳng  đuxrc  thây.  Thập  trụ  Bồ  Tát  dầu 

thây  N h ứ t  thử a  như ng  chẳng  biết  N h ư   Lai  là  pháp 

thư ờ n g   trụ,  do  đây  nên  nói  rằng  Thập  trụ  Bồ  Tát 

dầu  thây  Phật  tánh  mà  chẳng  rõ  ràng. 

Này  T hiện  nam   tử   !  T hủ  Lăng  gọi  là  n h ứ t  thiết 

s ự   tấít  cánh,  "Nghiêm"  là  kiên,  n h ứ t  th iết  s ự   tất  cánh 

mà  đặng  kiên  cô"  gọi  là  Thủ  Lăng  Nghiêm.  Do  đây 

nên  nói  rằng  T hủ  Lăng  Nghiêm   đ ịn h  gọi  là  Phật 

tánh. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Một  lúc  nọ  ta  ở   bên  sông 

Ni  Liên  Thiền,  bảo  A  Nan  rằng  :  Nay  ta  m uôn  tắm  

rửa,  ông  nên  lấy  y  và  đem  tháo  đ ậu ế  Ta  vào  trong 

nước,  tâít  cả  loài  chim  cùng  n h ữ n g   loài  ở   trên  đất,  ở  

dưới  nước  đều  tụ  đến  xem  ngó  ta.  Lúc  đó  lại  có  năm  

trăm   vị  Phạm   Chí  đi  đến  bô-  sông  bảo  nhau  rằng  : 

Thê" nào  mà  được  thân  Kim  Circrng  ?  N êu  giả  s ứ   ông 

Cù  Đ àm   chẳng  nói  đoạn  kiên,  ta  sẽ  theo  ông  đê  th ỉn h  

thọ  trai  pháp. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Lúc  đó  ta  dùng  Tha  tâm   trí 

b iết  tâm   niệm   của  các  Phạm   Chí,  b èn  bảo  họ  rằng  : 

Tại  sao  cho  rằng  Ta  nói  đoạn  kiến  ?  -  Các  Phạm   Chí 

đáp  :  Lúc  trước  ở   trong  các  kinh  Cù  Đ àm   nói  tâìt  cả 

chúng  sanh  đều  không  có  ngã,  đã  nói  không  ngã  sao 

ỉại  chẳng  phải  đoạn  kiêVi  ?  Nê"u  không  ngã  thờ i  ai 

trì  giới  ?  Ai  phá  giớ-i  ? 



XXIII  -  PHẨM  Sư  TỬ  HỐNG  B ổ   TÁT

211

- 

Này  các  Phạm   Chí  !  Ta  nói  tất  cả  chúng  sanh 

đều  không  ngã.  Ta  cũng  thường  tuyên  nói  tâlt  cả 

chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh.  Phật  tánh  đó  há  chẳng 

phải  là  ngã  ir  ?  Do  nghĩa  này  nên  ta  chẳng  nói  đoạn 

kiên.  Vi  tất  cả  chúng  sanh  chẳng  thây  Phật  tánh  nên 

là  vô  thường,  vô  ngã,  vô  lạc,  vô  tịnh,  đây  th ờ i  gọi 

là  nói  đoạn  k iên  vậy. 

Lúc  đó  các  Phạm  Chí  nghe  nói  Phật  tánh  chính  là 

ngã,  liền  phát  tầm  Vô  Thircrng  Bồ  Đề,  đồng  thời  xuấìt 

gia  tu  đạo  Bồ  Đề.  Tâ't  cả  nhữ ng  loài  chim  bay,  cá  lội, 

thú  chạy cũng  đều phát tâm Vô  Thượng Bồ  Đề,  đã phát 

tâm  rồi  chúng  nó  liền  đuxrc  bỏ  thân  chim  th ú ế

Này  T hiện  nam  tử   !  Phật  tánh  đây  thiệt  chẳng 

phải  ngã,  vì  chúng  sanh  nên  nói  là  ngã.  Vì  có  nhơn 

duyên  nên  N h ư   Lai  nói  vồ  ngã  là  ngã,  mà  thật  là 

vô  ngã.  D ầu  nói  như-  vậy  như ng  khồng  hir  vọng.  Vì 

có  n hơ n  duyên,  N h ư   Lai  nói  ngã  là  vô  ngã  mà  thiệt 

là  có  ngã.  Vì  thê'  giới  chúng  sanh  nên  dầu  nói  vô 

ngã  mà  không  h ư   vọng.  Phật  tánh  vô  ngã  N h ư   Lai 

nói  là  ngã,  vì  Phật  tánh  là  thường.  N h ư   Lai  là  ngã 

mà  nói  là  vô  ngã,  vì  được  h r  tại"ẻ

Sir T ử   Hôrig  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "Thê" Tôn  !  Nếu  tâí 

cả  chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh  n h ư   kim   cang  lực  sĩ, 

do  cớ  gì  mà  tất  cả  chúng  sanh  chẳng  đircrc  thây  ?". 

Phật  nói  :  "Này  Thiện  nam   tử   !  N h ư   sắc  pháp 

dầu  có  m àu  xanh,  vàng,  đỏ,  trắng,  hình  chất  dài  ngắn, 
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mà  kẻ  m ù  chẳng  thấy.  D ầu  chẳng  thấy  như ng  cũng 

chẳng  thê  nói  rằng  không  có  xanh,  vàng,  đỏ,  trắng 

h ìn h   chât  dài  ngắn.  Vì  dầu  rằng  ngirời  m ù  chẳng 

thây,  n him g  nguxri  m ắt  sáng  th òi  đirợc  thâyệ

Phật  tánh  cũng  n h ư   vậy,  tất  cả  chúng  sanh  dầu 

chẳng  được  thây,  như ng  Thập  trụ  Bồ  Tát  thây  đưực 

m ột  ít  phần,  đirc  Như*  Lai  thời  thây  rõ  hoàn  toàn. 

Thập  trụ  Bồ  Tát  thây  Phật  tánh  n h ir  đêm   tôi  thây 

h ình   sắc,  đức  N h ư   Lai  thây  Phật  tánh  như-  giữa  ban 

ngày  thây  h ìn h  sắc. 

N hir  người  m ắt  lòa  thây  hình  sắc  chẳng  rõ  ràng, 

lircrng  y  điều  trị,  do  công  dụng  của  thuốc  nên  đưxrc 

rõ  ràng.  T hập  Trụ  Bồ  Tát  cũng  nhir  vậy,  dầu  thây 

Phật  tánh  như n g  chẳng  được  rõ  ràng,  n h ờ   năng  lực 

của  Thủ  Lăng  N ghiêm   tam  m uội  mà  đirợc  thây  rõ 

ràng. 

Này  Thiện  nam   h r  !  Nêu  có  ngircri  thây   tầíị  cả  pháp 

là  vô  thường,  vô  ngã,  vô  lạc,  vô  tinh,  thấy  chẳng  phải 

tất  cả  pháp  cũng  là  vô  thường,  vô  lạc,  vô  ngã,  vô  tịnh, 

người  như- vậy  thò-i  chẳng  thây  Phật  tánh. 

Trên  đây  nói  tất  cả  pháp  đó  là  nói  sanh  tử.  Còn 

chẳng  phải   tăt  cả  pháp  đó  là  nói  Tam  Bảo. 

H àng  Thanh  Văn,  D uyên  Giác  thây  tât  cả  pháp 

là  vô  thường,  vô  lạc,  vô  ngã,  vô  tịnh;  thây  chẳng 

phải  tât  cả  pháp  cũng  là  vô  thường,  vô  ngã,  vô  lạc, 

vồ  tịnh,  vì  thê"  nên  chẳng  thây  Phật  tán h ẻ
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Thập  Trụ  Bồ  Tát  thấy  tất  cả  pháp  là  vô  thường, 

vô  lạc,  vô  ngã,  vô  tịnh,  còn  chẳng  phải  tất  cả  pháp 

thời  p hần   ít  là  thường,  lạc,  ngã,  tịn h   do  đây  nên 

trong  m ười  p hần  thây  đirợc  m ột  phần. 

C hir  Phật  Thê" Tôn  thây  tất  cả  pháp  là  vô  thirờng, 

vô  lạc,  vô  ngã,  vô  tịnh,  thây  chẳng  phải  tất  cả  pháp 

là  thường,  lạc,  ngã,  tịnh.  Vì  thê'  nên  N h ư   Lai  thây 

Phật  tánh  n h ir  xem  trái  A  Ma  Lặc  trong  bàn  tay.  Do 

nghĩa  này  n ên  Thủ  Lăng  N ghiêín  đ ịn h  gọi  là  tất  cánh. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Như-  đêm   m ủng  m ột  dầu 

chẳng  thây  m ặt  trăng  n hư ng   chẳng  được  nói  là 

không.  Phật  tánh  cũng  như*  vậy,  tất  cả  phàm   p h u  

dầu  chẳng  đưtrc  thây, cũng  chẳng  được  nói  rằng 

không  có  Phật  tán h ề

Này  T hiện  nam   tử   !  Phật  tánh  là  m ười  trí  lực, 

bôri  vô  sở  úy,  đại  bi  tam   niệm.  Tất  cả  chúng  sanh 

th ờ i  có  bá  th ứ   ấy,  vì  sau  k hi  phá  trừ   ph iền   não  thời 

đirợ-c  thây.  H àng  n h ứ t  xiển  đề  sau  kh i  phá  trử   n h ứ t 

xiên  đề  thời  có  thể  được  ba  th ứ   ây.  Do  nghĩa  này 

nên  Phật  thư ờ ng  tuyên  nói  tất  cả  chúng  sanh  đều  có 

Phật  tánh. 

Này  T hiện  nam   tứ   !  Tầít  cả  chúng  sanh  đều  đồng 

có  m iròi  hai  n hơ n  duyên,  cũng  có  nội,  cũng  có  ngoại. 

N h ũ n g   gì  là  m ười  hai  ? 

Phiền  não  quá  k h ứ   gọi  là  "Vô  minh".  N ghiệp  quá 

k h ứ   gọi  là  "Hành".  Trong  đời  hiện  tại,  lúc  sơ   khởi
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thọ  thai  gọi  là  "Thức".  Năm  phần  nhập  thai  chưa  đủ 

bôn  căn  gọi  là  "Danh  sắc".  Đầy  đủ  bôn  căn  gọi  là 

"Lục  nhập"ẻ  Chưa  p hân  biệt  khổ  vui  gọi  là  "Xúc". 

N hiễm   tập  m ột  ái  gọi  là  "Thọ".  Q uen  gần  ngũ  dục 

th à i  gọi  là  "Ái".  Tham  cầu  trong  và  ngoài  thời  gọi 

là  "Thủ".  Vì  s ự   trong  ngoài  mà  khở i  nghiệp  thân, 

khẩu,  ý,  đây  gọi  là  "Hữu".  Thức  đời  h iện   tại  gọi  là 

vị  lai  "Sanh".  H iện  tại  danh  sắc,  lục  nhập,  xúc,  thọ 

thời  gọi  là  vị  lai  "Lão,  Bịnh,  Tử"  vậyẳ  Đây  gọi  là 

m ười  hai  nhơn  duyên. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Tất  cả  chúng  sanh  dầu  có 

m ười  hai  nhơn  duyên  n h ư   vậy,  hoặc  có  kẻ  chưa  đủ 

n h ư   lúc  Ca  La  Lã  chêìt  thời  không  có  m ười  hai.  T ứ  

sanh  đên  lão  tử   thời  đủ  m ười  hai. 

C húng  sanh  cõi  sắc  không  có  ba  th ứ   thọ,  ba  th ứ  

xúc,  ba  th ứ   ái,  không  có  già  bịnh,  như ng  cũng  đircrc 

gọi  là  đầy  đủ  m iròi  hai. 

Chúng  sanh  cõi  Vô  sắc  thời  không  có  sắc  nhẫn  đên 

không  lão  bịnh,  nhưng  cũng  được  gọi  là  đủ  mirời  hai, 

vì  quyết định  được vậy.  Vì thê" nên nói rằng chúng sanh 

đồng  đầy  đủ  có  miròi  hai  nhơn  duyên. 

Phật  tánh  cũng  n h ư   vậy,  tâlt  cả  chúng  sanh  quyết 

đ ịn h  sẽ  đặng  thành  Vô  Thirợ-ng  Bồ  Đề.  Do  đây  nên 

Phật  nói  tất  cả  chóng  sanh  đều  có  Phật  tánh. 

Này  Thiện  nam   tứ   !  N úi  Tuyết  có  th ứ   cỏ  tên  nhẫn 

nhục,  nêu  bò  ăn  cỏ  này  thời  sanh  châìt  đề  hồ.  Trên



XXIII  -  P ^Ẩ M   Sư  TỬ  HỐNG  BỔ  TÁT

215

n ú i  ấy  lại  có  th ứ   cỏ  khác,  nê"u  bò  ăn  th ứ   cỏ  ây  thời 

không  sanh  chất  đề  hồ.  D ầu  không  sanh  châlt  đề  hồ 

nh im g   chẳng  thê  nói  rằng  trong  n ú i  Tuyết  không  có 

cỏ  nh ẫn   nhục. 

Phật  tánh  cũng n h ư  vậy.  N úi  Tuyết  là  nói  Như* Lai, 

cỏ  nhẫn  nhục  là  nói  Đ ại  Niếit  Bàn,  n h ữ n g   cỏ  khác  là 

nói  m ười  hai  bộ  kinh.  Chúng  sanh  nếu  có  thê  được 

nghe,  được  học  hỏi  Đại  N iết  Bàn  thời  thây  được  Phật 

tánh.  Trong  mircri  hai  bộ  kinh  dầu  chẳng  nghe  có, 

n h ư n g   chẳng  thê  nói  rằng  không  có  P h ậ t tánh. 

Này  T hiện  nam   tứ   !  Phật  tánh  đây  cũng  là  sắc, 

cũng  là  chẳng  phải  sắc,  chẳng  phải  sắc  chẳng  phải 

là  chẳng  phải  sắc;  cũng  là  hrứng  cũng  là  chẳng  phải 

tướng,  chẳng  phải  tướng  chẳng  phải  là  chẳng  phải 

tướng;  cũng  là  m ột  cũng  là  chẳng  phải  một,  chẳng 

p h ải  m ột  chẳng  phải  là  chẳng  phải  một;  chẳng  phải 

thư ờ ng  chẳng  phải  đoạn;  chẳng  phải  chẳng  phải 

thirò-ng  chẳng  phải  chẳng  phải  đoạn;  cũng  là  có  cũng 

là  không,  chẳng  phải  có  chẳng  phải  không;  cũng  là 

tận  cũng  là  chẳng  phải  tận,  chẳng  phải  tận  chẳng 

phải  là  chẳng  phải  tận;  cũng  là  nhơn  cũng  là  quả, 

chẳng  phải  nhcrn  chẳng  phải  quả;  cũng  là  nghĩa 

cũng  là  chẳng  phải  nghĩa,  chẳng  phải  nghĩa  chẳng 

p h ải  là  chẳng  phải  nghĩa;  cũng  là  danh  tir  cũng  là 

chẳng  phải  danh  tự,  chẳng  phải  danh  h r  chẳng  phải 

là  chẳng  phải  danh  tự;  cũng  là  khô  cũng  là  lạc, 

chẳng  phải  khô  chẳng  phải  lạc;  cũng  là  ngã  cũng
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là  chẳng  p h ải  ngã,  chẳng  phải  ngã  chẳng  phải  ỉà 

chẳng  ph ải  ngã;  cũng  là  không  cũng  là  chẳng  phải 

không,  chẳng  phải  là  không  chẳng  phải  là  chẳng 

phải  không. 

Thê  nào  là  sắc  ?  Vì  là  thân  kim   cang.  Thê" nào  là 

p h i  sắc  ?  Vì  mircri  tám   pháp  bâìt  cộng  chẳng  phải  là 

sắc  pháp.  Thê  nào  là  chẳng  phải  sắc  chẳng  phải  là 

chẳng  ph ải  sắc  ?  Vì  sắc  cũng  chẳng  phải  sắc  không 

có  tư ớng  quyết  định. 

Thê  nào  là  tircrng  ?  Vì  là  ba  muxri  hai  tirớng.  T h ế  

nào  là  chăng  phải  tướng  ?  Vì  tât  cả  chúng  sanh  chẳng 

hiện  đircrc  tưtýng  tôtề  Thê  nào  là  chẳng  phấi  hrớng 

chăng  phải  là  chăng  phải  tưtxng  ?  Vì  tư ớng  cùng 

chẳng  p h ải  tư ớng  không  quyết  định  vậy. 

Thê  nào  là  m ột  ?  Vì  tât  cả  chúng  sanh  đều  ỉà

(H  thửa.  Thê'  nào  là  chẳng  phải  m ột  ?  Vì  nói  ba 

th ừ a  vậy.  T h ế   nào  là  chẳng  phải  m ột  chẳng  phải  là 

chẳng  phải  m ột  ?  Vì  vô  sô'  pháp  vậy. 

Thê' nào  là  chẳng  phải  thirò-ng  ?  Vì  từ   nơi  duyên

mà  thây. 

Thê  nào  là  chăng  phải  đoạn  ?  Vì  lìa  đoạn  kiên  vậy. 

Thê  nào  chẳng  phải  là  chẳng  phải  thường,  chẳng 

phải  là  chẳng  phải  đoạn  ?  Vì  không  chung  không 

thỉ  vậy. 

Thê  nào  là  có  ?  Vì  tất  cả  chúng  sanh  đều  có.  Thê" 

nào  là  không  ?  Vì  tứ   phircrng  tiện  khéo  mà  đặng
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thây  vậy.  Thê"  nào  là  chẳng  phải  có,  chẳng  phải 

k hông  ?  Vì  hư-  không  tánh  vậy. 

Thê"  nào  gọi  là  tận  ?  Vì  đặng  Thủ  Lăng  N ghiêm  

tam   m uôi.  Thê" nào  là  chẳng  phải  tận  ?  Vì  là  thư ờ ng 

vậy.  Thê" nào  là  chẳng  phải  tận,  chẳng  phải  là  chẳng 

p hải  tận  ?  Vì  tâlt  cả  tvrớng  tận  d ứ t  h ết  vậyẽ

Thê" nào  là  nhơn  ?  Vì  liễu  nhơn  vậy.  Thê" nào  là 

quả  ?  Vì  quả  quyết  định  vậyễ  Thê" nào  là  chẳng  phải 

n h ơ n   chẳng  phải  quả  ?  Vì  là  thường  vậy. 

Thê" nào  là  nghĩa  ?  Vì  đều  có  thê  nhiếp  lây  nghĩa 

không  ngạiể

Thê"  nào  là  chẳng  phải  nghĩa  ?  Vì  chẳng  thể  nói 

vậy.  Thê" nào  là  chẳng  phải  nghĩa  chẳng  phải  là  chẳng 

p h ải  nghĩa  ?  Vì   TÔ \  ráo  không  vậy. 

Thê" nào  là  danh  tự   ?  Vì  có  tên  gọi  vậy.  Thê' nào 

là  chẳng  phải  danh  tự   ?  Vì  có  tên  mà  thiệt  không 

tên  vậy.  Thê"  nào  là  chẳng  phải  danh  tự   chẳng  phải 

là  chẳng  phải  danh  tự   ?  Vì  dứt  tất  cả  danh  tự   vậy. 

T h ế  nào  là  cũng  khô  cũng  lạc  ?  Vì  các  thọ  duyên 

k h ở i  vậy.  T h ế   nào  là  chẳng  phải  khô  chẳng  phải 

lạc  ?  Vì  d ứ t  tất  cả  thọ  vậyể

Thê' nào  là  chẳng  phải  ngã  ?  Vì  chưa  đầy  đủ  được 

tám   th ứ  tự   tại  vậy.  Thê" nào  là  chẳng  phải  chẳng  phải 

ngã  ?  Vì.  là  thư ờ ng  vậy.  Thê"  nào  là  chẳng  phải  ngã 

chẳng  phải  là  chẳng  phải  ngã  ?  Vì  chẳng  tạo  tác 

chẳng  lãnh  thọ  vậy. 
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T h ế  nào  là  không ?  Vì  là  đệ  n h ứ t nghĩa  không.  T h ế 

nào  là  chẳng  phải  không  ?  Vì  là  thường  vậy.  Thê" nào 

là  chẳng  phải  không  chẳng  phải  là  chẳng  phải  không  ? 

Vì  có  thê  là  chủng  tử   cho  pháp  lành  vậy. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Nếu  có  người  h r  duy  hiểu 

rõ  đuxrc  kin h  Đ ại  N iết  Bàn  n h ữ n g   nghĩa  n h ư   vậy, 

n ên   b iết  rằng  người  này  thây  được  Phật  tánh.  Phật 

tánh  đó  chẳng  thê  nghĩ  bàn,  là  cảnh  giới  của  chư  

Phật,  chẳng  phải  Thanh  Văn,  D uyên  Giác  biết  được. 

Này  T hiện  nam   tứ   !  Phật  tánh  chẳng  phải  là  ấm, 

giới,  nhập,  chẳng  phải  trước  không  nay  có,  chẳng 

phải  đã  có  rồi  trở   lại  không,  tứ   nơi  nhơn  duyên  lành 

mà  chúng  sanh  đặng  thây. 

Ví  như-  khôi  sắt  đen  đê  vào  lửa  đôít  thời  đỏ,  lây 

ra  nguội  thời  trở   lại  đen.  Dầu  vậy  như n g   m àu  đen 

này  chẳng  phải  trong  chẳng  phải  ngoài,  do  nhơ n 

duyên  mà  có. 

Phật  tánh  cũng  n h ư   vậy,  lửa  phiền   não  tắt  d ứ t 

thờ i  chúng  sanh  đirợc  nghe  đirợc  thây. 

Này  Thiện  nam   tử   !  N h ư   hột  giôrig  biến  diệt  thời 

m ầm   m ộng  mọc  lên,  nhưng  tánh  m ầm   m ộng  này 

chẳng  phải  trong  chẳng  phải  ngoàiẳ  N hẫn  đến,  bông 

trái  cũng  n h ư   vậy,  đều  theo  nơi  duyên  mà  có. 

Kinh  Đ ại  N iết  Bàn  vi  diệu  này  thành  tự u  đầy  đủ 

vô  lư ợng  công  đirc.  Phật  tánh  cũng  như-  vậy  đều  là 

vô  lượng  vô  biên  công  đức  kêìt  hợp  mà  thành  tựu". 
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Sư- T ử   Hông  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "Thế Tôn  !  Bồ  Tát 

thành  tựu  đầy  đủ  bao  nhiêu  phấp  thời  đặng  thấy  Phật 

tánh  mà  chẳng  rõ  ràng  ?  Chir Phật  Thê  Tôn  thành  tựu 

bao  nhiêu  pháp  mà  được  thây  rõ  ràng  ?". 

Phật  bảo  :  "Này  T hiện  nam   tử   !  Bồ  Tát  th àn h   tự u 

đầy  đủ  m ười  pháp  dầu  đirợc  thây  Phật  tánh  mà  chẳng 

rõ  ràng  :  M ột  là  thiểu  dục,  hai  là  tri  túc,  ba  là  tịch 

tịnh,  bốn  là  tinh  tấh,  năm   là  chánh  niệm ,  sáu  là 

chánh  định,  bảy  là  chánh  huệ,  tám   là  giải  thoát,  chín 

là  tán  th án  giải  thoát,  mưtri  là  dùng  Đ ại  N iết  Bàn 

giáo  hóa  chúng  sanh"ẳ

S ư  T ử   H ông  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "Thê" Tôn  !  Thiểu 

dục  cùng  tri  túc  có  gì  sai  khác  ?"ễ 

^

Phật  bảo  :  "Này  Thiện  nam   tử   !  T hiểu  dục  là 

chẳng  cầu  chẳng  lây.  Tri  túc  là  lúc  đặng   ít,   lòng 

không  hôl  hận.  Thiêu  dục  là  ít  có  m ong  m uôn.  Tri 

túc  là  chỉ  vì  pháp  s ự   lòng  chẳng  sầu  não. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Dục  đó  có  ba  :  M ột  là  ác 

dục,  hai  là  đại  dục,  ba  là  dục  dục. 

Ác  dục  là  nê"u  có  Tỳ  Kheo  sanh  lòng  tham   dục 

mucm  làm   thượng  thủ  của  tất  cả  đại  chúng,  muôĩi 

cho  tất  cả  chúng  Tăng  thuận   theo  phía  sau  ta,  khiến  

b ố n  bô  chúng  thảy  đều  cúng  duxrng,  cung  kính,  tán 

thán,  tôn  trọng  ta.  Khiên  ta  vì  chúng  thuyết  pháp 

trưức  nhứ t,  đều  m uôn  cho  tâlt  cả  tin  thọ  lời  của  taế 

C ũng  khiên   Quôc  Vircrng,  quan  lớn,  T rưởng  giả  đều
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cung  k ính  ta.  Khiến  ta  được  nhiều  y  phục,  đồ  uôíig 

ăn,  đồ  nằm,  thuôc  men,  nhà  cửa  tô't  đẹpỂ Đ ây  là  cầu 

m uôn  sanh  tử   nên  gọi  là  ác  dục. 

Đ ại  dục  là  thê"  nào  ?  Nê"u  có  Tỳ  Kheo  sanh  lòng 

cầu  m uôn  làm   thê'  nào  cho  bô'n  bộ  chúng  thảy  đều 

b iết  ta  được  bực  Sơ  trụ  n h ữ n g   đên  Thập  trụ,  đưực 

Vô  Thirợ-ng  Bồ  Đề,  được  quả  A  La  Hán  n hẫn  đếh 

quả  Tu  Đà  Hoàn,  ta  được  T ứ   thiền   nhẫn  đến  bôiì 

Trí  vô  ngại.  Đ ây  là  vì  lợi  dưỡng  nên  gọi  là  đại 

dục. 

Dục  dục  là  nê"u  có  Tỳ  Kheo  m uôn  sanh  Phạm  

thiên,  Ma  thiên,  T ự   Tại  thiên,  Chuyển  Luân  T hánh 

Vương,  hoặc  Sát  Đê'  Lợi,  Cư  Sĩ,  Bà  La  Môn,  đều 

được  tự   tạiễ  Vì  lợi  dưỡng  nên  gọi  là  dục  dục. 

N êu  chẳng  bị  ba  th ứ   ác  dục  này  làm  hại  thời  gọi 

là  thiêu  dục. 

Dục  đó  gọi  là  hai  m ươi  lăm  ái,  không  có  hai 

mircri  lăm   ái  n h ir  vậy  thời  gọi  là  thiêu  dục.  Chẳng 

cần  n h ữ n g   sự   mong  m uôn  vị  lai  thời  gọi  là  thiểu 

dục.  Được  mà  chẳng  tham   đắm  thời  gọi  là  tri  túc. 

Chăng  cầu  cung  kính   gọi  là  thiêu  dục,  được  mà  chẳng 

chứa  nhóm   gọi  là  tri  túc. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Có  lúc  thiêu  dục  chẳng  gọi 

là  tri  túc,  cũng  có  tri  túc  chẳng  gọi  là  thiêu  dục,  cũng 

có  thiểu  dục  mà  cũng  tri  túc,  QŨng  có  chẳng  tri  túc 

chẳng  thiểu  dục. 
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T hiểu  dục  đó  là  nói  bực  Tu  Đà  Hoàn.  Tri  túc 

đó  là  nói  Bích  Chi  Phật.  Thiêu  dục  tri  túc  đó  ỉà 

nói  A  La  Hán.  Chẳng  thiểu  dục  chẳng  tri  túc  đó  là 

nói  Bồ  T átế

Này  T hiện  nam   tử   !  Thiêu  dục  tri  túc  lại  có  hai 

th ứ   :  M ột  là  thiện,  hai  là  bât  thiện.  Bât  thiện  là  nói 

phàm   phu.  T hiện  là  nói  T hánh  nh ơ n   và  Bồ  Tát.  Tất 

cả  T hánh  n hơ n  dầu  chứng  đirạc  đạo  quả  mà  chẳng 

h r  ximg  nói  vì  chẳng  tự   ximg  nói  nên  trong  lòng 

chăng  não  hận,  đây  gọi  là  tri  túcẳ

Này Thiện  nam tử  !  Đại  Bồ  Tát tu  tập  kinh Đại  Niê"t 

Bàn vì m uôn thây Phật tánh nên  tu  tập  thiểu  dục  tri túc. 

Thê  nào  là  tich  tin h  ?  Tich  tinh  có  hai  :  Một  là 

tâm   tịnh,  hai  là  thân  tịnh.  Thân  tịch  tịnh  thời  trọn

• 

• 

«



• 

• 

chẳng  gây  tạo  ba  điều  ác  nơi  thân.  Tâm  tịch  tịn h  

cũng  chẳng  gây  tạo  ba  điềụ  ác  nơi  ý,  đây  gọi  là  thân 

tâm   tịch  tịnh. 

Thân  tịch  tịn h   trọn  chẳng  gần  gũi  bôn  chúng, 

chẳng  d ự   việc  của  bôn  chúng.  Tâm  tịch  tịnh  là  chẳng 

quen  tập  tham   dục,  sân  khuể,  ngu  si.  Đây  gọi  là  thân 

tâm   tịch  tịnh.  Hoặc  có  Tỳ  Kheo  thân  dầu  tịch  tịn h  

mà  tâm   chẳng  tịch  tịnh.  Có  Tỳ  Kheo  thân  chẳng  tịch 

tịn h   mà  tâm   tịch  tịnh.  Có  Tỳ  Kheo  thân  tâm   đều  tịch 

tinh.  Lại  có  Tỳ  Kheo  thân  tâm  đều  chẳng  tich  tịnh. 

Người  thân  tịch  tinh  mà  tâm  chẳng  tich  tinh,  như- 

có  Tỳ  Kheo  ngồi  thiền  chỗ  vắng  vẻ  xa  lìa  bốn  chúng
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mà  trong  lòng  luôn  chứa  nhóm   tham   dục,  sân  khuể, 

ngu  si. 

NguxH  tâm   tịch  tịnh  mà  thân  chẳng  tịch  tịnh,  n h ir 

có  Tỳ  Kheo  gần  gũi  bốn  chúng  cùng  Quô"c  Virơng, 

đại  th ần  mà  trong  lòng  d ứ t  tham,  sân,  si.  NgưtH  thân 

tâm   đều  tịch  tịnh,  chính  là  chư   Phật  và  Bồ  Tát. 

• 

• 

 •  

 •

N gười  thần  tâm   đều  chẳng  tịch  tịnh   chính  là  các 

phàm  phu,  vì  phàm   phu  thân  tâm   dầu  yên  tịn h   như ng  

không  thê  quán  sát  sâu  xa  lý  vô  thuxrng,  vô  lạc,  vô 

ngã,  vô  tinh,  do  đây  nên  phàm   p hu  không  thể  tich 

tịn h   đurợc  thân,  khẩu,  ý  ba  nghiệp. 

H ạng  n h ứ t  xiên  đề  phạm   bôn  tội  nặng,  tạo  năm  

tội  nghịch  cũng  chẳng  gọi  là  thân  tâm   tịch  tịnh. 

Thê  nào  là  tinh   tân  ?  Nê"u  có  Tỳ  Kheo  m uôn  cho 

thân,  khâu,  ý  ba  n gh iệp  thanh  tịnh  nên  xa  lìa  tất  cả 

h ạn h  nghiệp  bâìt  thiện  mà  tu  tập  tât  cả  nghiệp  lành, 

đây  gọi  là  tinh  tân. 

Siêng  năng  tinh  tâii  nhir  đây  thời  chuyên  niệm  

tư ởng  nơi  sáu  chỗ,  chính  là  Phật,  Pháp,  Tăng,  Giới, 

T hí  và  Thiên,  đây  gọi  là  chánh  niệm. 

N gười  có  chánh  niệm   thời  đirợ-c  tam  m uội,  đây 

gọi  là  chánh  định. 

N gưừi  có  chánh  định,  quán  sát  thấy  các  pháp 

dường  như-  hư*  không,  đây  gọi  là  chánh  huệ.  Ngưtri 

có  chánh  huệ  xa  lìa  tât  cả  kiết  sử   phiền  não,  đây  gọi 

là  Giải  thoát. 
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N gười  được  giải  thoát  vì  chúng  sanh  mà  khen 

ngợi  giải  thoát,  nói  rằng  giải  thoát  là  th ư ờ ng  hằng 

chẳng  b iên  đổi  đây  gọi  là  tán  thán  giải  thoát.  Giải 

thoát  chính  là  Vô  T hượng  Đ ại  Bát  N iết  Bàn.  N iết 

Bàn  chính  là  lử a  phiền  não  k iết  s ử   đã  tắt  mất.  Lại 

N iết  Bàn  gọi  là  nhà  cửa,  vì  có  thể  ngăn  m ưa  gió 

p h iền   nãoệ  Lại  N iết  Bàn  gọi  là  quy  y,  vì  có  thể  qua 

k hỏi  tất  cả  n h ữ n g   s ự   bô' úyề  Lại  N iết  Bàn  gọi  là  cồn 

bãi,  vì  bôn  con  sông  lớn  hun g  bạo  chẳng  th ể  chảy 

trôi.  N hữ ng  gì  là  bôn  ?  Một  là  dục  bạo,  hai  là  h ữ u  

bạo,  ba  là  kiên  bạo,  bôn  là  vô  m inh  bạo.  Do  đây 

n ên  N iết  Bàn  gọi  là  cồn  bãi.  Lại  N iết  Bàn  gọi  là  rô"t 

ráo  về,  vì  có  thê  đirợc  tất  cả  sự   an  lạc  rôlt  ráo. 

Nê"u  có  đại  Bồ  Tát  thành  tự u  đầy  đủ  m ười  pháp 

n h ư   vậy,  thời  dầu  đirợc  thây  Phật  tánh  mà  chẳng 

rõ  ràng. 

Lại  này  Thiện  nam   tứ   !  N gười  xuất  gia  có  bôn 

th ứ   b ịn h   nên  chẳng  chứng  đirợc  bôn  quả  Sa  Môn. 

N hữ ng  gì  là  bôii  b ịn h   ?  C hính  là  bốn  ác  dục  : 

M ột  là  y  phục  dục,  hai  là  thực  dục,  ba  là  ngọa  cụ 

dục,  bôri  là  h ữ u   dục. 

Bịnh  xuâìt  gia  này,  có  bôìti  th ứ   lircrng  dirợc  trị  lành 

được  :  Phấn  tảo  y  trị  đưtrc  bịnh   y  dục  của  Tỳ  Kheo; 

k h ấ t  thự•c



trị•   đưxr•c •bịn



h   vì  thự•c



dục;  thọ  hạ  trị  đirợIc

b in h   ngọa  cụ  dục;  Thân  tâm  tịch  tịn h  phá  đirạc  h ữ u  

dục  của  Tỳ  Kheo. 
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Đ ây  gọi  là  bốh  th ứ   thuốc  trị  bôìti  th ứ   b ịnh ,  gọi 

đó  là  T hánh  hạnh.  T hánh  hạnh  này  được  gọi  th iểu 

dục  tri  túcẵ

N gười  tịch  tịn h   có  bốh  điều  vui  :  M ột  là  xuất  gia 

vui,  hai  là  tịch  tịn h   vui,  ba  là  vĩnh  diệt  vui,  bôn  là 

 tất  cánh  vui.  Đưực  bôii  điều  vui  này  gọi  là  tị che tịnh. 

Đ ủ  bôn  h ạn h  tinh  tân  nên  gọi  là  Tinh  tân.  Đ ủ 

h r  Niệm   xir  nên  gọi  là  chánh  Níiệm.  Đ ủ  tứ   T hiền 

nên   gọi  là  chánh  Đ ịnh.  Thây  bôii  điều  chơ-n  thật  của 

T hánh  nên  gọi  là  chánh  Huệ. 

D ứ t  hẳn  tâlt  cả  phiền  não  kiết  s ử   gọi  là  giải  thoát. 

Q uở   trách  lỗi  của  tâít  cả  phiền  não  gọi  là  tán  thán 

giải  thoát. 

Đ ại  Bồ  Tát  đầy  đủ  m ười  pháp  như- vậy,  dầu  được 

thây  Phật  tánh  mà  chẳng  rõ  ràng. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Đại  Bồ  Tát  nghe  k in h  này 

rồi  gần  gũi  tu  tập,  xa  lìa  tất  cả  việc  thê'  gian,  đây 

gọi  là  th iểu   dục.  Đã  xuất  gia  rồi  chẳng  sanh  lòng 

hôl  hận,  đây  gọi  là  tri  túc.  Đã  tri  túc  rồi  gần  ở   nơi 

chỗ  vắng  vẻ  rảnh  rang  xa  lìa  chỗ  ồn  ào  thời  gọi  là 

tịch  tịnh. 

N gười  chẳng  tri  túc  chẳng  thích  chỗ  vắng  vẻ  rảnh 

rang.  Luận  về  người  tri  túc  thời  thirò-ng  thích  ở   chỗ 

vắng  vẻ.  ơ   chỗ  vắng  vẻ  rồi  thư ờ ng  suy  nghĩ  rằng  : 

Tât  cả  thê  gian  đều  gọi  tôi  đặng  đạo  quả  Sa  Môn, 

n h ư n g   nay  thiệt  ra  tôi  chưa  đặng,  nay  tôi  sao  lại
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p h ỉn h   gạt  m ọi  ngưxH,  nghĩ  n h ir  vậy  rồi  siêng  năng 

tu  tập  đạo  quả  Sa  Môn,  đây  gọi  là  tinh  tấ h ẵ

G ân  gũi  tu  tập  Đại  N iêt  Bàn,  đây  gọi  là  chánh 

Niệm.  Tùy  th u ận   T hiên  hạnh  gọi  là  chánh  Đ inh.  An 

trụ  trong  đ ịn h   này  có  chánh  kiên  chánh  tri,  đây  gọi 

là  chánh  Huệ.  Ngiròi  chánh  tri  kiên  có  th ể  xa  lìa 

được  kiết  s ử   phiền  não,  đây  gọi  là  Giải  thoát. 

Thập  trụ  Bồ  Tát  vì  chúng  sanh  mà  khen  ngợi  Niêìt 

Bàn,  đây  gọi  là  tán  thán  Giải  thoát. 

Đ ại  Bồ  Tát  đầy  đủ  m iròi  pháp  như- vậy,  dầu  được 

thây  Phật  tánh  mà  chẳng  rõ  ràngế

Lại  này  Thiện  nam   h r  !  Luận  về  ngirờ-i  th iểu   dục 

n h ư   có  Tỳ  Kheo  ở   chỗ  vắng  vẻ  ngồi  ngay  thẳng 

chẳng  nằm ,  hoặc  ả   dưới  cội  cây,  hoặc   ở  trong  gò  mả, 

hoặc  ở   chỗ  trông,  tùy  chỗ  có  cỏ  mà  ngồi  trên  đó, 

k h â t  thực  mà  ăn  đặng  gì  cũng  là  đủ  cả.  Hoặc  m ột 

lần  ngồi  ăn,  chẳng  quá  m ột  lần  ăn.  Chỉ  chứa  ba  y, 

y  p h ấn   tảo,  y   bố,   đây  gọi  là  thiêu  dục.  Đ ã  th ật  h ành 

việc  này  trong  lòng  chẳng  ăn  năn,  đây  gọi  là  tri  túc. 

Tu  không  tam   muội,  đây  gọi,  là  tịch  tịnh.  Đ ặng  bôn 

quả  Sa  M ôn  rồi  đôì  với  Vô  T hượng  Bồ  Đề  tâm   chẳng 

thôi  dứt,  đây  gọi  là  tinh  tấn.  C huyên  tâm   h r   duy 

tánh  N hir  Lai  là  thường  không  có  biến  đôi  đây  gọi 

là  chánh  niệm .  Tu  bát  giải  thoát  đây  gọi  là  chánh 

định.  Đ ặng  tứ   vô  ngại  đây  gọi  là  chánh  huệ.  Xa  lìa 

bảy  th ứ   lậu,  đây  gọi  là  giải  thoát.  Khen  ngợi  N iết
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Bàn  không  có  m ười  tưtýng,  gọi  là  tán  thán   giải  thoát. 

Mưtỳi  tư ớ n g   là  :  Sanh,  già,  binh,  chết,  sắc,  thinh, 

hircmg,  vị,  xúc  và  vô  thường.  Xa  lìa  m ười  tư ớ n g  này 

th ờ i  gọi  là  Đ ại  N iết  Bàn.  Đây  gọi  là  Đ ại  Bồ  Tát  đầy 

đủ  m ười  pháp  n h ir vậy,  dầu  được  thây  Phật  tánh  mà 

chẳng  rõ  ràng. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Vì  đa  dục  nên  gần  gũi  Quốc 

vuxmg,  Q uan  lớn,  T rưởng  giả,  Sát  Đê'  Lợi,  Bà  La 

Môn,  Tỳ  Xá,  T hủ  Đà,  tự   xưng  là  tôi  đặng  quả  Tu 

Đ à  H oàn  n h ẫn   đến  quả  A  La  Hán. 

Vì  lợi  dưỡng  nên  đi,  đứng,  ngồi,  nằm   n hẫn  đên 

đại  tiện,  tiểu  tiện,  nê"u  thây  đàn  việt  vẫn  chào  hỏi 

tiếp  đãi  chuyện  vãn. 

N gười  phá  ác  dục  gọi  là  thiêu  dục,  dầu  ngườ i 

này  chưa  có  thể  phá  hoại  ph iền  não  kiết  sử,  n h ư n g  

có  th ể  đồng  h ành   vi  với  N hir  Lai,  đây  gọi  là  tri  túc. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Hai  pháp  n h ư   vậy  bèn  là 

nhcrn  duyên  gần  của  chánh  niệm ,  chánh  định,  th ư ờ n g  

đirợc  S ư   trưở ng  bạn  học  khen  ngợi.  Trong  các  k inh 

Phật  cũng  thư ừ ng  ngợi  khen  tán  thán  tôn  trọng  pháp 

n h ư   vậy.  Nê"u  có  thể  đầy  đủ  hai  pháp  này  thờ i  được 

gần  m ồn  Đ ại  N iết  Bàn  và  năm   điều  vui,  đây  gọi  là 

tịch  tịnh.  N gười  giữ  giói  bền  chắc  gọi  là  tinh  tân. 

NgưtH  có  tàm   q uí  gọi  là  chánh  niệm ,  chẳng  thây  tâm  

tuxrng  gọi  là  chánh  định,  chẳng  cầu  tánh  tưứng  nh ơ n  

duyên  của  các  pháp  thời  gọi  là  chánh  huệ.  Vì  không
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CÓ  tirứng  nên  phiền  não  dứt,  đây  gọi  là  giải  thoát. 

Khen  ngợi  k in h  Đ ại  N iết  Bàn  này  thờ i  gọi  là  tán 

th án   giải  thoát. 

Đây  gọi  là  Đ ại  Bồ  Tát  an  trụ  m ười  pháp  dầu 

được  thấy  Phật  tánh  mà  chẳng  rõ  ràng. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   ông  hỏi  Thập  trụ   Bồ 

Tát  d ùng  con  m ắt  gì  thây  được  Phật  tánh  mà  chẳng 

rõ  ràng,  chư*  Phật  dùng  con  m ắt  gì  mà  thây  được 

Phật  tánh  rõ  ràng  ? 

Này Thiện  nam  tử  !  Do huệ  nhãn mà thây Phật tánh 

thời  chẳng  được  rõ  ràng,  dùng  Phật nhãn  mà  thấy thời 

được  rõ  ràng.  Vì  hạnh  Bồ  Đề  thòi  chẳng  rõ  ràng,  nếu 

vô  hành  vô  tác  thời  đưực  rõ  ràng.  Trụ  nơi  Thập  trụ 

thời  dầu  thây  mà  chẳủg  rõ  ràng,  nêu  chẳng  trụ  chẳng 

đi  thời  thây  được  rõ  ràng.  Đ ại  Bồ  Tát  vì  n h ơ n   trí  huệ 

nên  thây  chẳng  rõ  ràng,  chư Phật vì  dứ t n h ơ n   quả  nên 

thấy  rõ  ràng.  Birc  n h ứ t thiết giác  gọi là  Phật tánh.  Thập 

trụ  Bồ  Tát  chẳng  đưtrc  gọi  là  n h ứ t  thiết  giác,  n ên  dầu 

thấy  mà  chẳng  rõ  ràng. 

Này  Thiện  nam   tử  !  Thây  có  hai  thứ  :  M ột  là  con 

m ắt  thây,  hai  là  nghe  thây. 

C hir  Phật  con  m ắt  thấy  Phật  tánh  như"  xem  trái 

cây  trong  bàn  tay.  Thập  trụ  .Bồ  Tát  nghe  thây  Phật 

tán h  n ên  chẳng  rõ  ràng.  Thập  trụ  Bồ  Tát  dầu  có  thể 

tự  b iết  quyết  đinh  đặng  Vô  .Thượng  Bồ  Đề,  mà  chẳng 

b iết  được  tất  cả  chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh. 
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Nạy  Thiện  nam   tử   !  Lại  có  con  m ắt  ngó  thây  : 

N h ư   chư*  Phật  cùng  Thập  trụ  Bồ  Tát,  con  m ắt  thây 

Phật  tánh.  Lại  có  nghe  thấy  :  Như-  tất  cả  chúng  sanh 

n h ẫn   đến  c ử u   trụ  Bồ  Tát  nghe  thấy  Phật  tánh. 

Bồ  Tát  nêu  nghe  tất  cả  chúng  sanh  đều  có  Phật 

tánh,  chẳng  sanh  lòng  tin  thời  chẳng  gọi  là  nghe 

thây. 

N êu  có  T hiện  nam   tử,  thiện  n ữ   n hơ n  m uôn  thây 

N hir  Lai,  n ên  phải  tu  tập  m ười  hai  bộ  k in h   thọ  trì, 

đọc  tụng,  biên  chép,  giải  thuyết". 

Sư  T ử   Hôrig  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "Thê"  Tôn  !  Tầít 

cả  chúng  sanh  chẳng  biết  đirợ-c  tâm   tirớng  của  Như* 

Lai,  phải  quán  tưởng  thê'  nào  đê  được  biết  ?". 

Phật  bảo  :  "Này  Thiện  nam  tử   !  Tất  cả  chúng  sanh 

th ật  ra  chẳng  b iết  được  tâm   tướng  của  N h ư   Lai.  Nê'u 

m uôii  quan  sát  đê  đirợc  biết  thời  có  hai  nhơ n  duyên  : 

M ột  là  con  m ắt  thây,  hai  là  nghe  thây.  N êu  thây  thân 

nghiệp  của  N hir  Lai,  nên  biết  rằng  đây  là  Như-  Lai, 

đây  gọi  là  con  m ắt  thấy.  Nê"u  xem  thây  k h ẩu   nghiệp 

của  N h ư   Lai,  nên  biết  rằng  đây  là  N h ư   Lai,  đây  gọi 

là  nghe  thây.  N êu  thây  sắc  mạo  mà  tất  cả  chúng  sanh 

không  sánh  bằng  được,  nên  biêít  rằng  đây  là  Như* 

Lai,  đây  là  con  m ắt  thấy.  Nêu  nghe  tiếng  tâm   vi  diệu 

tôi  thắng  chẳng  đổng  với  tiếng  tâm   của  chúng  sanh, 

n ên   b iết  rằng  đây  là  N h ư   Lai,  đây  gọi  là  nghe  thây. 

N ếu  thấy  thần  thông  của  N hir  Lai  hiện,  thần  thông
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này  là  vì  chúng  sanh  hay  là  vì  lạ i  dưỡng  ?  N êu  là 

vì  chúng  sanh  mà  chẳng  vì  lợi  dưỡng,  nên  b iết  rằng 

đây  ỉà  N hir  Lai,  đây  là  con  m ắt  ngó  thây.  N êu  xem 

thây  N h ư   Lai  lúc  dùng  Tha  tâm  trí  quán  sát  chúng 

sanh,  vì  lợi  dư ỡ ng  thuyết  pháp  hay  vì  chúng  sanh 

thuyết  pháp  ? 

N ếu  vì  chúng  sanh  mà  chẳng  vì  lợi  dưỡng,  nên 

b iết  rằng  đây  là  N hir  Lai,  đây  gọi  là  nghe  thây. 

Tại  sao  N h ư   Lai  thọ  thân  này  ?  Có-  gì  thọ  thân  ? 

Vì  ai  mà  thọ  thân  ?  Đ ây  gọi  là  con  m ắt  ngó  thấy. 

Nê"u  quan  sát  N h ư   Lai  thuyêít  pháp  thê"  nào  ? 

Cớ  gì  thuyết  pháp  ?  Vì  ai  mà  thuyết  p háp  ?  Đây 

gọi  là  nghe  thây.  D ùng  nghiệp  ác  nơi  thân  gia  hại 

đó  mà  chẳng  sân  hận,  nên  biêìt  rằng  đây  là  N hir 

Lai  vậy,  đây  gọi  là  con  m ắt  thấyệ  D ùng  nghiệp  ác 

n ơi  m iệng  gia  hại  đó  mà  chẳng  giận,  nên  biếit  rằng 

đây  là  N h ư   Lai,  đây  gọi  là  nghe  thây. 

Nê"u  thấy  Bồ  Tát  lúc  m ới  sanh,  ở   bôln  phư ơ ng 

đều  đi  bảy  bưức,  các  Thiên  thần  cầm  p han  lọng, 

chấh  đông  vô  lirợng  vô  biên  thê" giới,  ánh  sáng  vàng 

chói  rực  khắp  h ư   không,  Lòng  V ương  d ù n g   thần 

lực  p hu n   nưtrc  tắm  rứa  cho  Bồ  Tát,  chư   T hiên  hiện 

h ìn h   tiếp  đ ỡ   đảnh  lễ,  tiên  A  T ư   Đà  chấp  tay  cung 

k ính,  lớn  khôn  vứt  bỏ  ngũ  dục  như-  bỏ  nirớc  miếng, 

nước  m ũi,  chẳng  bi  sự   vui  trong  đời  cám  dỗ,  xuât 

gia  tu  hành,  thích  ở  chỗ  vắng  lặng,  vì  phá  tà  kiên
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n ên   khô  h ạnh  sáu  năm,  đôì  với  chúng  sanh  bình 

đẳng  không  sai  khác,  tâm   thường   ở   trong  chánh 

đ ịn h   không  bao  giờ  tán  loạn,  tư ớng  hảo  trang nghiêm  

nơi  thân,  đi  đến  chỗ  nào  nhữ ng  gò  nông  đều  bằng, 

y  phục  cách  rời  noi  thân  bôii  tấc  chẳng  sa  xuông, 

lúc  đi  n hìn   thẳng  chẳng  ngó  hai  bên,  vật  thực  của 

Phật  ẵn  không  có  lỗi  chẳng  hoàn  toàn,  chỗ  Phật 

ngồi  đứng  cỏ  chẳng  động  ỉoạn,  vì  điều  phục  chúng 

sanh  nên  qua  thuyết  pháp  mà  tâm   không  kiêu  m ạn, 

đây  gọi  là  con  m ắt  thây. 

N êu  nghe  Bồ  Tát  đi  bảy  birớ-c  rồi  xưứng  rằng  : 

Nay  thân  này  của  ta  là  thân  rốt  sau  cả.  A  T ư   Đà 

Tiên  chấp  tay  nói  rằng  :

- 

Tâu  Đ ại  Vircrng  !  Thái  h r  Tất  Đ ạt  Đa  quyết  đ ịnh 

sẽ  th àn h   Vô  Thirợ-ng  Bồ  Đề,  trọn  chẳng  ở   nhà  làm  

C huyên  Luân  Virơttg,  vì  Chuyên  Luân  Vuxrng  thân 

hrớng  chẳng  rõ  ràng,  còn  Thái  T ử   Tất  Đ ạt  Đa  tất  cả 

tirớng  tôít  nơi  thần  đều  sáng  rỡ,  do  đây  quyết  chắc 

sẽ  được  Vô  Thirợng  Bồ  Đề.  Lúc  thây  ngưtxi  già  b in h  

chết,  Bồ  Tát  nói  rằng  :  Tâìt  cả  chúng  sanh  thật  đáng 

xót  thutrng,  thtrừng  ở-  trong  sanh,  già,  bịnh,  chết,  mà 

chẳng  biết  quan  sát,  ta  sẽ  dứ t  trừ   sự   khô  ây.  Theo 

học  đ in h  vô  hrở-ng  với  Ngũ  thông  tiên  nhơ-n  là  ông 

A  La  Lã,  đã  thành  tự u   rồi  Bồ  Tát  bèn  nói  lỗi  của 

m ôn  Đ ịn h   ây.  Lại  theo  học  Đ ịnh  Phi  Phi  T ưởng  với 

tiên  nh ơ n   Uất  Đà  Dà,  đã  thành  tự u   rồi  b èn  nói  đ ịnh 

nây  chẳng  phải  N iết  Bàn,  chính  là  pháp  sanh  tử.  Sáu
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năm   k h ổ  h ạnh  không  có  k ết  quả  :  Tu  k h ổ   h ạn h  

luông  vô  ích,  nếu  là  hay  thời  ta  đã  đưxrc  k ết  quả 

tôìt,  vì  là  hư-  vọng  nên  ta  không  được  gì,  đây  gọi  là 

tà  thuật,  chẳng  phải  là  đạo  chon  chánh. 

Lúc  đã  thành  đạo,  Phạm   T hiên  th ỉn h   :  "Ngữa 

m ong  đức  N h ư   Lai  vì  chúng  sanh  mà  thuyết  pháp 

cam  lộ  vô  thượng". 

Phật  bảo  :  "Này  Phạm   Vircmg  !  Tất  cả  chúng  sanh 

thư ờ ng   bị  ph iền   não  che  đậy  chẳng  thể  lãnh  thọ  lời 

dạy  về  p háp  chcrn  chánh  của  Phật". 

Phạm   Vưtmg  lại  bạch  :  "Thê"  Tôn  !  Tất  cả  chúng 

sanh  phàm   có  ba  hạng  :  lợi  căn,  trung  căn  và  hạ  căn. 

H ạng  lợi  căn  có  thể  lãnh  thọ  chánh  pháp.  Xin  đức 

Thê" Tôn  vì  họ  mà  thuyết  pháp". 

Phật  nói  :  "Này  Phạm   Vircrng  !  Lóng  nghe  !  Lóng 

nghe  !  Nay  Phật  sẽ  vì  tất  cả  chúng  sanh  m ở  cira 

cam  lộ". 

Ở   th àn h   Ba  La  Nại,  chuyên  chánh  p háp  luân, 

tuyên  nói  trung  đạo,  vì  tất  cả  chúng  sanh  chẳng  phá 

trử   các  k iết  sử,  chẳng  phải  là  không  thê  trừ,  chẳng 

p hải  p há  chẳng  phải  là  chẳng  phá,  n ên   gọi  là  trung 

đạo. 

Chẳng  độ  chúng  sanh,  chẳng  phải  là  không  độ 

đưtrc  nên  gọi  là  trung  đạo. 

Chẳng  phải  tâìt  cả  thành  tựu,  chẳng  phải  là  chẳng 

th àn h   tự u  nên  gọi  là  trung  đạo. 
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Phàm   có  lời  nói  dạy  ra,  chẳng  tự   nói  là  thầy, 

chẳng  nói  ỉà  đệ  tử,  nên  gọi  là  trung  đạo. 

T huyết  pháp  chẳng  vì  lợi,  chẳng  phải  là  không 

đirợc  quả  lành  nên  gọi  là  trung  đạo. 

Lời  Phật  là  chánh  ngữ,  thiệt  ngữ,  thời  ngữ,  chcm 

ngữ,  chẳng  hư-  vọng,  là  vi  diệu  đệ  nhứt. 

Đ ây  gọi  là  nghe  thây. 

Này  T hiện  nam   T ử   !  Tâm  tưứng  của  N hir Lai  th iệt 

ra  không  thê  thây.  Nê"u  T hiện  nam   hr,  T hiện  n ữ  nhem 

nào  m uôli  đirợ-c  thây  N h ư   Lai,  phải  nên  y  theo  hai 

nh ơ n   duyên  n h ư   vậy"ệ

Sư  T ử   Hốíng  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "T hế  Tôn  ! 

N hir  trước  kia  nói  điều  dụ  trái  Am  Ma  La  bôn  hạng 

nginM  v.v...  Có  hạng  nguxH  việc  làm  kỹ  mà  tâm   chẳng 

chánh  thiệt.  Có  hạng  người  tâm  kỹ  mà  việc  làm  chẳng 

chánh  thiệt.  Có  hạng  người  tâm   kỹ  mà  việc  làm  cũng 

chánh  thiệt.  Có  hạng  ngirờ-i  tâm   chẳng  kỹ  việc  làm 

cũng  chẳng  chánh  thiệt. 

Thê  Tôn  !  Hai  hạng  đầu,  làm  th ế  nào  biết  đirợc  ? 

N hir  lời  Phật  nói,  dầu  y  theo  hai  nhơn  duyên  ây, 

cũng  chẳng  thê  biết  được". 

Phật  nói  :  "Lành  thay  !  Lành  thay  !  Này  Thiện 

nam   tử   !  Đ iều  dụ  trái  Am  Ma  La,  hai  hạng  người 

này  thiệt  khó  biết  được.  Vì  khó  biếit,  nên  trong  kỉnh  

Phật  nói  phải  cùng  họ  ở   chung.  Ở   chung  nêu  chẳng

(*) 

H án   bộ  q u y ể n   t h ứ   2 8
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b iêt  đưtrc  thời  phải   ở   lâu.  Ở   lâu  nê"u  chẳng  b iết  được 

thờ i  nên  dùng  trí  huệ.  D ùng  trí  mà  chẳng  b iết  thời 

nên  quán  sát  suy  gẫm  kỹ.  Do  quán  sát  suy  gẫm   thời 

b iết  là  trì  giới  cùng  phá  giới. 

Này  T hiện  nam   h r  !  Đầy  đủ  bôín  điều  :  Ớ   chung, 

ở   lâu,  trí  huệ,  quán  sát  rồi  sau  m ới  biết  là  trì  giới 

cùng  phá  giới. 

Này  T hiện  nam   tử   !  G iới  có  hai  thứ,  trì  giới 

cũng  hai  :  M ột  là  giới  cứu  cánh,  hai  là  giới  chẳng 

cứu  cánh. 

Có  ngirời  do  nhơn  duyên  nên  thọ  trì  câm  giới. 

N gười  trí  phải  quán  sát  người  này  trì  giới  là  vì  lợi 

dư ỡ ng  hay  là  vì  cứu  cánhệ

G iới  của  đức  N h ư   Lai  không  có  n h ơ n   duyên,  vì 

thê"  n ên   đircrc  gọi  là  giới  cứu  cánh. 

Do  nghĩa  này nên  Bồ  Tát  dầu  bị  chúng  sanh  ác  làm 

tổn  hại  mà  chẳng  có  lòng  giận  hờn.  Do  đây  nên  N h ư  

Lai  đặng  gọi  là  thành  hru  trì  giới  cứu  cánhế

Này  Thiện  nam   h r  !  Xưa  kia  có  m ột  lúc  ta  cùng 

Xá  Lợi  Phất  và  năm   trăm   đệ  tử   đồng   ở   nơi  nước  Ma 

Dà  Đà  trong  thành  Chiêm   Bà.  Có  th ợ   săn  đuổi  theo 

m ột  con  bồ  câuễ  Bồ  câu  này  sợ  hãi  đếh  nơi  bóng 

của  Xá  Lợi  Phất  vẫn  còn  run  sợ,  nó  chạy  đếh  trong 

bong  của  ta  thời  thân  tâm  an  ôn  hết  k inh  sợ.  Do 

đây  n ên   biết  đức  N h ư   Lai  trì  giới  rôìt  ráo,  n h ẫn   đếh 

bóng  của  thân  còn  có  năng  lực  n h ư   vậyế
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Này  T hiện  nam   tử   !  G iới  chẳng  cứu  cánh  còn 

chẳng  được  quả  Thanh  Văn,  D uyên  Giác,  huông   là 

có  th ể  đirợc  quả  Vô  T hượng  Bồ  Đề. 

Lại  có  hai  th ứ   :  M ột  là  vì  lợi  dưỡng,  hai  là  vì 

chánh  pháp.  Vì  lợi  dưỡng  mà  thọ  trì  câm  giới,  nên 

b iết  giới  này  chẳng  thây  được  Phật  tánh  củng  N h ư  

Lai.  D ầu  nghe  Phật  tánh  và  danh  tự   N h ư   Lai  n h ư n g  

vẫn  chẳng  đirợc  gọi  là  nghe  thây. 

N ếu  vì  chánh  pháp  mà  thọ  trì  cấm  giới,  n ên  biết 

giới  này  có  thê  thây  được  Phật  tánh  cùng  N h ư   Lai, 

đây  gọi  là  con  m ắt  thây  cũng  gọi  là  nghe  thây. 

Lại  có  hai  th ứ   :  M ột  là  căn  sâu  khó  lay,  khó  nhổ, 

hai  là  căn  cạn  dễ  đông.  Nếu  có  thê  tu  tập  không,  vô 

hrớng,  vô  nguyện,  đây  gọi  là  căn  sâu.  N êu  chẳng  tu 

tập  ba  m ôn  tam   m uội  này,  hoặc  dầu  tu  tập  mà  vì 

hai  m ưm   lăm   cõi,  đây  gọi  là  căn  cạn. 

Lại  có  hai  th ứ   :  Một  là  vì  thân  m ình,  hai  là  vì 

ehúng  sanh.  NgưtH  vì  chúng  sanh  thời  có  thể  thấy 

Phật  tánh  và  N h ư   Lai. 

N gười  trì  giói  lại  có  hai  hạng,  m ột  là  tánh  h r  hay 

trì  giới,  hai  là  cần  phải  người  khác  dạy  bảo.  N êu  đã 

thọ  giới  trải  qua  vô  lưtrng  đời  không  sai  phạm ,  hoặc 

ở   nhằm   nirớc  ác,  gặp  bạn  ác,  thời  kỳ  ác,  đời  ác,  gặp 

pháp  ác  gian  tà,  ở  chung  với  kẻ  tà  kiên,  dầu  n h ư  

vậy,  n hư n g  người  này  vẫn  giữ   gìn  giới  pháp  n h ư   cũ 

không  có  h ủy   phạm ,  đây  gọi  là  tánh  h r  hay  trì  giới. 
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N êu  là  ngưtH  gặp  Sư  Tăng  bạch  T ứ   yết  ma  mà  đắc 

giới,  thời  cần  phải  nirơ-ng  n h ờ   Hòa  Thượng,  các  Sư 

Tăng,  bạn  lành  dạy  bảo,  m ói  biết  oai  nghi  cử  chỉ 

đú n g   pháp,  đây  gọi  là  hạng  người  cần  n h ờ   s ự   dạy 

bảo. 

N gười  tánh   tự   hay  trì  giới  thời  con  m ắt  thấy  Phật 

tán h   và  thây  N h ư   Lai,  cùng  gọi  là  nghe  thây. 

Giới  lại  có  hai  :  Một  là  giới  Thanh  Văn,  hai  là  giới 

Bồ  Tát  từ   so*  phát  tâm   nhẫn  đếíì  đặng  Vô  Thưtrng  Bồ 

Đề,  đây  gọi  là  giới  Bồ  Tát.  Nê"u  quán  bạch  cốt  nhẫn 

đến  chứng  quả  A  La  Hán  đây  gọi  là  giới  Thanh  Văn. 

N êu  có  người  trì  giới  Thanh  Văn,  nên  b iết  rằng 

ngirời  này  chẳng  thây  Phật  tánh  và  N h ư   Lai.  N êu  có 

người  trì  giới  Bồ  Tát,  nên  biêít  rằng  người  này  được 

Vô  Thirợng  Bồ  Đề, thây  được  Phật  tánh  và  N h ư   Lai 

N iết  Bàn". 

S ư   T ừ   H ông  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "T hế  Tôn  !  Do 

nhem  duyên  gì  mà  thọ  trì  câin  giới  ?". 

Phật  nói  :  "Này  Thiện  nam   tử   !  Vì  tâm   chẳng  hôi 

hận.  Cớ*  gì  chẳng  hôì  hận  ?  Vì  hirở-ng  thọ  an  lạc.  Cớ 

gì  h ư ử ng  thọ  an  lạc  ?  Vì  xa  lìa.  Cớ  gì  xa  lìa  ?  Vì  an 

ôn.  Cớ  gì  an  ôn  ?  Vì  Thiền  định.  Cớ  gì  T hiền  đ ịnh  ? 

Vì  tri  kiên  chơn  th ậtệ  Cớ  gì  tri  kiên  chơn  th ật  ?  Vì 

thây  n h ữ n g   lỗi  họa  của  sanh  tử.  Cớ  gì  thây  lỗi  sanh 

tử   ?  Vì  tâm   chẳng  tham   đắm.  Cớ  gì  tâm   chẳng  tham  

đắm   ?  Vì  được  giải  thoát.  Cớ  gì  được  giải  thoát  ?  Vì
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được  VÔ  T hượng  Đ ại  N iết  Bàn.  Cớ  gì  đirợc  Đ ại  N iết 

Bàn  ?  Vì  được  thirờng,  lạc,  ngã,  tịnh.  Cớ  gì  được 

thường,  lạc,  ngã,  tịn h  ?  Vì  được  bất  sanh,  b ấ t  diệt.  Cớ 

gì  được  bất  sanh,  b ất  diệt  ?  Vì  thấy  Phật tánh.  Do  đây 

n ên  Bồ  Tát  tánh  tự   hay  trì  giới  cứu  cánh. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Tỳ  Kheo  trì  giới  dầu  chẳng 

p h á t  nguyện  cầu  tâm  chẳng  hôl  hận,  mà  tự   nh iên  

đuxỵc,  vì  pháp  tánh  n h ir  vậy.  D ầu  chẳng  cầu  vui,  xa 

lìa,  an  ổn,  tri  kiên  chcrn  thật,  thây  lỗi  sanh  tử,  tâm  

chẳng  tham   đắm,  giải  thoát,  N iết  Bàn,  thường,  lạc, 

ngã,  tịnh,  bâìt  sanh,  bất  diệt,  cùng  thây  Phật  tánh, 

n him g   tự   nhiên  được  tấí:  cả,  vì  pháp  tánh  n h ir  vậy". 

S ư   Tư-  Hông  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "Thê" Tôn  !  Nê"u 

do  trì  giới  mà  đặng  quả  chẳng  ăn  năn,  nh ơ n   nơi  giải 

thoát mà  đặng  quả  N iết  Bàn,  thời  giới  là  không  nhem, 

N iêt  Bàn  là  không  quả.  Giới  nê"u  không  n h ơ n   thời 

gọi  là  thuxrng,  N iêt  Bàn  có  nhơ n  thời  là  vô  thường. 

N êu  n h ir  vậy,  thời  N iêt  Bàn  là  trước  không  mà  nay 

có.  N êu  trước  không  mà  nay  có  thò-i  là  vô  thường, 

n h ư   thắp  ngọn  đèn.  N iết  Bàn  nếu  n h ư   vậy  th ờ i  thê" 

nào  đirợc  gọi  là  ngã,  lạc,  tịn h  ir  ?". 

Phật  nói  :  "Này  Thiện  nam  tử   !  Lành  thay  !  Lành 

thay ! Ô ng đã từng ở  nơi vô  lưxrng chư  Phật trồng nhữ ng 

thiện  căn,  mới  có  thê  hỏi  N hir Lai  thâm  nghĩa n h ư  vậy. 

Này  Thiện  nam  tử   !  Ô ng  chẳng  m ất  bổn  niệm  

m ới  hỏi  như*  vậy  ư   ? 
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Ta  n h ớ   thuở*  xưa,  cách  đây  vô  lưtrng  kiếp,  nơi 

th àn h   Ba  La  Nại  có   âức  Phật  ra  đời  hiệu  là  T hiện 

Đức.  Đứt:  Phật  đó  diễn  nói  kinh  Đ ại  N iết  Bàn  này, 

trong  ba  ÚT  năm.  Lúc  đó  ta  cùng  ông  đều  ỏ*  trong 

p háp  hội  đó.  Ta  đem  việc  này  để  hỏi  đức  Phật 

T hiện  Đức.  Lúc  ây  đứt:  Phật  Thiện  Đức  vì  chúng 

sanh  mà  nhập  chánh  đinh  nên  chira  đáp  nghĩa  này. 

Lành  thay  !  O ng  bèn  có  thê  n h ớ   đirợc  việc  cũ. 

Lóng  nghe  !  Lóng  nghe  !  Ta  sẽ  vì  ông  giải  n ó iẵ

Này  Thiện  nam   tử   !  G iới  cũng  có  nhơn,  chính  ỉà 

nghe  chánh  pháp.  Nghe  chánh  pháp  cũng  có  nhơn, 

chính  là  gần  bạn  lànhể  Gần  bạn  lành  cũng  có  nhơn, 

chính  là  tín  tâm.  Ngircri  có  tín  tâm  cũng  có  nhem,  chính 

là nghe pháp và tư  duy ý nghĩa.  Tín tâm  nhem noi nghe 

pháp,  nghe  pháp  nhơn  ncri  tín  tâm,  hai  pháp  này  cũng 

là  n h ơ n   mà  cũng  là  nhơn  nhơn,  cũng  là  quả,  mà  cũng 

là  quả  quả.  N hir Ni  Kiền  T ử   dựng  ba  cây  tréo  đê  bình 

tròn,  làm   nhơn  quả  cho  nhau  chẳng  rời  được. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   vô  m inh  duyên  hành, 

h àn h   duyên  vô  m inh,  vô  m inh  và  hành  này  cũng  là 

n h ơ n   mà  cũng  là  nhem  nhơ-n,  cũng  là  quả  mà  cũng 

là  quả  quả.  Sanh  duyên  lão  tir,  lão  tử   duyên  sanh, 

sanh  cùng  lão  tử   này  cũng  là  nhơn  mà  cũng  là  nho n  

nhơn,  cũng  là  quả  mà  cũng  là  quả  quả. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Pháp  sanh  có  thể  sanh  ra 

pháp  mà  chẳng  thê  tự   sanh,  vì  chẳng  tự   sanh  nên



238

KINH  ĐẠI  BÁT  NIẾT  BÀN

do  sanh  và  sanh  sanh.  Sanh  sanh  chẳng  tự   sanh  lại 

n h ờ   sanh  mà  sanh,  vì  th ế   nên  hai  th ứ   sanh  này 

cũng  là  n h ơ n   mà  cũng  là  nhơ n  nhơn,  cũng  là  quả 

mà  cũng  là  quả  q u ảệ

Này  T hiện  nam   tử   !  Tín  tâm   và  nghe  pháp  cũng 

n h ư   vậy. 

Là  quả  mà  chẳng  phải  nhơn  chính  là  Đại  N iết  Bàn. 

Cớ  gì  gọi  là  quả  ?  Vì  là  quả  Vô  thượng,  là  quả 

Sa  M ôn,  là  quả  Ba  La  Môn,  vì  d ứ t  sanh  hr,  vì  phá 

ph iền   não,  do  đây  nên  gọi  là  quả.  Vì  bị  các  p h iền  

não  q u ở   trách  nên  N iết  Bàn  gọi  là  quả.  Phiền  não
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gọi  là  lôi  lâm   trên  lôi  lâm. 

Này  Thiện  nam  tử   !  Niết  Bàn  không  có  nhơn  mà 

thể  của  nó  là  quả.  Vì  nó  không  sanh  diệt,  vì  không  chỗ 

tạo  tác,  vì  chẳng  phải  h ữ u   vi,  vì  là  vô  vi,  vì  thường 

chẳng  biên  đổi,  vì  không  chỗ  nói,  vì  không  thỉ  chung. 

Này  Thiện  nam   tử   !  N ếu  N iết  Bàn  có  nh ơ n   thời 

chẳng  đặng  gọi  là  N iết  Bàn.  Bàn  là  nói  nhơn,  N iết 

là  nói  không,  không  có  nhcrn  nên  gọi  là  N iết  Bàn". 

Sư  T ử   H ông  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "Nhir  lời  Phật 

nói  N iết  Bàn  là  không  nhơn.  Lời  này  không  đúng. 

N êu  nói  là  không  thời  hiệp  sáu  nghĩa  :  M ột  là   tâít 

cánh  không  nên  gọi  là  không,  n h ư   tâít  cả  pháp  không 

có  ngã  không  có  ngã  sở.  Hai  là  có  lúc  không  nên 

gọi  là  không,  n h ư   người  đời  nói  sông  ao  không  có 

nước,  không  có  m ặt  trời  m ặt  trăng.  Ba  là  vì  ít  nên
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hói  là  không,  n h ư   người  đời  nói  trong  đồ  ăn  ít  m ặn 

thờ i  gọi  là  không  m ặn,  nước  ngọt   ít  ngọt  thờ i  gọi  ỉà 

không  ngọt.  Bốn  là  không  lãnh  thọ  nên  gọi  rằng 

không,  n h ư   Chiên  Đ à  La  không  th ể  thọ  trì  pháp  Bà 

La  Môn,  n ên  gọi  là  không  Bà  La  Môn.  Năm   là  vì 

thọ  pháp  ác  nên  gọi  là  không,  n h ư   người  đời  nói 

ngirtH  thọ  pháp  ác  chẳng  gọi  là  Sa  Môn,  chẳng  gọi 

là  Bà  La  M ôn,  nên  nói  không  có  Sa  M ôn  và  Bà  La 

Môn.  Sáu  là  vì  đôì  đãi  mà  gọi  là  không,  n h ir  không 

trắng  gọi  đó  là  đen,  không  sáng  gọi  đó  là  vô  m in h ễ

Thê" Tôn  !  N iết  Bàn  cũng  n h ư   vậy,  có  lúc  không 

nhem  n ên  gọi  là  N iết  Bàn"ẵ

Phật  nói  :  "Này  Thiện  nam   tử   !  Nay  ông  nói  sáu 

nghĩa  như-  vậy,  cớ  sao  ông  không  dẫn  rôìt  ráo  không 

để  dụ  cho  N iết  Bàn,  mà  ông  lại  lây  có  lúc  không, 

đê  lệ  cho  N iết  Bàn  n h ư   vậy. 

Này  T hiện  nam  h r  !  Thê  của  N iết  Bàn  rôt  ráo 

không  nhơn,  cũng  n h ư   không  ngã  và  không  ngã  sở. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Pháp  th ế  gian  cùng  N iết  Bàn 

trọn  chẳng  tương  đôi  nhau,  vì  thê"  nên  sáu  việc  của 

ông  dẫn  ra  chẳng  làm  ví  dụ  được. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Tâít  cả  pháp  đều  không  có 

ngã,  mà  N iết  Bàn  này  thiệt  khồng  có  ngã,  do  nghĩa 

này  nên  N iết  Bàn  không  nhơ n  mà  thể  của  nó  là  quả. 

Là  nhơ n  mà  chẳng  phải  quả  gội  là  Phật  tánh,  vì 

chẳng  phải  do  nhơn  sanh,  vì  chẳng  phải  quả  của  Sa
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M ôn  nên  gọi  là  chẳng  phải  quả.  Cớ  gì  gọi  là  nhem, 

vì  là  liễu  nh ơ n   vậy. 

Này  T hiện  nam   tứ   !  N hơn  có  hai  th ứ   :  M ột  là 

sanh  nhơn,  hai  là  liễu  nhơn.  Hay  sanh  ra  pháp  thời 

gọi  là  sanh  nhơn.  Đ èn  hay  chiêu  rõ  đồ  vật,  nên  gọi 

là  liễu  nhcmẳ  Phiền  não  kiết  s ử   thời  gọi  là  sanh 

nhơn.  Cha  mẹ  của  chúng  sanh  thời  gọi  là  liễu  nhem. 

N h ư   h ộ t  lúa  v.v...  thời  gọi  là  sanh  nhơn.  Đ ất  nước 

p h â n   tro  v.v...  thời  gọi  là  liễu  nhem.  Lại  có  sanh 

nhơn,  chính  là  sáu  m ôn  Ba  la  mật,  Vô  T hượng  Bồ 

Đề.  Lại  có  liễu  nhơn,  chính  là  Phật  tánh  Vô  T hượng 

Bồ  Đề.  Lại  có  liễu  nhơn,  chính  là  sáu  m ôn  Ba  la 

mật,  Phật  tánh.  Lại  có  sanh  nhơn,  chính  là  T hủ  Lăng 

N ghiêm   Tam  m uội  Vô  Thirợ-ng  Bồ  Đề.  Lại  có  liễu 

nhơn,  chính  là  Bát  chánh  đạo  Vô  T hượng  Bồ  Đề.  Lại 

có  sanh  nhơn,  chính  là  tín  tâm   sáu  m ôn  Ba  la  mật. 

 r  

•

Sir  T ử   H ông  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "Thê" Tôn  !  N hir 

Phật  nói  :  Thây  N h ư   Lai  và  Phật  tánh,  ý  nghĩa  đó 

n h ir  thê" nào  ? 

Bạch  Thê"  Tôn  !  Thân  N h ư   Lai  không  có  tirớng 

mạo,  chẳng  phải  dài,  ngắn,  trắng,  đen,  không  có 

p hư ơ ng  sở,  chẳng  ở  trong  tam  giới,  chẳng  phải  tư ớng 

h ữ u   vi,  chẳng  phải  nhãn  thức  thây  được,  n h ư   thê" 

thời  làm   sao  có  thể  thây  được,  Phật  tánh  cũng  vậy". 

Phật  nói  :  "Này  Thiện  nam   tử   !  Thân  của  Phật  có 

hai  th ứ   :  Một  là  thường,  hai  là  vô  thường.  T hân  vô
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thưtxng  chính  là  vì  m uôn  độ  thoát  tât  cả  chúng  sanh 

n ên  phưxmg  tiện  thị  hiện,  thân  này  con  m ắt  thây 

đưtrc.  T hân  thư ờ ng  trụ  chính  là  thân  giải  thoát  của 

Như*  Lai,  thân  này  cũng  gọi  là  con  m ắt  thây,  cũng 

gọi  là  nghe  thây. 

Phật  tánh  cũng  có  hai  th ứ   :  M ột  là  có  th ể  thây, 

hai  là  chẳng  thể  thây.  Có  thể  thây  là  nói 'bực  Thập 

trụ  Bồ  Tát  và  chir  Phật.  Chẳng  thê'  thây  là  nói  tat 

cả  chúng  sanh.  Con  m ắt  có  thây,  chính  là  Thập  trụ 

Bồ  Tát  và  chư   Phật  con  m ắt  ngó  thây  Phật  tán h   của 

chúng  sanh.  Có  nghe  thây,  là  tất  cả  chúng  sanh  và 

C ửu  trụ  Bồ  Tát  nghe  có  Phật  tánh. 

Thân  của  Phật  lại  có  hai  th ứ   :  M ột  là  sắc,  hai 

là  chẳng  phải  sắc.  Là  sắc  chính  là  thân  giải  thoát 

của  Như-  Lai.  Là  chẳng  phải  sắc  vì  đức  N hir  Lai  đã 

d ứ t  hẳn  sắc  căn. 

Phật  tánh  lại  có  hai  th ứ   :  Một  là  sắc,  hai  là 

chẳng  phải  sắc.  Là  sắc  chính  là  Vô  T hượng  Bồ  Đề. 

Là  chẳng  phải  sắc  chính  là  phàm   ph u  n h ẫn   đến 

Thập  trụ  Bồ  Tát.  Vì  Thập  trụ  Bồ  Tát  thây  chẳng  rõ 

ràng  nên  gọi  là  chẳng  phải  sắc.  Phật  tánh  lại  có  hai 

th ứ   :  M ột  là  sắc,  hai  là  chẳng  phải  sắcế  Là  sắc  chính 

là  chư   Phật  và  Bồ  Tát.  Là  chẳng  phải  sắc  chính  là 

tâ't  cả  chúng  sanh.  Là  sắc  gọi  rằng  con  m ắt  thây.  Là 

phi  sắc  gọi  rằng  nghe  thây. 
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Phật  tán h   chẳng  phải  trong  chẳng  phải  ngoài,  dầu 

chẳng  p h ải  trong  ngoài  nhim g  chẳng  ph ải  là  hư* mâ't, 

n ên   gọi  rằng  chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh". 

Sư-  T ứ   H ông  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "Thê" Tôn  !  N hir 

Phật nói  tất cả  chúng sanh  đều  có  Phật tánh, n h ir trong 

sữa  có  chất  lạc.  Kim  Cang  lực  sĩ,  chư   Phật,  Phật  tánh 

n h ir  đề  hồ  trong  sạch.  Cớ  sao  đức  N hir  Lai  nói  rằng 

Phật  tánh  chẳng  phải  trong  chẳng  phải  ngoài  ?"Ể

Phật  nói  :  "Này  T hiện  nam   tử   !  Ta  cũng  chẳng 

nói  rằng  trong  sữa  có  chât  lạc.  Vì  chất  lạc  từ"  sữa 

sanh  ra  n ên  nói  rằng  có  chất  lạc". 

-  T h ế   Tồn  !  Tất  cả  sanh  pháp  đều  có  thờ i  tiết. 

-  Này  T hiện  nam  tử   !  Lúc  là  sữa  thờ i  không  có 

chất  lạc,  cũng  không  có  các  châìt  sanh  tô,  thục  tô, 

đề  hồ.  Tất  cả  chúng  sanh  cũng  gọi  đó  là  sữa.  Vì 

th ế   nên  ta  nói  rằng  trong  sữa  khồng  có  chất  lạc. 

N h ư   trong  sữa  đồng  thời  có  chấí  lạc,  cớ  sao  chẳng 

đồng  thời  có  hai  th ứ   tên.  N h ư   người  có  hai  nghề 

th ờ i  gọi  rằng  th ợ   vàng  sắt.  Lúc  là  chất  lạc  không 

có  sữa  cũng  n h ư   không  có  sanh  tô,  thục  tô  và  đề 

hồ.  C húng  sanh  cũng  gọi  là  chất  lạc  chẳng  phải  sữa, 

sanh  tô,  thục  tô  và  đề  hồ. 

Này Thiện  nam  tử  !  Nhem  có  hai  t h ứ :  Một là  chánh 

nhơn,  hai  là  duyên  nhcrnễ  Chánh nhem  là  như- sữa sanh 

châìt lạc.  D uyên  nhơn  lă  n h ư  ủ  ấm.  Vì  từ  sữa  sanh  nên 

gọi  là  trong  sữa  có  tánh  chất  lạc. 
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S ư   T ử   H ông  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "T hế Tôn  !  N êu 

sữa  không  tánh  chât  lạc,  trong  sirng  bò  cũng  không 

có,  cớ*  sao  chẳng  từ   trong  sừng  bò  mà  sanh  ?". 

-  Này  Thiện  nam   tử   !  Sừng  bò  cũng  sanh  chất 

lạc.  Vì  ta  nói  rằng  duyên  nhem  có  hai  th ứ   :  M ột  là 

ủ,  hai  là  âm.  T ánh  sừng  bò  là  ấin  n ên  cũng  có  thể 

làm   duyên  sanh  chất  lạc. 

-  Bạch  Thê  Tôn  !  Nêu  sửng  bò  có  thể  sanh  chất 

lạc,  ngirdi  tìm   chât  lạc  cớ  sao  lại  tìm  nơi  sữa  mà 

chẳng  dùng  sửng. 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Do  cớ  đó  nên  ta  nói  có 

chánh  nhơn  có  duyên  nhcrn. 

-  Thê"  Tôn  !  Nê"u  trong  sữa  VÔII  không  tánh  của 

chất  lạc  nay  m ới  có,  trong  sữa  vốh  không  tán h   cây 

Am  Ma  La,  cớ  sao  chẳng  sanh  cây  Am  Ma  La,  vì 

trong  sữa  cả  hai  tánh  đều  không. 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Sữa  cũng  có  thê  sanh  cây 

Am  Ma  La,  nêu  dùng  sữa  tirới  trong  m ột  đêm,  cây 

Am  Ma  La  cao  thêm   năm   thưtxc.  Do  nghĩa  này  nên 

ta  nói  có  hai  th ứ   n h ơ n ế

I

Này  T hiện  nam   tử   !  Nê"u  tâìt  cả  pháp  chỉ  có  m ột 

n hơ n  sanh  ra  thời  m ới  có  thê  vân  nạn  như-  lời  của 

ông  vửa  hỏi. 

Này  Thiện  nam   tử   !  N h ư   tứ   đại  làm   n hơ n  duyên 

có  ra  tâìt  cả  sắc  pháp.  N hưng  sắc  pháp  mỗi  mỗi  riêng 

khác  chẳng  đồng  nhau,  do  nghĩa  này  nên  trong  sữa 

chẳng  sanh  cây  Am  Ma  La. 
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-  Bach  Thê"  Tôn  !  N hir  Phât  nói  có  hai  n h ơ n   là

• 

• 

chánh  nhơ n  và  duyên  nhơn,  Phật  tánh  của  chúng 

sanh  thuộc  về  nhơn  nào  ? 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Phật  tánh  của  chúng  sanh 

cũng  hai  th ứ   n h ơ n   :  Một  là  chánh  nhơn,  hai  là 

duyên  nhơn.  C hánh  nhem  đó  chính  là  các  chúng 

sanh.  D uyên  nhơn  đó  chính  là  sáu  m ôn  Ba  la  mật. 

-  Bạch  Thê"  Tồn  !  Nay  tôi  quyết  định  b iết  rằng 

trong  sữa  có  tánh  của  châlt  lạc.  VI  tôi  thây  trong  đời 

n h ữ n g   ngirời  tìm   chất  lạc  chỉ  lấy  nơi  trong  sữa  mà 

trọn  chẳng  lây  trong  n h ữ n g   vật  khác.  Do  đây  nên 

biết  rằng  trong  sữa  có  tánh  của  chất  lạc. 

-  Này  Thiện  nam   tử   !  N h ư   lời  của  ông  hỏi,  theo 

nghĩa  thời  chẳng  đúng.  Ví  n h ư   có  người  m uôn  soi 

thây  h ìn h   bóng  của  m ặt  m ình  bèn  lấy  con  dao  sángề

-  Bạch  Thê" Tôn  !  Do  nghĩa  này  nên  trong  sữa  có 

tán h   của  châìt  lạc,  vì  nê"u  trong  dao  không  có  hình 

bóng  của  gircrng  mặt,  cớ  gì  lại  lây  dao. 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  N ếu  trong  con  dao  này 

quyết  đ ịnh   có  h ìn h   bóng  của  gưxmg  mặt,  cớ  sao  lại 

điên  đảo  :  D ựng  đứrig  thời  thây  h ìn h  dài,  cầm  ngang 

th ờ i  thây  bóng  rộng.  Nê"u  là  m ặt  của  m ình  cớ  sao 

lại  thây  dài  ?  Nê"u  là  m ặt  người  khác  thời  đâu  được 

gọi  rằng  là  h ìn h   bóng  của  m ặt  m ình.  Nê"u  nhem  m ặt 

m ình  mà  thây  m ặt  người  khác,  cớ  sao  chẳng  thây 

bóng  m ặt  của  lừa  của  ngựa  ? 
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-  Bạch  Thê  Tôn  !  N hãn  quang  đê"n  nơi  kia  nên 

thây  bóng  mặt. 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  T hật  ra  nh ãn   quang  này 

chẳng  đến  nơi  kia,  vì  xa  gần  đồng  m ột  thờ i  đ ều  được 

thấy  cả,  vì  chẳng  thây  n h ữ n g   vật  ở   chặng  giữa  vậy. 

N hãn  quang  nêu  đên  nơi  kia  mà  được  thây,  thời 

tất  cả  chúng  sanh  đều  thây  lửa  cớ  sao  chẳng  bị  cháy  ? 

N h ư   ngiròi  thây  vật  trắng  ở   xa  thời  chẳng  n ên   nghỉ 

rằng  đó  là  chim  hạc  ?  Là  phan  ?  Là  người  ?  Là  cây  ? 

N êu  n h ãn   quang  đếh  nơi  kia  th ế  nào  thây  được  vật 

ở   trong  b ìn h   thủy  tinh,  cá  cùng  đá  ở   dưới  vực  sâu. 

Nê"u  nh ãn   quang  chẳng  đến  mà  thây  cớ  sao  thây  được 

vật  trong  b ình   thủy  tinh,  mà  chẳng  thấy  được  vật   ở  

ngoài  vách.  Do  lẽ  này  nên  nêu  nói  rằng  n h ãn   quang 

đến  ncri  kia  mà  được  thây  đó  là  không  đúng. 

Này  T hiện  nam   tứ   !  N h ư   ông  vừ a  nói  trong  sữa 

có  tán h   của  chất  lạc,  cớ  sao  ngiròi  bán  sữa  chỉ  lây 

giá  tiền  sữa  mà  chẳng  đòi  tiền  châì:  lạc.  N gười  bán 

ngựa  cái  cớ  sao  chỉ  lấy  tiền  ngựa  mà  chẳng  đòi  tiền 

ngựa  con. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N gười  đời  vì  không  con  cái 

n ên  cầu  cưứi  vợ.  V ợ  nêu  có  thai  nghén  thờ i  chẳng 

được  gọi  là  con  gái.  Nêu  nói  là  con  gái  có  tán h   của 

con  cái  n ên  phải  cưới  hỏi,  thời  không  đ ú n g ệ  Vì  nêu 

có  tánh  của  con  cái  lẽ  ra  cũng  phải  có  tánh  của  cháuễ 

Nê"u  có  tánh  của  cháu  thời  thành  ra  anh  em,  vì  đồng
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m ột  b ụ n g   sanh  ra  vậy.  Do  đây  nên  ta  nói  rằng  nơi 

ngiròi  con  gái  không  có  tánh  của  con  cái. 

N ếu  trong  sữa  kia  có  tánh  của  chất  lạc,  cớ  sao 

chẳng  thây  cả  năm   vị  đồng  m ột  thời.  N êu  trong  h ột 

cây  có  tánh  chất  của  cây  Ni  Câu  Đà  cao  năm   trượng, 

cớ  sao  chẳng  thây  m ộng  cây,  n h án h   lá,  bông  trái, 

hìn h   sắc  sai  khác  của  cây  đổng  m ột  thời. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Lúc  là  sữa  thời  m àu  khác, 

vị  khác  công  dụng  khác,  n hẫn  đên  đề  hồ  cũng  lại 

n h ư  vậy.  Làm  sao  có  th ể  nói  được  rằng  trong  sữ a  có 

tánh  của  châlt  lạc. 

Này  T hiện  nam   h r  !  N h ư   có  ngưửi  sáng  ngày  sẽ 

uốhg  chấít  tô,  giờ  đây  đã  sợ  hôi.  N êu  nói  rằng  quyêìt 

đ ịn h   trong  sữa  có  tánh  của  chất  lạc  thời  cũng  như- 

vậy. 

Ví  n h ư   có  người  dùng  viết  giấy  mực  hòa  hiệp 

th àn h   chữ,  mà  trong  giây  này  vcm  không  có  chữ,  vì 

vôn  không  có  nên  n h ờ   duyên  mà  th ành  có,  nêu  vốh 

đã  có  thời  cần  gì  các  duyên. 

N hir  xanh  vàng  hợp  lại  thành  m àu  lục,  nên  b iết 

hai  m àu  này  vốh  không  có  tánh  của  m àu  lục,  n êu 

vôn  đã  cố  cần  gì  phải  hiệp  lại  m ới  thành. 

N h ư   chúng  sanh  do  ăn  mà  được  sông.  N h ư   trong 

vật  thực  này  thiệt  không  có  m ạng  sốíng.  N êu  vốh  đã 

có  m ạng  sông,  thời  lúc  chưa  ăn  lẽ  ra  vật  thựx:  này 

là  m ạng  sông. 
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Này  T hiện  nam   tử   !  Tấì  cả  các  pháp  vốh  không 

có  tánh,  do  nghĩa  này  n ên   ta  nói  kệ  rằng  :

Trước  không  nay  có 

Trưtrc  có  nay  không 

Ba  đời  có  pháp 

K hông  có  lẽ  đó. 

Này  T hiện  nam  h r  !  Tất  cả  pháp  do  nh ơ n   duyên 

mà  sanh  cũng  do  nhem  duyên  mà  diệt. 

N ếu  chúng  sanh  có  Phật  tánh,  thời  tất  cả  chúng 

sanh  lẽ  ra  có  thân  Phật  n h ư   ta  hôm   nayệ

Phật  tán h   của  chúng  sanh  chẳng  hư,  chẳng  hoại, 

chẳng  bị  kéo,  bị  bắt,  chẳng  bị  trói,  bị  buộc.  N h ư  

trong  chúng  sanh  có  h ư   không,  vì  tất  cả  chúng  sanh 

đều  có  hư-  không  chẳng  chướng  ngại,  chúng  sanh 

đều  chẳng  tự   thây  m ình  có  h ư   không  này.  Giả  sử  

n êu  chúng  sanh  chẳng  có  h ir  khô.ng  thờ i  không   có 

. n h ữ n g   s ự   đến,  đi,  đứng,  ngồi,  nằm,  chẳng  sông  chẳng 

lớn.  Do  nghĩa  này  nên  trong  k in h   ta  nói  tất  cả  chúng 

sanh  đều  có  h ư   không  giới,  h ư   không  giới  đây  gọi 

là  h ư   không.  Phật  tánh  của  chúng  sanh  cũng  n h ư  

vậy.  Bực  Thập  trụ  Bồ  Tát  thây  được  ph ần   ít  n h ir 

châu  kim   cưtmg. 

Này  T hiện  nam   tứ   !  Phật  tánh  của  chúng  sanh  ỉà 

cảnh  giới  của chir Phật,  chẳng phải  là  hàng Thanh Văn, 

D uyên  Giác biết được.  Tất cả  chúng sanh vì chắng thây 

Phật  tánh  nên  thường  bi  phiền  não  trói  buộc  mà  phải
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lưu  chuyển  trong  sanh  tử.  Chir Phật  vì  thấy  Phật  tánh 

n ên  ph iền   não  kiết  s ử   chẳng  trói  buộc  đưtrc,  do  đây 

giải  thoát  sanh  tứ   đặng  Đại  Niết  Bàn. 

Sư-  T ử   H ông  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "T hế  Tôn  !  Tất 

cả  chúng  sanh  có  tánh  của  Phật  tánh  n h ir  tánh  chất 


lạc  trong  sữa.  N êu  sữa  không  tánh  châìt  lạc,  tại  sao 

Phật  nói  có  hai  th ứ   nhơ n  :  C hánh  nhơn  và  duyên 

nhơn.  D uyên  nhơn  có  hai  :  ủ   và  Âm.  H ư   không  vì 

là  không  tánh  n ên   không  có  duyên  nhơn. 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Giả  sử   trong  sữa  quyết 

đ ịn h   có  tánh  chất  lạc,  cần  gì  đếh  duyên  nhơn  ? 

-  Bạch  Thê  Tôn  !  Vi  có  tánh  nên  phải  cần  duyên 

nhơn.  Vì  m uôn  thây  rõ  vậy.  D uyên  n hơ n  đó  chính 

là  liêu  nhơn.  Như*  trong  nhà  tôì  đã  trircrc  có  n h ữ n g  

đồ  vật,  vì  m uôn  thâ'y  rõ  nên  dùng  đèn  soi  sáng.  N êu 

vtm  không  đồ  vật  thò-i  đèn  soi  sáng  n h ữ n g   gì  ?  N hir 

trong  đât  sét  có  bình,  nên  cần  nhcrn  công,  nước,  vòng 

dây,  gậy  v.v...  mà  làm  liễu  nhơn.  N hir  hột  Ni  Câu 

Đ à  cần  đên  đất,  nưức,  phân  mà  làm  liễu  nhem.  Trong 

sữa  cũng  vậy,  phải  n h ờ   ủ  â'm  làm  liễu  nhem.  Vì  thê' 

n ên   dầu  trirức  đã  có  tánh  phải  n h ờ   liễu  nh ơ n   rồi 

sau  m ới  được  thây.  Do  nghĩa  này  n ên   quyết  đ ịn h 

b iết  trong  sữa  trưức  có  tánh  của  chất  lạc. 

-  Này  T hiện  nam  h r  !  Giả  sir  nếu  trong  sữa  quyết 

đ ịn h   có  tánh  của  chất  lạc  thời  tánh  này  chính  ỉà  liễu 

nhơn.  N êu  đã  là  liễu  nhơn  lại  cần  gì  phải  dùng  liễ u ẵ
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-  Này  T hiện  nam   tử   !  Nê"u  liễu  nh ơ n   đây  tánh 

nó  là  liễu  thời  lẽ  ra  phải  thư ờ ng  tự   liễu.  N ẽu  chẳng 

h r  liễu  thời  đâu  có  thê  liễu  cái  khác. 

N êu  nói  liễu  nhem  có  hai  th ứ   tán h   :  M ột  là  tự  

liễu,  hai  là  liễu  tha,  thời  không  đúng  nghĩa.  Vì  m ột 

p h áp   liễu  nh ơ n   làm   sao  lại  có  hai  th ứ   tánh  ?  N êu 

có  hai  tánh  thời  sữa  lẽ  ra  cũng  có  hai  thứ.  Giả  s ử  

trong  sữa  không  có  hai  thứ,  tại  sao  liễu  nh ơ n   lại 

riêng  có  hai  tánh  ? 

-  Bạch  Thê" Tôn  !  N h ư   người  đời  nói  rằng  chúng 

tôi  cộng  có  tám   ngưtM  :  Liễu  nhơ n  cũng  như-  vậy  : 

h r  liễu  và  liễu  thaề

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Liễu  nhơn  nêu  n h ư   vậy 

th ờ i  chẳng  ph ải  là  liễu  nhcrn,  vì  là  sô",  có  th ể  đếm, 

sắc  của  m ình  sắc  của  ngưrH  nên  được  nói  là  tám, 

mà  sắc  tánh  này  tự   nó  không  có  liễu  tiró-ng,  vì  không 

liễu  tướng,  phải  n h ờ   trí  tánh  m ới  đếm   được  tự   và 

tha.  Do  đây  nên  liễu  nhem  chẳng  thê  tự-  liễu  cũng 

chẳng  liễu  được  tha. 

> 

N ày  T hiện  nam   tử   !  Tất  cả  chúng  sanh  đã  có  Phật 

tánh  cớ  gì  lại  phải  tu  tập  vô  lirtrng  công  đức  ?  Nê"u 

nói  tu  tập  là  liễu  nhơn  thờ-i  đã  đồng  h ư   hoại  n h ir 

chất  lạc. 

Nê"u  nói  trong  nhcrn  quyết  định  có  quả  thờ i  giới, 

định,  huệ  lẽ  ra  không  tăng  trưởng.  N hưng  ngườ i  đời 

trirớc  kia  không  giới,  định,  huệ,  theo  Sư  truxrng  học
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tập  thời  lần  lần  đtrợc  có  giới,  đinh,  huệ.  N ếu  cho 

rằng  Sir  trirởng  dạy  dỗ  là  liễu  nhơn,  chính  lúc  dạy 

dỗ  thời  chưa  có  giới,  định,  huệ,  nêu   là  liễu  đó,  lẽ 

ra  là  liễu  th ứ   chưa  có,  sao  lại  gọi  rằng  liễu  giới, 

định,  Ịiuệ  làm   cho  đircrc  tặng  trirảng. 

Sư T ử  Hông Bồ  Tát bạch  rằng  :  "Thê" Tôn  !  Nêu  liễu 

nhem  là  không,  sao  lại  được  gọi  là  có  sữa  có  lạc  ?". 

-  Này  T hiện  nam  h r  !  Sự  đáp  nạn  của  thê"  gian 

có  ba  :  M ột  là  chuyên  đáp,  n h ư   trirớc  kia  nói  cớ  gì 

gọi  là  giới  ?  Do  vì  chẳng  ăn  năn  nhẫn  đến  vì  được 

Đ ại  N iết  Bàn.  Hai  là  nín  lặng  mà  đáp,  n h ư   có  Phạm  

Chí  đến  hỏi  ta  rằng  :  Ngã  là  thư ờ ng  ir  ?  Lúc  đó  ta 

nín  lặng.  Ba  là  nghi  đáp,  n h ư   trong  kin h  đây  nói  : 

N êu  liễu  nhcrn  có  hai  tánh  cớ  gì  trong  sữa  chẳng 

được  có  hai  th ứ   ? 

Này  Thiện  nam   h r  !  Nay  ta  chuyển  đáp,  n h ư  ngườ i 

đời  nói  rằng  có  sữa  có  lạc,  vì  quyết  đ ịn h   đưxrc,  nên 

được  gọi  rằng  có  sữa  có  lạc.  Phật  tánh  cũng  như* vậy 

có  chúng  sanh,  có  Phật  tánh  do  vì  sẽ  đutỵc  thây. 

-  Bạch  Thê  Tôn  !  N h ư   lò-i  Phật  vừa  nói  không 

đutrc  đún g  nghĩa.  Quá  k h ứ   đã  diệt,  vị  lai  chưa  đên 

thê  nào  gọi  là  có  ?  N êu  cho  rằng  sẽ  có  mà  gọi  là  có 

đó,  thời  không  đúng.  N h ư  người  đời  thây  không  con 

cái  bèn  nói  không  con.  Tất  cả  chúng  sanh  không  có 

Phật  tánh,  tại  sao  nói  rằng  tất  cả  chúng  sanh  đều  có 

Phâ. t  tánh. 

•
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- 

Này  T hiện  nam   tử   !  Quá  k h ứ   gọi  rằng  có.  Ví 

n h ư   trồng  qu ít  m ộng  mọc  lên  thời  hột  h ir  mất.  T ừ  

m ồng  lên  cây  nh án h   lá  n hẫn  đếín  k ết  trái,  lúc  trái 

chín  bèn  có  vị  ngọt. 

Này  T hiện  nam   tử   !  VỊ  ngọt  này  đều  không  tứ  

ncri  hột,  mộng,  cây,  nhánh,  bông  v.v...  lúc  trái  chín 

thờ i  sanh  vị  ngọt,  vị  ngọt  này  trước  không  nay  có. 

D ầu  triró-c  không  nay  có  mà  chẳng  phải  là  chẳng  do 

nơi  hột  lúc  truxrc.  Thê" nên  hột  lúc  trưức  dầu  đã  quá 

k h ứ   nh ư n g   đưực  gọi  là  có.  Do  nghĩa  này  n ên  quá 

k h ứ   gọi  rằng  có. 

Thê"  nào  lại  gọi  rằng  vị  lai  là  có  ?  Ví  n h ư   có 

ngirời  gieo  trồng  cây  mè.  Có  kẻ  hỏi  cớ*  gì  trồng  th ứ  

này  ?  -  Đ áp  rằng  vì  có  dầu. 

T hiệt  ra  thời  chưa  có  dầu,  khi  cây  mè  đã  già  lây 

hột  hẩp  xôi  giã,  ép  'Tồi  sau  m ới  có  dầu  chảy  ra.  N ên 

b iết  rằng  người  này  trả  lời  n h ư   vậy  chẳng  p hải  là 

hư*  vọng.  Do  nghĩa  này  nên  gọi  rằng  vị  lai  có. 

Lại  thê"  nào  gọi  rằng  quá  k h ứ   có  ư   ?  Ví  n h ư   có 

ngưtH  lén  m ắng  nhà  Vua  trải  qua  nh iều   năm .  Lúc 

sau  Vua  nghe  được  đòi  đến  hỏi  cớ  sao  m ắng  ta  ? 

-  Tâu  Đ ại  Vircrng  !  Tôi  chẳng  mắng,  vì  ngườ i  m ắng 

đó  mất.  -  Vua  bảo  :  Kẻ  m ắng  cùng  thân  ta  cả  hai 

đều  còn  tại  sao  lại  nói  rằng  m ât  ?  N gười  kia  không 

trả  lời  được  nên  phải  bị  tội  chết. 
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Này  T hiện  nam   tử   ! Hai  tánh   ầíy  thiệt  không  mà 

quả  chẳng  mất,  đây  gọi  là  quá  k h ứ   có. 

Thê' nào  lại  gọi  rằng  vị  lai  có  ?  N h ư  có  ngưdi  đên 

nhà  thợ*  gồin  hỏi  có  bìn h  không  ?  Đ áp  rằng  có.  Thiệt 

ra  th ợ   gôm  này  chira  có  bình,  vì  có  đất  sét  nên  đáp 

rằng  có  bình,  phải  biết  rằng  th ợ   gôm  này  chẳng  phải 

vọng  ngữ.  Trong  sữa  có  chất  lạc,  chúng  sanh  có  Phật 

tánh cũng nhvr vậy, m uôn thây Phật tánh phải n ên  quán 

sát  thời  tiết,  h ìn h  sắc.  Do  đây  nên  ta  nói  rằng  tâìt  cả 

chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh  thiệt  chẳng  h ư  vọng. 

S ư  T ử   H ông  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "Thế*  Tôn  !  Tất 

cả  chúng  sanh  không  có  Phật  tánh,  làm   sao  mà  được 

Vô  T hượng  Bồ  Đề  ?". 

-  Do  chánh  nhơn,  nên  khiên  chúng  sanh  được  Vô 

Thưựng  Bồ  Đề.  Gì  là  chánh nhơn  ?  Chính  là  Phật tánh. 

-  Bạch  T h ế   Tôn  !  Nê"u  hột  Ni  Câu  Đà  không  có 

cây  Ni  Câu  Đà,  tại  sao  gọi  là  hột  Ni  Câu  Đ à  mà 

chẳng  gọi  là  hột  K hư  Đà  La  ? 

Bạch  Thê' Tôn  !  N h ư   họ  Cù  Đ àm   chẳng  đưtrc  gọi 

là  họ  A  Kỳ  Da.  Họ  A  Kỳ  Da  lại  cũng  chẳng  được 

gọi  là  họ  Cù  Đàm.  Hột  Ni  Câu  Đà  chẳng  được  gọi 

là  hột  K hư  Đ à  La,  còn  hột  K hư  Đà  La  cũng  chẳng 

đirợc  gọi  là  hột  Ni  Cầu  Đà.  Cũng  n h ư   đirc  Thê" Tôn 

chẳng  được  bỏ  lìa  họ  Cù  Đàm.  Phật  tánh  của  chúng 

sanh  cũng  như- vậy.  Do  nghĩa này  nên  biết  rằng chúng 

sanh  đều  có  Phật  tánh. 
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Phật  bảo  :  "Này  Thiện  nam   hỉr  !  N ếu  nói  rằng 

trong  h ộ t  có  cây  Ni  Câu  Đà  thời  không  đúng/  vì  n êu 

là  có  cớ  sao  chẳng  thây  ? 

Này  T hiện  Jiam  tử   !  N h ư   n h ữ n g   vật  trong  đời  vì 

có  nh ơ n   duyên  nên  chẳng  thây  được.  Ớ  xa  chẳng thây 

đưtỵc  n h ir  dâu  chim  bay  giữa  h ư   không.  Vì  gần  nên 

chẳng  thây  đirợc  n h ư   lông  nheo  rớt  vào  mắt.  Vì  h ir 

hoại nên  chẳng thây n h ư  ngũ  căn  đã hư. Vì loạn tư ởng 

n ên  chẳng  thây  n h ư   tâm   chẳng  chuyên  nhứt.  Vì  nhỏ 

n ên  chẳng  thây  như* vi  trần.  Vì  bị  che  n ên  chẳng  thây 

n h ư  tinh  tú  bị  mây  phủ.  Vì  nhiều  nên  chẳng  thây n h ư  

h ộ t mè  trên  đông  lúa.  Vì  tuxmg tợ  nên  chẳng thây như- 

h ột  đậu  trong  đồng  đậu.  Cây  Ni  Câu  Đà  chẳng  đồng 

tám   th ứ   nhem  duyên  n h ir  vậy,  nêii  nó  là  có  tại  sao 

chẳng  thấy  ?  Nê"u  cho  rằng  vì  nhỏ  bị  che  n ên   chẳng 

thây  thời  không  đúng,  vì  tướng  cây  to  thô.  N êu  cho 

rằng  tánh  vi  tê"  thời  thê"  nào  lại  thành  cây  lớn.  N êu 

cho  rằng  bị  che  ngăn  thời  lẽ  ra  luôn  luôn  chẳng  được 

thấy.  Cây  trước  kia  không  có  tuxrng  thô  to,  nay  th ò i 

thấy  cây  to,  nên  biết  rằng  hrớng  to  này  vốh  không  có 

tánh.  Trước  kia  không  có  tán h   thây  nay  thời  thấy 

được,  nên  b iết  rằng  sự   thấy  này  cũng  vôn  không  có 

tánh.  H ột  cũng  n h ư  vậy  :  Trước  không  có  cây  nay  thời 

có  đó,  n h ư   thê" có  lỗi  gì  ? 

- 

Bạch Thê" Tôn  !  N hư  lòi  Phật nói  có  hai  th ứ  nhem : 

Chánh nhơn và  liễu nhơn.  Hột Ni Câu Đà  do   'đãi,   nirớc, 

phân  làm  liễu  nhơn  khiên  nhỏ  được  thành  to. 
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-  Này  T hiện  nam   h r  !  Nê"u  trước  đã  có  thời  cần  gì 

đếh  liễu  nh ơ n   ?  Nê"u  trước  là  không  thời  liễu  nh ơ n  

là  liễu  cái  gì.  N êu  trong  hột  Ni  Câu  Đà  VÔI1  không  có 

tư ớng  to,  do  liễu  nhơn  bèn  sanh  to,  cớ sao  chẳng  sanh 

cây  K hir Đ à  La,  vì  rằng  hai  th ứ   đều  là  không  cả. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Nếu  n h ư   nhỏ  chẳng  thây 

được,  th à i  lẽ  ra  to  có  thể  thây.  N h ư   m ột  vi  trần  thời 

chẳng  thây  được,  nhiều  vi  trần  hòa  hiệp  thời  thây 

đưtrc.  Trong  h ột  lẽ  ra  cũng  n h ư   vậy,  to  thời  có  thể 

thây,  vì  trong  đó  đã  có  m ộng  cây  bồng  trái,  trong 

m ỗi  mỗi  trái  có  vô  lirợng  hột,  trong  mỗi  mỗi  hột  có 

vô  lượng  cây  cho  nên  gọi  là  thô,  vì  là  thô  nên  lẽ  ra 

có  th ể  thây. 

Nê"u  hột  Ni  Câu  Đà  có  tánh  cây  Ni  Câu  Đà  mà 

mọc  lên  cây,  con  m ắt  thây  hột  này  bị  lửa  đôìt  cháy 

thờ i  lẽ  ra  tánh  đôít  cháy  này  cũng  là  đã  có  trước. 

N êu  tánh  cháy  vốn  đã  có  thời  lẽ  ra  cây  chẳng  mọc 

lên ể  N êu  tâìt  cả  pháp  vôn  đã  có  sanh  d iệ t  cớ  sao 

trước  sanh  rồi  sau  diệt  mà  chẳng  đồng  m ột  thời  ir  ? 

Dữ  nghĩa  này  nên  biết  là  không  có  tánh. 

-  Bạch  Thê" Tôn  !  Nê"u  hột  Ni  Câu  Đà  vôn  không 

tánh  cây  mà  sanh  ra  cây,  thời  hột  này  cớ  gì  chẳng 

sanh  ra  dầu,  vì  cả  hai  tánh  đều  là  không  cả  ? 

-  Này  Thiện  nam   tử   !  Hột  ấy  cũng  có  thể  sanh 

ra  dầu,  dầu  vốh  không  có  tánh  dầu,  như ng  do  nhơn 

duyên  mà  có. 
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-  Bạch  Thê' Tôn  !  Cớ  sao  không  gọi  là  dầu  mè  ư  ? 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Vì  chẳng  p h ả i   là  mè. 

N h ư   duyên  lứa  sanh  ra  lửa,  duyên  nước  sanh  ra 

nirớc.  D ầu  hai  th ứ   lửa  và  nưức  đều  tứ   nơi  duyên, 

n h im g   chẳng  thể  có  lẫn  nhau  đưtrc.  Hột  Ni  Câu  Đ à 

và  dầu  mè  cũng  n h ư   vậy,  tuy  cả  hai  đều  tử   nơi 

duyên  mà  đều  chẳng  sanh  ỉẫn  n h au Ế

T ánh  chất  của  hột  Ni  Câu  Đà  hay  trị  b ịn h   hàn 

lãn h Ề T ánh  chất  của  dầu  mè  hay  trị  đircrc  b ịn h   phong. 

N h ư   cây  mía,  do  nhơn  duyên  mà  thành  các  th ứ  

đường  :  đường  phèn,  đirò-ng  đen.  D ầu  cả  hai  th ứ  

đư ờ ng  đều  tử   nơi  chất  mía,  như ng  sắc  tư ớ ng  khác 

nhau,  đircrng  phèn  trị  b ịn h   n h iệ t  đường  đen  tri  hàn 

lãnh. 

-  Bạch  Thê" Tôn  !  N h ư   trong  sữa  không  tánh  lạc, 

trong  mè  không  tánh  dầu,  trong  hột  Ni  Câu  Đ à  không 

tán h   cây,  trong  đất  sét  không  tánh  bình,  tất  cả  chúng 

sanh  không  tánh  Phật,  cứ  theo  đây  thời  n h ư   trước 

kia  đức  Phật  nói  :  Tất  cả  chúng  sanh  đều  có  Phật 

tán h   vì  thê' nên  được  Vô  T hượng  Bồ  Đề.  Nghĩa  này 

xét  ra  không  đưtỵc  đúng,  vì  Trời  và  ngưtxi  đều  vô 

tánh.  Vì  vô  tánh  nên  ngircri  có  thê  sanh  làm   trời,  trời 

có  th ể  sanh  làm   nguxriẵ  Đ ều  là  do  nhơn  duyên  cùa 

nghiệp,  không  phải  do  nơì  tánh. 

Đ ại  Bồ  Tát  do  nhơn  duyên  của  nghiệp  n ên   được 

Vô  Thirợng  Bồ  Đề. 
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N êu  các  chúng  sanh  có  Phật  tánh  thời  do  nhơ n 

duyên  gì  mà  n h ứ t  xiên  đề  d ứ t  căn  lành  p hải  đọa  địa 

ngục  ?  N ếu  Bồ  Đề  tâm   là  Phật  tánh,  thời  nhirt  xiển 

đề  lẽ  ra  chẳng  dứt.  Nê"u  là  có  thể  dirt  đưxrc,  sao  lại 

được  nói  rằng  Phật  tánh  là  thư ờng  ?  Còn  nê"u  chẳng 

p h ải  là  th ư ờ ng   thời  không  gọi  là  Phật  tánh. 

N êu  chúng  sanh  có  Phật  tánh,  cớ  sao  gọi  là  sơ 

p h á t  tâm   ir  ?  Tại  sao  lại  gọi  là  bực  thôi  chuyển,  bực 

b ấ t  thôi  chuyển  ?  N êu  là  bực  thôi  chuyển  thời  nên 

b iết  rằng  người  này  không  có  Phật  tánh. 

Bạch  T h ê 'T ô n   !  Đại  Bồ  Tát  n h ứ t  tâm   hư ứ ng  đến 

Vô  T hượ ng  Bồ  Đề,  đại  từ   đại  bi,  thây  tội  lỗi  của 

phiền   não  sanh  tứ.  Q uán  sát  Đại  N iết  Bàn  không  có 

các  lỗi  sanh  tứ   phiền   não.  Tin  ngôi  Tam  Bảo  và 

nghiệp  nhem  quả  báo,  thọ  trì  giới  câin.  N hữ ng  tâm  

h ạ n h   n h ir  vậy  gọi  là  Phật  tánh. 

Nê"u  rời  lìa  n h ữ n g   tâm   h ạnh  này  mà  có  Phật  tánh, 

th ờ i  cần  gì  dùng  nh ữ n g   tâm   h ạnh  này  để  làm   nhơ n 

duyên. 

Bạch  Thê" Tôn  !  N h ư   sữa  chẳng  chờ  duyên  tất  sẽ 

thàn h  lạc,  n h ư ng   thành  tô  thời  phải  chờ  đủ  duyên  : 

N hơn  công,  nưức,  bình,  dây,  khuây. 

Cũng  vậy,  nhữ ng  chúng  sanh  có  Phật  tánh  lẽ  ra 

không  cần  nhem  duyên  cũng  được  Vô  Thượng  Bồ  Đề. 

Nê"u  là  quyết  đinh  có  Phật  tánh,  cá  sao  ngưtH  tu 

h àn h   thây  s ự   khô  của  ba  ác  đạo,  sanh,  già,  bịnh, 
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chêìt  mà  thôi  tâm  ?  Nêu  quyêìt  định  có  Phật  tánh, 

cũng  chẳng  cần  tu  sáu  môn  Ba  la  mật,  lẽ  ra  được  Vô 

T hượng  Bồ  Đề,  n h ư   sữa  chẳng  cần  duyên  m à  thành 

lạc.  N hư ng  thật  ra  phải  n h ờ   tu  sáu  m ôn  Ba  la  m ật 

m ới  được  Vô  Thưtrng  Bồ  Đề. 

Do  n h ữ n g   nghĩa  này  nên  biết  rằng  chúng  sanh 

đều  không  có  Phật  tánh. 

Như-  trirớc  kia  đức  Phật  nói  Tăng  Bảo  là  th ư ờ n g  

trụ.  Đ ã  là  thư ờng  thời  tất  chẳng  phải  là  vô  thưtỳng. 

Đã  chăng  p hải  vô  thường,  tại  sao  Tăng  Bảo  được 

th àn h   Vô  Thirợng  Bồ  Đề. 

Tăng  nêu  là  thường,  sao  lại  nói  rằng  tất  cả  chúng 

sanh  đều  có  Phật  tánh  ? 

Bạch  Thê  Tôn  !  Giả  s ử   nê"u  chúng  sanh  từ   trước 

đến  nay  không  tâm   Bồ  Đề,  cũng  không  tâm   Vô 

T hượng  Bồ  Đề,  về  sau  m ới  có,  thờ i  Phật  tánh   của 

chúng  sanh  cũng  lẽ  ra  trưức  không,  sau  m ới  có. 

Do  nghĩa  trên  đây  nên  tất  cả  chúng  sanh  lẽ  ra 

không  có  Phật  tánh. 

Phật  nói  :  "Lành  thay  !  Lành  thay  !  Ô ng  tứ   lâu 

đã  biết  rõ  nghĩa  Phật  tánh.  Nay  ông  vì  chúng  sanh 

mà  th ỉn h  hỏi  như-  vậy. 

Tất  cả  chúng  sanh  thiệt  có  Phật  tánh. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Ô ng  nói  rằng  n êu   chúng 

sanh  có  Phật  tánh  lẽ  ra  chăng  nên  có  người  so*  p h át
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tâm.  Phải  b iết  rằng  tâm   không  phải  là  Phật  tánh, 

vì  tâm   vôn  vô  thtròng,  còn  Phật  tánh  là  thường. 

Ô ng  nói   c&   sao  có  người  thôi  tâm.  T hật  ra  không 

có  thôi  tâm.  N ếu  tâm   có  thôi  thờ i  tất  là  trọn  chẳng 

thể  được  Vô  Thưxrng  Bồ  Đề,  vì  đirợc  chậm  nên  gọi 

đó  là  thôi. 

Tâm  Bồ  Đề  này  thiệt  chẳng  phải  là  Phật  tánh,  vì 

n h ứ t  xiển  đề  d ứ t  căn  lành  đọa  địa  ngục. 

N êu  tâm   Bồ  Đề  là  Phật  tánh  thời  hạng  n h ứ t  xiển 

đề,  chẳng  đircrc  gọi  là  n h ứ t  xiên  đề.  Tâm  Bồ  Đề  cũng 

chẳng  được  gọi  là  vô  thướng.  Do  đây  n ên  b iết  rằng 

tâm   Bồ  Đề  thiệt  chẳng  phải  là  Phật  tánh. 

Này  T hiện  nam   tử   fễ  Ô ng  nói  nêu  chúng  sanh 

có  Phật  tánh  thời  lẽ  ra  chẳng  cần  n h ờ   nhơ n  duyên 

m ới  được  Vô  T hượng  Bồ  Đề,  n h ư   sữa  th àn h   lạc. 

Lời  này  không  đúng  nghĩa.  Vì  ông  đã  nói  phải  có 

năm   duyên  m ới  thàn h  sanh  tô,  nên  b iết  rằng  Phật 

tán h  cũng  n h ư   vậy. 

N hir  trong  các  th ứ   đá  có  vàng,  có  bạc,  có  đồng, 

có  s ắ t   Bôn  th ứ   đá  đều  bổn  thọ  châìt  tứ   đại,  đồng 

tên  là  đá,  đồng  là  vật  có  thiệt,  như ng   m ỗi  th ứ   đá 

sản  xuấít  m ỗi  chất  không  đồng  nhau,  phải  cân  n h ờ  

đủ  các  duyên  m ới  sản  xuất  ra  chất  vàng,  bạc,  đồng, 

sắt.  Do  đây  nên  biết  rằng  trưức  vôn  khôn g   có,  chờ* 

đủ  duyên  mà  sau  m ái  có. 
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Phật  tánh  của  chúng  sanh  chẳng  gọi  là  Phật.  Phải 

do  công  đức  được  thầy  Phật  tánh,  rồi  sau  chúng  sanh 

m ới  th àn h   Phật. 

Ô ng  nói  chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh  tại  sao  lại 

không  thây.  Lời  này  không  đúng  nghĩa.  Vì  các  duyên 

công  đức  chưa  đầy  đủ  n ên  không  được  thây. 

Do  nghĩa  này  nên  ta  nói  có  hai  nh ơ n   :  C hánh 

nhem  và  duyên  nhơn. 

C hánh  n h ơ n   gọi  là  Phật  tánh,  duyên  n h ơ n   là  p h át 

tâm   Bồ  Đề.  Do  hai  nhcrn  duyên  này  mà  được  Vô 

T hượng  Bồ  Đề,  n h ư   đủ  duyên  thời  sản  xuất  vàng. 

Ô ng  nói  Tăng  Bảo  thirờ-ng  trụ  thời  lẽ  ra  chúng 

sanh  không  có  Phật  tánh  đó.  Phải  biết  rằng  Tăng  gọi 

là  hòa  hiệp.  Hòa  hiệp  này  có  hai  :  Thê' gian  hòa  hiệp 

và  đệ  n h ứ t  nghĩa  hòa  hiệp. 

T h ê 'h ò a   hiệp  gọi  là  T hanh  Văn  Tăngệ  N ghĩa  hòa 

hiệp  gọi  là  Bồ  Tát  Tăng. 

Thê  Tăng  là  vô  thường.  Phât  tánh  là  thư ờ ng  trụ. 

Như-  Phật  tánh,  nghĩa  Tăng  cũng  là  thư ờng  trụ. 

Lại  có  Tăng  gọi  là  pháp  hòa  hiệp,  chính  là  nói 

m ười  hai  bộ  kinh.  M ười  hai  bộ  k in h   là  thường,  nên 

ta  nói  Pháp  và  Tăng  là  thường  trụ. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Tăng  gọi  là  hòa  hiệp.  Hòa 

hiệp  đây  chính  là  nói  mưtH  hai  nhơ n  duyên.  Trong 

m ười  hai  nhơ n  duyên  cũng  có  Phật  tánh.  M ười  hai
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n h ơ n   duyên  là  thường,  Phật  tánh  cũng  vậy.  Do  đây 

n ên  Ta  nói  Tăng  có  Phật  tánh. 

Ô ng  nói  :  Nếii  chúng  sanh  có  Phật  tánh,  tại  sao 

có  kẻ  thôi,  ngưtri  không  thôi  ? 

Này  T hiện  nam   tử   !  Lóng  nghe  !  Lóng  nghe  !  Ta 

sẽ  p h ân  biệt  giải  thuyết  cho. 

Có  m ười  ba  điều  làm   cho  Bồ  Tát  thôi  chuyển  đạo 

Vô  T hượng  Bồ  Đề  :  Mọt  là  tâm   chẳng  tin;  hai  là  tâm  

chẳng  cô' làm;  ba  là  tâm   nghi;  bôn  là  tham   tiếc  thân 

m ạng  và  của  cải;  năm   là  có  quan  niệm   quá  sợ   sệt 

đôì  với  N iết  Bàn  :  "Thê' nào  làm   cho  chúng  sanh  diệt 

độ  hẳn  ?"  ;  sáu  là  tâm   chẳng  kham   nhẫn;  bảy  là  tâm  

chẳng  điều  nhu;  tám   là  sầu  não;  chín  là  chẳng  thích 

vui;  m irời  là  phóng  dật;  m ưừi  m ột  là  tự   k h in h   thân 

m ình;  m ười  hai  tự   thấy  ph iền   não  không  thể  phá; 

m ười  ba  là  k h ô n g 'th íc h   n h ữ n g   pháp  m ôn  tiên  đến 

Bồ  Đề. 

Trên  đây  là  m ười  ba  điều  làm   cho  Bồ  Tát  thôi 

chuyển  đạo  Bồ  Đề  Vô  Thirợng. 

Lại  có  sáu  điều  làm  h ir  tâm   Bồ  Đề  :  M ột  là  bỏn 

xẻn  pháp,Ể  hai  là  có  tâm   chẳng  lành  chẳng  đôì  với 

chúng  sanh;  ba  là  gần  gũi  bạn  ác;  bôn  là  chẳng  siêng 

n ăng  tinh   tiên;  năm   là  quá  tự   kiêu  mạn;  sáu  là  kin h 

d o an h ’ nghề  nghiệp  thê'  gian. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Có  người  được  nghe  chư  

Phật  là  bực  thầy  của  cõi  Trời  và  nhơn  gian,  là  đấng
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tôi  thircrng  trong  tất  cả  chúng  sanh,  hơn  tất  cả  hàng 

T hanh  Văn,  D uyên  Giác,  là  bực  có  pháp  n h ãn   sáng 

suôít  thấy  rõ  tất  cả  pháp,  có  thê  đưa  chúng  sanh  qua 

khỏi  biển  k h ổ  lớ n Ế  Nghe  n h ư   vậy  rồi,  ngưtri  này 

p h á t  nguyện  lớn  :  N êu  trong  đời  có  đấng  Vô  T hượng 

n h ir  vậy,  tôi  cũng  sẽ  đirợc.  Do  đầy  n ên  người  này 

p h á t  tâm   Vô  T hượng  Bồ  Đề. 

Hoặc  có  ngirò-i  n h ờ   người  khác  khuyên  dạy  mà 

p h á t  tâm   Bồ  Đề. 

Hoặc  có  người  nghe  nói  Bồ  Tát  trải  qua  vô  sô' 

kiếp  thật  h ành  n h ữ n g   khô  hạnh  rồi  sau  m ới  được 

Vô  Thưxrng  Bồ  Đề.  Nghe  rồi  h r  nghĩ  rằng  :  Nay  tôi 

không  thể  kham   nổi  n h ữ n g   khổ  h ạnh   n h ư   vậy,  thời 

làm   sao  đirợ-c  Vô  T hượng  Bồ  Đ ềẵ  Do  đây  nên  có 

thôi  tâm. 

Lại  còn  có  năm   điều  thôi  tâm   Bồ  Đề  :  M ột  là 

thích  xuâ't  gia  theo  ngoại  đạo;  hai  là  chẳng  tu  tâm  

đại  tứ,ễ  ba  là  ưa  tìm   lỗi  Pháp  sư;  bôn  là  thư ờ ng  thích 

ở   trong  vòng  sanh  tử;  năm   là  không  thích  thọ  trì, 

đọc  tụng,  b iên  chép,  giải  thuyết  m ười  hai  bộ  kinh. 

Lại  cũng  có  hai  pháp  làm  thôi  tâm   Bồ  Đề  :  Một 

là  tham   ưa  ngũ  dục;  hai  là  chẳng  thể  cung  k ín h  tôn 

trọng  ngôi  Tam  Bảo. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Do  nhữ ng  nhơ n   duyên  n h ư  

vậy  làm   cho  Bồ  Tát  thôi  tâm   Bồ  Đề. 
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T h ế   nào  gọi  là  tâm   bâít  thôi  ?  Có  ngưtxi  nghe 

rằng  đức  Phật  có  thê  đô  chúng  sanh  khỏi  sanh,  lão, 

bịnh,  tứ.  Là  đấhg  chẳng  học  với  Thầy,  tự   tu  tập 

đirạc  Vô  T hượng  Bồ  Đề.  Nêu  đạo  Bồ  Đề  là  quả  có 

thể  đưực,  tôi  cũng  tu  tập  quyết  được  quả  ây.  Do 

đây  nên  ngườ i  này  ph át  tâm   Bồ  Đề.  Bao  n h iêu   công 

đức  tu  tập  không  luận  nhiều  ít  đều  hồi  hư ớ ng  cả 

về  Vô  Thưxrng  Bồ  Đề. 

N gười  này  thệ  nguyện  thường  được  gặp  Phật 

cùng  đệ  h r  Phật,  thư ờng  đưực  nghe  p háp  Đ ại  th ử a 

thâm   diệu,  nhãn,  nhĩ,  tỹ,  thiệt  cả  năm   căn  đều  hoàn 

cụ,  n ếu   gặp  cảnh  khô  nạn  cũng  quyết  không  m ất 

tâm   Bồ  Đề  này. 

Lại  nguyện  rằng  :  Mong  chư  Phật,  chư   Bồ  Tát 

ỉuôn  có  lòng  hoan  hỷ  đôì  với  tôi,  nguyện  tôi  đủ  năm  

căn  lành.  Nê"u  có  chúng  sanh  nào  chặt,  chém,  đánh 

đập  giết  hại  tôi,  đôì  với  kẻ  này,  tôi  k h ở i  lòng  đại 

íừv  lòng  vui  m ừng,  vì  nhò'  họ  mà  tôi  đircrc  thêm   lớn 

công  h ạn h   Bồ  Đề.  Nê"u  không  có  họ,  tôi  làm   sao 

được  quả  Vô  T hượng  Bồ  Đề. 

Lại  nguyện  rằng  :  Đ ời  đời  tôi  được  khỏi  n h ữ n g  

th ân  nữ,  thân  hai  căn,  không  căn;  không  bị  làm   nô 

lệ;  không  gặp  chủ  hung  ác;  không  thuộc  dưới  quyền 

vua  chúa  ác;  chẳng  sanh  vào  nước  ác. 

N ếu  được  thân  xinh  tôít,  dòng  họ  cao  sang,  giàu 

có,  nguyện  tôi  không  có  lòng  kiêu  mạn. 
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Nguyện  tôi  thưừng  đircxc  nghe  m ười  hai  bô  kinh  và 

thọ  trì, đọc  tụng,  biên  chép,  giải  thuyết.  Lúc  tôi  giảng 

thuyết  cho  chúng  sanh,  nguyện  cho  thính  giả  đều  kính 

tin  không  nghi,  chẳng  sanh  ác  tâm  đôì  với  tôi. 

N guyện  cho  tôi  thà  nghe  pháp  ít  mà  h iểu   được 

n h iều   nghĩa  vị,  chẳng  m uôn  nghe  nh iều   m à  chẳng 

rõ  nghĩa  lý. 

N guyện  là  Thầy  của  tâm   m ình,  chớ  chẳng  bị  tâm  

sai  sử.  Thân,  khâu,  ý,  ba  nghiệp  chẳng  giao  tỉêp  với 

kẻ  ác,  đỉều  ác.  Có  thê  làm  cho  tất  cả  chúng  sanh  được 

an  lạc.  G iới  h ạnh  ncri  thân  cũng  n h ư   trí  huệ  nơi  tâm  

đều  vững  chắc  n h ư   n ú i  không  bị  lay  độngỄ Vì  m uôn 

thọ  trì  C hánh  pháp  Vô  thưtỵng nên  chẳng  lẫn  tiếc  thân 

m ạng  và  tài  sản.  Chẳng  đem  vật  bất  tin h   làm   phước 

nghiệp.  Tâm   không  tà  vạy,  h r  sông  với  chánh  mạng. 

N êu  thọ  ơn  thời  n h ớ  mãi,  trả  nhiều  hơn  thọ.  Biết rành 

n h ữ n g   s ự   nghiệp  thê  gian;  hiểu  rành  ngôn  n g ữ   của 

các  địa  phircrng,  của  mọi  loài  chúng  sanh. 

Đọc  tụng,  biên  chép  m ưừi  hai  bộ  k in h   không  hề 

n hàm   mỏi  biếíng  lirò-i. 

N êu  có  chúng  sanh  không  thích  nghe  kinh,  thời 

tôi  tìm   phircmg  tiện  tiếp  dẫn  cho  họ  ưa  nghe  kinh. 

Tôi  thư ờ n g  nói  lời  dịu  hòa,  m iệng  không  tuyên 

đ iều  xâu  ác. 

C húng  bâ't  hòa,  tôi  làm   cho  họ  hòa  hiệp. 

N gười  lo  sợ,  tôi  làm  cho  họ  đirợ-c  vững  lòng. 
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T hơi  kỳ  đói  kém,  tôi  làm  cho  m ọi  ngườ i  được 

no  đủ.  Đ ời  tật  b ịn h   thời  tôi  sẽ  làm   vi  đại  hrơng  y 

tự   có  đủ  tài  bảo  cũng  n hir  thuôc  men,  làm   cho  người 

b in h   đều  đưtrc  lành  m ạnh. 

• 

• 

•

Kiếp  b in h  đao,  tôi  sẽ  có  thê"  lực  lơn  trứ   d ứ t  hết 

s ự   hrơ-ng  tàn  hrơng  hại. 

Tôi  sẽ  làm   cho  chúng  sanh  khỏi  các  điều  k in h  

sợ   n h ir  bị  giết,  bị  bắt,  giam  nhôlt,  đánh  đập,  n h ữ n g  

n ạn   về  nưức  lụt,  hỏa  hoạn,  n ạn  vua  chúa,  n ạn   giặc 

cướp,  s ự   nghèo  khôn,  phá  giới,  danh  xâu,  ác  đạoế

Với  cha  mẹ,  Sư  truxrng,  tôi  rât  kính  m ến,  với  kẻ 

thù  nghịch,  tôi  kh ở i  lòng  tử ẵ

Tôi  th ư ờ n g   tu  tập  sáu  chánh  niệm ,  m ôn  khôn g 

tam   m uội,  mircri  hai  n h ơ n   duyên,  quán  sanh  diệt 

vô  thư ờng,  sổ  tức,  T hiên  hạnh,  Phạm   hạnh,  T hánh 

h ạnh,  Kim  Cang  Tam  m uội,  Thủ  Lăng  N ghiêm   định. 

Nơi  không  có  ngôi  Tam  Bảo,  nguyện  tôi  đirợc  tâm  

tịch  tịn h ẵ

N ếu  lúc  thân  tôi  bị  phải  sự  râìt  khổ,  nguyện  không 

hư-  m ất  tâm   Bồ  Đề  Vô  Thượng.  Chẳng  sanh  lòng  tri 

túc  đôi  với  T hanh  Văn,  Bích  Chi  Phật. 

Chỗ  không  ngôi  Tam  Bảo  tôi  thư ờ ng  xuất  gia 

trong  hàng  ngoại  đạo  đê  phá  tà  kiên  của  họ,  đặng 

p háp  tự   tại,  đặng  tâm  tự   tại,  nơi  pháp  h ữ u   vi  thây 

rõ  sự   lỗi  lầm. 
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N guyện  tôi  sợ  sệt  đạo  quả  N hị  th ử a  n h ir  người 

tiếc  thân  sơ  chêìtễ

N guyện  tôi  vì  chúng  sanh  nến  thích  ở   trong  ba 

ác  đạo  n h ư   chúng  sanh  thích  ở  cõi  trời  Đao  Lợi. 

Nguyện  tôi vì mỗi  mỗi  chúng  sanh  mà  chịu  khổ  địa 

ngục  trong  vô  lượng  kiếp  chẳng  sanh  lòng  hôi  hận. 

N guyện  tôi  thây  người  khác  đưực  lợi  ích  chẳng 

sanh  lòng  ganh  ghét,  thư ớng  có  lòng  tùy  hỷ  n h ư  

chính  m ình  được. 

N êu  gặp  ngôi  Tam  Bảo,  nguyện  tôi  sẽ  đem  y  phục, 

đồ  uôrig  ăn,  thuốc  men,  đồ  nằm,  nhà  cửa,  đèn  sáng/ 

hoa  hưtm g,  kỹ  nhạc,  phan  lọng,  bảy  báu  cúng  dường. 

Nê"u  thọ  giới  pháp  của  Phật  nguyện  tôi  g iữ   gìn 

b ền  chắc  trọn  chẳng  sanh  lòng  hủy  phạm .  N êu  nghe 

k h ổ   h ạn h   khó  làm   của  Bồ  Tát,  trong  lòng  vui  m ừng 

chẳng  hôi  hận.  T ự   b iết  n h ữ n g   việc  đời  trước  trọn 

chẳng  gây  nghiệp  tham,  sân,  si.  Chẳng  vì  quả  báo 

mà  chứa  nhóm   nghiệp  nhcrnế  Đ ôi  với  sự   vui  h iện  tại 

chẳng  sanh  lòng  tham   đắm. 

Này  T hiện  nam   h r  !  Nếu  có  người  p h á t  được 

n h ữ n g   nguyện  n h ư  vậy  thời  gọi  là  Bồ  Tát  trọn  chẳng 

thôi  thất  tâm   Bồ  Đề,  cũng  gọi  là  th í  chủ,  có  thể 

thây  đức  N h ư   Lai,  thây  rõ  Phật  tánh,  có  thể  điều 

phục  chúng  sanh  độ  khỏi  sanh  tử,  có  th ể  hộ  trì 

chánh  pháp  vô  thượng,  có  thể  được  đầy  đủ  sáu 

m ôn  Ba  la  mật. 
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Này  T hiện  nam   tứ   !  Do  nghĩa  này  n ên  tâm   bất 

thôi  chẳng  gọi  là  Phật  tánh  ! 

n   Này  Thiện  nam   tử   !  Ô ng  chẳng  nên  vì  tâm   có 

thôi chuyển mà  cho  rằng các  chúng sanh không có  Phật 

tánh.  T hí  n h ư   có  hai  người  đều  nghe  phircmg  khác  có 

n ú i  thất bảo,  trong n ú i  có  suôi  rnrcrc  trong vị  ngọt.  N êu 

ai  đên  đưực  n ú i  â"y thòi vĩnh viễn khỏi  sự  nghèo  khôii. 

Ai  uống  được  suôi   ầíy  thời  sông  lâu  m uôn  tuổi.  Chỉ  vì 

đường  sá  xa  xôi  hiểm   trở   nhiều  tai  nạn.  Hai  người  ây 

đều  m uôn  cùng  nhau  đi.  M ột  người  sắm  sửa  các  thứ* 

vật  cần  dùng  đi  đưừng,  m ột  người  thời  đi  tay  không, 

cùng  nhau  đồng  tiến  về  hiró-ng  nú i  báu.  Dọc  đường 

gặp  m ột  người  mang  nhiều  của  báu  đi  ngirợc  chiều. 

Hai  người  hỏi  rằng  :  Xin  hỏi  ông  xứ  đó  thiệt  có  núi 

bảy  báu  ir ?  Đ áp  rằng  :  Thiệt  có  n ú i  báu,  chính  tôi  đã 

đirợc bảo vật và  đirợc ucmg nước  suôi ngọt.  Chỉ lo  rằng 

đường  xa  hiểm   trở,  trộm  ctrớp  quá  nhiều,  hầm   hô" gai 

chông,  lại  thêm  thiêu nước,  thiêu cỏ.  M uôn ngàn ngưm  

đi  ít  người  đếh  được. 

Nghe  khách  nói,  m ột  ngirờ-i  ăn  năn  cho  rằng 

đirò-ng  sá  gian  nan  khem  khô  n h ư   vậy,  vô  lư ợng 

người  đi  không  mây  người  đirợ-c  đến,  tôi  làm   th ế  

nào  có  thê  đến  đirợc  n ú i  báu.  H iện  tại  sản  nghiệp 

của  tôi  cũng  tạm   đủ  dùng.  Nêu  gắng  gượng  đi  hoặc 

có  thể  chẳng  toàn  thân  mạng.  Thân  m ạng  đã  chẳng 

toàn  còn  m ong  gì  được  trườ ng  thọ. 

(*) 

H án   b ộ  q u y ế n   t h ứ   2 9
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M ột  người  nói  rằng  :  Có  người  đến  đircrc  thời  tôi 

cũng  có  thê  đếh  đirợc.  Tôi  quyết  đến  n ú i  báu  lượm  

lây  bảo  vật  cùng  uôìng  nước  suôi  ngọt,  n ếu   chẳng 

toại  nguyện  có  chết  cũng  cam  lòng. 

Lúc  đó  hai  ngưtri,  m ột  thời  ăn  năn  trở   về,  m ột 

th ờ i  tiến  đên  n ú i  báu.  Người  sau  này  đến  được  n ú i 

kia,  uôiig  nirớc  suôi  ngọt,  mang  nh iều   bảo  vật  trở  

về  nhà,  dùng   của  ấy  ph ụ n g   dirỡ-ng  cha  mẹ,  cung  cấp 

họ  hàng  thân  thuộc. 

Bấy  giờ  người  ăn  năn  thôi  về  trước  kia  thây  kết 

quả  tôt  đẹp  của  người  này  trong  lòng  p h á t  ph ẫn   : 

Anh  ấy  m ang  đuxrc  bảo  vật  về  nhà,  tại  sao  ta  cứ   ở  

m ãi  bên  đây  mà  chẳng  dám  đi  ?  Liền  sắm   sửa  h ành 

trang  thẳng  đên  n úi  báu. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N úi  báu  kia  dụ  cho  Đ ại  N iết 

Bànẵ  Nước  suỏì  ngọt  dụ  cho  Phật  tánh.  Hai  ngưừi 

kia  dụ  cho  hai  vị  Bồ  Tát  so*  p hát  tâm.  Con  đường 

hiêm   ác  dụ  cho  sanh  h rế  Ngiròi  đi  ngược  chiều  gặp 

dọc  đường  dụ  cho  đức  Phật  Thê  Tôn.  Trộm   cướp  dụ 

cho  tứ   ma.  Hầm   hô  gai  chông  dụ  cho  các  p h iền   não. 

Không  nước  khồng  cỏ  dụ  chẳng  tu  tập  đạo  Bồ  Đề. 

N gười  nghe  khó  ăn  năn  trở   về  dụ  cho  Bồ  Tát  thôi 

chuyển.  Ngirời  dũng  m ãnh  thẳng  tiên  dụ  cho  Bồ  Tát 

b ất  thôi. 

 J  

# 

am  tư-  • 

của  chúng  sanh

thirờng  trụ  chẳng  biên  đổi.  N hir  con  đư ờ ng  hiểm
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trở   kia,  không  ai  có  thể  bảo  rằng  vì  có  ngư m   ăn 

năn  trở   lại  mà  làm   cho  con  đuxrng  th àn h   vô  thường. 

Phật  tánh  cũng  n h ư  vậy,  trong  đạo  Bồ  Đề  trọn  không 

có  s ự   thôi  thất.  N h ư   người  ăn  năn  kia  thây  b ạn 

m ình  đặng  của  báu  m ang  về  nhà,  giàu  có  tir  tại, 

cúng  d ư ờ ng   cha  mẹ,  cung   C ã p   thân  thuộc,  an  vui 

sung  sướng. 

Do  đó  b èn  p h át  tâm   thẳng  đến  n ú i  báu  chẳng 

tiêc  thân  mạng.  Bồ  Tát  thôi  chuyển  cũng  như-  vậy. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Tất  cả  chúng  sanh  quyết  định 

sẽ  đirợc  th ành  Vô  T hưựng  Bồ  Đề.  Do  nghĩa  này  nên 

trong  k in h   Phật  nói  tất  cả  chúng  sanh  n h ẫn   đến  kẻ 

tạo  tội  ngũ  nghịch,  phạm   tứ   trọng  và  n h ứ t  xiển  đề 

đều  có  Phật  tánh. 

Sir  T ử   H ông  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "Thê'  Tôn  !  Bồ 

Tát  thê"  nào  có  thôi  cùng  chẳng  thôi  ?". 

- 

Này  T hiện  nam   h r  !  Nê"u  có  Bồ  Tát  tu  tập  nghiệp 

n h ơ n   ba  mirơi  hai  tư ớng  tcft  của  Như-  Lai  thời  được 

gọi  là  bực  bâìt  thôi,  thời  đirợc  gọi  là  đại  Bồ  Tát,  cũng 

gọi  là  bực  b ất  động  chuyển,  là  thuxmg  xót  tâìt  cả 

chúng  sanh,  gọi  là  hcm  tất  cả  hàng  Thanh  Văn,  D uyên 

Giác,  là  birc  A  Bê  Bạt  Trí. 

 • 

• 

• 

•

Này  Thiện  nam   tử   !  Nê"u  đại  Bồ  Tát  trì  giới  chẳng 

lay  động,  tâm   bô" th í  chẳng  dời  đôi,  lời  nói  chcrn  thật 

n h ir  n ú i  Tu  Di,  nghiệp  duyên  trên  đây  đượ-c  tư ớng 

tôt  dư ớ i  b àn   chân  đầy  bằng. 
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N êu  đại  Bồ  Tát  ở   nơi  cha  mẹ,  Hòa  thượng,  Sư 

trưởng,  nhẫn  đến  các  loài  súc  sanh,  đem  của  cải  đúng 

pháp  cúng  dường  cung  cấp,  do  nghiệp  duyên này  được 

tướng tốt dưới lòng bàn chân có  hrứng Thiên Bức  Luân. 

Nê"u  đại  Bồ  Tát  chẳng  sát  sanh,  chẳng  trộm   cướp, 

đôì  với  cha  mẹ  Sir  trưở ng  thvrờng  có  lòng  hoan  hỷ, 

do  nghiệp  duyên  này  được  th àn h  ba  tưứng  tô't  :  M ột 

là  ngón  tay  dài  vót,  hai  là  gót  chân  dài,  b a 'l à   thân 

m ình  vuông  thẳng,  ba  là  tướng  tôlt  này  đồng  do  m ột 

nghiệp  duyên. 

N ếu  đại  Bồ  Tát  tu  tập  T ứ   nhiếp  pháp  để  nhiếp 

thủ  chúng  sanh,  do  nghiệp  duyên  này  đưtỵc  tướng 

tôít  ngón  tay  có  m àn  lưới  n h ư   ngỗng  chúa  trắng. 

N êu  đại  Bồ  Tát  lúc  cha  mẹ,  Sir  trư ở n g  có  b ịn h  

khổ,  tự   tay  tắm   rửa,  lau  chùi,  dắt  đỡ,  thoa  bóp,  do 

nghiệp  duyên  này  đưtrc  tướng  tôít,  tay  chân  d ịu   dàng. 

Nê'u  đại  Bồ  Tát  trì  giới,  nghe  pháp,  cùng  bô'  th í 

k hông  nhàm   chán,  do  nghiệp  duyên  này  được  tưứng 

tô't  m ắt  cá  lóng  đôlt  đều  no  đủ,  lông  trong  thân  đều 

xoắn  lên  trên. 

N ếu  đại  Bồ  Tát  chuyên  tâm  nghe  pháp  và  diễn 

thuyêt  chánh  pháp,  do  nghiệp  duyên  này  đưxỵc  tư ớng 

 tốt  đù i  vê" n h ư   nai  chúa. 

N êu  đại  Bồ  Tát  đôì  với  chúng  sanh  chẳng  có  lòng 

tổn  hại,  ăn  uồrig  biết  đủ,  thướng  ưa  bô'  th í  khám  

b ịnh,  cung  cấp  thuôc  men,  do  nghiệp  duyên  này  đuxrc
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tirớng  tôít  thân  hình  tròn  đủ  n h ư   cây  Ni  Câu  Đà,  lúc 

đứ ng  hai  tay  dài  quá  đầu  gôi,  đỉnh  đầu  có  nhục  k ế  

Vô  kiên  đảnh  hrớng. 

N ếu  đại  Bồ  Tát thây ngưtỳi  gặp  s ự  kinh   sợ  liền  cứu 

hộ  cho, thây người  lõa  lồ  rách  ruxri  thời  bô" th í y  phục, 

do  nghiệp  duyên  này  đirợ-c  tưứng  tốt  mã  âm  tàng. 

Nêu  đại  Bồ  Tát  gần  gũi  ngutỳi  trí,  xa  lìa kẻ  ngu,  vui 

vẻ  hỏi  đáp,  quét  dọn  đircrng  đi,  do  nghiệp  duyên  này 

da  thưa  m ịn  màng,  lông  trên  thân  xoay  về  phía  hữu. 

N êu  đại  Bồ  Tát  thường  dùng  y  phục,  đồ  uông 

ăn,  đồ  nằm ,  thuốc  men,  hương  hoa,  đèn  đuô"c  bô" th í 

cho  người,  do  nghiệp  duyên  này  đặng  thân  m àu  vàng 

ròng,  th ư ờ ng  có  ánh  sáng  chói  rỡ. 

Nê"u  đại  Bồ  Tát  lúc  bô" thí,  n h ữ n g   vật  báu  q u í  có 

thể  đem  cho  chẳng  tiếc  chẳng  nghĩ  là  phước  điền 

hay  chẳng  phải  phưức  điền,  do  nghiệp  duyên  này 

được  tư ớng  tôìt  bảy  chỗ  trên  thân  được  no  đủ. 

N êu  đại  Bồ  tát  lúc  bô"  th í  lòng  chẳng  nghi  ngờ, 

do  nghiệp  duyên  này  đưxrc  tiêng  nói  dịu  dàngề

N êu  đại  Bồ  Tát  đúng  n h ư   pháp  làm   ra  của  cải 

đem   bô" thí,  do  nghiệp  duyên  này  được  tư ớng  tốt  ncri 

th ân  chỗ  xương  thiêu  đều  đầy  đủ,  thân  như-  S ư   T ử  

Vương,  cánh  tay  thon  dài. 

Nêu  đại  Bồ  Tát  xa  lìa  lưtrng  thiệt,  ác  k hẩu  và  tâm 

giận  hờn,  do  nghiệp  duyên  này  được  tưứng  tôìt  đủ  bôn 

m ưoi cái răng trong trắng sạch sẽ, bằng thẳng k h ít khao. 
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N ếu đại Bồ Tát có  lòng đại tứ  bi đôi với chúng sanh, 

do  nghiệp  duyên  này  đưực  hró-ng  hai  răng  nanh  tôír. 

N ếu  đại  Bồ  Tát  thư ờng  ph át  nguyện  :  Có  ngirời 

đến  cầu  xin  thời  cấp  cho  theo  ỷ  của  họ  xin,  do  nghiệp 

duyên  này  đirợc  gò  má  như-  sư-  tư. 

N êu  đại  Bồ  Tát  cung  cấp  đồ  uông  ăn  theo  sở  thích 

của  chúng  sanh,  do  nghiệp  duyên  này  được  tướng  tốt 

trong  cổ  họng  thướng  rịn  chất  cam  lộ  thượng  vị. 

N ếu  đại  Bồ  Tát  tir  thật  hành  nurời  điều  lành  cùng 

giáo  hóa  người,  do  nghiệp  duyên  này  được  tư ớng 

tôít  lưỡi  rộng  dài. 

N êu  đại  Bồ  Tát  chẳng  rao  nói  lỗi  xấu  của  ngirừi, 

c h ă n g .h ủ y   báng  chánh  pháp,  do  nghiệp  duyên  này 

đặng  tư ớ ng   tôìt  tiêng  Phạm   âm. 

N êu  đại  Bồ  Tát  thây  kẻ  thù  nghịch  thời  sanh  lòng 

hoan  hỷ,  do  n hơ n  duyên  này  được  tư ớ n g  tô't,  tròng 

m ắt  m àu  xanh  biếc. 

N eu  đại  Bô  Tát  chăng  ân  che  tài  đức  của  người 

mà  phô  duxrng  điều  hay  của  m ình,  do  nghiệp  duyên 

này  đưtrc  tirớrig  tôìt  bạch  hào. 

Này  Thiện  nam   h r  !  Nêu  đại  Bồ  Tát  tu  tập  nghiệp 

duyên  ba  mirơi  hai  tưứng  tôt  n h ư   vậy  tiiời  được 

chẳng  thôi  chuyên  tâm   Bồ  Đề. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Tất  cả  chúng  sanh  chẳng  thể 

nghĩ  bàn.  c ả n h   giới  và  nghiệp  quả  của  chir  Phật
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củng  Phật  tánh  cũng  chẳng  th ể  nghĩ  bàn.  Vì  bôn 

pháp  này  đều  là  thircrng,  vì  thư ờ ng  trụ  n ên   chẳng 

th ể  nghĩ  bàn.  Tất  cả  chúng  sanh  vì  p h iền   não  che 

đậy  n ên   gọi  là  thường.  Vì  d ứ t  p h iền   não  thư ờng  n ên  

gọi  là  vô  thirờng.  N ếu  nói  rằng  tâìt  eả  chúng  sanh  là 

thirờng,  cớ  gì  lại  tu  tập  tám  T hánh đạo  ?  Tu  tập  đê 

dirt  các  sự   khổ,  các  s ự   khô  nếu  đã  d ứ í  thờ i  gọi  là 

vô  thường,  s ự  vui  đưtrc  hư ở ng  thọ  thời  gọi  là  thirờngế 

Do  đây  nên   ta  nói  tất  cả  chúng  sanh  bị  p h iền   não 

che  đậy  mà  chẳng  thây  được  Phật  tánh,  vì  chẳng  thây 

n ên  chẳng  được  N iết  Bàn. 

Sir  T ử   H ông  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "Thê" Tôn  !  N hir 

lời  Phật  nói  tâlt  cả  các  pháp  có  hai  th ứ   nh ơ n   là  chánh 

n h ơ n   và  duyên  nhơn.  Do  hai  nhơ n  này  lẽ  ra  không 

có  trói  buộc,  không  có  giải  thoát  :  Thân  ngũ  ấin  này 

niệm   niệm   sanh  diệt,  nó  đã  sanh  diệt  thời  có  gì  là 

trói  buộc  và  giải  thoát. 

Bạch  Thê" Tôn  !  N hơn  thân  ngũ  âm  này  mà  sanh 

th ân   ngũ  ẩm  sau.  Thân  này  tự   diệt  chẳng  đến  thân 

kia,  dầu  chẳng  đến  kia  nhưng  có  thê  sinh  ngũ  âm  

kia.  N h ư   do  hột  sanh  mộng,  hột  chẳng  đến  m ộng, 

dầu  hột  chẳng  đến m ộng mà  có  thê  sanh  mộng.  C húng 

sanh  cũng  n h ư   vậy,  thê"  nào  có  trói  buộc  và  giải 

thoát  ?"ễ

Phật  nói  :  "Này  Thiện  nam   tử   !  Lóng  nghe  !  Lóng 

nghe  !  Ta  sẽ  vì  ông  phân  biệt  giải  thuyết.  Như- người 

lúc  chết  râlt  khổ,  quyên  thuộc  bao  quanh  k êu   khóc
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than  thờ,  ngiròi  này   sợ  hãi  chẳng  biết  cầu  cứu  với 

ai,  dầu  có  năm   giác  quan  mà  không  hay,  khô n g  biết, 

tay  chơ-n  run  giựt,  không  th ể  tir  chủ,  thân  th ể  lành 

ỉạnh  sắp  h ế t  hơi  nóng,  thây  n h ữ n g   tư ớ ng  nghiệp  báo 

thiện  ác  đã  tạo  h r  trướcề  N h ư   m ặt  trời  sắp  lặn,  thời 

bóng  của  n ú i  gò  ngã  về  hư ớ n g   Đông,  không  bao  giờ 

trở   qua  Tây.  Nghiệp  quả  của  chúng  sanh  cũng  n h ư  

vậy,  lúc  thân  ngũ  âm  này  diệt  thời  ngũ  ấm  kia  liền 

nôi  sanh.  N hir  đèn  cháy  lên  thời  bóng  tôi  mâ't,  đèn 

tắt  thời  bóng  tôi  h iện  ra.  N hir  ân  sáp  in  vào  đất  sét, 

ân  cùng  đất  sét  hiệp,  ân  rã,  lằn  chữ   nổi  lên,  mà  ân 

sáp  này  chẳng  biên  nơi  đât  sét,  lằn  chữ   chẳng  phải 

tứ   đất  sét  ra,  cũng  chẳng  phải  chỗ  khác  đến,  do  ân 

làm   n h ơ n   duyên  mà  sanh  lằn  chữ.  Ngũ  âm  hiện  tại 

diệt,  thân  trung  âm  liền  sanh.  Ngũ  â'm  hiện   tại  này 

trọn  chăng  biên  làm  thân  trung  ấm,  thân  trung  âm 

cũng  chẳng  phải  tự   sanh,  cũng  chẳng  tứ   nơi  khác 

đếin,  do  thân  hiện  tại  mà  sanh  thân  trung  ầm.  N hir 

ấn  sáp  in  nơi  đâVsét,  ấin  rã  lằn  chữ  thành,  danh  từ- 

dầu  không  sai  khác  mà  thời  tiết  đều  riêng  khác.  Do 

đay  nên  ta  nói  thân  trung  âm  chăng  phải  nhuc  nhãn 

thây  đirợc,  thiên  nhãn  m ới  ngó  thầy.  Thân  trung  âm 

này  có  ba  cách  ăn  :  T ư  thực,  xúc  thực,  ý  thin:.  Thân 

trun g   âm  có  hai  th ứ   :  Một  là  nghiệp  quả  lành,  hai 

là  nghiệp  quả  ác.  Do  nghiệp  lành  nên  được  giác 

q uán  lành,  do  nghiệp  ác  nên  được  giác  quán  ác.  Lúc 

cha  mẹ  giao  hội  p hán  hiệp,  theo  nhơn  duyên  của
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nghiệp  mà  đến  chỗ  thọ  sanh.  ĐÔI  với  mẹ  sanh  lòng 

thirơttg,  đôi  v á i  cha  sanh  lòng  sân.  Lúc  tinh  của  cha 

chảy  ra  cho  rằng  là  của  m ình,  sanh  lòng  vui  m ừng. 

Do  n h ơ n   duyên  của  ba  th ứ  p h iền   não  này,  thân  trung 

âm   diệt  mà  sanh  thân  ngũ  âm  sau.  Như-  ấn  sáp  in 

vào  đ ất  sét,  ấn  h ư   lằn  chữ   thành. 

Lúc  sanh  ra  nh ữ n g  căn  thân  có  đầy  đủ  cùng  chẳng 

đủ.  N gười  căn  đầy  đủ  thây  sắc  thời  sanh  lòng  tham,  vì 

tham   nên  gọi  là  ái.  Do  h ư  dôì  mà  sanh  lòng  tham,  đây 

gọi  là vô  m inh.  Do  hai  nhơn  duyên tham   ái và vô  m inh 

nên  n h ữ n g   cảnh  giới  xem  thây  thảy  đều  điên  đảo  :  Vô 

thường  thây  là  thường,  vô  ngã  thấy  là  ngã,  vô  lạc  thây 

là  lạc,  bất  tịnh  thấy  là  tịnh.  Do  bốn  th ứ   điên  đảo  này 

nên  gây tạo  nhữ ng hạnh nghiệp  thiện ác.  Phiền não gây 

ra  nghiệp,  nghiệp  sanh  ra  phiền  não,  đây  gọi  là  hệ 

phưực.  Do  nghĩa  này  nên  gọi  là  ngũ  âm  sanh. 

N gười  này  nếu  được  gần  gũi  chư   Phật,  đệ  tử   của 

Phật  cùng  n h ữ n g   Thiện  tri  thức  thời  được  nghe,  đưtrc 

học  m ười  hai  bô  kinh.  Do  nghe  pháp  nên  quán  n h ữ n g  

cảnh  giới  làn h ẳ  Do  quán  cảnh  giới  lành  nên  được  trí 

huệ  lớn,  đây  gọi  là  chánh  tri  kiên.  Vì  đirợc  chánh 

tri  k iên  nên  sanh  lòng  hôì  hận  đôì  với  sanh  tử.  Do 

tâm   hôi  h ận   này  nên  chẳng  ưa  thích  sanh  tử,  vì  chẳng 

ira  thích  n ên  phá  đưực  lòng  tham,  vì  phá  lòng  tham  

n ên  tu  tám   T hánh  đạo,  do  tu  tám   T hánh  đạo  nên 

được  không  sanh  tử,  vì  không  sanh  h r  nên  gọi  là 

đưtrc  giải  thoát  n h ư   lửa  chẳng  gặp  củi  gọi  đó  là  tắt. 
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Vì  tăt  diệt  sanh  tử   nên  gọi  là  diêt  độ.  Do  nghĩa  này 

n ên  gọi  là  thân  ngũ  ấm  diệt". 

Sir  T ử   H ông  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "Trong  h ư  không 

chẳng  có  gai  thê' nào  nói  rằng  nhổ  ?  Ngũ  ấm   không 

cột  trói  thê"  nào  gọi  rằng  hệ  phược  ?". 

Phật  nói  :  "Này  Thiện  nam   tử   !  Vì  xiềng  xích 

phiền  não  trói  buộc  ngũ  âm,  lìa  ngũ  âm  rồi  thời 

k hông  có  phiền  não  riêng,  lìa  phiền   não  rồi  thời 

không  có  ngũ  âm  riêng. 

N hir  cột  chông  đ ã   nóc  nhà,  lìa  nhà  thời  không 

cột,  lìa  cột  thời  không  nhà.  Thân  ngũ  ârn  của  chúng 

sanh  cũng  n h ư  vậy  :  Vì  có  ph iền   não  gọi  là  hệ  phược, 

vì  không  ph iền  não  gọi  là  giải  thoát. 

N h ư   nắm   tay,  châp  tay,  cột  gút,  ba  th ứ   hiệp  tan 

sanh  diệt  không  có  th ứ   gì  riêng.  Ngũ  âm  của  chúng 

sanh  cũng  n h ư  vậy  :  Vì  có  phiền  não  gọi  là  hệ  phược 

vì  không  ph iền   não  gọi  là  giải  thoát. 

N h ư   nói  danh  sắc  hệ  phirợ-c  chúng  sanh.  N êu 

danh  săc  diệt  thời  không  chúng  sanhễ  Lìa  danh  sắc 

không  có  chúng  sanh  riêng,  lìa  chúng  sanh  không  có 

danh  sắc  riêng,  cũng  gọi  là  danh  sắc  hệ  phược  chung 

sanh,  cũng  gọi  là  chúng  sanh  hệ  phuxỵc  danh  sắc". 

S ư   T ử   H ông  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "T hê'T ôn  !  N hir 

con  m ắt  chẳng  tự   thây,  ngón  tay  chẳng  h r  chạm,  dao 

chẳng  tự   cắt,  thọ  chẳng  tự   thọ,  sao  đirc  T h ế  Tôn  nói 

rằng  danh  sắc  hệ  phirợc  danh  sắc  ?  Vì  nói  danh  sắc
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thời  chính  là  chúng  sanh,  còn  nói  chúng  sanh  thời 

chính  là  danh  sắc.  N ếu  nói  danh  sắc  hệ  phược  chúng 

sanh  th ờ i  là  danh  sắc  hệ  phirợc  danh  sắc". 

Phật  nói  :  "Này  T hiện  nam   tứ   !  N h ư   lúc  hai  tay 

chấp  lại,  thời  không  có  cái  gì  khác  đến  chấp.  D anh 

cùng  sắc  cũng  n h ư   vậy.  Do  đây  nên  ta  nói  danh  săc 

hê  phược  chúng  sanh.  N êu  rời  danh  săc  thời  đưtxc 

giải  thoát.  Vì  thê'  nên  ta  nói  chúng  sanh  giải  thoát". 

S ư  T ử   H ông  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "Thê' Tôn  !  Nêu 

có  danh  sắc  là  hệ  phirợc,  các  vị  A  La  H án  chưa  rời 

danh  sắc,  lẽ  ra  cũng  là  hệ  phirxrc  !". 

Phật  nói  :  "Này  T hiện  nam   tử   !  Có  hai  th ứ   giải 

thoát  :  M ột  là  tử   đoạn,  hai  là  quả  đoạn. 

T ứ   đoạn  là  d ứ t  phiền  não.  Các  vị  A  La  H án  đã 

d ứ t  p h iền   não,  các  kiết  sử   đã  phá  hư,  nên  tứ   kiết 

s ử   d ứ t  chẳng  hệ  phưtrc  được.  Vì  A  La  H án  chưa  d ứ t 

quả  n ên   gọi  là  quả  hệ  phirợc.  Các  vị  A  La  H án  chăng 

thây  Phật  tánh.  Vì  chẳng  thây  nên  chẳng  được  Vô 

T hượng  Bồ  Đề.  Do  đây  nên  có  thể  gọi  là  quả  hệ 

phiTCTC  mà  chẳng  đirợc  gọi  là  danh  săc  hệ  phược. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   thắp  đèn,  lúc  dầu  chưa 

h ết  thời  ánh  lử a  chẳng  tắt.  N êu  đã  hết  dầu,  thờ i  lửa 

quyết  phải  tắt.  D ầu  là  dụ  cho  phiền  n ãoề  Đ èn  là  dụ 

cho  chúng  sanh.  Vì  dầu  phiền  não  nên  chúng  sanh 

chẳng  nhập  N iết  Bàn.  N êu  dứ t  h ết  p h iền  não,  thời 

tấit  nhập  N iết  Bàn". 
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-  Bạch  T h ế  Tôn  !  Đ èn  cùng  dầu  tánh  cách  riêng 

khác.  Còn  chúng  sanh  và  phiền  não  thời  k h ông   phải 

n h ư -  v ậ y   :  C h ú n g   s a n h   là   p h i ề n   n ã o ,  c ũ n g   n h i r   p h i ề n  

não  là  chúng  sanh.  C húng  sanh  gọi  là  ngũ  ấín,  chính 

ngũ  âm  gọi  là  chúng  sanh.  Ngũ  âm  gọi  là  p h iền   não, 

cũng  như-  phiền  não  gọi  là  ngũ  âin.  Sao  đức  N h ư  

Lai  lại  dụ  như*  đèn  ? 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Có  tám   th ứ   ví  dụ  :  M ột  là 

th u ận   dụ,  hai  là  nghich  dụ,  ba  là  hiện  dụ,  bốh  là 

p h i  dụ,  năm   là  tiên  dụ,  sáu  là  hậu  dụ,  bảy  là  tiên 

h ậu  dụ,  tám   là  biên  dụ. 

Thê"  nào  là  thuận  dụ  ? 

N hir  trong  kin h  nói  :  T rài  m ưa  lớn  m ương  rãnh 

đều  đầy  nước;  vì  nurơng  rãnh  đầy  nirớc  n ên   hô' nhỏ 

đầy,  vì  hô  nhỏ  đầy  n ên  hô"  lớn  đầy;  vì  hô"  lớn  đầy; 

n ê n   SUÔI  n h ỏ   đ ầ y   ;  v ì   s u ô i   n h ỏ   đ ầ y   n ê n   SUÔI  l ớ n  

đầy  ,Ệ vì  SUÔI  lớn  đầy  nên  ao  nhỏ  đầy;  vì  ao  nhỏ  đầy 

n ên  ao  lớn  đầy;  vì  ao  lớn  đầy  nên  sông  nhỏ  đầy;  vì 

sông  nhỏ  đầy  nên  sông  lớn  đầy  vì  sông  lớn  đầy  nên 

b iển   lớn  đầy. 

Pháp  võ  của  đirc  N hir  Lai  cũng  n h ir  vậy,  làm  cho 

chúng  sanh  đầy  đủ  giới  hạnh;  vì  giới  đầy  đủ  nên 

tâm   chẳng  hôi  h ận    được  đầy  đủ;  vì  tâm   chẳng  hôi 

h ận  đầy  n ên   lòng  hoan  hỷ  đầy  đủ  vì  lòng  hoan  hỷ 

đầy  nên  s ự   viễn  ly  đầy  đủ;  vì  s ự   viễn  ly  đầy  nên 

s ự   an  ổn  được  đầy  đủ;  vì  sự   an  ổn  đầy  n ên   chánh
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đ ịn h   đầy  đủ;  vì  chánh  định  đầy  n ên   chánh  tri  kiên 

đầy  đủ;  vì  chánh  trì  k iến  đầy  n ên  sự   nhàm   lìa  đầy 

đủ,ề  vì  yểm   ly  đầy  nên  s ự   quở   trách  đầy  đủ;  vì  s ự  

q u ở   trách  đầy  n ên   giải  thoát  đầy  đủ;  vì  giải  thoát 

đầy  nên  N iết  Bàn  đầy  đủ.  Đây  gọi  là  thu ận  dụ  vậy. 

Thê"  nào  là  nghịch  dụ  ? 

Biển  lớn  có  nguồn  chính  là  sông  lớn;  sông  lớn 

có  nguồn  cliính  là  sông  nhỏ;  sông  nhỏ  có  nguồn 

chính  là  ao  lớn;  ao  lớn  có  nguồn  chính  là  ao  nhỏ; 

ao  nhỏ  có  nguồn  chính  ỉà  S U Ô I   lớn;  S U Ô I   lớn  có  nguồn 

chính  là  S U Ô I   nhỏ;  S U Ô I   nhỏ  có  nguồn  chính  là  hô" 

lớn;  hô"  lớn  có  nguồn  chính  là  hô"  nhỏ;  hô  nhỏ  có 

nguồn  chính  là  muxrng  rãnh;  mircmg  rãnh  có  nguồn 

chính  là  m ưa  to. 

C ũng  vậy,  N iết  Bàn  có  nguồn  chính  là  giải  thoát; 

giải  thoát  từ   q u ở   trách;  quở*  trách  từ   yểm   ly;  yểm   ly 

từ  chánh  tri  kiến;  chánh  tri  kiến  từ  chánh  đinh;  chánh 

đ ịn h   từ   an  ổn;  an  ôn  từ   viễn  ly;  viễn  ly  tứ   hoan  hỷ; 

hoan  hỷ  tử   chẳng  hôl  hận;  chẳng  hôi  hận  tứ   trì  giới; 

sir  trì  giới  b ắt  nguồn  tữ   ncri  pháp  võ  của  đức  Như- 

Lai.  Đ ây  gọi  là  nghịch  dụ  vậy. 

T h ế   nào  là  h iê• n  du•  ? 

Như- nói  tâm   tánh  của  chúng  sanh  n h ư   khỉ,  vượn. 

T ánh  của  khỉ,  vượn  bỏ  cái  này  liền  bắt  cái  kia.  Cũng 

vậy,  tâm   tánh  của  chúng  sanh  bắt  lấy  lục  trần  không 

lúc  nào  tạm   dừng.  Đây  gọi  là  hiện  dụ  vậy. 
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Thê"  nào  là  phi  dụ  ? 

N h ư   xưa  kia  ta  bảo  vua  Ba  T ư   Nặc  :  Đ ại  vưtm g  ! 

Có  ngiròi  thân  tín  tứ   bôín  phircrng  đếh  báo  với  nhà 

vua  răng  có  bôn  hòn  nú i  lớn  từ   bồn  phuxmg  đên 

m uôn  hại  nhơn  dân.  N êu  nghe  n hư 1 vậy  Đ ại  vuxmg 

sẽ  lập  kê"  gì  ? 

-  Vua  đáp  :  Bạch  Thê  Tôn  !  N êu  có  n h ir  vậy  thời 

không  còn  có  chỗ  trôn  tránh,  chỉ  p hải  chuyên  tâm 

trì  giới,  bô"  thí. 

-  Ta  khen  rằng  :  Lành  thay  !  Đại  virtmg  !  Ta  nói 

bôn  hòn  n ú i  là  sanh,  lão,  binh,  tủ'  của  chúng  sanh. 

Bôn  s ự   khô  đó  thư ờ ng  đên  birc  não  chúng  sanh,  sao 

Đ ại  vuxmg  chẳng  trì  giới,  bô'  thí  ?  -  Vua  đáp  :  Bạch 

T h ê'T ô n   !  Trì  giới  b ô 'th í  đirợc  quả  báo  gì  ?  Ta  nói  : 

Trì  giới  bô  th í  sẽ  đirợ-c  hư ở ng  s ự   vui  sướng  ở   cõi 

Trời,  cõi  người.  -  Vua  nói  :  Bạch  Thê'  Tôn  cây  Ni 

Câu  Đà  trì  giới  bô  th í  cũng  đirợc  hư ở n g   phước  ir  ? 

-  Ta  nói  cây  Ni  Câu  Đà  chẳng  thể  trì  giới  bô'  thí, 

nêu  nó  có  thê  làm  được  thời  cũng  được  hirởng  phước 

n h ir  người.  Đây  gọi  là  phi  dụ. 

Thê'  nào  là  tiện  dụ   ? 

Trong  kinh  nói  :  N h ứ   có  người  ira  thích  hoa  đẹp, 

lú c   h á i  lâ y   b ị  n ư ớ c   CUÔII  trô i.  C h ú n g   s a n h   c ũ n g   v ậ y   v ì 

tham   ái  ngũ  dục  mà  bị  sanh  tứ.  Đây  gọi  là  tiên  dụ. 

Thê  nào  là  hậu  dụ  ? 

Như*  kinh  Pháp  Cú  nói  :
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Chớ*  k h in h   tội  nhỏ, 

Cho  là  không  hại, 

G iọt  mrcrc  dầu  ít, 

Lần  đầy  lu  lớn. 

Đ ây  gọi  là  hậu  dụ. 

Thê"  nào  là  tiên  hậu  dụ  ? 

Ví  n h ư   cây  chuôi  có  trái  thời  chết.  N gười  ngu 

được  lợi  dưỡng  cũng  n h ir  vậy.  Như-  con  la  có  thai 

th ờ i  m ạng  sôlng  chẳng  còn  lâu.  Đ ây  là  tiên  h ậu   dụ. 

T h ế   nào  là  b iên  dụ  ? 

Như*  trong  kin h   nói  trời  Đao  Lợi  có  cây  Ba  Lợi 

C hất  Đa,  gốé  nó  sâu  năm   do  diên,  cao  m ột  trăm   do 

diên,  n h án h   lá  b ủ a  ra  bôn  phía  năm   mưxri  do  diên, 

lúc  lá  chín  thời  m àu  vàng,  chư-  T hiên  £em  thấy  sanh 

lòng  vui  m ừng.  Lá  này  chẳng  bao  lâu  sẽ  rơi  rụng, 

ch ư   T hiên  thây  lá  rụng  lại  sanh  lòng  vui  m ừng. 

N hánh  cây  chẳng  bao  lâu  sẽ  đôi  sắc,  chư-  T hiên  thấy 

n h án h   đổi  sắc  lại  sanh  lòng  vui  m ừng.  N hánh  này 

chẳng  bao  lâu  sẽ  sanh  nụ  tròn,  chir  T hiên  thây  n ụ  

sanh  lòng  vui  m ừng.  N hữ ng  nụ  này  chẳng  bao  lâu 

sẽ  dài  nhọn,  chư   Thiên  lại  sanh  lòng  vui  m ừng. 

N hữ ng  nụ   dài  nhọn  này  chẳng  bao  lâu  sẽ  n ở   ra,  lúc 

nụ   nở*  hơi  thcrm  khắp  năm   mưtri  do  diên,  chiêu  sáng 

tám   m ươi  do  d iên ẻ  Lúc  đó  chir  T hiên  ba  tháng  m ùa 

hạ  chơi  vui  dưới  cây  nàyế
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Này  Thiện  nam   tứ   !  H àng  đệ  tử   của  ta  cũng  như- 

vậy.  Lá  sắc vàng dụ  cho  đệ  tử  của ta có  tâm  niệm  m uôn 

xuâít  gia.  Lá  rụng  dụ  cho  đệ  tứ   của  ta  cạo  bỏ  râu  tóc. 

N hánh  cây  đổi  sắc  dụ  cho  đệ  tử  của  ta  bạch  tứ  yết  ma 

thọ  giới  cụ  túc.  Mới  sanh  nụ  tròn  dụ  cho  đệ  tử   của  ta 

p h á t  tâm   Bồ  Đề,  nụ   nhọn  dài  dụ  cho  Thập  trụ  Bồ  Tát 

thây  được  Phật  tánh.  N ở  xòe  ra  dụ  cho  Bồ  T át  được 

Vô  Thưtỵng  Bồ  Đề.  M ùi  thcrm  dụ  cho  vô  lượng  chúng 

sanh  thọ  trì  cấítn  giới,  chiêu  sáng  dụ  cho  Nhvr Lai  danh 

h iệu  vô  ngại  cùng  khắp  m ưm   phircmg.  Ba  tháng  m ùa 

hạ  dụ  cho  ba  m ôn  chánh  định.  Chư- Thiên  chơi  vui  dụ

• 

• 

• 

• 

cho  chư   Phật   ở  nơi  Đ ại  N iết  Bàn  đưực  thường,  lạc, 

ngã,  tịnh.  Đây  gọi  là  biến  dụ. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Phàm   dẫn  ví  dụ   bầít  tất  p hải 

lây  trọn  hêít,  hoặc  lây  p hần  ít,  hoặc  lây  p h ần   nhiều, 

hoặc  lây  hoàn  toàn.  N h ư   nói  guxrng  m ặt  của  Phật 

n h ư   m ặt  trăng  tròn,  đây  gọi  là  lây  ph ần   ít. 

Ví  như- có  người  chưa  bao  giỏ*  thây  sữa,  hỏi  ngựời 

khác  rằng  :  Sữa  là  giông  gì  ?  Đ áp  :  Như-  nưức,  mật, 

vỏ  Ốc;  nưtxc  thời  là  tướng  ướt,  m ật  thời  vị  ngọt,  vỏ 

ôc  thời  là  m àu  sắc.  Dầu  dẫu  ba  thứ*  dụ  n h ư n g   chira 

p hải  th iệt  là  sữa.  Ta  nói  ví  dụ  cái  đèn  đem  dụ  cho 

chúng  sanh  cũng  n h ư  vậy.  Ta  nói  lìa  nirớc  thời  không 

có  con  sông,  chúng  sanh  cũng  vậy  lìa  năm   âm  thời 

không  còn  là  chúng  sanh.  N h ư   ngoài  thùng,  gọng, 

trục,  bánh,  căm  thời  không  còn  có  cái  xeề  C húng  sanh 

cũng  n h ư   vậy. 
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Này  Thiện  nam   tử   !  Nê"u  m uôĩi  đem   pháp  hiệp 

với  ví  dụ  cái  đèn  kia,  thời  nên  lóng  nghe  :  Tim  đèn 

dụ  cho  hai  mircri  lăm   cõi; dầu  dụ  cho  tham   ái;  ánh 

sáng  dụ  cho  trí  huệ  trữ  bóng  tôi  dụ  cho  ph á  vô  m inh; 

hơi  nóng  dụ  cho  T hánh  đạo.  N h ư   đèn  h ết  dầu  thời 

ngọn  lửa  tắt,  chúng  sanh  hết  tham   ái  thời  thây  Phật 

tánh,  tuy  có  danh  sắc  như ng   chẳng  hệ  phưxrc  đirợc, 

tuy  ở   trong  hai  mircri  lăm   cõi  nhirng  chẳng  bị  các 

cõi  làm   nhiễm   ô. 

Bạch T hê'T ôn  !  Ngũ  âm của chúng sanh rỗng không 

c h ẳ n g   có  g ì,  ai  l ã n h   th ọ   g iá o   p h á p   tu   tậ p   đ ạ o   h ạ n h   ? 

Này  T hiện  nam   tử   !  Tâìt  cả  chúng  sanh  đều  có 

niệm   tâm,  huệ  tâm,  phát  tâm,  tinh  tấn  tâm,  tín  tâm, 

đ ịn h  tâm.  N hữ ng  tâm  này  n h ư   vậy  dầu  niệm   niệm  

diệt  n h ư n g   vẫn  tưtm g  tợ,  tưtrng  tục  chẳng  d ứ t  nên 

gọi  là  tu  hành. 

-  Bạch  Thê" Tôn  !  N hững  tâm   n h ư   vậy  đều  niệm  

niệm   diệt,  niệm   niệm   diệt  này  cũng  là  tương  tợ, 

tuxrng  tục,  thời  thê"  nào  có  sự   tu  tập  ? 

-  Này Thiện  nam  tứ  !  N h ư  ngọn  đèn  dầu  niệm  niệm  

diệt  mà  có  ánh  sáng  trừ   bóng  tôl.  N h ư   chúng  sanh  ăn 

uôi\g  dầu  niệm   niệm   diệt  nhưng  cũng  làm   cho  người 

đói  đặng no.  N h ư  thuốc  hay  dầu  niệm  niệm   diệt nhưng 

cũng có  thê  làm  cho  bịnh  đirợc  lành.  N h ư  ánh sáng m ặt 

trời  m ặt  trăng  dầu  niệm   niệm   diệt  nhim g  cũng  có  thê 

làm  cho  cỏ  cây  sanh  sông. 
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Ồ ng  nói  niệm   niệm   diệt  thê"  nào  tu  tập  ? 

Này Thiện  nam  tử  !  Vì  tâm  nôi  luôn  chẳng  d ứ t nên 

gọi  là  tu  tập  thêm   lên.  N h ư  người  đọc  tụng k in h   sách, 

n h ữ n g   chữ   nh ữ n g   câu  đọc  tụng  chẳng  đồng  m ột  thời 

gian  :  C hữ   trước  chẳng  đến  giữa,  chữ   giữa  chẳng  đến 

sau,  người  đọc  cùng  với  chữ   và  tâm   hrứng  tất  cả  đều 

niệm   niệm   diệt,  do  vì  tập  lâu  mà  được  thông  thuộc. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Như*  th ợ   kim   hoàn  tử   lúc 

ban  đầu  tập  nghề  n h ẫn   đên  đầu  bạc,  dầu  niệm   niệm  

diệt  trước  chẳng  đến  sau,  như ng  do  tích  tập  nghề 

giỏi  khéo,  do  đây  đirợ-c  gọi  là  th ợ   kim   hoàn  khéo. 

Đọc  tụn g  k in h  sách  cũng  n h ư   vậy. 

N hir h ộ t  giông  kia,  đât  chẳng  bảo  rằng  ngưxri  phải 

sanh  mầm,  vì  tánh  tự   nhiên  nên  m ầm   tir  mọc  lên, 

n h ẫn   đếh  bông  cũng  chẳng  bảo  nguxri  nên  th àn h   trái, 

vì  tánh  tự   nh iên   mà  trái  h r  thành.  C húng  sanh  tu 

h àn h   cũng  n h ir  vậyễ

Ví  n h ư   đêm   sô 'm ộ t  chẳng  đến  hai,  hai  chẳng  đến 

ba,  dầu  niệm   niệm   diệt  mà  đếm   đên  ngàn  m uôn 

chúng  sanh  tu  h ành  cũng  n h ư   vậy. 

N h ư   ngọn  đèn  niệm   niệm   diệt,  ngọn  trước  diệt 

chẳng  bảo  ngọn  sau  sanh.  N h ư   con  nghé  sanh  ra  bèn 

tìm   sữa  bú,  trí  khôn  tìm   sữa  thiệt  không  ai  dạy,  dầu 

niệm   niệm   diệt  mà  trước  thời  đói  lúc  sau  được  noễ 

Do  đây  nên  biêt  rằng  triró-c  và  sau  chẳng  giông  nhau, 

n êu   giông  nhau  thời  lẽ  ra  chẳng  sai  khác. 
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C húng  sanh  tu  hành  cũng  n h ư   vậy,  lúc  m ới  tu 

dầu  chưa  tăng  tiên  nh ư ng  vì  tu  tập  lâu  th ò i  có  thê 

phá  hoại  tâìt  cả  phiền  não". 

S ư   T ử   H ông  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "T hế Tôn  !  Như- 

lời  Phật  nói  ngirời  đirọ-c  chứng  quả  Tu  Đ à  H oàn  rồi, 

dầu  thác  sanh  cõi  nước  hung  ác,  vẫn  trì  giới  chẳng 

sát  sanh,  trộm   cướp,  dâm   dật,  vọng  ngữ,  uông  rượu. 

T hân  ngũ  âin  của  Tu  Đà  Hoàn  đã  diệt  chết  ở   đây 

chẳng  qua  đến  nơi  cõi  nước  hung  ác.  NgưtH  tu   hàn h  

cũng  chẳng  đến  cõi  nước  hung  ác,  n êu   là  tircmg  tợ  

thờ i  có-  sao  chẳng  sanh  nơi  cõi  nước  tịn h   diệu  ?  N êu 

th ân   ngũ  ấm  ỏ*  cõi  nutrc  hung  ác  chẳng  p hải  là  ngũ 

âm  của  Tu  Đà  Hoàn,  do  đâu  mà  đưực  chẳng  gây  tạo 

nghiệp  ác  ?". 

- 

Này  Thiện  nam   tử   !  Vi  Tu  Đà  H oàn  dầu  thác 

sanh  cõi  nirớc  hung  ác,  nhưiig  vẫn  chẳng  mấìt  danh 

h iệu   Tu  Đ à  Hoàn,  thân  ngũ  âm  thờ i  chẳng  tương  tợ, 

n ên   ta  dẫn  con  nghé  làm   dụ.  Vị  Tu  Đ à  H oàn  dầu 

thác  sanh  cõi  nước  hung  ác,  do  đạo  lực  nên  chẳng 

gây  tạo  nghiệp  ác. 

N h ư   n ú i  Hircmg  Sơn  có  Sư  T ử   chúa,  do  đây  nên 

tất  cả  loài  phi  cầm  tẩu  thú  không  dám   đến  gần  n ú i 

này.  Có  lúc  S ư   T ử   chúa  đây  đên  trong  n ú i  Tuyết, 

tất  cả  chim  thú  cũng  vẫn  chẳng  đến  gần  n ú i  H ưtm g 

Sơn.  VỊ  Tu  Đà  Hoàn  cũng  n h ư   vậy,  dầu  chẳng  tu 

h àn h   n h ư n g   do  đạo  lực  nên  chẳng  gây  tạo  nghiệp 

ác. 
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Ví  như-  có  ngưtH  uôiig  châít  cam  lộ,  chất  cam  lộ 

này  dầu  đã  tiêu  hóa  mất,  như n g   thê"  lụt:  có  thể  làm  

cho  người  uông  chẳng  già  chẳng  chết. 

Như-  n ú i  Tu  Di  có  vị  thuốc  thư ợng  diệu  tên  là 

Lăng  Già  Lợi,  người  uông  vị  thuôc  này  dầu  niệm  

niệm   diệt,  nhim g  do  năng  lực  của  thuôc  làm   cho 

người  uôiig  chẳng  bao  giờ  phải  b ịn h   khô’ẵ

N h ư   chỗ  ngir  của  Chuyển  Luân  Vuxmg,  dầu  vua 

chẳng  n g ự   nơi  đó  như ng  không  ai  dám   đên  gần,  đây 

là  do  oai  lực  của  vua.  Vị  Tu  Đà  Hoàn  cũng  n h ư  vậy, 

dầu  sanh  nơi  cõi  nưức  hung  ác,  chẳng  tu  h àn h   n him g 

do  đạo  lirc  n ên   chẳng  gây  tạo  nghiệp  ác. 

Thân  ngũ  ấín  Tu  Đà  Hoàn  chết  m ất  ở   đây,  dầu 

sanh  ngũ  ấm  khác,  như ng  vẫn  chẳng  m ất  ngũ  ấítn  Tu 

Đà  Hoàn. 

Ví nh ir chúng  sanh  vì  m uôn  đưực  trái  đưxỵc  hột nên 

đôì  với  hột  giông  ra  công  săn  sóc  vun  phân,  bón  tưới, 

chưa  gặp  đirợc  trái  được  hột  mà  hột  giông  lại  đã  hir 

diệt,  dầu  vậy  nhưng  cũng  đirợc  gọi  là  nhơn  hột  giông 

mà  được  trái.  Ngũ  ấím  của  Tu  Đà  Hoàn  cũng  n h ir vậy. 

N h ư   có  ngtrò-i  sản  nghiệp  to  tát,  chỉ  có  m ột  đứa 

con  trai  chết  sớm,  người  con  này  cũng  có  m ột  đứa 

con  trai  ở   xứ   khác.  Lúc  người  giàu  có  này  qua  đời 

đứ a  cháu  nội  nghe  tin  trở   về  lãnh  lây  sản  nghiệp, 

dầu  mọi  người  đều  biết  tài  sản  đó  chẳng  p hải  của 

nó  làm,  ra,  nhim g  không  ai  ngăn  trở,  vì  nó  là  m ột
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họ,  cháu  ruột  của  p hú   ông.  Ngũ  âm  của  Tu  Đ à  H oàn 

c ũ n g   n h ư   vậy. 

Svr  T ử   Hốíng  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "T hế Tôn  !  N hir 

bài  kê  của  Phât  nói  :

• 

•

Tỳ  Kheo  nêu  tu  tập 

G iới  đ ịn h   và  trí  huệ 

N ên  biết  là  bất  thôi 

Gần  đến  Đ ại  N iết  Bàn. 

Bạch  T h ế  Tôn  !  Thê"  nào  là  tu  giới  ?  Thê"  riào  là 

tu  đ ịn h   ?  Thê'  nào  là  tu  huệ  ?". 

Phật  nói  :  "Này  T hiện  nam   tử   !  N êu  có  ngưtri  trì 

giới  chỉ  vì  m uôn  tự   lợi  hưửng  thọ  sự   vui  cõi  Trời, 

cõi  người,  mà  chẳng  vì  độ  thoát  tâìt  cả  chúng  sanh, 

chẳng  vì  ủng  hộ  chánh  pháp  vô  thượng,  chỉ  vì  lợi 

dirỡ-ng,  sợ  ba  ác  đạo,  vì  sông  lâu,  sắc  đẹp,  sức  m ạnh, 

an  ổn,  vô  ngại  biện,  vì  sợ  luật  pháp  của  vua,  vì  sợ 

tiêng  xâ"u,  vì  sự   nghiệp  thê"  gian,  vì  nh ữ n g   việc  n h ir 

trên  mà  hộ  trì  giới  luật  thời  chẳng  đưtrc  gọi  là  tu 

tập  giới  lu ậtế

T h ế   nào  gọi  là  chcm  thiệt  tu  tập  giới  luật  ?  Lúc 

trì  giới  nê"u  vì  độ  thoát  tất  cả  chúng  sanh,  vì  hộ  trì 

chánh  pháp  để  độ  người  chưa  được  độ,  khai  ngộ 

người  chưa  tỏ  ngộ,  quy  y  người  chưa  quy  y,  ngirời 

chưa  nhập  N iết  Bàn  làm   cho  được  nhập,  lúc  tu  tập 

n h ư   vậy  chẳng  thây  giới,  chẳng  thấy  giới  tướng, 

chẳng  thây  ngirờ-i  trì,  chẳng  thây  quả  báo,  chẳng  tìm
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xem  h ủy   phạm .  Nếu  có  thể  được  n h ir  vậy  th ờ i  m ới 

gọi  là  tu  tập  giới  luật. 

Thê  nào  gọi  là  tu  tập  chánh  đ ịn h  ?  Lúc  tu  tam 

m uội,  vì  tự   độ,  vì  lạ i  dưững,  mà  chẳng  vì  chúng 

sanh,  chẳng  vì  hộ  pháp,  vì  thây  n h ữ n g   lỗi  tham   dục 

ăn  uông,  vì  thây  n h ữ n g   căn  nam   n ữ   chín  lỗ  bấẽ  tịnh, 

vì  tranh  đâu  cãi  cọ  đánh  đâm,  giết  hại  lẫn  nhau.  N êu 

vì  n h ữ n g   việc  nặy  mà  tu  tam  m uội,  đây  th ờ i  chẳng 

gọi  là  tu  tập  tam  muội. 

Thê"  nào  gọi  là  chcrn  th ật  tu  tam  m uội  ?  N êu  tu 

tập  tam   m uội  là  vì  chúng  sanh,  đôì  với  chúng  sanh 

có  tâm   bìn h  đẳng,  vì  làm  cho  chúng  sanh  được  pháp 

bấé  thôi,  được  T hánh  tâm,  được  Đ ại  thửa,  vì  m uôn 

hộ  trì  pháp  vô  thirợrig,  khiến  cho  chúng  sanh  chẳng 

thôi  tâm   Bồ  Đề,  làm  cho  chúng  sanh  đừợc  Thủ  Lăng 

N ghiêm   tam  muội,  được  Kim  Cang  tam  m uôi,  được 

đuxỵc  tu*  vô  ngại,  được  thầy  Phật  tánh.  Lúc 

th ật  hành  chẳng  thây  tam  muội,  chẳng  thây  tưứng 

tam  m uội,  chăng  thây  ngircri  tu,  chẳng  thây  quả  báo. 

N êu  có  th ể  n h ư   vậy  thời  gọi  là  tu  tập  chánh  định. 

T h ế   nào  gọi  là  tu  tập  trí  huệ  ?  N ếu  có  n g ư d i  tu 

h àn h   suy  nghĩ  n h ư   vầy  :  N êu  tôi  tu  tập  trí  huệ  này 

thờ i  được  thoát  khỏi  ba  ác  đạo  ?  Ai  co  thể  làm   lợi 

ích  cho  tất  cả  chúng  sanh  ?  Ai  có  thể   ở  trong  đường 

sanh  tử   mà  độ  m ọi  người  ?  Phật  xuât  hiện  ra  đời 

khó  gặp  như-  hoa  ư u  Đàm,  nay  tôi  có  thể  d ứ t  ph iền  

não  kiê't  s ử    được  quả  giải  thoát,  nên  tôi  p hải  siêng
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năng  tu  h àn h   trí  huệ,  để  sớm   d ứ t  p h iền   não  m au 

được  giải  thoát.  Tu  tập  n h ư   vậy  chẳng  được  gọi  là 

tu  tập  trí  huệ. 

T h ế   nào  gọi  là  chơn  thật  tu  tập  trí  huệ  ?  N gười 

trí  n êu   quan  sát  SIT  khổ,  sanh,  lão,  b ịnh,  tử,  tât  cả 

chúng  sanh  bị  vô  m inh  che  đậy,  chẳng  b iết  tu  tập 

đạo  vô  thượng.  N guyện  thân  tôi  nhận  lây  s ự   khô 

não  thay  thê'  chúng  sanh.  Bao  n h iêu   n h ữ n g   s ự   b ần 

cùng  hạ  tiện  phá  giới,  n h ữ n g   nghiệp  tham ,  sân,  si 

của  chúng  sanh,  nguyện  tất  cả  đều  nhóm   chất  trên 

thân  tôi.  N guyện  cho  chúng  sanh  chẳng  tham   đắm, 

chẳng  bị  danh  sắc  trói  buộc  m au  thoát  khỏi  sanh  tử, 

chỉ  để  m ột  thân  tôi  ở  nơi  sanh  tử   chẳng  m ỏi  nhàm . 

N guyện  cho  tất  cả  chúng  sanh  đều  đưực  Vô  Thirợng 

Bồ  Đề.  Lúc  tu  tập  n h ư   vậy  chẳng  thây  trí  huệ,  chẳng 

thây  tư ớng  trí  huệ,  chẳng  thây  ngirôi  tu,  chẳng  thây 

quả  báo,  đây  thờ i  gọi  là  tu  tập  trí  huệ. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N gười  tu  tập  giới,  định,  huệ 

n h ư   vậy  thời  gọi  là  Bồ  Tát.  N gười  không  thê  tu   tập 

giới,  định,  huệ  n h ir  vậy  thời  gọi  là  T hanh  Văn. 

Thê" nào  lại  gọi  là  tu  tập  giới  h ạn h  ?  N ếu  có  thể 

phá  hoại  m irời  sáu  ác  luật  nghi  của  tât  cả  chúng 

sanh  :  M ột  là  vì  lợi  mà  nuôi  dê,  trừ u   cho  m ập  đê 

bán,  hai  là  vì  lợi  mua  dê  trừ u  để  làm   thịt,  ba  là  vì 

lợi  nuôi  heo  cho  m ập  để  bán,  bôn  là  vì  lợi  m ua  heo 

để  làm   thịt,  năm   là  vì  lợi  nuôi  bò  con  cho  m ập  để 

bán,  sáu  là  vì  lợi  m ua  bò  để  làm   thịt,  bảy  là  vì  lợi



XXIII  -  PHẨM  Sư  TỬ  HỐNG  B ổ   TÁT

289

nuôi  gà  cho  m ập  để  bán,  tám  là  vì  lợi  m ua  gà  để 

làm   thịt,  chín  là  câu  cá,  m iròi  là  th ợ   săn,  m iròi  m ột 

là  cướp  giựt,  m ư ởi  hai  là  thái  thịt,  m ười  ba  là  lưứi 

chim,  muxH  bôn  là  lưỡng  thiệt,  m ười  lăm   là  lính  giữ  

ngục,  m ười  sáu  là  bùa  chú  bắt  rồng.  Có  thể  vì  chúng 

sanh  mà  d ứ t  hẳn  m ười  sáu  nghiệp  ác  n h ư   vậy  thơi 

gọi  là  tu  tập  giới  hạnh. 

Thê  nào  ỉà  tu  đ ịn h  ?  Có  thê  d ứ t  tât  cả  tam   m uội 

thê'gian,  n h ir vô  thân  tam  m uội  có  thể  làm   cho  chúng 

sanh  có  tâm   điên  đảo  cho  là  N iết  Bàn,  cùng  n h ữ n g  

tam  m uội  h ữ u   biên  tâm,  vô  biên  tâm,  tịn h   tu,  thê' 

biên,  thê  đoạn,  thê  tánh,  thê" trượng  phu,  p h i  tưởng, 

phi  p h i  tưởng,  n hữ n g  m ôn  định  này  có  thể  làm   chúng 

sanh  có  tâm   điên  đảo  cho  là  N iết  Bàn.  N êu  có  thể 

d ứ t  hẳn  n h ữ n g   tam  m uội  n h ư   vậy  thời  gọi  là  tu  tập 

chánh  định. 

T h ế  nào  gọi  là  tu  tập  trí  huệ  ?  Có  thể  phá  nh ữ n g  

ác  k iên  của  thê"  gian. 

Tất  cả  chúng  sanh  đều  có  ác  kiến  :  Chấp  sắc  là 

ngã  là  ngã  sở,  trong  sắc  có  ngã,  trong  ngã  có  sắc, 

n hẫn   đến  châp  thức  cũng  n h ư   vậy.  Thirò-ng   tức  la 

ngã,  sắc  diệt  ngã  cònệ  sắc  tức  là  ngã  sắc  diệt  ngã 

cũng  d iệ t  Lại  có  ngirời  cho  rằng  :  Tác  giả  la  nga, 

•thọ  giả  là  sắc.  Lại  có  người  nói  :  Không  tác  giả, 

không  thọ  giả,  tự   sanh,  tự   diệt  đều  chẳng  p h ải  nhơn 

duyên.  Lại  có  người  nói  :  Không  tác  giả,  không  thọ 

gia,  đeu  là  tự*  tại  thiên  chô  tạo  ra.  Lại  có  nguữ i  nói  :
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Không  tác  giả,  không  thọ  giả,  tất  cả  đều  do  thời  tiết 

làm   ra.  Lại  có  người  nói  :  Không  tác  giả,  không  thọ 

giả.  Địa,  thủy,  hỏa,  phong,  không,  năm   đại  này  gọi 

là  chúng  sanh. 

N êu  có  th ể  p h á  hoại  n h ữ n g   ác  k iên  của  chúng 

sanh  n h ư   vậy  thời  gọi  là  tu  tập  T rí  huệ. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Tu  tập  giới  hạnh  để  cho  thân 

đưtrc  tịch  tịnh.  Tu  tập  chánh  định  đê  cho  tâm   được 

tịch  tịnh.  Tu  tập  trí huệ  để  phá  trứ  lòng  nghi.  Phá  trừ  

lòng nghi  là  để  tu  tập  Phật  đạo.  N gười  tu  tập  Phật  đạo 

là  để  được  thấy  Phật tánh.  Thây Phật tánh  để  được  Vô 

T hượng Bồ  Đề.  Được  Vô  Thượng  Bồ  Đề  thời  được  Vô 

T hượng  Đ ại  N iết  Bàn.  Đưxỵc  Đ ại  N iết  Bàn  để  d ứ t  tất 

cả  sanh  tử,  tâ't  cả  phiền  não,  tất  cả  cõi,  tâ't  cả  đê  của  tất 

cả  chúng  sanh.  D ứ t  sanh  tử   nhẫn  đến  d ứ t  tất  cả  đê' là 

để  đirợc  thường,  lạc,  ngã,  tịnh  vậy". 

S ư  T ử   H ông  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "Thê' Tôn  !  N h ư  

lời  Phật  nói  nếu  bâit  sanh  bâ't  diệt  gọi  là  Đ ại  N iết 

Bàn,  tliời  sanh  cũng  là  bất  sanh  b ất  diệt  n h ư   vậy, 

cớ  sao  chẳng   đuxrc  gọi  là  N iêt  Bàn  ?". 

Này Thiện nam  tử  ! Đ úng n h ư  lời của ông nói.  Sanh 

dầu  cũng  là  b ất  sanh  bất  diệt  nhưng  có  thỉ  có  chung. 

- 

Bạch  T h ế   Tôn  !  Pháp  sanh  tử   này  cũng  là  vô 

thỉ  vô  chung.  N ê u   là  vô  thỉ  vô  chung  thời  gọi  là 

thường,  thư ờ ng  trụ  tức  là  N iêt  Bàn,  cớ  sao  chăng  gọi 

sanh  tử*  ià   N iết  Bàn  ? 
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-  Này  T hiện  nam   tử   !  Pháp  sanh  tử   này  đều  có 

nh ơ n   có  quả,  vì  có  nhơn  quả  nên  chẳng  đirợe  gọi 

ỉà  N iết  Bàn.  Thể  tánh  của  N iết  Bàn  vôn  không  n h o n  

quả. 

-  Bạch  T h ế  Tôn  !  Luận  về  N iết  Bàn  cũng  có  nh ơ n  

quả  như*  bài  kệ  của  Phật  nói  :

T ứ   nhơ n  nên  sanh  cõi  Trời, 

T ứ   nhem  mà  đo« a  ác  đaI o,/

T ứ   nhơn  nên  được  N iết  Bàn, 

Do  đây  nên   đều  có  nhơn. 

Xira  kia  Phật  bảo  các  Tỳ  Kheo  :  Nay  ta  sẽ  nói  đạo 

quả  của  Sa  Môn.  Nói  là  Sa  Môn  đó  nghĩa .là  người 

có  thể  tu  tập  hoàn  toàn  đạo  hạnh  giới,  định,  huệ, 

đạo  h ạnh  này  là  bát  T hánh  đạo.  Q uả  của  Sa  M ôn 

chính  là  N iết  Bàn. 

Bạch  Thê' Tôn  !  N iết  Bàn  n h ư   vậy  há  chẳng  p hải 

là  quả  ư   ?  Cớ  sao  hôm   nay  đức  Phật  nói  rằng  th ể 

của  N iết  Bàn  không  nhơn,  không  quả  ? 

Này  Thiện  nam   tứ   !  Ta  tuyên  nói  n hơ n  của  N iết 

Bàn  chính  là  Phật  tánh,  tánh  của  Phật  tán h   chẳng 

sanh  N iết  Bàn,  n ên   ta  nói  N iết  Bàn  không  có  nhơn. 

Vì  có  thể  p há  p h iền   não  nên  gọi  ỉà  quả  Đ ại  N iết 

Bàn,  N iết  Bàn  này  chẳng  tứ   nơi  đạo  h ạn h   sanh  ra 

k ên   gọi  là  không  có  quả.  Do  đây  nên  N iết  Bàn  là 

không  nhơn,  không  quả. 
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-  Bạch  Thê'  Tôn  !  Phật  tárih  của  chúng  sanh  ỉà 

chung  có  hay  là  riêng  có  ?  Nê"u  là  chung  có  thời  m ột 

người  lúc  được  Vô  T hượng  Bồ  Đề  lẽ  ra  tất  cả  chúng 

sanh  cũng  đồng  đirợc.  N h ư   hai  nurơi  ngưtri  đồng  có 

m ột  kẻ  oán  thù,  nêu  m ột  người  trừ   đưtrc  kẻ  thù, 

thờ i  m ười  chín  ngưxH  kia  cũng  đồng  h ết  ngườ i  thù. 

Phật  tánh  cũng  n h ư   vậy,  lúc  m ột  người  đặng  thờ i  lẽ 

ra  n h ữ n g   ngưtỳi  khác  cũng  đồng  đặng. 

N êu  m ỗi  chúng  sanh  riêng  có  Phật  tánh  thời  Phật 

tánh  là  vô  thường,  vì  có  th ể  tính  đêm   được.  N hưng 

Phật  nói  :  Phật  tánh  của  chúng  sanh  chẳng  phải  m ột 

chẳng  p h ải  hai.  N ếu  là  riêng  có,  thời  lẽ  ra  chẳng  n ên 

nói  rằng  chư   Phật  bình  đẳng,  cũng  chẳng  nên  nói 

rằng  Phật  tánh  n h ư   h ư   không. 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Phật  tánh  của  chúng  sanh 

chẳng  m ột  chẳng  hai.  C hư  Phật  bình  đẳng  dư ờ ng 

n h ư   h ư   k h ô n g ễ

Tất  cả  chúng  sanh  đồng  chung  có  đó.  N êu  người 

có  thể  tu  b át  T hánh  đạo,  nên  biết  người  này  đưực 

thây  rõ. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Trên  n ú i  Tuyết  có  th ứ   cỏ  tên 

n h ẫn   nhục,  nếu  bò  ăn  cỏ  này  thời  sanh  ra  chất  đề 

hồ,  Phật  tánh   của  chúng  sanh  cũng  n h ư   vậy. 

-  Bạch  Thê' Tôn  !  c ỏ   nhẫn  nhục  -đó  là  một  hay  là 

nhiều  ?  N h ư   là  một,  bò  ăn  thời  hết.  Nê"u  là  nhiều  sao 

Phật  lại  nói  Phật  tánh  của  chúng  sanh  cũng  n h ư  vậy  ? 
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N hir  Phật  nói  :  N êu  có  người  tu  tập  b át  T hánh 

đạo  thời  được  thây  Phật  tánh.  Lời  đây  chẳng  đúng 

nghĩa,  vì  T hánh  đạo  nê"u  là  m ột  n h ư   cỏ  n h ẫn   nhục 

thờ i  lẽ  ra  p h ải  hết.  N êu  T hánh  đạo  có  hết,  thờ i  m ột 

người  tu  xong  n h ữ n g   người  khác  không  có  phần. 

T hánh  đạo  nêu  là  nhiều,  thời  th ế   nào  nói  rằng  tu 

tập  đầy  đủ,  cũng  chẳng  được  gọi  là  Tác  Bà  N hã  trí. 

- 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   đường  bằng  thẳng,  tất 

cả  chúng  sanh  đồng  đi  trên  đường  không  chướng 

ngại  nhau.  G iữa  đường  có  cây  to  bóng  mát,  người 

đi  đư ờ ng  nghỉ  ngơi  dưới  bóng  cây.  Bóng  cây  này 

vân  thư ờ ng   n h ư   vậy,  chẳng  biên  đổi,  chẳng  h ư   mất, 

cũng  không  ai  m ang  đi. 

Đ ư ờng  bằng  thẳng  dụ  cho  chánh  đạo,  bóng  m át 

dụ  cho  Phật  tánh. 

Ví  n h ư  thành  lớn  chỉ  có  một  cứa,  dầu  đông  người 

đồng  do  m ột cửa này  ra vào  nhưng  đều  không chướng 

ngại,  cũng  không  ai  phá  hoại  hoặc  m ang  đem  đi. 

Ví n h ư  cây  cầu  nh iều   người  đi  trên  đó  cũng không 

chướng  ngại  không  ai  phá  hoại  m ang  đi. 

Ví  n h ir  lương  y  trị  đủ  các  chứng  bịnh,  không  ai 

câm  ngăn  lưxmg  y  này  trị  người  đây  bỏ  ngưtxi  kia. 

T hánh  đạo  và  Phât  tánh  cũng  n h ir  vậy. 

Bạch  Thê  Tôn  !  N hững  điều  dụ  của  Phật  dẫn  ra 

đây,  theo  nghĩa  thời  chẳng  phải.  Vì  người  trước  ở  

trên  đường  thời  trở   ngại  cho  ngưtM  đi  sau,  sao  lại
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nói  là  khô n g  chướng  ngại.  N hữ ng  điều  dụ  khác  cũng 

n h ư   vậy. 

Thánh  đạo  cùng  Phật  tánh  nêu  là  n h ư  vậy,  thời  lúc 

m ột  ngưtH  tu  hành  lẽ  ra  trở   ngại  n hữ ng  người  khác. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   lời  ông  vứa  gạn  hỏi, 

xét  nơi  nghĩa  thời  chẳng  tirơĩig  ưng.  N hữ ng  điều 

dụ  của  ta  dẫn  ra  là  dụ  phần  ít  chẳng  phải  dụ  tất 

cả. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Con  đường  ở   đời  th ư ờ n g  

có  chướng  ngại,  kia  khác  với  đây,  không  có  b ìn h  

đẳng.  Đạo  vô  lậu  thời  chẳng  n h ư   vậy,  có  th ể  làm  

cho  chúng  sanh  không  có  chướng  ngại,  luôn  b ình  

đẳng  không  hai,  không  có  kia  đây  sai  khác.  T hánh 

đạo  n h ư   vậy  có  thê  làm   liễu  nhcrn  cho  Phật  tánh 

của  tâìt  cả  chúng  sanh,  mà  chẳng  làm   sanh  nhơn. 

N hir  ngọn  đèn  sáng,  soi  rõ  các  đồ  vật. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Tất  cả  chúng  sanh  đều  đồng 

vô  m inh  làm   nhem  duyên  cho  h àn h   nghiệp.  K hông 

thê  nói  rằng  m ột  người  vô  m inh  làm  nhem  duyên 

cho  h àn h  nghiệp  rồi  nh ữ n g   người  khác  lẽ  ra  không 

có.  Tất  cả  chúng  sanh  đều  có  vô  m inh  làm   n hơ n 

duyên  cho  h àn h  nghiệp,  do  đây  n ên  nói  rằng  m ười 

hai  nhem  duyên  tâít  cả  đều  bình  đẳng. 

C húng  sanh  tu  hành  đạo  vô  lậu  cũng  n h ư   vậy, 

đồng  d ứ t  phiền  não  tứ   sanh,  các  cõi  các  đường,  do 

nghia  này  n ên  gọi  là  bình  đẳng.  N hững  ngưtH  đã



XXIII  -  PHẨM  Sư  TỬ  HỐNG  B ổ   TÁT

chứng  được,  kia  đây  thây  biết  không  có  chướng  ngại, 

n ên   đirợc  gọi  là T át  Bà N hã  trí. 

-  Bạch  T h ế   Tôn  !  Tất  cả  chúng  sanh  chẳng  phải 

đồng  m ột  thân  :  hoặc  là  thân  ngirời,  thân  súc  sanh, 

th ân   ngạ  quỉ,  thân  địa  ngục,  nh ữ n g   thân  sai  khác 

n h ư   vậy  tại  sao  nói  rằng  Phật  tánh  là  m ột  ? 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Như-  có  người  để  chất  độc 

trong  sữa,  sữa  th àn h   ỉạc  n hẫn  đến  th àn h   đề  hồ,  danh 

tir  dầu  b iên   đổi  nh ư ng  chấit  độc  chẳng  mất,  nếii  uông 

đề  hồ  cũng  có  thể  bị  độc  mà  chết,  thật  ra  chẳng  đê 

độc  trong  đề  h ồ ể

Phật  tánh  của  chúng  sanh  cũng  n h ir  vậy  dầu   ở  

trong  thân  sai  khác  của  năm   loài,  nhim g  Phật  tánh 

này  vẫn  th ư ờ n g  trụ  duy  n h ứ t  không  biên  đổi. 

-  Bạch  T h ế   Tôn  !  Trong  m ười  sáu  nước  lớn,  có 

sáu  thành  lớn  :  th ành   Xá  Bà  Đề,  th àn h   Bà  Chỉ  Đa, 

th àn h   Chiêm   Bà,  th àn h  Tỳ  Xá  Ly,  th àn h   Ba  La  Nại, 

th àn h   Vưtrng  Xá,  tại  sao  đức  Như-  Lai  bỏ  n h ữ n g  

th àn h   lớn  ấy  mà  đếh  nơi  thành  Câu  Thi  Na  nhỏ  hẹp 

xâu  xa  này  đê  nhập  Niết  Bàn  ? 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Ô ng  chẳng  n ên   nói  rằng 

th àn h   Câu  Thi  Na  là  nhỏ  hẹp  xâ"u  xa,  mà  nên  nói 

rằng  thành  này  có  n h iều  công  đức  trang  nghiêm   tốt 

đẹp,  vì  chỗ  này  là  chỗ  mà  chư Phật  và  Bồ  Tát  thirờĩìg 

đi  đến.  N h ư   nhà  của  ngưtH  dân  hèn,  nê"u  có  vua  đi 

qua,  thời  nên  tán  thán  nhà  này  là  phuxrc  chíx:  trang 

nghiêm ,  nên  nhà  vua  m ới  n g ự   giá  đến. 
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N hir  người  b ịn h   nặng  uông  chất  thuốc  d ơ   xâu, 

uống  xong  b ịn h   liền  ỉành,  thời  nên  vui  m ừng  khen 

ngợi  thuôc  này  là  rất  hay,  rât  tôt,  chữa  lành  được 

b ịn h   của  tôi. 

N h ư   ngircri  đi  ghe  ở   trong  biển  lớn,  bị  ghe  h ir 

chìm  nh ơ n   ôm   tử   thi  mà  đuxrc  vào  bờ,  đã  đên  b ờ  

rồi  thời  n ên  vui  m ừng  khen  ngợi  rằng  tôi  n h ờ   tử  

thi  này  mà  được  an  ổn. 

T hành  Câu  Thi  Na  này  cũng  n h ư   vậy,  ỉà  chỗ  đi 

của  chư   Phật,  Bồ  Tát,  sao  ông  lại  nói  rằng  là  chỗ 

nhỏ  hẹp  xâu  xa. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Ta  n h ớ   th u ở   xa  xưa  cách  đây 

h ằng  h |   sa  kiếp.  Kiếp  ấy  hiệu  là  Thiện  Giác.  Lúc  đó 

có  vị  T hánh  vưxmg  họ  Kiều  Thi  Ca,  bảy  báu,  ngàn 

con  đều  đầy  đủ.  Vua  này  là  người  ban  đầu  xây  dự n g  

th àn h   trì  ncri  đây,  ngang  rông  đều  m ưừi  hai  do  diên, 

bảy  báu  trang  nghiêm ,  có  nhiều  con  sông,  nước  sông 

trong  sạch  nhu  nhuyễn  ngon  ngọt  :  Sông  Ni  Liên 

Thiền,  sông  Y  La  Bạt  Đề,  sông  Hy  Liên  Thiền,  sông 

Y  Sưu  Mạc  Hoàn,  sông  Tỳ  Bà  Xá  Na.  Tãt  cả  có  năm  

trăm   con  sông  như* vậy.  Hai  bên  bò-  sông  cây  côi  rậm  

rạp,  hoa  trái  sum   suê.  Người  thời  ấy  sông  lâu  vô 

lượng.  Vua  Chuyển  Luân  T hánh  Vircmg  qua  khỏi 

trăm   năm   bèn  xirớng  lên  rằng  :  N h ư   lời  Phật  nói  tất 

cả  pháp  đều  vô  thường,  nêu  ai  có  thể  tu  tập  m ười 

pháp  lành  thời  dứ t  đưtỵc  sự   vô  thirc-ng  khổ   não  ây. 

Toàn  th ể  nhơn  dân  nghe  T hánh  Vưxrng  truyền  rao
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n h ư   vậy,  đều  p h ụ n g   trì  m ười  pháp  lành.  T h u ở   đó 

ta  nghe  danh  hiệu  của  Phật,  suy  nghĩ  tu  tập  m ười 

p háp  lành,  ban  đầu  p h át  tâm   Vô  T hượng  Bồ  Đề.  Ta 

p h á t  Bồ  Đề  tâm   rồi  lại  đem   pháp  lành  này  chỉ  dạy 

vô  lirợ-ng  vô  b iên  chúng  sanh,  giảng  nói  tất  cả  pháp 

đều  vô  th ư ờ n g   b iên   hoại. 

Do  cớ*  trên  đây  nên  hôm   nay  ta  ở   ncrĩ  chỗ  này 

tiêp  tục  giảng  nói  các  pháp  đều  vô  thư ờ n g   biên   hoại, 

chỉ  có  thân  của  Phật  là  pháp  thư ờng  trụ.  Ta  n h ớ  việc 

đời  trước  nên  đên  nơi  đây  để  nhập  N iết  Bàn,  cũng 

là  m uôn  đền  đáp  ơn  đời  trước  chính  tại  chỗ  này  ta 

th ật  hàn h   p háp  lành  p h át  tâm   Bồ  Đề.  Vì  thê'  nên  

trong  k in h  ta  nói  :  Q uyên  thuộc  của  ta  thọ  ơn  đều 

có  th ể  báo  đáp. 

Này  T hiện  nam   tứ   !  T huở  xưa  lúc  chúng  sanh  tuổi 

thọ  vô  lượng,  thời  thành  này  hiệu  là  Câu  Xá  Bạt  Đề, 

ngang  rộng  năm   mircri  do  diên.  T huở   ây  trong  Diêm  

Phù  Đề  người   ở   k h ít  nhau.  Có  vua  C huyển  Luân 

T hánh  Vuxrng  hiệu  là  Thiện  Kiên,  thất  bảo  và  ngàn 

con  đều  đầy  đủ,  cai  trị  khắp  bô'n  cõi.  Vị  Thái  T ử   th ứ  

n h ứ t xuất gia tu hành được thành Bích Chi P h ậ t T hánh 

Vircrng  thây  Thái  T ử   của  m ình  thàn h  Bích  Chi  Phật 

oai  đức  trang  nghiêm ,  thần  thông  hi  hữ u,  liền  vất  bỏ 

ngôi  vua  như*  nhổ  bỏ  nước  m ũi  dãi,  xuât  gia   ở   ncri 

n rn g  Ta  La này,  trải  qua  tám   m uôn  năm   tu  tập  từ  tâm, 

tám   m uôn  năm   tu  tập  bi  tâm,  tám  m uôn  năm   tu  tập 

hỷ  tâm,  tám   m uôn  nấm   tu  tập  xả  tâm. 
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Này  T hiện  nam   tử   !  N ên  biết  rằng  T hánh  V ưtm g 

Thiện  Kiên  th u ở   xưa  chính  là  thân  của  ta.  Do  đây 

nên  ngày  nay  ta  thư ờng  ưa  thích  thật  h ành  bôn 

pháp  này,  bôn  pháp  này  gọi  là  chánh  định.  Do 

nghĩa  này  n ên   thân  N h ư   Lai  là  thường,  lạc,  ngã, 

tịnh. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Vì  cớ  trên  đây  hôm   nay  ta 

đên  nơi  th àn h   Câu  Thi  Na  này   ở   trong  rừ ng  Ta  La 

Song  Thọ  mà  nhập  tam  m uôi  chánh  định. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Ta  n h ớ   th u ở   xưa  cách  đây 

vô  lirợng  kiêp,  thàn h  này  hiệu  là  Ca  Tỳ  La  Vệ  trong 

th àn h   có  vua  hiệu  là  Bạch  Tịnh,  Phu  n hơ n  h iệu  là 

Ma  Da,  vua  chỉ  có  m ôt  Thái  T ử   tên  là  Tất  Đ at  Đa. 

/  

• 

♦

Lúc  đó  Thái  T ử   chẳng  học  với  Thầy,  tự   m ình  tư   duy 

tu  tập  chứng  được  Vô  Thirợng  Bồ  Đề.  Có  hai  ngưừi 

đệ  tứ   :  Xá  Lợi  Phất  và  Đ ại  Mục  Kiền  Liên.  Đệ  tử  

thị  giả  tên  là  A  Nan.  Đức  Thê" Tôn  ấy  ở   trong  rừ ng 

Song  Thọ  diễn  nói  Kinh  Đ ại  N iết  Bàn. 

Lúc  đó  ta  đượ-c  d ự   Pháp  h ộ i/  nghe  Phật  nói 

chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh.  Nghe  xong  ta  liền 

được  bực  bất  thôi  chuyển,  liền  phát  nguyện  rằng  : 

N guyện  đời  vị  lai  lúc  tôi  đirực  thàn h  Phật,  cha,  mẹ, 

cõi  nước,  danh  hiệu,  đệ  tử,  thị  giả,  thuyết  pháp 

giáo  hóa,  tất  cả  đều  đồng  n h ư   đức  Thê"  Tôn.  Do 

n hơ n  duyên  phát  nguyện  th u ở   xira,  nên  hôm   nay 

ta  đến  nơi  đây  diễn  nói  Kinh  Đ ại  N iết  Bàn. 



XXIII  -  PHẨM  Sư  TỬ  HỐNG  BỎ  TÁT

299

Này  T hiện  nam   tử   !  Lúc  ta  m ới  xuất  gia  chưa 

đưxrc  Vô  T hượng  Bồ  Đề,  Vua  Tần  Bà  Ta  La  sai  sứ  

đếín  thưa  với  ta  rằng  :  Thái  T ử   Tất  Đ ạt  Đa  n ếu   làm  

T hánh  Vưtm g  thời  tôi  sẽ  là  hạng  thần  thuộc.  N ếu 

Thái  T ử   xuất  gia  được  Vô  T hượng  Bồ  Đề,  xin  trước 

đếh  nơi  th àn h   Vircmg  Xá  đê  thuyết  pháp  độ  người 

và  thọ  s ự   cúng  dường  của  tôi  :  Lúc  đó  ta  yên  lặng 

n h ân   lời  thỉn h   của  vua  Tần  Bà  Ta  La. 

•

Này  T hiện  nam   tử   !  Lúc  ta  m ới  đirợc  Vô  Thưtrng 

Bồ  Đề,  bèn  đi  về  h ư ứ ng  nước  Kiệt  Xàế  Lúc  đó  n a i 

sông  Y  Liên  Thiền  có  nhà  Bà  La  M ôn  họ  Ca  Diếp 

củng  năm   trăm   đệ  tứ   ở   bên  sông  cầu  đạo  vô  thirợng. 

Ta  vì  người  này  nên  đến  thuyết  pháp.  Ca  D iếp  nói  : 

T hưa  Cù  Đ àm   !  Nay  tôi  đã  già  m ột  trăm   hai  muxri 

tuổi,  trong  nưức  Ma  Già  Đà,  tất  cả  nh ơ n   dân  cùng 

vua  Tần  Bà  Ta  La,  đều  cho  rằng  tôi  đã  chứng  quả 

A  La  Hán.  Nê"u  nay  tôi   &   trước  Cù  Đ àm   mà  nghe 

pháp  thời  tất  cả  mọi  nguxH  sẽ  sanh  lòng  nghi  ngô*. 

Trông  m ong  Cù  Đàm   m au  đi  chỗ  khác.  N êu  mọi 

người  b iết  rõ  rằng  công  đức  của  Cù  Đ àm   hơn  tôi, 

thờ i  chúng  tôi  sẽ  m ất  s ự   cúng  dirờ-ng. 

Lúc  đó  ta  đáp  rằng  :  Này  ông  Ca  Diếp.  N ếu  ông 

chẳng  tôn  trọng  ta,  chẳng  thích  ta  ở   đây,  xin  cho  ta 

nghỉ  n h ờ   m ột  đêm   sáng  sớm   sẽ  đi. 

Ca  Diếp  nói  :  Thưa  Cù  Đàm,  tôi  không  có  lòng 

gì  khác,  thật  ra  tôi   rầ't  kính  m ên  Cù  Đàm.  N gặt  VI 

chỗ  ở*  của  tôi  có  m ột  con  rồng  độc  tánh  nó  hung  dữ, 

sợ   rằng  nó  làm  hại  Cù  Đàm. 
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Ta  nói  :  Ỏ ng  Ca  Diêp  !  Độc  trong  các  th ứ   độc 

không  gì  hơn  ba  th ứ   độc,  nay  ta  đã  dứt,  tất  cả  th ứ  

độc  trong  đời  ta  đều  chẳng  sợ. 

Ca  D iếp  lại  nói  :  N ếu  Cù  Đ àm   không  sợ   thờ i  xin 

m ời  đên  ở. 

Lúc  đó  ta  cô"  ỷ  vì  Ca  Diếp  mà  hiện  mvrời  tám  

m ôn  th ần   biên.  Ca  Diếp  cùng  năm   trăm   đệ  tử   thây 

th ần  thông  nghe  ta  thuyết  pháp  đều  chứng  quả  A 

La  Hán. 

Lúc  đó  Ca  Diếp  lại  có  hai  ngirời  em  :  Già  Da  Ca 

Diếp,  Na  Đề  Ca  Diếp.  Hai  người  nầy  có  năm   trăm  

đệ  tử,  nghe  ta  thuyết  pháp  cũng  đều  chứng  quả  A 

La  Hán. 

Lúc  đó  trong  thành  Virơ-ng  Xá,  hàng  lục  s ư   ngoại 

đạo  nghe  việc  này,  liền  sanh  lòng  rất  ác  đôi  với  Ta. 

Lúc  đó  ta  n h ận   lấy  lời  thỉn h  của  vua  Tần  Bà  Ta  La 

đi  đếh  th àn h   V ương  Xá.  G iữa  đường  gặp  vua  cùng 

trăm   ngàn  ngườ i  đón  rước.  Ta  vì  đại  chúng  này 

thuyết  pháp.  Tám  m uôn  sáu  ngàn  chư-  Thiên  cõi  Dục 

p h á t  tâm   Vô  Thưxrng  Bồ  Đề.  MưtH  hai  m uôn  người 

đi  theo  vua  Tần  Bà  Ta  La  được  quả  Tu  Đ à  Hoàn. 

Vô  lượng  chúng  sanh  thành  tự u   n hẫn  tâm. 

Sau  khi  ta  vào  thành,  độ  ông  Xá  Lợi  Phất  và  Đ ại 

Mục  Kiền  Liên  cùng  hai  trăm   năm   mircri  đệ  tử   của 

hai  người,  đều  khiến  bỏ  tâm   ngoại  đạo  theo  ta  xuất 

gia.  Ta  liền  ở   ncri  thành  Vưtmg  Xá  nhận  lây  sự   cúng
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dirờng  của  vua  Tần  Bà  Ta  La.  H àng  lục  SIT  ngoại  đạo 

h ợ p   nhau  qua   &   nơi  thành   Xá  Vệ. 

<*>  Trong  thành  Xá  Vệ  có  m ột  T rưởng  giả  tên  Tu 

Đ ạt  Đa  n h ơ n   việc  hỏi  v ợ   cho  con  nên  đến  th ành 

V utm g  Xá,  ngụ  ở   nhà  của  Trưởng  Giả  San  Đ à  Na. 

G iữa  đêm   T rưởng  giả  dạy  bảo  các  quyên  thuộc  lo 

q u ét  rửa  trần  thiết  nhà  cửa  cùng  sắm   sứa  n h ữ n g   thức 

ăn  uôìng. 

Ô ng  Tu  Đ ạt  Đa  nghĩ  rằng  :  N hà  này  hoặc  sắp 

sửa  th ỉn h   vua,  hay  có  lễ  gả   cư&ỉ  hội  hè  gì  cliăng  ? 

Ô ng  đem   ý  m ình  nghĩ  mà  hỏi  T rương  giả  San  Đà 

Na.  Đirợc  b iết  rằng  sáng  ngày  sẽ  th ỉn h   Phật  cùng 

giáo  hội  chư   Tăng  đến  phó  trai. 


Ô ng  Tu  Đ ạt  Đa  nghe  đến  danh  hiệu  Phật,  cả  m ình 

rả n   ôc,  liền  hỏi  rằng  thê' nào  gọi  là  Phật  ?  Trưởng  giả 

đáp  :  Ô ng  chẳng  biết  ir  ?  Thành  Ca  Tỳ  La  có  Thái  T ử  

Thích  Ca  hiẹu  là  Tât  Đ ạt  Đa,  ho  Cù  Đàm,  Phu  Vircmg 

là  Bạch  Tịnh.  Lúc  Thái  Tír  sanh  ra,  các  nhà  tướng  sir 

bàn  quyết  định  sẽ  được  làm  Chuyển  Luân  Thánh 

Vưtmg.  Lán  lên  Thái  T ử  bỏ  sự   giàu  sang  mà  xuất  gia, 

không  thầy  được  giác  ngộ  chứng  Vô  Thượng  Bồ  Đề, 

hết  tham,  sân,  si,  thường  trụ  không  biên  đoi,  chẳng 

sanh  chẳng  diệt,  chẳng  còn  lo  sợ.  Đôi  với  chúng  sanh 

tâm  Ngài  bình  đẳng  thưxmg  đồng  n h ư   cha  mẹ  thương 

con  một.  Dầu  cao  thirợng  hơn  tất  cả  mà  Ngai  không 

kiêu  m ạn.  Với  người  kính  mến  cũng  n h ư   ngưừi  ghét

(*) 

H á n   bộ  q u y ể n   t h ứ   3 0
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hại,  lòng  Ngài  không  phân  biệt.  Trí huệ  thông suô't  đôi 

với  tất  cả  pháp  không  chướng  ngại,  đầy  đủ  m ười  trí 

lirc,  bốn  vô  sở  úy,  năm   trí,  đại  từ>  đại  bi  và  tứ   niệm  

xứ,  do  đầy  đủ  những  công  đứt:  trên  đây  nên  hiệu  là 

Phật.  Vì  sáng ngày  đức  Phật sẽ  đếín  nhà  tôi  thọ  trai  nên 

phải  rộn  ràng  lo  sắp  đặt  chẳng  rỗi  rảnh  tiếp  đãi  nhau. 

Tu  Đ ạt  Đ a  n ó i  :  Lành  thay  !  Thưa  T rưởng  giả  ! 

Đức  Phật  thật  là  công  đức  vô  thượng,  hiện  nay  Phật 

n g ự   tại  đâu  ? 

T rưởng  giả  đáp  :  H iện  nay  Phật  đang   &   tại  Trúc 

Lâm  T ịnh  Xá  noi  thàn h  Vưtm g  Xá  này. 

Lúc  đó  ông  Tu  Đ ạt  Đa  n h ứ t  tâm   nghĩ  tư ở ng   đến 

công  đức  của  ch ư   Phât.  Bỗng  nh iên   có  ánh  sáng  n h ư  

ban  ngày  chiêu  đên.  Ô ng  liền  theo  ánh  sáng  đi  đên 

cửa  thành,  do  thần  lực  của  Phật  nên  cửa  thành  tự  

mở'.  Ra  khỏi  cửa  thành  bên  đưtrng  có  m iêu  th ờ   trời, 

ông  Tu  Đ ạt  Đa  vô  m iễu  lễ  cúng.  Lúc  đó  trời  tôi  lại 

n h ư   cũ,  ông  sanh  lòng  sợ-  sệt  b èn   m uôn  trở   về  nhà 

ngủ.  Trên  cửa  thàn h  có  T hiên  thân  bảo  Tu  Đ ạt  Đ a 

rang  :  N êu  ông  đến  chỗ  đức  N h ư   Lai  thời  sẽ  được 

n h iều   lợi  ích  lành  tô"t. 

Ổ ng  Tu  Đ ạt  Đa  thưa  với  Thiên  thần  thê  nào  là 

lợi  ích  lành  tôt  ? 

T hiên  thần  đáp  :  Này  Trirởng  giả  !  Giả  s ử   có 

người  đem   trăm   xe  châu  báu  vàng  bạc  cùng  voi  ngựa 

và  mỹ  nữ,  nhà  cửa  chạm  trổ  tôt  đẹp,  m âm   vàng  đựng
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lúa  bạc,  m âm   bạc  đự ng  lúa  vàng,  mỗi  th ứ   đều  đủ 

 sô'   m ột  trăm,  đem  tất  cả  n hữ n g  th ứ   trên  đây   bô'   th í 

cho  m ột  người,  lần  lư ợ t  bô"  thí  khắp  tâlt  cả  người 

trong  Diêm   Phù  Đề.  Công  đức  bô" th í này  chẳng  bằng 

có  ngưtH  p h á t  tâm   bước  m ột  bưức  đến  chỗ  N h ư   Lai. 

Tu  Đ ạt  Đ a  hỏi  :  Ngài  là  ai  ? 

Đ áp  rằng  :  Này  T rưởng  giả  !  Tôi  là  T hắng  T ướng 

Bà  La  M ôn,  bạn   cũ  của  ông.  Lúc  còn  sôiig,  tôi  thây 

ngài  Xá  Lợi  Phất  và  ngài  Mục  Kiền  Liên  sanh  lòng 

hoan  hỷ  cung  kính,  do  đó  đưực  sanh  làm   Thái  T ử  

của  Tỳ  Sa  M ôn  Thiên  Vircrng,  có  bổn  p h ận   hộ  trì 

th àn h   Vưxrng  Xá  này.  Chỉ  do  cung  k ín h   ngài  Xá  Lợi 

Phât  và  ngài  Đ ại  Mục  Kiền  Liên  mà  tôi  còn  được 

th ân  trời  tôìt  đẹp  thê"  này,  hucmg  là  được  thây  đức 

N h ư   Lai  để  đảnh  lễ  cúng  dường  ! 

T rưởng  giả  Tu  Đ ạt  Đa  liền  thẳng  đường  đếín  chỗ 

Phật,  từ   xa  thấy  Phật  đi  kinh   h ành  thân  chiêu  sáng 

m àu  vàng,  ông  liền  đến  đảnh  lễ  dưới  chơn  Phật.  Lúc 

đó  đức  Phật  vì  ông  mà  thuyết  pháp.  Sau  k hi  nghe 

pháp,  T rưởng  giả  Tu  Đ ạt  Đa  chứng  đặng  quả  Tu  Đà 

Hoàn.  Ô ng  lại  thỉnh  Phật  đến  thành  Xá  Vệ  để  giáo 

hóa  m ọi  người. 

Đức  Phật  hỏi  :  "Nưức  Xá  Vệ  của  ông  có  T ịnh  Xá 

có  thể  dung  nạp  giáo  hội  của  ta  chăng  ?"  Tu  Đ ạt  Đ a 

thưa  :  "Nêu  đức  Phật  xót  thinm g  h ứ a  khả,  tôi  xin 

tận  lực  về  nước  lo  xây  dựng.  Ô ng  lại  bạch  cùng  Phật
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tứ   nào  tới  giờ  tôi  chưa  hiểu  cách  thức  k iên   trúc  T ịnh 

Xáề  M ong  đức  Phật  cử  m ột  vị  đến  Xá  Vệ  chỉ  bày 

cách  thức  cho". 

Đức  Phật  liền  sai  ngài  Xá  Lợi  Phất  theo  Tnrỏ-ng 

giả  Tu  Đ ạt  Đ a  qua  thành  Xá  Vệ. 

v ề   đếin  Xá  Vệ, Trirởng  giả  Tu  Đ ạt  Đ a  th ỉn h   ngài 

Xá  Lại  Phất  chọn  k h u   đất  xứng  đáng  đê  lập  T ịnh 

Xá.  Ngài  Xá  Lợi  Phất  chọn  đượ-c  k h u   virờ-n  của  Kỳ 

Đà  Thái  T ử ẳ  T rưửng  giả  Tu  Đ ạt  Đa  liền  vào  cung 

thvra  với  Thái  T ử   xin  như ờ ng  k h u   vircrn  ấy  để  m ình 

lập  T ịnh  Xá  th ỉn h  Phật  về  ở. 

Thái  T ử   đáp  rằng  :  Tồi  không  bán  vườn,  hoặc 

giả  có  đem  vàng  lót  khắp  m ặt   đầít  ta  sẽ  đổi  cho. 

T rưởng  giả  Tu  Đ ạt  Đ a  m ừng  rỡ   thưa  rằng  :  "Khu 

vưròi  ây  sẽ  thuộc  về  tôi,  Thái  T ử   sẽ  lây  vàng". 

Thái  T ử   nói  ta  không  bán  vườn. 

T rưởng  giả  Tu  Đ ạt  Đa  thưa  nê"u  Thái  T ử   không 

bằng  lòng  xin  đến  quan  đoán  sự   để  giải  quyết. 

Q uan  đoán  s ự   p hán  rằng  :  C ứ  theo  lời  của  Thái 

T ử   và  T rưởng  giả  giao  ước  nhau  thời  vườn  thuộc  về 

T rưởng  Giả,  Thái  T ử  lây  vàng. 

T rưởng  giả  Tu  Đ ạt  Đa  liền  cho  voi  ngựa  chở vàng 

đến  lót,  trong  m ột  ngày  lót  gần  khắp  cả  vườ n  chỉ 

còn  năm   trăm   birớc. 
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Thái  T ử   nói  :  "Nêu  T rưửng  giả  hôì  hận  thời  tùy 

ý  trả  vircrn  lại  tôi". 

T rưửng  giả  thưa  :  "Tôi  chẳng  hôl  hận,  tôi  đuxmg 

suy  nghĩ  coi  kho  vàng  nào  lót  đủ  k hoảnh  đất  còn 

lại". 

Thái  T ử   nghĩ  rằng  :  "Có  lẽ  đức  Phật  thiệt  là  đâng 

Pháp  vircrng  Vô  thượng,  nên  khiên  ông  này  không 

tiếc  vàng  n h ư   vậy.  Thái  tứ   liền  bảo  T rưởng  giả  Tu 

Đ ạt  Đa  thôi  đứng  đem  vàng  lót  nữa,  tôi  xin  dâng 

h ết  đất  v ư ờ n  và  tự   xây  dựng  cửa  ngõ  lầu,  để  Như- 

Lai  thư ờ ng  do  nơi  đó  mà  ra  vào. 

Sau  đó  Thái  T ử   Kỳ  Đà  xây  dựng  cửa  ngõ  lầu. 

T rưởng  giả  Tu  Đ ạt  Đa  trong  bảy  ngày  d ự n g  xong  ba 

trăm   căn  phòng  lán ,  sáu  miroi  ba  tòa  thiền  phòng 

tịch  tịnh,  cùng  nhà  m ùa  đông,  nhà  m ùa  hạ,  nhà  tru, 

nhà  tắm,  chỗ  rửa  chân,  nhà  đại  tiểu  tiện,  tất  cả  cơ 

sở  đều  đầy  đủ.  Trxrởng  giả  tay  bưng  lư   huxmg  quì 

hiróng  về  thành  Vương  Xá  mà  bạch  rằng  :  T ịnh  Xá 

xây  dựng  đã  xong,  ngưỡng  m ong   đức  N h ư   Lai  xót 

thương  vì  chúng  sanh  mà  nhận  ở  nơi  T ịnh  Xá  này. 

Lúc  đó  đức  Phật   ở   thành  Vương  Xá  rõ  biết  tâm 

niệm   của  Trường  giả  Tu  Đ ạt  Đa,  liền  cùng  đại  chúng 

rời  thành  Virơng  Xá  đến   nước  Xá  Vệ.  Trưtrng  giả 

đem  tâ't  cả  giường  nhà  đã  xây  dựng  p h ụ n g   thi  nơi 

Phật.  Phật  nhận  lây  rồi  cùng  chúng  tăng  ở  lại  T ịnh 

Xá  Kỳ  Hoàn. 
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LÚC  đ ó   h à n g   lụ c   s ư   n g o ạ i  đ ạ o   s a n h   lò n g   t ậ t   đ ô ', 

họp  n hau  đên  ra  m ắt  vua  Ba  T ư   Nặc  mà  tâu  rằng  : 

"Tâu  Đ ại  Vương,  đất  nước  của  Đ ại  Vuxrng  n h àn   tịn h  

b ằng  thẳng,  thiệt  đáng  chỗ  cho  người  xuất  gia  tu, 

n ên   chúng  tôi  m ới  đếin  cư ngụ.  Đ ại  vuxmg  đem  phép 

nirớc  cai  tri  ngăn  trừ   sự   tai  hoạn  cho  nhơ n  dân.  Nay 

có  Sa  M ồn  Cù  Đ àm   tuổi  đã  nhỏ,  học  lực  lại  kém , 

đạo  th u ật  không  có  gì,  nay  đến   ờ   nơi  th àn h   Xá  Vệ 

này,  dùn g  ảo  thuật  p h ỉn h   gạt  nhơ n  dân,  nói  răng  các 

p háp  đều  là  vô  thường,  là  khổ,  là  khồng,  là  vô  ngã, 

là  không  tác  giả,  không  thọ  giả.  Trong  k in h   của  đạo 

chúng  tôi  có  đoạn  nói  răng  qua  khỏi  ngàn  năm   có 

m ột  ngưtri  yêu  thuật  huyễn  hóa  ra  đời  :  Lô-i  trên  đây 

chính  là  ứ ng   chỉ  Sa  M ôn  Cù  Đ àm   vậy.  Cúi  m ong 

Đ ại  Vuxrng  cho  phép  chúng  tôi  cùng  Sa  M ôn  Cù 

Đ am   so  sánh  đạo  lực.  N ếu  Cù  Đ àm   h ơ n   chúng  tôi, 

chúng  tôi  sẽ  qui  thuộc  về  Cù  Đàm.  N êu  chúng  tôi 

hem  Cù  Đàm ,  thời  họ  phải  qui  thuộc  về  chúng  tôi". 

Vua  bảo  :  "Này  các  Đ ại  Đức  !  Các  ông  đều  có 

p h ư ơ ng  pháp  tu  h ành  riêng,  có  chỗ  ở  riêng.  Tôi  biết 

chắc  rằng  đức  N hir  Lai  không  làm   trở   ngại  các  ông". 

Sáu  nhà  ngoại  đạo  tâu  rằng  :  "Tâu  Đ ại  Vưrnig  ! 

Sa  M ôn  Cù  Đ àm   đôì  với  chúng  tôi  có  nh iều   s ự   trở  

ngại,  họ  dùng  ảo  thuật  gạt  gẫm  dụ  dỗ  nhem  dân, 

làm   cho  mọi  ngircri  qui  phục  theo  họ  đã  hêt.  Xin  Đ ại 

V ương  theo  lẽ  công  binh  cho  phép  chúng  tôi  cùng 

Sa  M ôn  Cù  Đàm   so  sánh  đạo  lực". 
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Vua  nói  :  "Này  các  Đ ại  Đức  !  Bởi  các  ông  chưa 

b iết  đạo  lực  thần  thông  cao  cả  của  đức  N h ư   Lai  nên 

m ới  nài  so  sánh.  Sợ  rằng  các  ông  chẳng  bằng  được". 

-  Tâu  Đ ại  V ương  !  Nay  có  lẽ  Đ ại  Vưtm g  đã  mắc 

ảo  th u ật  của  Sa  M ôn  Cù  Đàm.  Ngưtrng  m ong  Đ ại 

Viro-ng  xét  kỹ  lại,  chấp  thuận  lời  yêu  cầu  của  chúng 

tôi. 

-  Đưxrc  lắm  !  Được  lắm  !  Ta  chấp  thuận  lời  yêu 

cầu  của  các  ông. 

Sáu  n hà  ngoại  đạo  cùng  đồ  chúng  vui  m ừng  tạ 

ơn  vua  mà  lui  về. 

Vua  Ba  T ư   Nặc  liền  xa  giá  đến  lễ  Phật  và  bạch 

rằng  :  "T hế  Tôn  !  Vừa  rồi  sáu  nhà  ngoại  đạo  yêu 

cầu  tôi  cho  phép  so  đạo  lực  với  đức  N hir  Lai,  tôi 

m ạn  phép  đã  hứ a  với  họ". 

Phật nói  :  "Lành  thay  !  Lành  thay  !  Này Đại Vircmg ! 

Chỉ  có  điều  là  nên   ở  trong nưức  này  tạo  lập  thêm  T ịnh 

Xá.  Vì  nếu  ta  cùng  họ  so  sánh  đạo  lirc  thần  thông,  thời 

tr o n g   c h ú n g   c ủ a   h ọ   tấ t  sẽ  có  n h iề u   n g ir ỏ i  q u i  p h ụ c   th e o  

ta,  Tịnh  Xá  Kỳ  Hoàn  này  không  đủ  chỗ  để  dung  nạp". 

Lúc  đó,  đức  Phật  vì  m uôn  điều  phục  sáu  phái 

ngoại  đạo,  nên  trong  nurcri  lăm  ngày  hiện  đại  thần 

thông.  Vô  lirợng  chúng  sanh  do  đây  mà  p h át  tâm   Vô 

T hirợng  Bồ  Đề,  vô  lượng  chúng  sanh  qui  tín  ngồi 

Tam   Bảo.  Đồ  chúng  của  sáu  nhà  ngoại  đạo,  vô  lư ợng 

người  bỏ  tâm   tà  kiên,  xuất  gia  theo  chánh  pháp.  Vô
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lirợng  chúng  sanh  được  bất  thôi  đạo  Vô  T hượng  Bồ 

Đề.  Vô  lư ợng  chúng  sanh  được  Đà  La  Ni  cùng  chánh 

đinh.  Vô  lirợ-ng  chúng  sanh  chứng  quả  Tu  Đ à  H oàn 

đến  quả  A  La  H ánế

Lúc  đó,  sáu  nhà  ngoại  đạo  hô  thẹn  dắt  nh au   qua 

thành  Bà  Chỉ  Đ a  để  truyền  giáo. 

Lúc  đó,  đức  Phật  lên  cung  trời  Đao  Lợi  an  cư 

nơ-i  cây  Ba  Lợi  Châìt  Đa,  để  vì  mẹ  và  ch ư   T hiên 

mà  thuyết  pháp. 

Sáu  nhà  ngoại  đạo  hay  tin  m ừng  lắm,  chia  nhau 

đi  truyền  rao  rằng  :  Nay  thật  là  hân  hạnh,  nhà  ảo 

th u ật  Cù  Đ àm   đã  diệt  mất.  Họ  khuyên  dụ  vô  sô' 

ngưtri  tin  theo  tà  kiến. 

Vua  Tần  Bà  Ta  La,  Vua  Ba  T ư   Nặc  và  bốín  bộ 

chúng  thưa  ngài  Đại  Mục  Kiền  Liên  rằng  :  Bạch  Đ ại 

Đ ức  !  Nay  cõi  Diêm   Phù  Đề  này  tà  kiên  thạnh  hành, 

chúng  sanh  đi  vào  chỗ  tôi  tăm,  thật  đáng  thương  xót. 

N gưỡng  m ong  Đ ại  Đức  lên  cung  trời  đảnh  lễ  Thê" 

Tôn,  thay  lời  chúng  tôi  bạch  cùng  đức  Phật  :  N h ư  

con  nghé  mớ-i  sanh,  nêu  không  n h ờ   sữa  trâu  mẹ  chắc 

sẽ  phải  chết,  chúng  tôi  và  mọi  người  cũng  nhvr  vậy. 

Ngirỡ-ng  mong  đức  N h ư   Lai  thirơ-ng  xót  chúng  sanh 

mà  trở   về. 

Đ ại  Mục  Kiền  Liên  yên  lặng  h ứ a  khả,  n h ir  trong 

khoảng  co  duỗi  cánh  tay  của  đại  lực  sĩ,  ngài  đã  lên 

đếin  cung  trời  Đao  Lợi  bạch  Phật  rằng  :  "Thê  Tôn  ! 
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T ứ   chúng  trong  cõi  Diêm  Phù  Đề  khao  k h á t  được 

thây  Phật  và  được  nghe  pháp  của  đức  N h ư   Lai.  Vua 

Tần  Bà  Ta  La,  Vua  Ba  Tir  Nặc  và  đại  chúng  đồng 

đ ảnh  lễ  đức  Như*  Lai.  H iện  nay  chúng  sanh  trong  cõi 

D iêm   Phù  Đề  mê  theo  tà  kiến,  đi  trong  bóng  tôi  tăm  

th ật  đáng  thưxmg  xót,  n h ư   con  nghé  m ới  sanh,  n êu 

rời  sữa  mẹ  chắc  sẽ  phải  chêt,  chúng  tôi  cũng  n h ir 

vậy.  N gưỡng  m ong  đức  N h ư   Lai  vì  thưxrng  xót  chúng 

sanh  mà  trở   lại  Diêm   Phù  Đề". 

Phật  bảo  :  "Ông  m au  trở   về  bảo  các  Quốc  Vưtrng 

và  bôn  bộ  chúng  rằng  :  Sau  bảy  ngày  đức  Phật  sẽ 

trở   xuông.  Vì  sáu  nhà  ngoại  đạo,  đức  Phật  sẽ  đên 

nơi  thành  Bà  Chỉ  Đa". 

Q ua  bảy  ngày,  đức  Phật  cùng  Đê'  Thích,  Phạm  

Vuxmg,  với  vô  lirợrig  chư  Thiên  rời  cung  trời  xuông 

đếín  th àn h   Bà  Chỉ  Đ aễ  Đức  Phật  tuyên  rằng  :  Chỉ 

trong  Phật  pháp  m ới  thiệt  có  Sa  Môn  và  Bà  La  Môn. 

Tâìt  cả  các  pháp  là  vô  thường,  vô  ngã,  N iết  Bàn  tịch 

tịn h   rời  n h ữ n g   lỗi  ác,  nê"u  nói  giáo  pháp  khác  cũng 

có  Sa  M ôn  và  Bà  La  Môn,  có  thirờng  có  ngã  N iết 

Bàn  đó  thời  không  bao  giờ  đúng. 

Khi  Phật  tuyên  nhữ n g  lời  n h ư   trên,  vô  lư ợ ng  vô 

b iên  chúng  sanh  phát  tâm   Vô  Thưtỵng  Bồ  Đề. 

Sáu  nhà  ngoại  đạo  bảo  nhau  rằng  :  "Nêu  trong 

giáo  pháp  của  chúng  ta  thiệt  không  có  Sa  M ôn  va 

Bà  La  Môn,  tại  sao  lại  dược  người  đời  cúng  dường. 
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Bây  giờ  sáu  nhà  ngoại  đạo  lại  tự u   hội  đồ  chúng 

đi  đến  th ành   Tỳ  Xá  Ly. 

M ột  thời  gian  sau,  đức  Phật  đến  th àn h   Tỳ  Xá  Ly 

ỏ*  trong  rừ n g   cây  Am  La. 

Hay  tin  đức  Phật  ỏ*  trong  rững  này,  nàng  Am  La 

m uôn  đến  ra  m ắt  đứt:  Phật. 

Lúc  đó  đức  Phật  bảo  các  Tỳ  Kheo  :  "Các  ông 

p hải  quán  T ứ   niệm   xứ,  khéo  tu  trí  huệ,  phải  tinh  

tân,  chớ  phóng  dật. 

T h ế   nào  gọi  rằng  quán  T ứ   niệm   xứ  ?  N êu  có 

Thầy  Tỳ  Kheo  quan  sát  trong  thân  m ình  chẳng  thây 

ngã  chẳng  thây  ngã  sở,  quan  sát  ngoài  thân  và  quan 

sát  cả  trong  thân  ngoài  thân,  đều  chẳng  thây  có  ngã 

và  ngã  sở.  Q uan  sát  thọ,  tâm   và  pháp  cũng  n h ư   vậy. 

Đ ây  gọi  là  quan  sát  niệm   xứ. 

T h ế   nào  gọi  là  tu  tập  trí  huệ  ?  N êu  có  Thầy  Tỳ 

Kheo  chơtt  th ật  thây  tứ   đê'  lý  :  Khổ,  tập,  diệt  đạo, 

đây  gọi  thầy  Tỳ  Kheo  tu  tập  trí  huệ. 

Thê'  nào  gọi  là  tâm   chẳng  phóng  dật  ?  Nê'u  có 

thầy  Tỳ  Kheo  niệm   Phật,  niệm   Pháp,  niệm   Tăng, 

niệm   giới,  niệm   xả,  niệm   thiện.  Đ ây  gọi  là  thầy  Tỳ 

Kheo  tâm   chẳng  phóng  dật". 

Bây  giờ  nàng  Am  La  đếh  đảnh  lễ  và  đi  nh iễu  

Phật  ba  vòng,  rồi  ngồi  qua  m ột  bên. 
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Đức  Phật  vì  nàng  Am  La  mà  giảng  nói  chánh 

pháp.  N àng  Am  La  sau  k hi  nghe  pháp  liền  p h á t  tâm  

Vô  T hượ ng  Bồ  Đề.  Lúc  đó,  trong  thành  Tỳ  Xá  Ly, 

có  năm   trăm   Lê  Xa  Tử,  đồng  đếh  chỗ  Phật  đảnh  lễ 

đi  nhiễu,  rồi  ngồi  qua  m ột  bên. 

Đức  Phật  vì  hàng  Lê  Xa  T ử   mà  thuyết  pháp 

rằng  :  Này  các  Thiện  nam   tứ   !  Luận  về  ngưtH  phóng 

dật  có  năm   k ết  quả  không  tô't  :  M ột  là  chẳng  được 

của  cải  tự   tại,  hai  là  tiêng  xấu  truyền  xa,  ba  là 

chẳng  thích  bô"  th í  cho  người  nghèo  thiếu,  bôn  là 

chẳng  thích  thây  bôìti  bộ  chúng,  năm   là  chẳng  đặng 

th ân  chư   Thiên.  Này  các  Thiện  nam   tử   !  Do  nơi 

chẳng  phóng  dật  có  thê  sanh  ra  pháp  lành  thê'  gian 

và  xuất  thê  gian.  N êu  có  người  m uôii  đirợc  Vô 

T hượng  Bồ  Đề  n ên   phải  siêng  năng  tu  h ạn h   chẳng 

p hóng  dật. 

Luận  về  người  phóng  dật  lại  còn  có  m ười  ba 

quả  báo  :  M ột  là  thích  vì  đời  mà  làm   lụng,  hai 

là  thích  nói  n h ữ n g   lời  vô  ích,  ba  là  th ư ờ n g   thích 

nằm   lâu  ngủ  nhiều,  bôii  là  thích  nói  việc  đời,  năm  

là  thích  gần  gũi  b ạn   ác,  sáu  là  thích  biên g   lười, 

bảy  là  thirờ-ng  bi  người  khác  k h ỉn h   dễ,  tám   là  dầu 

có  học  hỏi  liền  quên  mâìt,  chín  là  thích  ở   nơi  b iên 

địa,  m ười  là  chẳng  thể  điều  phục  các  căn,  m irỏi 

m ột  là  ăn  chẳng  b iết  đủ,  m ười  hai  là  chẳng  thích 

vắng  vẻ,  m ười  ba  là  chỗ  thây  b iết  chẳng  chơn 

chánh. 
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Này  các  Thiện  nam   tứ   !  Luận  về  ngirời  phóng  dật 

dầu  đirợc  gần  Phật  và  T hánh  chúng,  n h ư n g   vẫn  ỉà 

cách  xa. 

Các  Lê  Xa  T ử   bạch  rằng  :  "Chúng  tôi  tự   b iết  m ình 

là  người  phóng  dật.  Vì  nê"u  chúng  tôi  chẳng  phóng 

dật,  đấng  Như-  Lai  Pháp  Vvrcmg  sẽ  ra  đời  trong  cõi 

nirớc  của  chúng  tôi". 

Lúc  đó  trong  đại  hội  có  nhà  Bà  La  M ôn  tên  là 

Vô  T hắng  nói  với  các  Lê  Xa  T ử   rằng  :  "Phải  lắm   ! 

Đ ún g   như-  lời  các  ông  nói.  Vua  Tần  Bà  Ta  La  được 

lợi  ích  lớn,  vì  đức  N h ư   Lai  Thê" Tôn  xuất  hiện  trong 

cõi  nước  đó.  N h ư   trong  ao  lớn  mọc  lên  hoa  sen  đẹp, 

hoa  sen  dầu  mọc  trong  nước,  như ng   nước  chẳng  vấy 

lâm   đirọ-c. 

Đức  Phật  cũng  n h ư  vậy,  dầu  xuất  hiện  trong  nước 

kia  mà  chẳng  bi  pháp  thê"  gian  làm  trở   ngại. 

C h ư   Phật  không  có  xuất  hiện,  như n g  vì  chúng 

sanh  mà  xuất  hiện  ra  đời,  chẳng  bị  pháp  thê"  gian 

làm   trệ  ngại. 

Các  ông  h r  mê  tham   đắm   nơi  ngũ  dục,-  chẳng 

b iết  gầh  gũi  đức  N hir  Lai  đê  nghe  pháp,  do  đó  nên 

gọi  là  h ạ n g n g ư tH   phóng  dật.  Chẳng  phải  đức  Phật 

xuất  .hiện  nơi  nưức  Ma  Già  Đà  mà  gọi  các  ông  là 

người  phóng  dật.  Vì  đức  Như*  Lai  n h ư   m ặt  trời, 

m ặt  trăng  kia,  chẳng  phải  vì  m ột  người  hai  người 

mà  xuất  hiện  ra  đời". 
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Năm   trăm   Lê  Xa  T ử   nghe  ông  Đức  Vô  Thắng  Bà 

La  M ôn  nói  n h ữ n g   lcri  n h ir  trên,  liền  p h át  tâm   Vô 

Thirợng  Bồ  Đề.  Đ ồng  tiêng  tán  thán  rằng  :  "Lành 

thay  !  Lành  thay  !  Vô  Thắng  đồng  tử   nói  n h ữ n g   Ịò i 

rất  lành,  rấé  hay  n h ư   vậy". Các  Lê  Xa  T ử   m ỗi  người 

cởi  y  đạng  đắp  trên  thân  đem  cúng  th í  cho  Vô  Thắng. 

Vô  Thắng  n hận  lây  đem  dâng  lên  P h ậ t  bạch  rằng  : 

"Thê"  Tôn  !  N hững  y  này  tôi  nhận  lây  của  hàng  Lê 

Xa  Tử,  xin  dâng  lên  đirc  Thê  Tôn.  N gưỡng  mong 

đức  Thê  Tôn  vì  thương  xót  chúng  sanh  mà  nạp  thọ". 

Đ ức  Phật  m ở  lòng  tử   bi  liền  lãnh  lây  n h ữ n g   y

ây. 

Các  Lê  Xa  T ử   đồng  chấp  tay  bạch  rằng  :  "Ngưỡng 

m ong  đức  Như*  Lai  an  cư-  ncri  nưức  này  m ột  m ủa,  và 

n h ận   sự   cúng  dường  của  chúng  tôi.  Đức  Phật  yên 

lặng  n h ận  lời  th ỉn h  cầu  của  Lê  Xa  Tử. 

Lúc  đó,  sáu  nhà  ngoai  đạo  nghe  đirợc  viêc  này, 

thầy  trò  kéo  nhau  đi  qua  thành  Ba  La  Nại. 

Đức  Phật lại  đi  qua  thành  Ba  La  Nại  ở  bên  bờ" sông 

Ba  Laế

Ncri  th àn h   Ba  La  Nại  có  vị  Trưởng  giả  tên  là  Bửu 

Xưng,  ông  này  say  mê  ngũ  dục,  chẳng  b iết  lý  vô 

thường.  Do  Phật  đến  ỏv  T rưởng  giả  Bửu  Xưng  tự  

n h iên   chứng  đirợc  bạch  côi  quán  :  T ự   thây  nh à  cửa, 

điện  đường,  v ạ   con,  quyên  thuộc,  tôi  tớ,  đều  toàn  là 

n h ữ n g   bộ  xương  trắng.  Lòng  ông  kinh   sợ  n h ư   sợ
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dao,  rắn  độc,  giặc  cướp,  lửa.  Ô ng  liền  ra  khỏi  nhà, 

thẳng  đến  chỗ  Phật,  dọc  đường,  luôn  m iệng  k êu  

rằng  :  Sa  M ôn  Cù  Đ àm   !  Nay  tôi  n h ư   là  bị  giặc  rirợt 

đuổi,  lòng  tôi  quá  kinh  sợ,  xin  m au  cứu  tôi  ! 

Phật  bảo  T rưởng  giả  :  "Này  T hiện  nam   tử   !  Phật 

Pháp  và  chúng  Tăng  vẫn  an  ổn,  không  s ự   lo  sợ". 

T rưởng  giả  bạch  rằng  :  "Nêu  trong Tam  Bảo  không 

s ự   k inh  sợv  nay  tôi  cũng  sẽ  đirợ-c  không  k inh  sợ". 

Đirc  Phật  liền  cho  T rưởng  giả  xuất  gia  tu  hành. 

T rưửng  giả  này  lại  có  năm   m ươi  người  bạn  thân, 

nghe  tin  trưở ng  giả  Bửu  Xưng  nhàm   chán  dục  lạc 

trong  đời  mà  xuâít  gia,  liền  cùng  nhau  đồng  xuất  gia. 

Sáu  nhà  ngoại  đạo  nghe  việc  này,  liền  dắt  đồ 

chúng  đi  qua  th àn h  Chiêm  Bà. 

Lúc  đó  tất  cả  n hân  dân  trong  nước  Chiêm   Bà  đều 

cùng  nhau  p h ụ n g   sự   sáu  nhà  ngoại  đạo,  họ  chưa 

từ n g   nghe  danh  hiệu  của  Phật,  Pháp,  Tăng,  p hần  

đông  gây  tạo  n h ữ n g   nghiệp   rất  ác. 

Đức  Phật  vì  chúng  sanh  nên  lại  đi  qua  th àn h  

Chiêm   Bà. 

Trong  thàn h   này  có  vị  đại  Trirỏ-ng  giả  không  con 

.nôi  giòng,  bèn  p h ụ n g   th ờ   sáu  nhà  ngoại  đạo  để  cầu 

con.  Thời  gian  sau  vợ  Trưtrng  giả  có  thai.  T rưởng 

giả  vui  m ừng  đến  thưa  với  sáu  nhà  ngoại  đạo  :  V ợ 

tôi  có  thai  là  nam   hay  n ữ   ? 
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Sáu  nhà  ngoại  đạo  đáp  rằng  :  "Chắc  chắn  sẽ  sanh 

con  gái". 

Trưởng  giả  nghe  lời  này  sanh  lòng  sầu  não.  Thân 

h ữ u  hỏi trưởng giả :  "Cớ sao ông quá sầu não n h ir vậy ?". 

T rưởng  giả  đáp  vợ  tôi  có  thai  chưa  b iết  là  nam  

hay  n ữ   n ên  tôi  đến  hỏi  lục  sư,  các  Ngài  bảo  chắc 

chắn  là  con  gái.  Tôi  tự   nghĩ  tuổi  đã  già,  s ự   nghiệp 

to  lớn,  tài  sản  vô  lượng.  Nê"u  không  phải  con  trai 

thô-i  không  n g ư m   giao  phó.  Do  đây  nên  tôi  sầu  não. 

Thân  h ữ u   nói  rằng  :  "Ông  không  có  trí  huệ,  ngày 

tnrứ-c  ông  cũng  đã  nghe  rằng  anh  em  LTu  Lâu  Tần  Loa 

Ca  Diếp  là  đệ  tử  của  ai  ?  Đệ  tử  của  Phật  hay  đệ  h r của 

lục  sư   ?  N ếu  lục  sư   là  bực  nh ứ t  thiết  trí,  sao  ba  anh 

em  Ca  Diếp  bỏ  họ  mà  làm  đệ  tử  của  Phật  ?  Lại  Xá  Lợi 

Phâìt,  Đại  Mục  Kiền  Liên,  các  vị  Quốc  Vircmg  n h ư  Tần 

Bà  Ta  La,  các  vị  p hu  nhơn  n h ư  bà  Mạt  Lợi,  các  vị  đại 

Trưởng  giả  n h ư  ông Tu Đ ạt Đa,  nhữ ng người  ây chẳng 

phải  là  đệ  tử   của  Phật  ư   ? 

Khoáng  Dã  quỉ  thần,  vua  A  Xà  Thê",  voi  say,  Ưcmg 

Q uật  Ma  La  ác  tâm   m uôn  hại  mẹ,  n h ữ n g   ngưtH  này 

há  chẳng  phải  n h ờ   đức  Phật  điều  phục  ư   ? 

Đức  N h ư   Lai  Thê" Tôn  biết  rõ  tấit  cả  pháp  không 

bi  chướng  ngại  nên  hiệu  là  Phật.  Lời  nói  ra  duy 

nhứ t,  không  dời  đôi,  nên  hiệu  là  N h ư   Lai.  D ứ t  h ết 

p h iền   não  nên  gọi  là  A  La  Hán.  Đức  Thê' Tôn  phàm  

có  nói  ra  trọn  không  sai.  Lục  sư  chẳng  phải  n h ư  vậy, 

đâu  đáng  tin  được. 
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Nay  đức  N h ư   Lai  đang  ở   nước  này  gần  nơi  đây, 

nêu  ông  m uôn  biết  sự   thiệt  thời  nên  đên  Phật". 

Lúc  đó  T rưởng  giả  củng  thân  h ữ u   đến  chỗ  Phật 

đảnh  lễ  đi  n h iễu   ba  vòng,  rồi  quì  châp  tay  bạch 

rằng  :  "Đức  Thê" Tôn  đôì  với  chúng  sanh  b ình  đẳng 

không  oán  không  thân.  Tôi  còn  bị  tham   ái  r à n g  

buộc,  nay  m uôn  hỏi  đức  Thê"  Tôn  m ột  việc,  nhirng 

tự   m ình  hô  thẹn  chưa  dám   nói  ra. 

Bạch  Thê" Tôn  !  Vợ- tôi  có  thai,  lục  sư  bảo  rằng  chắc 

chắn  là  con  gái.  Xin  đức  Phật  phán  việc   ầíy  thê" nào  ?". 

Phật  nói  :  "Này  Trưtxng  giả,  vợ  ông  có  thai  quyết 

định  là  trai,  đứa  trẻ  này  sau  khi  sanh  ra  thời  phước 

đức  không  ai  bằng". 

T rưửng  giả  nghe  lời  Phật  dạy  vui  m ứng  làm   lễ 

tạ  đức  Phật  mà  trở   về  nhà. 

Sáu  nhà  ngoại  đạo  nghe  Phật  huyền  ký  v ợ   ông 

T rưởng  giả  quyết  định  sẽ  sanh  con  trai  có  phước   đức 

lán ,  lòng  họ  ganh  ghét,  họ  liền  lây  trái  Am  La  tẩm  

thuôc  độc,  rồi  m ang  đến  nhà  biêu  Tnrở-ng  giả  mà  nói 

rằng :  Tô"t thay  !  Ô ng Cù Đàm  bàn  điều  ây râít hayề  Gần 

ngày  sanh  vợ ông nên  uốíng  thuôc  này  sẽ  bảo  đảm   cho 

mẹ  cùng  con  lúc  sanh  sản  không  b ịn h   hoạn. 

T rưởng giả m ừng lắm nhận lẩy thuốc  của lục  sư  cho 

v ợ  uông.  Uống  xong  vợ Trưởng  giả  trúng  độc  mà  chết. 

Lục  sir  vui  m ứng  chia  nhau  đi  khắp  trong  th àn h  

truyền  rao  rằng  :  Sa  Môn  Cù  Đ àm   h r  khoe  là  n h ứ t
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thiết  trí,  nói  v ợ   T rưởng  giả  sẽ  sanh  con  trai  phước 

không  ai  sánh  bằng,  nay  con  chưa  sanh  mà  mẹ  đã 

chết. 

Trirởng  giả  lại  đôi  với  Phật  m ất  cả  lòng  tin.  Ô ng 

liền  theo  nghi  lễ  thê  gian  tẩn  liệm   thây  vợ,  rồi  đira 

ra  ngoài  th àn h   chất  củi  để  thiêu. 

Do  đạo  n hãn  thây  rõ  việc  này,  đức  Phật  bảo  A 

Nan  đem   y  đếh  cho  Phât  đắp  và  bảo  rằng  :  Ta  m uốn 

đếh  chỗ  hỏa  táng  để  trừ   d ứ t  tà  kiếín  cho  chúng  sanh. 

Lúc  đó  Tỳ  Sa  M ôn  Thiên  Vuxrng  bảo  T hiên  tư ớng 

là  Na  Ni  Bạt  Đà  rằng  :  Nay  đức  N h ư   Lai  m uôn  đến 

k h u   gò  mả,  khanh  phải  mau  đến  đó  sửa  sang  quét 

tước  trải  tòa  s ư   tử,  rải  nh ữ n g   hoa  đẹp  hin m g   thơm, 

trần  thiết  trang  nghiêm   chỗ  ây. 

Lục  s ư   thây  Phật  đàng  xa  đi  đến  họ  bảo  nhau 

răng  :  Sa  M ôn  Cù  Đàm   đên  trong  gò  mả  này  hoặc 

giả  muôíti  ăn  th ịt  ir  ? 

Lúc  bây  giờ  nơi  ây  có  nhóm   ư u   Bà  Tắc  chưa 

chứng  đirợc  pháp  nhãn,  nghe  lời  nói  của  lục  s ư   thời 

đều  hổ   thẹn  cùng  n hau  đến  Phật  bạch  rằng  :  Vợ  của 

T rưởng  giả  đã  chết,  xin  Thê' Tôn  chó*  đến  đó. 

A  Nan  liền  nói  với  các  vị  Ưu  Bà  Tắc  :  "Các  ông 

chờ  giây  lát,  đức  N h ư   Lai  sẽ  hiển  bày  cảnh  giới  của 

ch ư   Phật". 

Phật  đếh  gò  mả  lên  ngồi  tòa  Sư-  Tử. 
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T rưởng  giả  đến  trirớ-c  Phật  trách  rằng  :  "Bực  n h ứ t 

thiết  trí  lời  nói  ra  đúng  s ự   thật  không  sai  m ới  đáng 

gọi  là  Thê"  T ônẻ  Nay  mẹ  thời  đã  chết  làm   sao  sanh 

được  con  trai  phưức  đức  ?". 

Phật  bảo  T rưởng  giả  :  "Hôm  trước  ông  chẳng  hỏi 

tôi  về  s ự   chết  sông  của  bà  mẹ.  Chỉ  hỏi  có  thai  là 

trai  hay  gái. 

C h ư   Phật  N h ư   Lai  phàm   lời  nói  ra  đúng  thật 

không  sai,  do  đây  nên  phải  biết  rằng  ông  quyết  đ ịnh 

sẽ  đirợc  con  trai  phước  đức". 

Lúc  đó  lử a  thiêu  tử   thi  bụ n g   n ứ t  ra,  có  đứ a  trẻ 

trai  tử   trong  b ụ n g   lọt  ra  ngồi  ngay  thẳng  trong  lửa 

n h ư   chim  O an  Ư ơng  đậu  trên  gương  senỆ

Lục  sir  ngó  thây  lại  to  tiếng  la  lên  rằng  :  "Sa  Môn 

Cù  Đàm   là  yêu  quái  khéo  làm  ảo  thuật". 

T rưởng  giả  vui  m ửng  qu ở   trách  lục  sư   :  N ếu  cho 

là  ảo  th u ật  tại  sao  các  ông  chẳng  làm.  Phật  liền  bảo 

Kỳ  Bà  :  "Ông  vào  trong  lửa  bồng  đứa  trẻ  lại  đây". 

Kỳ  Bà  đi  đến  gần  đông  lửa,  lục  sư   lật  đật  đi  đến 

kéo  lại  nói  rằng  :  "Sa  Môn  Cù  Đ àm   làm   ảo  th u ật 

chưa  ắt  là  luôn  được  hoàn  toàn,  n êu  ông  vào  trong 

lửa  e  không  khỏi  bị  h ạ iễ  Sao  ông  lại  quá  tin  lời  của 

Cù  Đàm". 

Kỳ  Bà  đáp  rằng  :  "Giả  sử   đức  N h ư   Lai  ra  vào 

địa  ngục  A  Tỳ,  lứa  d ữ   trong  địa  ngục  còn  không  đô't 

cháy  được  huôĩig  là  lửa  trong  thê  gian". 
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LÚC  đó  Kỳ  Bà  đi  thẳng  vào  trong  đông  lửa  n h ir 

vào  trong  nước  m át  mẻ,  bồng  đứa  trẻ  trở   ra  đến  chỗ 

Phật,  hai  tay  trao  đứa  trẻ  cho  Phật. 

Đứt:  Phật  tiếp  lây  đứa  trẻ  mà  bảo  Trirởng  giả 

rằng  :  "Tâít  cả  chúng  sanh  thọ  m ạng  chẳng  quyêìt  định 

n h ư   bóng  nước  nưức  nổi  trên  m ặt  nuxrc.  N ếu  chúng 

sanh  không  có  nghiệp  quả  sâu  nặng  thời  lửa  chẳng 

cháy  được,  độc  chẳng  hại  được.  Phước  đức  của  trẻ 

này  chẳng  ph ải  là  ta  làm   ra". 

T rưởng  giả  bạch  rằng  :  "Lành  thay  !  Bạch  T hê'T ôn  ! 

N gưỡng  mong  đức  N h ư  Lai  đặt  tên  cho  nó".  Đức  Phật 

nói  :  "Này  Trưởng  giả  !  Trẻ  này  sanh   ở   trong  đông  lửa 

lớn,  lửa  gọi  là  Thọ  Đề,  nên  đặt  tên  cho  nó  là  Thọ  Đề". 

Lúc  đó  quần  chúng  hiện  diện  nghe  và  thây  việc 

này  vô  lượng  người  ph át  tâm   Vô  Thirợng  Bồ  Đề. 

Sau  đó  sáu  nhà  ngoại  đạo  kéo  nhau  đi  k hắp  cả 

sáu  nước  lớn  không  chỗ  nào   ở   yên  được,  họ  lại  đến 

nơi  th àn h   Câu  Thi  Na,  họ  chia  nhau  đi  truyền  rao 

rằng  :  Mọi  người  nên  biết  rằng  Sa  M ôn  Cù  Đ àm   là 

nhà  đại  ảo  thuật,  p h ỉn h   gạt  trong  thiên  hạ  k hắp  hết 

sáu  nirác  lớn.  N hir  nhà  ảo  thuật  hóa  làm   bôn  đại 

b in h   chiên  xa,  chiên  mã,  voi  trận,  bô  binh.  Lại  biên 

hóa  làm  các  th ứ   châu  báu,  cung  điện,  thành   trì,  sông 

ngòi,  cây  côi.  Sa  M ôn  Cù  Đ àm   cũng  n h ư   vậy,  huyễn 

hóa  làm   ra  thân  vua  đê  thuyê't  pháp,  hoặc  b iên  làm  

Sa  Môn,  Bà  La  Môn,  biên  làm  thân  nam  người  nữ, 
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th ân   nhỏ,  thân  lớn,  hoặc  biến  làm   thân  súc  sanh,  quỉ 

thần,  hoặc  nói  vô  thuxrng,  hoặc  nói  thư ờ ng  trụ,  có 

lúc  nói  là  khổ,  có  lúc  nói  là  vui,  hoặc  nói  có  ngã, 

hoặc  nói  không  ngã,  có  tịnh,  không  tịnh,  lúc  thời 

nói  có  lúc  lại  nói  không,  đó  là  nh ữ n g   lời  h ir  vọng 

n ên   gọi  ỉà  ảo  thuật. 

N hir  nh ơ n   h ộ t  giông  mà  có  trái,  Sa  M ôn  Cù  Đ àm  

cũng  như*  vậy,  do  bà  Ma  Da  sanh  ra,  mẹ  đã  là 

huyễn  ảo  thời  con  không  thê  chẳng  phải  là  huyễn 

ảo.  Sa  M ôn  Cù  Đ àm   không  có  tri  kiên  chcm  thật. 

Các  vị  Bà  La  M ôn  trải  qua  nhiều  năm   tu  tập  khổ 

h ạn h   giữ   gìn  cấm  giới  còn  tự-  nói  rằng  chira  có  tri 

kiến   chơn  thật.  Huôiig  là  Cù  Đ àm   tuổi  còn  trẻ,  học 

lực  cạn  cợt,  chẳng  tu  khô  hạnh,  làm   sao  có  được 

tri  kiên  chon  thật,  nê"u  có  thể  khổ  h ạn h  đủ  bảy 

năm   còn  chẳng  phải  là  nhiều,  huốíìg  là  Cù  Đ àm   tu 

tập  khô  h ạn h   chẳng  đầy  sáu  năm.  Có  ngưtxi  ngu 

vô  trí  m ới  tin  học  theo  giáo  pháp  của  Cù  Đàm.  N h ư  

nhà  huyễn  thuật  phỉn h  gạt  ngirò-i  ngu,  Sa  M ôn  Cù 

Đ àm   cũng  n h ư   vậy.  Sáu  nhà  ngoại  đạo  ả   trong 

th àn h   Câu  Thi  Na  này  làm  cho  chúng  sanh  thêm  

n h iều   tà  kiên. 

Phật  bảo  Sir  T ử   Hôiig  Bồ  Tát  :  "Ta  thây  việc  nhxr 

vặy  sanh  lòng  xót  thircmg,  nên  dùng  thần  lực  triệu 

th ỉn h   các  vị  Bồ  Tát  ở  m ười  phưtrng  vân  tập  trong 

rừ n g  này  chật  cả  bôn  mưxri  do  diên.  Nay   ở   noi  đây 

ta  h iện  đại  s ư   tử   hông. 
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ở   nơi  chỗ  trông  trải  vắng  vẻ  dầu  có  thuyết  pháp 

n h iều   cũng  chẳng  được  gọi  là  sir  tử   hông,  ả   trong 

đại  chúng  toàn  birc  trí  huệ  n h ư   đây  mà  th uyết  pháp 

m ới  được  gọi  là  chơn  thật  đại  sư   tử   hông. 

S ư   tử   hôíng  là  thuyết  m inh  tất  cả  pháp  đều  vô 

thường,  khổ,  vô  ngã,  bất  tịnh.  Chỉ  nói  N h ư   Lai  là 

thường,  lạc,  ngã,  tịnh". 

Lục  s ư   lại  nói  răng  :  N êu  Cù  Đ àm   có  ngã  ta  cũng 

có  ngã.  Chỗ  nói  là  ngã  đó  :  Cái  thây  gọi  là  ngã. 

Này  Cù  Đ àm   !  Ví  n h ir  có  người  h ư ớ n g   trong  đây 

thay  đồ  vật,  ngã  cũng  n h ir vậy.  H ướng  là  dụ  cho  con 

mắt,  người  thây  dụ  cho  ngã. 

Phật  bảo  lục  sư   :  "Nêu  nói  cái  thây  gọi  là  ngã,  thời 

khong  đúng  nghĩa.  Vì  điêu  dụ  của  các  ông  vừa  dẫn  ra 

n hơ n  h ư ớ n g  mà  thây,  người   ở m ột hưứng,  sáu  căn  đều 

có  tác  dụng.  N ếu  quyêt  định  có  ngã  n hơ n  nơi  con  m ắt 

mà  thây,  sao  lại  chẳng n h ư  trong m ột n hãn  căn kia  đều 

n hận  biết  các  trần  cảnh  ?  Nêu  trong m ột  căn  chẳng thể 

đông thời  nghe  cả  sáu  trần,  phải  biết rằng  đó  là  không 

co  nga. Đ ieu  dụ  hirớng thây vật,  dầu trải  qua trăm  năm, 

người  thấy  nhơn  nơi  đó  chỗ  thấy  vẫn  không  khác. 

N hãn  căn  nếu  nhir vậy,  đến  lúc  tuổi  già  m ắt kém   lẽ  ra 

không  khác.  N gười  cùng  hưứng khác  nhau,  thây trong 

thay  ngoai,  nhan  can  nêu  nhvr  vây  lẽ  ra  cũng  trong 

ngoài  đồng  m ột  thời  đều  thây.  Nếu  là  chẳng  thây,  sao 

lại  có  ngã". 
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Lục  s ư   lại  nói  rằng  :  "Này  Cù  Đ àm   !  N ếu  không 

có  ngã,  th ờ i  ai  có  thể  thây  ?  Phật  nói  có  sắc,  có  ánh 

sáng,  có  tâm,  có  n hãn  căn,  bô n  duyên  này  hòa  hiệp 

n ên   gọi  là  có  thây.  Trong  đây  th iệt  không  có  ngườ i 

thây  ngườ i  thọ.  Vì  điên  đảo  nên  chúng  sanh  cho  là 

có  ngừtH  thây  có  kẻ  thọ.  Do  nghĩa  này  nên  tất  cả 

chúng  sanh  chỗ  thây  biết  đều  điên  đảo,  chô  thây  b iết 

của  ch ư   Phật  và  Bồ  Tát  là  chcm  thật". 

- 

Này  Lục  Sư  fệ  N êu  nói  rằng  sắc  là  ngã  th ờ i 

cũng  chẳng  phải.  Vì  sắc  thiệt  cũng  chăng  p h ải  là 

n g ãễ  Sắc  n êu   là  ngã  lẽ  ra  chẳng  nên  có  h ìn h   dạng 

xâu  xa.  Cớ  sao  lại  có  bôn  tánh  sai  khác,,  chẳng  đồng 

m ột gtòng  Bà  La  M ôn  ir  ?  Sao  lại  có  kẻ  nô  lệ  chẳng 

tự   do  ?  Có  người  tàn  tật,  lúc  sanh  ra  căn  th ân   chẳng 

đầy  đủ  ?  C ớ  sao  chẳng  làm   thân  chư   Thiên,  m à  lại 

th ợ   th ân   địa  ngục,  súc  sanh,  ngạ  quỉ  ?  N êu  chẳng 

có  th ể  tùy  ý  để  làm   ra  thân,  n ên  b iết  rằng  quyết 

đ ịn h   là  không  có  ngã.  Do  vì  không  ngã  n ên   gọi  là 

vô  thường.  Vì  vô  thirÒTig  n ên  p h ải  khô.  Vì  kho  n en 

là  rỗng  không.  Vì  rỗng  không  n ên  điên  đảo.  Vì  điên 

đảo  n en   tâ't  cả  chúng  sanh  liru  chuyển  trong  dòng 

sanh  tir. 

N h ư   sắc,  thọ,  tirởng,  h àn h   và  thức  cũng  vậy. 

Này Lục  Sư, Đức  N h ư  Lai T h ế  Tôn  dứ t hẳn s ự  ràng 

buộc  của  sắc  cũng  như- d ứ t hẳn  s ự  ràng  buộc  của  thức 

v.v...  vì  thê' n ên   Như* Lai  gọi  là  thirờng,  lạc,  ngã,  tịnh. 
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Lại  sắc  chính  là  nhơn  duyên.  N êu  đã  là  nhơ n 

duyên  th ờ i  gọi  là  vô  ngã.  Nê'u  là  vô  ngã  thờ i  gọi  ỉà 

k h ổ   không. 

T hân  của  N h ư   Lai  chẳng  phải  nh ơ n   duyên.  Vì 

chẳng  p hải  nhem  duyên  n ên  gọi  là  có  ngã.  N êu  có 

ngã  thời  chính  là  thường,  lạc,  ngã,  tịnh. 

Lục  sư-  lại  nói  :  "Này  Cù  Đ àm   !  sắc  chẳng  p hải 

ngã  n hẫn  đến  thức  cũng  chẳng  phải  ngã,  thê' thì  ngã 

k hắp  tất  cả  chỗ  n h ư   h ư   không". 

Phật  nói  :  "Nê"u  khắp  m ọi  chỗ  đều  có  ngã,  thờ i 

lẽ  ra  chẳng  n ên   nói  rằng  :  Tnrớc  kia  tôi  chẳng  thây. 

N ếu  trước  kia  chẳng  thây,  thời  biết  rằng  SIT  thây  này 

trưức  không  nay  có,  nên  gọi  là  vô  thường.  N êu  gọi 

là  vô  th ư ờ ng   sao  lại  nói  là  khắp  đirợc. 

N êu  ngã  là  khắp  tất  cả  chỗ  đều  có,  lẽ  ra  phải  có 

đủ  tất  cả  thân  trong  năm   loài.  Nê'u  có  đủ  thân,  thời 

lẽ  ra  đều  thọ  báo.  Nê"u  đã  đều  thọ  báo,  sao  lại  nói 

rằng  trở   lại  thọ  thân  ngưtH,  thân  trời...  ? 

Các  ông  nói  ngã  là  khắp  đó,  thô-i  ngã  là  m ột  hay 

là  n h iều   ? 

Ngã  nê"u  là  m ột  thời  lẽ  ra  không  có  cha  con,  kẻ 

thù   ngirời  thân.  Ngã  nếu  là  nhiều,  căn  th ân   của  tấít 

cả  chúng  sanh  lẽ  ra  đều  đồng  n h ir  nhau,  bao  n h iêu  

n h ữ n g   việc  làm   và  trí  huệ  lẽ  ra  cũng  đồng  n h ir  vậy, 

n ếu  đồng  n h ư   nhau,  sao  lại  nói  rằng  có  ngưtM  thân 

căn  đầy  đủ,  có  người  thiêu  kém   tàn  tật,  nghiệp  lành 

nghiệp  ác,  kẻ  ngu  người  trí  khác  nhau  ?'*, 
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-  Này  Cù  Đ àm   !  Ngã  của  chúng  sanh  khô ng  có 

ngằn  mé,  pháp  cùng  phi  pháp  thời  có  chừng  n g ằn ẳ 

C húng  sanh  th ật  h ành  đúng  pháp  thời  đưtỵc  thân  tôìt 

đẹp.  N êu  chúng  sanh  th ật  hàn h   ph i  pháp  th ờ i  m ang 

th ân   xâ'u  xa.  Do  nghĩa  này  nên  nghiệp  quả  của  chúng 

sanh  chẳng  đuxrc  không  sai  khác. 

-  Này  Lục  S ư   !  Nê"u  pháp  cùng  phi  p háp  là  n h ư  

vậy  thời  ngã  chẳng  cùng  khắp.  N ếu  ngã,  là  cùng 

khắp   th ờ i  lẽ  ra  đều  đến  tất  cả.  N êu  ngã  đều  đên  tất 

cả  thời  người  thật  h àn h  pháp  lành  lẽ  ra  cũng  có  ác, 

người  th ật  h ành  điều  ác  lẽ  ra  cũng  có  lành.  N êu 

không  như-  vậy  sao  lại  nói  rằng  ngã  là  cùng  khắp. 

-  Này  Cù  Đ àm   !  N h ư   trong  m ột  nhà  thắp  trăm  

ngàn  ngọn  đèn,  mỗi  ngọn  đèn  h r  chiêu  sáng  chẳng 

trở*  ngại  n h a u ẳ  Ngã  của  chúng  sanh  cũng  như-  vậy, 

th ật  h àn h   điều  lành  điều  ác  chẳng  xen  lộn  n h a u ế

-  Này  Lục  Sir !  N ếu  các  ông nói  rằng  ngã  như- ngọn 

đèn  thời  không  đúng  nghĩa.  Vì  ánh  sáng  ngọn  đèn 

kia  theo  duyên  mà  có,  ngọn  đèn  thêm   lớn  thờ i  ánh 

sáng cũng thêm  nhiều.  Ngã  của chúng sanh  chẳng phải 

n h ư  vậy.  Á nh  sáng  từ  ngọn  đèn  chiêu  ra,  chỗ  của  ánh 

sáng  khác  chỗ  với  ngọn  đèn.  Ngã  của  chúng  sanh 

chẳng  được  từ   nơi  thân  mà  ra  ở   ncri  chỗ  khác.  Anh 

sáng  của  ngọn  đèn  kia  ở  chung  chỗ  với  bóng  tôi,  vì 

n h ư   trong  căn  nhà  tôì,  lúc  thắp  m ột  ngọn  đèn  chiêu 

chẳng sáng tỏ,  thắp  nhiều  ngọn  đèn  thời  đưxrc  tỏ  sáng. 

N ếu  ngọn  đèn  ban  đầu  phá  h ết  bóng  tối  thời  lẽ  ra
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chăng  cân  đên  ngọn  đèn  sau.  Nêu  cần  phải  nhò*  ngọn 

đèn  sau  m ới  hết  bóng  tôi,  thời  nên  b iết rằng  ánh  sáng 

của  ngọn  đèn  ban  đầu  cùng   ở chung  chỗ  với  bóng tôi. 

-  Này  Cù  Đàm   !  Nêu  là  không  có  ngã  thời  ai  làm 

lành  làm  ác  ? 

-  N êu  là  ngã  tạo  tác  thời  sao  lại  gọi  là  thư ờ ng  ? 

N êu  ngã  là  thường,  tại  sao  có  lúc  làm   lành,  có  lúc 

lại  làm  ác  ?  Nêu  cho  rằng  có  lúc  làm   lành,  có  lúc

/  tâ.1  Sâ.0  lại  nói  rằng  ngã  không  ngằn  mé.  Nê'u 

là  ngã  tạo  tác,  cớ  chi  lại  tập  làm  điều  ác.  N êu  n h ư  

ngã  là  tác  giả,  là  tri  giả,  cớ  chi  lại  sanh  nghi  rằng 

chúng  sanh  không  có  ngã. 

Do  nghĩa  trên  đây  nên  biết  rằng  trong  pháp  của 

ngoại  đạo  quyết  định  không  có  ngã.  N ếu  nói  là  ngã, 

thờ i  nên  biết  rằng  chính  là  đức  N hir  Lai,  vì  thân 

N h ư   Lai  không  ngằn  mé,  không  ngô-  vực, chẳjỊg  làm 

chang  thọ,  nen  gọi  là  thường  tru.  N h ư   Lai  bâìt  sanh 

bâ't  diệt  nên  gọi  là  lạc,  vì  N h ư   Lai  không  có  phiền  

nao  nen  gọi  là  tịnh,  không  có  m ười  tư ớng  nên  gọi 

là  không.  Do  đây  nên  N hir  Lai  là  thường,  lạc,  ngằ, 

tịnh,  rông  rang  không  có  các  tướng. 

Các  nhà  ngoại  đạo  nói  rằng  :  "Nêu  nói  N h ư   Lai 

la  thường,  lạc,  ngã,  tịnh,  vì  không  có  tirÓTig  nên  là 

không,  phải  biết  rằng  giáo  pháp  của  Cù  Đ àm   nói  ra 

thời  chăng  phải  là  không  vậy.  Vì  thê  nên  nay  chúng 

ta  p hải  cung  kính  thọ  trì". 
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LÚC  đ ó   tr o n g   h à n g   n g o ạ i  đ ạ o   có  v ô   lư tỵ n g   n g ư ờ i  

sanh  lòng  k ín h   tin  xuâít  gia  theo  Phật  pháp. 

Phật  bảo  Sir  T ử   H ông  Bồ  Tát  :  "Này  T hiện  nam  

tử   !  Do  nhơ n  duyên  n ên  ta  ở  nơi  rừ ng  Ta  La  Song 

Thọ  này  h iển  bày  đại  sư   h r  hôrigế  Sir  tử   hông  gọi 

là  Đ ại  N iết  Bàn". 

Này  T hiện  nam   tử   !  Cặp  cây  b ên  h ư ớ n g   Đ ông 

tiêu  b iêu   rằng  phá  vô  thường  mà  được  th ư ờ n g   trụ. 

Cặp  cây  b ên   hư ứ ng  Nam  tiêu  biểu  rằng  phá  khô  mà 

đirậc  lạc.  Cặp  cây  bên  hư ớ ng   Tây  tiêu  biểu   rằng  phá 

vô  ngã  mà  đircrc  clicrn  ngã.  Cặp  cây  bên  h ư ớ n g   Băc 

tiêu  b iểu  rằng  p h á  bâít  tịnh  mà  đirợc  chơn  tịnh. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Chúng  sanh  trong  đây  vì  bôn 

cặp  cây  Song  Thọ  nên  bảo  hộ  rừng  Ta  La,  chăng  cho 

người  ngoài  đên  bẻ  nhánh,  hái  lá,  đôt  chặt  phá  hoại. 

Ta  cũng  n h ư  vậy,  vì  bôn  pháp  thường,  lạc,  ngã,  tịnh, 

n ên   k h iếh   hàng  đệ  tử   hộ  trì  Phật  Pháp. 

Bôn  cặp  Song  Thọ  này  bôn  Đ ại  V ương  quản  trị 

săn  sóc.  Ta  vì  bon  Đ ại  Vircrng  hộ  trì  chánh  pháp  của 

ta,  n ên   ta   ở  trong  đây  mà  nhập  N iết  Bàn. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Bôn  cặp  cây  Ta  La  này  bông 

trái  th ư ờ n g   sum   sê,  thường  có  thê  lợi  ích  cho  vô 

lượng  chúng  sanh.  Ta  cũng  n h ư   vậy,  thư ờ ng  có  thể 

lợi  ích  cho  vô  lưựng  T hanh  Văn,  D uyên  Giác.  Bông 

dụ  cho  ngã,  trái  dụ  cho  lạcẽ  Do  nghĩa  này  nên  ta  ở 

trong  rừng  cây  Ta  La  Song  Thọ  nhập  đại  tịch  diệt. 

Đ ại  tịch  diệt  đây  gọi  là  Đ ại  N iết  Bàn". 
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S ư   T ử   H ông  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "T hế  Tôn  !  Cớ 

gì  đức  Như-  Lai  nhập  N iết  Bàn  trong  tháng  hai  ?". 

-  Này  T hiện  nam  tử   !  Tháng  hai  gọi  là  m ùa 

Xuân,  tháng  m ùa  Xuân  m uôn  vật  đều  sanh  tnrởrig, 

g ie o   tr ồ n g   c â y   CÔI,  b ô n g   t r á i  tuxri  t ắ n   x in h   đ ẹ p ,  s ô n g  

rạch  đầy  nước,  trăm   th ú  sanh  sản,  do  đây  n ên   chúng 

sanh  p h ần   n h iều   có  quan  niệm   là  thư ờ ng  là  vui. 

Vì  phá  quan  niệm   cho  là  thirờng  n h ir  vây,  nên 

ta  nói  tât  cả  pháp  đều  là  vô  thường,  chỉ  nói  đức 

N h ư   Lai  là  thư ờ n g   trụ  chẳng  biên  đổi. 

Này  Thiện  nam  tử   !  Ở   trong  ba  m ùa  sáu  tiết,  m ạnh 

Đ ông cây côi khô  héo,  mọi ngưtH  chẳng ira thíchệ M ạnh 

Xuân  hòa  âm  mọi  người  tham   ưa.  Vì  phá  sir  tham   ira 

thê' gian  của  chúng  sanh  nên  ta  diễn  nói  thưửng,  lạc, 

n gã,  tịnh.  Đức  N h ư   Lai  vì  phá  thê' ngã,  thê' tịnh,  nên 

nói  N h ư   Lai  là  chcrn  thiệt  ngã  tinh. 

Nói  tháng  hai  là  dụ  cho  hai  th ứ   Pháp  thân  của 

N h ư   Lai. 

M ùa  Đ ông  chẳng  ưa  thích,  là  người  trí chẳng thích 

N h ư   Lai  vô  thirờng  nhập  N iết  Bàn.  Tháng  hai  m ùa 

Xuân  vui  thích,  là  dụ  cho  nginH  trí  ira  thích  N hir 

Lai  :  Thường,  lạc,  ngã,  tinh.  Gieo  trồng  dụ  cho  chúng 

sanh  nghe  pháp  vui  m ừng  phát  tâm   Vô  Thưtỵng  Bồ 

Đề,  vun  trồng  các  căn  lành.  Sông  rạch  là  dụ  cho  các 

đại  Bồ  Tát   ở   m ười  phưtm g  đến  chỗ  ta  nghe  học  kin h 

Đ ại  N iết  Bàn. 
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Trăm   thú  sanh  sản  là  dụ  cho  hàng  đệ  tử   của  ta 

sanh  các  căn  lành. 

Bông  ỉà  dụ  cho  bảy  giác  chi.  Trái  là  dụ  cho  bôn 

đạo  quả. 

Do  n h ữ n g   nghĩa  này,  nên  ta  nhập  N iết  Bàn  trong 

tháng  hai. 

Sư-  T ử   H ông  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "Thê" Tôn  !  Đức 

N hir  Lai  lúc  sơ   sanh,  xuất  gia,  thàn h   đạo  chuyên 

p háp  luân  đều  ở   vào  ngày  m ùng  tám,  cớ  chi  riêng 

n hập   N iết  Bàn  ỏ*  đêm   rằm   ?". 

Phật  bảo  :  "Lành  thay  !  Lành  thay  !  Này  Thiện 

nam   tử   !  N h ư   m ặt  trăng  rằm   tròn  đầy  không  khuyết, 

chir  Phật  N h ư   Lai  cũng  nh ir  vậy,  nhập  Đ ại  N iết  Bàn 

không  có  kém   khuyết.  Vì  thê" nên  N hir  Lai  nhập  Đ ại 

N iết  Bàn  vào  đêm   rằm. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   đêm   rằm,  lúc  m ặt  trăng 

tròn  có  m ười  m ột  điều  :  Một  là  p há  tôi  tăm;  hai  là 

kh iên   chúng  sanh  thây  rõ  đường  sá,  ba  là  k h iên  

chúng  sanh  thấy  đường  ngay  đường  cong;  bôn  là  trữ  

n óng  nực  được  m át  mẻ;  năm   là  phá  lòng  cao  ngạo 

của  lửa  đom   đóm;  sáu  là  d ứ t  tất  cả  tưởng  niệm   trộm  

cướp;  bảy  là  trử   lòng  sợ  ác  thú  của  chúng  sanh;  tám  

là  có  thể  làm   cho  hoa  sen  xanh  nở;  chín  là  làm   cho 

hoa  sen  b ú p   lại;  m ười  là  dẫn  p h át  lòng  tiếin  lên  của 

kẻ  đi  đường;  m iròi  m ột  là  làm  cho  chúng  sanh  thích 

ngũ  dục  được  nhiều  khoái  lạc. 
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N hir Lai  cũng  n h ư  vậy  :  Một  là  phá  hoại  vô  m inh; 

hai  là  diễn  thuyết  chánh  pháp,  tà  pháp;  ba  là  chỉ 

bày  sanh  h r  là  tà  hiểm ,  N iết  Bàn  là  bằng  thẳng;  bốh 

là  làm   cho  ngirời  xa  lìa  ph iền   não  tham,  sân,  si;  năm  

là  phá  hoại  ánh  sáng  của  ngoại  đạo;  sáu  là  phá  hoại 

giặc  kiết  sử;  bảy  là  trừ   tâm   lo   sợ  ngũ  cái;  tám   là 

làm   nẩy  n ở   lòng  vun  trồng  căn  lành  của  chúng  sanh; 

chín  là  che  trùm   tâm   ngũ  dục  của  chúng  sanh;  m ười 

là  p h á t  k h ở i  h ạn h  tiên  tu  cồng  h ạn h  Đ ại  N iết  Bàn 

cho  chúng  sanh;  m irôi  m ột  là  làm   cho  chúng  sanh 

thích  tu  h ạn h   giải  thoát. 

Do  đây  nên  ta  nhập  Đại  N iết  Bàn  vào  ngày  rằm. 

D ầu  vậy,  nh ư ng  th ật  ra  ta  chẳng  có  nhập  Đ ại  N iết 

Bàn.  Trong  hàng  đệ  tử   của  ta,  n hữ n g  kẻ  ngu  si,  kẻ 

ác  cho  rằng  N h ư   Lai  quyết  định  nhập  N iết  Bàn. 

N h ư   bà  mẹ  kia  có  đông  con.  Một  hôm   bà  me  bỏ 

đi  đến  nuơc  khác,  trong  thời  gian  chưa  trở   về,  các 

con  đều  nói  rằng  mẹ  đã  chêít  mâít,  như n g  th ật  ra  bà 

mẹ  này  không  chết". 

Sir  T ử   H ông  Bồ  Tát  bạch  rằng  .ế  "Thê" Tôn  !  H ạng 

Tỳ  Kheo  này  có  thể  trang  nghiêm   rừng  Ta  La  Song 

Thọ  này  ?". 

- 

Này  T hiện  nam   tử   !  Nêu  có  Tỳ  Kheo  nào  thọ  trì 

đọc  tụng  m ưừi  hai  bộ  kinh,  văn  nghĩa  đúng,  thông  đạt 

thâm  nghĩa,  giải thuyết cho mọi người, chỗ  thuyết pháp 

trước  sau  giữa  đều  lành  hay,  vì  m uôn  lợi  ích  cho  vố
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lượng chúng sanh mà  diễn thuyết phạm  hạnh. Tỳ Kheo 

này  có  thể  trang  nghiêm   rừng  Ta  La  Song  Thọ. 

-  Bạch  Thê" Tôn  !  N h ư   chỗ  tôi  h iểu  nghĩa  của  đức 

Phật  vứ a  dạy,  thời  Tỳ  Kheo  A  Nan  chính  là  ngư ờ i 

trang  nghiêm   vậy.  Vì  A  Nan  thọ  trì  đọc  tụ ng  m ười 

hai  bộ  kinh,  vì  đại  chúng  mà  khai  thị  diễn  thuyết, 

lời  cùng  nghĩa  đều  chơiì  chánh. 

N hir  đem   nước  rót  vào  bình,  A  Nan  cũng  n h ư  

vậy,  đ úng  n h ư   chỗ  đã  nghe  ncri  đức  Phật  đem   diễn 

thuyết  lại  cho  m ọi  người. 

Này  Thiện  nam   h r  !  Nê"u  có  Tỳ  Kheo  đặng  thiên 

n h ã n   th a n h   tịn h ,  th â y  Đ ạ i  th i ê n   th ê 'g i ớ i   ở  m ư ờ i p h ir ơ ttg  

n h ư   thấy  trái  Am  Ma  Lặc  trong  bàn  tay,  Tỳ  kheo  này 

cũng  có  thê  trang  nghiêm   rừng  Ta  La  Song  Thọ. 

-  Bạch  Thê"  Tôn  !  N êu  n h ư   vậy  thời  Tỳ  Kheo  A 

N ậu  Lâu  Đ à  chính  là  ngưừi  trang  nghiêm ,  vì  A  N ậu 

Lâu  Đ à  có  Thiên  nhãn  thây  rõ  Đ ại  thiên  thê"  giới, 

tất  cả  n h ữ n g   loài  n h ữ n g   vật  cho  đên  thân  trung  âm  

đều  thây  rõ  ràng  không  chướng  ngại. 

-  Này  T hiện  nam   h r  !  Nê"u  có  Tỳ  Kheo  th iểu   dục 

tri  túc,  tâm   thích  tịch  tịnh,  siêng  tu  tinh   tân  chảnh 

niệm ,  chánh  định,  chánh  huệ,  giải  thoát,  Tỳ  Kheo 

này  có  th ể  trang  nghiêm   rửng  Ta  La  Song  Thọ. 

-  Bạch  Thê" Tôn  !  Nê'u  như-  vậy  thời  Tỳ  Kheo  Đ ại 

Ca  D iếp  chính  là  người  trang  nghiêm ,  vì  Đ ại  Ca  D iếp 

khéo  tu  n h ữ n g   công  h ạnh  thiêu  dục  tri  túc  v.v... 
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-  Này T hiện  nam  tử  !  Nếu  Tỳ  Kheo vì  lợi  ích  chúng 

sanh  chẳng vì  lạ i  dưỡng mà  tu  tập  thông  đạt Vô  tránh 

Tam m uội, T hánh hạnh, Không hạnh, Tỳ Kheo này thời 

có  thê  trang  nghiêm   rừng  Ta  La  Song  Thọ. 

-  Bạch  Thê" Tôn  !  Nê"u  như-  vậy  thờ i  Tỳ  Kheo  Tu 

Bồ  Đề  chính  là  ngircri  trang  nghiêm .  Vì  Tu  Bồ  Đề 

khéo  tu  tập  h ạnh  Vô  tránh,  T hánh  hạnh,  K hông  h ạ n h ằ

-  Này  T hiện  nam  tử   !  Nê"u  có  Tỳ  Kheo  khéo  tu 

tập  thần  thông,  trong  khoảng  m ột  niệm   có  thê  h iện 

các  t h ứ   t h ầ n   th ô n g   b i ế n   h ó a ,  m ộ t  tâ m   m ộ t  đ ị n h   có 

thể  hiện  làm   hai  th ứ   là  nước  với  lửa,  Tỳ  Kheo  này 

thờ i  có  thê  trang  nghiêm   rừng  Ta  La  Song  Thọ. 

-  Bạch  Thê" Tôn  !  Nê"u  n h ư   vậy  thời  Tỳ  Kheo  Đ ại 

Mục  Kiền  Liên  chính  là  ngưxH  trang  nghiêm .  Vì  Đ ại 

Mục  Kiền  Liên  khéo  tu  thần  thông biên  hóa vô  lirợng. 

-  Này  T hiện  nam   h r  !  Nếii  có  Tỳ  Kheo  tu  tập  đại 

trí,  lợi  trí,  tập  trí,  giải  thoát  trí,  thậm   thâm   trí,  quảng 

trí,  vô  b iên  trí,  vô  thắng  trí,  thật  trí,  thành   tự u   đầy 

đủ  trí  huệ  n h ư   vậy,  tâm   b ìn h   đẳng  đôì  với  người 

th ân  kẻ  thù  nghe  đức  Phật  N h ư   Lai  nhập  N iết  Bàn 

chẳng  lo  buồn,  nếu  nghe  N h ư   Lai  th ư ờ n g   trụ  chẳng 

n h ập   N iết  Bàn,  cũng  chẳng  m ừng  rỡ,  Tỳ  Kheo  này 

thời  có  thê  trang  nghiêm   rừng  Ta  La  Song  T họế

-  Bạch  Thê" Tôn  !  Nê"u  n h ư   vậy  thời  Tỳ  Kheo  Xá 

L ại  Phất  chính  là  ngưừi  trang  nghiêm .  Vì  Xá  Lợi 

Phâìt  khéo  thành  tự u   dầy  đủ  đại  trí  huệ  n h ư   vậy. 
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-  Này  T hiện  nam   h r  !  Nê"u  có  Tỳ  Kheo  có  thể  nói 

chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh,  đirợ-c  thân  Kim  Cang 

không  có  ngằn  mé,  thường,  lạc,  ngã,  tịnh,  thân  tâm  

vô  ngại  đưtrc  tám   m ôn  tự   tại,  Tỳ  Kheo  này  thờ i  có 

thê  trang  nghiêm   rừng  Ta  la  Song  Thọ. 

-  Bạch  Thê  Tôn  !  Nê"u  như*  vậy  thời  chỉ  có  đức 

Như-  Lai  m ới  là  người  trang  nghiêm .  Vì  thân  N h ư  

Lai  là  thân  Kim  Cang  không  ngằn  mé,  là  thưtirng, 

lạc,  ngã,  tịnh,  thân  tâm   vô  ngại  đủ  tám   m ôn  tự   tại. 

Bạch  Thê"  Tôn  !  Chỉ  có  đức  N h ư   Lai  m ới  có  thể 

trang  nghiêm   rử ng  Ta  La  Song  Thọ,  nêu  khô ng  đức 

N h ư   Lai  thời  chẳng  trang  nghiêm .  N gưỡng  m ong 

đấng  đại  từ   đại  bi  vì  trang  nghiêm   mà  thư ờ ng  ở  

trong  rừ ng  Ta  La  này. 

-  Này  Thiện  nam  tử  !  Tấí  cả  các  pháp  tánh  VÔI1  trụ 

ncri  vô  trụ,  sao  ông  lại  cầu  mong  đức  N hir Lai  trụ. 

Này  Thiện  nam   h r  !  Phàm   nói  rằng  trụ  đó  thờ i 

gọi  là  sắc  pháp  từ   ncri  n hơ n  duyên  mà  sanh,  nên  gọi 

là  trụ.  Nhem  duyên  không  noi  chỗ  nên  gọi  là  vô  trụ. 

Đức  N hir  Lai  đã  d ứ t  tất  cả  s ự   ràng  buộc  của  sắc, 

sao  lại  nói  rằng  N h ư   Lai  trụ  ?  Như-  sắc  pháp,  thọ, 

hrởng,  hành,  thức  cũng  vậy. 

Này  T hiện  nam   h r  !  Trụ  gọi  là  kiêu  m ạn,  vì  kiêu 

m ạn  n ên   chẳng  được  giải  thoát,  vì  chẳng  được  giải 

t h o á t   n ê n   g ọ i  là   t r ụ ệ  A i  có  k i ê u   m ạ n   ?  T ừ   c h ỗ   n à o  

mà  đếín  ?  Do  đây  nên  đưxrc  gọi  là  trụ  nơi  vô  trụ. 
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Đức  N hir  Lai  đã  d ứ t  tâít  cả  kiêu  m ạn,  sao  lại  nói 

rằng  ng ư ỡ ng  mong  đức  N h ư   Lai  trụ  ? 

Trụ  đó  gọi  là  Pháp  h ữ u   vi,  đức  Như-  Lai  đã  d ứ t 

ph áp   h ữ u   vi,  nên  là  chẳng  trụ. 

Trụ  đó  gọi  là  Pháp  không.  Đức  N h ư   Lai  đã  d ứ t 

Pháp  không  n h ư  vậy  nên  được  thường,  lạc,  ngã,  tịnh. 

Tại  sao  lại  nói  rằ n g   ngưỡng  mong  đức  N hir  Lai  trụ  ? 

Trụ  đó  gọi  là  hai  mưxri  lăm   cõiế  Đức  N h ư   Lai  đã 

d ứ t  hai  mirơi  lăm   cõi.  Sao  lại  nói  rằng  ngư ỡ ng  mong 

đức  N h ư   Lai  trụ  ? 

Trụ  đó  chính  là  tất  cả  phàm   phu.  Các  bực  T hánh 

nh ơ n   thời  không  khứ ,  khồng  lai,  không  trụ.  Đức 

N h ư   Lai  đã  d ứ t  n h ữ n g   tướng  khứ,  lai,  trụ.  Sao  lại 

nói  rằng  ngưỡng  m ong  đức  N h ư   Lai  trụ  ? 

Luận  về  vô  trụ  gọi  là  vô  biên  thân.  Vì  thân  vô 

b iên   nên  chớ  nói  rằng  ngưỡng  m ong  đức  N h ư   Lai 

trụ  nơi  rừ ng  Ta  La.  Nếu  trụ  nơi  rừng  này  thời  là 

h ữ u   biên.  N ếu  là  thân  h ữ u   biên  thời  là  vô  thường. 

Đức  N h ư   Lai  là  thường,  sao  lạ.i  nói  rằng  trụ  ? 

- 

Luận  về  vô  trụ  gọi  là  h ư   không,  tánh  của  N h ư  

Lai  đồng  với  h ir  không,  sao  lại  nói  rằng  trụ  ? 

Lại  vô  trụ  gọi  là  Kim  Cang  Tam  m uội.  Kim  Cang 

Tam  m uội  phá  hoại  tâìt  cả  trụ.  Kim  Cang  tam  m uội 

chính  là  N h ư   Lai,  sao  lại  nói  rằng  trụ  ? 

Lại  vô  trụ  gọi  là  huyễn,  N h ư   Lai  đồng  huyễn,  sao 

lại  nói  rằng  trụ  ? 
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Lại  vô  trụ  gọi  là  vô  chung  vô  thỉ,  tán h  N h ư   Lai 

không  có  thỉ  chung,  sao  lại  gọi  rằ n g   trụ  ? 

Lại  vô  trụ  là  pháp  giới  vô  biên,  ph áp   giới  vô 

b iên   chính  là  N h ư   Lai,  sao  lại  nói  rằng  trụ   ? 

Lại  vô  trụ  gọi  là  Thủ  Lăng  N ghiêm   tam  m uội. 

Tam  m uội  này  b iết  tất  cả  pháp  mà  kh ô ng  châ"p  trước 

nên   gọi  là  Thủ  Lăng  Nghiêm.  Đức  N hir  Lai  đầy  đủ 

chánh  đ ịn h   Thủ  Lăng  Nghiêm,  sao  lại  gọi  rằng  trụ  ? 

Lại  vô  trụ  gọi  là Xứ  p hi Xứ  trí  lực.  Đ ức  Như-  Lai 

th àn h   tự u   trí  lực  này,  sao  lại  gọi  rằng  trụ  ? 

Lại  vô  trụ  gọi  là  Đ àn  Ba  la  mật.  Nê"u  Đ àn  Ba  la  m ật 

mà  có  trụ  thời  chẳng  đến  đirợ-e  Thi  La  Ba  la  mật,  n hẫn 

đến  Bát  Nhã  Ba  la  mật,  do  nghĩa  này  nên  Đ àn  Ba  la 

m ật  gọi  là  vô  trụ.  Đức  N hir  Lai  chẳng  trụ  Đ àn  Ba  ỉa 

m ật  n h ẫn  đếíti  chẳng  trụ  Bát  Nhã  Ba  la  mật,  sao  lại 

nguyện  rằng   đức  Như- Lai  thường  trụ  nơi  rừng  Ta  La. 

Lại  vô  trụ  gọi  là  tu  p h ápT ứ  niệm   xứ.  N êu  đức  N h ư  

Lai  trụ  nơi  pháp  tứ  niệm   xứ,  thời  không  thể  được  Vô 

T hượng  Bồ  Đề,  đây  gọi  là  trụ  nơi  chẳng  trụ ễ

Lại  vô  trụ  gọi  là  chúng  sanh  giới  vô  biên.  Đức 

N h ư  Lai  đã  đến  tột  ngằn  mé  vô  biên  của  tất  cả  chúng 

sanh  giới  mà  không  chỗ  trụ. 

Lại  vô  trụ  gọi  là  không  nhà  cửa,  không  nhà  cửa 

gọi  là  khô ng  chỗ  có,  không  chỗ  có  gọi  là  vô  sanh, 

vô  sanh  gọi  là  vô  diệt,  vô  diệt  gọi  là  vô  tướng,  vô 

tư ớ ng   gọi  là  không  hệ  phưtrc,  không  hệ  phuxrc  gọi
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là  không  chấp  trưức,  không  châ'p  trước  gọi  là  vô  lậu, 

vô  lậu  chính  là  thiện,  thiện   chính  là  vô  vi,  vô  vi 

chính  là  Đ ại  N iết  Bàn,  Đ ại  N iết  Bàn  chính  là  thường, 

th ư ờ n g   chính  là  ngã,  ngã  chính  là  tịnh,  tịn h   chính 

là  lạc.  Thường,  lạc,  ngã,  tịn h   chính  là  N h ư   Lai. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N hir  h ư   không  chẳng  trụ 

m ười  phuxmg,  đức  Như*  Lai  cũng  như-  vậy  chăng  trụ 

m ười  phuxrng. 

Này  Thiên  nam   tứ   ỉ  N êu  có  ai  nói  rằng  thân,  khâu, 

ý ác mà dược  quả lành thời là không đúng. Thân, khâu, 

ý  lành  mà  được  quả  ác  cũng  là  không  đúng. 

N êu  nói  phàm   p h u  đặng  thây  Phật  tánh,  còn  Thập 

trụ  Bồ  Tát  chẳng  được  thây,  lời  nói  này  kh ô n g   đúng. 

N êu  nói  hạng  n h ứ t  xiển  đề  phạm   tôi  ngũ  nghịch 

h ủ y  báng  k in h   Đ ại  th ừ a  phá  bôn  giới  trọng  m à  được 

Vô  T hượng  Bồ  Đề,  lời  nói  này  cũng  khôn g  đúng. 

N êu  nói  lục  trụ  Bồ  Tát  do  ph iền   não  mà  đọa  ba 

ác  đạo,  lời  nói  này  cũng  không  đúng. 

N êu  nói  đại  Bồ  Tát  dùng  thần  ngxrời  n ữ   th ật  mà 

được  Vô  T hượng Bồ  Đề,  lời nói  này  cũng không  đúng. 

N êu  nói  n h ứ t  xiển  đề  là  thư ờ ng  còn,  Tam   Bảo 

là  vô  thưtỳng,  lời  nói  này  cũng  không  đúng. 

N êu  nói  đức  N h ư   Lai  trụ  nơi  th àn h   Câu  Thi  Na, 

lời  nói  này  cũng  không  đúng. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Nay  đức  N h ư  Lai  ỏ*  nơi  thành 

Câu  Thi  Na  này  n hập  đại  tam   m uội,  vào  trong  hang
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Thiền  đ inh   thậm   thâm.  Vì  chúng  sanh  chẳng  thây 

N h ư   Lai  nên  gọi  là  đại  N iết  Bàn. 

- 

Bạch  Thê  Tôn  !  Đức  N hir  Lai  cớ  chi  vào  nơi 

hang  T hiền  đ ịnh   ? 

Này  T hiện  nam   tử   !  Vì  m uốn  độ  thoát  chúng 

sanh  :  NgưtH  chưa  gieo  trồng  căn  lành  làm   cho  đuxrc 

gieo  trồng.  N gười  đã  gieo  trồng  căn  lành  nay  được 

táng  trưửng.  NgưtH  quả  lành  chưa  th àn h   thục  làm  

cho  đirợc  th àn h   thục.  Đức  N h ư   Lai  vì  ngưtH  căn 

lành  đã  th ành   thục  mà  nói  thu  hư ớ ng  Vô  T hượng 

Bồ  Đề.  Làm  cho  ngiròi  k h in h   tiện  pháp  lành  sanh 

lòng  tôn  trọng.  Làm  cho  n h ữ n g   kẻ  phóng  dật  rời 

bỏ  sự   phóng  dật.  Vì  cùng  Văn  Thù  Sư  Lợi  các  vị 

Đ ại  Bồ  Tát  luận  bàn  diệu  nghĩa.  Vì  m uôn  giáo  hóa 

người  thích  đọc  tụng  làm   cho  ưa  thích  T hiền  định. 

Vì  đem   T hánh  hạnh,  Phạm   hạnh,  Thiên  h ạn h  giáo 

hóa  chúng  sanh.  Vì  quan  sát  Pháp  tạng  bất  cộng 

thậm   thâm .  Vì  muôii  q u ở   trách  hàng  đệ  tử   phóng 

dật  Đức  Như-  Lai  thường  tich  tinh  mà  còn  ira  chuộng 

T hiền  định,  huông  là  các  ông  chira  d ứ t  h ết  p h iền  

não  mà  sanh  lòng  phóng  dật.  Vì  m uôn  q u ở   trách 

các  Tỳ  Kheo  ác  n hận  tám   th ứ   vật  bất  tịnh,  vì  chẳng 

b iết  thiểu  dục,  chẳng  biêìt  tri  túc.  Vì  k h iến   chúng 

sanh  tôn  trọng  pháp  T hiền  định  đã  nghe.  Do  n h ữ n g  

nh ơ n  duyên  trên  đây  nên  đức  N h ư   Lai  vào  hang 

Thiền  định. 
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()  Bạch  Thê  Tôn  !  C hánh  đinh  vô  tư ớ ng  gọi  là 

Đ ại  N iết  Bàn,  nên  Đ ại  N iết  Bàn  gọi  là  vô  tưtrng.  Do 

n h ơ n   duyên  gì  gọi  là  vô  hrớng  ? 

-  Này  Thiện  nam   tử   !  Vì  không  có  m ười  tư ớng 

sắc,  thinh,  hương,  vị,  xúc,  trụ,  hoại,  nam,  nữ,  đây  gọi 

là  m irời  tircrng.  Vì  không  mirời  hrcrng  như*  vậy  nên 

gọi  là  vô  tưứng. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Luận  về  người  chấp  tưróig 

t h ơ i  h a y   s a n h   ra  SI,  v ì  s i  m à   s s n h   á i,  v ì  á i  n ê n   r à n g  

buộc,  vì  ràng  buộc  nên  thọ  sanh,  vì  sanh  n ên   có  tưv 

vì  tử   nên  là  vô  thường.  N gười  chẳng  chấp  hrớng 

thời  chẳng  sanh  si,  vì  không  si  nên  không  ái,  VI 

không  ái  n ên   không  ràng  buộc,  vì  không  ràng  buộc 

nên  chẳng  thọ  sanh,  vì  chẳng  thọ  sanh  nên  không 

có  tử,  vì  không  có  tử   nên  gọi  là  thường.  Do  nghĩa 

này  nên   N iết  Bàn  gọi  là  thường. 

-  Bạch  Thê  Tôn  !  Tỳ  Kheo  nào  có  thê  d ứ t  được 

m ười  tư ớng  ? 

Này  Thiện  nam   tử   !  Nếu  có  Tỳ  Kheo  luôn  luôn  tu 

tập  ba  hrứng  này  thời  dứt  được  m ưm   tướng  :  Luôn 

luôn  tu  tập  hrứng  tam  muội  chánh  định,  luôn  luôn  tu 

tập  tướng  trí  huệ,  luôn  luôn  tu  tập  hró-ng  xả. 

Bạch  Thê  Tôn  !  Thế"  nào  gọi  là  tirỚTig  chánh 

định,  tư ớng  trí  huệ  và  tướng  xả  ? 

Chánh  định  là  tam  muội,  tât  cả  chúng  sanh  đều  có 

tam  muội,  tại  sao  nay  mới  nói  rằng  tu  tập  tam  m uội  ? 

(*) 

H án   bộ  q u y ể n   t h ứ   31
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N êu  tâm   duyên  ở   m ột  cảnh  thờ i  gọi  là  tam  m uội, 

n êu   lại  duyên  cảnh  khác  thời  chẳng  gọi  là  tam   m uội. 

N êu  như-  chẳng  đ ịnh   thời  chẳng  ph ải  là  n h ứ t  th iết 

trí,  chẳng  phải  là  n h ứ t  thiết  trí  sao  lại  gọi  là  đ ịn h   ? 

N êu  do  m ột  h ạn h   mà  được  tam   m uội,  n h ữ n g   h ạn h  

khác  th ờ i  chẳng  phải  là  tam  m uội,  n êu  chẳng  phải 

là  tam   m uôi,  thời  chẳng  phải  là  n h ứ t  th iêt  trí,  nêu 

chẳng  p hải  n h ứ t  thiết  trí  sao  lại  gọi  rằng  tam   m uội  ? 

Tirớng  trí  huệ  và  tưứng  xả  cũng  như*  vậy. 

- 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   lời  ông  nói  duyên  nơi 

m ột  cảnh  được  gọi  là  tam   m uội,  n êu   duyên  các  cảnh 

khác  chẳng  gọi  là  tam  m uội,  lời  nói  này  không  đúng 

nghĩa.  Vì  duyên  n h ữ n g   cảnh  khác  n h ư   vậy  cũng  vân 

là  m ột  cảnh.  Do  m ột  h ạn h   cùng  nh ữ n g   h ạnh  khác 

cũng  n h ư   vậy. 

Ô ng  lại  nói  chúng  sanh  trirớc  đã  có  tam  m uội 

chẳng  cần  tu  tập,  lời  này  cũng  chẳng  phải.  Vì  nói 

tam   m uôi  đây,  là  nói  thiện  tam  muội,  thạt  ra  tat  ca 

chúng  sanh  chưa  có  sao  lại  nói  rằng  chẳng  cần  tu 

tâp  ?  Do  trụ  trong  thiện  tam   m uôi  n h ir  vậy  mà  quan 

sat  tất  cả  pliáp  th a i  gọi  là  tưứng  T hiện  trí h u ệ ẵ  Chẳng 

thây  tưtrng  tam  m uội  cùng  tư ớng  trí  huệ  sai  khác 

n h au   th ờ i  gọi  là  tướng  xả. 

Lại  này T hiện  nam   tử  !  N ếu  châp  tư ớng  sắc,  không 

thể  quan  sát  hnxng  thường,  hrớng  vô  thư ờ n g  của  sắc 

th ờ i  gọi  là  tam   muội.  N ếu  có  th ể  quan  sát  tưtrng 

th ư ờ ng   và  tư ớng  vô  thư ờ ng  cua  săc  thơi  gọi  lâ  tircrĩìg
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trí  huệ.  Tam  m uội  cùng  trí  huệ  đồng  quan  sát  tấít  cả 

p háp   thời  gọi  là  tuxýng  xả. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư  người  đánh  xe  b ôn  ngựa 

giỏi,  điều  k h iển   chậm   m au  phải  lúc.  Bồ  Tát  cung 

n h ư   vậy,  nê'u  tam  m uội  nhiều   thời  tu  tập  trí  huệ, 

nêu  trí  huệ  n hiều  thời  tu  tập  tam  m uội.  Tam  m uôi 

cùng  trí  huệ  đồng  nhau  thời  gọi  là  xả. 

Này  Thiện  nam   tứ   !  T hanh  Văn  và  D uyên  Giác 

sức  tam  m uội  nhiều  sức  trí  huệ  ít,  do  đây  nên   chẳng 

thây  Phật  tánh.  Thập  trụ  Bồ  Tát  sức  trí  huệ  nhiều 

sức  tam  m uội   ít,   nên  thấy  Phật  tánh  chẳng  rõ  ràng. 

Chir  Phật  Thê'  Tôn  vì  tam  m uội  cùng  trí  huệ  đồng, 

nên  thây  Phật  tánh  rõ  ràng  không  chướng  ngại  n h ư  

xem  trái  Am  M a Lặc  trong  bàn  tay.  Thây  Phật  tánh 

gọi  đó  là  tư ớng  xả. 

Này  T hiện  nam   tứ   !  Xa  Ma  Tha  gọi  là  hay  d ứ t  trừ, 

vì  hay  dứ t  trử   tâ't  cả  phiền  não.  Lại  Xa  Ma  Tha  gọi  là 

hay  điều  phục,  vì  hay  điều  phục  nhữ ng   căn  ác  ciìẳng 

lanh.  Lại  Xa  Ma  Tha  gọi  là  tich  tinh,  vì  có  thế  ỉàm  cho 

thần,  khẩu,  ý  đều  tịch  tịnh.  Lại  Xa  Ma  Tha  gọi  là  viễn 

ly,  vì  có  thể  làm  cho  chúng  sanh  xa  lìa  ngũ  dục.  Lại  Xa 

Ma  Tha  gọi  là  hay  lóng  trong,  vì  hay  lóng  trong  ba 

pháp  n h ơ   đục  tham  dục,  sân  khuể,  ngu  siẵ  Do  nhữ ng 

nghĩa  này  nên  gọi  là  tướng  chánh  định. 

Tỳ  Bà  Xá  Na  gọi  là  chánh  kiên,  cũng  gọi  là  liễu 

kien,  nang  kien,  biên  kiên,  th ứ   đê  kiên,  b iêt  tu ứ n g  

kiên,  đây  gọi  là  trí  huệ. 
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Ư U  T ất  Xoa  g ọ i  là   b ìn h   đ ẳ n g , cũng  g ọ i  là   v ô   trán h , 

vô  quán,  vô  hành,  đây  gọi  là  xả. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Có  hai  th ứ   Xa  Ma  Tha  :  Thê" 

gian  và  xuất  thê"  gian. 

Lại  có  hai  th ứ   :  Chẳng  thành  tự u   và  th àn h   tựu. 

Chẳng  thàn h  tự u   là  nói  Thanh  Văn  cùng  Bích  Chi 

Phật.  T hành  tự u  là  nói  chư  Phật  và  Bồ  T átẳ

Lại  có  ba  th ứ   :  Hạ,  trung,  và  thượng.  Hạ  là  nói 

hàng  phàm   p h u ộ  Trung  là  nói  Thanh  Văn  và  D uyên 

Giác.  Thirợng  là  nói  chư  Phật  và  Bồ  Tát. 

Lại  có  bôn  th ứ   :  Một  là  thôi,  hai  là  trụ,  ba  là  tân, 

bôn  là  có  thê  lợi  ích  lớn. 

Lại  có  năm   th ứ   chính  là  năm  trí  tam  m uội  :  Một 

là  vô  thực  tam  muội,  hai  là  vô  quá  tam  muội,  ba  là 

thân  ý  thanh  tịnh,  n h ứ t  tâm  tam  m uội,  bôn  là  nhơ n 

quả  câu  lạc  tam  muội,  năm   là  thirờng  niệm   tam   m uội. 

Lại  có  sáu  th ứ   :  Một  là  quán  côt  tam  m uôi,  hai 

là  tử   tam  m uội,  ba  là  quán  thập  nhị  nhem  duyên 

tam   m uội,  bôn  là  xuâìt  tức  nhập  tức  tam  m uội,  năm  

là  chánh  niệm   giác  quán  tam  m uội,  sáu  là  quán  sanh, 

trụ, dị, diệt  tam  m uộiễ

Lại  có  bảy  th ứ   chính  là  bảy  giác  chi  :  M ột  là 

niệm   xứ  giác  chi,  hai  là  trạch  pháp  giác  chi,  ba  là 

tin h  tân  giác  chi,  bôn  là  hỉ  giác  chi,  năm   là  trứ   giác 

chi,  sáu  là  đinh  giác  chi,  bảy  là  xả  giác  chi. 
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Lại  có  bảy  th ứ   :  M ột  là  Tu  Đà  Hoàn  tam  m uội, 

hai  là  Tir  Đà  Hàm  tam  muội,  ba  là  A  Na  Hàm   tam 

m uội,  bôn  là  A  La  Hán  tam  muội,  năm   là  Bích  Chi 

Phật  tam  m uội,  sáu  là  Bồ  Tát  tam  muội,  bảy  là  N h ư  

Lai  giác  tri  tam   muội. 

Lại  có  tám   th ứ   :  Chính  là  tám  m ôn  giải  thoát  tam  

m uội  :  M ột  là  trong  có  sắc  hrớ-ng,  ngoài  quán  sắc 

giải  thoát  tam  muội,  hai  là  trong  không  sắc  tướng, 

ngoài  quán  sắc  giải  thoát  tam  m uội,  ba  là  tịn h   giai 

thoát  thân  chứng  tam  muội,  bôn  là  không  xứ   giải 

thoát  tam  m uội,  năm   là  thức  xứ  giải  thoát  tam   m uội, 

sáu  là  vô   sở  h ữ u   xứ  giải  thoát  tam  m uội,  bảy  là  p hi 

h ữ u   tưởng  phi  vô  hrởng  xứ  giải  thoát  tam  m uội,  tám  

là  diệt  tận  định  xứ  giải  thoát  tam  muội. 

Lại  có  chín  th ứ   chính  là  cửu  th ứ   đệ  đ ịnh   :  T ứ  

t h iề n ,  t ứ   k h ô n g   và  d iệ t   tậ n   đ ịn h   tam   m u ộ i. 

Lại  có  mưxH  th ứ   chính  là  mưtỳi  n h ứ t  thiê't  xứ   tam 

m uội  :  M ột  là  địa  n h ứ t  thiêt  xứ  tam  m uội,  hai  là 

thủy  n h ứ t  thiết  xứ  tam  m uội,  ba  là  phong  n h ứ t  thiết 

xir  tam  m uội,  bôn  là  thanh  n h ứ t  thiêt  xứ  tam   m uôi 

năm   là  h uỳ n h  n h ứ t  thiết  xứ  tam  m uội,  sáu  là  xích 

n h ứ t  thiết  xứ  tam  muội,  bảy  là  bạch  nhirt  thiết  xứ 

tam  muội,  tám  là  không  n h ứ t  thiêt  xứ  tam  m uội,  chín 

là  thức  n h ứ t  thiết  xứ  tam  muội,  m ười  là  vô  s ả   hữtì 

n h ứ t  thiết  xứ  tam  muội.  Lại  có  vô  sô'  th ứ   chính  ỉả 

chir  Phật  và  Bô  Tát.  Đây  gọi  là  tuxrng  tam  muôi. 
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Này  T hiện  nam   tử   !  Huệ  có  hai  th ứ   :  Thê  gian 

và  xuất  th ế   gianề  Lại  có  ba  th ứ   :  Bát  Nhã,  Tỳ  Bà  Xá 

Na  và  Xà  Na.  Bát  N hã  gọi  là  tất  cả  chúng  sanh.  Tỳ 

Bà  Xá  Na  là  tất  cả  T hánh  nhơn.  Xà  Na  là  chư-  Phật 

va  Bồ  Tát.  Lại  Bát  Nhã  gọi  là  biệt  tướng,  Tỳ  Bà  Xá 

Na  gọi  là  tổng  tướng,  Xà  Na  gọi  là  phá  tướng. 

Lại  có  bôn  th ứ   Huệ,  chính  là  quán  tứ   chơn  đê'. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Vì  ba  việc  mà  tu  Xa  Ma  T ha  : 

M ột  là  vì  chẳng  phóng  dật,  hai  là  vì  trang  nghiêm  

đai  trí,  ba  là  vì  đirơ-c  tự   tại. 

Lại  VI  ba  việc  mà  tu  Tỳ  Bà  Xá  Na  :  M ột  là  vì 

quán  quả  báo  ác  của  sanh  tử",  hai  là  vì  m uôn  tang 

trưở ng  các  căn  lành,  ba  là  vì  phá  tât  ca.  p h ien   nao. 

S ư  T ử   H ông  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "Thê' Tôn  !  N h ư  

trong  k inh   nói  nếu  Tỳ  Bà  Xá  Na  có  thể  phá  p h iền  

não  cớ  gì  lại  tu  tập  Xa  Ma  Tha  ?"ế

Phật  nói  ề.  Này  Thiện  nam   tử   !  Ổ ng  nói  Tỳ  Bà  Xá 

Na  phá  ph iền   não,  lời  này  không  đúng.  Vì  lúc  có  trí 

huệ  thời  không  phiền  não,  lúc  có  p h iền   não  th à i 

không  trí  h u ệ ẵ  Sao  lại  nói  rằng  Tỳ  Bà  Xá  Na  có  thê 

p h á  phi^ền  não  ? 

Ví  n h ư   lúc  sáng  thời  không  tôi,  lúc  tôì  thời  không 

sáng. Nê"u nói rằng sáng có thê phá tôi, thời không đúng. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Ai  có  trí  huệ  ?  Ai  có  p h iền  

não  ?  Sao  lại  nói  rằng  trí  huệ  có  thê  phá  ph iền   não, 

N êu  p h iền   não  là  không  thời  không  chô  phá. 
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Này  Thiện  nam   tử   !  N êu  nói  trí  huệ  có  th ể   phá 

p h iền   não,  là  đên  mà  phá,  hay  chẳng  đên  m à  phá  ? 

N êu  chẳng  đến  mà  phá  lẽ  ra  phàm   p h u   cũng  phá 

được.  Nê"u  đến  mà  phá  thời  niệm   ban  đầu  lẽ  ra  đã 

phá.  N êu  niệm   ban  đầu  chẳng  phá  thời  niệm   sau 

cũng  chẳng  phá.  Nê'u  niệm   ban  đầu  đến  b èn   đã  phá 

đây  thời  ỉà  chẳng  đên.  Sao  lại  nó ỉ  rằng  trí  huệ  hay 

phá  p h iền   não  ?  N êu  nói  rằng  đếh  cùng  chẳng  đên 

mà  có  thể  p há  đó  thời  không  đúng  nghĩa. 

Lại  Tỳ  Bà  Xá N a  phá  phiền  não  đó,  là  đơn  độc 

có  thê  phá  hay  là  có  bạn  m ới  phá  ?  N ếu  đơn  độc 

có  thê  phá  cớ  gì  Bồ  Tát  tu  Bát  chánh  đạo  ?  Nê"u  có 

b ạn   m ới  phá  thời  nên  biết  rằng  đơn  độc  chẳng  phá 

đirợc.  N ếu  đơn  độc  chẳng  phá  được  thời  b ạn  cũng 

chẳng  phá  đirợcệ  N h ư  m ột  người  m ù  chẳng  thấy  được 

m àu  sắc,  dầu  dắt  cả  lũ  bạn  m ù  cũng  chẳng  thây 

được.  Tỳ  Bà  Xá  Na  cũng  n h ư   vậy. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   địa  đại  thời  tán h   châìt 

là  cứng,  hỏa  đại  tánh  chấit  là  nóng,  thủy  đại  tánh 

châìt  là  ướt,  phong  đại  tánh  châlt  là  động.  T ánh  chất 

cứng  của  địa  đại  n h ẫn   đến  tánh  chất  đông  của  phong 

đại,  chẳng  phải  n hơ n  duyên  làm  ra,  tán h   của  J1Ó  h r 

n h ư   vậy.  N h ư   tánh  châìt  của  tứ   đại,  p h iền   não  cũng 

vậy,  tánh  của  nó  là  tự   phải  d ứ t  mâ't.  N ếu  là  h r   d ứ t 

m ất  sao  lại  nói  rằng  trí  huệ  hay  dứt.  Đo  nghĩa  này 

n ên  b iết  rằng  Tỳ  Bà  Xá Na  quyết  đ ịnh   chẳng  thể  phá 

các  p h iền   não. 
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Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   chất  m uôi  là  m ặn  làm  

cho  vật  khác  m ặn.  Châìt  m ật  là  ngọt  làm   cho  vật  khác 

ngọt,  chất  nước  là  ư ớ t  làm   cho  vật  khác  ướt.  Tánh 

của  trí  huệ  là  diệt  làm  cho  các  pháp  diệt,  nghĩa  này 

chẳng  đ ú n g ễ  Vì  n ếu  pháp  không  diệt  thời  trí  huệ 

làm   thê"  nào  diệt  đircrc.  Nê"u  nói  m uôi  m ặn  làm   cho 

• 

• 

• 

vật  khác  m ặn,  tánh  trí  huệ  là  diệt  cũng  làm   cho  pháp 

khác  diệt,  là i  này  cũng  chẳng  đúng.  Vì  tánh  của  trí
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•

A 

•

A 
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• A

huệ  niệm   niệm   diệt.  N êu  niệm   niệm   diệt  thời  đâu

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

có  thể  diệt  pháp  khác.  Do  nghĩa  này  nên  biết  rằng 

tán h  trí  huệ  chẳng  phá  phiền  não. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Tất  cả  các  pháp  có  hai  th ứ  

diệt  :  M ột  là  tánh  diệt,  hai  là  rôlt  ráo  diệt.  N ếu  là 

tánh  diệt  sao  lại  nói  rằng  trí  huệ  có  th ể  d iệtề

N ếu  nói  trí  huệ  có  thê  diệt  phiền   não  n h ir  lửa 

đôlt  cháy  đồ  vật,  nghĩa  này  chẳng  đúng.  Vì  n h ir  lửa 

đôlt  cháy  đồ  vật  thời  có  tro  tàn,  trí  huệ  nê"u  n h ư   vậy 

thờ i  lẽ  ra  cũng  còn  có  tàn  dư.  Như-  b úa  chặt  cây, 

chỗ  bi  chặt  có  thể  thây  được,  trí  huệ  nếu  như*  vậy 

thời  có  gì  là  có  thê  thây  được  ? 

T rí  huệ  nêu  có  thê  làm   cho  phiền  não  rời  lìa  đó, 

thời  ph iền   não  kia  lẽ  ra  hiện  ra  chỗ  khác.  Như-  các 

ngoại  đạo  rời  sáu  thành  lớn  mà  hiện  đêii  ở  ncri  thành  

Câu  Thi  Na.  N ếu  phiền  não  này  chẳng  hiện  ra  nơi 

khác,  th ờ i  b iết  rằng  trí  huệ  chẳng  có  thể  làm  cho 

p hiền  não  rời  lìa. 
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Này  T hiện  nam   tứ   !  Tất  cả  các  pháp  nếu  tánh 

nó  tự   không,  thời  ai  có  thê  làm  cho  nó  sanh  ?  Ai 

có  thê  làm   cho  nó  diệt  ?  Sanh  khác  diệt  khác,  không 

ai  tạo  tác.  N ếu  người  tu  tập  chánh  đ in h   thời  được 

b iêt  đưtrc  thây  chcrn  chánh  n h ư   vậy.  Do  nghĩa  này 

n ên  trong  k in h   ta  nói  :  Nê"u  có  Tỳ  Kheo  tu  tập 

chánh  định,  thời  có  thể  thây  tướng  sanh  diệt  của 

ngũ  ám . 

Này  Thiện  nam   tử   !  Nê"u  chẳng  tu  tập  chánh  định, 

th ờ i  việc  thê"  gian  còn  không  thê  rõ  biêl  hucmg  là  ở  

nơ-i  đạo  xuất  thê"ễ  N êu  người  không  có  chánh  định, 

thời  té  ngã  ncri  đất  bằng,  tầm  duyên  pháp  khác, 

m iệng  nói  lời  khác,  tai  nghe  tiêng  khác,  ý  h iểu  nghĩa 

khác,  m uôn  đọc  chữ  khác,  tay  biên  văn  khác,  m uốn 

đi  đircrng  khác  thân  birớc  nẻo  khác.  N ếu  ngưtH  có 

tu  tập  tam  m uội  chánh  đ inh   thời  đirợ-c  lạ i  ích  ló-n 

n h ẫn   đến  được  Vô  Thirợ-ng  Bồ  Đề. 

Này  T hiện  nam  tử   !  Đại  Bồ  Tát  đầy  đủ  hai  pháp 

thời  có  lợi  ích  lớn  :  Một  là  định,  hai  là  tríề 

•  

•  

•  

' 

Này  T hiện  nam  tử   !  N h ư   cắt  cỏ  ông  n ếu  kéo 

m ạnh  quá  thời  đứt.  Đ ại  Bồ  Tát  tu  tập  hai  pháp  này 

cũng  n h ư   vậy. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N hir  nhô  cây  cứng,  trước 

dùn g   tay  lay  động,  lúc  sau  nhô  lên  dễ.  Bồ  Tát  cũng 

n h ư   vậy,  trước  dùng  định  để  động,  rồi  sau  dừng 

trí  để  nhô. 
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Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   giặt  y  dơ>  trước  dùn g 

nirớc  tro,  sau  dùn g   nước  trong,  thời  y  được  sạch  sẽ. 

Đ ịn h   huệ  của  Bồ  Tát  cũng  n h ư   vậy. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   truxrc  đọc  tụn g  rồi  sau 

h iểu  nghĩa.  Đ ịn h   huệ  của  Bồ  Tát  cũng  n h ư   vậy. 

N h ư   người  dũng  kiện   trưức  d ùng  khôi  giáp  đao 

trư ợ ng  để  h r  võ  trang,  rồi  sau  ra  trận  có  th ể  p h á  tan 

q uân  địch.  Đ ịnh  huệ  của  đại  Bồ  Tát  cũng  n h ư   vậy. 

Như*  ngườ i  th ợ   dùng  kềm   cùng  kh u ô n   để  gắp  và 

đ ự n g   vàng  tự   tại  theo  ý  m uôn  :  k h u ây ,trô n , đốt  cháy. 

Đ ịn h   huệ  của  Bồ  Tát  cũng  n h ư   vậy. 

Ví  n h ư   gưtm g  sáng  chói  rõ  mặt,  mắt.  Đ ịn h   huệ 

của  Bồ  Tát  cũng  n h ư   vậyễ

N h ư   trưức  dọn  đất  rồi  sau  m ới  gieo  giông,  trước 

theo  thầy  học  rồi  sau  m ới  sùy  nghĩ  nghĩa  lý.  Đ ịn h  

huệ  của  Bồ  Tát  cũng  n h ư   vậy. 

Do  n h ữ n g   nghĩa  trên  đây,  nên  Đ ại  Bồ  Tát  tu  tập 

hai  p háp  này  thò-i  đirợc  lợi  ích   Tài  lớn. 

Đ ại  Bồ  Tát  tu  tập  hai  pháp  đ in h  huệ  này,  điều 

nhiếp  năm   căn,  kham   nhẫn  các  sự   khô  :  Đói,  khát, 

lạnh,  nóng,  .íỊ&nh  đập,  m ắng  nhục,  thú  d ữ   cắn,  m uỗi 

m òng  chích,  thư ờng  nhiếp  tâm   m ình  chẳng  cho  phóng 

dật,  chẳng  vì  lợi  dưỡng  mà  làm   việc  ph i  pháp,  khách 

trần  p h iền   não  chẳng  nhiễm   ô  đưxrc,  chẳng  bị  n h ữ n g  

thuyết  tà  ngoại  đạo  làm   mê  lầm,  th ư ờ n g   có  thể  xa 

lìa  n h ữ n g   ác  giác  quán,  chẳng  bao  lâu  sẽ  thành  tiru
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VÔ  T hượ ng  Bồ  Đề,  vì  m uôn  thành  h ru   lợi  ích  tất 

cả  chúng  san hỆ

Đ ại  Bồ  Tát  tu  hai  pháp  định  huệ  này  thờ i  bôn 

luồng  gió  d ữ   tứ   đảo  chẳng  thê  thổi  động,  như-  n ú i 

Tu  Di.  Các  tà  ma  dị  thuật  chẳng  thể  p h ỉn h   lầm. 

T hường  h ư ử n g   th ọ   SÍT  v u i  v i  d iệ u   đ ệ  nhứ t.  Có  th ể  

h iểu  nghĩa  b í  m ật  rất  sâu  của  Như-  Lai.  Đượ-C  vui 

chẳng  m ừng,  gặp  k hổ   chẳng  buồn.  Chư-  T hiên  và 

người  đời  cung  k ín h   tán  thán.  Thấy  rõ  sanh  tử   và 

chẳng  sanh  tử.  Có  thê  rõ  b iết  Pháp  giới,  Pháp  tánh 

Pháp  thân,  thường,  lạc,  ngã,  tịnh,  đây  thời  gọi  là  Đ ại 

N iết  Bàn. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Đ ịn h   tưứng  gọi  là  Không 

tam   m uội.  Huệ  tưứng  gọi  là  Vô  nguyện  tam   m uội. 

Xả  tướng  gọi  là  Vô  hrớng  tam  muội. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Nê"u  có  đại  Bồ  Tát  b iết  rành 

thời  gian  định,  thời  gian  huệ,  thời  gian  xả,  và  biết  phi 

thời,  đây  gọi  là  Đ ại  Bồ  Tát  thật  hành  đạo  Bồ  Đề. 

Bạch  Thê" Tồn  !  T h ế  nào  là  Bồ  Tát  biết  thờ i  cùng 

p h i  thời  ? 

- 

Này  T hiện  nam   h r  !  Đ ại  Bồ  Tát  vì  hirởng  thọ 

s ự   vui  mà  sanh  lòng  kiêu  m ạn,  hoặc  vì  thuyết  pỉiáp 

mà  sanh  lòng  kiêu  mạn,  hoặc  vì  tinh  tấín  mà  sanh 

lòng  k iêu   m ạn,  hoặc  vì  hiểu  nghĩa  vân  đáp  giỏi  mà 

sanh  lòng  kiêu  m ạn,  hoặc  vì  gần  bạn   ác  m à  sanh 

lòng  kiêu  m ạn,  hoặc  vì  bô'  th í  nhiều  mà  sanh  lòng
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kiêu  m ạn,  hoặc  vì  có  công  đức  lành  thê" gian  mà  sanh 

lòng  kiêu  mạn,  hoặc  vì  đirụ-c  người  giàu  sang  cung 

k ính  mà  sanh  lòng  kiêu  mạn,  nên  biết  n h ữ n g   lúc 

n h ư   vậy  chẳng  nên  tu  tập  trí  huệ,  mà  phải  tu  tập 

chánh  đinh,  đây  gọi  là  Bồ  Tát  biêt  thời  cùng  phi 

thời. 

Nê"u  có  Bồ  Tát  tinh  tâii  tu  h ành  chưa  được  quả 

N iêt  Bàn  an  lạc,  vì  chẳng  đirợc  mà  sanh  lòng  hôi 

hận,  vì  độn  căn  nên  chẳng  điều  phục  đirợ-c  ngũ  căn, 

vì  thê  lực  phiền   não  thạnh,  vì  tự   nghi  giới  lu ật  có 

kém   tổn,  n ên   b iết  rằng  lúc  n h ư   vậy  chẳng  n ên  tu 

chánh  đinh,  mà  phải  tu  tập  trí  huệ,  đây  gọi  là  Bồ 

Tát  biết  thời  và  phi  thời. 

N êu  có  Bồ  Tát  hai  pháp  Đ ịnh  Huệ  chẳng  bình 

đẳng,  nên  biết  lúc  n h ư   vậy  chẳng  nên  tu  hạnh  xả, 

lúc  đ ịn h  huệ  bình  đẳng  thời  nên  tu  h ạnh  xả,  đây 

gọi  là  Bồ  Tát  biết  thò-i  và  phi  thời. 

N êu  có  Bồ  Tát  lúc  tu  tập  Đ ịnh   Huệ  nêu  có  ph iền 

não  k h ở i  lên,  nên  biết  lúc  n h ư   vậy  chẳng  nên  tu 

h ạn h   xả,  mà  phải  đọc  tụng,  biên  chép,  giải  thuyết, 

m ười  hai  bộ  kinh,  niệm   P h ậ t  niệm   Pháp,  niệm   Tăng, 

niệm   giới,  niệm   thiện,  niệm   th í  xả,  đây  gọi  là  tu  xả. 

Nếíi  có  Bồ  Tát  tu  tập  ba  pháp  tircrng  như- vậy,  do 

nhơn  duyên  này  đặng  Vô  tướng  N iết  Bàn. 

- 

Bạch  Thê  Tôn  !  Vì  không  m ười  tư ớ ng  gọi  là 

Đ ại  N iết  Bàn  là  vô  tưứng.  Lại  do  nhcrn  duyên  gì  gọi
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là  vô  sanh,  vô  xuất,  vô  tác,  là  nhà  cửa,  cồn  bãi,  chỗ 

về,  là  an  ôn,  diệt  độ  N iết  Bàn,  tịch  tịnh,  không  các 

b ịn h   khổ,  là  không  chỗ  có  ? 

-  Này  Thiện  nam   tử   !  Vì  không  nhem  duyên  nên 

gọi  là  vô  sanh,  vì  vô  sanh  nên  gọi  là  vô  xuất.  Vì 

không  tạo  nghiệp  n ên  gọi  là  vồ  tác.  Vì  chẳng  vào 

năm   th ứ   tà  kiến  nên  gọi  là  nhà  cửa.  Vì  rời  lìa  bốíì 

dòng  nước  m ạnh  nên  gọi  là  cồn  bãi.  Vì  điều  phục 

chúng  sanh  nên  gọi  là  quy  y.  Vì  phá  hoại  giặc  phiên  

não  nên  gọi  là  an  ôn.  Vì  lửa  kiết  s ử   tắt  n ên   gọi  là 

diệt  độ.  Vì  lìa  giác  quán  nên  gọi  là  N iết  Bàn.  Vì  xa 

ồn  náo  nên  gọi  là  tich  tinh.  Vì  dứ t  hăn  sanh  tử   nên 

gọi  là  không  b ịn h   tử ễ  Vì  tất  cả  không  có  nên  gọi  là 

không  chỗ  có.  N êu  Đại  Bồ  Tát  quan  sát  n h ư  vậy  thời 

đặng  thây  rõ  Phật  tánh. 

-  Bạch  T h ế  Tôn  !  Đại  Bồ  Tát  thành  tự u   bao  nh iêu  

p háp  thây  đưực  vô  tưứng  N iết  Bàn  n h ư   vậy  nhẫn 

đên  không  chỗ  có  ? 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Đại  Bồ  Tát  th àn h   tự u 

m ười  pháp  thời  thây  rõ  N iết  Bàn  vô  tướng,  nhân 

đến  khồng  chỗ  có  :  M ột  là  tín  tâm   đầy  đủ,  nghĩa 

là  thâm   tín  Phật,  Pháp  và  Tăng  là  thirờng  trụ,  thập 

phuxrng  chư  Phật  phircmg  tiện  thị  hiện.  Tâìt  cả  chúng 

sanh  và  n h ứ t  xiên  đề  đều  có  Phật  tánh.  Chăng  tin 

đức  N h ư   Lai  là  sanh,  lão,  bịnh,  tử   và  tu  khô  hạnh. 

Chẳng  tin  Đề  Bà  Đ ạt  Đa  là  thật  phá  Tăng  làm   thân 

Phật  ra  máu.  Chẳng  tin  đức  N h ư   Lai   rô\  ráo  nhập
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Niêìt  Bàn,  chánh  pháp  diệt  hết.  Đây  gọi  là  Bồ  Tát 

đầy  đủ  tín  tâm ề

Hai  là  đầy  đủ  tịn h  giới  :  N ếu  có  Bồ  Tát  tự   nói 

rằng  giới  thanh  tịnh,  dầu  chẳng  cùng  với  người  n ữ  

kia  hòa  hiệp,  lúc  thây  người  n ữ   hoặc  cùng  n hau  nói 

chuyện  cợt  đùa  cxròi  giỡn  Bồ  Tát  như- vậy  th àn h   dục 

p h áp   h ủ y  phá  tịnh   giới  ô  nhục  phạm   h ạnh   kh iên  

g iái  tạp  uê'  chẳng  được  gọi  là  đầy  đủ  tịn h   giới.  Lại 

có  Bồ  Tát  tự   nói  giới  thanh  tịnh,  dầu  c h ẳ n g   cùng 

ngiròi  n ữ   hòa  hiệp  cợ-t  đùa,  giỡn  cười,  n h ư n g   cách 

vách  nghe  n h ữ n g   tiếng  vòng  vàng,  chuỗi  ngọc  của 

ngircri  n ữ   k hua  động,  trong  lòng  sanh  niệm   ái  trưức, 

Bồ  Tát  n h ư   vậy,  làm  thàn h  dục  phầp  h ủy  phá  giới 

thanh  tịnh,  ô  nhục  phạm   hạnh,  làm  cho  giới  tạp  u ế  

chẳng  được  gọi  là  đầy  đủ  tịnh  giới.  Lại  có  Bồ  Tát 

h r  nói  giới  thanh  tinh,  dầu  chẳng  cùng  ngườ i  n ữ  

hòa  hiệp  cợt  đùa  giỡn  cười  nghe  tiêng  kh u a  động, 

nh ư n g   lúc  thây  ngưtH  nam   đi  theo  ngirò-i  nữ,  hoặc 

lúc  thây  người  n ữ   đi  theo  ngircri  nam,  bèn  sanh  niệm  

tham   đắm,  Bồ  Tát  n h ư   vậy  làm  nên  pháp  dục,  hủy 

phá  tin h   giới,  ô  nhục  phạm   hạn h   khiến  giới  tạp  uê", 

chẳng  đưọ-c  gọi  là  đầy  đủ  tịnh  giới.  Lại  có  Bồ  Tát 

tự   nói  giới  thanh  tinh,  dầu  chẳng  cùng  nguxH  n ữ  

hòa  hiệp  cợt  đùa  nghe  tiếng  khua  thấy  nam   n ữ   theo 

nhau,  n h ư ng   lại  m uôn  sanh  cõi  trời  thọ  vui  ngũ  dụcể 

Bồ  Tát  như*  vậy  làm  nên  pháp  dục,  hủy  phá  tịn h  

g iái  ô  nhục  phạm   h ạnh  kh iến   giới  tạp   uế,   chẳng 

đirợc  gọi  là  đầy  đủ  tịnh  giới. 
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Này  T hiện  nam   tử   !  Nêu  có  Bồ  Tát  trì  giới  thanh 

tịn h   mà  chẳng  vì  giới,  chẳng  vì  Thi  La  Ba  ỉa  mật, 

chẳng  vì  chúng  sanh,  chẳng  vì  lợi  dirôrng,  chẳng  vì 

N iết  Bàn,  chẳng  vì  Bồ  Đề,  chẳng  vì  T hanh  Văn  và 

Bích  Chi  Phật,  chỉ  vì  đệ  n h ứ t  nghĩa  tôì  th ư ợ n g   mà
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hộ  tri  câm  giới,  đây  gọi  là  Bô  Tát  đây  đủ  tịn h   giới. 

Ba  là  gần  gũi  Thiện  tri  thức  :  Nê"u  có  ngườ i  có 

thể  nói  tín,  giới,  đa  văn,  bô" thí,  trí  huệ,  làm   cho  mọi 

ngườ i  thọ  trì  thật  hành,  đây  gọi  là  Bồ  Tát  T hiện  tri 

thirc  vậy. 

Bôn  là  ira  thích  nơi  tịch  tịnh,  nghĩa  là  th ân   tâm  

tịch  tịn h   quan  sát  p háp  tánh  thậm   thâm   của  các  pháp. 

Năm  là tinh tấh  :  Nghĩa là nhiếp  tâm quán bôn chcm 

đê^  giả  sử   lửa  cháy  trên  đầu  cũng  chẳng  buông  bỏ. 

Sáu  là  đầy  đủ  chánh  niệm   :  Nghĩa  là  niệm   Phật, 

niệm   Pháp,  niệm   Tăng,  niệm   giới,  niệm   thiện,  niệm  

th í  xả. 

Bảy  là  nhuyên  n g ữ   :  Nghĩa  là  lời  nói  chon  thật, 

lời  nói  hòa  diệu,  hỏi  thăm   trước,  nói  phải  thời,  nói 

chcrn  chán hẳ

Tám  là  hộ  pháp  :  Nghĩa  là  m ến  thích  chánh 

pháp,  th ư ờ n g   ưa  diễn  thuyết,  đọc  tụng,  biên   chép, 

h r  duy  ý  nghĩa,  tuyên  dircrng  sâu  rông  làm   cho 

chánh  pháp  được  lưu  bô",  nê"u  thây  người  khác  b iên  

chép,  giải  thuyết,  đọc  tụng,  tán  thán,  tư   duy  ý  nghĩa, 

vì  sanh  sông  mà  cúng  dirò-ng  y  phục,  ẩm  thực,  đồ
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nằm   thuôc  men,  vì  hộ  pháp  nên  chẳng  tiếc  th ân  

mạng. 

Chín  là  Đại  Bồ  Tát  thây  có  bạn  đồng  học,  đồng 

giới  thiêu  thồn  đồ  cần  dùng,  n h ư  y  phục,  thuốc  men, 

đồ  uốĩng  ăn,  phòng  nhà  v.v...  thời  đi  k h ấ t  xin  người 

khác  để  cung  cấp  các  vị  ấy. 

M ười  là  đầy  đủ  trí  huệ  :  Nghĩa  là  quan  sát  nơi 

đức  N h ư  Lai  thirò-ng,  lạc-,  ngã,  tịnh,  tâìt  cả  chúng  sanh 

đều  có  Phật  tánh,  quan  sát  hai  tuxrng  không  và  b ất 

không  của  các  pháp,  thircrng  cùng  vô  thường,  lạc 

cùng  vô  lạc,  ngã  cùng  vô  ngã,  tịnh  cùng  b ất  tịnh, 

pháp  khác  có  thê  dứt,  pháp  khác  chẳng  thể  dứt,  pháp 

khác  từ   duyên  sanh,  pháp  khác  từ   duyên  thấy,  pháp 

khác  từ   duyên  thành  quả,  pháp  khác  chẳng  phải 

duyên  thàn h  quả,  đây  gọi  là  đầy  đủ  trí  huệ. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Đây  gọi  là  Bồ  Tát  đầy  đủ 

m ười  pháp,  có  thê  thây  rõ  Niết  Bàn  vô  tướng. 

- 

Bạch  Thê"  Tôn  !  N h ư   trước  kia  đức  Phật  bảo 

T huần  Đà  :  Nay  ông  đã  thây  đirợ-c  Phật  tánh,  đưtrc 

Đ ại  N iết  Bàn,  thàn h  Vồ  T hượng  Bồ  Đề,  lời  đó  nghĩa 

là  thê"  nào  ? 

Bạch  Thê"  Tôn  !  N h ư   trong  k inh  nói  :  N êu  bô" 

th í  cho  súc  sanh  th ôi  đirợc  phước  báo  trăm   lần  hơn, 

bô"  th í  cho  n h ứ t  xiên  đề  được  phircrc  báu  ngàn  lần 

hơ-n,  bô"  th í  cho  người  trì  giới  được  phirớc  báu  trăm  

ngàn  lần  hơn,  bô"  th í  cho  ngoại  đạo  d ứ t  phiền  não
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đirxrc  phirớc  báu  vồ  lirọ-ng,  dung  cúng  cho  bực  T ứ  

htrcrng  n hẫn  đến  bực  T ứ   quả  cùng  Bích  Chi  Phật 

th ờ i  được  phước  báu  vô  lượng,  dưng  cúng  cho  birc 

Bât  thôi  Bồ  Tát,  bực  Đại  Bồ  Tát  thân  rốt  sau,  chư  

Phật  Thê"  Tôn,  thời  đặng  phước  báu  vô  lư ợng  vô 

biên  chẳng  thể  nghĩ  bàn,  chẳng  thể  tính  đêm. 

Bạch  Thê  Tôn  !  Nêu  ông  T huần  Đà  h ư ở ng  thọ 

vô  lirợng  n h ư  vậy,  phước  báu  này  vô  tận,  thời  chừng 

nào  ông  sẽ  được  Vô  Thượng  Bồ  Đề  ? 

Bạch  Thê  Tôn  !  Trong  kinh  lại  có  nói  nêu  có 

người  do  tâm  ân  trọng  mà  tạo  nghiệp  thiện,  nghiêp 

ác,  ch ắ c   c h ắ n   đ irợ c  quả  b á o   :  h iệ n   h iệ n   đ ờ i,  h o ặ c  

đời  kê  hoặc  đời  sau.  Nay  ông  Thuần  Đà  do  tâm   ân 

trọng  mà  tạo  nghiệp  thiện,  quyết  định  đưực  phưức 

báu.  N êu  quyết  định  đirợc  phước  bâu  thời  thê'  nào 

chứng  đirợ-c  Vô  Thượng  Bồ  Đề  ?  Thê'  nào  lại  đưxrc 

thây  Phật  tán h ễ

Bạch  Thê  Tôn  !  Trong  k inh  lại  nói  :  Bô'  th í  cho 

ba  hạng  ngưtH  thời  đirụ-c  phước  báu  vô  tận  :  Một 


là  ngư m   bịnh,  hai  là  cha  mẹ,  ba  là  chư   Phật  N h ư  

Lai. 

Bạch  Thê  Tôn  !  Và  lại  trong  k in h  đức  Phật  bảo 

A  Nan  :  Tâ't  cả  chúng  sanh  nê'u  không  có  nghiệp  cõi 

dục  thời  được  Vô  T hượng  Bồ  Đề,  không  co  nghiệp 

cõi  sắc  cõi  vô  sắc  cũng  n h ư   vậy. 

Bạch  Thê  Tôn  !  N h ư  bài  kệ  trong  kinh  Pháp  Cú  :
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Chẳng  phải  hư-  không,  trong  biển  cả, 

Chẳng  phải  vào  núi,  trong  k ẹt  đá, 

Tất  cả  mọí  ncri,  tất  cả  chỗ, 

Không  chỗ  nào  thoát  khỏi  quả  báo. 

Lại  th u ở   kia  A  N ậu  Lâu  Đà  bạch  Phật  :  Tôi  n h ớ  

đời  trước  n h à   bô'  th í  m ột  b ữ a  ăn  mà  trong  m uôn 

kiếp  chẳng  đọa  ác  đạo. 

Bạch  Thê"  Tôn  !  Bô"  th í  m ột  b ữ a  ăn  còn  được 

phước  báo  n h ư   vậy,  huống  là  T huần  Đ à  do  tâm  

k ín h   tin  mà  cúng  dường  Phật  th ành  tự u   đầy  đủ 

đàn  Ba  la  mật. 

Bạch  Thê'  Tồn  !  Nê'u  phưức  báo  lành  là  vô  tận, 

thời  hủy  báng  Đ ại  tlìứa  phạm   tội  ngũ  nghịch  phá 

bôn  giới  trọng,  tội  n h ứ t  xiên  đề  th ế   nào  h ết  đirợ-c  ? 

N êu  chẳng  h ết  đựtỵc  thời  thê"  nào  có  thê  đưtrc  thây 

Phật  tánh,  thành   Vô  T hượng  Bồ  Đề  ? 

Phật  nói  :  "Lành  thay  !  Lành  thay  !  Này  T hiện 

nam   tử   !  Chỉ  có  hai  hạng  ngirời  có  thê  được  vô 

lượng  vô  b iên  công  đức  chẳng  thể  tính  đếm   chăng 

thể  tinh  nói,  có  thể  cạn  giòng  sông  sanh  tử,  hàng 

phục  ma  oán,  xô  ngã  tràng  ma,  có  thê C huyên  pháp 

luân  Vò  thượng  :  Một  là  người  khéo  hỏi,  hai  là 

ngirỏi  khéo  đáp. 

Này  T hiện  nam   tứ   !  Trong  mưtri  trí  lực  của  Phật, 

nghiệp  trí  lực  là  rât  sầu  hơn  cả. 
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CÓ  n h ữ n g   chúng  sanh  ở   trong  nghiệp  duyên  lòng 

k h ỉn h   dê  chẳng  tin,  vì  độ  họ  mà  Phật  nói  n h ư   vầy  : 

Tất  cả  nghiệp  gây  tạo  ra,  có  nghiệp  nhẹ  có  nghiệp 

nặng.  Hai  nghiệp  lại  đều  có  hai  :  Một  là  quyết  định, 

hai  là  bâlt  định. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Hoặc  có  người  cho  rằng  ác 

nghiệp  k hô n g  quả,  nếu  nói  ác  nghiệp  quyêìt  đ ịn h   có 

quả  báo,  tại  sao  K hí  H ứ   Chiên  Đ à  La  mà  được  sanh 

lên  trời  ?Ư cm gQ uật  Ma  La  đưxrc  quả  giải  thoát  ?  Do 

đây  n ên  biết  tạo  nghiệp  có  quyêlt  đ ịnh   đưực  quả  báo 

và  chẳng  quyết  đ ịnh  đirợc  quả  báo. 

Ta  vì  trử  tà  kiên  này,  nên  trong  kinh  ta  nói  rằng tất 

cả  nghiệp  tạo  ra  không  nghiệp  nào  chẳng  có  quả  báo. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Hoặc  có  nghiệp  nhẹ  có  thể 

làm   cho  nặng.  Chẳng  phải  tâlt  cả  ngưtH  chỉ  có  ngu 

và  trí.  Do  đây  nên   biết  chẳng  phải  tất  cả  nghiệp  đều 

quỵết  định  có  quả,  dầu  chẳng  quyết  đ ịnh   có  quả 

n h ư n g   cũng  chẳng  phải  là  chẳng  có. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Tất  cả  chúng  sanh  có  hai 

h ạng  :  N gười  trí  và  kẻ  ngu.  Người  trí  n h ờ   sứt:  trí 

huệ  có  the  làm   cho  nghiệp  đia  ngục  rất  n ặng  trở  

th àn h   quả  báo  nhẹ  hiện  đời.  N gười  ngu  si  thời  hoặc 

lại  làm   cho  nghiệp  nhẹ  hiện  đời  trở  th àn h   quả  báo 

n ặng  nơi  đia  ngục. 

- 

Bạch  Thê"  Tôn  !  Nê"u  như-  vậy  thời  chẳng  nên 

cầu  phạm   h ạnh  thanh  tịnh  cùng  quả  giải  thoát. 
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- 

Này  T hiện  nam   h r  !  Nê"u  tâìt  cả  nghiệp  quyết 

đ in h   có  quả  thời  chẳng  nên  cầu  phạm   h ạnh   giải 

thoát.  Vì  nghiệp  b ất  định  nên  phải  tu  phạm   h ạnh 

và  quả  giải  thoát. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Nê"u  xa  lìa  được  tất  cả 

nghiệp  ác  thời  được  quả  lành.  Nê"u  xa  lìa  nghiệp 

lành  thời  m ang  quả  báo  ác.  Nê"u  tất  cả  nghiệp  quyết 

đ ịn h   có  quả,  thời  chẳng  nên  cần  tu  tập  T hánh  đạo, 

n êu   chẳng  nên  tu  tập  T hánh  đạo,  nêu  chẳng  nên 

tu  th á n h   đạo  thời  không  đirợc  giải  thoát.  Tất  cả 

T hánh  nhcrn  sở  dĩ  tu  tập  T hánh  đạo  vì  để  phá  hoại 

đ in h   nghiệp  thàn h  quả  báo  nhẹ,  và  làm  cho  nghiệp 

b ất  đ ịn h   không  có  quả  báo.  Nê"u  tất  cả  nghiệp  quyết 

đ in h  có  quả,  thời  chẳng  nên  cầu  tu  tập  T hánh  đạo. 

Nê"u  ai  xa  lìa  T hánh  đạo  thời  không  bao  giờ  được 

giải  thoát.  Chẳng  được  giải  thoát  thời  không  được 

N iết  Bàn

Này  Thiện  nam   tử   !  Nê"u  tâít  cả  nghiệp  quyết  định 

có  ngã,  thời  m ột  đời  tạo  nghiệp  thuần  thiện  lẽ  ra 

p hải  m ãi  m ãi  th ư ờ n g  hưxrng  thọ  quả  an  vui.  M ột  đời 

gây  tạo  tộỉ  ác  rất  nặng  lẽ  ra  cũng  mãi  m ãi  chịu  quả 

khô  lớn.  Nê"u  nghiệp  quả  n h ư   vậy  thời  không  có  sự  

tu  Thánlí  đạo  cùng  giải  thoát  và  N iết  Bàn,  ngiròi  làm  

ngirời  thọ  :  Bà  La  Môn  làm   Bà  La  Môn  thọ.  N êu 

n h ư   vậy  thời  lẽ  ra  chẳng  có  giòng  hạ  tiện  ngirời  hạ 

tiện.  Ngirời  lẽ  ra  luôn  luôn  là  ngưm ,  Bà  La  M ôn  lẽ 

ra  mãi  mãi  là  Bà  La  Môn.  Lúc  nhỏ  tạo  nghiệp  lẽ  ra
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lúc  nhỏ  thọ  báo  chẳng  nên  đến  lúc  trung  n iên  và 

lúc  già  m ới  thọ ằ  Lúc  già  tạo  nghiệp  ác  khi  sanh  vào 

trong  địa  ngục,  thân  đia  ngục  lúc  trẻ  lẽ  ra  chẳng  p hải 

chịu  khô’ế  Nê"u  lúc  già  chẳng  sát  sanh  chẳng  n ên   th u ở  

tráng  niên  đirợc  sông  còn,  nê"u  th u ở   tráng  n iên   chẳng 

sôiig  còn  thời  thê  nào  có  tuổi  già,  vì  nghiệp  không 

mất,  nếu  nghiệp  không  mâ't  thê'  nào  mà  có  tu  h ành  

T hánh  đạo  đếh  quả  N iết  Bànẳ

Này  T hiện  nam  tử   !  Có  hai  th ứ   nghiệp  :  Đ in h   và 

b ất  định.  Đ ịn h   nghiệp  có  hai  :  Báo  đ ịn h   và  thời 

định.  Hoặc  có  báo  đinh  mà  th à i  gian  bất  định,  lúc 

duyên  hiệp  thời  thọ  báo,  hoặc  ba  thời  gian  thọ  báo 

nghĩa  là  đời  hiện  tại  thọ,  đời  kê'  thọ,  đời  sau  thọ. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Nêu  đinh  tâm   làm   n h ữ n g  

nghiệp  lành,  nghiệp  ác,  làm  rồi  sanh  lòng  rất  tin  vui 

m ừng,  nêu  p h át  nguyện  cúng  dircrng  Tam  Bảo,  đây 

gọi  là  đinh  nghiệp. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N gười  trí  căn  lành  sâu  chắc 

khó  lay  động  nên  có  thê  làm  cho  nghiệp  nặng  thành 

nhẹ.  N gười  ngu  si  điều  bâít  thiện  sâu  dày  nên  có  thê 

làm   cho  nghiệp  nhẹ  trở  thành  quả  báo  nặng.  Do 

nghĩa  này  nên  tât  cả  nghiệp  chẳng  gọi  là  quyết  định. 

Đ ại  Bồ  Tát  không  có  nghiệp  địa  ngục,  vì  chúng 

sanh  mà  p h át  nguyện  sanh  trong  địa  ngục. 

Này  Thiện  nam  tử   !  T hu ở   xira  lúc  chúng  sanh 

tuổi  thọ  trăm   năm,  có  hằng  sa  chúng  sanh  bị  quả
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báo  địa  ngục,  lúc  đó  ta  thây  n h ư  vậy  liền  p h át nguyện 

thọ  thân  địa  ngục.  N ên  biết  rằng  lúc  đó  Bồ  Tát  thiệt 

không  có  nghiệp  địa  ngục,  vì  chúng  sanh  mà  thọ 

thân  địa  ngục.  Ở   trong  địa  ngục  cả  vô  lư ợ ng   năm , 

và  vì  n h ữ n g   ngưtxi  tội  mà  phân  biệt  giảng  nói  m ười 

hai  bộ  kinh.  N hững  người  tôi  đirợc  nghe  k in h   pháp 

thoát  khỏi  quả  báo  ác  làm   cho  địa  ngục  trông  không, 

trứ   hạng  n h ứ t  xiên  đề. 

Đây  gọi  là  đại  Bồ  Tát  chẳng  phải  nơi  đời  h iện 

tại,  đời  kế,  đời  sau  thọ  lây  nghiệp  ác. 

Này  T hiện  nam  tứ   !  Trong  H iền  kiếp  này  có  vô 

lượng  chúng  sanh  đọa  trong  loài  súc  sanh  chịu  phải 

nghiệp  báo  ác.  Ta  thây  n h ư   vậy,  vì  m uôn  thuyết 

pháp  độ  chúng  sanh,  nên  phát  nguyện  làm  cheo, 

nai,  gâu,  khỉ,  rồng,  voi,  kim   sí  điểu,  bồ  câu,  cá, 

trạnh,  thỏ,  rắn,  bò,  ngựa. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Đ ại  Bồ  Tát  thiệt  không  có 

nghiệp  súc  sanh  n h ư   vậy,  vì  nguyện  lực  m uôn  độ 

chúng  sanh,  nên  hiện  thọ  thân  súc  sanh.  Đây  gọi  là 

đại  Bồ  Tát  chẳng  phải  hiện  đời,  đời  kê',  đời  sau  thọ 

nghiệp  ác  n h ư   vậy. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Trong  H iền  kiếp  này,  lại  có 

vô  lượng  vô  b iên  chúng  sanh  đọa  trong  loài  ngạ  quỉ, 

hoăc  ăn  đờm   dãi,  mỡ,  thit,  m áu  m ủ,  p h ân   dãi,  thọ 

m ạng  vô  lirợ-ng  trăm   ngàn  m uôn  năm,  không  bao  giô* 

nghe  đến  tên  nước  huống  là  con  m ắt  ngó  thấy  mà
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đirợc  uông.  Giả  s ử   thây  nước  đẳng  xa  trong  lòng 

m uôn  đên  để  uông,  như ng  khi  đến  gần  thờ i  nước 

biếin  thành  lửa  đỏ  và  m áu  mủ.  Hoặc  có  lúc  nước 

chẳng  biên  khác,  n h u n g   lại  có  nhiều   ngưtH  tay  cầm 

b in h   k h í  ngăn  cản  không  cho  đến  uôrig.  Hoặc  có  lúc 

trời  mưa,  nuxrc  m ưa  rớt  đếh  thân  họ  liền  th àn h   lứa. 

Đ ây  gọi  là  nghiệp  báo  ác. 

Này  T hiện  nam   tứ   !  Đ ại  Bồ  Tát  thiệt  không  n h ữ n g  

nghiệp  quả  ác  như-  vậy,  vì  hóa  độ  chúng  sanh  làm  

cho  được  giải  thoát,  nên  p h át  nguyện  thọ  n h ữ n g   thân 

n h ir vậy.  Đ ây  gọi  là  đại  Bồ  Tát  chẳng  p h ải  hiện   đời, 

đời  kế,  đời  sau  thọ  lây  nghiệp  quả  ác  n h ư   vậy. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Trong  Hiền  kiếp  này,  ta  từ ng 

sanh  vào  nhà  hàng  thịt,  nuôi  gà,  nuôi  heo,  nuôi  bò, 

dê,  đi  săn  bắn,  liró-i  chim,  bắt  cá,  sanh  trong  nhà 

Chiên  Đà  La,  làm  kẻ  cướp  kẻ  trộm.  Đ ại  Bồ  Tát  thiệt 

không  nghiệp  ác  n h ư   vậy,  vì  m uôn  độ  chúng  sanh 

cho  được  giải  thoát,  nên  dùng  nguyện  lực  lớn  thọ 

n h ữ n g   thân  n h ư   vậy.  Đây  gọi  là  Đ ại  Bồ  T át  chẳng 

p hải  h iện  đời,  đời  kế,  đời  sau  thọ  nghiệp  báo  ác 

n h ir  vậy. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Trong  Hiền  kiếp  này,  ta  lại 

sanh  vào  chôn  biên  đia,  làm  nhiều  viêc  tham   duc,  sân 

khuể,  ngu  si  quen  làm  nhữ ng  điều  phi  pháp,  chẳng tin 

Tam  Bảo  và  quả  báo  đời  sau,  chẳng  cung  kính  cha  mẹ 

Tôn  tnrởng.  Thiệt  ra  lúc  đó  Bồ  Tát  không  cò  n h ữ n g   ác 

nghiệp  n h ư   vậy.  Vì  m uôn  làm  cho  chúng  sanh  được
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giải  thoát,  nên  dùng  nguyện  lực  lớn  mà  thọ  sanh.  Đây 

gọi  là  đại  Bồ  Tát  chẳng  phải  hiện  đời,  đời  kế,  đời  sau 

thọ  ác  nghiệp  n h ư  vậy. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Trong  H iền  kiếp  này  ta  lại 

thọ  lây  thân  nữ,  thân  ác,  thân  tham,  thân  sân,  thân 

si,  thân  tật  đô^  thân  bỏn  xẻn,  thân  ảo  thuật,  thân  dôì 

trá,  thân  đần  độn.  Thiệt  ra  lúc  đó  Bồ  Tát  không  có 

nh ữ n g   nghiệp  như-  vậy  chỉ  vì  mucm  độ  chúng  sanh 

cho  được  giải  thoát,  nên  dùng  nguyện  lực  lớn  mà 

đirợc  thọ  sanh.  Đầy  gọi  là  đại  Bồ  Tát  chẳng  phải 

hiện  đò-i,  đời  kế,  đò-i  sau  thọ  lấy  nghiệp  ác  n h ir vậy. 

Đ ại  Bồ  Tát  hiện  thọ  n h ữ n g   thân  H uỳnh  môn, 

không  căn,  hai  căn  và  căn  bất  định  cũng  n h ư   vậy. 

Này  Thiện  nam  tử   !  Trong  H iền  kiếp  này,  ta  lại 

học  tập  giáo  pháp  của  ngoại  đạo  Ni  Kiền  Tử,  tin  thọ 

giáo  pháp  của  họ  :  không  bô"  thí  không  th ờ   phụng, 

không  báo  bô'  th í  thờ  phụng,  không  nghiệp  thiện 

nghiệp  ác,  không  quả  báo  thiện  ác,  không  đời  hiện 

tại,  không  ‘đời  vị  lai,  không  đây  không  kia,  không 

T hánh  nhơn,  không  thân  biên  hóa,  không  đạo  N iêt 

Bàn.  T hiệt  ra  Bồ  Tát  không  có  nhữ ng  ác  nghiệp  n h ir 

vậy,  V I   m uôn  độ  chúng  sanh  cho  được  giải  thoát,  nên 

d ùng  nguyện  lực  lớn  mà  thọ  học  nhữ ng  tà  pháp  n h ir 

vậy.  Đây  gọi  là  đại  Bồ  Tát  chẳng  phải  hiện  đời,  đời 

kê'  đời  sau  thọ  nh ữ ng   ác  nghiệp  nhir  vậy. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Ta  n h ớ   th u ở   xưa  cùng  Đề 

Bà  Đ ạt  Đa  đồng  làm  chủ  đoàn  con  buôn,  m ỗi  người
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đều  CÓ  năm   trăm   khách  buôn,  đem  nhau  đến  trong 

b iên  lớn  đê  tìm  châu  báu.  Vì  nghiệp  duyên  ác  nên 

dọc  đuxrng  gặp  gió  to  ghe  thuyền  h ư   bể,  khách 

b uô n   đều  chết  cả.  Lúc  đó  ta  cùng  Đề  Bà  Đ ạt  Đa 

n h ờ   nghiệp  duyên  bất  sát  đưực  quả  báo  trư ờ ng  thọ, 

nên  gió  thôi  tắp  vào  đất  liền.  Đề  Bà  Đ ạt  Đa  vì 

tham   tiếc  của  cải  châu  báu,  nên  quá  sầu  k hổ  mà 

khóc  lóc.  Ta  bảo  Đề  Bà  Đ ạt  Đa  chẳng  nên  kêu 

khóc.  Đề  Bà  Đ ạt  Đa  liền  nói  với  ta  rằng  :  Như*  có 

người  nghèo  cùng  khôìn  khổ,  đến  trong  gò  mả  tay 

nắm   tử   thi  mà  nói  rằng  trông  m ong  nguxri  bô"  th í 

sir  chêt  vui  cho  ta,  ta  sẽ  bô  th í  đời  sôiig  nghèo 

cùng  này  cho  ngưxriề  Lúc  đó  tử   thi  liền  ngồi  dậy 

bảo  ngircri  nghèo  cùng  rằng  :  Đ ời  sông  nghèo  cùng 

ngưtri  tự   thọ  lây,  nay  ta  rất  thích  s ự   chêìt  vui  này 

th iệt  chẳng  ham  đòi  sôìng  nghèo  cùng  của  người. 

Đề  Bà  Đ ạt  Đa  nói  tiếp  :  N hưng  ngày  nay  tôi  đã 

không  được  chêlt  vui  mà  lại  gồm  cả  sự   nghèo  cùng, 

bảo  tôi  chẳng  khóc  sao  được. 

Lúc  đó  ta  lại  an  ủi  rằng  :  Ông  chớ  sầu  khổ,  hiện 

nay  tôi  còn  được  hai  viên  bảo  châu  giá  tri  vô  ltrợ-ng,  tôi 

sẽ  chia  cho  ông.  Ta  liền  chia  một  viên  bảo  châu  cho  Đề 

Bà  Đ ạt  Đa,  rồi  đến  nằm   ngủ  dưứi  một  cội  cây. 

Vì  quá  tham   lam  nên  Đề  Bà  Đ ạt  Đa  sanh  ác 

tâm   đâm   đui  hai  m ắt  của  ta  đê  cuxrp  lây  viên  bảo 

châu  còn  lại  rồi  bỏ  đi. 
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LÚC  đó  vì  quá  đau  đớn  nên  ta  rên  rỉ.  Có  m ột  cô  gái 

nghe  tiếng  rên  đến  gạn  hỏi  ta.  Ta  liền  đem  tất  cả  việc 

trước  thuật  lại.  Cô  gái  nghe  rồi  lại  hỏi  ta  :  Ô ng  danh 

hiệu  là  gì  ?  Ta  đáp  rằng  :  Tôi  tên  là  Thật  Ngữ.  Cô  gái 

lại  nói  :  Làm  thê" nào  biết  đirợc  ông  là  Thật  Ngữ.  Ta 

liền  ph át  thệ  rằng  :  Nếu  hiện  nay  tôi  có  lòng  quây  nói 

vu cho Đề  Bà Đ ạt Đa,  thời cặp  m ắt tôi phải m ù  lòa Vĩnh 

viễn,  nêu  tôi  không  h ư   dôi  thời  xin  đôi  m ắt  sáng  ỉại 

n h ư  cũ. Ta phát thệ  vừa xong thời  đôi m ắt ta bình phục 

n h ư  cũ. 

Này  Thiện  nam   tứ   !  Đây  gọi  là  đại  Bồ  Tát  nói 

về  quả  báo  đời  hiện  tại. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Ta  nhớ-  th u ở   xưa  ta  sanh 

trong  nhà  Ba  La  M ôn  nơi  thành  Phú  Đ ơn  Na  ở   Nam 

T hiên  Trúc.  T huở  đó  có  Quôc  Vưtrng  tên  Ca  La  Phú 

tán h  tình  hung  d ữ   tự   cao  tự   m ạn,  tuổi  trẻ  say  đắm  

sắc  đẹp  ngũ  dục. 

Vì  m uôn  độ  chúng  sanh,  nên  ta  ở  ngoài  th àn h  

ngồi  yên  lặng  tham   thiền.  Lúc  đó  Quô"c  Vvrcmg  cùng 

với  cung  nhơn  thê  n ữ   ra  ngoài  thành   dạo  chai,  dừ ng 

ở   dưới  rửng  cây.  Các  thê  n ữ   nhơn  đi  chơi  giỡn  bỏ 

Quô"c  Vuxmg  mà  đến  chỗ  ta  ngồi  thiền.  Ta  liền  vì 

các  th ể  n ữ   thuyết  pháp  cho  họ  bỏ  lòng  tham   dục. 

Quôc:  V ương  đi  tìm  các  thê  nữ,  thây  họ  đang 

ngồi  quì  xung  quanh  ta.  Quốc  Vuxrng  giận  d ữ   hỏi 

ta  rằng  :  Nay  nhà  ngưưi  đã  chứng  quả  A  La  Hán
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chưa  ?  Ta  nói  chưa  chứng.  Quốc  Vircrng  lại  hỏi  nhà 

ngirơi  đã  được  quả  A  Na  Hàm  chưa  ?  Ta  đáp  chira 

được.  Quô"c  Vircmg  lại  nói  :  "Nay  nhà  nguxri  chưa 

được  hai  quả  ây  thời  là  người  còn  đầy  đủ  tham  

dục,  tại  sao  nhà  ngiTữi  dám   buông  lung  n h ìn   ngó 

các  thể  n ữ   của  ta  ? 

Ta  liền  thưa  rằng  :  "Đại  Vưxmg  n ên   b iết  cho, 

nay  tôi  dầu  chưa  d ứ t  p h iền  não  tham   dục,  nh ư n g  

trong  tâm   tôi  thiệt  không  có  niệm   tham   đắm". 

Quốc  Virtmg  nói  :  "Người  ngu  si  !  Trong  đời  có 

các  Tiên  nh ơ n   khô  h ạnh  thây  sắc  đẹp  còn  tham, 

huống  là  nhà  ngircri  tuổi  còn  trai  trẻ,  chưa  d ứ t  tham  

dục,  làm  sao  thấy  sắc  đẹp  mà  chẳng  tham   đắm   ? 

-  Tâu  Đ ại  Vưtm g  !  N gười  thây  sắc  đẹp  chẳng 

tham   đắm,  thiệt  chẳng  phải  do  khô  hạnh,  mà  do 

nhiếp  tâm   quán  Vô  thư ờng  bất  tịnh. 

Quô"c  Vưtrng  nói  :  "Nêu  kh in h   khi  ngưtH  khác

mà  ph ỉ  báng,  thời  thê"  nào  đặng  gọi  là  tu  trì  tịnh

_  •   /   •   Á  

giới  ? 

-  Tâu  Đ ại  Vuxrng  !  Nê"u  có  tâm   đô"  ky  thờ i  có 

p h ỉ  báng,  tôi  không  tâm   đô"  kỵ  thờ i  đâu  có  phỉ 

báng. 

Quốc  Virơ-ng  nói  :  "Này  Đại  Đirc  !  Thê"  nào  gọi 

là  giới  ? 

-  Tậu  Đ ại  V utm g  !  N hẫn  nhục  gọi  là  giới. 
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Quôc:  Vưtm g  nói  :  N ếu  nhẫn  nhục  là  giới,  ta  sẽ 

cắt  lỗ  tai  của  nhà  ngircri;  nê"u  nhà  nguxri  n hẫn  chịu 

được  th ờ i  b iết  là  nhà  ngươi  trì  giới. 

Quô"c  Vưtrng  liền  cắt  hai  tai.  Ta  dầu  bị  cắt  tai, 

n h ư n g   nhan  sắc  chẳng  biên  đôi.  Các  quan  theo  vua 

thấy  việc  như-  vậy  liền  can  gián  rằng  :  Bực  Đ ại  sĩ 

như-  vậy,  Đ ại  Vưxrng  chẳng  nên  làm   hại. 

Quốc  Vuxmg  càng  thêm   giận  bảo  các  quan  :  Tại 

sao  các  khanh   biết  là  bực  Đ ại  sĩ  ? 

- 

Tâu  Đ ại  Vưtm g  !  Vi  lúc  bị  cắt  hai  tai,  chúng 

tôi  thây  dung  sắc  chẳng  biên  đôi. 

Quốc  V ương  nói  :  "Ta  sẽ  thí  nghiệm   coi  dung  sắc 

b iến  đôi  hay  chẳng  biến  đổi.  Nói  xong,  Quô"c  V ương 

liền  thẻo  m ũi,  chặt  tay,  chặt  chưn  của  ta". 

Vì  Bồ  Tát  đã  trải  qua  vô  lượng  vô  biên  đời  tu  tập 

từ   bi  thircmg  xót  chúng  sanh,  nên  không  khô  cũng 

không  giận. 

Lúc  đó  T ứ   Thiên  Vưxmg  bất  bình  liền  làm   m ưa 

cát  m ưa  đá.  Quôc  Virxrng  sợ  hãi  quì  trước  ta  mà 

thưa  rằng  :  N gưỡng  m ong  xót  thưtrng  cho  tôi  sám 

hôì. 

Ta  nói  :  "Đại  Virơng  !  Trong  lòng  của  tôi  không 

sân  h ận  cũng  n h ư   không  tham   đắm". 

Quốc  Vuxmg  nói  :  "Này  Đ ại  Đức  !  Làm  thê'  nào 

biêìt  đirợc  rằng  tâm   Đại  Đức  không  sân  hận  ?" 
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Ta  liền  p h á t  thệ  :  "Nê"u  tôi  thiệt  không  sân  hận 

nguyện  cho  thân  của  tôi  bình  phục  n h ư   cũ".  Phát 

nguyện  vừa  xong  thân  thể  của  ta  liền  bình  phục. 

Đ ây  gọi  là  đại  Bồ  Tát  nói  quả  báo  đời  hiện  tại. 

Này Thiện  nam  h r !  Nghiệp  lành  có  quả  báo  đời  kê', 

quả  báo  đời  sau,  nghiệp  chẳng  lành  cũng  n h ir vậy. 

Đ ại  Bồ  Tát  lúc  đưực  Vô  T hượng  Bồ  Đề,  tất  cả 

các  nghiệp  đều  đirợ-c  quả  l?áo  hiện  tại. 

Nghiệp  ác  chẳng  lành  mắc  lây  quả  báo  hiện  tại 

n h ư   Quôc  Virơ-ng  làm  ác  bị  trời  m ưa  cát  m ưa  đá. 

Cũng  n h ir  có  ngưtH  chỉ  chỗ   ở  của  gâu  và  nai  bảo 

sắc,  tay  người  chỉ  liền  rụng  rớt.  Đây  gọi  là  nghiệp 

ác  thọ  lây  quả  báo  trong  hiện  tại. 

Đ ời  kê' thọ  quả  báo,  n h ư   n h ứ t  xiển  đề  phạm   bồn 

tội  trọng  và  tội  ngũ  nghịch. 

Q uả  báo  đời  sau,  n h ư   ngưtỳi  trì  giới  p h át  nguyện 

lớn  :  Nguyện  đời  vị  lai  thường  đưực  giới  thân  thanh 

tịn h   n h ir  vậy.  N h ư   có  chúng  sanh  lúc  tuổi  thọ  trăm  

năm,  tám   chục  năm,  trong  thời  kỳ  sẽ  làm   Chuyển 

luân  T hánh  vircrng  giáo  hóa  chúng  sanh. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N êu  là  nghiệp  quyết  định 

được  quả  báo  trong  hiện  đời,  thời  khong  th ể  được 

quả  báo  đời  kê"  cùng  đời  sau. 

Đ ại  Bồ  Tát  tu  nghiệp  nhơ n  ba  rnưxri  hai  tiróng 

tôt,  thời  không  thê  đirợc  quả  báo  trong  đời  hiện  tại. 
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N ếu  là  nghiệp  chẳng  thọ  lấy  ba  th ứ   quả  báo  n h ư  

vậy  thời  gọi  là  nghiệp   băt  đinh. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N ếu  cho  rằng  n h ữ n g   nghiệp 

nhem  quyết  định  có  quả  báo,  thời  chẳng  được  có  s ự  

tu  tập  phạm   hạnh,  giải  thoát  N iêt  Bàn.  N ên  b iết  rằng 

người  nói  lời  này  chẳng  phải  là  đệ  tử   của  Phật  mà 

chính  là  quyên  thuộc  của  ma. 

N ếu  nói  rằng  các  nghiệp  có  đ inh  nghiệp  và  bât 

đ ịn h   nghiệp.  Đ ịn h   nghiệp  có  quả  báo  h iện  tại,  quả 

báo  đời  kê,  quả  báo  đời  sau .B ât  định  nghiệp  thời 

lúc  nh ơ n   duyên  hội  hiệp  bèn  thọ  báo,  chẳng  hội  hiệp 

thời  chẳng  thọ  báo.  Do  đây  nên  có  tu  Phạm   hạnh, 

giải  thoát  N iết  Bàn.  N ên  biêít  rằng  người  nói  lời  này 

thiêt  là  đê  tử   Phât. 

» 

• 

 *

Này  T hiện  nam   tử   !  Tâ't  cả  chúng  sanh  gây  tạo 

nghiệp  bất  định  thời  nhiều,  tạo  định  nghiệp  thời  ít. 

Vì  thê'  nên  có  tu  tập  đạc  hạnh.  Do  tu  tập  đạo  hạn h  

n ên  đ ịn h   nghiệp  trọng  có  thể  làm  cho  thọ  báo  nhẹ, 

nhũ?ng  nghiệp  bất  định  chẳng  thọ  quả  báo  đời  kề. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Có  hai  hạng  ngưừi  :  M ột  là 

hạng  ngirời  với  nghiệp  bất  đinh  làm   thàn h  quả  quyêt 

định,  quả  báo  hiện  đời  làm  thành  quả  báo  đời  kế, 

quả  báo  nhẹ  làm  thành  quả  báo  nặng,  đáng  lẽ  thọ 

báo  trong  loài  người  mà  lại  thọ  báo  ở  địa  ngục.  Hai 

là  hạng  ngưtH  vcri  đinh  nghiệp  làm   th àn h   bât  đ ịnh 

nghiêp,  đáng  lẽ  thọ  báo  đời  kê  làm   cho  thọ  báo  đời, 
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h iện  tại,  báo  nặng  làm   thành  báo  nhẹ,  đáng  thọ  báo 

đia  ngục  làm  cho  thọ  báo  nhẹ  trong  loài  ngirời.  Hai 

hạng  này  :  M ột  là  kẻ  ngu,  m ột  là  người  trí.  N gười 

trí  làm  th àn h   nhẹ.  Người  ngu  kh iến  cho  nặng. 

Này  T hiện  nam   tứ   !  Ví  n h ư   hai  người  mắc  tội 

với  nhà  vua,  người  có  quyên  thuộc  đông  đảo  thời 

tội  tất  sẽ  nhẹ,  ngirò-i  quyên  thuộc  ít  tội  nhẹ  trở  

th àn h   nặng.  N gười  trí  kẻ  ngu  si  cũng  n h ư   vậy  : 

NgưxH  trí  n h ờ   nghiệp  lành  nhiều  nên  tội  trọng  mà 

thọ  quả  báo  nhẹ.  NgưtH  ngu  vì  nghiệp  lành  ít  nên 

tội  nhẹ  mà  thọ  quả  báo  nặng. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Ví  n hir  hai  ngườ i  m ột  thời 

m ập  m ạnh,  m ột  thời  gầy  yếu,  hai  ngiròi  này  đều  té 

xuôiig  b ù n   sâu.  N gười  mập  m ạnh  lên  đưtỵc,  người 

gầy  yê"u  thời  lún  mâìt. 

Này  T hiện  nam   h r  !  Ví  n h ư   hai  ngirời  đồng  uốhg 

thuôc  độc.  M ột  người  có  thần  chú  và  thuôc  A  dà  đà. 

M ột  người  không  có.  Ngircri  có  thần  chú  và  thuôc 

thờ i  độc  chẳng  làm   hại  đưọ-c.  NgưtH  không  có  bị 

chất  đôc  hai  chết. 

• 

•

Này  Thiện  nam   tử   !  Ví  n h ư   hai  người  đồng  uôiig 

nước trái cây ép  :  Một người nhiệt lựt: thạnh, m ột người 

suy  yêu.  NgưtM  nhiệt  lực  nhiều  thời  tiêu  hóa  đưực. 

N gười  suy  yêu  thời  bị  nưức  ây  làm  thành  bịnh. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Ví  như- hai  ngườ i  bị  nhà  vua 

bắt  trói  :  M ột  ngưtH  có  trí  huệ,  m ột  ngưìrỉ  thời  ngu
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si.  N gưm   có  trí  thời  có  thê  đirợc  thoát  khỏi.  N gười 

ngu  si  thời  không  có  thời  kỳ  thoát  k h ỏ iề

Này  Thiện  nam   tử   !  Ví  n h ư   hai  ngirời  đồng  đi 

trên  đường  hiểm   trở.  Một  thời  m ắt  sáng.  M ột  thời 

m ù  lòa.  Ngưtxi  m ắt  sáng  đi  thẳng  qua  không  hại  gì. 

Ngiròi  m ù  bị  sụp  té  xuống  hô"  sâu. 

Này  Thiện  nam   h r  !  Ví  như-  hai  ngưtri  đồng  uông 

nrcru.  M ột  thời  ăn  nhiều.  Một  thời  ăn  ít.  N gười  ăn 

nhiều   uôrig  rưm i  không  bị  hại.  NgưtH  ăn  ít  uông 

nrcru  thời  thành  binh. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Ví  n h ư   hai  người  đều  đôi 

địch  với  giặc  th ù ề  Một  người  thời  võ  trang  đầy  đủ, 

m ột  người  thời  tay  không.  N gười  có  võ  trang  ắt  phá 

được  kẻ  thù.  N gười  tay  không  tâít  chẳng  khỏi  bị  hại. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Ví  n h ư   hai  người  bị  phẩn 

n h ơ   vây  vào  y  p h ụcẽ  Một  người  vứa  biết  liền  giặt  y 

phục.  M ột  ngưxxi  b iết  mà  chẳng  chịu  giặt.  Ngirời  giặt 

liền  đó  thời  y  phục  sạch  sẽ.  N gười  chẳng  chịu  giặt 

thời  nhcr  u ế   càng  tăng  thêm. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Lại  có  hai  ngưtxi  đều  ngồi 

xe.  M ột  xe  trục  có  căm,  m ột  xe  thời  không  trục  không 

căm.  N gười  ngồi  xe  có  trục  có  căm  thời  tùy  ý  mà  đi. 

N gười  ngồi  xe  không  trục  không  căm  thời  không  đi 

đâu  đirợ-cẵ

Lại  có  hai  ngircri  đều  đi  trên  đuxrng  hoang  vắng. 

M ột  người  có  mang  lircrng  thực,  m ột  ngưtxi  thờ i  đi
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k h ô n g ẵ  NgutH  có  m ang  lircrng  thời  qua  khỏi  đirợ-c 

con  đuxrng  hiểm .  NgưtH  đi  không  ắt  chẳng  qua  đưtỵc. 

Lại  có  hai  ngircri  bị  kẻ  cutrp  giựt.  M ột  người  có 

kho  báu  kín,  m ột  người  thời  không.  NgưtH  có  kho 

báu  kín  thời  không  lo  rầu.  Ngirời  không  có  kho  báu 

thời  sầu  khô. 

Kẻ  ngu  người  trí  cũng  n h ư   vậy  :  Ngirời  trí  có 

kho  báu  lành  nên  nghiệp  nặng  mà  thọ  báo  nhẹ. 

N gười  không  có  báu  lành  thời  nghiệp  nhẹ  phải  thọ 

báo  nặng. 

Sir  T ử   H ông  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "Thê" Tôn  !  N hir 

lời  Phật  nói  chẳng  phải  là  tâít  cả  nghiệp  đều  thành 

quả  n h ứ t  đ ịnh   cũng  chẳng  phải  tâ't  cả  chúng  sanh 

quyêt  đ ịn h  thọ  báoể  Bạch  Thê  Tôn  !  C húng  sanh  làm 

thê'  nào  kh iên   quả  báo  nhẹ  hiện  tại  phải  thọ  báo 

n ặng  ở  địa  ngục  ?  Làm  thê  nào  kh iên   quả  báo  nặng 

địa  ngục  trỏ-  thành  báo  nhẹ  trong  đời  hiện  tại  ?". 

Phật  nói  :  "Có  hai  hạng  chúng  sanh  :  M ột  là  trí  ? 

hai  là  ngu.  N êu  có  thê  tu  tập  thân,  giới,  tâm,  huệ, 

nơi  tâm   thời  gọi  là  người  trí.  Nêu  chẳng  th ể  tu  tập 

thời  gọi  là  kẻ  ngu. 

Nê'u  chẳng  thê  điều  nhiếp  năm   cấn  thời  gọi  là 

chăng  tu  thân.  N êu  chẳng  thê  thọ  trì  bảy  th ứ   tinh 

giới  thời  gọi  là  chẳng  tu  giới.  Vì  chẳng  điều  tâm   nên 

gọi  là  chẳng  tu  tâm.  Chẳng  tu  tập  T hánh  hạn h   thời 

gọi  là  chẳng  tu  huệ. 
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Lại  ngưtH  chẳng  tu  thân  thời  không  thê  đầy  đủ 

giới  thê  thanh  tịnh.  Ngirời  chẳng  tu  giới  thời  n hận 

chứa  tám   th ứ   vật  bất  tinh.  N gười  chẳng  tu  tâm   thời 

chẳng  thể  tu  tập  ba  th ứ   tư ớ n g Ể  N gười  chẳng  tu  huệ 

thờ i  chẳng  tu  tập  phạm   hạnh. 

Lại  người  chẳng  tu  thân  thời  chẳng  thê  quán  thân, 

quán  sắc,  và  quán  sắc  tướng,  chẳng  quán  thân  tướng, 

chẳng  biết  thân   sô",  ch/ẳng  biết  thân  này  từ   đây  đên 

kia,  ở-  trong  chẳng  phải  thân  mà  tư ởng  là  thân,  ở  

trong  chẳng  phải  sắc  mà  hrởng  là  sắc,  do  đây  nên 

tham   đắm   thân  và  thân  sô'  đây  gọi  là  chẳng  tu  thân. 

N gưừi  chẳng  tu  giới  nê'u  thọ  hạ  giới  thời  chẳng 

gọi  là  tu  giới,  thọ  trì  b iên  giới,  giới  gì  tự   lợi,  giới 

gì  tự   điều  phục,  chẳng  thê  làm  cho  khắp  chúng  sanh 

được  an  vuỉ,  chẳng  phải  vì  hộ  trì  chánh  pháp  vô 

thưtỵng,  vì  sanh  lên  cõi  trời  hư ở ng  thọ  ngũ  dục,  đây 

chẳng  gọi  là  tu  giới. 

N gười  chẳng  tu  tâm   thời  tâm   tán  loạn  không  thê 

chuyên  n h ứ t  duyên  nơi  tự   cảnh.  T ự   cảnh  chính  là 

tứ   niệm   xứ.  Cảnh  khác  là  nói  ngũ  dục.  N êu  không 

thể  tu  tập  tử   niệm   xứ  thời  gọi  là  chẳng  tu  tâm ế

Ở   trong  nghiệp  ác  nê"u  chẳng  khéo  giữ   gìn  tâm 

niệm   thời  gọi  là  chẳng  tu  huệ. 

Lại  người  chẳng  tu  thân  thời  không  thể  quan  sát 

th âu  đáo  thân  này  là  vô  thường,  là  vô  trụ,  là  m ỏng 

m anh,  là  niệm   niệm   diệt  hoại,  là  cảnh  giới  của  ma. 
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N gười  chẳng  th ể  tu  giới  th à i  khô ng  th ể  đầy  đủ 

Thi  la  Ba  la  mật.  N gười  chẳng  tu  tâm   th ờ i  không 

th ể  đầy  đủ  T hiền  na  Ba  la  m ậtể  N gười  chẳng  tu  huệ 

th ờ i  k hô n g  thê  đầy  đủ  Bát  Nhã  Ba  la  mật. 

Lại  ngườ i  chẳng  tu  th ân   thời  tham   đắm   thân   ta 

và  thân   sở   h ữ u   của  ta,  cho  rằng  thân   ta  th ư ờ n g   hằng 

khô ng  có  b iên   đổi.  NgưxH  chẳng  tu  giới  thờ i  vì  h r 

th ân   mà  tạo  m ười  nghiệp  ác.  NgưtH  chẳng  tu  tâm  

th ờ i  ở   trong  nghiệp  ác  không  thể  nh iếp  tâm.  NgưxH 

chẳng  tu  huệ  do  vì  không  nhiếp  tâm   nên   không  p hân 

b iệt  được  n h ữ n g   p háp   th iện   ác. 

Lại  ngưtH  chẳng  tu  thân  thời  chẳng  d ứ t  ngã  kiến. 

NgưtH  chẳng  tu  giới  thời  không  d ứ t  được  giới  thủ. 

N gười  chẳng  tu  tâm   thời  tạo  nghiệp  tham   sân  mà 

p h ải  đọa  địa  ngục.  Ngirời  chẳng  tu  huệ  thờ i  không 

d ứ t  được  tâm   si. 

Lại  ngườ i  chẳng  tu  thân  thời  không  th ể  quán 

thân,  dầu  thân   không  lỗi  lầm   n h ư n g   nó  luôn  là  kẻ 

oán  thù.  Ví  n h ư   có  người  bị  kẻ  th ù  theo  dõi,  nêu 

ngirời  này  có  trí  thời  cẩn  thận  g iữ   gìn,  nê"u  không 

th ận   trọng  ắt  bị  kẻ  thù  làm   hại,  thân  của  tất  cả  chúng 

sanh  cũng  n h ir  vậy,  thirờng  phải  dùng  đồ  uống  m ón 

ăn,  đồ  ỉạnh   đồ  âm  để  nuôi  dưỡng,  n ếu   chẳng  khéo 

g iữ   gìn  nuôi  dưững  thời  nó  sẽ  tan  rã. 

N hir  Bà  La  M ôn  kính  th ờ   lửa,  họ  th ư ờ n g   dưng 

hư tm g  hoa  tán  th án   lễ  bái,  hạn  kỳ  phải  đủ  trăm   năm , 
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n êu   lúc  chạm   đến  liền  đốt  cháy  tay  người.  D ầu  lửa 

này  đirợc  cung  k ín h   cúng  dư ờ ng  n h ir  vậy,  nhim g 

trọn  không  m ột  niệm   báo  ân  cho  người  p h ụ n g   sự. 

T hân  của  tâ't  cả  chúng  sanh  cũng  n h ư  vậy,  dầu  trong 

n h iều   năm   dù n g   hưtm g  hoa, châu  ngọc, y  p h ụ c, đồ 

uông  ăn, đồ  nằm ,  thuôc  m en  tẩm   bổ  mà  cung  cấp  đó, 

nếii  gặp  n h ữ n g   duyên  xấu  hoặc  trong  hoặc  ngoài  thời 

liền  hoại  d iệ t  nó  trọn  chẳng  n h ớ   tư ởng  đến  ơn  cung 

cấp  ngày  tnrcrc. 

Ví  n h ư   có  Quô"c  Vircmg  nuôi  bôii  con  rắn  độc 

trong  m ột  cái  rưxmg,  giao  phó  cho  m ột  người  bảo 

p h ải  nuôi  nâng  săn  sóc.  Trong  bôn  con  rắn  này,  nêu 

m ột  con  nôi  giận  thời  có  thê  giêt  hại  chêt  ngưòi. 

NgưtH  có  p h ận   s ự  săn  sóc  rắn  luôn  luôn  lo  sợ  th ư ờ n g  

tìm   m ón  ăn  thức  uôiìg  giữ  gìn  nuôi  nấíng.  T hân  tứ  

đại  của  tất  cả  chúng  sanh  cũng  n h ư   vậy,  n êu   m ột 

đại  nổi  giân  thời  có  thế  làm   cho  thân  phải  hir  hoạỉ. 

N h ư   ngirời  m ang  b ệnh   lâu  phải  nên  h ết  lòng  tìm  

y  sĩ  chữa  trị,  nếu  chẳng  siêng  lo  điều  trị  ắt  phải 

chết.  T hân  của  tất  cả  chúng  sanh  cũng  n h ir  vậy, 

thirờng  p hải  n h ứ t  tâm   chẳng  n ên  buông  lung,  nêu 

buông  lung  thờ i  hoại  diệt. 

Ví  n h ir  b ìn h   đất  chưa  hầm   thời  không  chịu  được 

gió  m ưa,  đập  ném ,  dằn  đè.  Thân  của  tât  cả  chúng 

sanh  cũng  n h ir  vậy,  chẳng  chiu  đưtỵc  đói  k h át  lạnh 

nóng,  gió  m ưa  đánh  đập  m ắng  nhiêc. 
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N h ư   m ụn  nhọt  chưa  m ồi  phải  thường  g iữ   gìn  chớ 

cho  ngirời  chạm  đến,  nêu  đê  đụng  chạm  thời  đau  đớn 

lắm.  Thân  của  tất  cả  chúng  sanh  cũng  n h ư  vậy. 

V í  n h ir  con  la  m ang  thai  nghén  thời  tự   hại  lây 

th ân   nó.  T hân  của  tât  cả  chúng  sanh  cũng  n h ir  vậy, 

n êu   trong  thân  có  phong  lãnh  thời  thân  p h ải  bị  hại. 

Ví  n h ư   cây  chuôi  trô  buồng  thờ i  p hải  khô  chết. 

T hân  của  tất  cả  chúng  sanh  cũng  n h ư   vậy. 

N hir  cây  chuôi  không  có  lõi  cứng.  T hân  của  tất 

cả  chúng  sanh  cũng  như-  vậy. 

N hir rắn,  chuột,  chó  sói,  mỗi  con  thường  sanh  lòng 

oán hại  lẫn n h au ẳ T ứ  đại  của  chúng sanh  cũng n h ir vậy. 

Ví  n h ư   con  ngỗng  chúa  chẳng  thích  gò  mả.  Bồ  Tát 

cũng  n h ir vậy  đôi  với  thân  thể  cũng  chẳng  ưa  thích. 

N hir  giòng  Chiên  Đà  La  bảy  đời  nôi  nhau  chẳng 

bỏ  nghiệp  hèn,  do  đây  nên  bị  ngườ i  k h in h   tiện. 

C hủng  h r  của  thân  này  cũng  n h ư   vậy,  tinh  huyết  hôi 

tanh  hoàn  toàn  b ầt  tinh.  Vì  b ất  tin h   nên  ch ư   Phật 

và  Bồ  Tát  quở*  khinh.  Thân  này  chẳng  p hải  n h ư   n ú i 

Ma  La  Da  mọc  cây  Chiên  đàn,  cũng  chẳng  th ể  sanh 

hoa  Ưu  b át  la,  hoa  Phân  đà  lợi,  hoa C hiêm   bà,  hoa 

Ma  lợi  ca,  hoa  Bà  svr  ca.  Chín  lỗ  của  nó  thư ờ n g  chảy 

ra  m áu  m ủ  b ất  tịnh,  chỗ  nó  sanh  hôi  d ơ   xâu  xa  đáng 

gớm,  nó  th ư ờ n g   cùng  các  loài  trùng  đồng  ở   m ột  chỗ. 

Ví  n h ư   trong  đời  dầu  có  vưừn  rử ng  thanh  tịn h  

xinh  đẹp,  nhxmg  trong  nhà  chứa  tử   thi  thờ i  là  bấí:
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tịnh,  m ọi  ngườ i  đều  lìa  bỏ  chẳng  ưa  thích.  Cõi  sắc 

cũng  n h ư   vậy,  dầu  là  thanh  tịn h   tốt  đẹp,  n h ư n g   vì 

có  thân  n ên   b ị  chư   Phật  cùng  Bồ  Tát  lìa  bỏ  đó. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N ếu  ngườ i  chẳng  thê  quan 

sát  n h ư   vậy  thời  chẳng  gọi  là  tu  th â n ể

Này  T hiện  nam   tử   !  N êu  chẳng  th ể  quan  sát  giới 

luật  là  th ần   thang  của  tất  cả  pháp  lành,  cũng  là  côi 

gôc  của  tất  cả  pháp  lành,  như-  m ặt  đất  là  chỗ  dựa 

nưtm g  của  tâít  cả  cây  CÔI,  là  đạo  thủ  của  các  thiện  

căn,  n h ir  thuxmg  cliủ  dẫn  dắt  đoàn  ngirời  buôn.  G iới 

là  thắng  tràng  của  tâít  cả  pháp  lành  n h ir  thắng  tràng 

của  T hiên  Đê"  Thích  d ự n g Ế  G iới  có  thê  d ứ t  h ẳn  tất 

cả  nghiệp  ác  và  ba  ác  đạo,  có  thê  tri  lành  n h ữ n g  

b ịn h   d ữ   n h ư   dưtrc  thọ.  Giới  là  tư   lircmg  trên  con 

đư ờ ng  hiểm   sanh  tử.  Giới  là  giáp  trưựng  đánh  dẹp 

n h ữ n g   giặc  ph iền   não  hu n g   ác.  G iới  là  thần  chú  hay 

diệt  rắn  độc  k iết  sử.  G iới  là  cây  cầu  đi  qua  khỏi 

nghiệp  ác.  N ếu  chẳng  thê  quan  sát  n h ư   vậy  thời  gọi 

là  chẳng  tu  giới. 

N êu  khô n g  thể  quan  sát  tâm   niệm   đông  chuyển 

lăng  xăng,  khó  nắm   lây  khó  điều  phục,  lung  chạy 

n h ư  voi  dữ,  niệm   niệm   mau  chóng  n h ir chớp  nhoáng, 

nhảy  n h ó t  chẳng  dử ng  n h ư   khỉ  vượn,  n h ư   huyễn, 

n h ư   dưtm g  diệm,  tâm   niệm   này  là  cội  gôc  của  tâ't  cả 

điều  ác,  ngũ  dục  khó  vừa  lòng  n h ư   lửa  thêm   củi, 

n h ư   b iển  cả  nuôìt  h ết  các  dòng  sông,  n h ư   n ú i  M ạn 

Đ à  cỏ  cây  quá  nhiều,  chẳng  thể  thây  b iết  sanh  tử
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h ư   vọng,  mê  lầm   say  đắm   đến  nỗi  th àn h   bịnh,  n h ư  

cá  n u ô t  lirỡi  câu.  Thirờng  đi  trước  dẫn  theo  n h ữ n g  

tội  nghiệp  n h ư   con  bôi  m ẫu  dắt  đàn  con.  Tham   đắm  

ngũ  dục  chẳng  thích  N iết  Bàn,  n h ư   lạc  đà  ăn  m ật 

n h ẫn   đếh  chết  chẳng  đoái  cỏ  non.  Q uá  ỉham   đắm   sự  

vui  h iện  tại  chăng  nh ìn  đên  lỗi  lầm   ngày  sau,  n h ư  

bò  tham   ăn  lúa  mạ  chẳng  sợ   roi  gậy.  Chạy  khắp  hai 

m ưtri  lăm  cõi,  n h ư   gió  m ạnh  thổi  bông  N âu  La.  Chỗ 

chẳng  đáng  tìm   cầu  mà  cầu  đó  không  nhàm   đủ  n h ư  

ngườ i  vồ  trí  câu  lửa  không  nóng.  T hườ ng  thích  sanh 

tứ   chẳng  ira  giải  thoát,  n h ư   trùn 

N hiệm   Bà  thích 

cây  N hiệm   Bà.  Mê  lầm   tham   đắm   sanh  tử   hôi  nhơ, 

n h ư   kẻ  ngục  tù  thích  gái  ngục  tối,  cũng  n h ir  heo 

trong  chuồng  ưa  chỗ  bất  tịnh.  N êu  có  ngườ i  không 

thê  quan  sát  n h ư   vậy  thời  gọi  là  chẳng  tu  tâm. 

Ngưừi  chẳng  tu  huệ,  chẳng  quan  sát  trí  huệ  có  th ế  

lực  lớn,  n h ir  Kim  sí  điêu  có  thể  hoại  nghiệp  ác,  n hir 

ánh  sáng  m ặt  trời  phá  tan  tôi  tăm,  trí  huệ  có  thể  nhổ 

cây  ngũ  âm  n h ư  nirớc  đẩy  trôi  đồ  v ậ t  đốt  cháy  tà  kiên 

n h ư   lửa  hừng,  trí  huệ  là  cội  gôc  của  tất  cả  pháp  lành, 

la  chung  tư"  cua  Phật  và  Bô  Tát.  Nêu  không  thể  quan 

sát  n h ir vậy  thời  gọi  là  chẳng  tu  trí  huệ. 

N ày  T hiện  nam   tử   !  Trong  đệ  n h ứ t  nghĩa,  nêu 

thây  thân,  thân  tưứng,  thân  nhơn,  thân  quả,  nhiều 

thân,  thân  một,  thân  hai,  thân  đây,  thân  kia,  thân 

diệt,  thân  b ìn h   đẳng,  thân  tu,  ngưxH  tu,  nêu  có  thây 

n h ir  vậy  thời  gọi  là  chẳng  tu  thân. 
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Này  T hiện  nam   tử-  !  N êu  thây  giới,  giới  tirớng, 

giới  nhơn,  giới  quả,  giới  thượng,  giới  hạ,  giới  tụ, 

giới  một,  giới  hai,  giới  đây,  giới  kia,  giới  diệt,  giới 

b ìn h   đẳng,  giới  tu,  ngưdi  tu,  giới  Ba  la  mật,  nê'u  có 

thây  n h ư   vậy  thời  gọi  là  chẳng  tu  giới. 

Này  Thiện  nam   tứ   !  Nêu  thấy  tâm,  tâm   hrớng,  tâm 

nhơn,  tâm  quả,  tâm   tu,  tâm   vưxrng,  tâm   sỏv  tâm   m ộ t 

tâm  hai,  tâm   đây,  tâm  kia,  tâm  diệt,  tâm  bình   đẳng,  tâm 

tu,  người  tu,  tâm   thượng  trung  hạ,  tâm   thiện,  tâm   ác, 

nêu  có  thây  n h ư  vậy  thời  gọi  là  chẳng  tu  tâm ệ

Này  T hiện  nam   tử   !  Nê"u  thây  huệ,  huệ  tướng, 

huệ  nhơn,  huệ  quả,  huệ  tu,  huệ  một,  huệ  hai,  huệ 

đây,  huệ  kia,  huệ  diệt,  huệ  bình  đẳng,  huệ  thưrỵng 

tru n g   hạ,  huệ  lợi,  huệ  độn,  huệ  tu,  ngườ i  tu,  n êu  có 

thấy  n h ir  vậy  th ờ i  gọi  là  chẳng  tu  huệ. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N ếu  chẳng  tu  thân  giới  tâm  

huệ,  n h ữ n g   ngườ i  n h ư   vậy  ở   nơi  nghiệp  ác  nhỏ  mà 

mắc  p h ải  quả  báo  lớn.  Do  vì  k h ủ n g   bô'  nên  thirờng 

nghĩ  rằng  :  Tôi  thuộc  người  địa  ngục  làm   h ạn h   địa 

ngục.  D ầu  nghe  người  trí  nói  khổ,  địa  ngục,  thư ờ ng  

nghĩ  rằng  n h ư   sắt  đập  sắt,  n h ư   đá  trở   lại  đập  đá, 

n h ir  gỗ  tự-  đập  gỗ,  n h ir  vi  trùng  lửa  thích  lửa,  th ân 

địa  ngửc  trở   lại  giông  địa  ngục,  n êu   giông  địa  ngục 

th ờ i  có  gì  là  khô. 

Ví nhur con  lằn  xanh  bi  dính  ncri  nước  m iếng  chẳng 

thể bay đirọrc, người này cũng vậy ở  trong tội nhỏ không
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thể  thoát  khỏi,  trọn  không  lòng  ăn  năn,  chẳng  thể  tu 

pháp  ỉành,  che  giấu  tội  lỗi,  dầu  có   tầít  cả  nghiệp  lành 

th u ở  quá khứ, như ng đều bị tội này làm câu nhơ. Ngưừi 

này  có  quả  báo  nhẹ  đáng  lẽ  hiện  đời  thọ  lâ"y  mà  trở  lại 

thành  quả  báo  rất  nặng  nơi  địa  ngục. 

N h ư  trong  chậu  nưức  nhỏ  đê  vào  m ột  thăng  m uôi, 

nước  đó  m ặn  chát  khó  uồiig  được,  tội  nghiệp  của 

ngườ i  này  cũng  n h ư   vậy. 

Ví  n h ư   có  ngưtH  mắc  n ợ   m ột  tiền  chẳng  trả  được 

n ên  thân  bi  trói  buộc  chịu  nh iều   s ự   khổ,  tội  nghiệp 

của  ngiròi  này  cũng  n h ư   vậy". 

Sir  T ử   Hốhg  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "Thê" Tôn  !  c&   gì 

người  này  làm  cho  quả  báo  nhẹ  hiện  thời  trở   thành 

quả  địa  ngục  ?". 

Phật  nói  :  "Này  T hiện  nam   tử   !  Tất  cả  chúng 

sanh  nêu  đủ  năm   việc  thời  làm   cho  quả  báo  nhẹ 

h iện   đời  trở*  th ành   quả  đia  ngục  :  M ột  là  vì  ngu 

si,  hai  là  vì  căn  ỉành  kém   ít,  ba  là  vì  ác  nghiệp 

sâu  nặng,  bôn  ỉà  vì  chẳng  sám  hôì,  năm   là  vì  chẳng 

tu  nghiệp  lành  hiện  đang  tu  tập. 

Lại  có  năm   việc  :  Một  là  vì  tu  tập  nghiệp  ác,  hai  là 

vì  không  giới  đức,  ba  là  vì  xa  lìa  căn  lành,  bôn  là  vì 

chẳng  tu  thân  giới  tâm   huệ,  năm   là  vì  gần  gũi  bạn  ác. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Do  vì  đủ  n h ữ n g   việc  trên  đây, 

nên  chúng  sanh  làm  cho  quả  báo  nhẹ  hiện  đời  thành 

quả  địa  ngục. 
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-  Bạch  Thê" Tôn  !  N hữ ng  ngirời  nào  có  thể  chuyển 

báo  địa  ngục  th ành   quả  báo. nhẹ  hiện  đời  ? 

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Nêu  c'ó  ngưxH  tu  tập  thân 

giới  tâm   huệ  như-  đã  nói  ở   trên,  có  thê  thấy  các  pháp 

đồng  với  hư*  không,  chẳng  thây  trí  huệ  cũng  n h ư  

chẳng  thây  ngưtxi  trí,  chẳng  thấy  ngu  si  cũng  n h ư  

chẳng  thây  kẻ  ngu,  chẳng  thây  tu  tập  và  ngiròi  tu 

tập,  đây  gọi  là  người  trí.  NgưtM  này  có  thể  tu  tập 

th ân   giới  tâm   huệ.  N gười  này  có  thê’  làm   cho  quả 

báo  địa  ngục  trở   th ành   quả  nhẹ  h iện  đời  :  Giả  s ử  

người  này  gây  tạo  ác  nghiệp  rất  nặn^,  n h ờ   tư   duy 

quan  sát  có  thê  làm   cho  nghiệp  nặng  th àn h   nhẹ. 

N gười  này  nghĩ  rằng  : Nghiệp  của  ta  dầu  nặng  nh ư n g  

chẳng  b ằng  nghiệp  lành.  Như*  bông  vải  dầu  nh iều  

n ặng  cả  trăm   cân,  n hư ng   chẳng  thể  sánh  bằng  m ột 

lư ợ n g   vàng  ròng.  N hir  đem  m ột  thăng  m uôi  ném   vào 

trong  sông  Hằng,  nước  sông  không  vị  m ặn  ngườ i 

uôĩig  chẳng  biết.  N h ư   người  giàu  to  dầu  thiếu  ngirời 

ngàn  m uôn  vật  báu  cũng  không  ai  b ắt  b ớ   làm   khô 

được.  Như-  đại  Huxmg  tirợng  có  thê  b ứ t  dây  xích  sắt 

mà  đi  tự   tại.  N gười  trí  huệ  cũng  n h ư   vậy,  th ư ờ n g  

suy  nghĩ  rằng  công  đức  lành  của  tôi  nhiều,  nghiệp 

ác  kém   yếu,  tôi  có  thê  p hát  lồ  sám   hôì  trứ   h ế t  tội 

ác,  tôi  có  thể  tu  tập  trí  huệ  làm  cho  sức  trí  huệ  nhiều, 

sức  vô  m inh  ít. 

N ghĩ  n h ư   vậy  rồi,  gần  gũi  bạn  lành  tu  tập  chánh 

kiên,  thọ  trì,  đọc  tụng, b iên  chép,  giải  thuyết  m ười
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hai  bộ  kỉnh.  Sanh  lòng  cung  kính  đôi  với  n h ữ n g  

ngirời  trì  tụng,  biên  chép,  giải  thuyết  m ười  hai  bộ 

kinh,  và  đem   n h ữ n g   y  phục,  đồ  uôiig  ăn,  phò ng  nhà, 

giường  nệm ,  thuốc  men,  hoa  hưxmg  mà  cúng  dirờng, 

th ư ờ n g   tôn  trọng  tán  thán,  đi  đến  đâu  cũng  đều  khen 

ngợi  h ạn h   lành  của  ngưxH  đó,  chẳng  nói  đến  việc 

kém   d ở   của  ngirời  đó.  Thirờ-ng  cúng  dư ờ ng  Tam  Bảo 

k ín h   tin  p háp  Đ ại  thử a  kinh  Đ ại  N iết  Bàn,  tin  đức 

N hir  Lai  thư ờ n g  hằng  không  có  biên  đổi.  Tin  tất  cả 

chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh.  N gười  này  có  thể  làm  

cho  quả  báo  nặng  địa  ngục  trở   th àn h   quả  nhẹ  hiện 

đời. 

Này  T hiện  nam   tứ   !  Do  n h ữ n g   nghĩa  trên  đây 

n ên   chẳng  ph ải  tâ't  cả  nghiệp  đều  quyết  định   có  qua, 

cũng  chẳng  phải  tất  cả  chúng  sanh  đều  quyết  đ ịnh 

thọ  báo. 

Bạch  Thê  Tôn  !  N êu  tât  cả  nghiệp  chẳng  quyết 

đ ịn h   có  quả,  tất  cả  chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh,  lẽ 

ra  p h ải  tu  tập  tám   T hánh  đạo,  cớ  gì  tất  cả  chúng 

sanh  đêu  chăng  đuxỵc  Đại  N iêt  Bàn  này  ? 

Bạch  Thê  Tôn  !  N ếu  tất  cả  chúng  sanh  đều  có 

Phật  tánh  thời  sẽ  quyêt  đ in h   đưtrc  Vô  T hư ợ ng  Bồ 

Đề,  cần  gì  phải  tu  tập  tám   Thánh  đạo  ? 

Bạch  Thê  Tôn  !  N h ư   trong  kinh  này  nói  ngirời  có 

b ịn h   nêu  gặp  đặng  thuốc  hay  và  ngiròi  khám   b ịn h   tùy 

theo  b ịn h mà  cho  ăn uông, hoặc chẳng được n h ư  vậy tâí
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cả  cũng  đều  được  lành  m ạnh.  Tất  cả  chúng  sanh  cũng 

n h ir vậy,  nêu  gặp  Thanh  Văn,  Bích  Chi  Phật,  chư  Phật, 

Bồ  Tát,  n hữ n g   bực 

iện  tri  thức,  nghe  chánh  pháp,  tu 

tập  T hánh  đạo,  hoặc  chẳng  được  gặp  được  nghe,  được 

tu  tập,  cũng  đều  sẽ  đưực  thành  Vô  Thượng  Bồ  Đề.  Tại 

sao  vậy  ?  Vì  do  Phật  tấnh  vậy. 

Bạch  Thê" Tôn  !  Ví  n h ư  không  ai  có  th ể  ngăn  m ặt 

trời,  m ặt  trăng  đi  vòng  khắp  bcm  châu  th iên   hạ,  tât 

cả  chúng  sanh  cũng  n h ư   vậy,  không  ai  có  thể  ngăn 

trở   làm   cho  có  thể  được  đên  Vô  T hưựng  Bồ  Đề.  Tại 

sao  vậy  ?  Vì  do  Phật  tánh  vậy. 

Bạch  T h ế   Tôn  !  C ứ  theo  nghĩa  này  thời  tất  cả 

chúng  sanh  chẳng  cần  tu  hành,  do  năng  lực  của  Phật 

tán h   đều  đáng  đirợc  Vô  T hượng  Bồ  Đề. 

Bạch  Thê' Tôn  !  Nê'u  n h ứ t  xiên  đề  phạm   b ôn   tội 

trọ n g ,n ăm   tội  nghịch  chẳng  được  Vô  T hượng  Bồ  Đe 

lẽ  ra  cần  p h ải  tu  tập,  vì  do  Phật  tánh  quyêt  đ ịn h   sẽ 

được,  chẳng  phải  do  tu  tập  rồi  sau  m ới  được. 

Bạch  Thê'  Tôn  !  Ví  n h ư   đá  nam   châm   dầu  cách 

xa  sắt,  n h ư n g   do  sức  của  nó  mà  sắt  bị  h ú t  d ín h ế  Phật 

tán h   của  chúng  sanh  cũng  n h ir  vậy,  n ên  chăng  cần 

siêng  n ăng  tu  tập  T hánh  đạo. 

Phật  nói  :  "Lành  thay  !  Lành  thay  !  Này  Thiện  nam  

tử   !  N h ư   bên  sông  Hằng  có  bảy  hạng  ngưtxi  hoặc  vì 

tắm   rửa,  hoặc  vì  sợ  giặc  cướp,  hoặc  vì  hái  hoa  m à  vào 

trong  sông  :
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N gười  th ứ   n h ứ t  vào  nước  thời  chim,  vì  yê"u  đuôi 

lại  chẳng  b iết  lôi. 

N gười  th ứ   hai  dầu  bị  chìm  lại  nổi  lên  nổi  rồi  lại 

chìm,  vì  ngườ i  này  có  sức  m ạnh  nên  có  th ể  nổi  lên, 

vì  chẳng  b iết  lôi  n ên   lại  chìm. 

Ngirời  th ứ   ba  chìm  rồi  liền  nổi  lên,  nổi  lên  chẳng 

chìm  nữa,  vì  ngiròi  này  thẳn  nặng  nên  chìm,  do  sức 

m ạnh  nên  nôi  lên,  vì  biết  lội  nên  không  bi  chìm  nữa. 

N gười  th ứ   h r  vào  nước  bèn  chìm,  chìm   rồi  lại 

nôi  lên,  nôi  lên  rồi  bèn  chẳng  chìm  n ữ a  mà  ngó 

k h ắp   bôn  phưxmg,  vì  người  này  thân  n ặng  n ên  chìm, 

sức  m ạnh  lại  nôi  lên,  biết  lôi  nên  không  chìm  nữa, 

chẳng  b iết  lên  phía  nào  nên  ngó  khắp  bôn  phirong. 

N gười  th ứ   năm   vào  nước  liền  chìm,  lại  nôi  lên 

rồi  không  chìm  nữa,  nhìn  ngó  phuxrng  hư ớ n g   mà  lội 

đi,  vì  có  lòng  sợ  sệtề

N gười  th ứ   sáu  vào  nirớc  liền  lội  đi,  đến  chỗ  cạn 

th ờ i  đ ứ ng  lại,,  vì  đê  xem  giặc  cướp  gần  hay  xa. 

N gưừi  th ứ   bảy  đã  qua  đến  b ờ   kia  leo  lên  nú i 

lớn  không  còn   sợ   sệt,  thoát  khỏi  giặc  cirớ-p  lòng   Tầít 

vui  suxrng  . 

Này  T hiện  nam   h r  !  Sông  lớn  sanh  tử   cũng  n h ư  

vậy,  có  bảy  hạng  người  vì  sợ  giặc  p h iền   não  mà 

m uôn  lội  qua  sông  sanh  tử,  nên  xuâ't  gia  cạo  tóc  thân 

mặc  pháp  phục.  Đã  xuất  gia  rồi  gần  gũi  bạn  ác  nghe 

theo  lời  của  họ  mà  lãnh  thọ  tà  pháp.  Họ  bảo  rằng
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thân   chúng  sanh  tức  ỉà  năm   ấm,  năm   âm   gọi  ỉà  năm  

đại,  chúng  sanh  nêu  chết  thời  năm   đại  dirt  hẳn,  đã 

dirt  hẳn  cần  gì  tu  tập  n h ữ n g   h ạn h   nghiệp  lành  dữ, 

do  đây  n ên   b iết  rằng  không  có  lành  d ữ   cũng  n h ư  

không  có  quả  báo  lành  dữ.  H ạng  ngườ i  này  gọi  là 

n h ứ t  xiển  đề,  gọi  là  d ứ t  căn  lành,  vì  căn  lành  đã 

d ứ t  nên   chìm   trong  sông  sanh  tử   kh ô ng  thê  ra  đưxrc, 

vì  nghiệp  ác  của  họ  quá  nặng,  vì  họ  khô ng  có  đức 

tin,  n h ư   ngườ i  th ứ   nhâìt  bên  b ờ   sông  Hằng. 

N ày T hiện  nam   tử   !  N hứ t  xiển  đề  có  sáu,  nhơ n 

duyên  p h ải  chìm  trong  ba  đường  ác  không  thể  thoát 

đuxrc  :  M ột  là  vì  tâm   ác  quá  thạnh,  hai  là  vì  chẳng 

thây  đời  sau,  ba  là  vì  ưa  h u ân  tập  p h iền   não,  bôn 

là  vì  xa  lìa  căn  lành,  năm   là  vì  nghiệp  ác  ngăn  cách, 

sáu  là  vì  gần  gũi  bạn  ác.  Lại  có  năm   điều  k h iên   họ 

chìm   trong  ba  đuxrng  ác  :  M ột  là  làm   việc  phi  p háp 

đôì  với  các  Tỳ  Kheo,  hai  là  làm   việc  phi  pháp  đôi 

với  các  Tỳ  Kheo  Ni,  ba  là  h r  do  dùng  của  vật  của 

chúng  Tăng,  bôii  là  làm , việc  phi  pháp  với  mẹ,  năm  

là  sanh  s ự   thị  p h i  đôi  với  năm   bộ  Tăng.  Lại  có  năm  

đ iều  làm   cho  họ  chìm  trong  ba  đường  ác  :  M ột  là 

nói  k hô n g  quả  báo  thiện  ác,  hai  là  giết  chúng  sanh 

p há  Bồ  Đề  tâm,  ba  là  ira  nói  lỗi  lầm   của  Pháp  sư, 

bôn  là  chánh  pháp  nói  là  phi  pháp,  còn  phi  pháp 

nói  là  chánh  pháp,  năm   là  vì  tìm   lỗi  của  chánh  pháp 

mà  đến  nghe  học.  Lại  có  ba  điều  làm   cho  họ  chim 

trong  ba  đư ờ ng  ác  :  M ột  là  nói  đức  Như*  Lai  vô
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thirờng  nh ập   diệt  vĩnh  viễn,  hai  là  nói  chánh  pháp 

vô  thirờng  dời  đôi,  ba  là  nói  chúng  Tăng  thiệt  có 

th ể  hoai  diêt. 

• 

•

N gười  th ứ   hai  m uôn  quã  khỏi  sông  lớn  sanh  tử, 

vì  d ứ t  mâ"t  căn  ỉành  nên  chìm  không  thoát  được.  Nói 

rằng  thoát  khỏi  tức  là  gần  gũi  bạn  lành  thờ i  đưxỵc 

tín  tâm,  chính  là  tin  bô" th í  và  quả  bcf thí,  tin  nghiệp 

lành  và  quả  ỉành,  tin  nghiệp  ác  và  quả  ác,  tin  sanh 

tử   là  khổ,  là  vô  th ư ờ ng  h ư   hoại.  Do  đirợc  tín  tâm  

n ên   tu  tập  tịn h   giới,  trì  tụng,  biên  chép,  giải  thuyết 

m ười  hai  bộ  kinh,  thirò-ng  thích  bô'  thí,  khéo  tu  trí 

huệ.  Vì  độn  căn  nên  lại  gặp  bạn  ác,  do  đây  nên 

k h ông  th ể  tu  tập  thân  giới  tâm   huệ,  trở   lại  thọ  lây 

tà  pháp,  hoặc  gặp  thời  kỳ  ác  ờ   nơi  cõi  nước  ác,  nên 

d ứ t  m ất  n h ữ n g   căn  lành  mà  phải  chìm  luôn  trong 

sanh  tir,  n h ư   người  th ứ   hai  bên  sông  Hằng. 

NgưtM  th ứ   ba  m uôn  qua  khỏi  sông  sanh  tử,  vì 

dirt  mâ't  căn  lành  nên   chìm  đắm    ở   trong  sông.  N gười 

này  gần  gũi  bạn  lành  nên  được  nổi  lâu,  tin  đức  N h ư  

Lai  là  bực  N h ứ t  th iết  trí  thư ờ ng  hằng  kh ô n g   biếín 

đôi,  vì  chúng  sanh  mà  nói  đạo  vô  thượng,  tất  cả 

chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh,  N hir  Lai  chẳng  phải 

diệt  độ,  Pháp  và  Tăng  cũng  không  hoại  diệt.  N h ứ t 

xiển  đề  nêu  chẳng  d ứ t  ác  pháp  của  họ  thời  trọn 

không  thê  đirợc  Vô  T hutrng  Bồ  Đề.  Phải  b iết  rằng 

cân  phải  xa  lìa  rồi  sau  m ới  đặng.  Do  tín  tâm   nên  tu 

tịn h   giới,  tu  tịn h  giới  rồi  thọ  trì,  đọc,  biên  chép,  giải
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thuyết  m ười  hai  bộ  kinh,  vì  chúng  sanh  mà  rộng 

tuyên  duxmg  lư u  bô",  ưa  bô"  thí,  tu  tập  trí  huệ,  do 

căn  trí  lanh  lợi  nên  trụ  vững  nơi  tín  huệ  không  thôi 

chuyển,  n h ư   ngircri  th ứ   ba  bên  sông  Hằng. 

N gười  th ứ   tir  m uôn  qua  khỏi  sông  sanh  hr,  vì 

d ứ t  căn  lành  n ên   chìm  trong  sông,  vì  gần  gũi  bạn 

ỉành  n ên   được  tín  tâm   đây  gọi  là  nổi  lên.  Vì  được 

tín   tâm   n ên   được  thọ  trì,  đọc  tụng,  b iên   chép,  giải 

thuyết  m ười  hai  bộ  kinh,  rồi  vì  chúng  sanh  mà  rộng 

tuyên  dưxmg  lưu   bố,   ira  bô" thí,  tu  tập  trí  huệ,  do  lợi 

căn  n ên  đ ứ ng  vững  nơi  tín  huệ  tâm   không  thôi 

chuyển,  quan  sát  k hắp  bôii  phưtrng,  quan  sát  bôn 

phưxmg  đây  là  nói  bôn  quả  Sa  Môn,  n h ư   ngiròì  thir 

h r  b ên   sông  Hằng. 

N gười  th ứ   năm   m uôn  lội  qua  sông  sanh  tử,  vì 

d ứ t  mâìt  căn  lành  nên  phải  chìm  trong  sông,  n h ờ   gần 

gũi  b ạn   lành  nên  được  tín  tâm   đây  gọi  là  nôi  lên, 

do  tín  tâm   nên  thọ  trì,  đọc  tụng,  b iên  chép,  giải 

thuyết  mưtH  hai  bộ  kinh,  rồi  vì  chúng  sanh  mà  rộng 

tuyên  dircmg  lư u   bô,  ưa  bô  thí,  tu  tập  trí  huệ  vì  lợi 

căn  n ên  đứ ng  vững  nơi  tín  huệ  không  thôi  chuyên, 

không  thôi  chuyển  rồi  bèn  thẳng  đên  trước,  thẳng 

đên  trước,  đây  là  nói  quả  Bích  Chi  Phật,  dầu  có  thê 

tự   độ  n h ư n g   chẳng  độ  đến  chúng  sanh,  đây  gọi  là 

đi,  n h ư   ngirời  th ứ   năm   bên  sông  Hằng. 

Ngirờ-i  th ứ   sáu  m uôn  qua  khỏi  sông  sanh  tử,  vì 

m ất  thiện  căn  n ên  chim  trong  sông,  n h ờ   gần  gũi  bạn
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làn h  mà  đừợc  tín  tâm,  đây  gọi  là  nổi  lên,  do  tín  tâm  

n ên   thọ  trì,  đọc  tụng,  biên  chép,  giải  thuyết  m ười 

rôi  vì  chúng  sanh  mà  rông  tuyên  dưxmg 

lư u   bô,  ưa  bô  thí,  tu  tập  trí  huê,  do  lợi  căn  nên 

đ ứ n g   v ữ ng  nơ i  tín  huệ  không  thoi  chuyển,  rồi  bèn  

th ẳng  đến  trirớc  gặp  chỗ  cạn  đứng  lại  chẳng  đi  nữa. 

Đ ứ n g   lại  chẳng  đi  là  nói  Bồ  Tát  vì  m uôn  độ  chúng 

sanh  n ên   trụ   lại  quán  sát  ph iền  não,  n h ir  ngườ i  th ư  

sáu  b ên  sông  H ằngỂ

N gười  th ứ   bảy  m uôn  thoát  khỏi  sông  sanh  tứ,  vì 

m ất  căn làn h  n ên   chìm  trong  sông,  nhò*  gần  gũi  bạn 

lành  mà  đirợc  tín  tâm   đây  gọi  là  nổi  lên,  do  tín  tâm  

n ên  thọ  trì, đọc  tụ n g ,b iên   chép,  giải  th uyết  m ười  hai 

rồi  vì  chúng  sanh  mà  rộng  tuyên  dirơng  lưu 

bô,  ưa  bô.  thí,  tu  tập  trí  huệ,  do  lợi  căn  n ên   đứ n g  

v ữ n g   nơi  tín  huệ  tâm   khồng  thôi  chuyển,  liền  thẳng 

đến  b ờ   kia,  leo  lên  n ú i  cao,  lìa  khỏi  n h ữ n g   s ự  k h ủ n g  

bô',  h ư ở n g   n h iều   s ự   an  vui. 

N ày  T hiện  nam   tử   !  N úi  cao  b ên   b à   kia  dụ  cho 

đức  N h ư   Lai,  hirởng  sự   an  vui  dụ  cho  Phật  th ư ờ n g  

trụ,  n ú i  cao  lớn  dụ  cho  Đ ại  N iết  Bàn. 

Này  Thiện  nam   tử   !  N hữ ng  ngưtH  ở   b ên   sông 

H ằng  kia  đều  có  đủ  tay  chân  mà  kh ông   th ể  qua 

được.  Tất  cả  chúng  sanh  cũng  n h ir  vậy,  th iệt  có 

Phật,  Pháp,  Tăng,  Tam  Bảo,  đức  N hir  Lai  thư ờ ng 

nói  p háp  yếu,  có  tám   T hánh  đạo,  có  Đ ại  N iết  Bàn 

mà  chúng  sanh  đều  chẳng  thể  được,  đây  chẳng  phải
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lỗi  của  N h ư   Lai,  cũng  chẳng  ph ải  lỗi  của  T hánh 

đao  và  chúng  sanh,  nên  b iêt  rằng  đều  là  lôi  ác  của 

p h iền   não,  do  đây  n ên   tât  cả  chúng  sanh  chăng 

đirợc  Đ ại  N iết  Bàn. 

N ày  Thiện  nam   tử   !  N h ư   lirơng  y  b iết  rõ  b ịn h  

nói  p hư tm g   thuốc,  ngữờ i  b ịn h   chăng  chịu  uống,  đây 

chẳng  p h ải  là  lỗi  của  luxmg  y. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   có  th í  chủ  đem   tiền  của 

bô" th í  cho  m ọi  người,  có  người  chẳng  chịu  n h ận   lây, 

đây  chẳng  p hải  là  lỗi  của  th í  chủ. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N hir  nước  sông  H ằng  có  thể 

giải  trư   s ự   k h át  nước,  c ó ‘kẻ  k h á t  nưức  chẳng  chịu 

uốhg,  đây  chẳng  phải  là  lỗi  của  nước. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   m ặt  đất  b ìn h   đẳng  nuôi 

sông  tất  cả  cây  cỏ,  có  nông  p h u  kia  chẳng  chịu  gieo 

trồng,  đây  chẳng  phải  là  lỗi  của  m ặt  đất. 

Này  Thiện  nam   tử   !  Đức  N h ư   Lai  kh ắp   vì  tấé  cả 

chúng  sanh  mà  rộng  mở'  bày  p h ân   b iệt  m ười  hai  bộ 

k in h,  chúng  sanh  chẳng  chịu  tin  thọ,  đây  chăng  phải 

là  lỗi  của  N h ư   Lai. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N ếu  ngưtH  tu  tập  T hánh  đạo 

thờ i  được  Vô  Thirợng  Bồ  Đề. 

N ày  T hiện  nam   tử   !  Vửa  rồi  ông  nói  tâìt  cả  chúng 

sanh  đều  có  Phật  tánh  đáng  đirợc  Vô  T hư ợ ng  Bồ  Đề, 

n h ư   đá  nam   châm   h ú t  sắt. 
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Lành  thay  !  Lành  thay  !  Do  có  n ăng  lực  nh ơ n  

duyên  của  Phật  tánh   nên  chúng  sanh  đuxỵc  Vô 

Thirợ-ng  Bồ  Đ ềẻ

N him g  n êu   nói  rằng  chẳng  cần  tu  tập  T hánh  đạo 

th ờ i  kh ô ng   đúng. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   có  người  đi  trong  đồng 

hoang  vắng  k h á t  nước  gặp  giêng,  giêng  này  sâu  thẳm  

tôì  đen,  ngưxH  này  dầu  chẳng  thây  nước  n h ư n g   b iết 

rằng  chắc  có  nước,  ngườ i  này  tìm   dây  gầu  múc  lên 

th ờ i  thây  nirớc.  Phật  tánh  cũng  vậy,  tất  cạ  chúng 

sanh  mặc  dầu  đều  có,  nhim g   cần  phải  tu  tập  vô  lậu 

T hánh  đạo  rồi  sau  m ới  đặng  thây. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   ngưtH  có  hột  mè  thời 

tất  đưực  thây  dầu,  nh ư n g   rời  bỏ  phư ơ ng   tiện  thời 

chăng  thây  được.  Nơi  mía  thây  đường  cũng  n h ư  vây. 

Nẳy  T hiện  nam   tứ   !  N h ư   cung  trời  Đao  Lợi  và 

Bắc  Cu  Lô  Châu  dầu  là  có,  n hư ng  n ếu  k hôn g  nghiệp 

lành,  hoặc  thần  thông,  hoặc  đạo  lực,  th ờ i  chẳng  thây 

đvrợcẳ

Như-  rễ  cỏ  trong  đẩt,  n h ư   mạch  nước  dưới  đất,  vì 

đâ't che nên chúng sanh chẳng thây.  Phật tánh cũng vậy, 

vì  chẳng  tu  tập  Thánh  đạo  nên  chẳng  thây  đvrợc. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Như-  vừa  rồi  ông  nói  trong 

đời  có  ngườ i  b ịn h   n êu   gặp  đưtrc  lưtrng  y,  thuôc  hay, 

ngưtri  khám   b ịn h   giỏi,  ăn  uốhg  phải  cách,  hoặc  chẳng 

gặp,  đều  được  lành  m ạnh. 
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Này  T hiện  nam   tứ   !  Đó  là  ta  vì  bực  Lục  trụ  Bồ 

Tát  mà  nó i  nghĩa  ây. 

Này  T hiện  nam   tứ   !  N h ư  hư- không  đôi  với  chúng 

sanh,  nó  chẳng phải  trong,  chẳng  phải  ngoài,  vì  không 

p h ải  trong  ngoài  n ên  cũng  không  trở   ngại.  Phật  tánh 

của  chúng  sanh  cũng  n h ư   vậy. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   có  người  để  tài  sản  ỏ* 

xứ  khác,  dầu  của  cải  không  hiện   có,  n h ư n g   người 

này  vẫn  đưxrc  tùy  ý  thọ  dụng.  Có  ngiròi  hỏi  đên 

tiền  của,  n gư d i  này  đáp  rằng  tôi  h ứ a  cho.  Tại  sao 

vậy  ?  Vì  ngưtri  này  quyết  đinh  có  của.  Phật  tánh 

của  chúng  sanh  cũng  n hir  vậy,  chẳng  phải  đây  chẳng 

kia,  vì  quyết  đ in h   đirợc  nên  ta  nói  tât  cả  chúng 

sanh  đều  có. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   chúng  sanh  gây  tạo  các 

nghiệp,  hoặc  nghiệp  lành,  hoặc  nghiệp  ác,  chẳng  phải 

trong  chẳng  ph ải  ngoài,  nghiệp  tánh  này  chẳng  phải 

có  chẳng  p hải  khồng,  lại  cũng  chẳng  p hải  là  trước 

kh ô ng   mà  nay  có,  cũng  chẳng  p h ải  không  nhơ n  mà 

có  ra,  chẳng  phải  đây  làm   rồi  đây  thọ,  chẳng  phải 

đây  làm   mà  kia  thọ,  chẳng  phải  kia  làm   mà  kia  thọ, 

nghiệp  tánh  này  không  tác  giả  không  thọ  giả,  lúc 

th ờ i  tiết  hòa  h iệp  thời  có  quả  b áo ẳ  Phật  tánh  của 

chúng  sanh  cũng  n h ư  vậy,  chẳng  phải  là  trước  không 

mà  nay  có,  chẳng  phải  trong  chẳng  phải  ngoài,  chẳng 

p h ải  có  chẳng  phải  không,  chẳng  phải  đây  chẳng 

p h ải  kia,  chẳng  phải  chỗ  khác  đên,  chẳng  phải  không
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n h ơ n   duyên,  cũng  chẳng  phải  là  tất  cả  chúng  sanh 

chăng  thây,  có  n h ữ n g   Bồ  Tát  lúc  thời  tiết  nhem  duyên 

hòa  hiệp  mà  đirợc  thây.  Thời  tiết  đây  là  nói  bực 

T hập  trụ  Bô  Tát  tu  tám   T hánh  đạo  được  tâm   b ình  

đẳng  đôì  với  chúng  sanh,  lúc  bây  giờ  đirxrc  thây  Phật 

tánh,  chẳng  gọi  là  tạo  tác. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Ô ng  nói  rằng  n h ir  đá  nam  

châm   h ú t  sắt,  cứ  nơi  nghĩa  thời  chẳng  đ ú n g ễ  Tại  sao 

vậy  ?  Vì  đá  ây  chẳng  h ú t  sắt,  bởi  đá   ấy  khô ng  tâm  

nghiệp.  Này  Thiện  nam   tử   !  Do  pháp  kia  có  nên 

pháp  này  sanh  ra,  do  pháp  kia  không  nên  pháp  này 

diệt  hoại,  không  có  tác  giả  cũng  không  có  hoại  giảễ

Này  T hiện  nam   tử   !  N hir  ngọn  lửa  m ạnh  chẳng 

the  đôt  cháy  củi,  lửa  ra  củi  hư*  gọi  đó  là  cháy  củi

N h ư   bông  quì  xoay  theo  m ặt  trời,  dầu  vậy  như ng  

bông  quì  này  không  có  tâm   cung  kính,  không  thức 

cũng  không  nghiệp,  v'Ế  tánh  châít  riêng  của  nó  mà  tự  

xoay  chuyên. 

Như-  cây  chuôi  nhơn  tiêng  sâìtii  mà  đưtỵc  tăng 

trưởng,  cây  này  không  lỗ  tai,  không  có  tâm   ý  thúx, 

do  vì  có  pháp  kia  nên  pháp  này  tăng  trưởng,  vì 

không  pháp  kia  n ên   pháp  này  h ir  hoại. 

N h ư   cây  A  Thúc  Ca,  người  n ữ   rờ  đ ụ n g   đến  thời 

cây  này  trổ  bông,  cây  này  không  tâm   ý,  cũng  không 

giác  xúc,  do  VI  có  pháp  kia  nên  pháp  này  sanh  ra, 

vì  không  pháp  kia  nên  pháp  này  h ư   hoại. 
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N h ư   cây  q u ít  đirợc  tử*  thi  thời  trái  thêm   nhiêu, 

cây  quít  này  không  tâm   ý  cũng  không  giác  xúc,  vì 

có  pháp  kia  nên   pháp  này  thêm   nhiều,  vì  không  

p háp  kia  n ên   p háp  này  h ư   hoại. 

Như* cây An  thạch  lự u  do  phân  gạch xương thòi trái 

thêm   nhiều,  cây  An  thạch  liru  này  cũng  không  tâm   ý 

không  giác  xúc,  vì  có  pháp  khác  nên  pháp  này  thêm  

nhiều,  vì  pháp  khác  không  nên  pháp  này  h ư  hoại. 

N h ir  đá  nam   châm  h ú t  sắt  cũng  n h ư  vậy,  do  pháp 

này  có  n ên   p háp  kia  sanh,  vì  pháp  này  khống  n ên 

ph áp   k ia  hvr  hoại. 

Phật  tán h   của  chúng  sanh  cũng  n h ư   vậy,  chẳng 

th ể  đến  được  Vô  T hượng  Bồ  Đề. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Vô  m inh  chẳng  thể  h ú t  lây 

h à n h   nghiệp,  h àn h   cũng  chăng  thê  h ú t  lây  thức, 

dầu  vậy  nhim g   cũng  gọi  là  vô  m inh  duyên  hành, 

h à n h   duyên  thức. 

Hoặc  có  Phật hay không Phật,  pháp  giới vẫn  thường 

trụ.  N ếu  nói  rằng  Phật  tánh   ở   trong  chúng  sanh,  nên 

b iet  rằng  pháp  thường  hằng  thời  vô  trụ,  nêu  có  chỗ   ở  

thời  là  vô  thircrngề  N h ư   mircri  hai  nhơn  duyên  không 

chỗ  ở   n h ứ t  định,  nêu  có  chỗ   ở   thời  m ười  hai  nhơn 

duyên  chẳng  được  gọi  là  thường.  Pháp  thân  của  Như* 

Lai  cũng không  chỗ  ở.  Pháp  giới,  pháp  nhập,  pháp  âím, 

h ir không  đều  không  chỗ   ở.   Phật  tánh  cũng  không  chô 

ở  n h ư  vậy. 
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Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   tứ   đại  dầu  thê' lực  đồng 

nhau,  n h ư n g   có  cứng,  có  nóng,  có  ướt, có  động,  có 

nặng,  có  nhẹ,  có  đỏ,  có  trắng,  có  vàng,  có  đen,  mà 

tứ   đại  này  cũng  không  có  nghiệp,  vì  pháp  giới  khác 

nên   đều  chẳng  giông  nhau.  Phật  tánh  cũng  n h ư   vậy 

vì  pháp  giới  khác  đến  thờ i  kỳ  thời  hiện. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Vì  tất  cả  chúng  sanh  chẳng 

thôi  m ất  Phật  tánh  nên  gọi  là  có,  vì  b ất  thôi  chuyển, 

vì  sẽ  có,  vì  quyết  định  đirợc,  vì  quyết  đ ịn h   sẽ  thây, 

n ên   gọi  là  tất  cả  chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh. 

Ví  n h ư   có  Quốc  Vương  bảo  một  đại  thần  dắt  một 

con voi đem chỉ cho người mù. Đại thần đirợc linh Quôc 

Vuxmg liền  họp  bọn người  m ù  đến  bên  con voi.  Lúc  đó 

bọn  người  m ù  đều  lây  tay  rờ  voi.  Đại  thần  trở   về  tâu 

với  Quốc  Vircmg  đã  đem voi  chỉ  cho  bọn  người  mù  rồi. 

Quốc Vircmg liền kêu bọn ngirời m ù  đến hỏi  riêng từng 

người.  Con  voi  h ình  dạng  thê" nào  ?  Trong  bọn  nguxri 

m ù  kia,  kẻ  rờ ngà  bèn  nói voi  hình  n h ư  củ  cải;  kẻ  rờ tai 

nói  rằng  voi  giôiig  nhir  cái  ki;  kẻ  rờ  đầu  nói  rằng  voi 

giông n h ư  khôi  đá, kẻ  rờ vòi  nói rằng voi  giôìng n h ư  cái 

chày;  kẻ  r ờ   chân  nói  rằng  voi  giôìng  như- cái  CÔI  gỗ,  kẻ 

rờ   lưng  nói  rằng  voi  n h ư   cái  giường;  kẻ  rò*  bụng  nói 

rằng voi  như* cái  lu;  kẻ  rờ  đuôi  nói  voi  n h ư  sợi  dâyẻ

Này  T hiện  nam   tử   !  Bọn  m ù  kia  chẳng  nói  trúng 

th ân  h ìn h  của  voi,  như ng  cũng  chẳng  phải  là  chẳng 

nói,  các  h ìn h   tưứng  đó  đều  chẳng  phải  h ìn h  voi, 

nh im g   rời  ngoài  n h ữ n g   hình   này  lại  không  có  voi. 
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Này  T hiện  nam   tử   !  Quôc  Vưtm g  là  dụ  cho  N hir 

Lai  đâng  C hánh  Biến  Tri  vậy.  Đ ại  thần  dụ  cho  kin h 

Đ ại  th ứ a  Đ ại  N iết  Bàn.  Voi  du  cho  Phât  tánh.  Bon 

• 

• 

• 

• 

• 

m ù  dụ  cho  tâìt  cả  chúng  sanh  vô  m inh. 

N h ữ n g   chúng  sanh  này  cho  rằng  Phật  đã  nói 

xong,  .hoặc  có  kẻ  nói  sắc  là  Phật  tánh,  vì  sắc  này 

dầu  diệt,  nh ư n g   tuần  tự   nôì  luôn  do  đây  đircrc  ba 

m ươi  hai  tư ớ n g   tôìt  vô  thư ợ ng  của  N h ư   Lai,  sắc 

hrớng  Như*  Lai  là  thường,  vi  sắc  tư ớ ng  N h ư   Lai 

th ư ờ n g   h ằng  chẳng  dứt,  do  đây  nên  nói  sắc  là  Phật 

tánh,  n h ir  vàng  thật,  châìt  vàng  dầu  thay  đổi  n h ư n g  

m àu  sắc  vẫn  thư ờ ng  chẳng  đôi  khác,  hoặc  làm   vòng, 

làm   roi,  làm   mâm,  m àu  vàng  vẫn  không  đôi  khác. 

Phật  tánh  của  chúng  sanh  cũng  n h ư   vậy,  tánh  chất 

dầu  vô  thircrng  mà  sắc  là  thường,  do  đây  n ên   nói 

sắc  là  Phật  tánh. 

Hoă• c  có  kẻ  nói  tho  là  Phât  tánh,  vì  do  tho  mà

• 

• 

 * 

• 

đutrc  chcrn  lạc  của  N h ư   Lai,  thọ  của  N h ư   Lai  là  thọ 

rốt  ráo,  là  thọ  đệ  n h ứ t  nghĩa.  T ánh  thọ  của  chúng 

sanh  dầu  là  vô  thuxrng  như ng  nó  tuần  tự   nôl  nhau 

chẳng  dứt,  nên   được  lạc  thọ  chcrn  th ư ờ n g   của  N h ư  

Lai.  N h ư   ngirò-i  họ  Kiều  Thi  Ca  thân  ngirờ-i  dầu  vô 

th ư ờ n g   mà  họ  vẫn  thường,  trải  qua  ngàn  m uôn  đời 

không  đôi  khác.  Phật  tánh  chúng  sanh  cũng  như- vậy. 

Do  đây  nên  nói  thọ  ấm  là  Phật  tánh. 

Lại  có  kẻ  nói  tư ởng  ấm  là  Phật  tánh,  vì  do  tư ởng 

mà  đirợc  chcrn  thật  tưởng  cùa  Như*  Lai.  Tưm ig  của
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N h ir  Lai  gọi  là  tư ở n g  mà  không  tư ử ng  chẳng  phải 

tư ở n g   của  chúng  sanh,  chẳng  phải  tư ở n g  của  nam  

của  nữ ,  chẳng  phải  hrởng  trong  sắc,  thọ,  tưởng,  hành, 

thức,  chẳng  phải  tâm   tư ở n g  d ứ t  tư ử ng  nhur  tư ởng 

của  chúng  sanh.  D ầu  tư ởng  này  vô  thưtỳng  nh ư n g  

do  tu ần   tự   nôì  nhau  chẳng  dứt,  n ê n   được  tư ở ng 

th ư ờ n g   h ằng  của  N h ư  Lai.  N h ư  m ười  hai  nh ơ n   duyên 

của  chúng  sanh,  dầu  chúng  sanh  diệt  m ất  mà  nhơ n 

duyên  vẫn  thirỏ-ng.  Phật  tán h   của  chúng  sanh  cũng 

n h ư   vậy,  do  đây  n ên  nói  hrởng  là  Phật  tánh. 

Lại  có  kẻ  nói  h àn h   ấm  ỉà  Phật  tánh,  vì  h àn h   gọi 

là  thọ  m ạng.  Thọ  m ạng  làm   nhơn  duyên  n ên   đưxrc 

thọ  m ạng  th ư ờ n g   trụ  của  N h ư   Lai.  Thọ  m ạng  của 

chúng  sanh  dầu  là  vô  thưtxng,  n h im g  vì  tuần  tir  nôi 

n h au   chẳng  dứt,  n ên  được  thọ  m ạng  chơn  th ư ờ n g  

của  N hir  Lai.  N hir  m ười  bộ  kinh,  ngirời  nói  ngưtH 

nghe  dầu  là  vô  thường,  n h ư n g   k in h   điển  này  thirèrng 

còn  chẳng  b iên   đôi.  Phật  tánh  của  chúng  sanh  cũng 

n h ư   vậy.  Do  đây  nên  nói  h ành  là  Phật  tánh. 

Lại  có  kẻ  nói  thức  ấín  là  Phật  tánh.  Do  thức  làm  

n h ơ n   duyên  mà  đirợc  tâm   b ình   đẳng  của  N h ư   Lai. 

Y  thức  của  chúng  sanh  dầu  là  vô  thường,  n h ư n g   thức 

tu ần  tự   nôi  n hau   chẳng  dứt,  n ên  đưxrc  tâm   chcrn 

th ư ờ n g   của  Như*  Lai.  N h ư   lửa  tánh  nóng,  dầu  ngọn 

lứ a  vô  thường,  nh ư n g  tánh  nóng  chẳng  p hải  vô 

thường.  Phật  tánh  của  chúng  sanh  cũng  n h ir vậy.  Do 

đây  n ên   nói  thức  là  Phật  tánh. 
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Lại  có  kẻ  n ó i  rời  năm   âm   có  ngã,  ngã  này  là  Phật 

tán h /  vì  ngã  làm   n h o n   duyên  mà  được  ngã  tự   tại 

của  N h ư   Lai.  Có  các  nhà  ngoại  đạo  nói  rằng  :  Đ ứ n g , 

đi, thây,  nghe,  buồn,  vui,  nói  năng  chính  đó  là  ngã, 

ngã  tư ớ n g   ấy  dầu  vô  th ư ờ n g  n h ư n g   ngã  của  N h ư  

Lai  chon  th iệ t  thư ờ ng  trụ.  N h ư   ấm ,n h ậ p , giới  dầu  là 

vô  th ư ờ n g   n h ư n g   vẫn  gọi  là  thưừng.  Phật  tánh   của 

chúng  sanh  cũng  n h ư   vậy. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   bọn  m ù  kia  m ỗi  ng ư ờ i 

tự   n ó i  h ìn h   tvrớng  của  voi,  dầu  chẳng  được  đúng, 

n h ư n g   chẳng  p h ải  là  chẳng  nói  tư ớ ng  của  voi. 

N h ữ ng   ngườ i  nói  Phật  tánh  cũng  n h ư   vậy,  Phật 

tán h   chẳng  p hải  tức  sáu  pháp,  như ng  cũng  chẳng  ly 

sáu  pháp.  Vì  thê"  n ên  ta  nói  Phật  tánh  của  chúng 

sanh  chẳng  ph ải  sắc  chẳng  phải  ly  sắc,  n h ẫn   đến 

chẳng  phải  ngã,  chẳng  phải  ly  ngã. 

Có  các  n h à  ngoại  đạo  dầu  nói  có  ngã,  n h ư n g  

th iệt  ra  không  có  ngã.  Ngã  của  chúng  sanh  chính 

là  ngũ  âm,  rời  ngoài  ngũ  âm  không  có  ngã  riêng 

biệt. 

Ví  n h ir  cọng,  cánh,  tua,  guxmg  hiệp  lại  làm   hoa 

sen,  lìa  ngoài  n h ữ n g   th ứ   này  thời  không  có  hoa  sen 

riêng  biệt.  Ngã  của  chúng  sanh  cũng  n h ư   vậy. 

Như*  tircrng,  vách,  gỗ,  tranh  hòa  hiệp  gọi  đó  là 

nhà,  lìa  ngoài  n h ữ n g   th ứ   này  thời  không  có  nhà

•

Ạ  _  _ 

1 «   Ạ I

riêng  biệt. 
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N h ư   cây  K hir  đà  la,  cây  Ba  la  xa,  cây  Ni  câu  đà, 

cây  Uâìt  đàm   b á t hiệp  lại  th ành  rừng,  rời  ngoài  n h ữ n g  

th ứ   này  th ờ i  không  có  rừ ng  riêng  biệt. 

N h ư   chiên  xa,  voi,  ngựa,  bộ  b in h   h iệp  lại  th àn h  

q uân  đội,  rời  ngoài  n h ữ n g   th ứ   này  thời  k hông   có 

q uân   đội  riêng  biệt. 

N h ư   n h ữ n g   chỉ  năm   m àu  hiệp  lại  dệt  th àn h   vải 

ngũ  sắc,  rời  ngoài  n h ữ n g   chỉ  này  thời  kh ông   có  vải 

ngũ  sắc  riêng  biệt. 

N hir  bôii  họ  hiệp  lại  gọi  là  đại  chúng,  rời  ngoài 

n h ữ n g   ngiròi  này  thời  không  có  đại  chúng  riêng  biệt. 

Ngã  của  chúng  sanh  cũng  n h ir vậy,  rời  ngoài  năm  

âm   th ờ i  không  có  ngã  riêng  biệt. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N h ư   Lai  th ư ờ n g   trụ  th ờ i  gọi 

là  ngã.  Pháp  thân  của  N hir  Lai  là  vô  b iên  vô  ngại, 

là  chẳng  sanh  chẳng  diệt/  được  đủ  tám   tự   tại  nên 

gọi  là  ngã. 

T hiệt  ra  chúng  sanh  không  có  ngã  n h ư   vậy,  chỉ 

vì  quyết  đ ịn h   sẽ  được  rốt  ráo  đệ  n h ứ t  nghĩa  không, 

n ên   gọi  là  Phật  tánh. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Đ ại  tứ   đại  bi  gọi  là  Phật 

tánh,  vì  đại  từ   đại  bi  thirờng  theo  dõi  Bô  Tát  như" 

b óng  theo  hình.  Tất  cả  chúng  sanh  quyết  đ ịn h   sẽ 

đuxrc  đại  tử   đại  bi,  do  đây  nên  nói  rằng  tất  cả  chúng 

sanh  đều  có  Phật  tánh.  Đ ại  tử   đại  bi  gọi  là  Phật 

tánh,  Phật  tánh  gọi  là  N h ư   Lai. 
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Đ ại  hỷ  đại  xả  gọi  là  Phật  tánh,  vì  đại  Bồ  T át  nếu 

chẳng  xả  được  hai  mircri  lăm  cõi,  thờ i  không  thể 

được  Vô  Thưtỵng  Bồ  Đề.  Bởi  chúng  sanh  quyết  đỉnh  

sẽ  được,  do  đây  nên  nói  tất  cả  chúng  sanh  đều  có 

Phật  tánh.  Đ ại  hỷ  đại  xả  chính  là  Phật  tánh,  Phật 

tán h   chính  là  N h ư   Lai. 

Phật  tán h  gọi  là  đại  tín  tâm.  Vì  do  tín  tâm   mà 

đại  Bồ  Tát  đưực  đầy  đủ  Đ àn  Ba  la  m ật  n h ẫn  đến 

Bát  N hã  Ba  la  mật.  Tât  cả  chúng  sanh  quyết  đ ịn h   sẽ 

đưtỵc  đại  tín  tâm,  do  đây  nên  nói  tẵít  cả  chúng  sanh 

đều  có  Phật  tánh.  Đ ại  tín  tâm   chính  là  Phật  tánh, 

Phật  tánh  chính  là  N h ư   Laiẳ

Phật  tánh  gọi  là  n h ứ t  tử   địa.  Vì  do  n h ứ t  tử   địa 

nên  Bồ  Tát  được  tâm   bình  đẳng  đôi  v á i  tâlt  cả  chúng 

sanh.  Tất  cả  chúng  sanh  quyết  đ ịnh   sẽ  được  n h ứ t  tìr 

địa,  do  đây  nên  nói  tất  cả  chúng  sanh  đều  có  Phật 

tánh.  N h ứ t  tử   địa  chính  là  Phật  tánh,  Phật  tánh  chính 

là  N hir  Lai. 

Phật  tánh  gọi  là  trí  lực  th ứ   tirế  v i   do  trí  lực  th ứ  

tưy  n ên  Bô  Tát  có  thê  giáo  hóa  chúng  sanh.  Tât  cả 

chúng  sanh  quyếe  đ ịn h  sẽ  được  trí  lực  th ứ   tir,  do 

đây  n ên   nói  tấỉ  cả  chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh. 

Trí  lự*  th ứ   tư   chính  là  Phật  tánh,  Phật  tánii  chính 

là  N hir  Lai. 

Phật  tánh  gọi  là  mưxri  hai  nhơn  duyên.  Vì  do 

nhem  duyên  nên  đức  N hư   Lai  đutỵc  thư ừ ng  ỉrụ.  Tất
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cả  chúng  sanh  quyết  đ ịnh  có  m ười  hai  nhem  duyên 

n h ư   vậy,  do  đây  n ên  nói  rằng  tất  cả  chúng  sanh  đều 

có  Phật  tá n h Ế  M ười  hai  nhơ n  duyên  chính  là  Phật 

tánh,  Phật  tánh  chính  là  N h ư   Lai. 

Phật  tánh  gọi  là  bôn  trí vô  ngại.  Do  bôn  trí vô  ngại 

nên  giảng  thuyết  chữ   nghĩa  vô  ngại.  Do  chữ  nghĩa  vô 

ngại  nên  có  thê  giáo  hóa  chúng  sanh.  Bôn  trí  vô  ngại 

chính  là  Phât  tánh,  Phât  tánh  chính  là  N h ư   Lai. 

Phật  tán h   gọi  là  Đ ảnh  tam  m uội.  Vì  do  tu  Đ ảnh 

tam  m uội  này  liên  có  thể  tổng  nhiếp  tất  cả  Phật  pháp, 

do  đây  n ên   nói  Đ ảnh  tam  m uội  gọi  là  Phật  tánh. 

Thập  trụ   Bồ  Tát  tu  tam   m uôi  này  chưa  được  đầy  đủ, 

n ên  dầu  thây  Phật  tánh  mà  chẳng  rõ  ràng.  Vì  tất  cả 

chúng  sanh  quyết  định   đưtrc,  nên  nói  rằng  tất  cả 

chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh. 

N ày  T hiện  nam   tử   !  N h ư   các  th ứ   pháp  đã  nói  ở  

trên,  vì  tấít  cả  chúng  sanh  quyết  đ ịnh  sẽ  đirợc,  nên 

nói  rằng  tất  cả  chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Nê"u  ta  nói  sắc  là  Phật  tánh, 

chúng  sanh  nghe  lời  này  tất  sanh  tà  kiến  điên  đảo, 

do  tà  kiên  điên  đảo  tảít  sẽ  phải  đọa  A  Tỳ  địa  ngục. 

Đức  N hir  Lai  thuyết  pháp  đê  d ứ t  đia  ngục  n ên   chẳng 

nói  sắc  là  Phật  tánh,  nhẫn  đến  chẳng  nói  thức  là 

Phật  tánh  cũng  n h ư   vậy. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Nê"u  chúng  sanh  thây  rõ  Phật 

tán h   thời  chẳng  cần  tu  tập  T hánh  đạoể  Thập  trụ  Bồ
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T át  tu   tám   T hánh  đạo  còn  thây  Phật  tán h   m ột  p h ần  

ít,  huông  là  ngưtH  chẳng  tu  mà  được  thây  ir  ! 

Này  T hiện  nam   tứ   !  Các  vị  đại  Bồ  T át  n h ư   Văn 

T hù  S ư   Lợi  tu  tập  T hánh  đạo  đã  trải  qua  vô  lirợng 

đời  n ên  thây  rõ  Phật  tánh.  H àng  T hanh  Văn,  D uyên 

Giác  làm   thê'  nào  biết  Phật  tánh  đirợc  ! 

N êu  chúng  sanh  m uôn  b iết  rõ  Phật  tánh,  thời  phải 

n h ứ t  tâm   thọ  trì,  đọc  tụ n g , biên   chép,  giải  thuyết, 

cúng  dường,  cung  kính,  tôn  trọng  tán  th án   k ỉn h   Đ ại 

N iết  Bàn  này.  Thây  người  nào  trì  tụng  n h ẫn   đếh  tán 

thán  k in h   Đ ại  N iết  Bàn  này  thời  p h ải  đem   bôn  th ứ  

cúng  dư ờ n g   th ật  tô"t  mà  cung  cấp  cho  ngườ i  ấy,  cùng 

tán  th án   ỉễ  bái  hỏi  thăm. 

Này  T hiện  nam   tử   !  N êu  ngưtri  nào  đã  trải  qua 

vô  lư ợ n g   vô  b iên   đời  gần  gũi  cúng  dư ờ ng  vô  hrợ-ng 

ch ư   Phật  trồng  sâu  các  căn  lành,  rồi  sau  m ới  đặng 

nghe  tên  của  k in h   này. 

Này  Thiện  nam   tứ   !  Phật  tánh  chẳng  thể  nghĩ  bàn. 

Phật,  Pháp,  Tăng,  Tam  Bảo  cũng  chẳng  thể  nghĩ  bàn. 

Tất  cả  chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh,  nh ư n g   chẳng 

b iết  được,  dầu  vậy  mà  cũng  chẳng  thể  nghĩ  bàn. 

N h ư   Lai  thưrỳng,  lạc,  ngã,  tịn h   cũng  chẳng  thể 

nghĩ  bàn. 

Tất  cả  chúng  sanh  nêu  ai  tin  đưtrc  k in h   đại  N iết 

Bàn  này,  kẻ  ấy  cũng  chẳng  the  nghĩ  bàn. 
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S ư   T ứ   H ông  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "Bạch  T h ế  Tôn  ! 

V hư  lời  đức  Phật  nói  tất  cả  chúng  sanh  có  thể  tin 

d n h   Đ ại  N iết  Bàn  chẳng  thê’  nghĩ  b àn  n h ư   đây.  Bạch 

Thê'  Tôn  !  Trong  đại  chúng  này  có  tám   m uôn  năm  

Igàn  ức  ngườ i  không  có  lòng  tin  đôi  với  k in h   này, 

do  đây  n ên  ngirời  nào  tin  k in h   này  thời  gọi  người 

đó  chẳng  thể  nghĩ  bàn. 

N ày  T hiện  nam   tử   !  Sô" ngườ i  trên  đây  đến  đời 

vi  lai  cũng  sẽ  quyết  đ ịn h   tin  được  k in h   điển  nậy/ 

được  thây  Phật  tán h   và  được  Vô  T hưựng  Bồ  Đề. 

-  Bạch  T h ế  Tôn  !  T h ế  nào  bất  thôi  Bồ  Tát  tự   biết 

quyết  đ in h   có  tâm   b ất  th ôìễ

-  Này  T hiện  nam   tử   !  Đ ại  Bồ  Tát  sẽ  dừng  khô 

h ạn h   đê  th í  nghiệm   lây  tâm   của  m ình  :  Mỗi  ngày 

ăn  m ột  hột  mè  trọn  bảy  ngày;  gạo  trắng,  đậu  xanh, 

đậu  trắng  v.v...  mỗi  th ứ   bảy  ngày,  m ỗi  ngày  m ột 

h ộ t  cũng  n h ư   vậy. 

Lúc  ăn  m ột  hộ t  mè,  Bồ  Tát  nghĩ  rằng  :  K hổ  hạn h  

n h ư   vây  đều  không  lợ i  ích,  việc  không  lợi  ích  còn 

làm   được  huông  là  viêc  lợi  ích  mà  lại  khôn g  làm. 

Đ ôi  với  việc  không  lợi  ích,  trong  lòng  có  thể  n hẫn 

được  s ự   k h ổ  chẳng  thôi  chẳng  chuyển,  do  đây  nên 

quyết  đ ịn h   đặng  Vô  T hượng  Bồ  Đề. 

Trong  n h ữ n g   ngày  tu  k hổ  h ạnh  n h ir  vậy,  da  th ịt 

ôm  khô  lần   lần,  n h ư   cắt  trái  bầu  tiroi  p h ơ i  trong 

nắng.  M ắt  của  Bồ  Tát  th ụ t  sâu  vào  n h ư   đáy  giêng. 
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H ết  th ịt  lòi  gân  n h ư   nhà  tranh  h ư   mục,  xưtm g  sông 

lộ  lên  n h ir  dây  thừng.  Chỗ  Bồ  Tát  ngồi  n h ir  dấu 

chân  ngựa.  M uôn  ngồi  thời  mọp  xuốhg,  m uôn  đứ ng 

thờ i  ngã  nghiêngế  D ầu  chịu  lây  sự   k h ổ   không  lợi 

ích  n h ir  vậy,  n h ư n g   chẳng  thôi  chuyển  tâm   Bồ  Đề. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Đ ại  Bồ  Tát  vì  phá  các  sự  

khổ,  ban  s ự   an  vui  cho  chúng  sanh,  n ên   có  thể  xả 

th í  của,  vật,  ngoài  thân  trong  th ân   đến  ỉhân  m ạng 

của  m ìn h  n h ư   bỏ  cỏ  k h ô ế

N êu  có  th ể  chẳng  tiếc  thân  m ạng  n h ư  vậy,  Bồ  Tát 

này  tự   b iết  quyết  đ ịn h  có  tâm   b ất  thôi,  h r  b iết  tôi 

quyết  đ ịn h   sẽ  đưực  Vô  T hượng  Bồ  Đề. 

Đ ại  Bồ  Tát  vì  pháp  mà  khoét  thân  làm   đèn  lây 

Tô  du  đổ  vào  đặt  tim   để  đôìt. 

Lúc  Bồ  Tát  thọ  s ự   k h ổ  lớn  n h ir  vậy  tự   trách  tâm  

m inh  rang  ;  S ự   khô  này  đôi  với  sir  k hổ  ở   đia  ngục 

trăm   ngàn  m uôn  p hần  chưa  bằng  m ột  phần,  ơ   trong 

vô  lượng  trăm   ngàn  kiếp,  ta  chịu  nh iều  s ự   k h ổ   não 

đều  kh ôn g   đem   lại  m ảy  may  lợi  ích,  nêu  ta  không 

chịu  được  s ự   k h ổ  nhẹ  này,  thời  làm   sao  có  th ể   ở 

nơi  trong  địa  ngục  để  có  thể  cứu  kh ổ  chúng  sanh. 

Lúc  Bồ  Tát  suy  nghĩ  n h ư  vậy  thời  thân  chẳng  biết 

khổ,  tâm   chẳng  thôi  chuyển,  do  đây  Bồ  Tát  h r  biết 

chắc  rằng  tôi   q u yết  định  sẽ  được  Vô  Thutỵng  Bồ  Đề. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Lúc  đó  Bồ  Tát  còn  đầy  đủ 

p h iền   não,  vì  chánh  pháp  mà  có  thể  đem   đầu,  m ắt
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óc,  tủy,  tay  chân,  m áu  th ịt  bô' th í  cho  ngiỉtH,  lây  đinh 

đóng  trên  thân,  nhảy  tử   gộp  đá  cao  xuồng,  nhảy  vào 

lửa.  D ầu  chịu  lây  vô  lutỵng  sự   khổ  n h ư   vậy,  n him g 

n êu   trong  lòng  chẳng  có  niệm   thôi  chuyển,  Bồ  Tát 

này  nên  b iết  rằng  nay  tôi  quyết  định  có  tâm   bất  thôi, 

sẽ  đưtyc  Vô  T hư ợ ng  Bồ  Đề. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Đ ại  Bồ  Tát  vì  phá  trừ   k hổ 

não  cho  tất  cả  chúng  sanh,  n ên   nguyện  làm   thân  súc 

sanh  to  lớn,  đem   m áu  th it  bô  th í  cho  chúng  sanh. 

Lúc  chúng  sanh  đến  lây  m áu  ăn,  Bồ  Tát  lại  sanh 

lòng  thư ơ ng  xót,  lúc  đó  Bồ  Tát  nín  hơi  chẳng  th ở  

làm   như-  chết,  để  cho  n h ữ n g   kẻ  đến  lầy  th ịt  chẳng 

có  quan  niệm   giết  h ạ iế

D âu  Bô  Tát  thọ  thân  súc  sanh  nh ư n g   trọn  chẳng 

tạo  nghiệp  súc  sanh.  Vì  Bồ  Tát  đã  được  tâm   bất  thôi 

chuyển,  thời  trọn  chẳng  gây  tạo  ác  nghiệp.  N êu  đời 

vị  lai  Bồ  Tát  có  nghiệp  quả  ác  nhỏ  n h ặ t  b ất  định, 

do  sức  nguyện  lớn  vì  độ  chúng  sanh  n ên   đều  thọ 

1%  đó.  Như-  người  b ịn h   bị  quỉ  dựa  ở   ẩn  trong  thân, 

do  oai  lực  của  chú  thuật,  nên  liền  hiện  tư ớ n g   quỉ  : 

hoặc  nói  hoặc  cười,  hoặc  m ừng  hoặc  giận,  hoặc  m ắng 

hoạc  khoe.  Đ ại  Bô  Tát  tho  lây  nghiêp  quả  đời  vi  lai 

cũng  n h ư   vậyẽ

Lúc  Bô  Tát  thọ  lây  thân  gấu,  th ư ờ n g   vì  chúng 

sanh  mà  diễn  nói  chánh  pháp.  Hoặc  lúc  thọ  thân 

chim   Ca  Tân  Xà  La,  lúc  thọ  thân  Cù  Đà,  thẩn  nai, 



402

KINH  ĐẠI  BÁT  NlẾT  BÀN

th ân   thỏ,  thân  voi,  thân  dê  núi,  thân  k hỉ  virợn,  thân 

bồ  câu  trắng,  thân  Kim  sí  điểu,  thân  rồng,  thân  rắn, 

lúc  thọ  n h ữ n g   thân  súc  sanh  n h ư   vậy,  như ng  trọn 

chẳng  gây  tạo  nghiệp  ác  súc  sanh,  mà  th ư ờ n g   vì 

n h ữ n g   súc  sanh  khác  diễn  thuyêt  chánh  pháp,  làm  

cho  n h ữ n g   súc  sanh  kia  n h ờ   nghe  pháp  mà  đirợc 

m au  khỏi  thân  súc  sanh. 

Lúc  Bồ  Tát  thọ  thân  súc  sanh  m à  chẳng  gây  tạo 

nghiệp  ác  nên  biêt  rằng  quyêt  đ in h   có  tâm   b ât  thôi. 

Đ ại  Bồ  Tát   ờ   đời  đói  khát,  thây  chúng  sanh  đói 

khát,  nên   nguyện  làm   thân  cá  lớn  dài  n h iều   do  diên, 

lại  nguyện  n h ữ n g   chúng  sanh  nào  lấy  th ịt  của  tôi, 

lây  rồi  liền  sanh  trở   lại,  ai  ăn  th ịt  của  tôi  thời  được 

khỏi  đói  khỏi  khát,  tất  cả  đều  p h át  tâm   Vô  T hượ ng 

Bồ  Đề,  do  nơi  tôi  mà  kẻ  nào  được  khỏi  đói  khát, 

thờ i  vi  lai  họ  sẽ  mau  được  xa  lìa  k hổ  hoạn  đói  k h át 

trong  hai  mircri  lăm   cõi. 

Lúc  đại  Bồ  Tát  chịu  s ự   k h ổ   n h ư   vậy  mà  tâm  

chẳng  thôi  chuyển,  thời  nên  biêt  quyêt  đ ịnh  sẽ  được 

Vô  T hượng  Bồ  Đề. 

N hằm   đời  tật  dịch,  Bồ  Tát  thây  nh iều   ngưtH  phải 

b ịn h   khổ,  bèn  suy  nghĩ  rằng  n h ư   cậy  dưt TC  thọ,  nêu 

người  b in h   lây  rễ  lây  cây,  lấy  n h án h   lây  lá,  lây 

bông  lấy  trái,  lây  vỏ  đều  trị  được  lành  bịnh.  N guyện 

th ân   của  tôi  đây  cũng  n h ư   vậy,  nếu  người  b ịn h  

nghe  tiêng  chạm  đên  thân  ăn  th it  uông  m áu,  n han
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đếh  xuxmg  tủy  đều  trị  lành  bỉnh.  N guyện  chúng 

sanh  lúc  ăn  th ịt  tôi  chẳng  sanh  lòng  ác,  đều  có  quan 

niệm   n h ư   ăn  th ịt  con.  Tôi  trị  cho  họ  đưtrc  lành 

b ịn h   rồi  sẽ  th ư ờ n g   vì  họ  mà  thuyết  pháp.  Nguyện 

họ  nghe  p háp   k ính   tin  lãnh  thọ  suy  gẫm  rồi  đem  

dạy  lại  người  khác. 

Bồ  Tát  đầy  đủ  phiền  não  lúc  chịu  s ự   k h ổ   nơi 

th ân  n h ư   vậy  vẫn  chẳng  thôi  chuyển  tâm   Bồ  Đề,  nên 

biêV  quyết  đ ịn h   đirợc  tâm   bất  thôi,  sẽ  th àn h   Vô 

Thirợng  Bồ  Đề. 

N êu  có  chúng  sanh  bị  quỉ  làm  bịnh,  Bồ  Tát  thây 

việc  này  liền  p h át  nguyện  làm  thân  quỉ  to  lớ n  m ạnh 

mẽ  quyên  thuộc  đông,  kh iên   ngưtxi  b ịn h   kia  nghe 

thây  liền  hết  b ịn h   quỉ. 

Đ ại  Bồ  Tát  vì  độ  chúng  sanh  nên  siêng  tu  k hổ 

hạnh,  dầu  có  ph iền  não  n hư n g  tâm   chẳng  nhiễm   ô. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Đ ại  Bồ  Tát  dầu  tu  h àn h   lục 

Ba  la  mật,  chẳng  cũng  cầu  quả  lục  Ba  la  mật. 

Lúc  tu  h àn h   lục  Ba  la  m ật  vô  thượng,  Bồ  Tát 

nguyện  rằng  :  Nay  tôi  đem  lục  Ba  la  m ật  này  bô' th í 

cho  tất  cả  chúng  sanh,  mỗi  chúng  sanh  nh ận   lây  s ự  

bô" th í  của  tôi  rồi  thời  đều  sẽ  được  th àn h   Vô  T hư ợ ng 

Bồ  Đề.  Tôi  cũng  tự   vì  lục  Ba  la  m ật  mà  siêng  tu  kho 

h ạ n h   chịu  n h ữ n g   s ự   khổ  não.  Lúc  đưtm g  chịu  khổ 

nguyện  tôi  chẳng  thôi  tâm   Bồ  Đề. 
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Này  T hiện  nam   tử   !  Đ ại  Bồ  Tát  lúc  suy  gẫm 

p h á t  nguyện  n h ư   vậy  thời  gọi  là  tưứng  chẳng  thôi 

chuyển  tâm   Bồ  Đề. 

Này Thiện  nam   tử  !  Đại  Bồ  Tát chẳng  thể nghĩ bàn, 

vì  biết  rõ  sanh  tứ,  có  nhiều  tội  lỗi,  quan  sát  Đại  Niết 

Bàn  có  công  đức  lớn,  vì  chúng  sanh  mà  ở   nơi  sanh  tử  

chịu  nh ữ n g   sir khổ  tâm  chẳng  thôi  chuyển,  do  đây  nên 

gọi  là  Bồ  Tát  chẳng  thê  nghĩ  bàn. 

Này  Thiện  nam   tứ   !  Đ ại  Bồ  Tát  không  có  nhơ n 

duyên  mà  vẫn  sanh  lòng  thirơ-ng  xót  tất  cả  chúng 

sanh,  th iệt  chẳng  thọ  ơn  mà  còn  thi  ơ n ể  D ầu  thi  ơn 

mà  chẳng  cần  đền  trả,  do  đây  nên  lại  gọi  đại  Bồ  Tát 

là  chẳng  thê  nghĩ  bàn. 

Này  .Thiện  nam   tử   !  Hoặc  có  chúng  sanh  vì  lợi 

ích  cho  m ình  mà  tu  các  khô  hạnh.  Đ ại  Bồ  Tát  vì  lợi 

ích  cho  ngirò-i,  cho  chúng  sanh  mà  tu  hành  khô  hạnh, 

d ầ u 'vậy  n h ư n g   vẫn  gọi  là  lợi  ích  cho  m ình,  do  đây 

n ên   đại  Bồ  Tát  lại  gọi  là  chẳng  thể  nghĩ  bàn. 

Bồ  Tát  đầy  đủ  ph iền   não,  vì  phá  hoại  quan  niệm  

kẻ  oán  ngiròi  thân  nên  thọ  n h ữ n g   sự   k hổ   đê  tu 

tâm   b ìn h   đẳng,  do  đây  nên  Bồ  Tát  lại  gọi  là  chẳng 

thê  nghĩ  bàn. 

Bồ  Tát  nê"u  thây  những  chúng  sanh  hung  ác  thò-i 

hoặc  q uở   trách,  hoặc  nói  dịu  ngọt,  hoặc  đuôi,  hoặc  bỏ. 

Với  n h ữ ng   kẻ  tánh  ác,  Bồ  Tát  thi  hiện  nói  lời  dịu 

dằng. 
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Với  kẻ  k iêu   m ạn,  Bồ  Tát  thị  hiện   làm   ngã  m ạn 

lớn,  n h ư n g   trong  tâm   của  Bồ  Tát  th iệt  k hôn g  k ieu 

m ạn.  Đ ây  gọi  là  phươ ng  tiện  của  Bồ  Tát  chẳng  thể 

nghĩ  bàn. 

Bồ  Tát  đầy  đủ  p h iền   não,  lúc  của  cải  ít  mà  người 

cầu  xin  nhiều,  lòng  Bồ  Tát  trọn  chẳng  hẹp  nhỏ.  Đây 

gọi  là  Bồ  Tát  chẳng  thể  nghĩ  bàn. 

ra  đời,  Bồ  Tát  biết  công  đức  của 

Phật,  nh ư n g   vì  chúng  sanh  mà  thọ  thân  b ien  địa  nơi 

chô  kh ô ng   Phật,  như"  đui,  n hir  điếc,  n h ir  què,  n h ư  

thọt.  Đ ây  gọi  là  Bồ  Tát  chẳng  th ể  nghĩ  bàn. 

Bồ  Tát  biết  rõ  chúng  sanh  có  n h ữ n g   tội  lỗi,  vì 

m uôn  đô  họ  nên  Bồ  Tát  thirò-ng  cùng  đi  chung  với 

họ,  dâu  làm   theo  ỷ  của  họ  n hư ng  vẫn  không  nhiễm  

lây  tội  lôi.  Do  đây  nên  lại  gọi  Bồ  Tát  là  chẳng  thê 

nghĩ  bàn. 

Bo  Tát  thây  biêt  rõ  ràng  không  tư ớ n g  chúng 

sanh,  không  p h iên   não  nhiêni  ô,  không  người  tu 

tập  T hánh  đạo  xa  lìa  p h iền   não.  Dầu  vì  Bồ  Đề 

n h ư n g   không  h ạn h   Bồ  Đề,  cũng  không  có  người 

thàn h  tự u   h ạn h   Bồ  Đề,  không  ngirời  thọ  khô  và 

ngườ i  p há  khô’  mà  cũng  có  thể  vì  chúng  sanh  phá 

hoại  sir  kho  thạt  h ành  h anh  Bô  Đê.  Do  đây  nên 

gọi  Bô  Tát  là  chẳng  thể  nghĩ  bàn. 

Bồ  Tát  thọ  thân  rô't  sau  ở   cung  trời  Đ âu  Suất, 

đây  cũng  gọi  là  chẳng  thể  nghĩ  bàn.  \rầ  trời  Đ âu  Suất
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ỉà  hơn  tât  cả  trong  cõi  Dục,  cõi  trời  d ư ớ i  thờ i  tâm  

phóng  dât,  cõi  trời  trên  thời  căn  tán h   ám  độn,  do 

đây  nên  trời  Đ âu  Suâlt  gọi  là  hcm.  Tu  thí,  tu  giới 

th ờ i  đưtrc  thân  trời  cõi  trên  và  cõi  dưới.  Tu  thí,  tu 

giới  và  tu  đ in h   thời  đirợc  thân  trời  Đ âu  Suât. 

Tất  cả  Bồ  Tát  đã  h r phá  hoại  tất  cả  cõi,  trọn  chẳng 

tạo  nghiệp  trời  Đ âu  Suất  để  thọ  thân  nơ i  cõi  trời 

đó.  Vì  Bồ  Tát  n ếu    &   nơi  các  cõi  khác,  cũng  đều  có 

th ể  giáo  hóa  th àn h   tự u   chúng  sanh,  thiệt  không  có 

dục  tâm   mà  lại  sanh  vào  cõi  Dục,  do  đây  nên  lại  gọi 

là  chẳng  thể  nghĩ  bàn. 

Đ ại  Bồ  Tát  sanh  ở  trời  Đ âu  Suất  có  ba  việc  thù 

thắng  :  M ột  là  m ạng,  hai  là  sắc,  ba  là  danh. 

Đ ại  Bồ  T át  th iệt  chẳng  cầu  m ạng,  sắc  và  danh, 

dầu  không  có  tâm   m ong  cầu  mà  chỗ  được  lại  thù 

thắng.  Đ ại  Bồ  Tát  rất  ưa  thích  N iết  Bàn,  n h ư n g   có 

n h ơ n   duyên  nên   mạng,  sắc  và  danh  cũng  thù  thăng. 

Do  đây  n ên   lại  gọi  là  chẳng  thê  nghĩ  bàn. 

Đ ại  Bồ  Tát  m ạng,  sắc  là  danh  dầu  hơiì  ch ư  Thiên, 

n h ư n g   ch ư  T hiên  đôi  với  Bồ  Tát  chẳng  có  lòng  giận, 

lòng  ganh  ghét,  lòng  kiêu   m ạn,  th ư ờ n g   có  lòng  hoan 

hỷ.  Bồ  Tát  đôì  với  chư   T hiên  cũng  chẳng  k iêu   m ạn, 

n ên   lại  gọi  là  chẳng  thê  nghĩ  bàn. 

Đ ại  Bồ  Tát  chẳng  tạo  nghiệp  nhơ n  thọ  m ạng,  mà 

 &   nơ i  trời  Đ âu  Suất  kia,  Bồ  Tát  được  thọ  m ạng  rốt 

ráo,  đây  gọi  là  m ạng  thù   thắng. 
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BỒ  Tát  không  tạo  nghiệp  nhơn  sắc  đẹp,  mà  thân 

sắc  của  Bồ  Tát  xinh  đẹp  đầy  đủ  ánh  sáng,  đây  gọi 

là  sắc  thủ  thắng. 

Bồ  Tát   ở   cung  trời  Đ âu  Suâ't  chẳng  ưa  ngũ  dục 

chỉ làm  p h áp   sự,  nên  tiếng đồn khắp  cả mưtH phưtm g, 

đây  gọi  là  danh  thù  thắng.  Do  đây  nên  lại  gọi  Bồ 

Tát  là  chẳng  thể  nghĩ  bàn. 

Lúc  đ ại  Bồ  Tát  tứ   trời  Đ âu  Suất  giáng  sanh,,  cả 

đại  địa  sáu  th ứ   chân  động,  nên  lại  gọi  là  chẳng  thể 

nghĩ  bàn.  Vì  lúc  Bồ  Tát  giáng  sanh,  chir  Thiên  cõi 

Dục  và  cõi  Sắc  đều  đến  hầu  hạ  đưa  đi,  lớn  tiêng 

tán  th án   Bồ  Tát,  do  hơi  gió  nơi  m iệng  ch ư   Thiên 

làm   cho  đại  địa  chấh  đông.  Lại  lúc  Bồ  Tát  m ới  nhập 

thai,  có  các  Long  Vircrng  ở   dưới  đại  đia  này  hoặc 

k h ủ n g   bô',  hoặc  hoan  hỷ,  nên  đại  địa  chân  động.  Do 

đây  n ên   lại  gọi  Bồ  Tát  là  chẳng  thê  nghĩ  bàn. 

Đ ại  Bồ  Tát  biết  rõ  lúc  nhập  thai,  lúc  trụ  thai,  lúc 

xuất  thai,  b iêt  cha,  biêt  mẹ,  chẳng  nhiễm   ô  bất  tịnh, 

n h ư   bảo  châu  m àu  xanh  trên  búi  tóc  của  Đ ê'  Thích, 

n ên  lại  gọi  là  chẳng  thể  nghĩ  bàn. 

Này  T hiện  nam   tứ   !  Kinh  Đ ại  N iết  Bàn  cũng 

chẳng  thể  nghĩ  b àn   như-  vậy. 

N ày  T hiện  nam   tử   !  N h ư   biển  cả  có  tám   điều 

chẳng  thể  nghĩ  b àn   :  Một  là  lần  lần  càng  sâu,  hai  là 

sâu  khó  đến  đáy,  ba  là  đồng  m ột  vị  mặn,  bôn  là 

thủy  triều  chẳng  quá  hạn,  năm   là  có  nhiều  th ứ   kho
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báu,  sáu  ỉà  n h ữ n g   chúng  sanh  thân  to  lớ n    ở   trong 

đó,  bảy  ỉà  chẳng  chứa  tứ   thi,  tám   ỉà  tất  cả  m uôn 

dòng  đổ  về  củng  m ưa  to  XÔI  xuông  mà  b iển  vẫn 

chẳng  thêm   chẳng  bớt. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Biển  lần  lần  càng  sâu  là  vì 

có  ba  điều  :  M ột  là  phước  lực  của  chúng  sanh,  hai 

ỉà  th u ận   theo  gió  mà  chảy,  ba  là  vì  nước  trong  sông 

đổ  ra.  N hẫn  đên  chẳng  thêm   chẳng  b ớ t  cũng  đều 

có  ba  việc. 

•

K inh  Đ ại  N iết  Bàn  này  cũng  có  tám   điều  chẳng 

th ể  nghĩ  bàn  n h ư   vậy  :  Một  là  lần  lần  càng  sâu, 

nghĩa  là  từ   giới  Ưu  Bà  Tắc,  giới  Sa  Di,  giới  Tỳ  Kheo, 

giới  Bồ  Tát,  quả  Tu  Đ à  Hoàn,  quả  Tir  Đ à  Hàm,  quả 

A  Na  Hàm,  quả  A  La  Hán,  quả  Bích  Chi  P h ậ t  quả 

Bồ  Tát,  quả  Vô  Thircrng  Bồ  Đề.  K inh  Đ ại  N iết  Bàn 

này  th uy ết  m inh  n h ữ n g   pháp  như-  vậy,  đây  gọi  là 

lần  lần  càng  sâu. 

Hai  là  sâu  khó  đến  đáy  :  Đức  N hir Lai  T h ế  Tôn  bất 

sanh  bất  diệt,  chẳng  được  Vồ  Thượng  Bồ  Đề,  chẳng 

chuyển pháp  luân,  chẳng ăn  chẳng thọ, chẳng thật h ành 

bô' thí,  do  đây  nên  đặng  thường,  lạc,  ngã,  tịnh. 

Tất  cả  chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh,  Phật  tánh 

này  chẳng  p h ải  sắc,  thọ,  tư ở n g , h à n h ,  thức,  chẳng 

rời  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức,  là  thư ờ n g   trụ  có  thể 

thấy;  là  liễu  nhem  chẳng  phải  tác  nhem.  Tu  Đ à  Hoàn 

n h ẫ n   đến  Bích  Chi  Phật  sẽ  đưtỵc  Vô  Thirợng  Bồ



XXIII  -  PHẨM  Sư  TỬ . HỐNG  B ổ   TÁT

409

Đề,  cũng  không  p h iền   não  cũng  không   trụ  xứ,  dầu 

khô ng  p h iền   não  n h u n g   chẳng  gọi  là  thường,  do 

đây  nên   nói  là  sâu. 

Trong  k ỉn h   này  hoặc  có  lúc  nói  ỉà  ngã,  hoặc  có 

lúc  nói  vô  ngã,  hoặc  có  lúc  nói  là  thường,  hoặc  có 

lúc  nói  là  vô  thường,  hoặc  có  lúc  nói  là  tin h,  hoặc 

có  lúc  nói  ỉà  bất  tin h,  hoặc  có  lúc  nói  là  lạc,  hoặc 

có  lúc  nói  là  khổ,  hoặc  có  lúc  nói  là  không,  hoặc  có 

lúc  nói  là  b ất  không,  hoặc  có  lúc  nói  tất  cả  đều  có, 

hoặc  có  lúc  nói  tất  cả  đều  không,  hoặc  nói  N hị  thứ a 

hoặc  nói  N h ứ t  thửa,  hoặc  nói  ngũ  âm   hrc  là  Phật 

tánh,  là  Kim  Cang  tam   m uội,  là  trung  đạo,  Thủ  Lăng 

N ghiêm   tam   m uội,  mưtH  hai  nhơn  duyên,  đệ  n h ứ t 

nghĩa  không,  tữ   bi  bình  đẳng  đôì  với  chúng  sanh, 

đ ản h   trí,  tín   tâm,  trí lirc  biết các  căn,  trí không  chướng 

ngại  đôi  với  tất  cả  pháp,  dầu  có  Phật  tánh  nh ư n g 

chẳng  nói  quyêí  định.  Do  đây  nên  gọi  là  rất  sâu. 

Ba  là  đồng  m ột  vị  :  Tâít  cả  chúng  sanh  đồng  cổ 

Phật  tánh,  đêu  đồng  N hứ t  thừa,  đồng  m ột  giải  thoáỉ 

m ột  n h o n   m ột  quả,  đồng  m ột  cam  lộ,  tất  cả  đều  sẽ 

được  thường,  lạc,  ngã,  tịnh,  đây  gọi  là  đồng  m ột  v ịẽ

Bôn  là  thủy  triều  chẳng  quá  hạn  :  N h ư  trong  k in h 

này  chê  các  Tỳ  Kheo  chẳng  được  lẫn  chứa  tám   vật 

b ấ t  tịnh.  N êu  đệ  tử   của  ta  có  thể  thọ  trì,  đọc  tụng, 

b iên   chép,  giải  thuyết  p hân   biệt  k in h  Đ ại  N iết  Bàn 

này,  thà  chết  chớ  trọn  chẳng  h ủ y   phạm ,  đây  gọi  là 

th ủ y   triều  chẳng  quá  hạn. 
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N ăm   là  có  nh iều   th ứ  kho  báu  :  Kinh  này  tức  là  kho 

b áu  vô  lưxrng,  nghĩa  là  T ứ  niệm   xứ,  T ứ  chánh  cần,  T ứ  

n h ư  ý  túc,  Ngũ  căn,  Ngũ  lực,  Thâì:  giác  chi,  b át  T hánh 

đạo,  Anh  N hi  H ạnh,  T hánh  H ạnh,  Phạm   H ạnh,  Thiên 

H ạnh,  n h ữ n g   thiện  phương  tiện,  Phật  tánh  của  chúng 

sanh,  công  đirc  của Bồ  Tát,  công  đức  của N h ư  Lai,  công 

đức  của  T hanh  Văn,  công  đức  của  D uyên  Giác,  lục  Ba 

la  mật,  vô  lirợng  tam  m uội,  vô  lưựng  trí  huệ,  đây  gọi 

là  n h ữ n g   kho  báu. 

Sáu  là  chúng  sanh  thân  to  lớn  ở   trong  đó  :  Vì 

ch ư   Phật  và  Bồ  Tát  có  trí  huệ  lớn  nên  gọi  là  chúng 

sanh  lớn,  vì  th ân   lớn,  vì  tâm   lớn,  vì  trang  nghiêm  

lớn,  vì  điều  phục  lớn,  vì  phưtm g  tiện  lớn,  vì  thuyết 

pháp   lớn,  vì  th ế   lực  lớn,  vì  đồ  chúng  lớn,  vì  thần 

thông  lớn,  vì  từ-  bi  lớn,  vì  th ư ờ n g   chẳng  b iên   đổi, 

vì  tâít  cả  chúng  sanh  thân  không  chướng  ngại,  vì 

dung  thọ  tất  cả  chúng  sanh.  Đây  gọi  là  chỗ   ở   của 

n h ữ n g   chúng  sanh  thân  to  lớn. 

Bảy  là  chẳng  chựa  tir  thi,  tử   thi  là  nói  n h ứ t  xiển 

đề  phạm   bồn  tội  trọng,  năm   tội  vô  gián,  p h i  báng 

Đ ại  thửa,  tà  pháp  nói  là  chánh  pháp,  chánh  pháp 

nói  là  tà  pháp,  n hận   chứa  tám   th ứ   vật  b ất  tịnh,  tùy 

ý  d ù n g   vật  của  Phật,  vật  của  Tăng,  đôi  với  Tỳ  Kheo, 

với  Tỳ  Kheo  Ni  làm   việc  phi  pháp,  đây  gọi  là  tử  

thi.  K inh  Đ ại  N iết  Bàn  này  lìa  n h ữ n g   việc  n h ư   vậy 

n ên   gọi  rằng  chẳng  chứa  tử   thi. 
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Tám   là  chẳng  thêm   chẳng  bớt,  vì  khô n g  ngằn  mé, 

vì  không  thỉ  chung,  vì  chẳng  phải  sắc,  vì  chẳng  phải 

tạo  tác,  vì  là  thư ờ n g   trụ,  vì  chẳng  sanh  diệt,  vì  đều 

b ìn h   đẳng  với  tất  cả  chúng  sanh,  vì  tâlt  cả  đồng  m ột 

tán h   Phật  tánh,  đây  gọi  là  không  thêm   kh ô n g   bớt. 

Do  đây  n ên  k in h   Đ ại  N iết  Bàn  này  có  tám   điều  chẳng 

thê  nghĩ  bàn   n h ir  biển   cả  kia. 

Svr T ử   Hống  Bồ  Tát  bạch  rằng  :  "Thế Tôn  :  Nếu 

cho  rằng  N h ư   Lai  bất  sanh  bất  diệt  là  thậm   thâm   đó, 

thời  tất  cả  chúng  sanh  có  bô'n  loài  sanh  :  noãn,  thai, 

thấp,  hóa.  Trong  bôii  loài  sanh  này  thời  loài  người  có 

đủ,  n h ư  Tỳ  Kheo  Thi  Bà  La,  Tỳ  Kheo  Ưu  Bà  Thi  Bà  La, 

mẹ  của  Trưởng  giả  Di  Ca  La,  mẹ  của  T rưởng  giả  Ni 

Câu  Đà,  mẹ  củaTrưởng  giả  Bán  Xà  La,  mỗi  người  đều 

sanh  năm   trăm   con  trai  đồng  là  noãn  sanhẵ  Do  đây nên 

biết  rằng  trong  loài  người  cũng  có  noãn  sanh. 

Trong  loài  người  mà  thấp  sanh,  như-  Phật  từng 

nói  rằng  :  T h u ở   trước  lúc  ta  tu  h ạnh   Bồ  Tát  làm  

Đ ản h   Sanh  Vuxrng  và  Thủ  Sanh  Vưtmg,  và  n h ư   nay 

cồ  gái  Am  La,  cô  gái  Ca  Bâít  Ba,  nên  biết  rằng  trong 

loài  người  cũng  có  thấp  sanh. 

T huở   kiếp  scr  tât  cả  chúng  sanh  đều  là  hóa  sanh. 

Đức  Thê'  Tôn  đã  đirợc  tám   th ứ   tự   tại,  do  nhơ n 

duyên  gì  mà  chẳng  hóa  sanh  ?". 

Phật  nói  :  "Này  T hiện  nam   tử   !  Tất  cả  chúng  sanh 

 từ   nơi  b ón  loài  sanh  mà  sanh  ra,  khi  đã  đưtỵc  T hánh

(*) 

H án   bộ  q u y ể n   t h ứ   3 3 . 
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p háp  thờ i  chẳng  được  noãn  sanh  và  thấp  sanh  n h ư  

trước. 

Này  Thiện  nam   tứ  !  Chúng  sanh  th u ở  kiếp  sơ>  thảy 

đều  hóa  sanh,  trong  thời  kỳ  đó,  không  có  Phật  ra  đời. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Nê"u  có  chúng  sanh  lúc  m ang 

b ịn h   k h ổ   thời  cần  thầy,  cần  thuốc,  thuở*  kiếp  scr 

chúng  sanh  đều  hóa  sanh  dầu  có  p h iền   não  n h ư n g  

b ịn h   p h iền   não  chưa  phát,  do  đây  nên  đức  N h ư   Lai 

chẳng  h iện   ra  đời.  Lại  chúng  sanh  th u ở   kiếp  scr,  th ân 

tâm   của  họ  chẳng  p h ải  pháp  khí,  n ên  đức  N h ư   Lai 

chẳng  h iện  ra  trong  thời  kỳ  đó. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Phàm   tất  cả  sự   nghiệp  của 

đức  N h ư   Lai  đều  hơn  chúng  sanh,  n h ư   giòng  họ, 

quyến  thuộc,  cha  mẹ.  Do  hơn  chúng  sanh,  n ên  chỗ 

thuyết  pháp  của  N hir  Lai  mọi  người  đều  tin  thọ.  Do 

đây  n ên   đức  N h ư   Lai  chẳng  hóa  sanh. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Tất  cả  chúng  sanh,  hoặc  là 

cha  làm   theo  nghề  nghiệp  của  con,  hoặc  là  con  làm  

theo  nghề  nghiệp  của  cha.  Đức  Như*  Lai  n êu  hóa 

sanh  thờ i  không  có  cha  mẹ,  nê"u  không   có  cha  mẹ 

th ờ i  làm   sao  kh iến   tất  cả  chúng  sanh  thật h àn h   n h ữ n g  

nghiệp  lành.  Do  đây  đức  N hir  Lai  chẳng  hóa  sanh. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Trong  chánh  pháp  của  Phật 

có  hai  th ứ   hộ  trì  :  M ột  là  nôi,  hai  là  ngoại.  Nội  hộ 

ỉà  giới  cấm.  Ngoại  hộ  là  thân  tộc,  quyên  thuộc.  N êu 

đức  N h ư   Lai  hóa  sanh  thời  không  ngoại  hô.  Do  đây 

n ên  đức  N hir  Lai  chẳng  hóa  san hể
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Này  T hiện  nam   tử-  !  Có  người  ỷ  giòng  họ  mà 

sanh  k iêu  m ạn.  Vì  phá  sir  kiêu  m ạn  n h ư   vậy,  nên 

đức  Như*  Lai  giáng  sanh  tronggiòng  họ  cao  sang,  mà 

chẳng  hóa  sanh. 

Này  T hiện  nam   tử   !  Đức  N h ư   Lai  có  cha  mẹ  thật, 

cha  là  Vua  T inh  Phạn,  mẹ  là  H oàng  h ậu   Ma  Da,  mà 

còn  có  chúng  sanh  nói  rằng  N hir  Lai  là  ngườ i  huyễn 

hóa,  như*  th ế   thời  đâu  nên  hóa  sanhễ

Này Thiện nam  tử  !  Nê"u N h ư  Lai hóa sanh, thời làm 

thê' nào  có  thân  thể  nát  ra  thành  Xá  Lợi.  Đức  N hir Lai 

vì  muôín  cho  chúng  sanh  tăng  tnrở ng  phước  đức,  nên 

nát  rã  thân  thể  m ình  thành  Xá  Lợi  để  cho  chúng  sanh 

cúng  dường.  Do  đây  nên  đức  N h ư  Lai  chẳng hóa  sanh. 

Này  T hiện  nam   tử   !  T ất  cả  chir  Phật  đều  không 

hóa  sanh,  thời  làm   sao  ta  lại  riêng  m ình  hóa  sanh". 

Sir  T ử   Hôiig  Bồ  Tát  liền  quì  chấp  tay  nói  kệ  tán 

th án  Phât  :

•

N h ư   Lai  có  vô  lư ợng  công  đức 

Tôi  chẳng  thể  trình  bày  đủ  hết 

Nay  vì  chúng  sanh  nói  m ột  p hần 

Xin  Phật  xót  thương  cho  tôi  nói  :

C húng  sanh  đi  trong  tôi  vô  m inh 

C hịu  đủ  vô  biên  trăm   th ứ   k h ổ 

Phật  có  thê  kh iến   họ  xa  lìa 

N ên  đời  gọi  Phật  là  đại  bi. 

C húng  sanh  đi  trên  dây  sanh  tử
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Phóng  dật  mê  hoang  không  an  vui 

Phật  có  thể  ban  cho  an  vui 

Do  đây  d ứ t  hẳn  dây  sanh  tử. 

Vì  Phật  cho  chúng  sanh  an  vui 

N ên  chẳng  tham   đắm   vui  của  m ình 

Phật  vì  chúng  sanh  tu  k hổ  h ạn h  

N ên  trong  đời  đều  cúng  dư ờ ng  Phật. 

Thây  người  chịu  khổ  thân   ru n  rẩy 

N ên  ở   địa  ngục  chẳng  b iết  đau 

P hật  vì  chúng  sanh  chịu  khổ  n h iều  

N ên  là  vô  lượng  không  ai  hcm. 

Phật  vì  chúng  sanh  tu  k hổ  h ạn h  

Đ ầy  đủ  sáu  m ôn  Ba  ỉa  m ật 

Ở   trong  gió  tà  tâm   chẳng  động 

N ên  hơn  đưtrc  Đ ại  sĩ  trong  đời. 

C húng  sanh  thư ờ ng  muôín  đứợc  an  vui 

Mà  chẳng  b iết  tu  n hơ n  an  vui 

Phật  có  th ể  dạy  bảo  tu  tập 

D ư ờng  n h ir  cha  lành  thircmg  con  một. 

Phật  thây  chúng  sanh  khô’  ph iền   não 

Lòng  k h ổ   n h ư   mẹ  lo  con  b ịn h  

T hướng  nghĩ  n h ữ n g   phưtm g  tiện  lìa  b ịn h  

N ên  thân  Phật  hệ  thuộc  nơi  người. 

Tâìb  cả  chúng  sanh  làm   điều  kh ổ
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Lòng  họ  điên  đảo  cho  là  vui 

Phật  diễn  nói  khô  vui  chơ-n  th ật 

N ên  đời  gọi  Phật  là  đại  bi. 

Đ ờ i  đều  ở   trong  vỏ  vô  m inh 

K hông  có  mỏ  trí  m ổ  lủng  được 

Mỏ  trí  của  Phật  m ổ  lủng  được 

N ên  gọi  Phật  là  mẹ  lớn  nhứt. 

C hẳng  bị  nhiếp  trì  trong  ba  đời 

K hông  có  danh  tir  và  h iệu  giả 

H iểu  biết  nghĩa  sâu  của  N iết  Bàn 

N ên  gọi  Phật  là  birc  Đ ại  giác. 

Ba  cõi  xoay  chuyển  n h ận   chúng  sanh 

Vô  m inh  m ù  lòa  chẳng  b iết  ra 

Phật  tự   độ  m ình  độ  đircrc  người 

N ên  gọi  Phật  ỉà  đại  Thuyền  sư-. 

Biết  rõ  đirợc  tất  cả  nhơ n  quả 

C ũng  lại  thông  đạt  đạo  tịch  diệt 

Thirờng  ban  pháp  dutrc  cho  chúng  sanh 

N ên  đời  gọi  Phật  ỉà  Y  vuxmg. 

Ngoại  đạo  tà  k iên  nói  k h ổ  hạnh 

N hơn  h ạn h   này  đưtỵc  vui  Vô  th ư ợ n g  

Đức  Phât  diễn  nói  hanh  chơn  lac

• 

• 

•

Làm  cho  chúng  sanh  hư ở ng  an  vui. 

N hir  Lai  Thê"  Tôn  phá  đạo  tà
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Chỉ  dạy  chúng  sanh  đường  chcm  chánh. 

Ai  đi  đư ờ ng  này  được  an  vui 

N ên  đời  gọi  Phật  là  Đạo  sirẳ 

Chẳng  phải  m ình  và  ngiròi  ỉàm   ra 

C hẳng  p h ải  chung  làm   vô  n h o n   làm  

Đ ức  Phật  giảng  nói  n h ữ n g   s ự   k h ổ  

Đ ú n g   th ật  kh ông  n h ư   các  ngoại  đạo 

T hành  tự u   đầy  đủ  giới  đ ịn h   huệ 

C ũng  đem   pháp  này  dạy  chúng  sanh 

Đem   p háp  bô"  th í  không  lẫn  tiếc 

Phật  h iệu  là  đẵng  vô  duyên  từ. 

Không  tạo  tác  cũng  không  nhem  duyên 

C hứng  đặng  báo  không  nh ơ n   kh ô n g   quả 

Do  đây  tâìt  cả  birc  trí  giả 

Khen  nói  đức  Phật  chẳng  cầu  báo. 

T hưừng  cùng  thê"  gian  h àn h   phóng  dật 

Mà  th ân   chẳng  làm   phóng  d ật  h ạn h  

N ên  gọi  Phật  là  bất  tir  nghi 

Tám  pháp  thê"  gian  chẳng  nhiễm   ô. 

N h ư   Lai  Thê'  Tôn  không  thân  th ù 

N ên  tâm   của  Phật  th ư ờ n g  b ìn h   đẳng 

Tôi  Sư  T ử   Hông,  tán  th án   Phật 

Rốhg  n h ư   vô  lượng  sư   tử   rông. 
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t6i thugng trong tit ca ching sanh, hon tit ci hang
Thanh Vin, Duyén Giic, 1a buc ¢6 phip nhin sing
su6t thiy ro tit ca phip, c6 thé duwa chiing sanh qua
khéi bién khé Ién. Nghe nhw vdy rdi, ngudi nay
phat nguyén I6n : Né&u trong déi ¢6 ding V6 Thugng
nhu viy, t6i cing sé dugc. Do diy nén ngudi nay
phit tim Vé Thugng Bé Pé.

Hodc ¢6 ngudi nhé ngudi khic khuyén day ma
phét tim Bo Pé.

Hodc ¢6 ngudi nghe néi B4 Tat trii qua vé s6
kiép thit hanh nhing khé hanh rdi sau méi duwgc
V6 Thugng Bé Dé. Nghe rdi tw nghi ring : Nay t6i
khéng thé kham néi nhing khd hanh nhu viy, thei
lam sao dugc V6 Thugng B6 Pé. Do diy nén c6
théi tam.

Lai con c6 nim diéu théi tim BS P& : Mat 1a
thich xuit gia theo ngoai dao; hai 1a ching tu tim
dai ti; ba la wa tim 15i Phip su; bén la thuong thich
G trong vong sanh ti; nim la khéng thich tho try,
doc tung, bién chép, giai thuyét mudi hai bo kinh.

Lai cing c6 hai phap lam théi tim B Pé : Mot
la tham wa ngi duc; hai li ching thé cung kinh tén
trong ngéi Tam Bao.

Niy Thién nam ti& ! Do nhitng nhon duyén nhwe
vdy lam cho Bé Tat théi tim B Dé.
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nhon duyén la thuong, Phit tanh ciing vdy. Do diy
nén Ta néi Ting c6 Phit tinh.

Ong néi : Néu ching sanh c6 Phit tinh, tai sao
c6 ké théi, ngudi khéng théi ?

Nay Thién nam ti ! Long nghe ! Long nghe ! Ta
sé phan biét giai thuyét cho.

C6 mudi ba diéu lam cho B3 Tat théi chuyén dao
V6 Thugng B3 D& : Mdt 1a tim ching tin; hai la tim
ching 6’ lam; ba la tim nghi; bén 1a tham tiéc thin
mang va cda cai; nim 1a ¢6 quan niém qui sqg sét
461 véi Niét Ban : "Thé niao lam cho chiing sanh diét
d6 hin ?" ; sau 1 tim ching kham nhin; bay 1a tim
ching diéu nhu; tim la siu nio; chin 1a ching thich
vui; mudi 1a phéng dit; mudi mgt la tw khinh thin
minh; muoi hai tr thiy phién nao khéng thé phi;
mudi ba 13 khéng:thich nhiing phap mén tién dén
Bé Dé.

Trén diy la mudi ba diéu lam cho B& Tat théi
chuyén dao B Pé V6 Thugng.

Lai ¢6 siu didu lam hw tim B6 D& : Mot 13 bon
xén phap; hai 1d ¢6 tim ching linh ching déi véi
chiing sanh; ba 1a gin gii ban ic; bén 14 ching siéng
ning tinh tiéh; nim ld qué tr kiéu man; siu 1a kinh
doanh nghé nghiép thé gian.

Nay Thi¢n nam ti ! C6 ngudi duge nghe chw
Phit 13 buc thiy cda c5i Tréi va nhon gian, la ding
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Nguyén t6i thuong dugc nghe mudi hai bg kinh va
tho trl, doc tung, bién chép, gidi thuyét. Lic t6i giang
thuyét cho chiing sanh, nguyén cho thinh gia déu kinh
tin khong nghi, ching sanh ic tim déi véi téi.

Nguyén cho t6i tha nghe phap it ma hiéu dugc
nhiéu nghia vi, ching muén nghe nhidu ma ching
r6 nghia ly.

Nguyén la Thiy cda tim minh, ché ching bi tim
sai s Thin, khiu, ¥, ba nghiép ching giao tiép véi
ké ac, diéu ac. C6 thé lam cho tit ca chiing sanh dugc
an lac. Gi6i hanh noi thin ciing nhu tri hué noi tim
déu vitng chic nher niii khéng bi lay déng. Vi mudn
tho tri Chanh phap V6 thuong nén ching Iin tigc thin
mang va tai san. Ching dem vit bat tinh lam phudc
nghiép. Tim khéng ta vay, tw séng véi chinh mang.
Néu tho on théi nhé mii, trd nhidu hon the. Biét ranh
nhitng sy nghi¢p thé gian; hi€u ranh ngén ngi cda
cic dia phuong, cia moi loai ching sanh.

Doc tung, bién chép mudi hai bo kinh khéng hé
nham moéi biéng ludi.

Né&u ¢6 chiing sanh khéng thich nghe kinh, théi
t6i tim phuong tién ti€p din cho ho wa nghe kinh.

Téi thudng néi 16i diu hoa, miéng khéng tuyén
diéu xdu ac.

Ching bat hoa, t6i lam cho ho héa hiép.

Ngudi lo sg, téi lam cho ho dwgc ving long.
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Thé& nio goi la tim bit théi ? C6 ngudi nghe
ring dic Phit c6 thé d¢ ching sanh khéi sanh, ldo,
binh, ti. Li ding ching hoc véi Thdy, tir tu tip
duwge V6 Thugng BS Pé. Néu dao Bé Pé 1a qua ¢o
thé dugc, téi ciing tu tip quyét dugc qua dy. Do
diy nén ngudi nay phat tim B6 Dé. Bao nhiéu céng
ditc tu tip khéong luin nhidu it déu hdi hudng ci
vé V6 Thugng Bé Dé.

Ngudi nidy thé nguyén thuong dugc gip Phit
cing dé ti Phit, thuong dugc nghe phip Pai thua
thim diéu, nhin, nhi, ty, thiét ci nim cin déu hoan
cy, néu gip canh khé nan ciing quyét khong mait
tam Bd Dé nay.

Lai nguyén ring : Mong chuw Phit, chw Bé Tit
luén c6 1ong hoan hy déi véi téi, nguyén t6i da nim
cin lanh. Néu c6 ching sanh nio chit, chém, danh
dip giét hai toi, d6i véi ké ndy, t6i khéi long dai
tw, 1ong vui muing, vi nhé ho ma téi dugc thém l6n
cong hanh Bs Pé. Néu khéng c6 ho, téi lam sao
duge qua Vé Thugng Bé Pé.

Lai nguyén ring : Poi doi téi duge khoi nhing
thin n&, thin hai cin, khéng cin; khéng bi lam né
1¢; khéng gip chu hung ic; khéng thudc dudi quyén
vua chia ic; ching sanh vio nuéc c.

Néu dugc thin xinh tét, dong ho cao sang, giau
6, nguyén téi khong c6 1ong kiéu man.
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chét ma théi tim ? Néu quyét dinh c6 Phat tanh,
ciing ching cin tu siu mén Ba la mit, I& ra dugc V6
Thugng Bé D¢, nhur sita ching cin duyén ma thinh
lac. Nhung thit ra phai nhé tu siu mén Ba la mit
méi duge V6 Thugng Bé Dé.

Do nhiing nghia niy nén biét ring ching sanh
déu khéng c6 Phiat tanh.

Nhur trude kia dite Phit n6i Ting Bao la thuong
tru. Pd 1a thudng théi tat ching phai 1a vé thudng.
Pi ching phai vé thutrng, tai sao Ting Bio dugc
thinh V6 Thugng B Dé.

Ting néu la thuong, sao lai néi ring tat ca chiing
sanh déu c6 Phét tinh ?

Bach Thé& Tén ! Gia sit néu ching sanh tir trude
dén nay khéng tim Bé Dé, cing khéng tim Vé
Thugng B6 Pé, vé sau méi c6, théi Phat tinh caa
chiing sanh ciing I8 ra trudc khéng, sau méi cé.

Do nghia trén ddy nén tit ci ching sanh Ié ra
khéng c6 Phat tanh.

Phit néi : "Lanh thay ! Lanh thay ! Ong tu lau

da biét r5 nghia Phat tanh. Nay 6ng vi chiing sanh
ma thinh héi nhw vay.

Tat ci chiing sanh thiét c6 Phat tinh.

Niy Thién nam ti ! Ong néi ring néu chiing
sanh ¢6 Phit tinh I& ra ching nén c6 ngudi so phit
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Néu cic ching sanh ¢6 Phit tinh théi do nhon
duyén gi ma nhut xién dé dit cin lanh phai doa dia
nguc ? Néu B6 Pé tim 1 Phit tinh, théi nhit xién
dé 18 ra ching dit. Néu 1a c6 thé dut duge, sao lai
duwgc néi ring Phit tinh la thudng ? Con néu ching
phai 13 thuong thoi khong goi 1a Phit tanh.

Néu ching sanh ¢6 Phit tinh, ¢é sao goi la so
phét tim w ? Tai sao lai goi la buc théi chuyén, buc
bit théi chuyén ? Néu 1a byc théi chuyén thdi nén
biét ring ngudi nay khong c6 Phit tanh.

Bach Thé& Tén ! Pai B4 Tat nhitt tim huéng dén
V6 Thugng Bé Dé, dai tw dai bi, thiy t4i 16i cia
phién nio sanh ti. Quan sat Pai Niét Ban khong c6
cic 16i sanh t& phién nio. Tin ngdéi Tam Bao va
nghiép nhon qua bao, tho tri gii cim. Nhing tim
hanh nhuw vdy goi 1a Phit tanh.

Néu réi lia nhing tim hanh niy ma cé Phit tanh,
théi cin gi ding nhing tim hanh nay dé lam nhon
duyén.

Bach Th& Tén ! Nhuw sita ching ché duyén tit se
thinh lac, nhung thanh té théi phai ché du duyén :
Nhon céng, nuéc, binh, diy, khudy.

Ciing vay, nhing ching sanh c¢6 Phit tinh Ié ra
khéng cin nhon duyén ciing dwgc V6 Thugng Bé Dé.
Néu li quyét dinh c6 Phit tinh, ¢ sao ngudi tu
hanh thiy sy khd cia ba ac dao, sanh, gia, binh,
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Phit tanh cia ching sanh ching goi 1a Phat. Phai
do céng ditc dugc thiy Phit tinh, rdi sau ching sanh
mgéi thinh Phit.

éng n6i ching sanh ‘déu c6 Phjt tinh tai sao lai
khéng thay. Loi nay khéng ding nghia. Vi cic duyén
cong dirc chua ddy di nén khéng dugc thay.

Do nghia nay nén ta néi c6 hai nhon : Chanh
nhon vi duyén nhon.

Chanh nhon goi 1a Phit tinh, duyén nhon 1a phat
tim BS Pé. Do hai nhon duyén niy ma dugc V6
Thugng B3 Pé, nhur dd duyén théi san xudt vang.

Ong n6i Ting Bido thudng tru théi I1& ra ching
sanh khéng c6 Phit tanh dé. Phai biét ring Ting goi
l1a hoa hiép. Héa hiép niy ¢6 hai : Thé gian hoa hiép
va dé nhut nghia hoa hiép.

Thé hoa hiép goi la Thanh Vin Ting. Nghia hoa
hiép goi 12 B6 Tat Ting.

The Ting 1a v6 thudng. Phit tinh 1i thuong try.
Nhir Phit tinh, nghia Ting ciing li thuéng try.

Lai ¢6 Tiang goi la phip héa higp, chinh 1a néi
mudi hai bg kinh. Mwdi hai bg kinh 1 thudng, nén
ta néi Phip va Ting 1i thudng tru.

Niy Thién nam t& ! Ting goi 1a hoa hiép. Hoa
hi¢p diy chinh li néi mudi hai nhon duyén. Trong
mudi hai nhon duyén ciing c6 Phit tinh. Muoi hai
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tim. Phai biét ring tim khéng phai 1 Phit tanh,
vi tim vén vé thudng, con Phit tinh 1a thudng.

Ong néi ¢ sao c6 ngudi théi tim. Thit ra khong
6 thoi tim. Néu tim c6 théi thai tat 1a tron ching
thé dwge V6 Thugng Bé PE, vi duge chim nén goi
d6 1a théi.

Tim B3 Dé nay thiét ching phai 1a Phat tinh, vi
nhift xién dé dit cin lanh doa dia nguc.

Néu tim BS D4 1a Phit tanh thoi hang nhit xién
dé, ching dugc goi 1a nhit xién dé. Tim Bé DE ciing
ching dugc goi 1a. vé thuong. Do diy nén biét ring
tim Bé Dé thiét ching phai la Phét tanh.

Niy Thién nam ti ! Ong néi néu ching sanh
¢6 Phit tinh thoi 1é ra ching cin nhé nhon duyén
méi duge V6 Thugng B P&, nhuw sia thanh lac.
Léi niy khéng ding nghia. Vi 6ng di néi phai ¢6
nim duyén méi thanh sanh t6, nén biét ring Phjt
tanh cing nhw vay.

Nhir trong cic thit da c¢6 vang, 6 bac, c6 déng,
¢6 sit. Bon thit da déu bén tho chit ti dai, ddong
tén 1a da, ddng 1a vit 6 thiét, nhung méi the da
sin xuit mdi chit khéng déng nhau, phii cin nhé
44 cic duyén méi san xudt ra chat vang, bac, déng,
sit. Do diy nén biét ring trwéc vén khong co, ché
di duyén ma sau méi cé.
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- Bach Thé& Tén ! Cé sao khong goi 1a ddu me w ?

- Niy Thién nam t& ! Vi ching phai la me.

Nhu duyén lia sanh ra lta, duyén nudc sanh ra
nuée. Diu hai thd Ita va nuée déu ti noi duyén,
nhung ching thé c6 1in nhau dugc. Hot Ni Ciu Pa
vi diu me cing nhw viy, tuy ca hai déu ti noi
duyén ma déu ching sanh lin nhau.

Tanh chit cia hot Ni Ciu Pa hay tri binh han
lanh. Tanh chit cia diu me hay tri duwge binh phong.

Nhu cdy mia, do nhon duyén ma thinh cac thi
dudng : duong phén, duong den. Diu ca hai thw
dudng déu tir noi chat mia, nhung sic tuéng khic
nhau, dudng phén tri binh nhiét, dwong den tri hin
linh.’

- Bach Th& Tén ! Nhuw trong sita khéng tinh lac,
trong mé khéng tanh diu, trong hot Ni Cau Pa khong
tinh cdy, trong dit sét khong tanh binh, tit ci ching
sanh khéng tinh Phit, cit theo diy théi nhu trude
kia die Phit néi : Tat ci ching sanh déu c6 Phat
tanh vi thé' nén dugc V6 Thuong Bé Pé. Nghia niy
xét ra khéng dwgc ding, vi Tréi va ngudi déu vé
tinh. Vi v6 tinh nén ngudi c6 thé sanh lam troi, trod
6 thé sanh lam nguoi. Péu 1i do nhon duyén cia
nghiép, khéng phai do noi tanh,

Dai Bé Tat do nhon duyén cia nghiép nén duge
Vé Thugng B Dé.
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- Niy Thién nam i ! Néu trude di c6 thai cdn gi
dén liéu nhon ? Néu trude 1a khéng théi liéu nhon
13 lidu cii gi. N&u trong hot Ni Ciu Pa vén khéng cé
tudng to, do lifu nhon bén sanh to, ¢é sao chﬁng sanh
cdy Khw Pa La, vi ring hai thit déu 1a khéng ca.

Niy Thién nam ti ! Néu nhw nhé ching thiy
duoc, théi 18 ra to c6 thé thiy. Nhuw mot vi trin théi
ching thiy dugc, nhidu vi trin hoa hiép thoi thay
dwgc. Trong hot 1é ra ciing nhw vy, to théi c6 thé
thdy, vi trong d6 di c6 mong ciy bong trii, trong
méi méi trai ¢6 vé lwgng hét, trong méi mbi hit c6
v6 lwgng cdy cho nén goi la thé, vi 1a thé nén Ié ra
c6 thé thay.

Néu hét Ni Ciu Pa c6 tinh ciy Ni Ciu Pa ma
moc lén cdy, con mit thdy hot nay bi lua dét chiy
thoi 18 ra tinh d6t chiy nay ciing 1a di c6 trude.
Néu tinh chiy vén da c6 théi & ra ciy ching moc
Ién. Néu tit ca phip vén di c6 sanh diét, ¢ sao
trwéc sanh r6i sau di¢t ma ching déng mgt théi w ?
Do nghia ndy nén biét 1d khéng c6 tinh.

- Bach Th& Tén ! Néu hot Ni Cau Pa vén khéng
tinh ciy ma sanh ra ciy, théi hgt niy cé gi ching
sanh ra diu, vi ca hai tinh déu la khéng ca ?

- Nay Thién nam t& ! Hgt 4y ciing ¢6 thé sanh
ra diu, diu vén khong cé tanh diu, nhung do nhon
duyén ma cé.
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- Nay Thién nam t& ! Qua khd goi ring c6. Vi
nhu trong quit méng moc lén thoi hét hur mit. Tw
méng 1én cidy nhanh 1i nhin dén két trai, ldc trai
chin bén ¢6 vi ngot.

Niy Thién nam t& ! Vi ngot niay déu khéng tu
noi hgt, méng, cdy, nhinh, béng v.v... lic trdi chin
thdi sanh vi ngot, vi ngot nay truéc khéng nay cé.
Diu trudc khong nay c6 mi ching phai 1a ching do
noi hot lic trude. The nén hét lic trude dau di qua
khit nhung dugc goi la ¢6. Do nghia niy nén qui
khit goi ring cé.

Thé nio lai goi ring vi lai 1a ¢6 ? Vi nhw ¢
ngudi gieo trong ciy me. C6 ké hoi ¢6 gi tréng thi
nay ? - Pap ring vi ¢6 diu.

Thiét ra thoi chua ¢6 diu, khi ciy me da gia 14y
hgt hap xoi gia, ép 16i sau méi ¢6 ddu chiy ra. Nén
biét ring ngudi nay tra 16i nhuw viy ching phai la
hwr vong. Do nghia niy nén goi ring vi lai cé.

Lai th& nao goi ring qua khit ¢6 w ? Vi nhur ¢
nguwoi lén ming nha Vua trai qua nhiéu nim. Lic
sau Vua nghe dwoc d6i dén héi c6 sao ming ta ?
- Tdu Pai Vuong ! Téi ching ming, vi nguéi ming
d6 mit. - Vua bio : Ké ming cing thin ta ca hai
déu con tai sao lai néi ring mit ? Nguoi kia khéng
trd 16i dwgc nén phai bi t§i chét.
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tip thoi 1in lin dwgc c6 gidi, dinh, hué. Néu cho
ring Su truéng day dé li lifu nhon, chinh lic day
dé thoi chua c6 gidi, dinh, hug, néu la lidu dé, le
ra la liu thit chua c6, sao lai goi ring liéu giGi,
dinh, hué lam cho dugc ting trudng.

Sw Tur Hong B6 Tat bach ring : "Thé Tén ! Néu liéu
nhon la khéng, sao lai dugc goi 13 ¢6 sita c6 lac 2"

- Nay Thién nam ti ! Sy dip nan cda thé gian
c6 ba : Mot la chuyén dap, nhw truée kia néi 6 gi
goi la gi¢i ? Do vi ching in nin nhin déh vi dugc
Pai Niét Ban. Hai 1a nin ling ma dap, nhuw c¢6 Pham
Chi dén héi ta ring : Ngi la thudng w ? Lic dé ta
nin ling. Ba la nghi dip, nhw trong kinh diy néi :
Néu liéu nhon ¢6 hai tinh cé gi trong sia ching
dwgc ¢6 hai thae ?

Niy Thién nam tir | Nay ta chuyén dap, nhuw ngudi
d5i néi ring c6 sia 6 lac, vi quyét dinh dugc, nén
dugc goi ring ¢6 sita ¢6 lac. Phit tanh ciing nhw viy
c6 ching sanh, c6 Phit tinh do vi sé dugc thay.

- Bach Thé& Tén ! Nhir 16i Phit via néi khong
dugc diing nghia. Qua khit di diét, vi lai chwa dén
thé& nio goi 12 ¢6 ? N&u cho ring s& ¢ ma goi 1a c6
d6, thoi khong ding. Nhu ngudi ddi thay khéng con
cdi bén néi khéng con. Tat ca chiing sanh khéng c6
Phit tanh, tai sao néi ring tit ca ching sanh déu c6
Phit tanh.
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Phit bao : "Nay Thién nam t& ! Néu néi ring
trong hot c6 ciy Ni Ciu Pa thoi khéng ding, vi néu
li ¢6 6 sao ching thay ?

Niy Thién nam ti ! Nhue nhing vat trong doi vi
¢6 nhon duyén nén ching thiy dugec. J xa chang thay
dugc nhuw didu chim bay gitta hu khéng. Vi gin nén
ching thiy dugc nhw 16ng nheo rét vio mit. Vi hw
hoai nén ching thdy nhw ngi cin di hw. Viloan tuéng
nén ching thdy nhuw tim ching chuyén nhit. Vi nhé
nén ching thiy nhuw vi trin. Vi bi che nén ching thiy
nhu tinh td bi miy phu. Vi nhidu nén ching thiy nhw
hgt me trén déng lia. Vi twong tg nén ching thiy nhw
hot diu trong déng dju. Ciy Ni Ciu Pa chfmg déng
tam thd nhon duyén nhuw viy, néu né la cé tai sao
ching thiy ? Né&u cho ring vi nhé bi che nén ching
thay thoi khéng ding, vi tuéng ciy to thé. Néu cho
ring tinh vi t& thoi thé nao lai thanh ciy l16n. Néu
cho ring bi che ngin théi & ra luén luén ching dugc
thiy. Ciy trudc kia khéng c6 tuéng thé to, nay thai
thiy ciy to, nén biét ring tudng to nay vén khéng c6
tinh. Trudc kia khéng c6 tinh thiy nay thoi thay
duge, nén biét ring sy thiy nay ciing vén khéng c6
tinh. Hgt ciing nhw vdy : Truée khéng ¢6 cdy nay thoi
c6 d6, nhuw thé ¢6 16i gi ?

- Bach Th& Tén ! Nhur 16 Phit néi ¢6 hai thit nhon :
Chanh nhon va liéu nhon. Hot Ni Cau Pa do dat, nuée,
phin 1im liéu nhon khién nhé dwgc thanh to.
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Niy Thién nam ti ! Hai tinh iy thiét khéng ma
qua ching mat, diy goi 1 qua khit ¢6.

Thé nio lai goi ring vi lai ¢6 ? Nhu ¢6 ngudi dén
nha thg gém héi cé6 binh khong ? Pap ring c6. Thiét
ra thg gém nay chua ¢6 binh, vi c6 dit sét nén dip
ring cé binh, phai biét ring thg gdm nay ching phai
vong ngi. Trong sia ¢6 chat lac, chiing sanh c6 Phit
tanh ciing nhw vy, mudn thiy Phit tinh phai nén quin
sat thai tiét, hinh sic. Do diy nén ta néi ring tit ca
chiing sanh déu c6 Phit tinh thiét ching hu vong.

" Suw Ta Héng B8 Tit bach ring : "Th& Tén ! Tit
ca chiing sanh khéong c¢6 Phit tinh, lam sao ma dugc
V6 Thugng Bé Dé 2"

- Do chianh nhon, nén khién chiing sanh dwgc V6
Thuwgng B Pé. Gi 1a chinh nhon ? Chinh la Phit tinh.

- Bach Th& Tén ! Néu hét Ni Ciau Pa khéng cb
cdy Ni Ciu Pa, tai sao goi la hét Ni Ciu Pa ma
ching goi 1a hot Khw Pa La ?

Bach Thé Tén ! Nhu ho Ci Pam ching dugc goi
la ho A Ky Da. Ho A Ky Da lai ciing ching dwgc
goi 1a ho Ci Pam. Hét Ni Ciu Pa ching duoc goi
13 hot Khw Pa La, con hét Khe Pa La cing ching
duge goi 1a hot Ni Ciu Pa. Ciing nhw ditc The Tén
ching dugc bo lia ho Ci Pam. Phit tanh cda ching
sanh ciing nhu viy. Do nghia niy nén biét ring ching
sanh déu c6 Phét tinh.
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Niy Thién nam ti ! Tat ci cic phip vén khéng
c6 tanh, do nghia niay nén ta néi ké ring :
Truéc khéng nay cé
Trude c6 nay khong
Ba ddi ¢6 phip
Khéng ¢6 1& dé.
Nay Thién nam t& ! Tat cd phip do nhon duyén
ma sanh ciing do nhon duyén ma diét.
Néu ching sanh c6 Phit tinh, théi tit ca ching
sanh 1€ ra ¢6 thin Phit nhuw ta hém nay.

Phit tinh cda ching sanh ching hu, ching hoai,
ching bi kéo, bi bit, ching bi tréi, bi budc. Nhuw
trong chiing sanh ¢6 huw khéng, vi tit ca ching sanh
ddu c6 hw khéng ching chuéng ngai, ching sanh
déu ching tr thiy minh ¢6 huw khéng nay. Gia si
néu ching sanh ching c¢é hw khéng théi khéng cé
nhing s dén, di, ding, ngdi, nim, ching séng ching
16n. Do nghia nay nén trong kinh ta néi tit ca ching
sanh déu c6 huw khéng gi6i, huw khéng giGi diy goi
la huw khéng. Phit tinh cia ching sanh cing nhw
viy. Buc Thip tru B Tat thiy dwgce phin it nhw
chiu kim cwong.

Nay Thién nam ti ! Phit tanh cia ching sanh la
canh gii ciia chw Phat, ching phai 1a hang Thanh Vin,
Duyén Giac biét dwge. Tit ca ching sanh vi ching thiy
Phit tinh nén thudong bi phién nao tréi budc ma phai
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mgt bung sanh ra viy. Do diy nén ta néi ring noi
ngudi con gii khéng c6 tanh cia con céi.

Néu trong sita kia ¢6 tinh cuia chit lac, ¢é sao
ching thiy ca nim vi déng mét théi. Néu trong hot
cdy c6 tanh chat cia cdy Ni Ciu Pa cao nim trugng,
c6 sao ching thiy mdng cdy, nhinh 14, bong trii,
hinh sic sai khac cda ciy dong mdt thai.

Niy Thién nam ti ! Lic 1a sifa théi mau khac,
vi khac cong dung khic, nhin dén dé hé ciing lai
nhu viy. Lim sao cé thé néi dugce ring trong sia cé
tanh cda chat lac.

Niy Thién nam ti ! Nhuw ¢6 ngudi sing ngay sé
udng chét t4, gid ddy di sqg héi. N&u néi ring quyét
dinh trong sifa c6 tanh cda chat lac théi cing nhw
vay.

Vi nhw ¢6 ngudi ding viét gidy muyc hoa hiép
thinh chi ma trong gidy nidy vén khéng c6 ch&, vi
vén khéng ¢6 nén nhd duyén ma thanh ¢, néu vén
di c6 thoi can gi cic duyén.

Nhu xanh vang hgp lai thinh miu luc, nén biét
hai mau ndy vén khéng c¢é tinh cia mau luc, néu
vén di ¢6 cin gi phai hi¢p lai méi thanh.

Nhu ching sanh do in mi dugc séng. Nhur trong
vit thue nay thigt khéng c6 mang séng. Néu vén da
c6 mang soéng, théi lic chwa dn 18 ra vit thuyc niy
la mang séng.
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- Niy Thién nam ti ! Néu liéu nhon diy tinh
né 14 liéu théi I8 ra phai thudng ty li€u. Néu ching
tir liéu thdi diu c6 thé lidu cii khac.

Néu néi liu nhon c6 hai thi tinh : Mgt 1a tr
liéu, hai la liéu tha, théi khéong ding nghia. Vi mgt
phép li€u nhon lam sao lai c6 hai thd tainh ? Néu
c6 hai tinh thoi sita 1€ ra ciing ¢6 hai thd. Gia s
trong sita khong c¢6 hai thd, tai sao liéu nhon lai
riéng c6 hai tinh ?

- Bach Thé Tén ! Nhu ngudi d&i néi ring ching
téi cgng 6 tim ngudi : Liéu nhon cing nhw viy :
tw liéu va lidu tha.

- Niay Thién nam t&¢ ! Liéu nhon néu nhwr viy
théi ching phai 1i lidu nhon, vi la s6, c6 thé dém,
sic cda minh sic cia ngudi nén dwoc néi 1a tam,
ma sic tinh nay tw né khong c6 liéu twéng, vi khéng
lifu twéng, phii nho tri tinh méi dém dwgce twr va
tha. Do diy nén liéu nhon ching thé tr liéu cing
ching lidu dugc tha. >

Nay Thién nam tir ! Tit ca ching sanh di c¢6 Phit
tinh c6 gi lai phai tu tip v6 lugng coéng dirc ? Néu
né6i tu tip la liu nhon théi da déng hu hoai nhw
chit lac.

Néu néi trong nhon quyét dinh ¢6 qua thoi gidi,
dinh, hué I& ra khong ting truong. Nhung nguoi doi
trude kia khéng gidi, dinh, hug, theo Su trudng hoc
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Iuu chuyén trong sanh ti. Chuw Phjt vi thay Phit tinh
nén phién nio kiét st ching tr6i buge duge, do diy
giai thoat sanh tir ding Pai Niét Ban.

Sw Ti Héng B Tat bach ring : "Thé Tén ! Tat
ca ching sanh ¢6 tinh cda Phit tinh nhw tinh chat
lac trong sta. N&u sita khéng tanh chit lac, tai sao
Phit néi ¢6 hai thé nhon : Chinh nhon va duyén
nhon. Duyén nhon ¢6 hai : U va Am. Huw khéng vi
la khéng tinh nén khéng c6 duyén nhon.

- Nay Thién nam t& ! Gid st trong sida quyét
dinh c6 tanh chit lac, cin gi dén duyén nhon ?

- Bach Th& Tén ! Vi ¢6 tanh nén phai cin duyén
nhon. Vi muén thidy r5 vdy. Duyén nhon d6 chinh
1a liéu nhon. Nhu trong nha t6i da trude c6 nhing
d4-vit, vi muéh thiy ré nén dung dén soi sing. Néu
v6n khéng db vit théi den soi sing nhing gi ? Nhuw
trong dat sét ¢6 binh, nén cin nhon cdng, nudc, vong
diy, gdy v.v.. md lam liu nhon. Nhuw hét Ni Ciu
Di cin dén dat, nudc, phan ma lam liéu nhon. Trong
stta cling vy, phai nhé G 4m lam liu nhon. Vi th&
nén diu trrée di c6 tanh phii nhé lifu nhon rdi
sau m6i duge thiy. Do nghia nay nén quyét dinh
biét trong sifa trude ¢6 tirh cda chat lac.

- Nay Thién nam t& ! Gia st néu trong sita quyét
dinh ¢6 tinh cda chit lac théi tinh niy chinh la lifu
nhon. Né&u di la liu nhon lai cin gi phai dung liéu.
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lai ching thiy dwgc Phit tinh cua tit ca ching sanh ?
Thip tru Bé Tat tru nhing phiap gi mi ching thiy
Phit tinh rd rang ? Phit try nhiing phip gi ma thay
dugc 16 rang ? Thip tru B6 Tat ding con mit gi ma
thiy ching ro ring ? Phit ding con mit gi ma thiy
Phit tanh dugc 16 rang ?. )

Phit bao : " Nay Thién nam tir ! Lanh thay ! Lanh
thay ! Néu c6 ai vi phap ma thwa héi théi 1a diy dd
hai thu trang nghiém : Mgt 1a tri hué, hai 1a phuéce dire.
Néu c6 Bé Tat diy du hai thd trang nghiém nhuw viy
thdi biét Phat tanh, ciing lai rd biét goi 1a Phit tanh,
nhin dén c6 thé bigt Thip tru B4 Tat ding con mit gi,
chuw Phit The Tén ding con mit gi".

Suw Tw Hong B6 Tat thwa : "Bach The Tén ! The’
nio goi la tri hué¢ trang nghiém ? Thé nio goi Ia
phudc dic trang nghiém ?".

- Nay Thién nam ti ! Tri hué trang nghiém chinh
la tu Nhit dia dén Thip dia. Phudc diie trang nghiém
chinh 13 Pin Ba la mit nhin dén Bat Nha Ba la mit.

Lai nay Thién nam ti ! Hué trang nghiém la néi
chuw Phit va B4 Tit. Phude diec trang nghiém la néi
Thanh Vin, Duyén Giic cing cidu tru Bd Tat.

Lai nidy Thién nam tir ! Phudc dirc trang nghiém la
hitu vi hitu 1iu ¢6 qua bio, ¢6 ngai ching phai thuong,
1a phip pham phu. Tri hué trang nghiém la vé vi vé
1du khéng qua bao, khong ngai 1a thudng tru.
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- Bach Th& Tén ! Nhin quang dén noi kia nén
thiy béng mit.

- Nay Thién nam t ! Thit ra nhin quang nay
ching dén noi kia, vi xa gin déng mét théi déu duge
thiy ¢, vi ching thiy nhing vit ¢ ching giFa viy.

Nhin quang néu dén noi kia ma dugc thay, thei
tit ca chiing sanh déu thiy lira 6 sao ching bi chiy ?
Nhu ngudi thiy vit tring & xa théi ching nén nghi
ring d6 la chim hac ? La phan ? La ngudi ? La cdy ?
Néu nhin quang dén noi kia thé nao thiy dugc vit
& trong binh thiy tinh, ci cing di & dudi vuce siu.
Néu nhin quang ching dén ma thiy c6 sao thiy dugc
vit trong binh thiy tinh, ma ching thiy dugc vit &
ngoai vich. Do I& nidy nén néu néi ring nhin quang
dén noi kia mad dwgc thiy d6 la khéng diing.

Niy Thién nam tu ! Nhir 6ng virta néi trong sita
c6 tanh cua chit lac, ¢6 sao ngudi ban sia chi 1ay
gia tién sita ma ching doi tién chit lac. Ngudi ban
ngura cii ¢6 sao chi 1iy tién ngra ma ching doi tién
ngwa con.

Nay Thién nam ti ! Ngudoi doi vi khéng con cai
nén ciu cudi vg. Vg néu cé thai nghén théi ching
dugc goi 1a con gii. Néu néi 1a con gii c6 tanh cda
con cai nén phai cwéi héi, thoi khong ding. Vi néu
c6 tinh cda con cii € ra cling phai ¢6 tinh cia chau.
Néu c¢6 tanh cia chiu théi thinh ra anh em, vi déng
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thudng chinh 1a vi muén d¢ thoat tit ci ching sanh
nén phuong tién thi hién, thin nay con mit thay
dugc. Thin thuong try chinh la thin giai thoat cha
Nhur Lai, thin ndy cing goi 1a con mit thiy, cing
goi l1a nghe thay.

Phit tanh cung c6 hai thit : Mgt 1a c6 thé thdy,
hai la ching thé thay. Cé thé thay 1a néi ‘buc Thip
try B6 Tat va chw Phit. Ching thé thay 1a néi tat
ca chiing sanh. Con mit c6 thiy, chinh la Thip tru
B Tat va chw Phjt con mit ng6 thiy Phit tanh cia
chiing sanh. C6 nghe thay, 1a tit ci ching sanh va
Ctu tru B4 Tat nghe ¢6 Phit tinh.

Thin cda Phédt lai ¢6 hai thi : Mgt 1a sic, hai
la ching phai sic. La sic chmh la thin giai thoat
cia Nhu Lai. Li ching phii sic vi ddc Nhw Lai da
dut hin sic cin.

Phit tanh lai ¢6 hai thd : Mgt 1a sic, hai la
ching phal sic. La sdc chinh la V6 Thugng Bé Pé.
La ching phai sic chinh la pham phu nhin dén
Thip tru Bé Tit. Vi Thip tru B3 Tat thiy ching ré
rang nén goi la ching phai sic. Phit tinh lai c6 hai
thit : Mot 1a sic, hai 1a ching phai sdc. La sic chinh
1d chw Phit va Bé Tat. La ch.ing phai sic chinh 1a
tit ca chung sanh. La sic goi rang con mit thiy. La
phi sic goi ring nghe thay.
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Mén nén goi la ching phai qua. Cé gi goi la nhon,
vi la lidu nhon viy.

Nay Thién nam tir ! Nhon ¢6 hai thd : Mot la
sanh nhon, hai li liéu nhon. Hay sanh ra phip théi
goi la sanh nhon. Pén hay chigu r5 44 vit, nén goi
la lifu nhon. Phién nio kiét st théi goi 1i sanh
nhon. Cha me ctaa chiing sanh thai goi la liéu nhon.
Nhu hét lda v.v... théi goi 1a sanh nhon. Pat nude
phan tro v.v.. théi goi la lifu nhon. Lai c6 sanh
nhon, chinh 1i siu mén Ba la mit, V6 Thugng Bd
Pé. Lai ¢6 liéu nhon, chinh 1a Phit tinh Vé Thugng
Bé Dé&. Lai ¢6 lidu nhon, chinh 13 siu mén Ba la
mait, Phit tinh. Lai ¢6 sanh nhon, chinh la Tha Ling
Nghiém Tam mudi Vé Thugng Bé Dé. Lai c6 liéu
nhon, chinh la Bit chanh dao V6 Thugng B6 Pé. Lai
¢6 sanh nhon, chinh 1a tin tim siu mén Ba la mit.

Sw Tw Héng Bd Tat bach ring : "Th& Tén ! Nhw
Phit néi : Thay Nhuw Lai va Phit tinh, y nghia dé
nhu thé nao ?

Bach Th& Tén ! Thin Nhu Lai khéng c6 tuéng
mao, ching phii dai, ngin, tring, den, khéng c6
phuong s, ching ¢ trong tam giGi, ching phii tuwéng
hitu vi, ching phai nhin thic thiy dugc, nhuw the
théi lam sao c6 thé thiy dugc, Phit tanh cing vay".

Phit néi : "Nay Thién nam tu ! Thin cia Phit c6
hai thi : M6t 1a thudng, hai la vé6 thuéng. Thin vé
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Sw Tui Hong Bb Tat bach ring : "Th& Tén ! Néu
sita khong tanh chit lac, trong sung bo ciing khong
¢d, cé sao ching ti trong sing bd ma sanh ?".

- Nay Thi¢n nam ti ! Suing bé ciing sanh chit
lac. Vi ta néi ring duyén nhon c6 hai the : Mét la
4, hai 1 dm. Tinh sing bé la 4m nén ciing c6 thé
lam duyén sanh chat lac.

- Bach Thé Tén ! Néu sing bé c6 thé sanh chat
lac, ngudi tim chidt lac ¢6 sao lai tim noi sda ma
ching ding sing.

- Niay Thién nam t& ! Do ¢ d6 nén ta néi cé6
chanh nhon ¢6 duyén nhon.

- Th& Tén ! Néu trong sita vén khéng tinh cia
chit lac nay méi cé, trong sita vén khéng tinh ciy
Am Ma La, cé sao ching sanh cdy Am Ma La, vi
trong sifa ci hai tinh déu khéng.

- Nay Thién nam ti ! Sta ciing ¢6 thé sanh ciy
Am Ma La, néu ding sia tugi trong mét dém, ciy
Am Ma La cao thém nim thudc. Do nghia niy nén
ta néi c6 hai thw nhon.

Nay Thién nam ti ! N&u tit ca phap chi ¢6 mot
nhon sanh ra théi méi ¢6 thé vin nan nhw 15i cia
6ng vua héi.

Nay Thién nam tir ! Nhw tir dai lam nhon duyén
6 ra tit ca sic phap. Nhung sic phap méi méi riéng
khic ching déng nhau, do nghia nay nén trong sia
ching sanh ciy Am Ma La.
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Phit tanh ching phii trong ching phii ngoai, ddu
ching phai trong ngoii nhung ching phii 1a hw mat,
nén goi ring ching sanh déu cé Phit tinh".

Suw Tir Hong B6 Tat bach ring : "Thé Tén ! Nhwe
Phit néi tat ca ching sanh déu cé Phit tanh, nhu trong
s@a ¢6 chit lac. Kim Cang lyc si, chuw Phit, Phit tainh
nhu dé hé trong sach. Cé sao dirc Nhuw Lai néi ring
Phit tanh ching phai trong ching phai ngoai ?".

Phat néi : "Nay Thién nam ti ! Ta ciing ching
néi ring trong sda c6 chat lac. Vi chit lac to sia
sanh ra nén néi ring cé chat lac".

- Thé Tén ! T4t ca sanh phap déu c6 théi tiét.

- Nay Thién nam ti ! Lic la sita théi khéng cé
chat lac, ciing khéng c¢6 cac chit sanh t6, thuc t6,
dé hé. Tat c2 ching sanh cing goi d6 la sia. Vi
the’ nén ta néi ring trong sida khéng c6 chat lac.
Nhir trong sita déng théi c6 chét lac, ¢6 sao ching
déng théi c6 hai thit tén. Nhuw ngudi cd hai nghé
théi goi ring thg vang sit. Lic 1a chat lac khong
¢6 stta ciing nhw khéng c6 sanh t5, thuc t& va dé
hé. Ching sanh ciing goi 1a chit lac ching phii sifa,
sanh t5, thuc té va dé hd.

Niy Thién nam ti ! Nhon ¢6 hai thi : Mgt 1a chanh
nhon, hai 1a duyén nhon. Chinh nhon la nhu sita sanh
chit lac. Duyén nhon 13 nhu 4 4m. Vi ti sita sanh nén
goi 1a trong sifa ¢6 tanh chat lac.
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Ta nhé thué xwa, cich diy vé lugng kiép, noi
thinh Ba La Nai ¢6 ditc Phit ra doi hiéu 1a Thién
Pite. Pie Phit d6 dién néi kinh Pai Niét Ban nay,
trong ba ¢ nim. Lic d6 ta cing éng déu & trong
phip héi d6. Ta dem viéc niy dé hoi dicc Phat
Thi¢n Pirc. Lic iy die Phit Thién Pidc vi ching
sanh ma nhdp chinh dinh nén chwa dip nghia nay.

Lanh thay ! Ong bén c6 thé nhé duge viée ci.
Léng nghe ! Léng nghe ! Ta s& vi 6ng giai noéi.

Niay Thi¢n nam t& ! Gi6i ciing ¢6 nhon, chinh la
nghe chinh phip. Nghe chanh phéip ciing c6 nhon,
chinh 1a gin ban linh. Gin ban linh ciing ¢6 nhon,
chinh 1a tin tim. Ngudi ¢6 tin tim ciing ¢6 nhon, chinh
1a nghe phép va twr duy y nghia. Tin tim nhon noi nghe
phéap, nghe phap nhon noi tin tim, hai phap nay ciing
1a nhon ma cing la nhon nhon, cing 1a qui, ma ciing
13 qui qua. Nhu Ni Kién T dung ba cy tréo dé binh
tron, 1am nhon qua cho nhau ching réi dugc.

Nay Thién nam t&¢ ! Nhuw vé minh duyén hanh,
hanh duyén vé minh, vé6 minh va hianh ndy ciing la
nhon ma ciing 1a nhon nhon, cing 13 qua ma ciing
li qua qua. Sanh duyén lio tu, ldo ti duyén sanh,
sanh cing lio ti nay cing li nhon ma ciing 1a nhon
nhon, cing la qua ma cing la qua qua.

Niy Thién nam ti ! Phip sanh c6 thé sanh ra
phip ma ching thé tw sanh, vi ching tr sanh nén
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dugc V6 Thugng Pai Niét Ban. Cé gi duge Pai Niét
Bin ? Vi dugc thuong, lac, ngi, tinh. Cé gi duge
thwong, lac, ngd, tinh ? Vi dugc bit sanh, bat digt. Cé
g1 dugc bt sanh, bat digt ? Vi thdy Phat tanh. Do diy
nén Bé Tat tinh tw hay tn giGi citu cinh.

Niy Thién nam ti ! Ty Kheo tri gii diu ching
phit nguyén cdu tim ching héi hin, ma tr nhién
dwge, vi phap tinh nhu viy. Diu ching ciu vui, xa
ia, an 8n, tri kién chon thit, thiy 15i sanh i, tim
ching tham dim, giai thoit, Niét Bin, thudng, lac,
ngd, tinh, bat sanh, bit diét, cing thiy Phit tinh,
nhung tr nhién dwgc tat ca, vi phap tinh nhw vay".

Sw Tw Héng BS Tat bach ring : "Thé Tén ! Néu
do tri giéi ma ding qua ching in nin, nhon noi gidi
thoit ma ding qua Niét Ban, thoi gidi la khong nhon,
Niét Ban 1i khéng qui. Giéi néu khéng nhon thoi
goi 13 thuong, Ni€t Bin ¢6 nhon théi la v6 thudng.
Néu nhu viy, théi Niét Ban la treée khong ma nay
c6. Néu truéc khéng ma nay cé thoi 1a vo thudng,
nhwe thip ngon dén. Nigt Bin néu nhw viy théi the’
nao dugce goi la ngi, lac, tinh w 2",

Phit néi : "Nay Thién nam ti ! Lanh thay ! Linh
thay ! Ong di ting ¢ noi vé lwgng chw Phit tréng nhiing
thién cin, méi cé the héi Nhu Lai tham nghia nhuw viy.

Niay Thién nam ti ! Ong ching mat bén niém
méi héi nhuw viy w ?
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h6i 13 khéng, nhuw ngudi déi néi trong d6 in it min
thdi goi 1a khong min, nude ngot it ngot théi goi la
khéng ngot. Bon 1a khéng lanh tho nén goi ring
khéng, nhw Chién Pa La khéong thé the tri phip Ba
La Mén, nén goi la khéng Ba La Mén. Nim 1a vi
tho phip ac nén goi la khéng, nhw ngudi déi néi
nguvi tho phap ic ching goi 1 Sa Mén, ching goi
la Ba La Moén, nén néi khéng c6 Sa Mén va Ba La
M6én. Siu la vi d6i dai ma goi la khéng, nhu khéong
tring goi d6 1a den, khéng sing goi d6 1i vé minh.

Th& Tén ! Niét Ban ciing nhw viy, cé lic khong
nhon nén goi 1a Niét Ban".

Phit néi : "Nay Thién nam ti ! Nay 6ng néi siu
nghia nhuw vdy, 6 sao 6ng khéng din rét rio khong
d€ du cho Niét Ban, ma éng lai 1ay c6 lic khéng,
d€ 1¢ cho Niét Bin nhu viy.

Niy Thién nam ti ! Thé cda Niét Ban rét rio
khéng nhon, cing nhu khéng nga va khéng ngi sé.

Nay Thién nam tir | Phap thé gian cing Niét Ban
tron ching tuong ddi nhau, vi thé nén siu viée cia
6ng din ra ching lam vi du dugc.

Niy Thién nam ti ! Tt ca phap déu khéng c6
ngi, ma Niét Ban nay thiét khéng cé6 ngi, do nghia
niy nén Niét Ban khéng nhon ma thé cda né la qua.
Li nhon ma ching phii qua goi 1 Phit tinh, vi
ching phai do nhon sanh, vi ching phai qua cua Sa
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do sanh va sanh sanh. Sanh sanh ching ty sanh lai
nhé sanh ma sanh, vi th& nén hai thi sanh nay
cing 13 nhon ma ciing 1i nhon nhon, ciing la qua
mi cing la qua qua.

Nay Thién nam ti ! Tin tim va nghe phéip ciing
nhu viy.

Lia qua ma ching phai nhon chinh li Pai Niét Ban.

Cé gi goi la qua ? Vi 1a qua V6 thugng, 1a qui
Sa Mén, la qua Ba La Mén, vi dit sanh i, vi pha
phién nio, do diy nén goi li qui. Vi bi cic phién
nio qué trich nén Niét Ban goi la qua. Phién nio
goi 1a 16i 1dm trén 16i ldm.

Niy Thién nam ti ! Niét Ban khong ¢6 nhon ma
thé ctia n6 13 qua. Vi né khéng sanh digt, vi khong chd
tao tac, vi ching phai hitu vi, vi 1 vé vi, vi thuong
ching bién d6i, vi khong chd néi, vi khéng thi chung.

Nay Thién nam ti ! Néu Niét Bin ¢6 nhon théi
ching ding goi la Niét Ban. Ban la néi nhon, Niét
la néi khéng, khéng c6 nhon nén goi 1 Niét Ban".

Su Ta Hong Bé Tat bach ring : "Nhw lgi Phat
néi Niét Ban 1a khéng nhon. Loi nay khéng diing.
Néu néi la khéng thdi hiép siu nghia : Mgt la tat
canh khéng nén goi 1a khéng, nhu tit ca phap khéng
6 ngid khéng c6 nga sé. Hai la c6 lic khéong nén
goi 1a khéng, nhuw ngudi déi néi séng ao khéng cé
nudc, khéng ¢6 mit tréi mit tring. Ba la vi it nén
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lda bac, mam bac dung lia ving, méi the déu da
56’ mot trim, dem tit ci nhing thi trén diy bé thi
cho mdt ngudi, lin lugt bd thi khip tit ci ngudi
trong Diém Phu Pé. Cong dic bd thi niy ching bing
c6 nguwdi phat tim budc mdt bude dén chd Nhuw Lai.

Tu Pat Pa hoi : Ngai 1a ai ?

Pap ring : Nay Trudng gia ! Téi 12 Thing Tuéng
Bi La Mon, ban ci cda 6ng. Lic con séng, téi thay
ngii Xa Lgi Phit va ngai Muc Kién Lién sanh long
hoan hy cung kinh, do d6 dugc sanh lam Thai Tw
cia Ty Sa Mén Thién Vuong, ¢6 bon phin hé tri
thanh Vuong Xa nay. Chi do cung kinh ngai Xa Lgi
Phat va ngai Pai Muc Kién Lién ma téi con dugc
thin troi t6t dep thé& ndy, huéng la dugc thay dic
Nhu Lai d€ dinh 1& ciing dudng !

Trudng giaz Tu Pat Pa lién thing dudng dén ché
Phit, tor xa thiy Phit di kinh hanh thin chiéu sing
miu ving, éng lién dén danh 18 dudi chon Phjt. Lic
d6 ditc Phdt vi 6ng ma thuyét phip. Sau khi nghe
phép, Truong gia Tu Dat Pa chitng ding qua Tu Pa
Hoan. Ong lai thinh Phit dén thinh Xi V¢ d€ giso
héa moi ngudi.

Pic Phit héi : "Nude Xa Vé cda 6ng ¢6 Tinh Xa
¢6 thé dung nap gido hoi cia ta ching ?" Tu Pat Pa
thwa : "Néu diwc Phit x6t thuwong hia kha, téi xin
tin e vé nuéde lo xiy dung. Ong lai bach cing Phat
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hai, 16ng Ngai khong phan biét. Tri hué théng suét d6i
v6i tat ca phap khéng chuéng ngai, diy di muoi tri
Iuc, bon v6 sé& Gy, nim tri, dai tir, dai bi va ti ni¢m
xit, do diy di nhitng céng dirc trén diy nén higu 1a
Phit. Vi sing ngay ditc Phit s¢ dén nha t6i tho trai nén
phai ron ring lo sdp dit ching réi ranh tiép dai nhau.

Tu Pat Pa néi : Lanh thay ! Thua Trudng gia !
Pirc Phit thit 1a céng dite v thugng, hién nay Phit
ngu tai diu ?

Trudng gia dap : Hién nay Phit dang & tai Tric
Lim Tinh Xa noi thinh Vuong Xa nay.

Lic d6 6ng Tu Pat Pa nhiit tim nghi twéng dén
cong dic cia chw Phit. Bng nhién c6 dnh sing nhw
ban ngiy chiéu dén. Ong lien theo anh sing di dén
cira thanh, do thin hyc cda Phit nén cwa thanh tr
mé. Ra khéi cira thanh bén dudng 6 miéu thé troi,
6ng Tu Pat Pa vé miéu 1& cling. Lic d6 trai ton lai
nhw cii, 6ng sanh 1ong s¢ sé¢t bén muén tré: vé nha
ngu. Trén cia thinh ¢6 Thién thin bao Tu Pat Pa
ring : Néu 6ng dén ché ditc Nhu Lai thei s& dwec
nhiéu lgi ich lanh tét.

Ong Tu Pat Pa thwa véi Thién thin th¢ nio la
lgi ich linh tét ?

Thién thin dap : Nay Trudng gia ! Gia st ¢
ngudi dem trim xe chiu bau vang bac cing voi ngya
vi my n, nha cia cham tr6 t6t dep, mdm vang dung
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ti nao tGi gid toi chua hi€u cich thic kién tric Tinh
Xi. Mong dirc Phit cir mét vi dén Xa Vé chi bay
cach thie cho".

Pic Phjt lién sai ngai Xa Lgi Phit theo Trudng
gia Tu Pat Pa qua thanh Xi Vé.

Vé dén Xa V¢, Trudng gia Tu Pat Pa thinh ngai
X4 Lgi Phat chon khu dit xing dang d€ lip Tinh
Xa. Ngai Xa Lgi Phit chon dugc khu vudn cia Ky
Pa Thiai Tu. Trudng gia Tu Pat Pa lién vio cung
thua véi Thai T¢ xin nhudng khu vudn iy dé minh
1ap Tinh Xa thinh Phat vé ¢.

Thai Td dap ring : Téi khéng ban vuon, hoic
gia c6 dem ving 16t khip mit dat ta s& d6i cho.

Trudng gia Pu Pat Pa mung 15 thwa ring : "Khu
vuon iy sé thudc vé t6i, Thai Ti sé 1ay vang"

Thai Tt néi ta khéng bin vudn.

Truéng gia Tu Pat Pa thwa néu Thai Tu khéng
bing long xin dén quan doin sy d€ giai quyét.

Quan doan sy phan ring : Ci theo 16i cia Thai
Tt va Trudng gia giao wée nhau théi vudn thuge vé
Truéng Gia, Thai Tu 1y vang.

Trudng gia Tu Pat Pa lién cho voi ngwa ché vang
dén 16t, trong mét ngay 16t gin khip ca vuon chi
cOn ndm tram budc.
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- Bach Th& Tén ! Nhuw Phit néi ¢6 hai nhon la
chanh nhon va duyén nhon, Phit tinh cda ching
sanh thuéc v& nhon nao ?

- Niay Thién nam ti ! Phit tinh cia ching sanh
cling hai thd¢ nhon : Mgt 1a chinh nhon, hai la
duyén nhon. Chinh nhon d6 chinh la cic ching
sanh. Duyén nhon d6 chinh 13 siu mén Ba la mit.

- Bach Th& Tén ! Nay t6i quyét dinh biét ring
trong sfa ¢6 tinh cia chat lac. Vi t6i thiy trong doi
nhing ngudi tim chit lac chi 1dy noi trong sifa ma
tron ching liy trong nhing vit khic. Do diy nén
biét ring trong sia cé tinh cda chit lac.

- Nay Thién nam t& ! Nhw 16i cia éng héi, theo
nghia théi ching ding. Vi nhuw ¢6 ngudi mudn soi
thiy hinh béng ciia mit minh bén 1iy con dao sing.

- Bach Th& Tén ! Do nghia nay nén trong sia ¢
tainh cda chit lac, vi néu trong dao khéng c6 hinh
béng cia guong mit, ¢é gi lai 1y dao.

- Nay Thién nam ti ! Néu trong con dao nay
quyét dinh ¢6 hinh béng cia guwong mit, ¢é sao lai
dién dao : Dyng ding thoi thiy hinh dai, cim ngang
théi thiy béng réng. Néu 13 mit cia minh ¢6 sao
lai thay dii ? Néu la mit ngudi khic thoi diu dugc
goi ring la hinh béng cia mit minh. Néu nhon mit
minh ma thiy mit nguoi khac, cé sao ching thiy
béng mit cua Ida cia ngwa ?
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Niy Thién nam tir ! Tri hué quan chiéu mudéi hai
nhon duyén diy chinh 1a ching ti cia V6 Thugng
Bé Dé. Do nghia niy nén mudi hai nhon duyén goi
la Phit tanh.

Vi nhuw dua hiu goi la binh nhiét, vi dwa niy c6

thé lam nhon duyén binh nhiét. Muéi hai nhon duyén
cing nhw viy.

Naiy Thién nam ti ! Phit tinh ¢6 nhon, ¢6 nhon
nhon, ¢ qui, ¢6 qua qua.

C6 nhon d6 chinh 1a mudi hai Nhon duyén. Nhon
nhon d6 chinh 1 Tri hug. Cé qua chinh la Vé Thugng
B3 Pé. Qua qua d6 chinh la Vé Thugng Pai Niét
Ban.

"Niy Thién nam ti ! Nhu v6 minh 1a nhon, hanh 1a
qua; hanh 1 nhon, thitc 1a qua. Do nghia niy nén thé
vé minh kia ciing 1d nhon, ciing 12 nhon nhon : Thite
ciing 1a qua, ciing 12 qui qua. Phit tinh ciing nhw viy.

Niy Thién nam tu ! Do nghla nay nén mudi hai
nhon duyén chang sanh, ching diét, chang thuvng,

ching doan, ching mét, ching hai, ching dén, ching
di, ching nhon, ching qua.

Li nhon ma ching phii qui nhw Phit tinh.
Li qui ma ching phii nhon nhw Pai Niét Ban.

La nhon ciing 13 qua nhuw nhing phip do mudi
hai nhon duyén sanh.
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cho ho sanh tim dai luc, lam cho bén bé chiing
chanh kiéh ching sqg sét nhing dé ching ta kién,
nén t& noi Thanh hanh, Pham hanh, Thién hanh,
vuon vai mia ra. Muén khién cic ching sanh pha
16ng kiéu man nén ha ngip. Vi khién ching sanh
thém 16n phap lanh nén doai ngé bén phuong. Vi
Kkhién chiing sanh ding Td V6 ngai bién nén bén
chin chim dit. Vi khién ching sanh diy di Thi La
Ba la mit nén réng nhue Su Tu.

Sw T réng goi la quyét dinh thuyét : "Tat ca
chiing sanh déu ¢ Phit tanh, Nhw Lai thudng tru
khéng c6 bign dai".

Nay Thién nam ti ! Hing Thanh Vin, Duyén Giac
diu theo dix Nhw Lai trong vé lugng vé so kiép
nhung tron khéng thé 1am Sw T réng. Thip tru BS
Tat néu c6 thé tu hanh ba hanh nhw trén, nén biét
ring d6 la_Sw T réng.

Niy dai ching ! Bé Tat Sw Tw Héng dady, nay
muén lam dai Sw Td réng, nén dai ching phai nén
thin tim cing dudong cung kinh ton trong tan thin".

Bay gi¢- Th& Ton bao Sw Ta Héng BS Tat : "Nay
Thién nam t& ! Néu 6ng mudn hoi, gi¢ diy ong cd
thé héi".

- Bach Th& Tén ! Thé nao 1a Phit tainh ? Do nghia
gl nén goi 1a Phat tinh ? C6 gi lai goi 1a thuong,
lac, ngd, tinh ? Néu chiing sanh c¢6 Phit tinh, tai sao
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Lic d6 hang lyc s ngoai dao sanh long tit dd,
hop nhau dén ra mit vua Ba Tw Nic ma tiu ring :
"Tau Pai Vuong, dit nuéc cia Pai Vuong nhan tinh
bing thing, thigt ding ché cho nguoi xuit gia tu,
nén ching t6i méi dén cwr ngy. Pai vuong dem phép
nuéc cai tri ngin tra sy tai hoan cho nhon din. Nay
¢6 Sa Mén Cu Pam tudi da nhé, hoc lwe lai kém,
dao thuit khong cé g1, nay dén ¢ noi thanh Xi V&
niy, ding o thuit phinh gat nhon din, néi ring cic
phap déu 1a vé thudng, la khé, 1a khéng, 1a vo ngi,
la khéong tac gia, khong tho gia. Trong kinh cda dao
ching t6i c¢6 doan néi ring qua khoi ngan nim c6
mét ngudi yéu thuit huyén héa ra dgi : Loi trén diy
chinh 1a @ng chi Sa Mén Ci Pam viy. Cii mong
Pai Vuong cho phép chiing téi cing Sa Mén Cua
Pam so sinh dao luc. Néu Cu Pam hon chiing téi,
chiing t6i s& qui thudc vé Cu Pam. Néu chiing t6i
hon Ci Pim, théi ho phai qui thuge vé chiing t6i".

Vua bao : "Nay cic Pai Pic ! Cic 6ng déu cb
phuong phap tu hanh riéng, c6 ché & riéng. Ti bict
chic ring dic Nhwr Lai khong lam tré ngai cic 6ng'".

Siu nhi ngoai dao tiu ring : "Tdu Pai Vuong !
Sa Mén Ci Pam d6i véi ching téi c6 nhidu sy tré
ngai, ho ding 4o thuit gat gam du dé nhon din,
lam cho moi ngudi qui phuc theo ho da hét. Xin Pai
Vuong theo 1& céng binh cho phép ching téi cing
Sa Mén Cu Pam so sanh dao luc".
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Thai Tu n6i : "Néu Trudng gia héi hin thoi tiy
y trd vuon lai t6i".

Trudng gia thwa : "Téi ching héi hén, t6i dwong
suy nghi coi kho ving nio 16t du khoanh dit con
lai".

Thai Ti nghi ring : "C6 1& dirc Phit thidt 1a ding
Phip vuong V6 thugng, nén khién 6ng nay khéng
ti€c vang nhuw viy. Thai t& lién bao Truéng gid Tu
Pat Pa théi ding dem ving 16t nita, t6i xin ding
hét dat vuon va tr xdy dung ciia ngd liu, dé Nhuw
Lai thudng do noi d6 ma ra vio.

Sau d6 Thii Tu Ky Pa xiy dyng cta ngd liu.
Trudng gii Tu Pat Pa trong bay ngiy dung xong ba
trdim cin phong 16n, siu muoi ba tda thién phéng
tich tinh, cing nha mua déng, nha mua ha, nha tra,
nhi tim, ché ria chin, nha dai tiéu tién, tat ca co
s¢ déu didy dd. Trudng gia tay bung lw huong qui
huéng vé thanh Vwong Xa ma bach ring : Tinh Xa
xdy dyng di xong, nguwéng mong dic Nhw Lai x6t
thuong vi chiing sanh ma nhin ¢ noi Tinh Xa nay.

Lic d6 dic Phit ¢ thainh Vuong Xa 15 biét tim
ni¢m cia Trudng gid Tu Dat Pa, lién cing dai chiing
16i thinh Vuong Xi dén nuéc Xa V@. Trudng gia
dem tit ca giwdng nha di xiy dung phung thi noi
Phit. Phit nhin 1y rdi cing ching ting & lai Tinh
Xa Ky Hoan.
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nim khé hanh khéng c6 két qua : Tu khé hanh
luéng vé ich, néu la hay théi ta di duge két qua
tot, vi 1a huw vong nén ta khéng dugc gi, diy goi la
ti thuit, ching phai 13 dao chon chinh.

Lic di thanh dao, Pham Thién thinh : "Ngita
mong dic Nhw Lai vi ching sanh ma thuyét phap
cam 1§ vé thugng".

Phit bao : "Nay Pham Vuong ! Tat ca ching sanh
thudong bi phién nio che diy ching thé linh tho 1&i
day vé phap chon chinh cda Phat".

Pham Vuong lai bach : "Thé Tén ! Tit ca chiing
sanh phim c6 ba hang : lgi cin, trung cin va ha cin.
Hang lgi cin ¢6 thé linh tho chanh phap. Xin dite
Thé Tén vi ho ma thuyét phap".

Phit noi : "Nay Pham Vuong ! Long nghe ! Long
nghe ! Nay Phit sé vi tit ci ching sanh mé cia
cam 16",

O thinh Ba La Nai, chuyén chinh phap luin,
tuyén néi trung dao, vi tit ci ching sanh ching pha
trir cac kiét si, ching phai 1 khéng thé tri, ching
phéi pha ching phai la ching phi, nén goi la trung
dao.

Ching d¢ ching sanh, ching phai 1a khéng d¢
dugc nén goi la trung dao.

Ching phai tit ca thinh tyu, ching phai li ching
thinh tgu nén goi la trung dao.
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nén khé hanh siu nim, déi véi ching sanh binh
ding khéng sai khic, tim thudng & trong chinh
dinh khéng bao gi¢ tan loan, twéng hao trang nghiém
noi thin, di dén chd nio nhing go ndng déu bing,
y phuc cich roi noi thin bdn tic ching sa xudng,
Lic di nhin thing ching ngé hai bén, vit thue cia
Phit in khéng c6 15i ching hoin toan, ché Phit
ngdi ding ¢6 ching dgng loan, vi diéu phuc chiing
sanh nén qua thuyét phap ma tim khéng kiéu man,
diy goi 1a con mit thay.

Néu nghe Bé Tit di bay buéc réi xwéng ring :
Nay thin nay cia ta 1a thin rét sau ca. A Tw Pa
Tién chap tay néi ring :

- Tau Pai Vuong ! Thai ti Tat Pat Pa quyét dinh
sé thinh V6 Thugng BS Pé, tron ching ¢ nhi lam
Chuyén Luin Vuong, vi Chuyén Luin Vuong thin
tudng ching ré rang, con Thai Tu Tat Pat Pa tit ca
tudng t6t noi thin déu sang 16, do diy quyét chic
sé dugc V6 Thugng Bé Pé. Lic thiy ngudi gia binh
chét, B4 Tat néi ring : T4t ca ching sanh thit dang
x6t thuong, thudng ¢ trong sanh, gii, binh, chét, ma
ching biét quan sat, ta sé¢ dut tric sy khé ay. Theo
hoc dinh v6 tudng véi Ngii théng tién nhon la 6ng
A La L3, da thanh twu réi BS Tat bén néi 16i cda
mén Pinh ay. Lai theo hoc Pinh Phi Phi Tudng véi
tién nhon Uit Pa Da, da thanh tyu réi bén néi dinh
ndy ching phai Niét Bin, chinh la phip sanh ti. Sau
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biét dwge thoi phai 6 lau. O lau néu ching bict duge
thoi nén ding tri hué. Ding tri ma ching biét théi
nén quan sat suy gim kj. Do quin sit suy gim théi
biét 1a tri giéi cung pha giGi.

Nay Thién nam t& ! Piy dd bén diéu : O chung,
¢ 1au, tri hué, quin sat rdi sau méi biét 1a ti giGi
cing pha giGi.

Niy Thién nam ti ! Giéi c¢6 hai thw, tri giéi
ciing hai : Mgt 1a gi6i citu cinh, hai 1a giGi ching
ciu canh.

C6 nguoi do nhon duyén nén tho tri cim gidi.
Nguwdi tri phai quan sit nguwdi niy tri gidi 1a vi lgi
dudng hay la vi citu cinh.

Gi6i ciia dicc Nhu Lai khong ¢6 nhon duyén, vi
thé’ nén dugce goi 1a gidi ciru canh.

Do nghia nay nén B4 Tit diu bi chiing sanh ac lam
ton hai ma ching c6 long gidn hon. Do diy nén Nhuw
Lai ding goi la thanh tuu tri giGi citu canh.

Niy Thién nam tr ! Xwa kia ¢6 mdt lic ta cing
Xi Lgi Phit va nim trim d¢ t& ddng & noi nuéc Ma
Da Pi trong thinh Chiém Ba. Cé thg sin dudi theo
mdt con bé ciu. BS ciu niy s¢ hii dén noi béng
cda Xa Lgi Phat vin con run sg, né chay dén trong
b6ng cia ta théi thin tim an 6n hét kinh sg. Do
diy nén biét ditc Nhuwr Lai tri gi6i rét rdo, nhin dén
béng cia thin con ¢6 ning lwc nhuw viy.
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Pham c6 16i néi day ra, ching tw néi la thiy,
ching néi 14 dé ki, nén goi la trung dao.

Thuyét phip ching vi lgi, ching phai 1a khéng
dugc qua lanh nén goi 1a trung dao.

Lai Phit la chanh ngit, thiét ngi, théi ng&, chon
ng®, ching hiw vong, 1a vi diéu dé nhiit.

Piy goi 1a nghe thiy.

Nay Thién nam Ti ! Tim tuéng cia Nhuw Lai thiét
ra khéng thé thiy. Néu Thién nam ti, Thién ni& nhon
nio muén duwge thdy Nhu Lai, phai nén y theo hai
nhon duyén nhw viy".

®) Sw T Héng Bé Tat bach ring : "Thé Tén !
Nhu truée kia néi diéu du trii Am Ma La bén hang
ngudi v.v... C6 hang nguoi viée lam kj ma tim ching
chanh thiét. C6 hang ngudi tim ky ma viéc lam ching
chianh thiét. C6 hang ngudi tim kj ma viéc lam cing
chanh thiét. Cé6 hang ngudi tim ching ky viéc lam
ciing ching chanh thiét.

Th& Tén ! Hai hang diu, lam thé nao biét duwgc ?
Nhuw 16i Phit néi, diu y theo hai nhon duyén iy,
ciing ching thé biét dugc".

Phat néi : "Lanh thay ! Linh thay ! Nay Thién
nam ti ! Piéu du trii Am Ma La, hai hang ngudi
nay thi¢t kho biét duge. Vi khé biét, nén trong kinh
Phit néi phai cing ho & chung. O chung néu ching

] Han bd quyén thi 28
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c6 twéng nén phién nio dit, diy goi la giai thoat.
Khen nggi kinh Pai Niét Ban nay théi goi 1a tin
than giai thoit.

Piy goi 1a Pai Bé Tat an tru mudi phip diu
dugc thiy Phit tinh ma ching 16 rang.

Niy Thién nam t& ! Nhw 6ng héi Thip tru Bé
Tat ding con mit gi thdy dugc Phit tinh ma ching
15 rang, chw Phit ding con mit gi ma thiy dugc
Phit tanh r6 rang ?

Nay Thién nam ti ! Do hué nhan ma thiy Phit tanh
théi ching dugc 16 rang, ding Phit nhin ma thiy théi
dwge 16 ring. Vi hanh Bé Pé théi ching 15 ring, néu
v6 hanh vé tic théi dugc rd ring. Tru noi Thip tru
théi diu thiy ma ching 16 ring, néu ching tru ching
di théi thiy dugc 1o rang. Dai BS Tat vi nhon tri hug
nén thiy ching ré rang, chw Phit vi diit nhon qua nén
thay rd rang. Buc nhit thiét giac goi 1a Phit tinh. Thip
tru B Tat ching dugc goi 1a nhut thiét giac, nén diu
thiy ma ching r5 rang.

Nay Thién nam tu ! Thay ¢6 hai thd : Mgt 1a con
mit thiy, hai la nghe thay.

Chur Phit con mit thiy Phit tinh nhuw xem trai
cdy trong ban tay. Thip tru .B6 Tit nghe thiy Phit
tinh nén ching 15 rang. Thip try BS Tt diu c6 thé
tr biét quyét dinh ding V6 Thugng B6 D&, ma ching
biét duwgc tit ca ching sanh déu c6 Phit tinh.
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nay la vi ching sanh hay 1a vi lgi duong ? Néu la
vi chiing sanh ma ching vi lgi dudng, nén biét ring
diy 1a Nhw Lai, diy 1a con mdt ngé thiy. Néu xem
thdy Nhu Lai lic ding Tha tim tri quin sit ching
sanh, vi lgi dudng thuyét phap hay vi ching sarh
thuyét phap ?

Néu vi chiing sanh ma ching vi lgi du6ng, nén
biét ring diy la Nhu Lai, diy goi la nghe thay.

Tai sao Nhu Lai tho thin nay ? Cé gi tho thin ?
Vi ai ma tho thin ? Piy goi 1a con mit ngo thay.

Néu quan sit Nhw Lai thuyét phap thé& nio ?
Cé g thuyét phip ? Vi ai ma thuyét phap ? Pay
goi la nghe thdy. Ding nghiép ic noi thin gia hai
d6 ma ching sin hin, nén biét ring diy la Nhw
Lai vdy, diy goi 1a con mit thiy. Dung nghiép ac
noi mi¢ng gia hai d6 ma ching giin, nén biét ring
diy 1a Nhu Lai, diy goi 1 nghe thay.

Néu thiy Bé Tt lic méi sanh, ¢ bén phuong
déu di bay budc, cic Thién thin cim phan long,
chin déng vé lwgng vé bién thé gidi, anh sing vang
chéi rye khip hw khéng, Long Vuong ding thin
e phun nwéc tim ria cho Bé Tat, chw Thién hién
hinh ti€p d& danh 1§, tién A Tuw Pa chip tay cung
kinh, 16n khén viit bo ngi duc nhuw bé nuéc miéng,
nuée mii, ching bi sw vui trong doi cam d5, xudt
gia tu hanh, thich & chd ving ling, vi pha ta kién
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Niy Thién nam ti ! Lai ¢6 con mit ngé thay :
Nhu chuw Phit cing Thip try Bé Tat, con mit thiy
Phit tanh. Lai c6 nghe thiy : Nhuwr tit cd chiing sanh
nhin dén Cuu tru B Tat nghe thiy Phjt tinh.

Bé Tit néu nghe tit ca ching sanh déu c6 Phat
tinh, ching sanh long tin théi ching goi la nghe
thay.

Néu ¢6 Thién nam t, thién ni nhon muén thiy
Nhu Lai, nén phai tu tip mudi hai bd kinh tho tn,
doc tung, bién chép, giai thuyét".

Sw Tir Héng BS Tat bach ring : "Th& Tén ! Tat
ca chiing sanh ching biét dugc tim twéng cia Nhuw
Lai, phai quin tudng thé nio dé dugc biét ?".

Phit bao : "Nay Thién nam ti ! Tat ca chiing santh
thit ra ching biét duoc tim tuéng cda Nhir Lai. Néu
muén quan sit d& dugc biét thai c6 hai nhon duyén :
Mgt 1 con mit thiy, hai 1i nghe thiy. N&u thiy thin
nghig¢p cia Nhw Lai, nén biét ring diy 1a Nhuw Lai,
diy goi 1a con mit thiy. Néu xem thiy khiu nghiép
cia Nhuw Lai, nén biét ring diy la Nhu Lai, diy goi
1 nghe thiy. Néu thiy sic mao ma tit ca chiing sanh
khéng sanh bing dugc, nén biét ring diy 1a Nhuw
Lai, diy 1i con mit thiy. Néu nghe tiéng tim vi diéu
t6i thing ching ddng véi tiéng tim cda ching sanh,
nén biét ring ddy la Nhwr Lai, diy goi 1i nghe thay.
Néu thay thin théng cia Nhw Lai hién, thin théng
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Niy Thién nam t& ! Giéi ching ciu cinh cén
ching dugc qui Thanh Vin, Duyén Giic, huéng la
¢6 thé duge qua V6 Thugng Bd Dé.

Lai ¢6 hai thi : Mgt 1a vi lgi dudng, hai 1a vi
chanh phip. Vi lgi dudng ma tho tri cdim giGi, nén
biét giéi nay ching thiy dwgc Phit tinh cing Nhw
Lai. Ddu nghe Phit tinh va danh tw Nhw Lai nhung
vin ching dugc goi li nghe thay.

Néu vi chinh phip ma tho tri cim gii, nén biét
gidi niy c6 thé thdy dwgce Phit tanh cing Nhuwr Lai,
diy goi la con mdt thdy cing goi 1a nghe thay.

Lai ¢6 hai thit : Mét la cin siu khé lay, khé nhé,
hai 13 cin can dé dgng. Néu cé thé tu tip khéng, vé
tudng, vé nguyén, diy goi la cin siu. Néu ching tu
tip ba mén tam mudi nay, hojc diu tu tip ma vi
hai muoi 1im ¢6i, diy goi 1a cin can.

Lai ¢6 hai the : Mgt 1d vi thin minh, hai la vi
ching sanh. Nguwoi vi chiing sanh théi c6 thé thay
Phit tinh vd Nhu Lai.

Ngudi tri giGi lai ¢6 hai hang, mét 1a tinh ty hay
tri gidi, hai la cin phai ngudi khic day bao. Néu di
tho gidi trai qua vé6 luwgng déi khéong sai pham, hojc
& nhim nudc ic, gip ban ac, théi ky ac, doi ac, gap
phap ac gian ti, & chung véi ké ta kién, diu nhuw
viy, nhung ngudi nay vin gii gin giéi phap nhw ci
khéng c6 hdy pham, diy goi 1a tanh tw hay tri gii.
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siéng ning ching phéng dit; tim 1a vi muéh nhing
thi khic dén chiu hiy; chin 13 vi muén diéu phuc
dai huong tugng; mudi 1 vi muén day bao cic con
cii; mudi mgt 1i vi muéhn trang nghiém quyén thuge
cda minh.

Tat ca loai cdm thi nghe tiéng rong cia Sw Tu,
loai 19i duGi nudc lién 1in xuéng vire sdu, loai chay
trén bo théi nép tron trong hang, loai chim bay théi
roi r6t, cic dai hwong twgng kinh hii chay té phan.

Nhue lodi chén cio kia ‘diu di theo Sw Ti tron
trim nim nhung ching thé réng lén ti¢hg nhwr Suw
Tu. N&u 1a con Sw T, méi ddy ba nim théi c6 thé
kéu réng nhw Suw T chia.

Niy Thién nam t& ! Nhw Lai Chinh ding giac,
Tri hug 1a nanh vuét, bén Nhu ¥ tic 13 chin, diy
dd siu mén Ba la mit la than, thip Tri lyc hing
minh la sdc lue, dai T bi 1a dudi an try, T Thién
ld hang thanh tinh, vi ching sanh ma réng nhw Suw
T, dep phi quin ma, hién bay mudi tri lyc, mé
mang ché di cda Phit, lam ché nuong vé cho bon
ta kién, v6 vé nhing ching sqg sét sanh tu, giic
ngQ ching sanh v6 minh ngd nghi, lam cho nguvi
tao dc sanh tim dn nin, khai thi ta kiéh cho tit ca
ching sanh, lam cho ho biét hing lyc sw ching phal
la tiéng rong clia Sw T, dé pha long kiéu man cia
ngoai dao Phd Liu Na v.v... Lim cho hing Nhi thira
sanh long héi hin, day bz’xo cic B Tat buyc ngii try
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Néu 1a ngudi gip Sw Ting bach Td yét ma ma dic
giGi, thoi cin phai nuwong nhé Hoa Thugng, cic Sw
Ting, ban lanh day bio, méi biét oai nghi ci chi
ding phap, diy goi 1 hang ngudi cin nhé sy day
bao.

Ngudi tinh ty hay tri giéi thoi con mit thay Phat
tanh va thiy Nhw Lai, cing goi 1 nghe thay.

Giéi lai ¢6 hai : Mgt 12 giGi Thanh Vin, hai 1a gi6i
B Tit tir so phat tim nhin dén ding V6 Thugng B
P&, day goi la giéi B4 Tat. Néu quan bach c¢6t nhin
dén chirng qua A La Han diy goi 1a gi6i Thanh Vin.

Néu c6 nguoi tri gigi Thanh Vin, nén biét ring
ngudi niy ching thiy Phjt tinh vi Nhuw Lai. Néu ¢
ngudi tri giGi B4 Tat, nén biét ring ngudi niy dugc
Vé Thugng B D§, thay dugc Phit tainh va Nhw Lai
Niét Ban".

Su Tu Héng Bé Tat bach ring : "Thé Tén ! Do
nhon duyén gi ma tho tri cim gigi ?".

Phit néi : "Nay Thi¢n nam ti ! Vi tim ching héi
hin. C6 gi ching héi hin ? Vi hudng thg an lac. Cé
gl hudong tho an lac ? Vi xa lia. Cé gi xa ia ? Vi an
6n. C6 gi an 6n ? Vi Thién dinh. Cé gi Thién dinh ?
Vi tri kién chon thit. Cé gi tri kiéh chon thit ? Vi
thdy nhing 16i hoa cua sanh tir. Cé gi thay 15i sanh
te ? Vi tdim ching tham dim. Cé gi tim ching tham
dim ? Vi duge giai thoat. Cé g1 duge gidi thoat 2 Vi
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néi 1a khéng chuéng ngai. Nhitng diéu du khic ciing
nhu vdy.

Thanh dao cing Phit tinh néu la nhw vay, théi lic
mdt nguwdi tu hanh 1€ ra tré ngai nhing ngudi khac.

Niy Thién nam ti ! Nhwr 16i 6ng vira gan héi,
xét noi nghia théi ching tuong ung. Nhing diéu
dy cia ta din ra 1a du phin it ching phii du tit
ca.

Nay Thi¢n nam ti ! Con dudng & ddi thudng
¢6 chuéng ngai, kia khic véi ddy, khéng c6 binh
ding. Pao v6 ldu thoi ching nhwr vy, 6 thé lam
cho chiing sanh khéng ¢6 chuéng ngai, luén binh
ding khong hai, khéng c6 kia day sai khac. Thanh
dao nhuw vdy c6 thé lam liéu nhon cho Phit tinh
cda tit ca ching sanh, mi ching lam sanh nhon.
Nhu ngon dén sing, soi 15 cic a6 vat.

Niy Thién nam ti ! Tit ca chiing sanh déu déng
vé6 minh lam nhon duyén cho hinh nghiép. Khéng
thé néi ring mét ngwoi vé minh lam nhon duyén
cho hinh nghiép rdi nhing nguoi khic 1é ra khéng
¢6. Tit ca ching sanh déu ¢6 vé minh lam nhon
duyén cho hanh nghiép, do ddy nén néi ring mudi
hai nhon duyén tit ci déu binh ding.

Chiing sanh tu hanh dao vé liu cing nhw vdy,
dbng diit phién nio tit sanh, cic ¢5i cic dudng, do
nghia niy nén goi la binh ding. Nhdng ngudi da
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Nhu ngwdi binh ning uéng chit thuéc do xdu,
uéng xong binh lién linh, théi nén vui ming khen
ngoi thudc nay la rat hay, rit tét, chida lanh duge
binh cda téi.

Nhu ngudi di ghe & trong bién 16n, bi ghe hw
chim nhon ém ti thi md dugc vio bg, da dén bo
rdi théi nén vui mung khen nggi ring téi nhé ti
thi niy ma dugc an én.

Thanh Ciu Thi Na nidy ciing nhw viy, 1a ché di
cia chu Phit, BS Tat, sao dng lai néi ring la chd
nhé hep xiu xa.

Niy Thién nam t¢ ! Ta nhé thud xa xwa cach diy
hing ha sa kiép. Kiép 4y hiéu 1i Thién Giac. Lic dé
¢6 vi Thanh vuong ho Kiéu Thi Ca, bay bau, ngan
con déu diy dd. Vua nay la ngudi ban diu xidy dung
thanh tri noi diy, ngang rgng déu mudi hai do dién,
bay bau trang nghiém, ¢6 nhiéu con séng, nuéc séng
trong sach nhu nhuyén ngon ngot : Séng Ni Lién
Thién, séng Y La Bat Pé, song Hy Lién Thién, song
Y Suu Mac Hoan, séng Ty Ba Xa Na. Tat ca ¢6 nim
trim con séng nhuw vdy. Hai bén bé séng cdy c6i rim
rap, hoa trii sum sué. Nguoi théi iy séng liu vé
lugng. Vua huyén Luin Thinh Vuong qua khéi
trim nim bén xudng lén ring : Nhwr 16i Phit néi tit
ca phip déu v6 thudng, néu ai c6 thé tu tip muoi
phap linh théi dit dugc swr vé thueng khé nio dy.
Toin thé nhon din nghe Thinh Vuong truyén rao
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chitng dugc, kia ddy thiy biét khéng c6 chudng ngai,
nén duwgc goi laTat Ba Nha tri.

- Bach Th& Tén ! Tit ci ching sanh ching phai
déng mgt thin : hodc 1a thin ngudi, thin sic sanh,
thin nga qui, thin dia nguc, nhiing thin sai khic
nhu viy tai sao néi ring Phit tinh 1a mot ?

- Niy Thién nam ti ! Nhw 6 ngudi d€ chat dgc
trong sita, sia thanh lac nhin dén thinh dé hé, danh
trr diu bign ddi nhung chit dgc ching mat, néu udng
dé hé ciing c6 thé bi ddc ma chét, thit ra ching dé
dgc trong dé hé.

Phit tinh cda ching sanh cing nhu viy diu ¢
trong thin sai khic cia nim loiai, nhung Phit tinh
niy vin thuong try duy nhut khéng bién déi.

- Bach Thé Tén ! Trong mudi siu nuée 16n, cb
siu thinh 16n : thanh Xi Ba D¢, thanh Ba Chi Pa,
thanh Chiém Ba, thanh Ty Xa Ly, thinh Ba La Nai,
thinh Vuong Xa, tai sao dic Nhue Lai bo nhing
thinh 16n 4y ma dén noi thanh Cau Thi Na nhé hep
xdu xa niy dé nhip Niét Ban ?

- Nay Thi¢n nam t ! Ong ching nén néi ring
thinh Ciu Thi Na la nhé hep xdu xa, ma nén néi
ring thanh niy cé nhidu céng dic trang nghiém tét
dep, vi ché niy 1a ché ma chuw Phit va B4 Tat thudng
di dén. Nhw nha cia nguwdi din hén, néu c6 vua di
qua, thdi nén tin thin nha niy 1i phuéc diic trang
nghiém, nén nha vua méi ngw gia dén.
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Niy Thién nam ti ! Nén biét ring Thanh Vuong
Thién Kién thud xwa chinh 1a thin caa ta. Do day
nén ngiy nay ta thuong wa thich thit hinh bén
phip nay, bén phip niay goi la chinh dinh. Do
nghia niy nén thin Nhuw Lai 1a thudng, lac, nga,
tinh.

Niy Thién nam t& ! V1 ¢é trén diy hém nay ta
dén noi thinh Ciu Thi Na ndy & trong ring Ta La
Song Tho ma nhip tam mugi chinh dinh.

Niy Thién nam ti ! Ta nhé thué xwa cich diy
vé lugng kiép, thinh nay hiéu 1a Ca Ty La Vé trong
thinh ¢6 vua hiéu 13 Bach Tinh, Phu nhon hiéu la
Ma Da, vua chi ¢6 mét Thai Te tén la Tit Pat Pa.
Liic 46 Thai Tt ching hoc véi Thiy, tw minh tw duy
tu tip ching dugc V6 Thugng B6 Dé. Cé hai ngudi
dé t : Xa Loi Phat va Pai Muc Kién Lién. Dé ti
thi gid tén 13 A Nan. DPitc The Tén iy & trong ring
Song Tho dién néi Kinh Pai Niét Ban.

Lic d6 ta dugc du Phip hdi, nghe Phit néi
chiing sanh ddu c6 Phit tinh. Nghe xong ta lién
duge byc bit thdi chuyén, lién phat nguyén ring :
Nguyén d¢i vi lai lic t6i dugc thanh Phit, cha, me,
¢6i nudc, danh hiéu, dé i, thi gia, thuyét phip
gido héa, tit ca déu déng nhw dirc Thé Tén. Do
nhon duyén phit nguyén thudé xwa, nén hém nay
ta dén noi diy dién néi Kinh Pai Niét Ban.
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nhw vy, déu phung tri mudi phap linh. Thué dé
ta nghe danh hiéu cda Phit, suy nghi tu tip mudi
phap lanh, ban diu phat tim Vé Thwgng B Pé. Ta
phit BS Dé tim rdi lai dem phap lanh niy chi day
v6 lugng vé bién chiing sanh, giing néi tit ca phap
déu vé thudng bién hoai.

Do c¢6 trén diy nén hém nay ta & noi chd nay
ti€p tuc gidng néi cic phip déu vé thudng bién hoai,
chi ¢6 thin cia Phit 1a phap thudng tru. Ta nhé viée
d6i trude nén dén noi diy d¢ nhip Niét Ban, ciing
la muén dén dip on d&i trude chinh tai ché nay ta
thit hinh phip lanh phit tim Bé DPé. Vi th& nén
trong kinh ta néi : Quyén thudc cia ta tho on déu
6 thé bao dap.

Niy Thién nam ti ! Thué xwa lic chiing sanh tugi
tho v6 lugng, théi thinh niay hiéu la Cau Xi Bat Pé,
ngang rgng nim muoi do dién. Thué iy trong Diém
Phi Pé ngudi ¢ khit nhau. C6 vua Chuyén Luin
Thanh Vuong hi¢u 13 Thién Kién, thit bao va ngin
con déu day du, cai tri khip bon c5i. Vi Thai Tw thi
nhiit xuit gia tu hanh dwgc thanh Bich Chi Phit. Thanh
Vuong thiy Thai Td cda minh thanh Bich Chi Phit
oai dirc trang nghiém, thin théng hi hiy, lién vat bé
ngéi vua nhwr nhé bé nuéc mii dai, xuit gia ¢ noi
ring Ta La nay, trai qua tim muén nim tu tip ti tim,
tim muén nim tu tip bi tim, tim muén nim tu tip
hy tim, tim muén nim tu tip xa tim.
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Ta néi : Ong Ca Diép ! Pgc trong cic thi ddc
khéng gi hon ba thit ddc, nay ta da dut, tit ca thw
dgc trong ddi ta déu ching sq.

Ca Diép lai néi : Néu Cu Pam khéng sg théi xin
moi dén 6.

Lic d6 ta ¢6' § vi Ca Diép ma hién mudi tim
mén thin bién. Ca Diép cing nim trim dé t& thay
thin théng nghe ta thuyét phip déu ching qui A
La Han.

Lic d6 Ca Diép lai ¢c6 hai ngudi em : Gia Da Ca
Diép, Na Pé Ca Diép. Hai ngudi niy c6 nim trim
dé ti, nghe ta thuyét phap cing déu ching qui A
La Hin.

Lic d6 trong thanh Vuong Xa, hang luc suw ngoai
dao nghe viéc nay, lién sanh long rit ic d6i v6i Ta.
Lic d6 ta nhin 1y 16i thinh cda vua Tan Ba Ta La
di dén thanh Vuong Xi. Gitfa duong gip vua ciing
trim ngin ngudi dén rude. Ta vi dai ching nay
thuyét phap. TAm muén siu ngin chuw Thién ¢5i Duc
phét tim V6 Thugng Bé P& Mudi hai muén ngudi
di theo vua Tin Ba Ta La dugc qua Tu Pa Hoan.
Vé luwgng ching sanh thinh tyu nhin tim.

Sau khi ta vao thanh, d§ 6ng Xa Lgi Phit va Pai
Muyc Kién Lién cing hai trim nim muoi dé t& cia
hai nguwoi, déu khiéh bé tim ngoai dao theo ta xuit
gia. Ta lién & noi thinh Vuong Xa nhin 14y sw cing
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Nay Thién nam t& ! Lic ta méi xudt gia chua
dugc V6 Thugng Bé Pé, Vua Tin Ba Ta La sai st
dén thwa véi ta ring : Thai Te Tat Pat Pa néu lam
Thanh Vuong thdi t6i sé la hang thin thudc. Néu
Thai Té xuit gia duge V6 Thugng Bé Dé, xin trude
dén noi thinh Vuong Xa dé thuyét phip d¢ ngudi
va tho sur cing dudng cda t6i : Lic d6 ta yén ling
nhin 16i thinh cia vua Tin Ba Ta La.

Niy Thién nam ti ! Liic ta méi duge V6 Thugng
B4 D¢, bén di vé huéng nuéce Kiét Xa. Lic 46 noi
song Y Lién Thién c¢6 nha Ba La Mén hg Ca Diép
cing nim trim d¢ t& ¢ bén séng ciu dao vé thugng.
Ta vi ngudi nay nén dén thuyét phap. Ca Diép néi :
Thua Ci Pam ! Nay t6i da gia mét trim hai muoi
tudi, trong nuéc Ma Gii Pa, tit ci nhon din cung
vua Tin Ba Ta La, déu cho ring t6i da chitng qua
A La Héan. Néu nay t6i ¢ trudc Cu Pam ma nghe
phép thoi tit cd moi ngudi sé sanh long nghi ngo.
Tréng mong Ci Pam mau di chd khic. Néu moi
ngudi biét rd ring cong dirc cda Ci Pam hon t6i,
théi ching t6i s&€ mat sy cling duong.

Lic dé ta dap ring : Niy éng Ca Diép. Néu éng
ching tén trong ta, ching thich ta ¢ diy, xin cho ta
nghi nhé mgt dém sing sém sé di.

Ca Diép néi : Thua Ci Pim, téi khong cb long
gi khic, thit ra t6i rat kinh mén Ca Pam. Ngit vi
chd 6 cta téi c6 mdt con réng ddc tainh né hung da,
sq r;‘ing né lam hai Cu Pam.
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dudng cdia vua Tan Ba Ta La. Hang luc swr ngoai dao
hgp nhau qua ¢ noi thinh Xa Vé.

©) Trong thanh X4 Vé c6 mgt Trudng gia tén Tu
Pat Pa nhon viéc héi vg cho con nén dén thinh
Vuong Xa, ngu ¢ nha cia Truong Gii San Pa Na.
Gitta dém Trudng gia day bao cic quyén thudc lo
quét rira trin thiét nha ctra cing sim sia nhing thie
in udng. :

Ong Tu Pat Pa nghi rang Nhi niy hoic sip
stra thinh vua, hay ¢6 1€ ga cuéi héi he gl ching ?
Ong dem y minh nghi ma héi Truéng gia San Pa
Na. Pugc biét ring sing ngiy sé thinh Phit cing
gido hgi chw Ting dén phé trai.

Ong Tu Pat Pa nghe dén danh hi¢u Ph4t, ca minh
rén oc, lién héi ring thé nao g0i l1a Phit ? Trudng gia
dip : Ong ching biét w ? Thanh Ca Ty La c¢6 Thai To
Thich Ca hi¢u 1a Tat Pat Pa, ho Ci Pam, Phu Vuong
1a Bach Tinh. Lic Théi Tir sanh ra, cic nha tuéng sw
bin quyét dinh s&¢ dwgc lam Chuyén Luin Thanh
Vuong. Lén 1én Théi Ti bé sy gidu sang ma xuit gia,
khéng thiy duge giic ngd chitng Vo Thlrong Bé P§,
hét tham, san, si, thu‘trng try khong bién ddi, ching
sanh ching diét, chang con lo sq. D6i v6i chiing sanh
tim Ngai binh ding thuong déng nhw cha me thuong
con mot. Diu cao thugng hon tit ca ma Ngai khong
kiéu man. Véi nguoi kinh mén ciing nhw nguoi ghét

() Han bd quyén thué 30
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Thigu dyc d6 1a néi bwe Tu Pa Hoan. Tri tic
d6 1a néi Bich Chi Phit. Thiéu duc tri tic dé la
néi A La Hin. Ching thiu duc ching tri tic dé la
néi B4 Tat.

Niy Thién nam ti ! Thiéu duc tri tic lai ¢6 hai
thit : MGt la thién, hai 13 bat thién. Bat thién 1a néi
pham phu. Thién 1i néi Thinh nhon va B3 Tat. Tat
ca Thinh nhon diu ching duge dao qua ma ching
tir xung néi vi ching tw xung néi nén trong long
ching nio hin, diy goi la tri tic.

Niy Thién nam ti ! Pai B4 Tit tu tip kinh ai Niét
Ban vi muén thiy Phit tinh nén tu tip thidu duc tri tdc.

Thé& nao 1a tich tinh ? Tich tinh c6 hai : Mat la
tim tinh, hai 1a thin tinh. Thin tich tinh thdi tron
ching giy tao ba didu ac noi thin. Tim tich tinh
ciing ching giy tao ba diéu ic noi y, ddy goi 1a thin
tam tich tinh.

Thin tich tinh tron ching gin giii bén chiing,
ching dy viéc cia bon ching. Tam tich tinh 1a ching
quen tip tham duc, sin khué, ngu si. Piy goi la thin
tim tich tinh. Hodc ¢6 Ty Kheo thin diu tich tinh
mi tim ching tich tinh. C6 Ty Kheo thin ching tich
tinh ma tim tich tinh. C6 Ty Kheo thin tim déu tich
tinh. Lai ¢6 Ty Kheo thin tim déu ching tich tinh.

Nguoi than tich tinh ma tim ching tich tinh, nhw
¢6 Ty Kheo ngéi thién ché ving vé xa lia bén chiing
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cung kinh ta. Khién ta dugc nhiéu y phuc, dé uéng
in, dé nim, thuéc men, nhi cia t6t dep. Pay la ciu
muén sanh ti nén goi 1a ic duc.

Pai duc 13 thé nio ?'Néu c6 Ty Kheo sanh long
cdu muén lim th& nio cho bén bé chiing thay déu
biét ta dugc buc So tru nhitng dén Thédp tru, dugc
Vé Thugng Bé P&, dugc qua A La Han nhin dén
qua Tu Pa Hoin, ta dugc Tt thién nhin dén bén
Tri vé ngai. Pdy li vi lgi dudng nén goi la dai
duc. ‘

Dyc dyc 1d néu ¢6 Ty Kheo mudn sanh Pham
thién, Ma thién, Ty Tai thién, Chuyén Luin Thanh
Vuong, hoic Sat D¢ Lgi, Cw Si, Ba La Mén, déu
dugce ty tai. VI lgi dudng nén goi 1i duc duc.

Néu ching bi ba thi ac duc nay lam hai thoi goi
la thiéu duc.

Duc d6 goi la hai muwoi lim ij, khc‘mg c6 hai
mu‘m lim ai nhw vay thoi goi la thi€u duc. ‘Ching
cin nhiéng sy mong muén vi lai thoi goi 13 thifu
duc. Puge ma ching tham dim thai goi la tri tic.
Ching ciu cung kinh goi li thifu duc, dwge ma ching
chita nhém goi 1a tri tic.

Nay Thi¢n nam ti ! Cé lic thi€u duc ching goi
1a tri tic, cling cé tri tic ching goi 13 thiéu duc, ciing
¢6 thi€u dyc ma cing tri Hic, cling c6 ching tri tic
ching thiéu duc.
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Nguoi dugc giai thoit vi ching sanh ma khen
ngoi giai thoat, néi ring giai thoit 1a thudng hing
ching bién d6i ddy goi la tan thin giai thoat. Giii
thoat chinh 1a Vé Thugng Pai Bat Niét Ban. Niét
Ban chinh la Ita phién nido kiét su di tit mat. Lai
Niét Bin goi 1a nha cira, vi c6 thé ngin mua gi6
phién nao. Lai Niét Ban goi li quy y, vi ¢6 thé qua
khéi tit ca nhiéng sy bé dy. Lai Niét Ban goi la cén
bdi, vi bén con séng 16n hung bao ching thé chay
tréi. Nhing gi 1a bén ? Mt 1a duc bao, hai 1a hiu
bao, ba la kién bao, bdn 1a vé minh bao. Do diy
nén Niét Ban goi la con bii. Lai Niét Ban goi la rét
rio vé, vi c¢6 thé dugc tit ci sw an lac rét rio.

Néu ¢6 dai Bé Tit thanh tyu diy dd mudi phip
nhw viy, théi diu dugc thay Phit tinh ma ching
16 rang.

Lai nay Thién nam t¢ ! Ngudi xudt gia c6 bén
thi binh nén ching ching duge bén qua Sa Mén.

Nhing gi la bén binh ? Chinh 1a bén ac duc :
Mot 1a y phuc duc, hai 1 thye duc, ba 1a ngoa cu
duc, bén 1a hiu duc.

Binh xuit gia nay, ¢6 bon tha luong duwgc tri lanh
dugc : Phin tio y tri dwgce binh y duc cia Ty Kheo;
khat thuc tri duge binh vi thuye duc; tho ha tri dugc
binh ngoa cu duc; Thin tim tich tinh phi dwgc hiu
duc cia Ty Kheo.
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ma trong long luén chita nhém tham dyc, sin khug,
ngu si.

Ngudi tim tich tinh ma thin ching tich tinh, nhw
¢6 Ty Kheo gin giii bon ching cing Quéc Vuong,
dai thin ma trong long dit tham, sin, si. Ngudi thin
tim déu tich tinh, chinh 1a chw Phit va B Tat.

Ngudi thin tim déu ching tich tinh chinh la cic
pham phu, vi pham phu thin tim diu yén tinh nhung
khéng thé quin sit siu xa ly vé thudng, vé lac, vo
nga, vo tinh, do diy nén phim phu khéng thé tich
tinh dwgc thin, khiu, ¥ ba nghiép.

Hang nhut xién dé pham bon tgi ning, tao nim
toi nghich cing ching goi la thin tim tich tinh.

Thé nio 1a tinh tin ? Néu ¢6 Ty Kheo muén cho
thin, khiu, j ba nghiép thanh tinh nén xa lia tit ca
hanh nghiép bat thién ma tu tip tit cd nghiép lanh,
diy goi la tinh tin.

Siéng ning tinh tin nhu diy thoi chuyén niém
twong noi siu ch, chinh 1a Phat, Phap, Ting, Giéi,
Thi va Thién, diy goi la chanh niém.

Ngudi ¢6 chinh niém thoi duge tam mudi, diy
goi la chanh dinh.

Ngudi ¢6 chinh dinh, quin sit thiy cic phap
dudng nhuw hue khéng, diy goi 1a chinh hué. Ngudi
c6 chanh hué xa ha tit ca kiét s& phién nio, diy goi
la Giai thoat.
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Sw T Hong BS Tat bach ring : "Thé Tén ! Bé Tat
thanh tyu diy di bao nhiéu phap théi ding thiy Phat
tinh ma ching 16 rang ? Chuw Phit The Tén thanh tyu
bao nhiéu phip ma dugc thiy 16 rang 2"

Phit bio : "Nay Thién nam t¢ ! Bé Tat thanh tyu
ddy di muoi phiap diu dugc thiy Phit tinh ma ching
16 rang : Mot la thi€u duc, hai la tri tic, ba la tich
tinh, bén la tinh tin, nim li chinh niém, siu la
chanh dinh, bay 1a chinh hué, tam la giai thoat, chin
la tan than giai thoit, mudi 1a ding Pai Niét Ban
gido hoa chiing sanh".

Sw To Hong B Tit bach ring : "Th& Tén ! Thidu
duc cing tri tic c¢6 gi sai khic 2" ¢

Phit bio : "Nay Thién nam t& ! Thiéu duc la
ching cdu ching liy. Tri tic 1a lic ding it, long
khéng héi han. Thiéu duc la it ¢6 mong muén. Tri
tic 1a chi vi phip su long ching siu nio.

Nay Thién nam t& ! Duc d6 c6 ba : Mot la ac
duc, hai 1a dai duc, ba la duc duc.

Ac duc 1a néu ¢6 Ty Kheo sanh long tham duc
muén lam thugng thi cia tit ca dai ching, muén
cho tit ca chiing Ting thuin theo phia sau ta, khién
bén bé ching thay déu cing dudng, cung kinh, tin
than, tén trgng ta. Khién ta vi ching thuyét phap
truwée nhit, déu mudén cho tit ci tin tho 16i cia ta.
Ciing khiénh Quéc Vuong, quan 16n, Truéng gid déu
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Thé nio 1a khéng ? Vi 1a dé nhitt nghia khéng. The
nio 1 ching phai khéng ? Vi la thuong viy. Thé nio
1 ching phai khong ching phai la ching phai khong ?
Vi ¢6 thé 1a ching tir cho phap lanh viy.

Nay Thién nam t& ! Néu c6 ngudi tw duy hiéu
rd dwgc kinh Pai Niét Ban nhing nghia nhw viy,
nén biét ring ngudi nay thiy dwgc Phat tanh. Phit
tinh d6 ching thé nghi ban, 13 canh giGi cia chw
Phit, ching phai Thanh Vin, Duyén Giac biét duge.

Niy Thién nam ta ! Phit tinh ching phai 1a dm,
gi6i, nhip, ching phai truéc khéng nay c6, ching
phéi da ¢6 rdi tré lai khéng, tit noi nhon duyén lanh
mia ching sanh ding thiy.

Vi nhir khéi sit den dé vao lua d6t thoi do, 13y
ra ngudi thoi tré lai den. Dau vdy nhung mau den
niy ching phai trong ching phai ngoai, do nhon
duyén ma cé.

Phit tinh cing nhw vdy, lia phién nio tit dut
théi ching sanh duwgc nghe dugc thay.

Nay Thién nam tu ! Nhu hét gidng bién diét thoi
mim méng moc 1én, nhung tinh mim mgng ndy
ching phii trong ching phai ngoai. Nhin dén, béng
trai ciing nhw viy, déu theo noi duyén ma cé.

Kinh Pai Niét Ban vi diéu nay thanh tyu diy du
v6 lwgng cong dic. Phit tinh ciing nhw viy déu la
vé lirgng v6 bién cong dirc két hgp ma thanh tuu".
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O noi ché trdng trii ving vé diu cé thuyét phap
nhiéu ciing ching dugc goi 1a sw ti héng. T trong
dai ching toan buc tri hu¢ nhuw diy ma thuyét phap
méi duge goi la chon thit dai sw ti hong.

Sw tir hong 1i thuyét minh tit ca phap déu vé
thuong, khé, vé ngi, bat tinh. Chi néi Nhuw Lai la
thudng, lac, ngi, tinh".

Luc su lai n6i ring : Néu Ci Pam c6 ngi ta ciing
¢6 ngi. Ché néi la nga dé6 : Cai thiy goi 1a nga.

Niy Ca Pam ! Vi nhwr ¢6 nguoi huéng trong diy
thiy 46 vit, ngi ciing nhw viy. Huéng 1a dy cho con
mit, ngudi thay du cho nga.

Phit bao lyc suw: "Néu néi cai thay goi la ngi, thoi
khéng ding nghia. Vi didu du cia cac 6ng vita din ra
nhon huéng ma thiy, ngudi ¢ mot hudng, siu cin déu
€6 tic dung. N&u quyét dinh c6 ngd nhon noi con mit
ma thdy, sao 1ai ching nhu trong mét nhin cin kia déu
nhan biét cic trin cinh ? Néu trong mét cin ching thé
déng théi nghe ca sau trin, phai biét ring 6 1a khong
c6 nga. Diéu dy huéng thiy vit, diu trai qua trim nim,
ngudi thiy nhon noi d6 ché thay vin khéng khac.
Nhan cin néu nhw viy, dén lic tudi gia mit kém Ié ra
khong khac. Ngudi ciing huéng khic nhau, thiy trong
thiy ngoai, nhin cin néu nhw viy I& ra ciing trong
ngoai ddng mgt thoi déu thiy. Néu Ia ching thiy, sao
lai ¢6 nga".
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than nhé, thin 16n, hoic bién 1am thin sic sanh, qui
thin, hojc néi vé thudng, hoic néi thudong tru, co
lic néi 1a khé, c6 lic néi 1a vui, hodc néi cé6 ngi,
hodc néi khéng ngi, c¢6 tinh, khéng tinh, lic thdi
néi ¢6 lic lai néi khong, d6 1a nhing 16i hur vong
nén goi 1a do thuit.

Nhu nhon hét gidng ma c6 trii, Sa Mén Cu Pam
cing nhwr vidy, do bi Ma Da sanh ra, me da la
huyén o théi con khéng thé ching phai 1i huyén
40. Sa Mén Ci Pam khéng cé tri kién chon thit.
Cic vi Ba'La Mén trai qua nhiéu nim tu tip khé
hanh gid gin cim giGi con ty néi ring chwa cé tri
kién chon thit. Huéng 1a Ci Pam tudi con tré, hoc
Iyc can cqt, ching tu khd hanh, lam sao ¢6 dugc
tri kién chon thit, néu c6 thé khé hanh dua bay
nim con ching phai 13 nhidu, huéng 1a Ci Pam tu
tip khé hanh ching diy siu nim. Cé ngudi ngu
vé trf méi tin hoc theo gido phip caa Cu Pam. Nhu
nha huyén thuit phinh gat ngudi ngu, Sa Mén Ca
Pam cing nhwr vdy. Siu nhi ngoai dao & trong
thanh Ciu Thi Na niy lam cho chiing sanh thém
nhiéu ta kién.

Phit bao Sw T Héng B4 Tat : "Ta thay viéc nhu
viy sanh long x6t thuong, nén ding thin lrc triéu
thinh cic vi B Tit 6 mudi phuong vin tip trong
ritng nay chit cd b6n muoi do dién. Nay ¢ noi diy
ta hién dai suw ti hong.
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Lai sic chinh 1a nhon duyén. Néu di la nhon
duyén théi goi 1a vé6 ngi. Néu 1a vé ngi thai goi la
khé khéng.

Thin cda Nhe Lai ching phai nhon duyén. Vi
ching phai nhon duyén nén goi 1a ¢6 ngi. Néu 6
nga théi chinh la thudng, lac, ngi, tinh.

Luc s lai néi : "Nay Ci Pam ! Sic ching phai
ngi nhin dén thite ciing ching phii ngi, the thy nga
khip tit ca ch nhw hu khéng".

Phit néi : "Néu khap moi ché déu c6 nga, thai
I& ra ching nén néi ring : Trude km t6i ching thay.
Néu trude kia ching thay, théi biét ring sy thiy nay
trudc khéng nay c6, nén goi la vé thudng. Néu goi
li v6 thudng sao lai néi la khip duge.

Néu ngi la khdp tit ci ché déu c6, 1& ra phaii c6
du tit ca thin trong nim loai. Néu c¢6 du than, théi
I& ra déu tho bio. Néu di déu tho bio, sao lai néi-
ring tré lai tho thin ngudi, thin tréi... ?

Cic 6ng néi nga la khip d6, théi nga 1a mét hay
la nhiéu ?

Ngi néu 1a mét thoi 1& ra khéng c6 cha con, ké
thi nguoi thin. Ngi néu la nhiéu, cin thin cda tait
ca ching sanh 1& ra déu déng nhuw nhau, bao nhiéu
nhung viéc lam va tri hué 1& ra cung déng nhw viy,
néu dong nhu nhau, sao lai néi ring c6 nguéi thin
cin diy dd, c6 ngudi thidu kém tin tait, nghiép lanh
nghiép ac, ké ngu ngudi tri khic nhau ?*
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Luc swr lai néi ring : "Nay Ci Pam ! Néu khéng
¢6 ngi, thoi ai c6 thé thdy ? Phat néi c6 sic, c6 anh
sing, ¢6 tim, c6 nhin cin, bn duyén nay hoda hiép
nén goi 1a c6 thiy. Trong diy thiét khong c6 nguwdi
thiy ngudi tho. Vi dién dio nén ching sanh cho la
c6 nguoi thiy cé ké tho. Do nghia nay nén tat ca
chiing sanh chd thay biét déu dién dio, chd thay biét
cia chw Phit va B4 Tat 1a chon that".

- Nay Luc Sw ! Né&u néi ring sic la nga théi
ciing ching phai. Vi sdc thiét ciing ching phai la
nga Sic néu 1a ngi 1é ra ching nén c6 hinh dang
xau xa. Cé sao lai ¢6 bon tinh sai khic, ching dong
mét gwng Ba La Mén w ? Sao lai c6 ké né 1é chang
twr do ? C6 ngudi tin tat, lic sanh ra cin thin chang
diy du ? C6 sao ching lam thin chw Thién, ma lai
thg thin: dia nguc, siic sanh, nga qui ? Néu ching
¢6 thé tiy y d&€ lam ra thin, nén biét ring quyét
dinh 1a khéng c6 ngi. Do vi khéng nga nén gm la
vo thmmg Vi vé thuvng nén phai khé. Vi khé nén
la réng khéng. Vi réng khong nén dién dao. Vi dién
dio nén tit ca ching sanh luu chuyén trong dong
sanh ti

Nhu sic, tho, twdng, hinh va thitc cing vay.

Nay Luc Su, Dic Nhu Lai Thé& Tén ditt hin sir rang
bugc cta sic cing nhir dit hin sy rang bugc cia thic
V.v... vi th& nén Nhir Lai goi la thuong, lac, ngg, tinh.
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- Niy Ci Pam ! Ngi cia chiing sanh khéng cé
ngin mé, phip cing phi phip théi c6 ching ngin.
Chiing sanh thit hinh ding phap théi dugc thin tot
dep. Néu ching sanh thit hanh phi phap théi mang
thian xiu xa. Do nghia niy nén nghiép qua cia ching
sanh ching dwgc khéong sai khac.

- Niay Luc Suw ! Néu phép cing phi phip la nhu
viy théi nga ching cing khip. Néu ngi, 1a cing
khip thoi 18 ra déu dén tit ca. Néu nga déu dén tat
ca thoi ngwdi thit hanh phap lanh 1& ra cling ¢6 ac,
nguwdi thit hinh diéu ac 1& ra cing c6 linh. Néu
khéng nhu vdy sao lai néi ring nga la cing khip.

- Niy Ci Piam ! Nhu trong mgt nha thip trim
ngan ngon dén, mdi ngon dén tr chiéu sing ching
trd ngai nhau. Ngd cda ching sanh cing nhu viy,
thit hanh diéu linh diéu ac ching xen 1¢n nhau.

- Nay Luc Sw! N&u cac ng néi ring ngi nhw ngon
dén thoi khong ding nghia. Vi anh sing ngon dén
kia theo duyén ma c6, ngon dén thém Ién thdéi anh
sing ciing thém nhiéu. Nga ctia chiing sanh ching phai
nhur viy. Anh sing ti ngon dén chiéu ra, ch§ cda anh
sang khic chd véi ngon dén. Ngi cda chiing sanh
ching dugc ti noi thin ma ra ¢ noi chd khac. Anh
sing cia ngon dén kia & chung ché véi béng téi, vi
nhu trong cin nha t6i, lic thip mét ngon dén chidu
ching sing to, thip nhiéu ngon dén théi dwoc t6 sing.
Néu ngon dén ban diu pha hét bong t6i théi Ie ra
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Diy goi 13 bon thi thude tri bon thir binh, goi
d6 la Thinh hanh. Thanh hanh nay dugc goi thiéu
duc tri tic.

Nguvdi tich tinh ¢6 bén diéu vui : Mot 1a xuit gia
vui, hai 1a tich tinh vui, ba 13 vinh diét vui, bén la
tit cinh vui. Pugc bén diéu vui nay goi la tich-tinh.

Pi bén hanh tinh tin nén goi 1a Tinh tin. Pu
tr Niém xi¢ nén goi 1 chinh Ni¢m. Pu t¢ Thién
nén goi 1a chanh Pinh. Thiy bdn diéu chon thit cda
Thinh nén goi 1a chinh Hué.

Diit hin tit ca phién nio kiét st goi 1a giai thoat.
Qué trich 16i cuia tit ca phién nio goi la tin than
giai thoit.

Dai Bé Tat diy di mudi phip nhw vy, ddu duge
thiy Phit tanh ma ching ré ring.

Niy Thién nam ti ! Pai B4 Tat nghe kinh nay
r6i gin giii tu tip, xa ha tit ci viéc th& gian, diy
goi 1a thi€u dyc. Pa xuit gia 1di ching sanh long
héi hin, diy goi la tri tdc. Pa tri tic rdi gin & noi
ché ving vé ranh rang xa lia ché én ao théi goi la
tich tinh.

Ngudi chfmg tri tic ching thich chd ving vé ranh
rang. Ludn vé ngmn tri tic théi thudng thich & chd
ving ve. O ché vang vé réi thuong suy nghi ring :
Tat ca thé gian déu goi téi ding dao qua Sa Mén,
nhung nay thiét ra t6i chwa ding, nay téi sao lai
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Vi the nén trong cic Kinh Phit néi : Néu ¢6 ngudi
thdy duwgc mudi hai nhon duyén théi 1a thay phap,
thiy phap d6 chinh la thiy Phit. Phit dé chinh 1a
Phit tanh, vi tit ca chw Phit ding diy lam tanh.

Nay Thién nam tt ! Tri quan mudi hai nhon
duyén c6 bén hang : Mot 1a ha, hai la trung, ba la
thugng, bén la thugng thugng.

Quain tri buc ha ching thiy Phit tanh, vi ching
thay nén ching dugc dao Thanh Vin. Tri quin byc
trung ching thay Phit tinh, vi ching thiy nén ching
ding dao Duyén Giic. Tri quin buc thugng thiy
Phit tinh ching 16 ring, vi thiy ching r6 ring nén
try buc Thip tru. Tri quin buc thugng thugng thay
Phjt tinh r6 ring nén ching dugc Vé Thugng Bd
Pé. Do nghia diy nén mudi hai nhon duyén goi la
Phét tanh. Phit tinh chinh 13 dé nhit nghia khéng.
Pé nhit nghia khong goi 1a Trung dao. Trung dao
d6 goi la Phit. Phat day 1a Niét Ban".

Sw Ti: Héng B Tat bach Phit : "Thé Tén ! Néu
Phit cung Phit tanh khéng sai khac, thoi tat ca chiing
sanh cin gi tu hanh ?".

Phit bao : "Nay Thién nam i ! Léi 6ng héi khéng
diing. Phit cing Phat tinh diu khéng sai khic, nhung
chiing sanh déu chua diy du. Vi nhw c6 nguoi ic
tim muén hai me, hai réi sanh long in nin, ba
nghiép diu lanh, nhung ngudi nay vin goi 1a ngudi
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Ta thiét ching thdy hoic 6 Tréi, Ngudi, hojc c6
Ma, Pham, hoc ¢6 Sa Mén hay Ba La Mén nio dén
16i ma Ta khéng giai dap duwgc".

Trong phap héi c¢é BS Tat hi¢u Sw T Hong ding
diy nghiém chinh y phuc danh 1& dic Phat chip tay
qui bach ring : "Th& Tén ! Téi vita mudn héi, dic
Nhu Lai dai tir lai da hira cho".

Phit bao dai ching ring : "Cic ngudi nén cung kinh
B4 Tat nay, ciing nén tén trong tin than cing dem cac
thit hoa huwong, kj nhac, anh lac, phan, long, y phuc,
d6 udng in, 46 nim, thuéc men, phong nha, dién dudng
dé cing dudng Bé Tat. Vi BS Tat nay tir qua khit chwe
Phit di siu tréng thién cin phudc dic di diy du, vi
thé nén mudn ¢ trwdc ta ma thua héi :

Nhu Suw T chia tir biét sirc Iire nanh ring nhon
bén, bén chin chéng dit ding trong hang vdy duéi
gim ra tiéng. Néu cé ngudi nio di nhing tudng
nhw viy phai biét ring c6 thé rong nhw Sw T, thiét
la Sw Tw chda sing sém ra khoi hang vuon vai ngap
nhin ngé bén phuong, cit tiéng rong to. Lim nhw
the 1a vi mudi mot diéu : Mot 1a vi muén pha dep
nhing loii ching phai thiét Suw Te ma déi lim Sw
Td; hai 13 vi mudén thi sitc minh; ba 13 vi muén
khién ché & thanh tinh; bén 1a vi muén bdy Su T
con biét ché noi; nim la vi muén doan Suw Tu khéng
tim kinh sg; sdu 1a vi mudén ké ngi dugc thie tinh;
bidy 1a vi mudén tit cd nhdng thd phéng dit duoc
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Lic d6 trong hiang ngoai dao c6 vé6 lugng ngudi
sanh long kinh tin xuit gia theo Phit phap.

Phit bio Sw Tu Hong BS Tat : "Niy Thién nam
tir ! Do nhon duyén nén ta ¢ noi ring Ta La Song
Tho nay hién biy dai sw ti héng. Sw tir hong goi
la Pai Niét Ban".

Niy Thién nam ti ! Cip ciy bén hudéng Déng
tiéu biéu ring phi vé thudng ma dutrc thuong tru.
Cip ciy bén hudng Nam tiéu biéu ring pha kho ma
duge lac. Cip ciy bén hudng Tay tiéu biéu ring pha
v6 ngi ma dwgc chon ngi. Cip cdy bén hudng Bic
tiéu bifu ring pha bit tinh md dwgc chon tinh.

Niy Thié¢n nam ti ! Chiing sanh trong day vi bén
cjp cdy Song Tho nén bao hg rung Ta La, ching cho
ngudi ngoai dén bé nhanh, hai 14, dot chit pha hoai.
Ta ciing nhu vdy, vi bn phap thudng, lac, ngi, tinh.,
nén khién hing dé tir hg tri Phat Phép.

Bon cip Song Tho niy bén Pai Vuong quin tri
sin soc. Ta vi bon Pai Vuong hé tri chanh phép cia
ta, nén ta & trong diy ma nhiap Niét Ban.

Niy Thién nam ti ! Bén cip cay Ta La nay béng
trai thuong sum sé, thuong co thé lgi ich cho vé
lwgng chiing sanh. Ta ciing nhu vy, thuong co thé
lgi ich cho vé lwgng Thanh Vin, Duyén Giic. Bong
du cho ngi, trii du cho lac. Do nghia niy nén ta ¢
trong ring ciy Ta La Song Tho nhip dai tich diét.
Pai tich diét ddy goi 1a Pai Niét Ban".
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Ban khéng c6 mudi tudng, goi la tan thin giai thoat.
Mudi twéng 1a : Sanh, gii, binh, chét, sic, thinh,
huong, vi, xic va vé thudng. Xa lia mudi tuéng nidy
théi goi 1a Pai Niét Ban. Piy goi 1a Pai BS Tat diy
di mudi phap nhuw viy, diu dugc thiy Phit tinh ma
ching 15 rang.

Niy Thién nam i ! Vi da duc nén gin giii Quéc
vuong, Quan lén, Trudng gia, Sit P& Lgi, Ba La
Mén, Ty Xa, Tha Pi, tr xung 1a téi ding qua Tu
Pi Hoin nhin dén qui A La Han.

Vi lgi duéng nén di, diing, ngdi, nim nhin dén
dai tién, tiéu tién, néu thiy din viét vin chao héi
tiép ddi chuyén van.

Ngudi pha ac duc goi la thiu duc, diu nguoi
nay chuwra c6 thé pha hoai phién nio kiét s, nhung
¢6 thé ddng hanh vi véi Nhuw Lai, ddy goi la tri tic.

Niy Thién nam t& ! Hai phiap nhuw vidy bén la
nhon duyén gin cia chinh niém, chinh dinh, thuong
dugc Su trudng ban hoc khen nggi. Trong cic kinh
Phit cing thudng ngoi khen tan thin tén trong phap
nhu viy. Néu c6 thé diy du hai phap nay théi duge
gin mén Pai Niét Ban va nim diéu vui, diy goi la
tich tinh. Ngudi gitt gidi bén chic goi 1a tinh tin.
Ngudi ¢6 tim qui goi 1a chanh niém, ching thiy tim
twéng goi 1a chanh dinh, ching ciu tinh twéng nhon
duyén cda cac phap thdi goi 1a chinh hué. Vi khéng
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ching cin dén ngon den sau. Néu cin phii nhé ngon
dén sau méi hét bong t6i, thoi nén biét ring anh sing
cia ngon dén ban diu cing ¢ chung chd véi bong t6i.

- Nay Cu Pam ! Néu la khéng c6 ngi théi ai lam
lanh lam éc ?

- Néu 1i ngi tao tic théi sao lai goi la thuong ?
Néu ngi la thudng, tai sao ¢é lic lam lanh, ¢6 lic
lai 1am ac ? N&u cho ring c6 lic lam lanh, ¢6 lic
lam éc, tai sao lai néi ring ngi khong ngin mé. Néu
la ngd tao tic, ¢6 chi lai tip lim didu ac. Néu nhuw
ngd 1a tic gia, la tri gid, c6 chi lai sanh nghi ring
ching sanh khéng c¢6 nga.

Do nghia trén diy nén biét ring trong phip cia
ngoai dao quyét dinh khéng c¢6 ngi. Néu néi la ngi,
thoi nén biét ring chinh la dite Nhu Lai, vi thin
Nhw Lai khéng ngin mé, khéng ngé vue, ching lam
ching tho, nén goi la thuéng try. Nhw Lai bat sanh
bit diét nén goi 1a lac, vi Nhu Lai khéng c¢é phién
ndo nén goi la tinh, khéng c6 mudi tuéng nén goi
la khéng. Do diy nén Nhu Lai la thudng, lac, ngi,
tinh, réng rang khéng 6 cic tudng.

Cac nha ngoai dao néi r;“mg : "Néu néi Nhuw Lai
la thudng, lac, ngi, tinh, vi khéng ¢6 tuwdng nén la
khéng, phai biét ring gido phap cia Ci Pim néi ra
théi ching phai 13 khéng viy. Vi thé nén nay chiing
ta phai cung kinh thg tn".
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phinh gat moi nguéi, nghi nhw viy réi siéng ning
tu tip dao qua Sa Mén, diy goi la tinh tin.

Gin giii tu tip Dai Niét Ban, diy goi la chanh
Niém. Ty thuin Thién hanh goi la chinh Pinh. An
tru trong dinh nay c¢6 chinh kién chinh tri, diy goi
la chanh Hué. Ngudi chinh tri kién ¢6 thé xa la
duge kiét st phién nio, diy goi 1a Giai thoat.

Thip tru Bé Tat vi chiing sanh ma khen ngai Niét
Ban, diy goi la tin thin Giai thoat.

Dai Bé Tat diy di mudi phip nhu vy, diu dugc
thiy Phat tinh ma ching r6 rang.

Lai nay Thién nam ti ! Luin vé ngudi thi€u duc
nhw ¢6 Ty Kheo & chd ving vé ngdi ngay thing
ching nim, hoic ¢ dudi cgi cdy, hoic & trong go ma,
hoic & ché tréng, tiy ché c6 ¢6 ma ngdi trén dé,
khit thuc ma in ding gi cing 1a dd ci. Hoic mat
Ian ngdi in, ching qui mat 1in in. Chi chida ba vy,
y phan tio, y bs, diy goi la thi€u duc. Pi thit hinh
viéc nay trong long ching in nin, diy goi la tri tic.
Tu khéng tam mugi, diy goi 1a tich tinh. Ping bon
qua Sa Mén réi déi véi V6 Thuong B Dé tim ching
théi dit, diy goi la tinh tin. Chuyén tim tw duy
tinh Nhuw Lai 13 thudng khéng ¢ biénh dsi diy goi
la chinh niém. Tu bat gidi thoat diy goi la chanh
dinh. Ping tiv v6 ngai diy goi 1a chanh hug. Xa lia
bay thd 13u, diy goi la giai thoat. Khen nggi Niét
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Trudng gid dén truéc Phit trich ring : "Buc nhiit
thiét tri 161 néi ra ding suw thit khong sai méi dang
goi 13 Th& Tén. Nay me thoi da chét lim sao sanh
dugc con trai phude due ?".

Phit bao Truéng gia : "Hom truge ong ching hoéi
téi vé suw chét sdng ciia ba me. Chi héi ¢6 thai la
trai hay gai.

Chu Phit Nhuw Lai pham I6i néi ra ding thit
khéng sai, do diy nén phai biét ring 6ng quyét dinh
sé dugc con trai phude dic".

Lic dé Iira thiéu bk thi bung nit ra, c6 dira tré
trai ti- trong bung lot ra ngdi ngay thing trong hia
nhur chim Oan Uong didu trén guong sen.

Luc swr ngé thay lai to tiéng la 1én ring : "Sa Mén
Cu Pam la yéu quai khéo lam ao thuat".

Truéng gii vui ming qué trich lyc sw : N&u cho
la a0 thuit tai sao cic 6ng ching lam. Phat lién bao
Ky Ba : "Ong vio trong lira bong dira tré lai day".

Ky Ba di dén gin ddng Iira, luc sw 13t dat di dén
kéo lai néi ring : "Sa Mén Ci Pam lam do thuit
chuwa it 1a luén duge hoin toin, néu 6ng vao trong
Iira e khéng khoi bi hai. Sao éng lai qua tin 16i cia
Cu Pam".

Ky Ba dap ring : "Gia st dic Nhw Lai ra vao
dia nguc A Ty, Itra dif trong dia ngyc con khong dot
chay dwgc hudng la Ira trong th& gian".
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thiét tri, n6i vg Trudng gia sé sanh con trai phude
khéng ai sinh bing, nay con chwa sanh ma me di
chét.

Trudng gia lai d6i véi Phit mat ca long tm Ong
lién theo nghi 1& the gian tin liém thiy vg, réi dwa
ra ngoai thanh chit cdi dé thiéu.

Do dao nhin thiy ré viéc nay, dic Phit bio A
Nan dem y dén cho Phit dip va bio ring : Ta muén
dén ché hoa ting dé€ trir dut ta kién cho chiing sanh.

Lic d6 Ty Sa Mon Thién Vuong bio Thién tmmg
la Na Ni Bat Pa ring : Nay dic Nhur Lai mudh dén
khu go ma, khanh phai mau dén dé swda sang quét
tudce trai tda sw tu, rai nhu*ng hoa dep huong thom,
trdn thiét trang nghiém ché ay.

Luc sw thiy Phit dang xa di dén ho bio nhau
ring : Sa Mén Ci Pam dén trong go ma niy hojc
gid muén in thit w ?

Lic bay gio noi iy c¢6 nhém Uu Ba Tic chua
chitng dugc phap nhan, nghe 16i néi cia luc sw thod
déu hé then ciing nhau dén Phjt bach ring : Vg cia
Trudng gia di chét, xin Thé Tén ché dén dé.

A Nan lién néi véi cic vi Uu Ba Tic : "Cac 6ng
cho gidy lit, dic Nhu Lai s& hién bay canh giéi cia
chuw Phat".

Phjt dén go ma lén ngdi toa Sw T
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Lic d6 Ky Ba di thing vio trong dong ltra nhw
vio trong nudc mit meé, bdng dira tré tré ra dén chd
Phit, hai tay trao dira tré cho Phit.

Pic Phit tiép 1dy dia tré ma bao Trudng gia
ring : "T4t ca ching sanh tho mang ching quyét dinh
nhu béng nuée nuée ndi trén mit nuée. Néu ching
sanh khéng c6 nghiép qua siu ning théi lra ching
chiy dugc, ddc ching hai dugc. Phude dic cha tré
‘ndy ching phai 1a ta lam ra".

Trudng gia bach ring : "Linh thay ! Bach Thé Tén !
Ngudng mong dice Nhur Lai dit tén cho né". Pic Phat
noi : "Nay Trudng gia ! Tré niy sanh & trong dong lia
16m, Iira goi 1a Tho D&, nén dit tén cho né la Tho DE".

Lic d6 quin chiing hi¢n dién nghe va thiy viéc
nay vé luwgng nguoi phat tim V6 Thugng B Pé.

Sau d6 siu nha ngoai dao kéo nhau di khip ca
siu nuédc 16n khéng ché nio & yén dwge, ho lai dén
noi thainh Ciu Thi Na, ho chia nhau di h'uyén rao
ring : Moi ngudi nén biét ring Sa Mén Ci Pam la
nha dai do thuit, phinh gat trong thién ha khip hét
sdu nudc 16n. Nhw nha do thuit héa lam bén dai
binh chién xa, chién ma, voi trin, b binh. Lai bién
héa lam cac thit chiu bau, cung dién, thanh tr, song
ngoi, cdy cdi. Sa Mén Ciu Pam ciing nhw viy, huyén
héa 1am ra thin vua dé thuyét phip, hoic bién lim
Sa Mén, Ba La Mén, bién lam thin nam ngudi ni,
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phap théi ching duge noin sanh va thip sanh nhw
trude.

Nay Thién nam ti ! Chiing sanh thud kiép so, thay
déu héa sanh, trong théi ky 46, khéng c6 Phit ra déi.

Nay Thién nam t& ! Néu cé6 ching sanh liic mang
binh khé théi cin thdy, cin thudc, thué kiép so
chiing sanh déu héa sanh diu c6 phién nio nhung
binh phién nio chua phat, do diy nén dic Nhu Lai
ching hién ra déi. Lai chiing sanh thud kiép so, thin
tim ctia ho ching phai phiap khi, nén dic Nhw Lai
ching hién ra trong thoi ky dé.

Niay Thién nam ti ! Phim tit cad su nghiép cia
dic Nhuw Lai déu hon ching sanh, nhuw giong ho,
quyén thuge, cha me. Do hon chiing sanh, nén chd
thuyét phap cia Nhuw Lai moi ngudi déu tin tho. Do
diy nén dicc Nhe Lai ching hoéa sanh.

Nay Thién nam ti ! Tit ca chiing sanh, hodc la
cha 1am theo nghé nghiép cia con, hoic 1a con lam
theo nghé nghiép cdia cha. Puc Nhuw Lai néu héa
sanh thoi khéng c6 cha me, néu khéng ¢6 cha me
thdi lam sao khién tat ca chiing sanh thit hinh nhing
nghiép linh. Do diy dic Nhur Lai ching héa sanh.

Nay Thién nam tir ! Trong chinh phap cia Phit
c6 hai thd hg tri : Mot 1a ndi, hai 1a ngoai. Ngi hg
I3 gidi cdim. Ngoai ho la thin tdc, quyén thudc. Néu
dic Nhuw Lai héa sanh théi khéng ngoai h§. Do diy
nén dic Nhw Lai ching héa sanh.
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Tam la ching thém ching bét, vi khéng ngin mé,
vi khéng thi chung, vi ching phai sic, vi ching phai
tao tac, vi la thudng try, vi ching sanh diét, vi déu
binh ding véi tit ca ching sanh, vi tit ci dong mgt
tanh Phit tinh, diy goi 1a khéng thém khdng bét.
Do diy nén kinh Pai Niét Ban nay c6 tim diéu ching
thé nghi bian nhuw bién ca kia.

©) Sw Tir Hong BS Tat bach ring : "Thé Ton | Néu
cho ring Nhu Lai bat sanh bat diét 1a tham thim dé,
thoi tit cd chiing sanh ¢6 bén loai sanh : noin, thai,
thdp, hoa. Trong bén loai sanh nay théi loai ngudi cé
du, nhu Ty Kheo Thi Ba La, Ty Kheo Uu Ba Thi Ba La,
me cia Trudng gia Di Ca La, me cda Trudng gia Ni
Cau Pi, me ciaTrudng gia Bin Xa La, mdi ngudi déu
sanh nim trim con trai déng la noin sanh. Do diy nén
biét ring trong loai nguoi cling ¢6 noan sanh.

Trong loai ngwdi ma thip sanh, nhw Phit ting
néi ring : Thué trudc lic ta tu hanh B Tat lam
Panh Sanh Vuong va Tha Sanh Vuong, vi nhw nay
¢6 gai Am La, ¢6 gii Ca Bat Ba, nén biét ring trong
loai ngudi cling ¢6 thip sanh.

Thué kiép so tit ca ching sanh déu l1a héa sanh.

Pic Thé Tén di dwge tim thit tr tai, do nhon
duyén g1 ma ching héa sanh ?".

Phit néi : "Nay Thién nam ti ! Tit cd ching sanh
ti noi bén loai sanh ma sanh ra, khi da dwgc Thanh
() Han bé quyén thiw 33.
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nii ay lai ¢6 thit ¢é khic, néu bo in thi c6 dy théi
khéong sanh chit dé hd. Diu khéng sanh chat dé hé
nhung ching thé néi ring trong ndi Tuyét khéng cé
c6 nhin nhuyc.

Phit tinh ciing nhw vdy. Nui Tuyét 1a néi Nhuwr Lai,
c6 nhin nhuc li néi Pai Niét Ban, nhing 6 khac 1a
néi mudi hai bg kinh. Ching sanh néu c6 thé duge
nghe, duge hoc héi Pai Niét Ban thoi thiy duge Phit
tinh. Trong muwdi hai bd kinh diu ching nghe co,
nhung ching thé néi ring khéng c6 Phét tanh.

Niy Thién nam ti ! Phit tanh ddy cing la sic,
ciing 1i ching phai sic, ching phai sic ching phai
1a ching phai sic; ciing la tuéng ciing la ching phai
tuéng, ching phai tuéng ching phai la ching phai
tuéng; ciing 1i mét cing la ching phai mét, ching
phai mét ching phai 1a ching phai mdt; ching phai
thuong ching phii doan; ching phai ching phai
thudng ching phai ching phai doan; ciing l1a ¢é ciing
la khéng, ching phai c6 ching phai khéng; cing la
tin cing 1a ching phai tin, ching phai tin ching
phai 1a ching phai tin; ciing 13 nhon cing 1a qua,
ching phai nhon ching phai qud; ciing 1a nghia
ciing 13 ching phai nghia, ching phai nghia ching
phii 13 ching phai nghia; ciing 1 danh tr ciing la
ching phai danh ty, ching phai danh tir ching phai
la ching phai danh ty; ciing la khé ciing la lac,
ching phai khé ching phai lac; ciing la ngi ciing
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Niy Thién nam ti ! C6 ngudi y giong ho ma
sanh kiéu man. Vi pha sy kiéu man nhuw vy, nén
dli:c Nhu Lai gidng sanh tronggidong ho cao sang, ma
chang héa sanh.

Nay Thién nam ti ! Pic Nhuw Lai ¢6 cha me thit,
cha 1a Vua Tinh Phan, me 1d Hoang hiu Ma Da, ma
con ¢6 chiing sanh néi ring Nhw Lai 12 nguoi huyén
héa, nhwr thé théi diu nén héa sanh.

Nay Thién nam ti ! Néu Nhu Lai héa sanh, théi lam
thé nio c6 thin thé nat ra thanh Xa Loi. Pitc Nhuw Lai
Vi muén cho ching sanh ting truéng phude dic, nén
nit rd thin thé minh thanh Xa Lgi d& cho ching sanh
ciing duong. Do diy nén dic Nhu Lai ching héa sanh.

Niy Thién nam ti ! Tit ci chu Phit déu khéng
héa sanh, théi lam sao ta lai riéng minh héa sanh".

Sw T Héng B6 Tat lién qui chap tay néi ké tin
thin Phit :

Nhu Lai ¢6 vé lugng cong dic
Téi ching thé trinh bay du hét
Nay vi ching sanh néi mgt phin
Xin Phit x6t thuwong cho téi néi :
Chiing sanh di trong t6i vé minh
Chiu dd vé bién trim thd khé
Phit c6 thé khién ho xa ha

Nén doi goi Phit 1a dai bi.
Chiing sanh di trén diy sanh to
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Nim la ¢6 nhiéu thi kho bau : Kinh nay tic 1a kho
bau v6 lugng, nghia 1a T niém xi, T chinh cin, Td
nhu ¥ tic, Ngi cdn, Ngi lyc, Thit gidc chi, bat Thanh
dao, Anh Nhi Hanh, Thinh Hanh, Pham Hanh, Thién
Hanh, nhiing thién phuong tién, Phit tinh cia ching
sanh, cong diic cia Bb Tat, cong dire cia Nhur Lai, cong
dirc cia Thanh Vin, cdng dirc cia Duyén Giac, luc Ba
la mit, vé lugng tam mugi, vé lugng tri hug, diy goi
1 nhing kho bau.

Siu la ching sanh thin to I6n & trong d6 : Vi
chiwr Phit va B4 Tat ¢6 tri hué 16n nén goi 1a chiing
sanh 1én, vi thin 16n, vi tim 16n, vi trang nghiém
16n, vi diéu phuc 16n, vi phuong tién 16n, vi thuyét
phap 16n, vi thé luc 16n, vi d6 ching 16n, vi thin
théng 16n, vi tit bi 16n, vi thudng ching bién ddi,
Vi tit ca ching sanh thin khéng chudng ngai, vi
dung tho tit ci ching sanh. Piy goi la ché & cia
nhiéng ching sanh thin to 16n.

Biy 1a ching chita b thi, ti thi 1i néi nhit xién
dé pham bén toi trong, nim tdi vé giin, phi bang
Pai thira, ti phip néi 1a «chinh phap, chinh phip
néi 1 ta phap, nhin chita taim thit vt bat tinh, tuy
¢ ding vit cia Phit, vit cia Ting, d6i véi Ty Kheo,
véi Ty Kheo Ni lam viéc phi phip, diy goi la tu
thi. Kinh Pai Niét Ban nay lia nhing viéc nhuw viy
nén goi ring ching chita t thi.
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Pic Phit vi ning Am La ma giang néi chianh
phap. Nang Am La sau khi nghe phap lién phat tim
V6 Thugng Bé Pé. Lic d6, trong thanh Ty Xa Ly,
¢6 nim trim Lé Xa Tw, dong dén chd Phat danh 1&
di nhiéu, réi ngdi qua mgt bén.

Pic Phit vi hing Lé Xa Ti ma thuyét phap
ring : Nay cic Thién nam t& ! Luin vé nguoi phéng
dit c6 nim két qua khéng tét : Mgt 1a ching dugc
cia cdi by tai, hai 1a tiéng xdu truyén xa, ba la
ching thich bd" thi cho ngudi nghéo thigu, bén la
ching thich thiy bén b¢ ching, nim la ching ding
thin chu Thién. Niy cic Thién nam t& ! Do noi
ching phéng dit ¢6 thé sanh ra phap lanh thé gian
va xuit thé& gian. Néu c¢6 ngudi muén duge Vé
Thugng Bé D& nén phii siéng ning tu hanh ching
phéng dat.

Luin vé ngudi phéng dit lai con c6 muoi ba
qua bio : Mgt l1a thich vi d6i mi lam lung, hai
la thich néi nhing 16i v6 ich, ba 1a thudong thich
nim lau ngi nhiéu, bén 1a thich néi viée d&i, nim
la thich gin gii ban ic, siu 1i thich biéng ludi,
bay 1a thuong bi ngudi khac khinh dé, tam l1a diu
c6 hoc héi lién quén mat, chin 1i thich ¢ noi bién
dia, muoi la ching thé didu phuc cic cin, mudi
mét 1a in ching biét di, mudi hai la ching thich
ving vé, muéi ba 1a ché thiy biét ching chon
chanh.






index-23_1.png
XMl - PHAM SU TU HONG B TAT 217

thiy vidy. Th& nao la ching phai c6, ching phai
khéng ? Vi huw khéng tanh viy.

Thé nio goi 1a tin ? Vi ding Thu Ling Nghiém
tam mudi. Thé nio la ching phai tin ? Vi la thudng
viy. Th& nio la ching phai tin, ching phai la ching
phai tin ? Vi tit ci tudng tin duit hét vay.

Thé nio la nhon ? Vi liéu nhon vdy. Thé nao la
qua ? Vi qua quyét dinh viy. Thé nio la ching phai
nhon ching phii qua ? Vi li thudng viy.

Thé nao la nghia ? Vi déu c¢6 thé nhiép liy nghia
khéng ngai.

Thé nio 1a ching phai nghia ? Vi ching thé néi
vdy. Thé nio 1a ching phai nghia ching phai la ching
phai nghia ? Vi rét rao khong vay.

Thé nio 1a danh tir ? Vi c6 tén goi vdy. Thé nao
1a ching phai danh tr ? Vi ¢6 tén ma thiét khéng
tén viy. Thé& nio 1a ching phai danh tu ching phai
la ching phai danh tu ? Vi dit tit ci danh tw viy.

Thé nao la cing khd ciing lac ? Vi cac tho duyén
khéi vdy. Thé nio li ching phai khé ching phai
lac ? Vi dit tit ca tho vay.

Thé& nio 1a ching phai ngi ? Vi chua diy du dugc
tim thit tur tai vdy. Thé nio l1a ching phai ching phai
ngi ? Vi la thudng viy. Thé nio 1 ching phai ngi
ching phai 13 ching phai ngd ? Vi ching tao tic
ching lanh tho viy.
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Nidm trim Lé Xa T nghe 6ng Pic V6 Thing Ba
La Mén néi nhing I6i nhuw trén, lién phit tim Vé
Thugng B Dé. DPéng tiéng tin thin ring : "Lanh
thay ! Lanh thay ! V6 Thing déng ti néi nhing loi
rdt lanh, rit hay nhw viy".Cic Lé Xa Tu mdi nguoi
¢di y dang ddp trén thin dem ciing thi cho V6 Thing.

V6 Thing nhin liy dem ding lén Phjt, bach ring :
"Th& Tén ! Nhifng y nay t6i nhin 1dy cia hang Lé
Xa T, xin ding lén dix Thé Tén. Ngudng mong
ditc The Tén vi thuong x6t chiing sanh ma nap the".

Dite Phit mé long t bi lién lanh 1iy nhing y
ay.

Cic Lé Xa T ddng chap tay bach ring : "Ngudng
mong dic Nhuw Lai an cuw noi nude nay mét mua, va
nhin sy cing dudng cia ching t6i. Dic Phit yén
ling nhin 16i thinh ciu cia Lé Xa Tu.

Lic d6, sau nha ngoai dao nghe dugc viéc niy,
thiy trd kéo nhau di qua thanh Ba La Nai.

Diee Phit lai di qua thinh Ba La Nai & bén bé séng
Ba La.

Noi thanh Ba La Nai ¢6 vi Trudng gia tén la Buu
Xung, éng niy say mé ngi duc, ching biét Iy vé
thudng. Do Phit dén ¢, Trudng gid Biu Xung tr
nhién ching dwge bach c6t quan : Ty thiy nha cia,
dién dudng, vo con, quyén thudc, t6i t6, déu toin li
nhing bg xuong tring. Long 6ng kinh s¢ nhw sg
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Nay cac Thién nam ti ! Luin vé ngudi phong dat
diu dugc gin Phit va Thinh ching, nhung vin la
cach xa.

Cic Lé Xa Tu bach ring : "Chiing t6i tir biét minh
la ngudi phéng dit. Vi néu ching tdi ching phéng
dat, ding Nhuw Lai Phip Vuong sé ra déi trong coi
nude cua ching téi".

Lic d6 trong dai hgi c¢6 nhi Ba La Mén tén la
V6 Thing néi véi cic Lé Xa T ring : "Phai lim !
Ping nhw 16i cic 6ng néi. Vua Tin Ba Ta La dugc
lgi ich 16n, vi ditc Nhu Lai Thé” Tén xudt hién trong
¢6i nuwéc d6. Nhu trong ao 16n moc 1én hoa sen dep,
hoa sen diu moc trong nuéc, nhung nuée ching viy
1im duoe.

Piic Phit cing nhw viy, diu xuit hi¢n trong nudéc
kia ma ching bi phap thé gian lam tré ngai.

Chu Phit khéng c¢6 xuat hién, nhung vi chiing
sanh mi xuit hién ra d6i, ching bi phip thé gian
lam tré ngai.

Cic 6ng tr mé tham dim noi ngid duc, ching
biét gih gii dic Nhuw Lai dé nghe phap, do d6 nén
goi la hang ngudi phéng dit. Ching phai dic Phat
xuit hién noi nwée Ma Gida Pa ma goi cic ong la
ngudi phong dit. Vi dicc Nhuw Lai nhu mit troi,
mijt tring kia, ching phai vi mét ngwoi hai ngudi
ma xuat hién ra déi".
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dao, rin déc, giic cuép, lia. Ong lién ra khéi nha,
thing dén ché Phit, doc dudng, luén miéng kéu
ring : Sa Mén Ci Pam ! Nay téi nhur 13 bi gidc rugt
dudi, 1ong t6i qua kinh sg, xin mau ciu t6i !

Phit bao Trudng gia : "Nay Thién nam tu ! Phat
Phap vi chiing Ting vin an 6n, khéng sir lo sg".

Trudng gia bach ring : "Néu trong Tam Bao khéng
s kinh sg, nay téi ciing sé dugc khéng kinh sg".

Pirc Phjt lién cho Trudng gia xuit gia tu hanh.

Trudng gia niy lai ¢6 nim muwoi ngudi ban than,
nghe tin truéng gid Buu Xung nhim chan dyc lac
trong d¢i ma xuat gia, lién ciing nhau ddng xuit gia.

Sau nha ngoai dao nghe viéc nay, lién dit 44
chiing di qua thanh Chiém Ba.

Liic d6 tat ci nhin din trong nuéc Chiém Ba déu
cing nhau phung sy siu nhi ngoai dao, ho chwa
ting nghe danh hi¢u cia Phit, Phip, Ting, phin
déng giy tao nhitng nghiép rat éc.

Pirc Phit vi ching sanh nén lai di qua thinh
Chiém Ba.

Trong thanh nay c6 vi dai Trudng gia khéng con
néi giong, bén phung thé siu nha ngoai dao dé ciu
con. Théi gian sau vg Trudng gia c6 thai. Trudng
gia vui mung dén thwra véi sau nha ngoai dao : Vg
t6i ¢6 thai 1a nam hay nit ?
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Long ho dién dao cho la vui

Phit dién néi khé vui chon thjt
Nén ddi goi Phit 13 dai bi.

Poi déu ¢ trong vé vé6 minh

Khoéng ¢6 mé tri mé ling duge

Mbé trf cia Phit mé ling dugc

Nén goi Phit 1a me 16n nhit.
Chéng bi nhiép tri trong ba déi
Khéng ¢6 danh tir va hiéu gia

Hiéu biét nghia siu cia Niét Ban
Nén goi Phit 1a buc Pai giac.

Ba c5i xoay chuyén nhin ching sanh
V6 minh mu 16a ching biét ra

Phit tw d¢ minh 4§ dugc ngudi
Nén goi Phit 1a dai Thuyén sw.

Biét 16 dugc tit ca nhon qua

Ciing lai thong dat dao tich diét
Thuong ban phip dugc cho ching sanh
Nén doi goi Phit 1a Y vuong.

Ngoai dao ta kién néi khd hanh
Nhon hanh niy dugc vui V6 thugng
Diic Phit dién néi hanh chon lac
Lam cho ching sanh hudng an vui.
Nhuwr Lai Thé Tén pha dao ta
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Ching phai nhon, ching phai qua goi la Phat
tanh. Vi ching phai nhon qui nén thudong hing
Kkhéng bién déi. '

Do nghia niy nén trong kinh Phit néi mudi hai
nhon duyén y nghi rit siu khéng thé biét, khéng
thé thdy, ching thé nghi ban, 1 canh giéi cdia chw
Phit va BS Tat, ching phai hing Thanh Vin, Duyén
Giac dén dugc.

Do nghia gi ma la rit siu ? Nghiép hanh cia
chiing sanh ching thudng ching doan mi c6 qua bio
diu ni¢m niém di¢t ma khéng mait, diu khéng tac
gia ma c6 tic nghiép, diu khéng tho gida ma c6 qua
bao. Tho gia, ddu diét ma qua ching hw. Khéng cé
I tri nhung hoa hiép ma cé. Tat ca ching sanh diu
cing di véi mudi hai nhon duyén ma ching thay,
ching biét. Vi ching thiy biét nén khéng c6 chung
thi. Byc Thip try B3 Tat chi thiy chung ma ching
thay thi. Chu Phit thiy thi thiy chung. Do nghia nay
nén chw Phit thiy Phit tinh dugc 16 rang. Tit ca
chiing sanh vi ching thiy dugc mudi hai nhon duyén
nén phai luin chuyén.

Nhw tim lam kén ty séng, tw chét. Tat ca ching
sanh ciing nhw vy, vi ching thiy Phit tinh nén to
tao nghiép ma luu chuyén sanh ti, duong nhuw danh
tréi cau.
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Phéng dit mé hoang khéng an vui
Phit ¢6 thé ban cho an vui

Do diy dit hin diy sanh ti.

Vi Phit cho chiing sanh an vui

Nén ching tham dim vui ciia minh
Phit vi chiing sanh tu khé hanh

Nén trong déi déu ciing dudng Phit.
Thay nguoi chiu khé thin run riy
Nén & dia nguc ching biét dau

Phit vi chiing sanh chiu khé nhiéu
Nén la v6 lugng khéng ai hon.

Phit vi ching sanh tu khé hanh

Piy du siu mén Ba la mit

(o) trong gi6 ti tim ching dong

Nén hon dugc Pai si trong ddi.
Chiing sanh thuong muén dugc an vui
Ma ching biét tu nhon an vui

Phit c6 thé day bio tu tip

Dudng nhw cha lanh thuong con mét.
Phjt thiy ching sanh khé phién nio
Long khé nhu me lo con binh
Thudng nghi nhitng phuong tién lia binh
Nén thin Phit hé thudc noi ngudi.
T4t ca ching sanh lam diéu khé
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Nay dic Nhu Lai dang ¢ nudc nay gin noi day,
néu 6ng muén biét sy thiét thoi nén dén Phat".

Lic d6 Trudng gid cung thin hdu dén chd Phit
danh 1& di nhiéu ba véng, rdi qui chip tay bach
ring : "Dic The Tén d6i véi chiing sanh binh ding
khong oan khéng thin. T6i con bi tham ai ring
budc, nay muén héi dic The" Tén médt viée, nhung
tr minh hé then chwa dam néi ra.

Bach Thé Tén ! Vg t8i ¢6 thai, luc s bao ring chic
chin 1a con gai. Xin dic Phit phan viéc 4y thé nao 2"

Phit néi : "Nay Trudng gia, vo 6ng co thai quyét
dinh 1a trai, dua tré niy sau khi sanh ra théi phuéc
dite khéng ai bing".

Trudng gia nghe 15i Phit day vui mung lam 1&
ta ditc Phit ma tré vé nha.

Sau nha ngoai dao nghe Phit huyén ky vg 6ng
Trudng gia quyét dinh sé sanh con trai ¢6 phude dite
16n, long ho ganh ghét, ho lién 1dy trii Am La tim
thuéc ddc, réi mang dén nha bidu Trudng gia ma néi
ring : T6t thay ! Ong Cit Pam ban diéu iy rit hay. Gin
ngiy sanh vg 6ng nén udng thuéc niy sé bao dim cho
me cing con ldc sanh sin khéng binh hoan.

Trudng gia ming 1im nhén 14y thudc cta lyc sw cho
vg udng. Udng xong vg Trudng gia tring ddc ma chét.

Luc sw vui ming chia nhau di khdp trong thanh
truyén rao ring : Sa Mén Cu Pam tr khoe la nhit
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la ching phai ngd, ching phai ngi ching phii la
ching phai ngi; cing la khéng cing la ching phai
khéng, ching phai 1a khéng ching phai la ching
phai khéng.

Thé nio 1a sic ? Vi la thin kim cang. Thé nio la
phi sic ? VI mudi tam phap bat cong ching phai 1a
sdc phap. Thé nio la chang phal sic chang phai 1a

ching phai sic ? Vi sic ciing ching phai sic khéng
c6 twéng quyét dinh.

The nio la tuwéng ? Vi la ba muoi hai tuéng. The'
nio la ching phai twéng ? Vi tit ca chung sanh ching
hi¢n dwge tudng tét. Thé nio 1i ching phii tuéng
ching phai la ching phai twéng ? Vi tudng cing
ching phai tuéng khéong quyét dinh vay.

Th& nio 13 mdt ? Vi tit ci ching sanh déu la

@t thia. The nao la chz’mg phii mét ? Vi néi ba
thira viy. Thé niao la chang phii mét ching phai 1a
ching phai mot ? Vi vé sé phap viy.

Thé niao la ching phai thuong ? Vi ti noi duyén
ma thdy.
Thé nio la ching phai doan ? Vi ha doan kiéh viy.

Thé niao ching phii la ching phai thuong, ching
phéi 1i ching phai doan ? Vi khéng chung khéng
thi viy.

Thé& nao 1a ¢6 ? Vi tit ca chiing sanh déu c6. Th&
nio li khéng ? Vi tir phuong tién khéo ma ding





index-121_1.png
XXl - PHAM SU TU HONG B8O TAT 315

Siu nha ngoai dao dap ring : "Chic chin s& sanh
con gai".

Trudng gii nghe 16i niay sanh long siu nio. Than
hitu hoéi truéng gia : "Cé sao 6ng qué sdu nao nhwr vay 2"

Trudng gia dap vg téi ¢6 thai chua biét 1a nam
hay n& nén t6i dén héi luc su, cic Ngai bao chic
chin 1a con gai. Téi tw nghi tudi di gia, s nghiép
to 16n, tii sin vé lugng. Néu khéng phai con trai
thoi khong ngudi giao phé. Do diy nén téi siau nio.

Than hiu néi ring : "Ong khéng ¢6 tri hug, ngay
truée 6ng cling di nghe ring anh em Uu Liu Tin Loa
Ca Diép la dé tir ctia ai ? D¢ tir cia Phjt hay dé t cia
luc sw ? Néu luc suw 1a buc nhiit thiét tri, sao ba anh
em Ca Diép boé ho ma lam dé ti cda Phat ? Lai Xa Loi
Phat, Pai Muc Kién Lién, cic vi Quéc vuong nhu Tin
Ba Ta La, cic vi phu nhon nhu ba Mat Lgi, cac vi dai
Trudng gia nhw 6ng Tu Pat Pa, nhitng ngudi iy ching
phai 13 dé ti ciia Phit w ?

Khoéng Di qui thin, vua A Xa Thé, voi say, Uong
Quit Ma La 4c tim muén hai me, nhitng ngudi nay
hi ching phii nhé die Phit diéu phuc w ?

Pic Nhu Lai Thé Tén biét rd tat ca phip khéng
bi chudng ngai nén hi¢u la Phit. Léi néi ra duy
nhit, khong déi d8i, nén hiéu 13 Nhw Lai. Dut hét
phién ndo nén goi la A La Han. Pic Th& Tén pham
6 néi ra tron khéng sai. Luc sw ching phai nhw viy,
diu dang tin dugc.
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Chi day ching sanh dudng chon chanh.
Ai di duong nay dugc an vui

Nén d¢i goi Phit la Pao sw.

Ching phii minh va ngudi lam ra
Ching phai chung lam vé nhon lam
Pic Phit giing néi nhing sw khé
Piing thit khong nhw cic ngoai dao
Thinh tyu diy dd giéi dinh hué
Cing dem phap nay day chiing sanh
Pem phip bd thi khéng lin tiéc

Phit hiéu 1a ding vé duyén tu.

Khéng tao tic ciing khong nhon duyén
Chitng ding bio khéng nhon khéng qua
Do diy tit ca buc tri gia

Khen néi ditc Phit ching ciu bio.
Thudng cing thé gian hinh phéng dit
Ma thin ching lim phéng dit hanh
Nén goi Phit la bat tw nghi

Tam phap thé gian ching nhiém 6.
Nhiwr Lai Thé Tén khéng thin tha

Nén tim cda Phit thuong binh ding
Téi Sw Tu Héng, tin thin Phit

Réng nhw vé6 lugng sw tic réng.
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Iugng chiing sanh dugc bit théi dao V6 Thugng B
Pé. V6 lugng chiing sanh dwgc Pa La Ni ciing chanh
dinh. V6 luwgng chiing sanh ching qua Tu Pa Hoan
dén qua A La Han.

Lic d6, siu nha ngoai dao hé then dit nhau qua
thanh Ba Chi Pa dé truyén gido.

Lic d6, dirc Phit lén cung tréi Pao Lgi an cw
noi ciy Ba Lgi Chit Pa, d¢ vi me va chw Thién
ma thuyét phap.

Siu nha ngoai dao hay tin ming lim, chia nhau
di truyén rao ring : Nay thit 1 han hanh, nha o
thuit Cu Pam di diét mit. Ho khuyén du vé sé
ngudi tin theo ta kién.

Vua Tin Ba Ta La, Vua Ba Tuw Nic va bén bd
chiing thwa ngai Pai Muc Kién Lién ring : Bach Pai
Pic ! Nay ¢6i Diem Phu Dé nay ta kién thanh hanh,
ching sanh di vao chd t8i tim, thit ding thuong xo6t.
Ngudng mong Pai Pitc 1én cung tréi dinh 1& The
Tén, thay 16i chiing t6i bach cling dirc Phit : Nhw
con nghé méi sanh, néu khéng nhé sia triu me chic
sé phai chét, ching téi va moi ngudi ciing nhuw vay.
Ngudong mong dic Nhuw Lai thuong x6t ching sanh
ma tré vé.

Pai Muc Kién Lién yén ling hita kha, nhir trong
khoang co dudi cinh tay ciia dai lwc si, ngai di lén
dén cung troi Pao Lgi bach Phit ring : "Thé Tén !
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Vua néi : "Nay cac Pai Piuc ! Bdi cic 6ng chua
biét dao luc thin théng cao ca cia dicc Nhuw Lai nén
méi nii so sinh. S¢ ring cic 6ng ching bing dugc".

- Tau Pai Vuong ! Nay ¢6 1é¢ Pai Vuong di mic
40 thuit cia Sa Mén Ci Pam. Ngudng mong Dai
Vuong xét ky lai, chap thuin 16i yéu cdu cia ching
t6i.

- Pugc 1dm ! Pugce 1dm ! Ta chip thuin 15i yéu
ciu cha cic 6ng.

Sau nha ngoai dao cing dé ching vui mung ta
on vua ma lui vé.

Vua Ba Tuw Nic lién xa gia dén 1& Phit va bach
ring : "Thé¢ Tén ! Via r6i sau nha ngoai dao yéu
cdu t6i cho phép so dao lyc véi die Nhw Lai, t6i
man phép da hira véi ho".

Phit néi : "Lanh thay ! Lanh thay ! Niy Pai Vuong !
Chi ¢6 diéu 1a nén & trong nuéc nay tao lip thém Tinh
Xa. Vi néu ta cing ho so sinh dao lyc thin théng, théi
trong chiing cta ho tit s& ¢6 nhiéu ngwdi qui phuc theo
ta, Tinh X4 Ky Hoan niy khéng du chd dé dung nap".

Lic d6, dic Phit vi muén diéu phuc siu phii
ngoai dao, nén trong mudi lim ngay hién dai thin
théng. V6 lwgng chiing sanh do diy ma phat tim Vé
Thugng B6 Pé, vé lugng ching sanh qui tin ngéi
Tam Bao. D6 chiing cda siu nhi ngoai dao, vé lugng
ngudi bé tim ta kién, xuit gia theo chanh phip. Vé
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B4y gi¢ siu nha ngoai dao lai tyu héi dé ching
di dén thanh Ty Xa Ly.

Mat théi gian sau, diee Phit dén thinh Ty Xa Ly
& trong ring ciy Am La.

Hay tin dic Phit & trong ring niy, ning Am La
muén dén ra mit dic Phat.

Lic d6 dic Phit bao cic Ty Kheo : "Cac ong
phai quin T¢ niém xi, khéo tu tri hug, phai tinh
tdn, ché phéng dit.

Th& nio goi ring quin T niém xit ? Néu c6
Thiy Ty Kheo quan sat trong thin minh ching thiy
nga ching thiy ngi s, quan sit ngoii thin va quan
sat ca trong thin ngoai thin, déu ching thiy c6 ngd
vi ngi sé. Quan sit tho, tim va phip cing nhu viy.
Piy goi 13 quan sit niém xi ’

The nio goi 1d tu tip trf hué ? Néu c6 Thiy Ty
Kheo chon thit thiy ti & ly : Khé, tip, diét dao,
diy goi thiy Ty Kheo tu tip tri hué.

Thé nao goi 1a tim ching phéng dit ? Néu c6
thly Ty Kheo niém Phit, niém Phip, niém Ting,
niém giéi, niém xa, niém thién. Piy goi l1a thdy Ty
Kheo tim ching phéng dat".

Biy gi¢ nang Am La dén danh I1& va di nhiéu
Phit ba vong, r6i ngdi qua mat bén.
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T chiing trong ¢6i Diém Phu P& khao khit dwgc
thiy Phit va dwgc nghe phip cia dic Nhw Lai. Vua
Tin Ba Ta La, Vua Ba Tw Njc vi dai chiing déng
dénh 1& die Nhir Lai. Hién nay ching sanh trong <5i
Diém Phi P& mé theo ta kién, di trong béng t6i tim
thit ding thwong x6t, nhw con nghé méi sanh, néu
r6i sita me chic sé phai chét, chiing t6i ciing nhu
vdy. Ngudng mong dicc Nhuw Lai vi thuong xét chiing
sanh ma tré lai Diém Phua Dé".

Phjt bao : "Ong mau tré v& bio cic Quéc Vuong
vi bon bg ching ring : Sau biy ngiy dirc Phit sé
tré xudng. Vi siu nha ngoai dao, dirc Phit sé dén
noi thanh Ba Chi Pa".

Qua biy ngay, dicc Phit cing D& Thich, Pham
Vuong, véi vé6 lugng chw Thién réi cung tréi xuéng
dén thinh Bi Chi Pa. Durc Phit tuyén ring : Chi
trong Phéit phap méi thiét c6 Sa Mén va Ba La Mén.
Tit ca cic phép la vé thudng, vé ngi, Niét Ban tich
tinh réi nhifng 15i ic, néu néi giso phap khic ciing
c6 Sa Mén va Ba La Mén, c¢6 thudng c6 ngi Niét
Ban d6 thdi khéng bao gio diing.

Khi Phjt tuyén nhing 16i nhuw trén, vé lugng vé
bién ching sanh phat tim V6 Thugng B3 Dé.

Siu nha ngoai dao bao nhau ring : "Néu trong
gido phip cua ching ta thiét khong c6 Sa Mén va
Ba La Mon, tai sao lai duge ngudi doi cing dudng.
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thin tho, thin voi, thin dé nidi, thin khi vugn, thin
bd ciu tring, thin Kim si diéu, thin rdng, thin rin,
lic thg nhéng thin sic sanh nhwr viy, nhung tron
ching giy tao nghigp ac sic sanh, mi thudng Vi
nhiFng siic sanh khac dién thuyét chanh phap, lim
cho nhing sic sanh kia nhé nghe phip ma dugc
mau khoi thin sic sanh.

Lic Bd Tit tho thin sic sanh ma ching giy tao
nghiép ac nén biét ring quyét dinh 6 tim bat théi.

Pai Bé Tat ¢ doi d6i khat, thiy ching sanh d6i
khat, nén nguyén lam than ca 16n dai nhiéu do dién,
lai nguyén nhing ching sanh nao 1dy thit cia tbi,
14y r6i lién sanh tré lai, ai in thit cia t6i théi dugc
khoi d6i khoi khat, tit ca déu phat tim V6 Thugng
Bé6 D¢, do noi téi ma ké nio dugc khoi déi khat,
théi vi lai ho s& mau dugc xa lia khé hoan d6i khat
trong hai muoi lim c&i.

Lic dai Bé Tt chiu sy khé nhwr vy md tim
ching théi chuyén, thoi nén biét quyét dinh sé dugc
Vé Thugng Bé Dé.

Nhim d&i tit dich, BS Tat thdy nhiéu ngudi phai
binh khd, bén suy nghi ring nhir cdy duge the, néu
ngudi binh 13y 1 1y cay, lay nhinh liy 14, 13y
béng 13y trai, 1ay vé déu tri dugc lanh binh. Nguyén
thin cia téi diy cing nhuw vdy, néu ngudi binh
nghe tiéng cham dén thin in thit udng miu, nhin
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éc, tiy, tay chin, mau thit bd thi cho ngudi, 1dy dinh
déng trén thin, nhiy td gdp da cao xudng, nhay vio
Iita. Ddu chiu 1y vd lwgng sy khé nhu viy, nhung
néu trong long ching c6 ni¢m théi chuyén, Bé Tat
ndy nén biét ring nay t6i quyét dinh c6 tim bat théi,
sé dugc Vé Thugng Bd Pé.

Niy Thién nam tr ! Pai B6 Tit vi pha trac khé
ndo cho tit ca chiing sanh, nén nguyén lim than sic
sanh to 16n, dem maiu thit bé" thi cho ching sanh.

Lic ching sanh dén 1y mau in, B4 Tat lai sanh
long thuwong x6t, lic d6 BS Tat nin hoi ching thé
lam nhe chét, d€ cho nhitng ké dén 1iy thit ching
c6 quan niém giét hai.

Diu B8 Tit tho than siic sanh nhung tron ching
tao nghiép siic sanh. Vi B4 Tat di duwoc tim bt thoi
chuyén, théi tron ching giy tao ac nghiép. Néu doi
vi lai B6 Tit c6 nghi¢p qua ac nhé nhit bat dinh,
do sitc nguyén 16n vi d¢ ching sanh nén déu the
1&y 6. Nhw ngudi binh bi qui dwa 6 &n trong than,
do oai Iyc cia chi thujt, nén lién hién tuéng qui :
hodc néi hoic cudi, hoic ming hoic gian, hojc ming
hoic khéc. Pai BS Tit the 13y nghiép qua doi vi lai
ciing nhu viy.

Lic BS Tit tho lay thin gau, thudng vi ching
sanh mi dién néi chinh phap. Hojc lic tho thin
chim Ca Tin Xa La, lic tho thin Cua Pa, thin nai,
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tho thai goi 1a "Thix". Nim phin nhip thai chua dd
bén cin goi 1a "Danh sic". Pdy du bdn cin goi la
"Luc nhip". Chwa phin biét khé vui goi la "Xdc"
Nhiém tip mdt ai goi 1a "Tho". Quen gin ngid duc
thoi goi 1a "Ai". Tham cdu trong va ngoai théi goi
la "Thd". Vi sy trong ngoai mi khdi nghiép than,
khdu, y, diy goi la "Hiu". Thite doi hién tai goi la
vi lai "Sanh". Hién tai danh sic, lyc nhédp, xic, tho
thai goi la vi lai "Ldo, Binh, Tu" viy. Piy goi la
mudi hai nhon duyén.

Niy Thién nam ti& ! Tit ci ching sanh diu c6
mudi hai nhon duyén nhu viy, hoic ¢6 ké chuwa dd
nhuw lic Ca La La chét théi khéng ¢6 mudi hai. Tw
sanh dén lio ti thoi dd muoi hai.

Chiing sanh c¢6i Sic khong c6 ba thit tho, ba thi
xii¢, ba thir i, khong c¢6 gid binh, nhung ciing dugc
goi la diy dd mudi hai.

Chiing sanh c6i V6 sdc thoi khéng c6 sic nhin dén
khéng lao binh, nhung ciing dugc goi 13 du mudi hai,
vi quyét dinh dwgc vay. Vi thé nén néi ring ching sanh
déng ddy dd ¢6 muvi hai nhon duyén.

Phit tanh ciing nhw viy, tit cd ching sanh quyét
dinh s& ding thanh Vé Thugng B Pé. Do diy nén
Phit néi tit ca ching sanh déu c6 Phat tanh.

Nay Thién nam ti ! Ndi Tuyét c6 thi cé tén nhin
nhuc, néu boé in ¢ nay thoi sanh chit dé hd. Trén
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dén xwong tiy déu tri linh binh. Nguyén chiing
sanh lic in thit t6i ching sanh long 4c, déu c6 quan
ni¢ém nhw in thit con. Téi tri cho ho dugc lanh
binh réi s& thuong vi ho ma thuyét phap. Nguyén
ho nghe phip kinh tin linh thg suy gim rdi dem
day lai ngudi khac.

Bé Tat diy du phién nio lic chiu sy khé noi
thin nhw viy vin ching théi chuyén tim B Pé, nén
biét quyét dinh dwgc tim bit théi, sé thanh Vé
Thugng Bé Pé.

Néu ¢6 chiing sanh bi qui lam binh, B§ Tit thay
vi¢c ndy lién phit nguyén lam than qui to I6n manh
mé quyén thudc déng, khién ngudi binh kia nghe
thay lién hét binh qui.

Pai B6 Tat vi d ching sanh nén siéng tu khé
hanh, diu c6 phién nio nhung tim ching nhiém 6.

Nay Thién nam ti ! Pai Bé Tat diu tu hinh luc
Ba la mjt, ching cing ciu qua luc Ba la mjt.

Lic tu hanh lyc Ba la mit vé thuwgng, Bé Tat
nguyén rang Nay t6i dem luc Ba la mit nay bé thi
cho tit ca chung sanh, méi chiing sanh nhin 13y sy
bd" thi clia t6i 16i thai déu sé duge thinh Vo Thugng
Bé Dé. Téi cing tw.vi luc Ba la mit ma siéng tu khé
hanh chiu nhlmg sir khé nio. Lic dwong chiu khé
nguyén téi ching théi tam B3 Dé.
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tri hué. Tam mugi cing tri -hué¢ déng quan sat tat ca
phép thoi goi la tudng xa.

Nay Thién nam tir ! Nhw nguoi danh xe bon nguwa
gidi, didu khi¢én chim mau phai lic. B6 Tat cling
nhuw viy, néu tam mugi nhiéu théi tu tip tri hug,

néu tri hué nhiéu théi tu tip tam mudi. Tam mudi
cung tri hué¢ déng nhau théi goi la xa.

Nay Thi¢n nam t& ! Thanh Vin va Duyén Giac
stic tam mudi nhiéu sie tri hué it, do diy nén ching
thdy Phit tinh. Thip try BS Tit sic tri hué nhiéu
sifc tam mudi it, nén thiy Phit tanh ching 6 rang
Chw Phit Thé Tén vi tam mudi cing tri hué déng,
nén thiy Phat tinh ré ring khong chuéng ngai nhuw
xem trii Am Ma Lic trong ban tay. Thay Phit tanh
goi d6 la tudng xa.

Niy Thién nam ti ! Xa Ma Tha goi la hay dit trir,
vi hay dit trit tat ca phién nio. Lai Xa Ma Tha gm la
hay diéu phuc, vi hay diéu phuc nhing cin ic ching
linh. Lai Xa Ma Tha goi 1a tich tinh, vi ¢6 thé lam cho
thin, khiu, y déu tich tinh. Lai Xa Ma Tha goi la vién
ly, vi ¢6 thé lam cho ching sanh xa Iia ngd duc. Lai Xa
Ma Tha goi la hay léng trong, vi hay I6ng trong ba
phip nho dyc tham duc, sin khué, ngu si. Do nhing
nghia nay nén goi I tuéng chinh dinh.

Ty Ba Xa Na goi la chinh kién, ciing goi 1 liéu
kién, ning kién, biéh kiéh, thi dé kién, biét tudng
kién, day goi la tri hué.
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Néu tdim duyén ¢ mdt canh théi goi 1a tam mudi,
néu lai duyén canh khic thoi ching goi 1a tam mudi.
Né&u nhw ching dinh théi ching phii 13 nhit thigt
tri, ching phai 1a nhitt thiét trf sao lai goi la dinh ?
Néu do mgt hanh ma dugc tam muon, nhu'ng hanh
khic théi ching phal la tam mudi, néu ching phal
la tam mudi, thoi ching phai 1a nhit thiét trf, néu
ching phai nhut thiét tri sao lai goi ring tam mugi ?
Tuéng tri hué¢ vi tudng xa cing nhw viy.

- Nay Thién nam tu ! Nhwr 16i ong néi duyén noi
mdt cinh duge goi 1a tam mudi, néu duyén cic canh
khac ching goi 1a tam mudi, 16i néi nay khong dung
nghia. Vi duyén nhing cinh khac nhir viy ciing vin
la mot canh. Do mdt hanh cing nhing hanh khic
ciing nhwr vdy.

Ong lai néi ching sanh trudc da c6 tam mudi
ching cin tu tip, 16i nay ciing ching phai. Vi néi
tam mudi diy, 1a ndi thién tam muox, thit ra tit ca
chiing sanh chwa c¢6 sao lai néi ring ching cin tu
tip ? Do tru trong thién tam mudi nhw viy ma quan
sat tat ca phap théi goi 1a tuéng Thién tri hué. Ching
thiy tuéhg tam mudi cing twdng tri hué sai khac
nhau thoi goi 13 twéng xa.

Lai nay Thién nam ti ! Néu chdp tudng sic, khong
thé quan sit twéng thudng, tdng vd thudng cla sic
thoi goi 1a tam mudi. Néu c¢6 thé quan sit twéng
thudng va tudng vé thuong ctia sic thai goi 1a tuéng





index-147_1.png
XXl - PHAM SU TU HONG BO TAT 341

Lai ¢6 bay thi : Mot 1a Tu Pa Hoan tam mudi,
hai 1a Tw Pa Him tam mudi, ba la A Na Him tam
mudi, bén 1A A La Hin tam mugi, nim 1i Bich Chi
Phit tam mugi, sau 1a B6 Tat tam mudi, bay la Nhu
Lai giac tri tam mudi.

Lai ¢6 tim thit : Chinh 1a tim mén giai thoit tam
mugi : Mot 1a trong c6 sic tuéng, ngoai quén sic
gidi thoit tam mugi, hai la trong khéng sic tudng,
ngoai quin sic giai thoat tam mudi, ba la tinh giai
thoit thin ching tam mudi, bén la khéng xi giai
thoit tam mugdi, nim 1a thie xit giai thoit tam mudi,
sdu la v6 s¢ hitu xi gidi thoit tam mudi, bay la phi
hitu twdng phi v6 tudng xit giai thoat tam mugi, tim
Id diét tin dinh xi gidi thoit tam mugi.

Lai ¢6 chin thit chinh 1a ciu thie dé dinh : Tw
thién, ti khéng va diét tin dinh tam mugi.

Lai ¢6 mudi thit chinh 13 mudi nhit thiét xi¢ tam
mugi : Mot la dia nhift thiét xi tam mudi, hai l1a
thiy nhitt thiét xit tam mudi, ba 1a phong nhiit thiét
xit tam mudi, bén 1i thanh nhit thiét xi tam mudi,
nim 13 huynh nhit thiét xi¢ tam muéi, siu 1a xich
nhut thiét xi¢ tam mudi, bay la bach nhiut thiét x&
tam mugi, tim la khéng nhit thiét xit tam mudi, chin
1 thite nhat thiét xit tam mugi, mudi la vé sé hiu
nhit thiét xd tam mudi. Lai ¢6 v6 s6 thi chinh 14
chw Phit va Bé Tat. Pay goi 1a tudng tam mugi.
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D¢, ciing khéng phién nio ciing khéng try xit, diu
khéng phién nio nhung ching goi la thuong do
didy nén néi 1a siu.

Trong kinh niy hojc ¢6 lic néi 1 ngi, hoic c6
lic néi vé ngd, hoic ¢6 lic néi la thuong, hoic ¢
lic néi 1a vé6 thudng, hojc ¢6 lic néi la tinh, hojc
c6 lic néi 1a bit tinh, hoic ¢6 lic néi la lac, hoic
¢6 lic néi 1a khé, hojc 6 lic néi l1a khéng, hodc ¢6
lic néi 1a bat khong, hoic cé lic néi tit ca déu cé,
hoic ¢6 lic néi tit ca déu khéng, hoic néi Nhi thia
hoic n6i Nhit thita, hoic néi ngi dm tic 1a Phit
tinh, 13 Kim Cang tam mudi, 1a trung dao, Thu Ling
Nghiém tam mugi, mudi hai nhon duyén, dé nhit
nghia khéng, tit bi binh ding d6i véi ching sanh,
danh tri, tin tim, tri Iwc biét cac cin, tri khong chuéng
ngal d6i véi tit ca phap, diu c6 Phit tanh nhung
ching néi quyét dinh. Do diy nén goi 1a rit siu.

Ba la déng mét vi : Tit ci ching sanh déng c6
Phjt tanh, déu déng Nhitt thira, ddng mot giai thoat
m3t nhon mét qua, dong mdt cam 19, tit ca déu sé
dugc thudng, lac, ng, tinh, diy goi la ddng mét vi.

Bon 1a thiy tridu ching qua han : Nhu trong kinh
ndy ché& cac Ty Kheo ching dwgc 1in chifa tim vit
bit tinh. Néu dé ti cda ta 6 thé tho tri, doc tung,
bién chép, giai thuyét phin bi¢t kinh Pai Niét Ban
nay, thi chét ché tron ching hiy pham, diy goi la
thiy triéu ching qua han.
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Uu Tit Xoa goi l1a binh dfmg, cling goi 1a v6 trinh,
vé quan, vé hanh, diy goi la xa.

Nay Thién nam ti ! C6 hai thit Xa Ma Tha : Thé
gian va xuit thé gian.

Lai ¢6 hai thi : Ching thanh tyu va thanh tyu.
Ching thinh tyu la néi Thanh Vin cing Bich Chi
Phat. Thanh tuu la néi chu Phit va B4 Tait.

Lai ¢6 ba thit : Ha, trung, vai thugng. Ha la néi
hing phim phu. Trung ld n6i Thanh Vin va Duyén
Giac. Thugng 1a néi chw Phit va Bé Tat.

Lai ¢6 bon thd : Mét 1a théi, hai 1 tru, ba la tin,
bon 1a ¢6 thé lgi ich 16n.

Lai ¢6 nim thi chinh 12 nim tri tam mugi : Mot
1a vo thwe tam mudi, hai 1a vé6 qui tam mugi, ba la
thin ¥ thanh tinh, nhit tim tam mudi, bén 1a nhon
qua cdu lac tam mugi, nim la thuong niém tam mudi.

Lai c6 sau thi : Mgt 1a quan c6t tam mudi, hai
1a ti tam mudi, ba 1a quan thip nhi nhon duyén
tam mudi, bén 1a xuit tic nhip titc tam mugi, nim
la chanh niém gidc quan tam mudi, siu 1a quin sanh,
try, di, diét tam mudi.

Lai c6 bay thd chinh 1a bay gidc chi : Mgt 1a
niém xit giac chi, hai la trach phip giic chi, ba la
tinh tin giac chi, bén 1a hi giic chi, nim la trit gidc
chi, sdu 13 dinh giac chi, bay la xa giac chi.
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biu, siau la nhing ching sanh thin to l6n ¢ trong
d6, bay la ching chiéra ti thi, tim 1a tit ca muén
dong d6 vé cliing muwa to x6i xuéng mi bién vin
ching thém ching bét.

Niy Thién nam t& ! Bién lin lin cing siu la vi
c6 ba didu : Mgt la phude lyc cia ching sanh, hai
1a thuin theo gié6 ma chiy, ba 1a vi nuGc trong séng
d6 ra. Nhin dén ching thém ching bét ciing déu
c6 ba viéc.

Kinh Dai Niét Bin niy ciing ¢6 tim diéu ching
thé nghi bin nhuw viy : Mot 1a 1in lin cing siu,
nghia la tir giéi Uu Ba Tic, giéi Sa Di, gii Ty Kheo,
gi¢i B Tat, qua Tu Pa Hoan, qua Tw Pi Him, qua
A Na Ham, qua A La Han, qua Bich Chi Phit, qua
B& Tit, qua V6 Thugng B Pé. Kinh Pai Niét Ban
nay thuyét minh nhing phip nhu viy, diy goi la
lan lin cing siu.

Hai 13 siu khé dén day : Dic Nhu Lai The' Tén bat
sanh bat diét, ching dugc V6 Thugng BS DE, ching
chuyén phép luin, ching in ching tho, ching thit hanh
bd’ thi, do diy nén ding thudng, lac, ngd, tinh.

Tat ca ching sanh déu c6 Phit tanh, Phit tinh
niy ching phii sic, tho, tudng, hinh, thi, ching
16 sic, tho, twéng, hinh, thi, 13 thudng try cé thé
thay; 1a liéu nhon ching phai tic nhon. Tu Pi Hoin
nhin dén Bich Chi Phit s¢ dwge V6 Thugng B





index-149_1.png
XXl - PHAM SU TU HONG B8O TAT 343

Niy Thién nam ti ! Néu néi tri hué c6 thé pha
phién nio, 1i dén ma phi, hay ching dén ma pha ?
Néu ching dén ma phi 1& ra phim phu cing phi
duge. Néu dén ma pha théi ni¢m ban diu Ié ra da
pha. Néu niém ban diu ching pha théi niém sau
ciing ching phi. Néu niém ban diu dén bén di pha
diy théi 1a ching dén. Sao lai néi ring tri hué hay
pha phién nio ? Néu néi ring dén cing ching dén
mi c¢6 thé pha d6 théi khéng ding nghia.

Lai Ty B3 Xa Na pha phién nio dé, 1a don dgc
¢6 thé pha hay 1a ¢6 ban méi phi ? Néu don dgc
¢6 thé pha c6 gi B Tat tu Bat chanh dao ? Néu ¢
ban méi pha théi nén biét ring don ddc ching pha
duge. Néu don déc ching phi dugc théi ban cing
ching phi duge. Nhw mgt ngudi mi ching thiy dugc
miu sic, diu dit ca li ban mu cing ching thiy
duge. Ty Ba Xa Na ciing nhuw viy.

Niy Thién nam ti& ! Nhuw dia dai thdi tinh chat
1 ciing, hoa dai tinh chit 1a néng, thuy dai tinh
chat 1 wot, phong dai tinh chat 13 dgng. Tanh chat
cing cia dia dai nhin dén tanh chit dgng ctia phong
dai, ching phai nhon duyén lam ra, tinh cia né tir
nhir vdy. Nhur tinh chit cia t& dai, phién ndo cing
vy, tinh cia nd 1a ty phai ditt mat. Néu 1a tr diit
mit sao lai néi ring tri hué hay dit. Do nghia nay
nén biét ring Ty Bk Xi Na quyét dinh ching thé pha
cic phién nio.
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Niay Thién nam t& ! Hué ¢6 hai thi : Thé gian
va xuit thé gian. Lai ¢6 ba tha : Bat Nha, Ty Ba Xa
Na va Xa Na. Bat Nhi goi 1a tit ca ching sanh. Ty
Ba Xa Na la tit ca Thianh nhon. Xa Na la chu Phit
va B& Tat. Lai Bat Nhi goi la biét twéng, Ty Ba Xa
Na goi 1a tong tuwéng, Xa Na goi la pha tudng.

Lai ¢ bén the Hug, chinh 1a quin ti chon dé&

Nay Thién nam t& ! Vi ba viéc ma tu Xa Ma Tha :
Mbt 1a vi ching phong dit, hai 1a vi trang nghiém
dai trf, ba 1a vi dugc bt tai.

Lai vi ba viéc ma tu Ty Ba Xa Na : Mot 1a vi
quan qui bio ac cda sanh tir, hai 12 vi muén ting
truéng cic cin lanh, ba 13 vi pha tat ca phién nio.

Suw Tu Héng BS Tat bach ring : "Th& Tén ! Nhr
trong kinh néi néu Ty Ba Xi Na c6 thé pha phién
nio ¢6 gi lai tu tip Xa Ma Tha ?".

Phit néi : Nay Thién nam tu ! Ong noi Ty Ba Xa
Na pha phién nio, 16i nay khéng diing. V1 lic c6 tri
hué théi khong phién nio, lic c6 phién nio thoi
khong tri hué. Sao lai néi ring Ty Ba Xa Na c6 thé
pha phién nio ?

Vi nhu lic sing thoi khong t6i, lic t6i théi khong
sang. N&u n6i ring sang c6 thé pha t6i, thoi khong ding.

Nay Thi¢n nam tir ! Ai ¢6 trf hu¢ ? Ai c6 phién
ndo ? Sao lai néi ring tri hué c6 thé pha phién nio,
Néu phién nio la khéng thoi khong ché pha.
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Nay Thién nam tir ! Nhuw chat muéi 1A min lam
cho vit khic min. Chit mit 1a ngot 1am cho vit khéic
ngot, chat nuwéc 13 wét lam cho vit khic wét. Tanh
cda tri hué 1a diét lam cho cic phap diét, nghia nay
ching ding. Vi néu phip khéng diét théi tri hué
lam thé nio diét dugc. Néu néi muéi min lam cho
vit khiac mdn, tinh tri hué 1a diét ciing lam cho phap
khac diét, 161 niy ciing ching ding. Vi tinh cda tri
hué niém niém diét. Néu niém niém diét théi dau
c6 thé diét phap khic. Do nghia nay nén biét ring
tinh tri hué ching pha phién nio.

Niy Thién nam ti ! T4t ci cic phap cé hai thi
diét : Mot 1a tinh diét, hai 1a rét rio diét.-Néu Ia
tinh diét sao lai néi ring tri hué c6 thé diét.

Néu néi tri hué c6 thé diét phién nio nhw lia
d6t chay d6 vat, nghia niy ching diing. Vi nhuw hia
d6t chay dd vit thoi c6 tro tan, tri hu¢ néu nhuw viy
théi 18 ra ciing con c6 tan duw. Nhuw bda chit cay,
ché bi chit c6 thé thiy dugc, tri hué néu nhuw viy
théi ¢6 gi 1a c6 thé thiy duge ?

Tri hué néu c¢6 thé lam cho phién nio rdi lia d6,
théi phién nao kia 18 ra hién ra ché khic. Nhwr cic
ngoai dao r&i sdu thinh 16n ma hién dén ¢ noi thanh
Ciu Thi Na. Néu phién nio niy ching hién ra noi
khic, théi biét ring tri hué ching c6 thé lam cho
phién ndo réi ha.
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Véi ké kiéu man, B6 Tt thi hién lim ngid man
I6n, nhung trong tim cia B Tat thiét khéng kiéu
man. Pdy goi 1d phuong tién cia Bé Tat ching thé
nghi ban.

B6 Tat diy du phxen néo, lic cua cai it ma nguoi
cdu xin nhiéu, long B6 Tit tron ching hep nhs. bay
goi la B6 Tit ching thé nghi ban.

Lic dic Phit ra doi, B6 Tat biét cong dire ciia
Phit, nhung vi chiing sanh ma the thin bién dia noi
ché khéng Phit, nhw dui, nhe diéc, nhe qué, nhuw
thot. Piy goi la Bé Tit ching thé nghi ban.

BS Tat biét r6 ching sanh ¢6 nhiing t4i 16i, vi
muén d6 ho nén BS Tat thuong cung di chung véi
ho, diu lam theo § cua ho nhung vin khung nhiém
13y toi 16i. Do diy nén lai goi Bé Tat la ching thé
nghi ban.

BS Tat thay biét ré rang khéng tudng ching
sanh, khéng phién nio nhiém , khong ngudi tu
tip Thinh dao xa lLa p}uen nio. Diu vi B6 P&
nhung khéng hanh Bé Pé, cing khéng ¢6 ngudi
thinh tyu hanh Bé D¢, khéng ngudi tho khé va
nguoi phd khé ma ciing ¢6 thé vi chung sanh phi
hoai sy khé thit hinh hanh B P& Do diy nén
goi Bé Tat la ching thé nghi ban.

Bd Tat tho thin rét sau & cung tréi Piu Suit,
ddy ciing goi la ching thé nghi ban. Vi tréi Pau Suit
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Nhiit xién dé khéng c6 phap lanh. Phit tinh 1a phap
lanh vi lai ho s& c6. Nhiit xién dé déu c6 Phit tinh, vi
ho quyét dinh sé ding thanh V6 Thugng Bb Pé.

Vi nhur ¢6 ngudi trong nha c6 sita lac. Cé ngudi
héi : Ong c6 t6 khong ? Piap ring téi c6. Lac thiét
ching phai t6, do phuong tién khéo, chic sé ding
td, nén dap ring cé to.

Chiing sanh ciing nhuw viy tit cd déu ¢6 tim. Pham
ngudi ¢6 tim sé dugc thinh V6 Thugng Bé Pé. Do
nghia diy nén Phit thuong tuyén néi : Tat ca ching
sanh déu c6 Phit tinh.

Niy Thién nam ti ! Tat cinh cé hai thi : Mot la
trang nghiém tit canh, hai 1a ctu cinh tit canh. Va
mot 1a thé gian tit cinh, hai 1a xudt thé tit cinh.

Trang nghiém tit cinh 1i sau mén Ba la mit. Cidu
cinh tit canh 1a Nhit thira cda tit ca ching sanh
ching dugc. Nhit thira d6 goi la Phit tanh. Do nghia
diy nén Phit néi tit ca ching sanh déu c6 Phit tinh,
tit ca ching sanh déu ¢6 Nhit thira, vi vé6 minh che
diy nén ching thiy dugc.

Nhu Chiu Uit Pon Vigt, Pao Lgi Thién, vi qua
bao che ngin nén chiing sanh & diy ching thiy dwgc.

Phit tanh ciing nhw vdy, do cic phién nio kiét
sit che ngin nén ching sanh ching thiy duwgc.

Niy Thién nam tu ! Phit tinh chinh 1 Thua Ling
Nghiém Tam mugi, tinh nhu dé hé, chinh 13 me cia
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Niy Thién nam t& ! Pai B4 Tat lic suy gim
phit nguyén nhuw viy thoi goi 1a tuéng ching théi
chuyén tim B6 Dé.

Naiy Thién nam tir ! Dai B Tt ching thé nghi ban,
vi biét 16 sanh ti, c6 nhiéu ti 16i, quan sit Pai Niét
Bin c6 cong dic 16n, vi ching sanh ma ¢ noi sanh t&
chiu nhitng sy khé tim ching théi chuyén, do diy nén
goi 12 BS Tit ching thé nghi ban.

Niy Thién nam t& ! Pai B Tat khéng c6 nhon
duyén ma vin sanh long thuong x6t tit ca ching
sanh, thiét ching tho on mi con thi on. Diu thi on
ma ching cin dén tra, do diy nén lai goi dai B Tit
1i ching thé nghi ban.

Nay Thién nam ti ! Hodc ¢6 ching sanh vi lgi
ich cho minh ma tu cic khé hanh. Pai Bé Tat vi lgi
ich cho ngudi, cho ching sanh mi tu hinh khé hanh,
dduviy nhung vin goi la lgi ich cho minh, do diy
nén dai BS Tat lai goi la ching thé nghi ban.

Bé Tat diy du phién nio, vi pha hoai-quan niém
ké oin nguoi thin nén tho nhing sy khé dé tu
tim binh ding, do diy nén BS Tat lai goi la ching
thé nghi ban.

B6 Tat néu thay nhitng ching sanh hung ac thoi
hoic qué trach, hoic néi diu ngot, hodc dudi, hodc bé.

Véi nhitng ké tanh ac, B4 Tat thi hién néi 1oi diu
dang.
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Niy Thién nam tut ! Nhw giit y do, trwée ding
nuée tro, sau ding nuéce trong, théi y dwge sach sé.
Pinh hué¢ cia B4 Tat ciing nhuw viy.

Niy Thién nam tir ! Nhuw truée doc tung réi sau
hi€u nghia. Pinh hué cia Bé Tat ciing nhu viy.

Nhu ngudi ding kién truéce ding khéi gidap dao
trugng dé tir vo trang, rdi sau ra trin c6 thé pha tan
quin dich. Pinh hué cia dai Bé Tat ciing nhw viy.

Nhuw ngudi the ding kém cing khuén dé gip va
dung ving tw tai theo ¥ mudn : khudy, trgn, dét chay.
Pinh hué cia Bé Tit ciing nhuw viy.

Vi nhu guong sing chéi r6 mit, mit. Pinh hué
ciia B4 Tit ciing nhw vay.

Nhu truée don dit rdi sau méi gieo gidng, trude
theo thiy hoc réi sau méi suy nghi nghia ly. Pinh
hué cia B3 Tat ciing nhuw vay.

Do nhitng nghia trén diy, nén Pai B Tat tu tip
hai phap niy théi dugc lgi ich rat 16n.

Pai B6 Tit tu tip hai phap dinh hué nay, diéu
nhiép nim cin, kham nhin cic s khé : Déi, khat,
lanh, néng, danh dip, ming nhuc, thi d& cin, mudi
mong chich, thudng nhiép tim minh ching cho phéng
dit, ching vi loi dudng ma lam viéc phi phap, khach
trin phién nio ching nhiém 6 dugc, ching bi nhing
thuyét ti ngoai dao lam mé lim, thudng c6 thé xa
Iia nhing ac gidc quan, ching bao liu s& thinh tyu
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B6 Tat khéng tao nghié¢p nhon sic dep, ma thin
sic cda B6 Tit xinh dep ddy du anh sing, diy goi
la sic thu thing.

B Tit ¢ cung tréi Pau Suit ching wa ngi duc
chi lam phép sy, nén ti€ng d6n khip ci mudi phuong,
diy goi la danh thi thing. Do diy nén lai goi Bé
Tat 1a ching thé nghi ban.

Lic dai Bé Tit tir troi Dau Sudt giing sanh, ca
dai dia siu thi chin déng, nén lai goi 1a ching thé
nghi ban. Vi lic Bé Tét gidng sanh, chuw Thién c5i
Duc va cdi Sic déu dén hiu ha duwa di, 16n tiéng
tan thin BS Tit, do hoi gi6 noi miéng chw Thién
lam cho dai dia chin ddng. Lai lic Bé Tat méi nhip
thai, ¢6 cic Long Vuong ¢ dudi dai dia nay hoic
khing b6, hoic hoan hy, nén dai dia chin déng. Do
ddy nén lai goi B6 Tit la ching thé nghi ban.

Dai B6 Tat biét 15 lic nhdp thai, ldc tru thai, lic
xudt thai, biét cha, biét me, ching nhidm 6 bat tinh,
nhw bio chiu miu xanh trén bii téc cia P& Thich,
nén lai goi la ching thé nghi ban.

Niy Thién nam t& ! Kinh Dai Niét Ban ciing
ching thé nghi ban nhuw vay.

Nay Thién nam ti ! Nhw bién ci 6 tim diéu
ching thé nghi ban : Mét 1a lin lin cing siu, hai la
sdu khé dén diy, ba 1a déng mot vi min, bén la
thiy tridu ching qui han, nim ld c6 nhidu thé kho
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Nay Thién nam ti& ! Tat cd ciac phip néu tinh
né i khéng, théi ai ¢6 thé lam cho né sanh ? Ai
¢6 thé 1am cho né diét ? Sanh khac diét khac, khéng
ai tao tic. Néu nguoi tu tip chianh dinh théi dugc
biét dugc thiy chon chinh nhuw viy. Do nghia nay
nén trong kinh ta néi : Néu c6 Ty Kheo tu tip
chanh dinh, thoi c¢6 thé thiy tuéng sanh diét cia
ngi Am.

Niy Thién nam tu ! N&u ching tu tip chanh dinh,
théi viée the gian con khéng thé ré biét hudng la &
noi dao xuit thé! Néu ngudi khéng cé chinh dinh,
thoi té nga noi dit bing, tim duyén phip khic,
miéng néi 16i khéc, tai nghe tiéng khac, y higu nghia
khac, mudn doc chit khic, tay bién vin khic, muén
di duong khic thin budc néo khic. Néu ngudi co
tu tip tam mudi chanh dinh théi dwgc lgi ich 16n
nhin dén dwgc V6 Thugng B Dé.

Niy Thién nam ti ! Pai B4 Tat diy da hai phip
thdi c6 lgi ich 16n : Mgt 1a dinh, hai 13 tri.

Niy Thién nam td ! Nhuw cit ¢ ong néu kéo
manh qué théi diit. Pai B4 Tit tu tip hai phap nay
ciing nhu viy.

Niy Thién nam ti ! Nhw nhé ciy cing, trude
ding tay lay dong, lic sau nhé lén d&. B4 Tat ciing
nhr viy, truéc ding dinh dé déng, rdi sau ding
tri d€ nhé.
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1a hon tit ca trong c6i Duc, ¢di tréi duGi théi tim
phéng dat, ¢oi tr&i trén thoi cin tinh am dén, do
diy nén tréi Piu Suit goi 1d hon. Tu thi, tu giGi
thoi dwge thin tri ¢6i trén va ¢6i dudi. Tu thi, tu
giéi va tu dinh théi dugc thin tréi Pau Suit.

T3t ca Bé Tat da tr pha hoai tt ca c6i, tron ching
tao nghlep troi Pau Suit dé tho thin noi ¢5i tréi
d6. Vi Bd Tat néu & noi cic ¢di khic, ciing déu c6
thé gido héa thanh tyu ching sanh, thiét khéng cé
duyc tim ma lai sanh vio ¢5i Duc, do ddy nén lai goi
1a ching thé nghi ban.

Pai B4 Tat sanh ¢ tréi Pau Suat ¢6 ba viéc thu
thing : Mgt 13 mang, hai 1 sic, ba 1a danh.

Pai BS Tat thi¢t ching cdu mang, sic va danh,
diu khéng c6 tim mong ciu ma ché duge lai thu
thing. Pai B Tat rit uwa thich Niét Ban, nhung cé
nhon duyén nén mang, sic va danh cing tha thing.
Do diy nén lai goi la ching thé nghi ban.

Pai B4 Tat mang, sic 1a danh diu hon chuw Thién,
nhung chuw Thién déi véi Bé Tat ching cé long gian,
long ganh ghét, long kiéu man, thuvng c6 long hoan
hy. Bé Tat déi véi chu Thién ciing ching kiéu man,
nén lai goi 1a ching thé nghi ban.

Pai B Tat ching tao ngluep nhon tho mang, ma
& noi troi Pau Suit kia, B Tat dugc tho mang rét
rio, diy goi la mang thu thing.
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©) Bach Th& Tén ! Chanh dinh vé tuéng goi la
Pai Niét Ban, nén Pai Niét Ban goi la v6 tuéng. Do
nhon duyén gi goi 1a vé6 tuéng ?

- Nay Thi¢n nam ti ! Vi khéng c¢6 muoi tuéng
sdc, thinh, huong, vi, xic, try, hoai, nam, ni, day goi
la mudi twéng. Vi khéng muoi twéng nhuw vy nén
goi 1a v6 tudng.

Niy Thién nam t& ! Luin vé nguoi chap tuéng
théi hay sanh ra si, vi si ma sanh ai, vi 4i nén rang
budc, vi ring budc nén tho sanh, vi sanh nén 6 t,
vl tf nén la v6 thudng. Nguoi ching chip tuéng
théi ching sanh si, vi khéng si nén khéng ai, v
khéng ai nén khéng ring budc, vi khéng rang budc
nén ching tho sanh, vi ching tho sanh nén khéng
6 i, vi khéng c6 ti nén goi la thuong. Do nghia
niy nén Niét Bin goi 1a thudng.

- Bach Th& Tén ! Ty Kheo nio c6 thé dit duge
mudi tudng ?

Nay Thi¢n nam ti ! N&u ¢6 Ty Kheo luén ludn tu
tip ba tudng niy théi dit duge mudi twéng : Ludn
ludn tu tip tuéng tam mudi chanh dinh, luén luén tu
tip twéng tri hug, luén luén tu tip twdng xa.

- Bach Th& Tén ! Thé¢ nio goi la tudng chinh
dinh, tuéng tri hué va tuéng xa ?

Chanh dinh 1a tam mudi, tt ci chiing sanh déu c6
tam mugi, tai sao nay méi néi ring tu tp tam mugi ?

*) Han bg quyén thw 31
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Nhur Lai goi la twéng ma khéng tudng ching phai
twdng cda chiing sanh, ching phai tuéng cia nam
clia ni¥, ching phii tudng trong sic, th, tudng, hanh,
thite, ching phdi tim tudng diit tudng nhw tudng
cia ching sanh. Diu tudng niy vé thudng nhung
do tuin ty néi nhau ching diit, nén dugc tudng
thudng hing cia Nhw Lai. Nhw muéi hai nhon duyén
cia ching sanh, diu ching sanh diét mit ma nhon
duyén vin thuong. Phit tinh cia ching sanh ciing
nhu vdy, do diy nén néi twdng 1a Phit tanh.

Lai ¢6 ké néi hinh 4m la Ph4t tanh, vi hanh goi
la tho mang. Tho mang lim nhon duyén nén dugc
the mang thudng tru cia Nhuw Lai. Tho mang cia
chiing sanh ddu la v6 thudng, nhung vi tuin tr néi
nhau ching diit, nén dugc tho mang chon thuéng
cia Nhe Lai. Nhe mudi bé kinh, ngwdi néi ngudi
nghe diu l1a vé thuvng, nhung kinh dién nay thuong
con ching bién d6i. Phit tinh cia chiing sanh ciing
nhu viy. Do diy nén néi hinh la Phit tinh.

Lai ¢6 ké néi thic Am la Phit tinh. Do thic lam
nhon duyén ma dugc tim binh ding cia Nhur Lai.
Y thic cia chung sanh diu la v6 thudng, nhung thic
tuin tr ndi nhau ching diit, nén duge tim chon
thudng cia Nhuw Lai. Nhw hta tinh néng, diu ngon
Ita v6 thudng, nhung tanh néng ching phii vé
thuong. Phit tanh cua ching sanh ciing nhw viy. Do
ddy nén néi thie la Phat tanh.
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Thi hai muoi ba

() Bay gio dic Phat bao tit ci-dai ching : "Nay
cic Thién nam tt ! Cac ngudi néu nghi 1a c6 Phit
khong Phit, ¢6 Phiap khéng Phip, ¢6 Ting khéng
Ting, ¢6 Khé khéng Khd, c¢6 Tip khéng Tip, cb
Diét khong Diét, c6 Pao khong Pao, c6 thiét khong
thiét, ¢6 nga khéng ngi, ¢6 lac khéng lac, ¢6 tinh
khéng tinh, ¢6 thuong khéng thudng, cé6 thira khong
thira, c¢6 tinh khéng tanh, ¢6 ching sanh khéng
ching sanh, ¢6 hdu khéng hdu, ¢6 chon khéng
chon, ¢6 nhon khéng nhon, ¢6 qua khéng qua, c6
tic khong tic, c6 nghiép khong nghiép, c6 bio khong
bio, gio diy tha hd cho cic ngudi héi, ta s& phin
biét giai thuyét cho.

(") Han bd quyén thi 27
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Thip Tru B4 Tit thiy tit ca phap 1a vé thudng,
v6 lac, vé6 ngd, vé tinh, con ching phai tit ca phap
thoi phin it la thudong, lac, ngi, tinh do diy nén
trong mudi phin thiy dwgc mot phin.

Chur Phit Thé Tén thiy tat ci phap la vé thudng,
vd lac, vé ngd, vo tinh, thiy ching phai tit ca phap
i thuong, lac; ngd, tinh. Vi thé’ nén Nhu Lai thiy
Phit tinh nhu xem trii A Ma Lic trong ban tay. Do
nghia niy nén Thu Ling Nghiém dinh goi la tit cinh.

Nay Thién nam ti ! Nhe dém ming mét diu
ching thiy mjt tring nhung ching dugc néi la
khéng. Phit tinh cing nhw viy, tit cd phim phu
ddu ching dwgc thiy, ciing ching dugc néi ring
khéng c¢6 Phit tanh.

Niy Thién nam t& ! Phit tinh 13 mudi tri lue,
bén vé sé iy, dai bi tam niém. Tat ci chiing sanh
thai ¢6 ba thit ay, vi sau khi pha tri phién nio thoi
dugc thiy. Hang nhut xién dé sau khi pha tri nhit
xién dé thoi c6 thé duge ba thit dy. Do nghia niy
nén Phit thudng tuyén néi tit ca ching sanh déu c6
Phit tanh.

Nay Thién nam ti ! Tit ca ching sanh déu ddng
c6 mudi hai nhon duyén, ciing ¢é ndi, ciing ¢6 ngoai.

Nhitng gi 1a mudi hai ?

Phién ndo quéa khit goi 1a "Vé minh". Nghiép qua
khi goi la "Hanh". Trong déi hién tai, lic so khdi
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Nhuir Lai ciing nhuw vdy : Mgt 1a pha hoai vé minh;
hai la dién thuyét chinh phap, ta phap; ba li chi
biy sanh tir 1 ta hiém, Niét Ban li bing thing; bén
Ia lam cho ngudi xa la phién nio tham, sin, si; nim
la pha hoai dnh sing cua ngoai dao; sdu 1 pha hoai
gidc kiét su; bay la tri tim lo sg ngi cii; tam la
lam niy né 1ong vun tréng cin lanh cia chiing sanh;
chin la che trim tim ngi duc ciaa ching sanh; mudi
la phit khéi hanh ti€n tu cong hanh Pai Niét Bin
cho ching sanh; mudi mot 1a lam cho chiing sanh
thich tu hanh giai thoat.

Do diy nén ta nhip Pai Niét Bin vao ngiy rim.
Diu viy, nhung thit ra ta ching c6 nhap Pai Niét
Bin. Trong hing dé t& cia ta, nhing ké ngu si, ké
ac cho ring Nhuw Lai quyé&t dinh nhap Niét Ban.

Nhu ba me kia ¢6 déng con. Mgt hém ba me bd
di dén nudc khac, trong thdi gian chwa tré vé, cic
con déu néi ring me di chét mat, nhung thit ra ba
me niy khéng chét".

Su Tw Hong B Tit bach ring : "Th& Tén ! Hang
Ty Kheo niy c6 thé trang nghiém ring Ta La Song
Tho nay ?".

- Nay Thién nam tir ! Néu c¢6 Ty Kheo nio tho tri
doc tung mudi hai bg kinh, vin nghia diing, théng dat
thim nghia, giai thuyét cho moi nguoi, ché thuyét phip
trude sau giFa déu linh hay, vi muéh lgi ich cho vé
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- Niy Thié¢n nam tir { Néu Ty Kheo vi lgi ich chiing
sanh ching vi lgi dung ma tu tip théng dat Vé trinh
Tam mudi, Thinh hanh, Khéng hanh, Ty Kheo nay thai
¢6 thé trang nghiém ring Ta La Song Tho.

- Bach Th& Tén ! Néu nhuw viy théi Ty Kheo Tu
B4 Pé chinh 1a ngudi trang nghiém. Vi Tu Bé Dé
khéo tu tip hanh V4§ trainh, Thinh hanh, Khéng hanh.

- Niy Thién nam ti ! Néu ¢6 Ty Kheo khéo tu
tip thin thong, trong khoing mét niém c6 thé hién
cic thi thin théng bién héa, mét tim mét dinh c6
thé hign lam hai thit 13 nuéc véi hia, Ty Kheo nay
théi ¢6 thé trang nghiém ring Ta La Song Tho.

- Bach Th& Tén ! Néu nhu viy théi Ty Kheo Pai
Muc Kién Lién chinh 1a ngudi trang nghiém. Vi Pai
Muc Kién Lién khéo tu thin théng bién héa vé lugng.

- Nay Thién nam ti ! Néu ¢6 Ty Kheo tu tip dai
tri, lgi tri, tip tri, gidi thoat tri, thim thim tri, quang
tri, vé bién tri, v thing tri, thit tri, thainh tgu ddy
du tri hué nhuw viy, tim binh ding d6i véi nguoi
thin ké thu nghe ditc Phit Nhuw Lai nhip Niét Ban
ching lo budn, néu nghe Nhuw Lai thudng tru ching
nhip Niét Ban, cing ching ming r, Ty Kheo niy
théi c6 thé trang nghiém ring Ta La Song Tho.

- Bach Th& Tén ! Néu nhw vy théi Ty Kheo Xa
Lgi Phit chinh 1i ngudi trang nghiém. Vi Xa Legi
Phat khéo thanh tyu diy du dai tri hué¢ nhw vay.
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Suw T Hong BS Tat bach ring : "Bach Thé Tén !
Nhuw 161 ditc Phit néi tit ci ching sanh c6 thé tin
<inh Dai Niét Bin ching thé nghi ban nhu diy. Bach
Thé& Tén ! Trong dai ching ndy c6 tim mudén nim
1gin e nguoi khéng c6 1ong tin d6i véi kinh ndy,
do diy nén ngudi nio tin kinh niy théi goi ngudi
d6 ching thé nghi ban.

Niy Thién nam i ! $6' nguoi trén day dén doi
vi lai ciing s& quyét dinh tin dugc kinh dién my,
dugc thiy Phit tinh va dugc V6 Thugng BS Pé.

- Bach Th& Tén ! Thé nio bat théi BS Tat tir biét
quyét dinh cé tim bat théi.

- Niy Thién nam t& ! Dai B4 Tit sé ding khé
hanh dé thi nghi¢m 14y tim cia minh : Méi ngay
in mot hgt me tron bay ngay; 8o trang, diu xanh,
diu tring v.v.. méi thi bay ngiy, méi ngay mét
hdgt cling nhu‘ vay.

Ldc in mét hat me, BS Tat nghi ring : Khé hanh
nhw viy déu khéng lgi ich, vigc khong lgi ich con
lam dugc huéng la viéc lgi ich ma lai khéng lam.

Péi véi viec khong lgi ich, trong 1ong ¢ thé nhin
dugc s khd ching théi ching chuyén, do diy nén
quyét dinh ding V6 Thugng BS DE.

Trong nhiing ngay tu khé hanh nhw viy, da thit
6m khé lin 1in, nhw cit trai bdu twoi phoi trong
ning. Mit cia B8 Tat thut siu vio nhu diy giéng.
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lwgng chiing sanh ma dién thuyét pham hanh. Ty Kheo
nay c6 thé trang nghiém ring Ta La Song Tho.

- Bach Th& Tén ! Nhu ché t6i hiéu nghia cia dite
Phit via day, théi Ty Kheo A Nan chinh l1a ngudi
trang nghiém vdy. Vi A Nan tho tri doc tung mudi
hai bg kinh, vi dai ching ma khai thi dién thuyét,
161 cing nghia déu chon chinh.

Nhur dem nuéce rét vio binh, A Nan ciing nhw
viy, ding nhw chd di nghe noi dic Phit dem dién
thuyét lai cho moi ngudi.

Niy Thién nam ti& ! Néu ¢6 Ty Kheo ding thién
nhin thanh tinh, thay Pai thién thé gi¢i ¢ mudi phuwong
nhuw thay trai Am Ma Lic trong ban tay, Ty kheo nay
ciing c6 thé trang nghiém ring Ta La Song Tho.

- Bach Th& Tén ! Néu nhir viy théi Ty Kheo A
Niu Lau Pa chinh li ngudi trang nghiém, vi A Niu
Liu Pi c6 Thién nhin thiy r6 Pai thién thé gidi,
tit ci nhing loai nhing vit cho dén thin trung dm
déu thiy r6 rang khéng chuéng ngai.

- Nay Thién nam ti ! Néu c¢6 Ty Kheo thiéu duc
tri tic, tim thich tich tinh, siéng tu tinh tin chanh
niém, chinh dinh, chinh hug, giai thoat, Ty Kheo
nay c6 thé trang nghiém ring Ta La Song Tho.

- Bach Thé Tén ! Néu nhuw viy thai Ty Kheo Pai
Ca Diép chinh la ngudi trang nghiém, vi Pai Ca Diép
khéo tu nhing cong hanh thidu dyc tri tic v.v...
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Tit tu taim Thinh dao con thdy Phit tinh mdt phin
it, hudéng 1i ngudi ching tu ma dugc thiy w !

Niy Thién nam ti ! Cic vi dai B6 Tat nhw Vin
Tha Sw Lgi tu tip Thinh dao di trai qua vé lugng
doi nén thay ré Phit tinh. Hang Thanh Vin, Duyén
Gidc lam thé nio biét Phit tainh dugc !

Néu chiing sanh muén biét r6 Phit tinh, thoi phai
nhit tim the tri, doc tung, bién chép, giai thuyét,
cling dudng, cung kinh, ton trong tin thin kinh Pai
Niét Ban nay. Thiy ngudi nao tri tung nhin dén tin
than kinh Pai Niét Ban niy thdi phai dem bén thi
cling dudng thit tét ma cung cap cho ngudi iy, cing
tan than 18 bai héi thim.

Nay Thién nam ti ! Néu ngudi nio da trai qua
vé lwgng vé bién ddi gin giii cling duong vé lugng
chw Phit tréng siu cac cin linh, réi sau méi ding
nghe tén cda kinh nay.

Nay Thién nam tir ! Phit tinh ching thé nghi ban.
Phit, Phap, Ting, Tam Bao ciing ching thé nghi ban.

Tit ca ching sanh déu c6 Phit tinh, nhung ching
biét dugc, diu viy ma cing ching thé nghi ban.

Nhu Lai thudng lac, ngi, tinh cing ching thé
nghi ban.

Tat ca ching sanh néu ai tin dugc kinh dai Niét
Bian nay, ké 4y cing ching thé nghi ban.





index-139_1.png
XXl - PHAM SU TU HONG 83 TAT 333

Pic Nhur Lai dd dit tat ca kiéu man, sao lai néi
ring nguéng mong dic Nhuw Lai try ?

Tru d6 goi la Phap h&u vi, ditc Nhu Lai di dit
phap hitu vi, nén li ching tru.

Tru d6 goi la Phip khéng. Pic Nhuw Lai di dut
Phap khong nhw viy nén dugc thudng, lac, ngi, tinh.
Tai sao lai néi ring nguéng mong dirc Nhu Lai try ?

Tru d6 goi 1a hai muoi lim ¢6i. Pirc Nhw Lai da
ditt hai muoi 1im coi. Sao lai néi ring ngudng mong
dic Nhuw Lai trag ?

Tru d6 chinh 1a tit cd phim phu. Cac buc Thanh
nhon théi khéng khi, khéng lai, khéng tru. Pirc
Nhuw Lai dd dut nhing tuéng khi, lai, tru. Sao lai
néi ring ngudng mong dic Nhw Lai tru ?

Luin vé v4 tru goi 1i vé bién thin. Vi than vé
bién nén ché néi ring ngudng mong ditc Nhur Lai
tru noi ring Ta La. Néu try noi ring nay thoi la
h&u bién. Néu la thin hiu bién thei la vé thuéng:
Piwc Nhu Lai 1a thuéng, sao lai néi r?mg tru ?

- Luin vé vé tru goi 1a hw khéng, tinh cia Nhw
Lai déng véi hwr khéng, sao lai néi ring tru ?

Lai v6 try goi 1a Kim Cang Tam mugi. Kim Cang
Tam mudi pha hoai tit ci tru. Kim Cang tam mudi
chinh 1a Nhw Lai, sao lai néi ring try ?

Lai vé tru goi la huyén, Nhur Lai déng huyén, sao
lai néi ring tru ?
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- Nay Thién nam ti ! Néu ¢6 Ty Kheo cé thé néi
ching sanh déu c6 Phit tanh, dugc thin Kim Cang
khéng c6 ngin mé, thudng, lac, ngd, tinh, thin tim
vé ngai dwgc tam mén tr tai, Ty Kheo nay théi cé
thé trang nghiém ring Ta la Song Tho.

- Bach Th& Tén ! Néu nhw viy théi chi ¢6 dic
Nhu Lai méi 1a nguwéi trang nghiém. Vi thin Nhuw
Lai 1i thin Kim Cang khéng ngin mé, li thudng,
lac, nga, tinh, thin tim v6 ngai di tim mén tu tai.

Bach Thé Tén ! Chi ¢6 dic Nhw Lai méi cé6 thé
trang nghiém ring Ta La Song Tho, néu khéng dic
Nhw Lai théi ching trang nghiém. Ngudng mong
dang dai ti dai bi vi trang nghiém ma thudng &
trong rung Ta La nay.

- Nay Thién nam tir ! Tat ca cac phap tanh vén tru
noi vé try, sao 6ng lai ciu mong dirc Nhuw Lai tru.

Niy Thién nam ti ! Phim néi ring tru dé thei
goi 1a sic phap ti noi nhon duyén ma sanh, nén goi
1d try. Nhon duyén khéng noi ché nén goi la vé tru.

Pite Nhu Lai da dit tit ca sy ring bugc cda sic,
sao lai néi ring Nhw Lai try ? Nhu sic phap, tho,
twong, hinh, thic cing vay.

Naiy Thién nam ti ! Tru goi 1a kiéu man, vi kiéu
man nén ching dugc giai thoit, vi ching dugc giii
thoit nén goi 1a tru. Ai c6 kiéu man ? Ta chd nio
mi dén ? Do diy nén dugc goi 1a tru noi vé tru.
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HEét thit 10i gan nhuw nha tranh hw muc, xuwong séng
13 1én nhw diy thing. Ché B Tat ngdi nhr diu
chin ngya. Muén ngéi théi mop xudng, muén ding
thoi ngid nghiéng. Dau chiu 14y sy khé khéng lgi
ich nhw viy, nhung ching théi chuyén tim Bé Dé.

Nay Thién nam tir ! Pai B6 Tat vi pha cic sy
khé, ban sy an vui cho chiing sanh, nén c6 thé xi
thi cda, vat, ngoii thin trong thin dén thin mang
cia minh nhw bé ¢é khé.

Néu c6 thé ching tiéc thin mang nhw viy, Bé Tat
niy tir biét quyét dinh c6 tim bit théi, tr biét toi
quyét dinh s&é dugc V6 Thugng Bé Dé.

Dai Bé Tit vi phip ma khoét thin lim dén lay
Té du d6 vio dit tim dé dét.

Lic Bé Tat thg sy khé 16n nhw vay tu~ trach tim
minh ring : Su khé nay d6i véi s khé ¢ dia nguc
trim ngin muén phin chwra bing mét phin. O trong
v6 lrgng trim ngin kiép, ta chiu nhiéu sy khé nio
déu khong dem lai mdy may lgi ich, néu ta khong
chiu dugc su khé nhe nay, théi lam sao ¢6 thé &
noi trong dia nguc dé ¢6 thé ciu khé chiing sanh.

Liic Bé Tt suy nghi nhu vdy thoi thin ching biét
khé, tim ching théi chuyén, do diy Bé Tat tw biet
chdc ring toi quyét dinh s& duwgc V6 Thugng BS Pé.

Nay Thig¢n nam ti ! Lic 46 Bé Tat con day du
phién nio, vi chanh phip mi c6 thé dem diu, mit
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Lai v6 tru goi 1a vé6 chung vé thi, tinh Nhu Lai
khéng c6 thi chung, sao lai goi ring try ?

Lai v6 tru la phap giGi vé bién, phap gidi vé
bién chinh 13 Nhuw Lai, sao lai néi r?mg tru ?

Lai v6 tru goi 1a Thi Ling Nghiém tam mudi.
Tam mugdi ndy biét tit cd phip ma khéng chip trudc
nén goi la Thu Ling Nghiém. Pic Nhuw Lai ddy dd
chanh dinh Thu Ling Nghiém, sao lai goi ring tru ?

Lai v6 tru goi la X phi Xat tri lye. Pire Nhw Lai
thanh tgu tri lwe nay, sao lai goi ring tru ?

Lai vé tru goi 12 Pan Ba la mit. Néu Pan Ba la mat
ma c6 try thoi ching dén duge Thi La Ba la mit, nhin
dén Bat Nha Ba la mjt, do nghia niy nén Pan Ba la
mit goi la vé try. Pic Nhu Lai ching tru Pin Ba la
mit nhin dén ching tru Bit Nhi Ba la mat, sao lai
nguyén ring ditc Nhw Lai thudng try noi ring Ta La.

Lai v6 tru goi 1a tu phipTit niém xit. Néu dirc Nhuw
Lai try noi phip ti niém xd, théi khong thé duge Vo
Thugng Bé D4, diy goi la tru noi ching tru.

Lai v6 tru goi la ching sanh giGi vé bién. Puc
Nhu Lai da dén t4t ngdn mé vé bién cua tit ca ching
sanh gi¢i ma khéng ché try.

Lai v6 tru goi 1 khong nha cida, khéng nha cia
goi 1a khéng ché c6, khéng chd c6 goi la vé sanh,
v6 sanh goi la vé diét, v6 diét goi la vé tuéng, vo
tudng goi la khéng hé phugc, khéng hé phuge goi
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Nhur ciy Khuw da la, cidy Ba la xa, cdy Ni ciu da,
cdy Uit dam bat hi¢p lai thanh ring, réi ngoai nhing
thit nay thoi khéng c¢6 ring riéng biét.

Nhu chién xa, voi, ngwa, b binh hiép lai thanh
quin d¢i, r6i ngodi nhing thit niy thoi khéng cé
quin dgi riéng biét.

Nhu nhitng chi nim mau hiép lai dét thanh vai
ngii sic, rdi ngoai nhing chi niy théi khéng ¢6 vai
ngi sic riéng biét.

Nhu bén ho hiép lai goi 1a dai ching, réi ngoai
nhitng ngudi niy thoi khong 6 dai ching riéng biét.

Ngi cda chiing sanh ciing nhw viy, roi ngoai nim
am thoi khong ¢6 nga riéng bigt.

Niy Thién nam ti ! Nhur Lai thudng tru thoi goi
la ngi. Phap thin cia Nhw Lai 1a vé bién vé ngai,
la ching sanh ching diét, dugc di tim bty tai nén
goi 1a nga.

Thiét ra chiing sanh khéng c6 ngd nhuw viy, chi
vi quyét dinh s& dugc rét rio dé nhit nghia khéng,
nén goi 1a Phit tanh.

Nay Thién nam t& ! Dai to dai bi goi la Phit
tanh, vi dai to dai bi thuong theo déi B Tat nhuw
béng theo hinh. Tit ca ching sanh quyét dinh s&
duge dai tir dai bi, do diy nén néi ring tit ca ching
sanh déu c6 Phit tanh. Pai ti dai bi goi 1a Phit
tanh, Phit tinh goi 1a Nhuw Lai.
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dia nguc, vi ngudi niy quyét dinh sé doa dia nguc
vdy. Hién tai ngudi niy diu khéng thin dia nguc
nhung vin goi 1a ngudi dia nguc.

Do diy nén trong cic kinh Phit néi néu thay cé
ngudi tu hinh hanh lanh théi goi 1a thiy ngudi trdi.
Thiy ngudi tao ic théi goi 1a thiy dia nguc. Vi quyét
dinh sé tho qua baio.

Nay Thién nam tir ! Vi tat ca chiing sanh quyét dinh
dugc V6 Thugng B Pé nén Phit néi tit ca ching sanh
déu c6 Phat tanh. Nhung thit ra tit ca chiing sanh chua
c6 ba muoi hai twéng t6t, tim muwoi vé dep. Do nghia
diy nén noi kinh nay Phat néi ké ring :

Trude c6 nay khéong
Truéc khong nay c6

Ba dgi ¢6 phap

Nghia niy khéng diing.

Niy Thién nam tu ! C6 ba thi ¢6 : Mat la vi lai
c6, hai 1a hién tai ¢4, ba la qua kha cé.

Tit ca ching sanh vi lai s& ¢c6 V6 Thugng Bé Dé,
diy goi 1a Phat tanh. Tat ca ching sanh hién tai déu
c6 phién nio, nén hién tai khéng c6 ba muoi hai
tudng tot, tim muoi vé dep. Tit ca ching sanh qua
khit ¢6 dit phién nio nén hién tai duwgc thdy Phat
tinh. Do nghia niay Phit thudng tuyén néi : Tat ca
ching sanh déu cé Phit tinh, nhin dén nhut xién
dé cing c6 Phit tanh.
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Lai ¢6 ké néi réi nim 4m c6 ngd, ngd nay la Phit
tinh, vi ngi lam nhon duyén ma dugc ngi tuw tai
cia Nhw Lai. C6 cic nha ngoai dao néi ring : Ding,
di, thiy, nghe, budn, vui, néi ning chinh dé l1a ngi,
ngi tuéng iy diu vé thuong nhung ngi cia Nhw
Lai chon thiét thuong try. Nhw 4m,nhip,giéi diu la
v6 thudng nhung vin goi 1a thudng. Phit tinh cia
chiing sanh ciing nhuw viy.

Niy Thién nam t& ! Nhue bon mi kia méi ngudi
tir néi hinh tuéng cia voi, diu ching dwgc ding,
nhung ching phai 1a ching néi tuéng cia voi.

Nhing ngudi néi Phit tinh cing nhw viy, Phit
tinh ching phii tic siu phip, nhung cing ching ly
sidu phip. Vi thé& nén ta néi Phit tinh cia ching
sanh ching phai sic ching phai ly sic, nhin dén
ching phii ngi, ching phii ly nga.

C6 cic nha ngoai dao diu néi c6 ngi, nhung
thiét ra khéng c6 nga. Ngi cia ching sanh chinh
la ngd 4m, roi ngoai ngid dm khéng c6 ngi riéng
biét.

Vi nhu cong, cinh, tua, gwong hiép lai lam hoa
sen, lia ngoai nhing thi nay théi khéng c6 hoa sen
riéng biét. Ngi cua ching sanh ciing nhw viy.

Nhu tudng, vich, g6, tranh hoa hiép goi dé 1a
nha, lia ngoidi nhing thi nay théi khéng c¢6 nha
riéng biét.
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Thién dinh thim thim. Vi ching sanh ching thiy
Nhuwr Lai nén goi 13 dai Niét Ban.

- Bach Th& Tén ! Pic Nhu Lai ¢6 chi vio noi
hang Thién dinh ?

Nay Thién nam ti ! Vi muén d§ thoat ching
sanh : Ngudi chua gieo tréng cin linh lim cho dugc
gieo tréng. Nguoi di gieo trong cin lanh nay dugc
ting truong. Ngudi qua linh chwa thinh thuc laim
cho dwgc thinh thuc. Piéc Nhw Lai vi ngudi cin
lanh di thanh thuc ma néi thu huéng V6 Thugng
B Pé. Lam cho ngudi khinh tién phip lanh sanh
long ton trong. Laim cho nhitng ké phéng dit réi
boé sy phéng dit. Vi cing Vin Thu Sw Lgi cac vi
Pai Bé Tit luin ban diéu nghia. Vi muén giio héa
ngudi thich doc tung 1dm cho wa thich Thién dinh.
Vi dem Thanh hanh, Pham hanh, Thién hanh giio
héa ching sanh. Vi quan sat Phip tang bat céng
thim thim. Vi muén qué trich hing dé t& phéng
dit Pic Nhu Lai thudng tich tinh ma con wa chugng
Thién dinh, huéng la cic éng chwa dit hét phién
nio ma sanh long phéng dit. Vi muén qué trach
cic Ty Kheo ac nhin tim thit vit bat tinh, vi ching
biét thiéu duc, ching biét tri tdc. Vi khién ching
sanh tén trong phap Thién dinh da nghe. Do nhing
nhon duyén trén didy nén dicc Nhur Lai vio hang
Thién dinh.
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ca ching sanh quyét dinh ¢6 muoi hai nhon duyén
nhu viy, do diy nén néi ring tit ca ching sanh déu
¢6 Phit tinh. Mudi hai nhon duyén chinh 1a Phit
tinh, Phit tinh chinh 13 Nhu Lai.

Phit tanh goi 1a bon tri vé6 ngai. Do bén tri vé ngai
nén giang thuyét chit nghia vé ngai. Do chi& nghia vé
ngai nén ¢ thé gido héa ching sanh. Bén tri vé ngai
chinh 1a Phit tinh, Phit tinh chinh 1 Nhu Lai.

Phit tinh goi 13 Panh tam mudi. Vi do tu Panh
tam mudi niy nén c6 thé tdng nhiép tit ca Phit phap,
do diy nén néi Panh tam mudi goi 1a Phit tinh.
Thip tru Bé Tat tu tam mudi niy chua dugce diy du,
nén diu thiy Phit tinh ma ching ro ring. Vi tit ca
chiing sanh quyét dinh dugc, nén néi ring tit ca
chiing sanh déu c6 Phit tanh.

Nay Thién nam tir ! Nhu cac thie phip di néi &
trén, vi tit ca ching sanh quyét dinh s&¢ dugc, nén
néi ring tit ca ching sanh déu c6 Phit tinh.

Nay Thién nam tir ! Néu ta néi sic 1a Phat tanh,
chiing sanh nghe 16i nay tit sanh ti kién dién dao,
do ta kién dién dio tit sé phai dea A Ty dia nguc.
Puc Nhu Lai thuyét phap dé dit dia nguc nén ching
n6i sic 1a Phit tanh, nhin dén ching néi thic la
Phit tanh cling nhuw vay.

Nay Thién nam tir ! Néu ching sanh thay r6 Phit
tinh théi ching can tu tip Thinh dao. Thip tru B
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1a khéng chap truée, khéng chip trude goi la vé 13u,
v6 liu chinh la thién, thién chinh 1a vé vi, vé vi
chinh 1a Pai Niét Ban, Pai Niét Ban chinh 1i thudng,
thudng chinh 1a ngi, ngd chinh 1a tinh, tinh chinh
1a lac. Thudng, lac, ngd, tinh chinh la Nhw Lai.

Niy Thi¢n nam ti ! Nhwe hu khéng chang try
mudi phuong, dic Nhir Lai cling nhw viy ching tru
mudi phuong.

Nay Thién nam tu ! Néu ¢ ai néi rang than, khiu,
¢ ac ma dugc qua lanh thoi 12 khong ding. Than, khdu,
¥ lanh ma dugc qua ic cing 1a khéng ding.

Néu néi pham phu ding thiy Phjt tinh, con Thip
tru Bé Tit ching dugc thiy, 16i n6i nay khong diing.

Né&u néi hang nhit xién dé pham tgi ngi nghich
hiy bang kinh Dai thita phi bén giéi trong ma duge
V6 Thugng Bé Pé, 16i néi niy ciing khéng ding.

Né&u néi luc try Bé Tit do phién nio mi doa ba
ac dao, 16i néi nay cing khéng ding.

Néu néi dai Bd Tit ding thin ngudi ni thit ma
duoc V6 Thugng B D4, 16i néi ndy cing khong ding.

Néu néi nhit xién dé 1a thuong con, Tam Bao
la vé thudng, 16i néi niy ciing khéng diing.

Néu néi dic Nhu Lai tru noi thanh Ciu Thi Na,
16i néi ndy ciing khéng ding.

Nay Thi¢én nam ti ! Nay ditc Nhw Lai 6 noi thanh
Ciu Thi Na niy nhdp dai tam mudi, vio trong hang
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Dai hy dai xa goi 1a Phjt tanh, vi dai B3 Tat néu
ching xi dwgc hai mwoi lim c5i, théi khong thé
dugc V6 Thugng Bé Dé. Béi ching sanh quyét dinh
s& dugc, do ddy nén néi tit ci ching sanh déu cé
Phit tinh. Pai hy dai xa chinh 1d Phit tanh, Phat
tanh chinh 1a Nhuw Lai.

Phit tinh goi 1a dai tin tim. Vi do tin tim ma
dai Bé Tat dwoc diy du Pan Ba la mat nhin dén
Bat Nha Ba la mit. Tat ci ching sanh quyét dinh s&
dwge dai tin tim, do ddy nén néi tit ca ching sanh
déu cé6 Phit tinh. Pai tin tim chinh 1i Phit tinh,
Phit tinh chinh la Nhw Lai.

Phit tanh goi la nhit ti dia. Vi do nhit t& dia
nén B6 Tat duoc tim binh ding d6i véi tat ci chiing
sanh. Tat ca ching sanh quyét dinh s& dwgc nhit ti
dia, do diy nén néi tit ca ching sanh déu c6 Phit
tinh. Nhiit tir dia chinh la Phét tanh, Phit tinh chinh
la Nhu Lai.

Phit tinh goi 14 tri lyc thit tw. Vi do tri hee tha
tw, nén B6 Tit c6 thé gido hoa ching sanh. Tt ci
ching sanh quyét dinh s& dugc tri luc thi tw, do
didy nén néi tit ci ching sanh déu c6 Phat tinh.
Tri lyc thét tw chinh 1a Phéat tanh, Phit tinh chinh
la Nhw Lai.

Phit tinh goi 1a mudi hai nhon duyén. Vi do
nhon duyén nén dic Nhu Lai duge thuéng tru. Tat
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Trim thd sanh san 1i du cho hang dé tu cua ta
sanh cac cin lanh.

Béong la du cho bay giic chi. Trii 1a du cho bén
dao qua.

Do nhitng nghia nay, nén ta nhip Niét Ban trong
thing hai.

Suw T Héng BS Tat bach ring : "Th& Tén ! Pic
Nhu Lai lic so sanh, xuit gia, thinh dao chuyén
phip luin déu & vao ngiy ming tam, cé chi riéng
nhip Niét Bin ¢ dém rim ?".

Phit bao : "Lanh thay ! Lanh thay ! Nay Thién
nam ti ! Nhw mit tring rim tron ddy khong khuyét,
chw Phit Nhu Lai ciing nhuw vdy, nhip Pai Niét Ban
khéng c6 kém khuyét. Vi thé nén Nhu Lai nhip Pai
Niét Ban vio dém rim.

Niy Thién nam ti ! Nhe dém rim, lic mjt tring
tron ¢6 muwdi mot diéu : Mot l1a pha téi tim; hai 13
khién ching sanh thiy 16 dudng si, ba la khién
ching sanh thiy duong ngay dudng cong; bén la tri
néng nywe dugce mit mé; nim la pha long cao ngao
cia Iita dom d6m; siu 13 dit tit ca twdng ni¢m trgm
cudp; bay 1a tric 10ng sg 4c thi cia ching sanh; tim
1a ¢6 thé 1am cho hoa sen xanh nd; chin la lam cho
hoa sen biip lai; mudi la din phit long tién 1én cia
ké di duong; mudi mot 1a 1am cho chiing sanh thich
ngid duc dug: nhiéu khoii lac.





index-133_1.png
XKill - PHAM SU TU HONG 8O TAT 327

Sw Tw Héng BS Tit bach ring : "Th& Tén ! Cé
gl dic Nhw Lai nhip Niét Ban trong thing hai ?".

- Niay Thi¢n nam t ! Thing hai goi la mua
Xuin, thing mia Xuin muén vit déu sanh trudng,
gieo trong cdy c6i, bong trii tuoi tin xinh dep, song
rach diy nuéc, trim thd sanh sin, do diy nén chiing
sanh phin nhiéu ¢6 quan niém la thudng 13 vui.

Vi phi quan niém cho 1a thuong nhw viy, nén
ta néi tit cd phap déu la v6 thudng, chi néi dic
Nhir Lai 1a thudng tru ching bién déi.

Niy Thi¢n nam ti ! G trong ba mia siu tiét, manh
Déng cdy c6i khé héo, moi ngudi ching wa thich. Manh
Xuan hoa 4m moi nguoi tham wa. Vi pha sy tham wa
th& gian cda chiing sanh nén ta dién néi thuong, lac,
ngd, tinh. Bic Nhu Lai vi pha thé ngi, thé tinh, nén
néi Nhu Lai 1a chon thiét nga tinh.

N6i thing hai li du cho hai thit Phap thin cda
Nhuwr Lai.

Miia Dong ching wa thich, 1d ngudi tri ching thich
Nhiwr Lai v6 thuong nhip Niét Ban. Thing hai mia
Xuin vui thich, 1a du cho ngudi tri wa thich Nhuw
Lai : Thudng, lac, ngi, tinh. Gieo tréng du cho chiing
sanh nghe phap vui mung phit tim Vé Thugng B
Pé, vun trong cic cin lanh. Séng rach 1a du cho cic
dai B6 Tat ¢ mudi phuong dén chf ta nghe hoc kinh
Pai Niét Ban.
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2 Nay Thién nam ti ! Phap sanh ti nay déu c6
nhon ¢6 qui, vi ¢6 nhon qui nén ching dwqe goi
1a Niét Ban. Thé tinh cia Niét Ban vén khéng nhon
qua.

- Bach Th& Tén ! Luin vé Niét Ban ciing c¢6 nhon
qua nhw bai ké cda Phit néi :

Tu nhon nén sanh ¢6i Trdi,
T nhon ma doa ac dao,

Tu nhon nén dugce Niét Bin,
Do diy nén déu c¢6 nhon.

Xua kia Phit bao cic Ty Kheo : Nay ta s& néi dao
qua cda Sa Moén. Né6i la Sa Mén d6 nghia 1a ngudi
c6 thé tu tip hoin toan dao hanh gidi, dinh, hug,
dao hanh nay la bat Thinh dao. Qua cia Sa Mén
chinh 1a Niét Ban.

Bach Thé& Tén ! Niét Ban nhw viy hi ching phai
ld qud w ? C6 sao hém nay dirc Phit néi ring thé
cda Niét Ban khéng nhon, khéng qua ?

Nay Thién nam tu ! Ta tuyén néi nhon cia Niét
Ban chinh 1i Phit tinh, tinh ciia Phit tanh ching
sanh Niét Ban, nén ta néi Niét Ban khéng cé nhon.
Vi c6 thé pha phién nio nén goi 1d qua Pai Niét
‘Ban, Niét Ban niy ching t& noi dao hanh sanh ra
nén goi 1a khéng cé qua. Do diy nén Niét Ban la
khéng nhon, khéng qua.
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thuyét mudi hai bd kinh, vi chiing sanh ma rgng
tuyén duong luu b6, wa bd thi, tu tip tri hué, do
cin tri lanh Igi nén tru vitng noi tin hu¢ khéng théi
chuyén, nhw ngudi thi ba bén song Hing.

Ngudi thi twr muén qua khoéi séng sanh i, vi
dift cin lanh nén chim trong séng, vi gin gii ban
lanh nén duoc tin tim diy goi 1a ndi 1én. Vi duge
tin tim nén dugc tho tri, doc tung, bién chép, giai
thuyét mudi hai b¢ kinh, réi vi chiing sanh ma rong
tuyén duong luu bé, wa bé’ thi, tu tip tri hug, do loi
cin nén ding ving noi tin hu¢ tim khéng théi
chuyén, quan sit khip bén phuong, quan sit bén
phuong diy la néi bén qua Sa Mén, nhuw ngudi thi
tw bén séng Hing.

Ngudi thit nim muén 1§i qua séng sanh tf, vi
diet mat cin lanh nén phii chim trong séng, nho gin
giii ban linh nén dugc tin tim dady goi la néi lén,
do tin tim nén tho tri, doc tung, bién chép, giai
thuyét mudi hai bg kinh, réi vi chiing sanh ma rng
tuyén duong luu bd, wa bd’ thi, tu tip tri hué vi lgi
cin nén ding ving noi tin hué khéng théi chuyen,
khéng théi chuyén réi bén thing dén trudc, thang
dén trude, day 1a néi qua Bich Chi Phit, ddu c6 thé
tir 46 nhung ching dé dén ching sanh, diy goi la
di, nhw ngudi thi nim bén séng Hing.

Ngudi thi siu muén qua khéi séng sanh td, vi
mat thién cin nén chim trong séng, nhé gin gii ban
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Nhu Phit néi : Néu cé6 ngudi tu tip bat Thinh
dao thei dwgc thdy Phit tinh. Loi ddy ching ding
nghia, vi Thinh dao néu li mét nhuw ¢6 nhin nhuc
thoi I& ra phai hét. Néu Thanh dao c6 hét, théi mat
nguoi tu xong nhing ngudi khic khéng c6 phin.
Thanh dao néu l1a nhiéu, théi thé nio néi ring tu
tip diy du, ciing ching dwgc goi 13 Tic Ba Nha tri.

- Niy Thién nam ti { Nhr dudng bing thing, tit
ca ching sanh déng di trén dudng khéng chuéng
ngai nhau. Gifa dudng c6 ciy to béng mat, ngudi
di dudng nghi ngoi dudi bong cay Bong cdy nay
vin thuong nhw vy, ching bién déi, ching huw mat,
cing khéng ai mang di.

DPudng bing thing du cho chinh dao, béng mat
du cho Phit tinh.

Vi nhuw thanh 16n chi ¢6 mét cia, dau déng ngudi
ddng do mgt cira nay ra vio nhung déu khéng chuéng
ngai, ciing khéng ai pha hoai hoic mang dem di.

Vi nhu cdy ciu nhiéu nguoi di trén dé ciing khéng
chuéng ngai khéng ai phi hoai mang di.

Vi nhw luong y tri dd cic chitng binh, khéng ai
cim ngin luong y nay tri ngudi diy bé nguoi kia.

Thinh dao va Phit tinh ciing nhw viy.

Bach Thé& Tén ! Nhitng diéu du ctia Phit din ra
diy, theo nghia thoi ching phai. Vi ngudi trude &
trén duong théi tré ngai cho ngudi di sau, sao lai
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ma ké mu ching thiy. Diu ching thiy nhung ciing
ching thé néi ring khéng c6 xanh, ving, do, tring
hinh chit dai ngin. Vi ddu ring ngwoi ma ching
thiy, nhung ngudéi mit sing théi dwgc thay.

Phit tinh ciing nhu viy, tit ca ching sanh diu
ching dugc thiy, nhung Thip tru B Tat thiy dugc
mét it phin, ditc Nhuw Lai théi thiy r6 hoan toin.
Thip try BS Tit thiy Phat tinh nhir dém t6i thy
hinh sdc, ddc Nhuw Lai thiy Phit tinh nhw giita ban
ngdy thiy hinh sic.

Nhu ngwdi mit 16a thiy hinh sic ching ré rang,
Iwong y diéu tri, do cong dung cia thudc nén duge
16 ring. Thip Tru B& Tat cing nhuw viy, diu thay
Phit tinh nhung ching dugc 16 ring, nhé ning luwe
cia Thu Ling Nghiém tam muéi ma dugc thiy 16
rang.

Nay Thién nam ti ! Néu ¢6 ngudi thay tit ca phap
la v6 thudng, vé ngd, vo lac, v6 tinh, thdy ching phai
tit ca phip ciing 1a vé thudng, v6 lac, vo ngd, vé tinh,
ngudi nhwr viy théi ching thay Phat tinh.

Trén diy néi tit cd phap d6 1a noi sanh ti. Con
ching phai tit ci phap d6 la néi Tam Bao.

Hing Thanh Vin, Duyén Giac thiy tit ca phap
la v6 thuong, vé lac, v6 ngi, vé tinh; thiy ching
phai tit ca phap ciing la vé thudng, v6 ngi, vé lac,
v6 tinh, vi thé¢ nén ching thiy Phit tinh.
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- Bach Thé& Tén ! Phit tanh cda ching sanh la
chung c6 hay la riéng c¢6 ? Néu la chung c6 thoi mét
ngudi lic duge V6 Thugng Bé Dé & ra tit ca ching
sanh ciing déng dwoc. Nhu hai muoi ngudi déng c6
mdt ké oan thd, néu mét ngudi tric dugc ké thy,
théi mudi chin ngudi kia ciing déng hét ngudi tha.
Phit tinh ciing nhu vdy, lic mét ngudi ding thai lé
ra nhing ngudi khac ciing déng ding.

Néu méi ching sanh riéng c6 Phit tinh thoi Phat
tinh 13 v6 thuong, vi c6 thé tinh dém dwgc. Nhung
Phit néi : Phit tanh cta ching sanh ching phai mdt
ching phai hai. N&u la riéng c6, théi lé ra ching nén
néi ring chw Phit binh ding, ciing ching nén néi
ring Phit tinh nhw huw khéng.

- Nay Thién nam ti ! Phit tinh cia chiing sanh
ching mgt ching hai. Chuw Phit binh ding dudng
nhuw hw khéng.

Tit ca ching sanh déng chung cé6 d6. Néu nguoi
c6 thé tu bat Thinh dao, nén biét ngudi nay dugc
thiy ro.

Nay Thi¢n nam ti ! Trén ndi Tuyét ¢6 thit ¢é tén
nhin nhuyc, néu bd in c6 niy thdi sanh ra chit dé
hé, Phit tanh cia ching sanh cing nhw viy.

- Bach Th& Tén ! Cé nhin nhuc.dé 1a mot hay la
nhidu ? Nhuw 1 mét, bo in théi hét. Néu 1a nhiéu sao
Phit lai n6i Phit tanh cia ching sanh ciing nhuw viy ?
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Lic nhé tho bio ching nén dén lic trung nién va
lic gia mGi tho. Lic gia tao nghiép 4c khi sanh vio
trong dia nguc, thin dia nguc lic tré I& ra ching phai
chiu khé. Néu liic gia ching sit sanh ching nén thué
tring nién dugc séng con, néu thud trang nién ching
séng con thoi thé’ nao c6 tudi gia, vi nghiép khong
mait, néu nghiép khéng mit thé’ nio ma cé6 tu hanh
Thanh dao dén qua Niét Ban.

Nay Thién nam tir ! C6 hai thit nghiép : Pinh va
bit dinh. Dinh nghiép 6 hai : Bio dinh v thoi
dinh. Hodc ¢6 bio dinh ma théi gian bit dinh, Lic
duyén hiép théi tho bio, hoic ba théi gian the bio
nghia 1a dgi hién tai tho, doi ké' the, ddi sau the.

Niy Thién nam t& ! Néu dinh tim lim nhing
nghiép lanh, nghiép ac, lam réi sanh long rat tin vui
mung, néu phit nguyén cing duong Tam Bio, diy
goi la dinh nghiép.

Niy Thién nam ti ! Nguoi tri cin lanh siu chic
khé lay déng nén c¢6 thé lam cho nghiép ning thinh
nhe. Ngudi ngu si diéu bt thi¢n siu diy nén cé thé
lim cho nghiép nhe tr¢ thanh quid bio ning. Do
nghia nay nén tit ca nghiép ching goi la quyét dinh.

DPai BS Tat khéng ¢6 nghiép dia nguc, vi chiing
sanh ma phat nguyén sanh trong dia nguc.

Nay Thi¢n nam tu ! Thud xwa lic ching sanh
tudi tho trim nim, c6 hing sa ching sanh bi qua
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- Nay Thién nam tr ! Néu tit ci nghiép quyét
dinh ¢6 qua théi ching nén ciu pham hanh giai
thoat. Vi nghiép bit dinh nén phii tu pham hanh
va qua giai thoat.

Nay Thién nam ti ! Néu xa la dugc tit ca
nghiép 4c théi dugc qua lanh. Néu xa lia nghiép
linh théi mang qua bao 4c. Néu tit ci nghiép quyét
dinh ¢6 qua, théi ching nén cin tu tip Thinh dao,
néu ching nén tu tip Thinh dao, néu ching nén
“tu thanh dao thoi khéng dugc gidi thoat. Tat ca
Thinh nhon sé di tu tip Thinh dao vi d€ pha hoai
dinh nghiép thanh qua bao nhe, va lam cho nghiép
bat dinh khéng c6 qua bio. Néu tit ca nghiép quyét
dinh c6 qua, théi ching nén ciu tu tip Thinh dao.
Néu ai xa lia Thinh dao thoi khéng bao gi¢ dugc
giai thoit. Ching dugc giai thoat thoi khéng dugc
Niét Ban.

Nay Thién nam t& ! Néu tit cd nghiép quyét dinh
c6 ngi, théi mét doi tao nghiép thuin thién I& ra
phai mii mii thuong hudng tho qua an vui. Mgt déi
gdy tao toi ac rat ning & ra ciing miai mii chiu qua
khé 16n. Néu nghiép qua nhu viy théi khéng c6 sw
tu Thanh dao cung giai thoat va Niét Ban, nguwdi lam
ngwdi tho : Bi La Mén lam Ba La Mén the. Néu
nhu vy thoi 1 ra ching c6 giong ha tién ngudi ha
tién. Nguoi 1& ra luén luén 1i ngudi, Ba La Mén 1&
ra mii mai 12 BA La Mén. Lic nhé tao nghiép 1@ ra
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dwgc uéng. Gid s thiy nuéc ding xa trong long
muén dén dé udng, nhung khi dén gin thoi nude
bién thinh lta dé vd miu mua. Hodc cé lic nude
ching bién khic, nhung lai ¢6 nhiéu ngudi tay cim
binh khi ngin can khéng cho dén uéng. Hodc ¢6 lic
troi mwa, nwéc muwa rét dén thin ho lién thanh lia.
Piy goi la nghiép bao ac.

Niy Thién nam tir ! Dai B4 Tat thiét khong nhing
nghiép qua ac nhwr vdy, vi héa dg ching sanh lam
cho duwgc giai thoit, nén phit nguyén tho nhing thin
nhuw vdy. Piy goi la dai B4 Tit ching phai hién doi,
doi k& d6i sau tho 1iy nghiép qui ic nhw viy.

Nay Thién nam ti ! Trong Hién kiép niy, ta ting
sanh vao nha hang thit, nuéi ga, nudi heo, nuéi bo,
dé, di sin bdn, luGi chim, bit ci, sanh trong nhi
Chién Pa La, 1am ké cuép ké trom. Pai Bé Tat thiét
khéng nghiép ic nhuw vdy, vi muén d¢ ching sanh
cho dugc giai thoit, nén ding nguyén luwc 16n tho
nhdng thin nhuw viy. Piy goi la Pai Bé Tit ching
phai hién doi, doi k&, doi sau tho nghiép bao ic
nhuw viy.

Niy Thién nam ti ! Trong Hién kiép nay, ta lai
sanh vio chén bién dia, lam nhiéu viéc tham duc, sin
khué, ngu si quen 1am nhing diu phi phap, ching tin
Tam Béao va qui bao déi sau, ching cung kinh cha me
Tén trudng. Thiét ra lic d6 B Tat khéng <o nhing ac
nghiép nhw vidy. Vi muén lam cho chiing sanh dugc
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bao dia nguc, lic dé ta thiy nhu vay lién phat nguyén
tho thin dia nguc. Nén biét ring lic 46 BS Tat thiét
khéng cé nghiép dia nguc, vi chung sanh ma tho
thin dia nguc. O trong dia nguc ca v lwgng nim,
va vi nhiing nguwdi téi mid phin biét gidng néi muoi
hai bd kinh. Nhing ngudi tdi dugce nghe kinh phap
thoat khéi qua bao ac lam cho dia nguc trong khéng,
tric hang nhit xién dé.

Piy goi 1a dai B4 Tat ching phai noi doi hién
tai, doi k&, doi sau the ldy nghiép ac.

Nay Thién nam ti ! Trong Hién kiép nay c6 vé
lugng ching sanh doa trong loii sic sanh chiu phai
nghi¢p bio ac. Ta thiy nhw viy, vi muén thuyét
phéap dq chiing sanh, nén phat nguyen lam cheo,
nai, giu, khi, rong, voi, kim si diéu, bd cdu, ca,
tranh, tho, rin, bo, ngwa.

Niy Thién nam ti ! Dai BS Tét thi¢t khong cé
nghiép sic sanh nhwr vdy, vi nguyén lic mudn d§
chiing sanh, nén hién tho thin sic sanh. Pay goi la
dai BS Tat ching phai hién doi, d6i k&, déi sau the
nghiép ac nhw viy.

Niy Thién nam tit ! Trong Hién kiép nay, lai 6
v6 lugng vé bién chiing sanh doa trong lodi nga qui,
hojc in dom dai, mg, thit, mau mu, phan dai, tho
mang vé lugng trim ngin mudén nim, khéng bao gic
nghe dén tén nudc hudng 1i con mit ngé thiy ma
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déu ¢6 nim trim khich budn, dem nhau dén trong
bién 16n dé tim chiu bau. Vi nghiép duyén ic nén
doc dudng gip gi6 to ghe thuyén huw bé, khich
buén déu chét ci. Lic d6 ta cung P& Bi Pat Pa
nhé nghiép duyén bat sit dugc qua bao trudng tho,
nén gié thdi tip vao dit lién. Pé Bi Pat Pa wi
tham ti€c cda cdi chiu bau, nén qui siu khé ma
khéc 16c. Ta bio Dé Bi Pat Pa ching nén kéu
khéc. P& Ba Pat Pa lién néi véi ta ring : Nhur ¢
ngudi nghéo cing khén khé, dén trong go ma tay
nim td thi ma néi ring trong mong ngudi bé thi
sw chét vui cho ta, ta s& bo thi déi song nghéo
cing ndy cho nguoi. Lic dé ti thi lién ngdi diy
bao nguoi nghéo cing ring : Péi song ngheéo cung
ngudi ty tho 1dy, nay ta rat thich sw chét vui nay
thiét ching ham doi song nghéo cing cta ngudi.

Dé Ba DPat Pa néi tiép : Nhung ngiy nay téi di
khéng dugce chét vui ma lai gdm ca sy nghéo cing,
bio téi ching khéc sao duge.

Lic d6 ta lai an di ring : Ong ché siu khé, hién
nay t6i con dwgc hai vién bao chiu gié tri vé lugng, téi
sé chia cho 6ng. Ta lién chia mét vién bao chau cho Pé
Ba Pat Pa, réi dén nim ngi duGi mot cdi cay.

Vi qui tham lam nén Pé Ba Pat Pa sanh ic
tim dim dui hai mit cia ta dé cu6p 1iy vién bio
chiu con lai rdi bo di.
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Nhur ciy quit duge tir thi thoi trai thém nhiéu,
ciy quit nay khéng tim y cing khéng gidc xic, vi
c6 phap kia nén phip nay thém nhiéu, vi khéng
phap kia nén phap nay huw hoai.

Nhur ciy An thach lyu do phin gach xuong thoi trai
thém nhiéu, cdy An thach lyu niy cing khong tim §
khéng gidc xtc, vi ¢6 phap khic nén phap nay thém
nhiéu, vi phip khic Khéng nén phap nay huw hoai.

Nhu di nam chim hiit sit ciing nhu vdy, do phip
nay cé nén phap kia sanh, vi phip niy khéng nén
phap kia hw hoai.

Phit tanh ctia ching sanh ciing nhw vy, ching
thé dén dugc V6 Thuong Bé DE.

Nay Thién nam ti& ! V6 minh chang thé hat 13y
hinh nghiép, hanh ciing ching thé hit ldy thic,
diu viy nhung ciing goi 1a vé6 minh duyén hanh,
hinh duyén thic.

Hoic ¢6 Phat hay khong Phat, phip gi6i vin thudng
tru. N&u néi ring Phit tanh & trong chung sanh, nén
biét ring phip thudng hing thoi vo try, néu c6 chd &
théi 1a vé6 thuong. Nhr mudi hai nhon duyén khéng
ch3 & nhut dinh, néu ¢6 chd ¢ théi mudi hai nhon
duyén ching dugc goi la thudng. Phap thin cia Nhw
Lai'ciing khong ché &. Phap gi6i, phap nhip, phap im,
hur khéng déu khéng ché 6. Phat tanh ciing khong ché
& nhu viy.
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giai thoat, nén ding nguyén lyc 16n ma the sanh. Piy
goi 13 dai B3 Tat ching phai hién d6i, déi k&, d6i sau
tho ac nghiép nhuw vay.

Niy Thién nam t& ! Trong Hién kiép nay ta lai
tho 1iy thin nw, thin ic, thin tham, thin sin, thin
si, than tit d6, thin bén xén, thin o thuit, thin dé6i
tra, thin din don. Thiét ra lic d6 BS Tat khéng cé
nhing nghiép nhw vdy chi vi muén dg chiing sanh
cho dugc giai thoat, nén ding nguyén luc I6n ma
dugc tho sanh. Piy goi la dai Bé Tit ching phai
hién dd&i, doi ké, doi sau tho 13y nghiép ac nhw vay.

Pai Bé Tat hién tho nhing thin Huynh mén,
khéng cin, hai cin va cin bit dinh cing nhw viy.

Niy Thién nam tu ! Trong Hién kiép niy, ta lai
hoc tip gido phip cua ngoai dao Ni Kién T, tin tho
gido phap cia ho : khéng bé" thi khong thé phung,
khéng bio bé thi thé phung, khéng nghiép thién
nghiép 4c, khong qua bao thién ic, khong déi hién
tai, khong ‘doi vi lai, khong diy khong kia, khong
Thanh nhon, khéng thin bién héa, khéng dao Niét
Ban. Thiét ra B6 Tat khéng ¢6 nhing ac nghiép nhuw
viy, vi muén dg ching sanh cho dugc giai thoat, nén
ding nguyén luc 16h ma tho hoc nhing ta phip nhuw
viy. Pay goi la dai B6 Tat ching phai hién doi, doi
k& doi sau tho nhing ic nghiép nhu vay.

Nay Thién nam ti ! Ta nhé thué xwa cing Dé
Ba Dat Pa déng lam chu doan con buén, méi ngusoi
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nhon duyén, cing ching phai la tit ca chiing sanh
ching thay, c6 nhitng B3 Tt lic théi tiét nhon duyén
hoa hi¢p ma dugc thdy. Thoi tiét diy 1a néi buc
Thap try B4 Tit tu tim Thanh dao dugc tim binh
ding d6i véi chiing sanh, Lic biy gi¢ dugc thiy Phit
tinh, ching goi la tao tac.

Niy Thién nam ti ! Ong néi ring nhe di nam
chdm hiit sit, it noi nghia thei ching ding. Tai sao
vdy ? Vi da dy ching hit sit, bi da iy khong tim
nghi¢p. Nay Thién nam ti& ! Do phip kia cé nén
phip nay sanh ra, do phip kia khéng nén phip nay
di¢t hoai, khéng c6 tic gia cing khéng c6 hoai gia.

Niy Thi¢n nam ti ! Nhe ngon hira manh chang
thé d6t chay cii, Ita ra cii he goi d6 la chay cui.

Nhur béng qui xoay theo mit tréi, diu viy nhung
bong qui ndy khéng c6 tim cung kinh, khéng thire
cing khéng nghiép, vi tinh chit riéng ciia né ma tr
xoay chuyén.

Nhir cdy chudi nhon tighg sim ma duogc ting
trudng, ciy niy khéng 15 tai, khong ¢6 tim y thic,
do vi ¢6 phap kia nén phip niy ting truéng, vi
khéng phip kia nén phap nay hu hoai.

Nhw cay A Thic Ca, ngudi nit r& dung dén thei
cdy niy tré béng, ciy nay khéng tim y, ciing khéng
gidc xic, do vi ¢6 phip kia nén phap nay sanh ra,
vi khéng phap kia nén phip nay hw hoai.
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chua ? Ta néi chwa chitng. Quéc Vuong lai héi nha
nguoi di dugc qua A Na Ham chuwa ? Ta dap chua
dugc. Quéc Vuong lai néi : "Nay nha nguoi chua
dugc hai qua 4y théi 1a ngudi con didy dd tham
duc, tai sao nha nguwoi dim budéng lung nhin ngé
cic thé ni cda ta ? 7
Ta lién thwa ring : "Pai Vuong nén biét cho,
nay téi diu chua dit phién nio tham duc, nhung
trong tim t6i thigt khong c6 ni¢ém tham dim".

Quéc Vuong néi : "Ngudi ngu si ! Trong ddi cé
cic Tién nhon khd hanh thiy sic dep con tham,
huéng 1a nha nguoi tudi con trai tré, chwa dit tham
dyc, lam sao thiy sic dep ma ching tham dim ?

- Tiu Pai Vuong ! Ngudi thiy sic dep ching
tham dim, thiét ching phii do khé hanh, ma do
nhiép tim quin V6 thuong bit tinh.

Quéc Vuong néi : "Néu khinh khi ngudi khac
ma phi bang, théi thé nio ding goi 1a tu tri tinh
giGi ?

- Tau Pai Vuong ! Néu c6 tim d6 ky thoi co
phi bing, t6i khéng tim d6" ky théi diu cé phi
béang.

Quéc Vwong néi : "Nay Pai Dirc ! Thé nao goi
la gigi ?

- Tau Pai Vuong ! Nhin nhuc goi 1a giGi.
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Niy Thién nam tir ! Quéc Vuong la dy cho Nhw
Lai ding Chanh Bién Tri viy. Pai thin du cho kinh
Pai thua Pai Niét Ban. Voi du cho Phit tinh. Bon
mu du cho tit ci ching sanh vé minh.

Nhing ching sanh nay cho ring Phit di néi
xong, hoic c6 ké néi sic la Phit tinh, vi sic nay
diu diét, nhung tuin ty néi luén do diy dugc ba
muoi hai tuéng t6t vé thugng cia Nhuw Lai, sic
tuwéng Nhu Lai'li thudong, vi sic twéng Nhuw Lai
thuong hing ching dit, do diy nén néi sic la Phat
tinh, nhw vang thit, chat vang diu thay d6i nhung
mau sic vin thuong ching d6i khic, hoic lam vong,
lam roi, ]am mim, mau ving vin khéng ddi khic.
Phit tinh cia ching sanh ciing nhuw viy, tinh chit
diu v6 thuéng mi sic li thuong, do diy nén néi
sic 1a Phjt tanh.

Hodc c6 ké néi tho 1a Phit tinh, vi do tho ma
dugce chon lac cia Nhu Lai, tho cia Nhu Lai 1a tho
rét rio, 1a tho dé nhut nghia. Tanh tho cia ching
sanh ddu li v6 thudng nhung né tuidn ty néi nhau
ching dit, nén dugce lac tho chon thuéng cia Nhw
Lai. Nhwr ngudi ho Kiéu Thi Ca thin ngudi diu vé
thuéng mi ho vin thudng, trii qua ngin muén déi
khéng d6i khac. Phit tinh chiing sanh ciing nhwr viy.
Do diy nén néi tho 4m 1a Phit tanh.

Lai c¢6 ké néi tudng dm la Phit tinh, vi do tudng
ma duge chon thit tudng ciia Nhw Lai. Tudng cia
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Liic 46 vi qua dau dén nén ta rén ri. C6 mjt o gai
nghe tiéhg rén dén gan hoi ta. Ta lién dem tit ca viéc
trwde thuat lai. C6 gai nghe rdi lai hoéi ta : Ong danh
hiéu 1a gi ? Ta dap ring : Téi tén la Thit Ngit. Cé gai
lai néi : Lam thé nao biét duwgc 6ng 1 Thit Ngi. Ta
lién phat th¢ ring : Néu hién nay téi c6 l1ong quiy néi
vu cho Dé Ba Pat Da, théi cip mdt téi phii mu 16a vinh
vién, néu t6i khong hw déi thoi xin d6i mdt sang lai
nhue cii. Ta phat thg vira xong théi d6i mit ta binh phuc
nhur ci.

Niay Thién nam ti ! Py goi 1a dai B4 Tat néi
vé qua bio doi hién tai.

Niy Thién nam ti ! Ta nhé thué xwa ta sanh
trong nha Ba La Mén noi thinh Phi Pon Na & Nam
Thién Tric. Thué d6 ¢6 Qudc Vuong tén Ca La Phu
tinh tinh hung di ty cao ty man, tudi tré say dim
sic dep ngi duc.

Vi muén dé chiing sanh, nén ta & ngoai thinh
ngdi yén ling tham thién. Lic d6 Quéc Vwong cung
v6i cung nhon thé ni ra ngoai thanh dao choi, ding
¢ duw6i ring ciy. Cac thé ni nhon di choi giGn bd
Quéc Vuong ma dén ché ta ngdi thién. Ta lién vi
cic thé ni thuyét phap cho ho bé long tham duc.

Quéc Vwong di tim cac thé ni, thiy ho dang
ngdi qui xung quanh ta. Quéc Vwong gidn d& héi
ta ring : Nay nhi nguoi di ching qud A La Han
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Niy Thi¢n nam ti: ! Nhu ti dai diu thé luc ddng
nhau, nhung ¢ cing, ¢6 noéng, c6 wét, c6 dong, 6
ning, c6 nhe, ¢6 dé, cé tring, cé6 vang, c6 den, ma
tif dai nay ciing khéng c6 nghiép, vi phap gidi khac
nén déu ching giéng nhau. Phit tinh cing nhw viy
Vi phip gidi khac dén thoi ky théi hién.

Niy Thién nam ti ! Vi tit ci ching sanh ching
théi mat Phit tinh nén goi 1a ¢, vi bat théi chuyén,
Vi s& ¢4, Vi quyét dinh dugc, vi quyét dinh sé thay,
nén goi la tit ca chiing sanh déu c6 Phjt tanh.

Vi nhw ¢6 Quéc Vuong bao méot dai thin dit mot
con voi dem chi cho ngudi mu. Pai thin dugc linh Quéc
Vuong lién hop bon ngudi mi dén bén con voi. Lic d6
bon ngudi mia déu 14y tay ré voi. Pai thin tré vé tiu
vé6i Quéc Vuong da dem voi chi cho bon ngudi mu rdi.
Quéc Vuong lién kéu bon ngudi mi dén hoi riéng ting
ngudi. Con voi hinh dang thé& nio ? Trong bon ngudi
mi kia, ké ro nga bén néi voi hinh nhur cu cai; ké rd tai
néi ring voi gidng nhuw cai ki; ké ro diu néi ring voi
giong nhu khoi d4, ké ré voi noéi ring voi gidng nhur cai
chay; ké ré chin néi ring voi giéng nhuw cai c6i gé, ké
16 lung néi ring voi nhwr cai giudng; ké ré bung néi
ring voi nhur cii lu; ké ré dudi néi voi nhir sgi day.

Niy Thién nam ti ! Bon mi kia ching néi tring
thin hinh cia voi, nhung cing ching phii 1a ching
néi, cic hinh tuéng 46 déu ching phai hinh voi,
nhung rdi ngoai nhing hinh niy lai khéng cé voi.
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Quéc Vuong néi : Néu nhin nhuyc la gidi, ta s&
cit 16 tai cia nha nguoi; néu nhi nguoi nhin chiu
dugc thoi biét 14 nhd nguoi tri gidi.

Qudc Vuong lién cit hai tai. Ta diu bi cidt tai,
nhung nhan sic ching bién d8i. Cic quan theo vua
thiy viéc nhw vdy lién can giin ring : Byc Pai si
nhw viy, Pai Vuong ching nén lam hai.

Quéc Vuong cing thém gidn bao cic quan : Tai
sao cic khanh biét 1a byc Pai si ?

- Tiu Pai Vuwong ! Vi lic bi cit hai tai, ching
t6i thiy dung sic ching bién d6i.

Quéc Vuong néi : "Ta sé thi nghiém coi dung sic
bién d6i hay ching bién d6i. Néi xong, Quéc Vuong
lién théo mii, chit tay, chit chun cda ta".

Vi B Tat di trai qua vo lugng vé bién déi tu tip
tir bi thwong x6t ching sanh, nén khéng khé cing
khéng gidn.

Lic d6 Td Thién Vuong bat binh lién lam mua
cat mwa da. Qudéc Vuong s¢ hii qul truée ta ma
thwa ring : Ngudng mong x6t thuong cho téi saim
héi.

Ta néi : "Pai Vuong ! Trong 10ng cua téi khong
sin hin ciing nhw khéng tham dim".

Quéc Vuong ndi : "Nay Pai Pic ! Lim thé nio
biét dwgc ring tim Pai Puc khéng sin hin ?"
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16i cia Nhu Lai, ciing chéng phai 16i cia Thinh
dao va ching sanh, nén biét ring déu la 16i ac cia
phién ndo, do diy nén tit ca ching sanh ching
dugc Pai Niét Ban.

Nay Thién nam t& ! Nhwe llrong y biét 16 binh
néi phuong thudc, ngudi binh ching chiu uéng, diy
ching phii la 16i cia luong y.

Niy Thién nam ti ! Nhw ¢ thi chi dem tién cia
bd thi cho moi ngmn, ¢6 ngudi ching chiu nhin lay,
diy ching phai la 15i cha thi chu.

Niy Thién nam tir ! Nhuw nude séng Hang c6 thé
glal tric su khat nude, c6-ké khit nuée ching chiu
uéng, diy ching phai la 16i cia nudc.

Niy Thi¢n nam ti ! Nhuw mit dit binh ding nuéi
song tat ca cay ¢d, ¢6 néng phu kia ching chiu gieo
tréng, diy ching phai la 15i cia mit dat.

Niy Thién nam i | Dire Nhur Lai khip vi tit ca
chiing sanh ma réng mé biy phin bigt mudi hai bg
kinh, ching sanh ching chiu tin tho, diy ching phai
1a 16i cia Nhu Lai.

Nay Thién nam tir ! Néu nguoi tu tip Thinh dao
théi dwge V6 Thugng BS DE.

Nay Thién nam tu ! Via rdi 6ng noi tit ca ching

sanh déu c6 Phit tanh dang duge V6 Thugng Bé PE,
nhe di nam chim hit sit.
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Tit ca chiing sanh déu c6 Phit tinh vi phién nio
che diy nén ching dugc thiy. Thip tru BS Tat diu
thay Nhit thita nhung ching bigt Nhw Lai 1a phap
thudng try, do diy nén néi ring Thip try B Tat
diu thdy Ph4t tinh ma ching 16 rang.

Niy Thién nam ti ! Thi Ling goi 1a nhet thiét
s tit canh, "Nghiém" 1a kién, nhut thiét sy tit cinh
ma ding kién cé goi 1a Thi Ling Nghiém. Do diy
nén néi ring Tha Ling Nghiém dinh goi 1a Phjt
tanh.

Niay Thién nam t& ! Mgt hic no ta ¢ bén soéng
Ni Lién Thién, bio A Nan ring : Nay ta muén tim
rita, 6ng nén. ldy y vi dem thio diu. Ta vio trong
nuéc, tit ca loai chim ciing nhing loai ¢ trén dit, &
duéi nuée déu tu dén xem ngo ta. Lic d6 lai ¢6 nim
trim vi Pham Chi di dén bd séng bio nhau ring :
Thé nio ma dugce thin Kim Cuong ? Néu gia siv ong
Cu Pam ching néi doan kién, ta sé theo éng dé thinh
tho trai phap.

Niay Thién nam ti ! Lic d6 ta diung Tha tim tri
biét tAm niém ciia cic Pham Chi, bén bao hg ring :
Tai sao cho ring Ta néi doan kién ? - Cac Pham Chi
dap : Lic truéc & trong cac kinh Ci Pam néi tit ca
chiing sanh déu khéong c6 ngi, da néi khéng ngi sao
lai ching phai doan kién ? Né&u khéng ngi thoi ai
tri giéi ? Ai pha giéi ?
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linh ma dugc tin tim, diy goi li néi 1én, do tin tim
nén tho tri, doc tung, bién chép, gidi thuyét muvi
hai bg kinh, rdi vi chiing sanh ma rong tuyén duong
Iru b§, wa b6 thi, tu tip tri hué, do lgi cin nén
ding vitng noi tin hu¢ khéng théi chuyén, réi ben
thing dén trude gip chd can ding lai ching di nia.
Ding lai ching di 12 néi B3 Tit vi muén d¢ ching
sanh nén tru lai quin sit phién nio, nhu ngudi thi
siu bén séng Hing. ’

Nguoi thit bay muén thoat khéi song sanh ti, vi
mit cinlinhnén chim trong séng, nhé gin giii ban
lanh ma dugc tin tim diy goi 1a néi lén, do tin tim
nén tho tri, doc tyng,bién chép, gidi thuyét mudi hai
b4 kinh, i vi chiing sanh ma réng tuyén duong luwu
b6, wa bé’ thi, tu tip tri hué, do lgi cin nén ding
ving nei tin hu¢ tim khéng théi chuyén, lién thing
dén bé kia, leo 1én nii cao, lia khéi nhitng sy khing
bé, hudng nhiéu sw an vui.

Naiy Thién nam ti ! Nii cao bén bé kia du cho
ditc Nhu Lai, huwéng sw an vui du cho Phit thuong
try, ndi cao 16n du cho Pai Niét Ban.

Niy Thi¢n nam ti ! Nhidng ngudi ¢ bén séng
Hing kia déu c6 dé tay chin ma khéng thé qua
duge. Tit ci chiing sanh cing nhw vdy, thiét cé
Phit, Phap, Ting, Tam Bio, dic Nhu Lai thudng
néi phip y&u, ¢6 tim Thinh dao, 6 Pai Niét Ban,
mi ching sanh déu ching thé dwgc, diy ching phai
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phap trung dao goi la Phit tinh. Vi th& nén Phjt
tanh 1 thuong, lac, ngd, tinh. Bi ching sanh ching
thdy dwgc Phit tinh nén la vé thuong, vé lac, vé
ngd, v6 tinh. Phjt tinh thiét ching phai 1a vé thudng,
vd lac, vé ngi, vé tinh.

Vi nhu ngudi nghéo trong nha ¢6 kho chiu bau
Vi ngudi nay ching thiy nén khéng dugc sung swéng
tr tai. C6 ngudi tri ding phuong tién chi bao cho
dugc thay. Nhé thiy 6 chiu biu ngudi nay hét khé
ding sung sudng tir tai.

Ciing vy, vi ching sanh ching thiy Phit tinh
nén la vé thuong, vé lac, vé ngi, vo tinh. Do Thién
tri thite, chuwr Phit va B Tat ding nhiéu phuong tién
day bio ma chiing sanh thiy Phit tinh. Do thdy Phat
tanh nén ching sanh dugc thudng, lac, ngd, tinh.

Kién chap cha chiing sanh phim ¢6 hai : Thuong
kién va doan kién. Hai thit kién chidp nay ching goi
la Trung dao. Khéng thuong, khong doan méi goi la
Trung dao, khéng thudng, khéng doan, tic la tri
quéin chidu mudi hai nhon duyén. Quén tri nay goi
la Phit tinh. Hang Nhi thita dau quan nhon duyén
nhung con ching dugc goi 1 Phit tinh. Phit tanh
diu la thuong béi ching sanh bi vé6 minh che diy
nén khéong thiy duge. Lgi chura qua duwgce séng mudi
hai nhon duyén, du nhw tho vai ngwa kia, vi ching
thay Phat tinh.
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Niy Thién nam ti ! P6 1a ta vi bye Lyc try Bé
Tat ma néi nghia ay.

Niy Thi¢n nam tir ! Nhw hur khéng déi vé6i chiing
sanh, né ching phii trong, ching phai ngoai, vi khong
phai trong ngoai nén cing khéng tré ngai. Phit tanh
cia ching sanh cing nhu viy.

Niy Thién nam ti ! Nhw ¢6 ngudi dé tii san &
xit khac, ddu cda cii khéng hién ¢6, nhung ngudi
niy vin dugc tiy y tho dung. Cé nguwoi héi dén
tién cla, ngudi nay dip ring téi hira cho. Tai sao
vdy ? Vi ngudi nay quyét dinh 6 cta. Phit tinh
ciia chiing sanh cing nhw vy, ching phai diy ching
kia, vi quyét dinh dugc nén ta néi tit ca ching
sanh déu cé.

Nay Thién nam ti ! Nhu chiing sanh giy tao cac
nghi¢p, hoic nghiép linh, hoic nghiép ac, ching phai
trong ching phai ngoai, nghiép tinh nay ching phai
c6 ching phii khéng, lai ciing ching phii 13 trudc
khéng ma nay c6, cing ching phai khéng nhon ma
¢6 ra, ching phai diy lam réi diy tho, ching phai
diy lam ma kia tho, ching phai kia lam ma kia tho,
nghiép tanh nay khong tic gia khong tho gia, lic
théi tiét hoa hiép thoi ¢6 qua bao. Phat tinh cua
chiing sanh ciing nhw vdy, ching phii 1a truéc khong
ma nay cé, ching phai trong ching phai ngoai, ching
phai c6 ching phii khong, ching phii day ching
phai kia, ching phii ché khac dén, ching phai khéng
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Lanh thay ! Linh thay ! Do ¢6 ning lyc nhon
duyén ctia Phit tinh nén ching sanh dugc Vé
Thugng B Pé.

Nhung néu néi ring ching cin tu tip Thinh dao
théi khéng ding.

Niy Thién nam tir ! Nhwr ¢6 ngudi di trong dong
hoang ving khit nudc gip giéng, giéng niy siu thim
t6i den, ngudi niay didu ching thiy nuéc nhung bict
ring chic ¢6 nuéc, ngudi niy im diy giu mic lén
théi thiy nwéc. Phat tinh cing viy, tit ca ching
sanh mjc diu déu ¢4, nhung cin phai tu tip vé lau
Thinh dao rdi sau méi ding thay.

Nay Thién nam tt ! Nhuw ngudi c¢6 hét meé théi
tit dugc thiy didu, nhung réi bé phuong tién thdi
ching thiy dugc. Noi mia thdy dudng ciing nhu viy.

Ndy Thién nam ti ! Nhw cung tréi Pao Lgi va
Bic Cu L6 Chiu diu la 6, nhung néu khéng nghiép
lanh, hoic thin théng, hojc dao luc, thoi ching thay
dugec.

Nhur ré ¢é trong dit, nhw mach nuée dudi dat, vi

dét che nén chiing sanh ching thay. Phit tanh ciing vay,
Vi ching tu tip Thanh dao nén ching thiy dugc.

Nay Thién nam tir ! Nhw via 1éi 6ng néi trong
d6i ¢6 ngudi binh néu gip duoc luong y, thude hay,
ngudoi kham binh gioi, in uéng phai cich, hojc ching
gip, déu dugc linh manh.
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Ong néi niém niém diét the nio tu tap ?

Nay Thién nam ti- ! Vi tim néi luén ching dit nén
goi la tu tip thém lén. Nhuw ngudi doc tung kinh sach,
nhing chi nhing ciu doc tung ching dong mot théi
gian : Chi trude ching dén giiFa, chi gita ching dén
sau, ngudi doc cing VGi chif va tim tudng tat ca déu
ni¢m niém diét, do vi tip liu ma duge théng thugc.

Naiy Thién nam t ! Nhu thg kim hoin ti lic
ban diu tip nghé nhin dén diu bac, diu ni¢m niém
diét trudc ching dén sau, nhung do tich tip nghé
gidi khéo, do diy dugc goi la thg kim hoin khéo.
Poc tung kinh sich ciing nhuw viy.

Nhur hot gidng kia, dat ching bao rang nguoi phai
sanh mim, vi tinh tr nhién nén mim tw moc lén,
nhin dén béng ciing ching bio nguoi nén thanh trai,
vi tinh tr nhién ma trii ty thinh. Ching sanh tu
hianh cing nhu vay.

Vi nhu d€m s6’ mét ching dén hai, hai ching dén
ba, diu niém niém diét ma dém dén ngan muén
ching sanh tu hanh cing nhu viy.

Nhu ngon dén niém niém diét, ngon truéc diét
ching bao ngon sau sanh. Nhir con nghé sanh ra bén
tim sifa b, tri khén tim sia thigt khéong ai day, diu
niém ni¢m diét ma trwdée théi déi lic sau dwge no.
Do diy nén biét ring truéc va sau ching giéng nhau,
néu giéng nhau théi 1& ra ching sai khac.
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Niy Thién nam ti ! Néu muén dem phap hiép
vGi vi du cai dén kia, théi nén 16ng nghe : Tim dén
du cho hai muoi 1im ¢6i;diu du cho tham ai; anh
sang du cho tri hué tri- béng t6i du cho pha vé minh;
hoi néng du cho Thinh dao. Nhu dén hét diu thai
ngon lira tit, ching sanh hét tham ai thai thay Phat
tinh, tuy c6 danh sic nhung ching hé phuge dugc,
tuy & trong hai mwoi lim c6i nhung ching bi céic
¢6i 1am nhiém 6.

Bach Th& Tén ! Ngii 4m cta chiing sanh rdng khéong
ching c6 gy, ai lanh tho gido phap tu tip dao hanh ?

Niy Thién nam t& ! Tat ca ching sanh déu cé
ni¢m tim, hué tim, phat tim, tinh tin tim, tin tim,
dinh tim. Nhing tim nay nhuw viy diu niém niém
diét nhung vin tuong tg, tuong tuc ching dit nén
goi 1a tu hanh.

- Bach Th& Tén ! Nhing tim nhuw vdy déu niém
niém diét, niém niém diét niy ciing la tuwong tg,
tuwong tuc, thoi thé nao ¢6 sy tu tip ?

- Niy Thién nam ti ! Nhw ngon dén diu ni¢gm niém
diét ma c6 anh sing tric bong t6i. Nhur ching sanh in
udng diu niém niém diét nhung ciing lam cho nguoi
d6i ding no. Nhur thudc hay ddu ni¢m ni¢m diét nhung
ciing c6 thé 1am cho binh dwgc lanh. Nhur anh sing mjt
troi mit tring diu niém niém di¢t nhung ciing c6 thé
lam cho c¢é ciy sanh séng.
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V6 Thugng Bé Dé, vi muén thinh tyu lgi ich tit
ca ching sanh.

Dai B3 Tit tu hai phap dinh hué niy thoi bén
ludng gi6 d& ti dio ching thé thdi déng, nhw nii
Tu Di. Cic ta ma di thuit ching thé phinh lim.
Thuong hudng tho sw vui vi diéu dé nhit. Cé thé
hiu nghia bi mit rit siu cia Nhuw Lai. Pugc vui
“ching mung, gip khé ching budn. Chw Thién va
nguwdi doi cung kinh tin thin. Thiy ré sanh ki va
ching sanh ti&. C6 thé r6 biét Phap giGi, Phap tanh
Phip thin, thudng, lac, nga, tinh, diy thai goi 1a Pai
Niét Ban.

Niy Thién nam ti ! Pinh tuéng goi la Khéng
tam muéi. Hué tuéng goi 14 V6 nguyén tam mudi.
Xa tudng goi la V6 tudng tam mugi.

Nay Thién nam ti ! Néu ¢6 dai B6 Tat biét ranh
thai gian dinh, thoi gian hug, thoi gian xa, va biét phi
théi, diy goi l1a Pai B4 Tat that hanh dao Bé Pé.

Bach Thé& Tén ! Thé nio la B Tat biét thi cing
phi théi ?

- Niy Thién nam t& ! Pai Bé Tit vi hudng tho
s vui ma sanh Iong kiéu man, hoic vi thuyét phap
ma sanh long kiéu man, hojc vi tinh tin ma sanh
1ong kiéu man, hoic vi hidu nghia vin dap giéi ma
sanh 1ong kiéu man, hoic vi gin ban ic ma sanh
16ng kiéu man, hojc vi bd thi nhiéu ma sanh long
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la vé sanh, vé xuit, vé tic, 1a nhi cira, con bii, ché
vé, 1a an 6n, digt 46 Niét Ban, tich tinh, khéng cac
binh khé, 1a khong chd cé ?

- Nay Thién nam ti ! Vi khéng nhon duyén nén
goi 1a v6 sanh, vi vé sanh nén goi la vé xuat. Vi
khéng tao nghiép nén goi la vé tic. V1 ching vio
nim thi ta kién nén goi 1a nha cwa. Vi réi lia bén
dong nuéc manh nén goi la con bai. Vi diéu phuc
chiing sanh nén goi 1a quy y. Vi pha hoai gidc phién
nio nén goi 1a an én. Vi lira kiét st tit nén goi la
diét d§. Vi ha giic quan nén goi la Niét Ban. Vi xa
4n nao nén goi la tich tinh. Vi didt hin sanh ti nén
goi 12 khong binh ti. Vi tit ca khong c6 nén goi la
khéng chd c6. Néu Pai Bé Tit quan sit nhu viy thoi
ding thiy ro Phat tanh.

- Bach The Tén ! Pai Bé Tat thanh twu bao nhiéu
phip thdy dwgc vé twéng Niét Bin nhuw viy nhin
dén khéng ché ¢d ?

- Nay Thién nam t& ! Pai Bé Tat thanh tyu
mudi phap thoi thiy ro Niét Ban vo tudng, nhin
dén khéng ché c6 : Mot la tin tim ddy du, nghia
1a tham tin Phit, Phap va Ting la thudng tru, thip
phuong chw Phit phuong tién thi hién. Tat ca ching
sanh va nhitt xién dé déu c6 Phit tinh. Ching tin
die Nhuw Lai 1a sanh, lio, binh, t v tu khé hanh.
Ching tin D& Ba Dat Pa 1a thit phi Ting lam thin
Phit ra miu. Ching tin diéc Nhu Lai r6t rao nhdp
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kiéu man, hodc vi ¢6 cong dirc linh thé gian ma sanh
Iong kiéu man, hojc vi dugc ngudi gidu sang cung
kinh ma sanh long kiéu man, nén biét nhing lic
nhue vy ching nén tu tip tri hug, ma phai tu tip
chinh dinh, diy goi la Bé Tat biét thoi cing phi
thai.

Néu ¢6 Bo Tat tinh tin tu hanh chwa duge qua
Niét Ban an lac, vi ching dwgc ma sanh long héi
hidn, vi dén cin nén chéng diéu phuc dugc ngi cin,
vi the Iirc phién ndo thanh, vi tw nghi giéi luit c6
kém tén, nén biét ring lic nhw viy ching nén tu
chanh dinh, ma phai tu tip tri hué, diy goi 1a Bd
Tat biét théi va phi thai.

Néu cé Bb Tat hai phip Pinh Hué ching binh
ding, nén biét lic nhuw vdy ching nén tu hanh x3,
lic dinh hu¢ binh ding théi nén tu hanh xa, day
goi la B Tat biét thoi va phi théi.

Né&u c6 BS Tat lic tu tip Pinh Hué néu c6 phién
nio khéi lén, nén biét lic nhuw viy ching nén tu
hanh xi, ma phai doc tung, bién chép, giai thuyét,
muoi hai bg kinh, ni¢m Phit, niém Phip, niém Ting,
niém gidi, ni¢m thién, niém thi xa, diy goi la tu xa.

Néu c6 B6 Tét tu tip ba phap tudng nhw viy, do
nhon duyén nay ding V6 tuéng Niét Ban.

- Bach Th& Tén ! Vi khéng mudi twéng goi la
Pai Niét Ban la v6 tudng. Lai do nhon duyén gi goi
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Nay Thién nam tir ! Néu cé6 B4 Tat tri gi6i thanh
tinh ma ching vi giéi, ching vi Thi La Ba la mit,
ching vi ching sanh, ching vi lgi dudng, ching vi
Niét Bin, ching vi Bé P4, ching vi Thanh Vin va
Bich Chi Phit, chi vi dé nhit nghia t6i thugng ma
hg tri cim giGi, diy goi la B§ Tat ddy du tinh gidi.

Ba la gin gii Thién tri thic : Néu c¢6 ngudi c6
thé néi tin, gidi, da vin, b thi, tri hué, lam cho moi
ngudi tho tri thit hanh, diy goi la B4 Tat Thién tri
thire vay.

Bén 1 wa thich noi tich tinh, nghia 1i thin tim
tich tinh quan sat phap tinh thim thim cia cac phap.

Nim I tinh tin : Nghia 1a nhiép tim quén bén chon
d&, gia su Itra chay trén diu cing ching buéng bo.

Sau la ddy dd chanh niém : Nghia 1a niém Phat,
niém Phip, niém Ting, niém gidi, niém thién, niém
thi xa.

Biy 1d nhuyén ngit : Nghia 1a 15i néi chon thjt,
16i néi hoa diéu, hdi thim trudc, noéi phai théi, néi
chon chénh.

Tam 13 hé phip : Nghia 13 mén thich chanh
phap, thuong wa dién thuyét, doc tung, bién chép,
tw duy y nghia, tuyén duong siu rgng lam cho
chianh phip dugc luu b6, néu thiy ngudi khac bién
chép, giai thuyét, doc tung, tin thin, tw duy ¥ nghia,
vi sanh séng ma cing dudng y phuc, im thue, dé
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ning tu hanh tri hug, d¢ s¢m diet phién ndo mau
dugc giai thoat. Tu tip nhu viy ching dugc goi la
tu tip tri hué.

Thé& nio goi 1a chon thit tu tip tri hué ? Ngudi
tri néu quan sit sy khd, sanh, ldo, binh, i, tit ca
chiing sanh bi vé minh che diy, ching biét tu tip
dao vé thugng. Nguyén thin t6i nhin liy sw khé
nio thay thé ching sanh. Bao nhiéu nhiéng sy bin
cing ha tién pha giéi, nhing nghiép tham, sin, si
cia chiing sanh, nguyén tit ca déu nhém chit trén
thin t6i. Nguyén cho chiing sanh ching tham dim,
ching bi danh sic tréi bugc mau thoat khéi sanh tif,
chi d€ mét than t6i & noi sanh i ching méi nham.
Nguyen cho tit ci ching sanh déu dwgc Vo Thu\mg
B& Pé. Lic tu tip nhw vy ching thay tri hug, ching
thay tuéng tri hué, ching thiy ngwoi tu, ching thay
qua bao, diy théi goi la tu tdp trf hué.

Niy Thién nam i ! Ngudi tu tip gi6i, dinh, hu¢
nhu viy théi goi 1a B4 Tat. Nguoi khéng thé tu tip
giGi, dinh, hué nhu viy théi goi 1a Thanh Vin.

Thé nio lai goi 1a tu tip gi6i hanh ? Néu c6 thé
phi hoai mudi siu ic lujt nghi cda tat ca chung
sanh : Mét la vi lgi mad nuéi dé, trdu cho mip aé
ban, hai la vi lgi mua dé triu dé lam thit, ba 1a vi
loi nudi heo cho mip dé€ ban, bén 1a vi lgi mua heo
dé 1am thit, nim 1a vi lgi nuéi bo con cho mip aé
ban, siu 1a vi lgi mua bo d€ lam thit, bay 1a vi loi
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Niét Ban, chinh phap diét hét. Piy goi la Bé Tat
ddy du tin tim.

Hai la ddy du tinh giGi : Néu c¢6 B8 Tat tw néi
ring gi6i thanh tinh, diu ching cing véi nguéi ni
kia hoa hiép, lic thiy ngudi ni hoic cing nhau néi
chuyén cgt dia cudi gion Bé Tat nhuw vy thinh duc
phip hiy pha tinh giéi 6 nhuc pham hanh khién
gi6i tap ué& ching dugc goi la diy du tinh gidi. Lai
c6 B6 Tat tr néi giéi thanh tinh, diu ching cing
ngudoi nd hoa hiép cgt dua, gion cudi, nhung cach
vich nghe nhing tiéng vong vang, chudi ngoc cia
nguoi nit khua déng, trong 1ong sanh niém &i truée,
B6 Tit nhur viy, lam thanh duc phip huiy pha gi6i
thanh tinh, 6 nhuc pham hanh, lam cho gigi tap ué
ching dugc goi 1a diy du tinh glcn Lai ¢6 Bd Tat
tr néi giGi thanh tinh, diu ching cing ngudi n&
hoa hiép cot dia giGn cudi nghe tiehg khua déng,
nhung lic thiy ngudi nam di theo ngudi ni, hoic
lic thiy ngwéi ni di theo nguwdi nam, bén sanh niém
tham dim, B6 Tit nhw vdy lam nén phip duc, hiy
phé tinh giéi, 6 nhuc pham hanh khién giGi tap ué,
ching dugc goi 1a diy du tinh glm Lai ¢6 Bo Tat
tir nbi gi¢i thanh tinh, diu ching cing ngudi nF
hoa hiép cot dua nghe tieng khua thiy nam ni& theo
nhau, nhung lai muén sanh ¢5i troi tho vui ngi duc.
Bé Tat nhw viy lam nén phap duc, hiy phi tinh
gi6i 6 nhuc pham hanh khién gidi tap ué, ching
dugc goi 1a diy du tinh giGi.
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xem hiy pham. Néu cé thé duge nhw viy théi méi
goi la tu tip giGi luit.

Thé nio goi 1a tu tip chanh dinh ? Lic tu tam
mugi, vi tw d9, vi lgi duéng, ma chang vi chiing
sanh, chang vi h§ phip, vi thay nhitng 16i tham duc
dn udng, vi thdy nhing cin nam ni chin 15 bat tinh,
Vi tranh d4u cdi co danh dim, giét hai lin nhau. Néu
Vi nhiing viéc niy ma tu tam mugi, ddy théi ching
goi 1a tu tip tam mudi.

Thé nio goi 1a chon thit tu tam mudi ? Néu tu
tip tam mudi 1a vi chiing sanh, d6i véi ching sanh
¢6 tim binh ding, vi lam cho chiing sanh dugc phap
bat théi, dwge Thanh tam, dugc Pai thua, vi mudn
h§ tri phap v6 thugng, khiéh cho chiing sanh ching
théi tim B6 D§, 1am cho chiing sanh dwge Tha Ling
Nghiém tam mugi, duwge Kim Cang tam mugi, dugc
Pi La Ni, dugce tit vo ngai, duge thay Phit tanh. Lic
thit hanh ching thiy tam mudi, chang thay tmng
tam mugdi, chang thiy ngudi tu, ching thay qua bao.
Néu ¢6 thé nhu vay thoi goi la tu tip chanh dinh.

Thé& nio goi la tu tip tri hué ? Néu 6 nguoi tu
hanh suy nghi nhw vdy : Néu téi tu tip tri hué nay
théi dugc thoit khdi ba ac dao ? Ai ¢6 thé lam loi
ich cho tit ca ching sanh ? Ai c6 thé ¢ trong dudng
sanh t md d§ moi ngudi ? Phit xuat hién ra doi
khé gip nhu hoa Uu Pam, nay t6i ¢6 thé dut phién
nao kiét st duge qua giai thoat, nén toi phai siéng
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dugc phuée bau vé lwgng, dung ciing cho buc T
huéng nhin' dén buyc Tw qua cang Bich Chi Phat
thoi dugc phude bau vé6 lugng, dung ciing cho buc
Bat théi BS Tit, byc Pai B Tit thin rét sau, chuw
Phit Th& Tén, théi ding phudéc bau vé lugng vé
bién ching thé nghi ban, ching thé tinh dém.

Bach Thé& Tén ! Néu 6ng Thuin Pa hudng the
v6 lwgng nhw vdy, phwGe bau nay vé tin, théi ching
nio 6ng sé¢ dugc V6 Thugng Bs Dé ?

Bach Thé& Tén ! Trong kinh lai ¢6 néi néu cé6
nguoi do tim an trong ma tao nghiép thién, nghiép
ic, chic chin duwgc qua bao : hién hién doi, hoic
déi k& hodc doi sau. Nay 6ng Thuin Pa do tim in
trong ma tao nghiép thién, quyét dinh dwgc phude
bau. Néu quyét dinh dugc phude biu thi thé nio
ching duge V6 Thugng Bé Dé ? Thé nao lai dugc
thiy Phit tinh.

Bach Thé Tén ! Trong kinh lai néi : B& thi cho
ba hang ngudi théi duge phude bau vé tin : Mot
13 ngudi binh, hai 13 cha me, ba 1a chw Phit Nhu
Lai.

Bach Thé Tén ! Vi lai trong kinh dic Phit bao
A Nan : Tit ca ching sanh néu khéng ¢é nghiép cai
duc thei dugc Vo Thugng Bé Dé, khéng c6 nghiép
¢8i sdc ¢i v6 sdc cing nhw viy.

Bach Thé Tén ! Nhuw bai ké trong kinh Phap Cu :
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Khéng tac gia, khong tho gia, tit cd déu do thoi tiét
1am ra. Lai ¢6 ngudi néi : Khong tac gia, khéng tho
gid. Dia, thiy, hoa, phong, khong, nim dai ndy gei
13 ching sanh.

Néu c6 thé pha hoai nhing 4c kién cda ching
sanh nhuw vdy thoi goi 1a tu tip Tri hué.

Nay Thién nam ti ! Tu tdp giéi hanh dé cho thin
dugce tich tinh. Tu tip chinh dinh dé cho tim dugc
tich tinh. Tu tap tri hué dé pha trir 1ong nghi. Pha tri
10ng nghi 1a d€ tu tip Phit dao. Ngudi tu tap Phit dao
1a dé dugc thiy Phit tanh. Thiy Phat tinh dé duge Vo
Thugng Bé Pé. Pugc V6 Thugng B6 Pé thoi duge V6
Thuong Pai Niét Ban. Pugc Dai Niét Ban dé dut tat
ca sanh ti, tit ca pluen ndo, tit ca cbi, tat ca d¢ cua tat
ca chiing sanh. Dit sanh tir nhin dén dit tit ca d&'l1a
dé dugc thuong, lac, nga, tinh viy"

Suw Ta Héng BS Tat bach ring : "Th& Tén ! Nhuw
161 Phat néi néu bt sanh bat diét goi la Pai Niét
Ban, thoi sanh cing l1a bit sanh bat di¢t nhw viy,
¢6 sao ching dugc goi 1a Niét Ban ?".

Niy Thién nam ti+ ! Diing nhwr 16i ciia 6ng néi. Sanh
diu ciing 1a bit sanh bat di¢t nhung c6 thi 6 chung.

- Bach Th& Tén ! Phap sanh ti niy cing la vé
thi vé6 chung. Néu la vé thi v chung thoi goi 13
thuéng, thuong tru tite 12 Niét Ban, c6 sao ching goi
sanh ti 13 Niét Ban ?
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nim thudc men, vi h§ phip nén ching tiéc thin
mang.

Chin la Pai B Tit thiy c6 ban déng hoc, ddng
gidi thidu thén dé cin ding, nhuy phuc, thudc men,
d6 udng in, phong nha v.v... théi di khat xin nguéi
khic dé cung cdp cac vi &y.

Mudi 1a ddy du tri hué : Nghia la quan sat noi
ditc Nhu Lai thuong, lac, ngi, tinh, tit cd ching sanh
déu c6 Phit tinh, quan sat hai twéng khéng va bat
khong cta cic phap, thudng cing vé thudng, lac
cing vé lac, ngd cing vé ngd, tinh cing bat tinh,
phap khic c6 thé dat, phap khac ching thé dut, phap
khic tu duyén sanh, phip khic ti duyén thiy, phap
khic ti duyén thinh qua, phip khic ching phai
duyén thanh qua, diy goi la ddy du tri hué.

Nay Thién nam td ! Diy goi la Bé Tat ddy dd
mudi phap, 6 thé thiy r& Niét Ban vé tudng.

- Bach Thé Tén ! Nhu trude kia dic Phit bao
Thuin Pa : Nay 6ng da thiy dwgc Phit tinh, dugc
Pai Niét Ban, thanh V6 Thugng Bé Pé, 16i d6 nghia
1a thé nao ?

Bach Thé& Tén ! Nhuw trong kinh néi : Néu bd
thi cho siic sanh thdi duge phude bio trim lan hon,
b6 thi cho nhit xién dé duge phuéc bau ngin lin
hon, bd thi cho ngudi tri gi¢i duwgc phudc bau trim
ngin lin hon, bd thi cho ngoai dao ditt phién nio
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nudi gi cho mip d€ ban, tam la vi lgi mua ga 4é
lam thit, chin 13 ciu ci, mudi la the sin, mudi mét
la cuép giwt, mudi hai 1a thai thit, mudi ba 1a ludi
chim, mudi bon la ludng thiét, mudi lim 1a linh gic
nguc, mudi siu 1a bia chd bit rong. C6 thé vi chiing
sanh ma dit hin mudi sau nghiép ac nhuw vy thai
goi 1a tu tip giGi hanh.

Thé nio 1a tu dinh ? C6 thé ditt tit ca tam mudi
th& gian, nhu vé thin tam mugi ¢6 thé lam cho ching
sanh c6 tim dién dio cho 1a Niét Bin, cing nhing
tam mugi hdu bién tim, vé bién tim, tinh tu, the
bién, thé& doan, thé tanh, the’ trugng phu, phi tudng,
phi phi tuéng, nhidng mén dinh nay cé thé lam chiing
sanh ¢6 tim dién dio cho la Niét Ban. Néu c6 thé
ditt hin nhing tam mudi nhu viy thoi goi 1a tu tip
chanh dinh.

Thé nio goi la tu tip tri hué ? C6 thé phéd nhing
ac kién cda thé gian.

Tit ci ching sanh déu ¢6 4c kién : Chap sic 1a
ngd la ngi s, trong sic 6 ngd, trong ngi c6 sic,
nhin den chdp thic cing nhuw vay. Thu‘ong tie 1a
ngd, sic diét ngi con. Sic tic la ngi sic digt nga
cing diét. Lai ¢6 ngudi cho ring : Tic gia 1a ngi,
tho gid 1d sic. Lai c6 ngudi néi : Khong tac gia,
khéng tho gia, tr sanh, tw diét déu ching phai nhon
duyén. Lai ¢6 ngudi néi : Khéng tic gia, khong tho
gia, déu la tr tai thién ché tao ra. Lai ¢6 ngudi néi :
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Ching phai huw khéng, trong bién ci,
Ching phai vao nii, trong ket di,
Tit caA moi noi, tit ca chj,

Khéng chd nio thoat khéi qua bao.

Lai thué kia A Niu Liu Pi bach Phit : T6i nhé
d6i trwée nho bd thi mét bda in ma trong muén
kiép ching doa ac dao.

Bach Thé Tén ! B6 thi mgt bida in con dugc
phuéc bao nhw viy, hudng la Thuin Pa do tim

kinh tin ma cing dudng Phit thinh tuvu diy da
dan Ba la mit.

Bach Th& Tén ! Néu phwéc bao linh la vé tin,
thei hiy bang Pai thua pham téi ngd nghich pha
bén gxm trong, tgi nhit xién dé thé nio hét dugc ?
Néu ching hét dugce thoi thé nio c6 thé dugc thay
Phit tanh, thinh V6 Thugng Bb Pé ?

Phit néi : "Lanh thay ! Linh thay ! Nay Thién
nam t& ! Chi ¢6 hai hang ngudi c6 thé duge vé
luong v6 bién céng dic ching thé tinh dém ching
thé tinh néi, c6 thé can giong séng sanh ti, hang
phuc ma odn, x6 nga traing ma, ¢6 thé Chuyén phap
luin V5 thugng : Mgt 1 nguoi khéo héi, hai la
nguoi khéo dap.

Nay Thién nam ti ! Trong mudi tri lwe cida Phat,
nghiép tri Iwc 1a rt siu hon ca.
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Chiing sanh tu hanh ciing nhuw viy, lic méi tu
diu chua ting tién nhung vi tu tip lau thoi ¢ thé
phé hoai tit ca phién nio".

Sw Tuw Héng B3 Tat bach ring : "The Tén ! Nhuw
161 Phat néi nguoi duge ching qua Tu Pa Hoin rdi,
diu thic sanh c6i nuéc hung ic, vin tri gidi ching
sit sanh, trgm cwép, dim dit, vong ng®, udng rugu.
Thin ngi 4m cia Tu Pa Hoan da diét chét ¢ diy
ching qua dén noi ¢6i nuéc hung ac. Ngudi tu hanh
ciing ching dén ¢6i nuéc hung ic, néu 1 tuong to
thi cé sao ching sanh noi ¢6i nude tinh diéu ? Néu
thin ngi 4m & cdi nuéc hung ic ching phai 1a ngi
im cia Tu Da Hoin, do diu ma dugc ching gy tao
nghiép ac ?".

- Niy Thién nam ti ! Vi Tu Pa Hoin diu thic
sanh ¢6i nuéc hung ic, nhung vin ching mit danh
hiéu Tu Di Hoan, thin ngd dm théi ching twong tg,
nén ta din con nghé lam du. Vi Tu Pa Hoan diu
thic sanh ¢6i nuéc hung ac, do dao lrc nén chfmg
gdy tao nghiép ac.

Nhur nii Huong Son ¢6 Suw Tur chda, do ddy nén
tit ca loai phi cim tiu thi khéng dam dén gin nii
niy. Cé6 lic Sw Tu chia diy dén trong nii Tuyét,
tit ca chim thd ciing vin ching dén gin ndi Huong
Son. Vi Tu Pa Hoan ciing nhuw vy, diu ching tu
hinh nhung do dao luc nén ching giy tao nghiép
ac.
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tit ca chir Phit. Do sirc cda Tha Ling Nghiém Tam
mudi ma chw Phit dwge thuong, lac, ngi, tinh. Tat
ca ching sanh déu ¢6 Thd Ling Nghiém Tam mugi
vi ching tu hanh nén khéng dugc thay, vi thé nén
khéng thé dugc thinh V6 Thugng Bé DE.

Niay Thig¢n nam ti ! Thi Ling Nghiém Tam muéi
c6 ndm tén : Mgt la Thu Ling Nghiém Tam mugi, hai
‘1a Bat Nha Ba la mit, ba 1a Kim Cang Tam mugi, bén
la Sw Tir Hong Tam mudi, nim la Phit tinh. Tuy theo
ning lyc ché 1am cia tam mugi ma ¢6 tén khic nhau.

Niy Thién nam ti& ! Nhu mét tam mugi cé nhiéu
tén, nhuw thién goi 1a Tw thién, cin goi 1 Pinh cin,
Iyc goi la Pinh luc, gidc goi 1a Pinh giic, chanh goi
la Chanh dinh, Bit dai nhon giic goi 1a Pinh giac,
Thi Ling Nghiém Tam mudi cing nhw viy.

Niy Thién nam i ! Tit ci ching sanh diy du
ba mén dinh : Thugng, Trung va Ha. Thugng 1 néi
Phat tanh, do diy nén néi tit ca ching sanh déu c6
Phit tinh. Trung la tit ci ching sanh diy du So
thién, ldc ¢4 nhon duyén théi ¢ thé tu tip, néu
khéng nhon duyén théi ching thé tu tip. Nhon duyén
ddy c6 hai thi : Mot 1a héa tai, hai 1a pha kiét su
¢di Duc, do diy nén néi ring tit ci ching sanh déu
diy dd Pinh buc trung.

Ha dinh 1a Pinh tim s¢ trong muvi dai dia, do diy
nén néi tit cd chiing sanh déu diy du Pinh buc ha.
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Pinh khé hinh la néi hang phim phu.

Khé lac hanh 1a néi Thanh Vin, Duyén Giac. Thanh
Vin, Duyén Giac hanh noi khé lac ma tudng 1a trung
dao, do diy nén diu cé Phit tinh ma ching thiy dugec.

Nhu 6ng hoi nghia gi goi 1a Phit tinh ?

Nay Thién nam tir ! Phit tinh chinh 1a Vé Thugng
B Dé cta tit ca chuw Phit, 1a ching ti cda trung dao.

Lai nay Thién nam tir ! Pao ¢6 ba : Thugng, trung
va ha.

Pao buc ha la Pham thién vé thuong nhin 1im
la thudng. Pao bwc thugng la sanh tir vé thudng
nhin lim 1a thudng, Tam Bao la thudng chip la vé
thuwong. Cé gi goi 1a buc thuwgng ? Vi ¢6 thé ding
Vé Thugng B6 Pé.

Pao buc trung goi la D& nhit nghia khéng : Vé
thuong thiy 13 vé thudng, thuong thiy 1i thuong.
D& nhiit nghia khéng ching goi 1a ha, vi tit c pham
phu khéng thé dugc, lai ching goi 1i buc thugng,
vi chinh diy li thugng. Pao cia chw Phit, B6 Tat
tu hanh ching phai thugng ching phai ha nén goi
la Trung dao.

Nay Thién nam tir ! B6 mé sanh ti pham c6 hai
thit cdi goc : Mot 1a vé6 minh, hai 1a hiu ai. Ching
gifa hai thit nay théi c6 qua khg, sanh, gia, binh,
chét, diy goi 1a Trung dao. Trung dao nhuw diy co
thé pha sanh ti nén goi 1a Trung. Do nghia niy nén
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ho, chau ruét cia phi 6ng. Ngi dm cia Tu Pa Hoan
ciing nhuw viy.
Sw Tw Hong Bé Tat bach ring : "Th& Tén ! Nhuw

bai ké cua Phit néi :

Ty Kheo néu tu tip

Gi6i dinh va tri hué¢

Nén biét 1a bat théi

Gin dén Pai Niét Ban.

Bach Thé Tén ! Thé niao la tu giéi ? Thé nao la
tu dinh ? Thé nio la tu hug ?".

Phit néi : "Nay Thién nam tir ! Néu c6 ngudi tri
gidi chi vi muén tr lgi hudng tho sy vui cbi Tréi,
¢6i ngudi, mi ching vi d6 thoat tit ca ching sanh,
ching vi dng h§ chanh phap vé thugng, chi vi lgi
duéng, s¢ ba ic dao, vi sdng lau, sic dep, stic manh,
an 8n, v6 ngai bién, vi sg luit phip cia vua, vi s¢
tiéng xdu, vi sr nghiép th& gian, vi nhing viéc nhw
trén ma hg tr giGi lujt théi ching duge goi 13 tu
tip gidi luit.

Thé nao goi 1a chon thiét tu tip giéi luit ? Lic
tr1 giéi néu vi dg thoat tat ca ching sanh, vi hg tni
chinh phip dé d¢ nguoi chwa duge d6, khai ngg
nguoi chua té6 ngd, quy y ngudi chwa quy y, ngudi
chwa nhap Niét Bian lim cho dugc nhidp, lic tu tip
nhe viy ching thiy gidi, ching thay giéi tudng,
ching thiy ngudi tri, ching thiy qua bao, ching tim
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C6 nhiang chiing sanh ¢ trong nghiép duyén long
khinh dé ching tin, vi 4§ ho ma Phit néi nhuw vdy :
Tat cad nghiép gdy tao ra, c6 nghiép nhe c6 nghiép
ning. Hai nghiép lai déu c6 hai : Mot la quyét dinh,
hai la bat dinh.

Niy Thién nam t& ! Hojc c6 ngudi cho ring ac
nghiép khéng qua, néu néi ic nghiép quyét dinh cd
qua bio, tai sao Khi Hi Chién Pa La ma dugc sanh
1én tréi ? Uong Quit Ma La dugc qua giai thoat ? Do
diy nén biét tao nghiép cé quyét dinh dugc qua bio
va ching quyét dinh dwgc qua béo.

Ta vi trir ta kién ndy, nén trong kinh ta néi ring tat
ca nghiép tao ra khéng nghiép nao ching c6 qua bio.

Niy Thién nam tur ! Hoéc c6 nghiép nhe c6 thé
laim cho ning. Ching phai tit cd nguwoi chi ¢6 ngu
va tri. Do ddy nén biét ching phai tit ca nghi¢p déu
quyét dinh c6 qua, diu ching quyét dinh ¢6 qua
nhung cing ching phai li ching c6.

Nay Thién nam ti ! Tit ca ching sanh ¢6 hai
hang : Ngudi tri va ké ngu. Ngudi tri nho sie tri
hué c6 thé lam cho nghiép dia nguc rit ning tré:
thinh qua bao nhe hién d&i. Ngudi ngu si thoi hoic
lai lam cho nghiép nhe hién d(rl tré thainh qua bio
ning noi dia nguc.

- Bach Thé Tén ! Néu nhuw viy théi ching. nén
cdu pham hanh thanh tinh cing qua giai thoat.
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Vi nhu ¢6 nguoi uéng chit cam 19, chit cam 1§
nay diu di tiéu héa mit, nhung thé luc ¢ thé lam
cho ngudi udng ching gia ching chét.

Nhuw nii Tu Di ¢6 vi thudéc thugng dig¢u tén la
Ling Gia Lqi, ngudi uéng vi thuéc niy diu niém
niém diét, nhung do ning lyc cia thuéc lam cho
ngudi udng ching bao gié phii binh kha.

Nhu ché ngw cia Chuyén Luin Vuwong, didu vua
ching ngy noi d6 nhung khéng ai dim dén gin, day
la do oai luc cia vua. Vi Tu Pa Hoan ciing nhu vy,
diu sanh noi ¢6i nuéc hung ic, ching tu hinh nhung
do dao lyc nén ching gy tao nghiép ac.

Thin ngd 4m Tu Pa Hoin chét mit ¢ diy, diu
sanh ngi 4m khic, nhung vin ching mit ngd 4m Tu
Pa Hoan.

Vi nhuwr chiing sanh vi muén dugc trii duwgc hét nén
d6i véi hot gidng ra cong sin séc vun phin, bén tudi,
chua gip dwgc trii duge hot ma hét gidng lai da he
di¢t, ddu viy nhung ciing dugc goi la nhon hét giéng
ma dugec trii. Ngd dm cia Tu Pa Hoin ciing nhur viy.

Nhuw ¢6 ngudi san nghiép to tit, chi c6 mét dira
con trai chét sém, ngudi con nay cing c6 mgt dira
con trai ¢ xit khac. Lic nguoi gidu c6 nay qua doi
dita chau néi nghe tin tré vé linh 1iy san nghiép,
diu moi nguoi déu biét tai san d6 ching phai cia
né lam, ra, nhung khéng ai ngin tré, vi né la mot
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Nay Thién nam tir ! Hing dé tu cda ta ciing nhue
vdy. La sic ving du cho dé tir cia ta c6 tim ni¢m muén
xudt gia. La ryng du cho d¢ i cda ta cao bo rau téc.
Nhinh ciy d4i sic du cho dé ti cia ta bach ti yét ma’
tho giGi cu tic. MGi sanh ny tron du cho dé i cua ta
phat tim B4 D&, nu nhon dai du cho Thap tru Bé Tat
thay dwgc Phat tinh. NG xde ra du cho Bd Tat dugc
Vé Thugng B4 Pé. Mii thom du cho vé lugng chiing
sanh tho tri ¢cdm gi6i, chiéu sing du cho Nhw Lai danh
hi¢u vé ngai cing khip mudi phuong. Ba thing mua
ha du cho ba mén chianh dinh. Chuw Thién choi vui du
cho chuw Phit ¢ noi Pai Niét Ban dugc thuong, lac,
ngd, tinh. Piy goi 1a bién du.

Niy Thién nam ti ! Phim din vi du bt tat phai
14y tron hét, hoic 14y phan it, hoic 1ay phin nhiéuy,
hodc 1dy hoan toan. Nhuw néi guong mjt cia Phit
nhw mit tring tron, ddy goi 1a 1ay phin it.

Vi nhu ¢6 ngudi chira bao gi¢ thay sita, héi ngwdi
khic ring : Sta la gidng gi ? Pap : Nhuw nudc, ﬁl@t,
v6 6¢; nude théi 1a twéng wét, mat thoi vi ngot, vé
6c théi 1a mau sic. Diu diu ba thi dy nhung chwa
phai thiét 1a si¥a. Ta néi vi du cai dén dem du cho
chiing sanh cing nhuw vidy. Ta néi lia nuéc thoi khong
¢6 con séng, chiing sanh ciing viy lia nim im thai
khéng con 1a ching sanh. Nhrr ngoidi thing, gong,
tryc, banh, cim théi khong con cé cai xe. Chiing sanh
ciing nhu viy.
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huw vong, mé 1im say dim dén ndi thanh binh, nhw
ca nuét lugi cdu. Thuong di truéc din theo nhing
t3i nghiép nhu con bsi miu dit din con. Tham dim
ngi duc ching thich Niét Ban, nhwr lac da in mit
nhin dén chét chang doii ¢6 non. Qui tham dim suw
vui hién tai ching nhin dén 15i lim ngay sau, nhuw
b6 tham in lda ma ching s¢ roi giy. Chay khip hai
muoi lim cdi, nhtr gio manh théi bong Nau La. Ché
ching ding fim ciu ma cdu d6 khéng nham dd nhu
ngudi vé tri cdu Iita khéng néng. Thudng thich sanh
tir ching wa gidi thoat, nhw trin Nhiém Ba thich
cdy Nhiém Ba. Mé lim tham dim sanh t& héi nho,
nhw ké nguc td thich gii nguc t6t, cing nhuw heo
trong chudng wa ché bat tinh. Néu c6 nguoi khong
thé quan sat nhw viy théi goi la ching tu tam.

Nguvi ching tu hug, ching quan sit tri hué ¢6 the’
Iire 16n, nhue Kim si di€u c6 thé hoai nghiép ac, nhur
anh sing mit troi pha tan t6i tim, tri hué c6 thé nhé
cdy ngii ém nhw nudce diy tréi 45 vat, dot chay ta kién
nhur Iira hitng, tri hug 1a cdi géc ctia tit ci phap lanh,
1a ching tir clia Phit vi Bé Tit. Néu khéng thé quan
sat nhw viy théi goi la ching tu trf hua.

Niy Thién nam t& ! Trong dé nhit nghia, néu
thay thin, thin tudng, thin nhon, thin qua, nhiéu
thin, thin mét, thin hai, thin diy, thin kia, than
diét, thin binh ding, thin tu, ngudi tu, néu c6 thiy
nhu vdy théi goi la ching tu than.
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than thé, nguoi nay sg hii ching biét cdu ciu véi
ai, ddu ¢6 nim gidc quan ma khéong hay, khéng biét,
tay chon run giut, khéng thé ti chi, thin thé lanh
lanh sip hét hoi néng, thiy nhing tuéng nghiép bao
thign 4c da tao tu trudc. Nhw mit tréi sdp lin, théi
béng cua nii go ngi vé huéng Péng, khéng bao gic:
tré qua Tdy. Nghiép qui cda ching sanh ciing nhue
vdy, lic thin ngi dm nay diét théi ngd am kia lién
n6i sanh. Nhurr dén chay Ién théi béng téi mat, dén
tit thoi béng t61 hién ra. Nhu 4n sap in vio dit sét,
an cing dat sét hiép, an ra, 1in chi ndi 1én, ma an
sip niy ching bién noi dat sét, lin chi ching phai
it dat sét ra, ciing ching phai ché khac dén, do in
lim nhon duyén ma sanh lin chi. Ngﬁ am hién tai
diét, thin trung am lién sanh. Ngu am hién tai nay
tron chang bién lim thin trung dm, thin trung am
ciing ching phai tw sanh, ciing ching ti noi khic
dén, do thin hién tai ma sanh thin trung 4m. Nhuw
in sip in noi dat sét, an rd lin ch@ thinh, danh ti
ddu khéng sai khic ma théi tiet déu riéng khac. Do
diy nén ta néi thin trung am ching phai nhuc nhin
thiy dwec, thién nhin méi ngé thiy. Thin trung &m
nay ¢6 ba cach in : Tu thue, xiic thuc, ¥ thue. Thin
trung 4m c6 hai thi : Mgt 13 nghiép qua lanh, hai
13 nghiép qua ac. Do nghiép linh nén duwgc gidc
quén linh, do nghiép ic nén dugc gidc quin ac. Lic
cha me giao hgi phan hiép, theo nhon duyén cua
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tinh, moi ngudi déu ha bo ching wa thich. Cdi Sic
cing nhw viy, diu la thanh tinh t6t dep, nhung vi
c6 thin nén bi chw Phit cing Bé Tat hia bd dé.

Niy Thién nam t ! Néu ngudi ching thé quan
sit nhw vdy théi ching goi la tu than.

Niy Thién nam ti ! Néu ching thé quan sit giéi
lujt 1a thin thang cia tit ci phap lanh, cing la cdi
gdc cia tit ca phap lanh, nhw mit dit 1a ché dwa
nuong cia tit ca cdy c6i, 1a dao thd cia cac thién
cin, nhuw thuong cai din dit doan ngudi budn. Giéi
la thing tring cia tit ci phip linh nhuw thing trang
ciia Thién P& Thich dung. Gi6i c6 thé dit hin tit
ci nghiép ac va ba ic dao, ¢6 thé tri lanh nhing
binh d& nhw dwgc tho. Gidi la tw luong trén con
dudong hi€m sanh ti. Gidi 1a gidp trwgng danh dep
nhi@ng giic phién nio hung ac. Gii la thin chi hay
diét rin doc kiét sw. Gigi la cdy ciu di qua khoi
nghiép ac. Néu ching thé quan sit nhw viy théi goi
1a ching tu giGi.

Néu khéng thé quan sit tim niém ddng chuyén
ling xing, khé nim liy khé diéu phuc, lung chay
nhur voi di¥, niém niém mau chéng nhu chép nhoing,
nhiy nhét ching ding nhuw khi vwen, nhuw huyén,
nhe duong diém, tim ni¢m nay 1a cdi gdc cia tit ca
didu ac, ngd duc khé vira 1ong nhuw lira thém cui,
nhir bién ca nuét hét cic dong séng, nhw nii Man
Pi ¢6 cdy qua nhiéu, ching thé thiy biét sanh ti
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thé thoat khoi, tron khéng long in nin, ching thé tu
phéap lanh, che gidu ti 16i, ddu c6 tit ca nghiép lanh
thud qua khit, nhung déu bi t§i ndy lam ciu nho. Ngudi
niy c6 qua bao nhe dang & hién déi tho 1dy ma tré lai
thanh qua bao rit ning noi dia ngyc.

Nhur trong chiu nuéc nhé dé vio mgt thing mudi,
nuéc d6 min chat khé udng duge, tdi nghiép cia
ngwdi nay cing nhw viy.

Vi nhir ¢6 ngwoi mic ng mét tién ching tra dugr
nén thin bi tréi budc chiu nhiéu suw khé, tgi nghiép
cda ngudi nay ciing nhu viy"

Suw T Hong Bé Tat bach ring : "Thé Tén ! Cé g1
ngudi niy lam cho qua bao nhe hi¢n théi tré thianh
qua dia nguc ?".

Phit néi : "Nay Thién nam ti ! Tit ci ching
sanh néu di nim viéc théi lim cho quia biao nhe
hi¢n doi tré thinh qua dia nguc : Mét la vi ngu
si, hai 1a vi cin lanh kém it, ba 1a vi ac nghiép
sdu ning, bén 1a vi ching sim héi, nim 1 vi ching
tu nghiép lanh hién dang tu tip.

Lai ¢6 ndm viéc : Mgt 1a vi tu tip nghiép ac, hai la
vi khéng giGi dire, ba 1a vi xa lia cin lanh, bén 1a vi
ching tu thin giéi tim hug, nim 1a vi gin gii ban éc.

Nay Thién nam tir ! Do vi di nhiing viéc trén day,
nén ching sanh lam cho qua bao nhe hién ddi thanh
qua dia nguc.
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Niy Thién nam ti ! N&u thiy gidi, giéi tudng,
gidi nhon, gidi qui, giéi thugng, giéi ha, gidi tu,
gi6i mét, giGi hai, gici day, gici kia, gici diét, gici
binh ding, giéi tu, ngudi tu, giéi Ba la mit, néu c6
thay nhuw viy thoi goi 1a ching tu giGi.

Niy Thién nam i ! N&u thiy tim, tim tuéng, tim
nhon, tim qua, tim tu, tim vuong, tim s, tim mgt,
tim hai, tim day, tim kia, tim digt, tim binh ding, tam
tu, ngudi tu, tim thugng trung ha, tim thién, tim ac,
néu c6 thay nhu viy thoi goi 1a ching tu tim.

Niy Thién nam t& ! Néu thiy hug, hué tudng,
hué nhon, hu¢ qui, hué tu, hué mgt, hué¢ hai, hué
diy, hué kia, hu¢ diét, hu¢ binh ding, hué thugng
trung ha, hué lgi, hu¢ dgn, hué tu, ngudi tu, néu c6
thiy nhw viy thoi goi 1a ching tu hué.

Nay Thién nam tir ! Néu ching tu thin gi6i tim
hué, nhing ngudi nhu vdy & noi nghiép ac nhé ma
mic phai qua bio 16n. Do vi khing bé nén thuong
nghi ring : T6i thudc ngudi dia nguc lam hanh dia
nguc. Dau nghe ngudi tri néi khé, dia nguc, thuong
nghi ring nhuw sit dip sit, nhuw da tré lai dip d3,
nhw gé tr dip gd, nhir vi tring lira thich hia, thin
dia nguc tré lai gidng dia nguc, néu giéng dia nguc
thoi c6 gi 1a kid.

Vi nhur con 13n xanh bi dinh noi nuée miéng ching
thé bay dugc, ngudi ndy ciing vy ¢ trong tdi nhé khong
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hai b§ kinh. Sanh idng cung kinh d6i véi nhing
ngudi tri tung, bién chép, gidi thuyét mudi hai bg
kinh, va dem nhing y phuc, 46 uéng in, phong nha,
giwong né¢m, thudc men, hoa huong ma cling dudng,
thudng ton trong tin thin, di dén diu ciing déu khen
ngoi hanh linh cia ngudi d6, ching néi dén viéc
kém dé cua nguoi d6. Thudng cling dudng Tam Bio
kinh tin phap Pai thua kinh Pai Niét Ban, tin dic
Nhuw Lai thuong hing khéng ¢6 bién déi. Tin tit ca
chiing sanh déu c6 Phit tinh. Ngudi niy c6 thé lam
cho qua bio ning dia nguc tré thanh qui nhe hién
dai.

Nay Thién nam t& ! Do nhing nghia trén diy
nén ching phai tit ca nghlep déu quyét dinh c6 qua,
ciing ching phai tit ca chiing sanh déu quyét dinh
tho bio.

Bach Th& Tén ! Néu tit ca nghiép ching quyét
dinh ¢6 qua, tit ci ching sanh déu c6 Phit tanh, 1&
ra phai tu tap tim Thinh dao, ¢ gi tit ci ching
sanh déu ching dugc Pai Niét Bin nay ?

Bach Th& Tén ! Néu tit ca ching sanh déu c6
Phit tinh théi sé quyét dinh dwgc V6 Thugng BS
D&, cin gi phii tu tip tam Thanh dao ?

Bach Thé Tén ! Nhuw trong kinh niy néi ngudi co
binh néu gip ding thuéc hay va ngudi khim binh tiy
theo binh ma cho in uéng, hojc ching dugce nhu vay tit






index-184_1.png
378 KINH BAI BAT NIET BAN

- Bach Thé Tén ! Nhitng ngudi nio c6 thé chuyén
bio dia nguc thinh qua bio.nhe hién doi ?

- Nay Thién nam & ! Néu ¢6 ngudi tu tip thin
giGi tim hué nhw di néi & trén, c6 thé thiy cac phap
déng véi hw khéng, ching thiy tri hué cling nhw
ching thiy ngudi tri, ching thiy ngu si ciing nhw
ching thiy ké ngu, ching thiy tu tip va ngudi tu
tip, diy goi 1d ngudi tri. Ngudi nay c6 thé tu tip
thin giéi tim hué. Ngudi nay c6 thé lim cho qua
bao dia nguc tré thinh qua nhe hién doi : Gia s
‘nguoi niy gy tao ac nghiép rit ning, nhé tw duy
quan sat c¢6 thé lim cho nghiép ning thanh nhe.
Nguoi niy nghi ring : Nghiép cua ta diu ning nhung
ching bing nghiép lanh. Nhuw béng vai dau nhiéu
ning ci trim cin, nhung ching thé sinh bing mat
lwgng vang rong. Nhue dem mét thing mudi ném vio
trong song Hing, nuéc séng khéng vi min nguoi
uéng ching biét. Nhw ngudi giau to ddu thiéu nguoi
ngin muén vit biu cing khong ai bit bé lam khé
duge. Nhw dai Huong twgng c6 thé but day xich sit
ma di tr tai. Nguoi tri hué cing nhu viy, thudng
suy nghi ring cong ditc linh cda t6i nhiéu, nghiép
ac kém yé&u, t6i c6 thé phat 16 sim héi tric hét toi
ac, t6i c6 thé tu tip tri hué lam cho stc tri hug nhiéu,
sttc vé6 minh it.

Nghi nhw viy rdi, gin gii ban lanh tu tip chinh
kién, tho tri, doc tung, bién chép, gidi thuyét muoi
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Ngudi thit nhit vio nude théi chim, vi yéu dudi
lai ching biét 16i.

Nguoi thit hai ddu bi chim lai ndi 1én néi réi lai
chim, vi ngudi nay cé sitc manh nén c6 thé néi lén,
vi ching biét 14i nén lai chim.

Nguoi thit ba chim 1éi lién ndi 1én, ndi 1én ching
chim nda, vi nguwdi ndy thin ning nén chim, do sic
manh nén néi 1én, vi biét 19i nén khéng bi chim nifa.

Ngudi thit fir vio nuéc bén chim, chim rdi lai
néi lén, ndi 1én réi bén ching chim nia ma ngé
khip bén phuong, vi ngudi niy thin ning nén chim,
sic manh lai néi lén, biét 16i nén khéng chim nita,
ching biét lén phia nio nén ngé khip bén phuong.

Ngudi thi nim vao nuée lién chim, lai néi 1én
r6i khéng chim nita, nhin ngé phuong huéng ma 16i
di, vi ¢6 long sg sét.

Ngudi thit sdu vao nudc lién 1§i di, dén chd can
thei ding lai, vi d€ xem gijc cuép gin hay xa.

Nguoi thi biy di qua dén bo kia leo lén nii
I6n khéng con sg sét, thoat khoi giic cudp long rit
vui sudng .

Nay Thi¢n nam ti ! Séng 16n sanh ti ciing nhw
vdy, c6 bay hang ngudi vi sg¢ giic phién nio ma
mudn 19i qua séng sanh ti, nén xuit gia cao téc thin
mic phap phyc. Pi xuit gia rdi gin gii ban ic nghe
theo 16i cia ho ma linh tho ti phip. Ho bao ring
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dinh diy di; vi chanh dinh ddy nén chanh tri kién
didy du; vi chanh tri kién ddy nén sy nham lia ddy
du; vi yém ly diy nén sy qué trach ddy dd; vi sy
qué trich ddy nén giai thoat ddy du; vi giai thoat
diy nén Niét Ban ddy du. Piy goi 1a thuin du vay.

Thé nao 1a nghich du ?

Bién 16n ¢6 nguén chinh 1i séng 16n; séng lén
c6 nguén chinh 13 séng nhé; séng nhd c6 nguén
chinh 13 ao 16n; ao 16n cé6 ngudn chinh la ao nhé;
a0 nhé c6 ngudn chinh la suéi 16n; suéi 16n c6 ngudn
chinh 1i suéi nhé; sudi nhé c¢6 ngudn chinh la hé
16n; hé 16n c6 ngudn chinh la hé nhé; hé nhé cb
nguén chinh 13 muong ranh; muong rinh c6 ngudén
chinh la mua to.

Ciing viy, Niét Ban ¢6 ngudn chinh 1a giai thoat;
gidi thoit tw qué trich; qué trach tir yém ly; yém ly
ti chanh tri kién; chanh tri kién tic chanh dinh; chanh
dinh ti an 6n; an 8n i vién ly; vién ly ti hoan hy;
hoan hy tir ching héi hin; ching héi hin tir tri gi6i;
sir tni giGi bit ngudn ti noi phip v cia dic Nhuw
Lai. Pay goi 1a nghich du viy.

Thé nao la hién du ?

Nhur néi tim tanh cda ching sanh nhu khi, vugn.
Tanh cta khi, vugn bé cii nay lién bit cii kia, Ciing
viy, tim tanh cta ching sanh bt 1dy luc trin khéng
lic nio tam dung. Piy goi 1a hién du viy.
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ci ciing déu duwgc lanh manh. Tat ca ching sanh ciing
nhur vy, néu gip Thanh Vin, Bich Chi Phit, chw Phat,
B6 Tat, nhitng buc  ién tri thirc, nghe chanh phap, tu
tip Thanh dao, hoic ching dugc gip dugc nghe, duge
tu tap, ciing déu s& dugc thanh V6 Thuong Bé Dé. Tai
sao viy ? Vi do Phit tanh vay.

Bach Thé Tén ! Vi nhu khéng ai ¢6 thé ngin mit
tr&i, mit tring di vong khip bén chiu thién ha, tit
ca ching sanh ciing nhu vdy, khéng ai cé thé ngin
tré 1am cho ¢6 thé duge dén V6 Thugng Bé DE. Tai
sao vdy ? Vi do Phit tanh viy.

Bach Th& Tén ! Ci¢ theo nghia nay thoi tit ca
chiing sanh ching cin tu hianh, do ning lyc cia Phat
tainh déu diang dwgc V6 Thugng B6 Dé.

Bach Th& Tén ! Néu nhit xién dé pham bén téi
trong,nim tdi nghich ching dugc Vé Thugng B6 Dé
I ra cin phai tu tip, vi do Phit tanh quyét dinh s&
dugc, ching phii do tu tip réi sau méi duge.

Bach Thé& Tén ! Vi nhr di nam chim diu cach
xa sit, nhung do siic ctia né ma sit bi hit dinh. Phit
tanh cia chiing sanh ciing nhw viy, nén ching cin
siéng ning tu tip Thanh dao.

Phjt noéi : "Lanh thay ! Lanh thay ! Nay Thi¢n nam
tir ! Nhuw bén séng Hing c6 bay hang ngudi hodc vi
tim ria, hoic vi sg giic cudp, hodc vi hai hoa ma vao
trong séng :
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- Bach Thé Tén ! Pén cing diu tinh cich riéng
khic. Con chiing sanh va phién nio théi khéng phai
nhw viy : Ching sanh la phién nio, ciing nhw phién
nio la ching sanh. Chiing sanh goi 1a ngi 4m, chinh
ngi 4m goi 1i ching sanh. Ngii 4m goi la phién nio,
cing nhw phién ndo goi la ngi am. Sao dic Nhuw
Lai lai du nhu dén ?

- Nay Thién nam tir ! C6 tam thuw vi du : Mét la
thuin dy, hai 1d nghich dy, ba 1a hién du, bén la
phi dy, ndm la tién du, siu 1a hiu dy, bay la tién
hiu dy, tim 1a bién du.

Thé nao la thuin du ?

Nhu trong kinh néi : Tréi mwa 16n muong rinh
déu ddy nuéc; vi muong rinh diy nuée nén hé nhé
diy, vi h¢' nhé diy nén hé 16n ddy; vi hé 16n diy;
nén suéi nhé ddy ; vi sudi nhé diy nén susi 16n
diy ; vi suéi Ién ddy nén ao nhé ddy; vi ao nhé diy
nén ao 16n ddy; vi ao 16n diy nén song nhé diy; vi
song nho day nén séng lén diy vi séng 16n ddy nén
bién lén diy.

Phap v6 cda dicc Nhur Lai ciing nhw vy, lam cho
ching sanh ddy dd giGi hanh; vi giGi ddy dud nén
tim ‘ching héi hin dugc didy dd; vi tim ching héi
hin ddy nén long hoan hy diy da vi long hoan hy
diy nén sy vién ly diy du; wvi su vién ly diy nén
st an 6n duge diy di; vi sy an 6n ddy nén chanh






index-189_1.png
XXl - PHAM SU TU HONG BO TAT 383

thuong nhip diét vinh vién, hai la néi chinh phap
vé thuong déi ddi, ba 1a néi ching Ting thiét c6
thé hoai diét.

Ngudi thit hai muén qua khoi séng 16n sanh ti,
vi diit mit cin lanh nén chim khéng thoit dwge. Néi
ring thoat khoéi tic 1a gin gdi ban lanh théi duge
tin tim, chinh la tin b6 thi va qua bé’ thi, tin nghiép
lanh va qua lianh, tin nghiép ic va qua &c, tin sanh
tir 1a khg, 1a v6 thuong he hoai. Do duge tin tim
nén tu tip tinh giGi, trl tung, bién chép, giai thuyét
mudi hai bg kinh, thuong thich bd thi, khéo tu tri
hug¢. Vi dén cin nén lai gip ban ic, do diy nén
khéng thé tu tip thin gi6i tim hug, tré lai tho lay
ta phap, hoic gip thoi ky ac ¢ noi ¢6i nude ac, nén
diit mat nhing cin lainh ma phai chim luén trong
sanh t&, nhw nguoi thit hai bén séng Hing.

Ngudi thi ba mudn qua khéi séng sanh ti, vi
dit mit cin lanh nén chim dim ¢ trong song. Nguoi
niy gan giii ban lanh nén dugc néi liy, tin dicc Nhuw
Lai 13 buc Nhit thiét tri thuong hing khéng bién
d8i, vi ‘ching sanh ma néi dao vé thugng, tit ca
chiing sanh déu c¢6 Phjt tanh, Nhw Lai ching phai
di¢t dg, Phip va Ting ciing khong hoai diét. Nhirt
xién dé néu ching ddt ac phip cia ho théi tron
khong thé dwge Vo Thugng B6 Dé. Phii biét ring
cin phai xa Iia 13i sau méi ding. Do tin tim nén tu
tinh giGi, tu tinh gidi réi tho tri, doc, bién chép, giai
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Ché khinh tdi nhd,
Cho la khéng hai,
‘Giot nuée diu it
Lin diy lu Ién.

Piy goi la hiu du.

Thé nao 1a tién hju du ?

Vi nhe ciy chudi cé trai thoi chét. Nguoi ngu
dugc lgi duéng cing nhw vidy. Nhw con la ¢6 thai
théi mang séng ching con liu. Piy la tién hiu du.

Thé nao 1a bién du ?

Nhu trong kinh néi tréi Pao Lgi ¢6 cdy Ba Lai
Chiat Pa, géc né siu nim do dién, cao mét trim do
dién, nhanh 14 bda ra bén phia nim muoi do dién,
lic 14 chin théi miu vang, chuw Thién xem thiy sanh
16ng vui ming. La nay ching bao liu s& roi rung,
chw Thién thiy li rung lai sanh long vui mung.
Nhianh ciy ching bao liu s& ddi sic, chwr Thién thiy
nhanh d8i sic lai sanh 16ng vui mung. Nhinh nay
ching bao liu s& sanh nu tron, chw Thién thay nu
sanh 1ong vui ming. Nhing nu nay ching bao liu
sé dii nhon, chw Thién lai sanh long vui mung.
Nhing nu dai nhon niy ching bao liu s& né ra, lic
nu né hoi thom khip ndm muoi do dién, chi€u sang
tam muoi do dién. Lic d6 chw Thién ba thing mia
ha choi vui duéi cdy nay.
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thin ching sanh titc 1a nim 4m, nim im goi 1a nim
dai, ching sanh néu chét théi nim dai dit hin, da
ditt hin cdn gi tu tip nhing hanh nghi¢p lanh d&,
do diy nén biét ring khéong c¢6 lanh di ciing nhw
khéng ¢6 qua bio lanh d&. Hang ngudi nay goi la
nhit xién dé, goi la dit cin lanh, vi cin lanh da
diit nén chim trong séng sanh tu khéng thé ra dugc,
vi nghiép ac cia ho qui ning, vi ho khéng c6 dirc
tin, nhw ngudi thi nhit bén bé séng Hing.

Niy Thién nam tu ! Nhit xién dé cé siu nhon
duyén phai chim trong ba dudng ic khong thé thoat
dwgc : Mgt 1a vi tim ic quéd thanh, hai 1a vi ching
thiy d6i sau, ba la vi wa huin tip phién nio, bén
1a vi xa ia cin lanh, nim la vi nghiép ac ngin cich,
siu la vi gin gii ban 4c. Lai ¢6 nim diéu khién ho
chim trong ba dwdong ac : Mét 1a lam viéc phi phip
461 véi cic Ty Kheo, hai 1a 1am viéc phi phap déi
véi cac Ty Kheo Ni, ba 1i tw do ding cda vit cda
ching Ting, bén 1a lam.viéc phi phip véi me, nim
la sanh sy thi phi d6i véi nim bg Ting. Lai c6 nim
diéu lam cho hg chim trong ba dudng ic : Mot la
néi khéng qua bao thién éc, hai 1a giét chiing sanh
pha B Pé tim, ba la wa néi 16i 1dm cha Phip sw,
bén 1a chinh phip néi 1a phi phip, con phi phip
n6i 13 chanh phap, nim la vi tim 13i cia chanh phap
mi dén nghe hgc. Lai ¢é6 ba diéu lam cho ho chim
trong ba dudng ac : Mgt la néi dic Nhw Lai vé
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Thé nao la phi du ?

Nhur xwra kia ta bao vua Ba Tw Nic : Pai vuong !
C6 nguoi thin tin ti bén phuong dén bio véi nha
vua ring c6 bén hon nii lén t& bon phuong dén
mudn hai nhon din. Néu nghe nhw viy Pai vuwong
s€ lip ké' gi ?

- Vua dip : Bach Th& Tén ! Néu c¢6 nhw vy thoi
khéng con ¢6 ché trén tranh, chi phii chuyén tim
tri gi6i, b& thi.

- Ta khen ring : Lanh thay ! Pai vuong ! Ta néi
bén hon ndi 13 sanh, lio, binh, ti cia chiing sanh.
Bon su khé d6 thuong dén bixc nio ching sanh, sao
Pai vuwong ching tri gi6i, bd thi ? - Vua dap : Bach
Th& Tén ! Tl giGi b6 thi dwge qua bao gi ? Ta néi :
Tri giéi b6’ thi s& dwgc hudng sy vui swéng & coi
Troi, c6i ngudi. - Vua néi : Bach Thé Tén cdy Ni
Ciu Pa tri giGi b6 thi ciing dugc hut’rng phuéec v ?
- Ta néi ciy Ni Ciu Pi ching thé tn giGi bé’ thi,

néu né c¢6 thé laim dugc thai ciing dugc hudng phudc
nhw nguéi. Piy goi la phi du.

Thé nao 1a tién dy ?
Trong kinh néi : Nhu ¢é6 ngudi wa thich hoa dep,

Iic hai 13y bi nudc cuén tréi. Ching sanh cling vay vi
tham 4i ngii duc ma bi sanh ti. Pay goi la tién du.

Thé nao la hiu du ?
Nhuw kinh Phip Cu néi :
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nghiép ma dén ché tho sanh. P6i véi me sanh long
thuong, d6i véi cha sanh 1ong sin. Lic tinh cia cha
chiy ra cho ring la cia minh, sanh 16ng vui mung.
Do nhon duyén cia ba thi phién nio nay, thin trung
am diét ma sanh thin ngi am sau. Nhuw an sip in
vio dit sét, an hu lin chi thanh.

Lic sanh ra nhing cin thin c6 diy di cing ching
di. Ngudi cin ddy du thay sic théi sanh 1ong tham, vi
tham nén goi la ai. Do hu d6i ma sanh long tham, diy
goi 1 vé minh. Do hai nhon duyén tham i va v6 minh
nén nhing canh giéi xem thay thiy déu dién dio : Vo
thuong thiy 1i thudng, vé nga thiy la ngi, v6 lac thiy
14 lac, bat tinh thay l1a tinh. Do bén thit dién dao nay
nén giy tao nhirng hanh nghi¢p thién ac. Phién nio giy
ra nghiép, nghiép sanh ra phién ndo, diy goi 1a h¢
phuge. Do nghia niy nén goi 1a ngii 4m sanh.

Ngudi nay néu dugc gin gii chuw Phit, dé ti cia
Phit ciing nhing Thién tri thite théi duge nghe, dugc
hoc mudi hai bd kinh. Do nghe phap nén quan nhing
canh gigi lanh. Do quén canh gi6i lanh nén dugc trf
hué 16n, diy goi 1a chanh tri kién. Vi dwgce chinh
tri kién nén sanh long héi hin déi véi sanh ti. Do
tam héi hin niy nén ching wa thich sanh tir, vi ching
wa thich nén pha dugc long tham, vi pha 1ong tham
nén tu tam Thanh dao, do tu tim Thianh dao nén
dugce khong sanh ti, vi khéng sanh tir nén goi la
dugc gidi thoit nhw lita ching gip cii goi d6 la tdt.
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Ong héi thé nio 1a Phit tanh d6 ? Léng nghe !
Ta s& phan biét giai thuyét cho éng.

Niy Thién nam tu ! Phit tinh di goi 1a dé nhut
nghia khong, dé nhit nghia khong goi 1a Tri hug.

Khéng diy la ching thiy khéng cing bit khéng.
Ngudi tri thiy khéng va bit khéng thuong cing vé
thudng, khé véi lac, nga cing vé ngi. Khong la néi tat
ca sanh ti. Bat khéng la néi Pai Niét Ban. Nhin dén
v6 nga chinh la sanh ti. Nga dé chinh 1a Pai Niét Ban.

Thay tit ca khong ma ching thiy bit khéng thoi
ching goi i Trung dao. Nhin dén thay tat ci vé nga
ma ching thiy nga thoi ching goi la Trung dao. Trung
dao d6 goi 1a Phit tanh. Do nghia nay nén Phit tinh
la thudng hing khéong bién ddi, vi vé minh che diy
lam cho ching sanh ching thiy dugc. Hing Thanh Vin,
Duyén Giic thay tat ca khong ma ching thay bat khong,
nhin dén thiy tit ca v ngd ma ching thiy nga, do day
nén ching duge dé nhit nghia khéng. Vi ching ding
dé nhiit nghia khéng nén ching di dugc noi Trung dao.
Vi khéng trung dao nén ching thiy Phat tanh.

Niy Thién nam tir ! Pham c6 ba hang ching thiy
Trung dao. Mgt l1a dinh lac hanh, hai la dinh khé
hanh, ba la khé lac hanh.

Pinh lac hinh chinh 12 Pai B4 Tat vi thuong x6t
tit ca ching sanh, nén diu & dia nguc A Ty nhung
an vui nhe dé Tam thién.
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thoi chinh 1 ching sanh, con néi chiing sanh théi
chinh 1a danh sic. Néu néi danh sic hé¢ phuge ching
sanh thoi 1a danh sic hé phuge danh sic".

Phit néi : "Nay Thién nam ti ! Nhu lic hai tay
chap lax, théi khéong 6 cai gi khac dén chip. Danh
ciing sic ciing nhiwr viy. Do diy nén ta néi danh sic
hé phuge chiing sanh. N&u réi danh sic thoi dugc
gidi thoat. Vi th& nén ta néi ching sanh gidi thoat".

Suw Ta Hong BS Tat bach ring : "Th& Tén ! Néu
¢6 danh sic 12 hé phuge, cic vi A La Han chua r6i
danh sic, 1& ra cing la hé phugce !".

Phat néi : "Nay Thién nam ti ! C6 hai thi giai
thoat : Mt la ti doan, hai la qua doan.

T¢ doan la dit phién ndo. Cic vi A La Hin da
duit phlén nio, cic kiét st di pha hw, nén i kiét
st dirt ching h¢ phuoc duge. Vi A La Hin chua diit
qua nén goi 1a qua h¢ phuof Cic vi A La Han ching
thdy Phit tinh. Vi ching thiy nén chang duge V6
Thugng Bé Pé. Do diy nén cé thé gm 1 qua hé
phugc ma ching dugc goi 1a danh sic hé¢ phuge.

Niy Thién nam t& ! Nhw thip dén, lic diu chua
hét thai anh lira ching tit. Néu da hét dau, thoi lia
quyét phai tit. Diu 1a du cho phién ndo. Pén li du
cho chiing sanh. Vi diu phién nido nén ching sanh
ching nhip Niét Ban. Né&u dut hét phién nio, théi
tit nhap Niét Ban".
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Vi tit diét sanh tir nén goi la diét dg. Do nghia nay
nén goi la thin ngd am diét".
Sw Ta Héng BS Tat bach ring : "Trong hu khéng

ching c6 gai thé nao néi ring nhé ? Ngd am khong
cgt tréi thé’ nio goi ring hé phuwogc ?"

Phit néi : "Niy Thién nam t¢ ! Vi Xleng xich
phién nio tréi buéc ngi dm, lia ngu im réi thoi
khéng ¢6 phién nio riéng, ha phién nio réi thei
khéng c6 ngi am riéng.

Nhuw ¢t chéng d6 néc nhi, Lia nha thei khéng
cdt, ha ¢t théi khong nhi. Thin ngd im cda chiing
sanh ciing nhuw vy : Vi ¢6 phién nio goi la hé phugc,
vi khéng phién nio goi la giai thoat.

Nhur nim tay, chap tay, ¢4t git, ba thi hié¢p tan
sanh di¢t khéng c¢6 thir gi rleng Ngii 4m cda ching
sanh ciing nhw vdy : Vi ¢6 phién nio goi la hé phugc,
vi khéng phién nio goi la giai thoat.

Nhu néi danh sic hé phuge chiing sanh. Neu
danh sic diét thoi khéng ching sanh. Lia danh sic
khéng c6 chiing sanh riéng, hia chung sanh khéng cé
danh sic riéng, ciing goi la danh sic hé phugc chung
sanh, ciing goi 1a ching sanh hé phwgc danh sic".

Su Tu Hong BS Tat bach ring : "Th& Tén ! Nhu
con mit chang tw thay, ngoén tay ching tw cham, dao
chang tw cdt, tho ching ty the, sao dirc Thé Tén néi
ring danh sic hé phugc danh sic ? Vi néi danh sic
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Ta lién phat thé : "Néu t6i thi¢t khong sin hin
nguyén cho thin cua t6i binh phuc nhw c@". Phat
nguyén vira xong thin thé cua ta lién binh phuc.

iy goi la dai B6 Tit néi qua bio doi hién tai.

Nay Thign nam tir ! Nghiép lanh ¢6 qua bao déi k&,
qua bio d6i sau, nghiép ching linh ciing nhw vay.

Pai B6 Tat lic duge V6 Thugng Bé D8, tit ca
cac nghiép déu dwge qua bio hién tai.

Nghiép ic ching lanh mic 13y qua bio hién tai
nhue Quéc Vuong lam ac bi tréi mua cat mwa da.
Ciing nhuw ¢6 ngudi chi ché & cia giu vi nai bio
sdc, tay ngudi chi lién rung rét. Piy goi 1a nghiép
ic tho 1iy qua bao trong hién tai.

Déi k& tho qua bao, nhwr nhiit xién dé pham bén
toi trong va tdi ngd nghich.

Qua bio d6i sau, nhur ngudi tri giGi phat nguyén
I6n : Nguyén d&i vi lai thuwong duge giGi thian thanh
tinh nhw vdy. Nhuw ¢6 ching sanh lic tudi tho trim
nim, tim chuc nim, trong théi ky sé lam Chuyén
luin Thinh vuong gido héa chiing sanh.

Nay Thién nam t& ! Néu la nghiép quyét dinh
duge qui bio trong hi¢n doi, théi khong thé duge
qua bao doi ké& ciung déi sau.

Pai Bé Tat tu nghiép nhon ba muoi hai tuégng
t6t, théi khéng thé duge qua bao trong dai hién tai.






index-173_1.png
XKl - PHAM SU TU HONG B3 TAT 367

hién tai, bio ning lam thinh bao nhe, ding tho bao
dia nguc lam cho tho bao nhe trong loai nguoi. Hai
hang nay : Mgt 1a ké ngu, mét 13 ngudi tri. Nguoi
tri 1am thinh nhe. Ngudi ngu khién cho ning.

Niy Thién nam t& ! Vi nhu hai ngudéi mic tgi
v6éi nha vua, nguwdi c¢6 quyén thugc déng dao thai
ti tit sé nhe, ngudi quyén thudc it t§i nhe tré
thanh ning. Ngudi tri ké ngu si cing nhu viy :
Ngudi tri nho nghiép linh nhiéu nén tdi trong ma
tho qua bao nhe. Ngudi ngu vi nghiép lanh it nén
tdi nhe ma tho qua bio ning.

Nay Thién nam ti ! Vi nhu hai ngudi mét thoi
mip manh, mét théi giy y&u, hai ngudi niy déu té
xuéng bun siu. Nguwoi mip manh lén dugc, ngudi
gdy yéu théi lin mat.

Nay Thién nam tir ! Vi nhu hai ngudi déng udng
thuéc ddc. Mot ngudi 6 thin chi va thuéc A da da.
Mot nguoi khéng c6. Ngudi ¢ thin chi va thuéc
théi déc ching lam hai dwogc. Nguoi khéng c6 bi
chat déc hai chét.

Nay Thi¢n nam t& ! Vi nhu hai ngudi dong udng
nudc trai cdy ép : Mgt ngudi nhiét lyc thanh, mét nguvi
suy yéu. Nguoi nhiét Iyc nhiéu théi tiéu héa dwge.
Ngudi suy yéu théi bi nudc iy lam thanh binh.

Niy Thién nam ti ! Vi nhw hai ngudi bi nha vua
bit tréi : Mot ngudi 6 tri hug, mot ngudi théi ngu
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Néu 1a nghiép ching tho 13y ba thit qua bio nhuw
vdy thai goi 1a nghiép bt dinh.

Niy Thién nam ti ! N&u cho ring nhiing nghiép
nhon quyét dinh ¢6 qua bao, thai ching duge ¢6 sy
tu tdp pham hanh, giii thoat Niét Ban. Nén biét ring
ngudi noéi 16i nay ching phai 1a dé ti cia Phit ma
chinh la quyén thudc cia ma.

Néu néi ring cic nghiép c¢6 dinh nghiép va bat
dinh nghiép. Pinh nghiép c6 qua bio hién tai, qua
béo doi k&, qua bio dai sau.Bit dinh nghiép théi
lic nhon duyén hgi hiép bén tho béo, ching hoi hiép
théi ching tho bio. Do diy nén c¢6 tu Pham hanh,
gidi thoat Niét Ban. Nén biét ring nguoi néi 16i nay
thiét 1a dé tir Phat.

Niy Thién nam tir ! T4t ca ching sanh giy tao
nghiép bat dinh thoi nhiéu, tao dinh nghiép théi ft.
Vi thé nén c¢6 tu tip dac hanh. Do tu tip dao hanh
nén dinh nghiép trong c6 thé lam cho the bao nhe,
nhigng nghiép bat dinh ching tho qui bio doi ké

Niy Thién nam t& ! C6 hai hang nguoi : Mét la
hang ngudi véi nghiép bat dinh lim thanh qui quyét
dinh, qua bio hién déi lam thanh qua bao doi ké,
qua bio nhe lam thanh qua bio ning, ding I& tho
bao trong loai ngudi ma lai tho bio ¢ dia nguc. Hai
la hang ngudi véi dinh nghiép lam thanh bat dinh
nghiép, dang I& the bio d&i ké'lam cho tho bio doi,
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khéng. Ngudéi ¢6 mang luong théi qua khoi dugc
con duong hiém. Ngudi di khéng it ching qua duge.

Lai ¢6 hai ngudi bi ké cudp gint. Mot ngudi c6
kho bau kin, mgt nguéi théi khong. Ngudi c6 kho
bau kin thdi khéng lo riu. Ngudi khéng ¢6 kho bau
thoi sdu khé.

Ké ngu ngudi tri ciing nhuw vidy : Ngudi tri ¢
kho bau lanh nén nghiép ning ma tho bao nhe.
Nguoi khong ¢6 bau lanh théi nghiép nhe phai the
bao ning.

Suw Tt Héng BS Tat bach ring : "Thé& Tén ! Nhu
16i Phat néi ching phai 1i tit ca nghiép déu thanh
qua nhit dinh cing ching phai tit ci ching sanh
quyét dinh tho bao. Bach Th& Tén ! Chiing sanh lam
thé” nio khién quid bio nhe hién tai phai tho bio
ning ¢ dia nguc ? Lam thé& nio khién qui bio ning
dia nguc tr¢ thinh bio nhe trong d&i hién tai ?".

Phit néi : "C6-hai hang chiing sanh : M6t 1a tri ?
hai 13 ngu. Néu cé thé tu tip than, giGi, tim, hug,
noi tim théi goi 1A ngwdi tri. Néu ching thé tu tap
thoi goi 1a ké ngu.

Néu ching thé diéu nhiép nim cin thoi goi la
ching tu thin. Néu ching thé tho tri bay thuw tinh
gidi thai gm la ching tu glm Vi ching diéu tim nén

goi la chang tu tim. Ching tu tip Thanh hanh thoi
goi la ching tu hué.
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si. Nguoi ¢6 tri thai 6 thé duwgce thoit khéi. Ngudi
ngu si thoi khéng ¢6 théi ky thoat khoi.

Nay Thién nam t& ! Vi nhwe hai ngudi déng di
trén duong hiém tré. M6t théi mit sing. Mot thoi
mi 16a. Ngudi mit sing di thing qua khéng hai gi.
Ngudi mi bi sup té xudng hé sau.

Nay Thién nam t& ! Vi nhu hai nguéi déng uéng
rugu. Mot thai in nhidu. Mgt théi dn it. Nguwoi in
nhidu uéng rwgu khéng bi hai. Ngudi in it udng
ruwgu théi thinh binh.

Niy Thién nam t& ! Vi nhe hai ngudi déu déi
dich véi gidc thu. Mot ngudi thei vo trang day du,
mét ngudi thdi tay khong. Ngudi ¢ v trang it pha
dugc ké thi. Nguoi tay khong tit ching khéi bi hai.

Nay Thién nam ti& ! Vi nhw hai ngudoi bi phin
nho vdy vio y phuc. Mot ngudi vira biét lién gijt y
phuc. Mot nguoi biét ma ching chiu giit. Nguoi giit
lién d6 thoi y phuc sach sé. Ngudi ching chiu gijt
thdi nho ué cang ting thém.

Nay Thién nam tu ! Lai c¢6 hai ngudi déu ngdi
xe. Mgt xe truc ¢6 cim, mét xe théi khong truc khong
cim. Ngudi ngdi xe ¢6 truc c6 cim thoi tuy y ma di.
Ngudi ngéi xe khong truc khéng cim thoi khéng di
diu dugc. .

Lai c6 hai ngudi déu di trén duong hoang ving.
Mot ngudi c6 mang lwong thye, mgt nguoi thoi di
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Ngudi ching thé tu gi6i thoi khéng thé ddy da
Thi la Ba la mjt. Nguoi ching tu tim théi khéng
thé ddy di Thién na Ba la mjt. Nguoi ching tu hué
thoi khong thé ddy du Bat Nha Ba la mit.

Lai ngudi ching tu thin théi tham dim thin ta
va thin s¢ hifu cia ta, cho ring thin ta thudng hing
khéng c6 bigh d6i. Ngudi ching tu giGi thoi vi tir
thin ma tao mudi nghiép ac. Nguvi ching tu tim
théi ¢ trong nghiép ac khéng thé nhiép tim. Nguoi
ching tu hué do vi khéng nhiép tim nén khéng phian
bi¢t dugc nhing phip thién ic.

Lai nglrm ching tu thin thoi ching dit nga kién.
Nguoi chang tu gidi thoi khong dit duge giGi tha.
Nguoi ching tu tim thoi tao nghié¢p tham sin ma
phai doa dia nguc. Ngudi ching tu hué¢ thoi khéng
dit duge tim si.

Lai ngudi ching tu thin théi khéng thé quan
thin, diu thin khéng 16i 1dm nhung né luén la ké
oan thi. Vi nhuw ¢6 ngudi bi ké thiu theo doi, néu
ngudi niy cé tri théi cin thin gic gin, néu khéng
thdn trong it bi ké thii lam hai, thin cda tit ci ching
sanh ciing nhw vy, thuéng phii ding d6 uéng mén
in, d6 lanh d6 4m d¢ nudi dudng, néu ching khéo
gid gin nudi dudng théi né sé tan ra.

Nhu Ba La Mén kinh thé hia, he thuong dung
hwong hoa tin than 1€ bai, han ky phai dd trim nim,
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Lai nguoi ching tu thin théi khong thé diy du
giGi thé thanh tinh. Nguoi ching tu giéi théi nhin
chita tam thie vt bat tinh. Ngudi ching tu tim théi
ching thé tu tip ba thi twdng. Ngudi ching tu hug
théi ching tu tip pham hanh.

Lai ngudi ching tu thin théi ching thé quan than,
quin sic, va quin sic tuéng, ching quan thin tudng,
ching biét thin s8, ching biét thin nay ti diy dén
kia, ¢ trong ching phai thin ma tudng li thin, &
trong ching phai sic ma tudng la sic, do diy nén
tham dim thin va thin s6, diy goi la ching tu thin.

Nguoi ching tu giéi néu tho ha gidi théi ching
goi 1a tu gidi, tho tri bién gidi, gigi gi tr loi, giGi
gi tir didu phuc, ching thé lam cho khip ching sanh
dwoc an vui, ching phai vi h§ tri chinh phap vé
thwgng, vi sanh lén c6i tréi hudng tho ngi duc, diy
ching goi 1a tu gigi.

Nguoi ching tu tim théi tim tan loan khéng thé
chuyén nhit duyén noi ty canh. T canh chinh la
ti niém xi. Canh khac 1a néi ngd duc. Néu khéng
thé tu tip tif niém xit théi goi la ching tu tim.

G trong nghiép ic néu ching khéo gii gin tim
niém thoi goi la ching tu hué.

Lai nguoi ching tu thin théi khéng thé quan sat
thiu dao thin niy la vé thuong, 1a vé try, 1a mong
manh, 12 niém niém diét hoai, 1a canh giGi cia ma.
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Nhu mun nhot chua méi phii thuéng giw gin ché
cho ngudi cham dén, néu dé dung cham théi dau dém
1im. Thin cia tit ca chiing sanh ciing nhw vay.

Vi nhu con la mang thai nghén théi tw hai 14y
thin né. Thin cua tit ci chiing sanh ciing nhuw viy,
néu trong thin c¢6 phong lanh théi thin phii bi hai.

Vi nhur cdy chuéi rd budng thoi phai khé chét.
Thin cia tit ci ching sanh cing nhu viy.

Nhu cdy chudi khéng c6 16i citng. Thin cuia tat
ca ching sanh cing nhu viy.

Nhur rin, chudt, ché séi, mbi con thuong sanh long
0an hai 13n nhau. Tt dai cda chiing sanh ciing nhur viy.

Vi nhir con ngdng chiia ching thich gd ma. Bé Tat
ciing nhiwr viy déi v6i thin thé ciing ching wa thich.

Nhu giong Chién Pa La bay déi néi nhau ching
bo nghiép hén, do diy nén bi nguoi khinh tién.
Ching ti cia thin ndy ciing nhwr vdy, tinh huyét héi
tanh hoan toan bat tinh. Vi bat tinh nén chw Phat
va Bé Tat qué khinh. Thin ndy ching phai nhuw nii
Ma La Da moc cdy Chién dan, ciing ching thé sanh
hoa Uu bat la, hoa Phian da lgi, hoa Chiém ba, hoa
Ma lgi ca, hoa Bi su ca. Chin 16 cia né thudng chay
ra miu mu bat tinh, ché né sanh héi do xiu xa ding
gdm, no thudng cing cic loai tring ddng ¢ mat chd.

Vi nhe trong déi diu ¢6 vuon ring thanh tinh
xinh dep, nhung trong nha chita ti thi théi 1a bat
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néu ldc cham dén lién dét chiy tay ngudi. Diu lia
nay dugc cung kinh cing dudong nhw vidy, nhung
tron khéng mét niém bio in cho ngudi phung su.
Thin cia tit ca ching sanh ciing nhwr viy, dau trong
nhiéu nim dung huong hoa, chiu ngoc, y phuc, dé
uéng in,d6 nim, thuéc men tim b8 ma cung cip do,
néu gip nhing duyén xiu hojc trong hoic ngoai théi
lién hoai diét, n6 tron ching nhé tudng dén on cung
cip ngay trudc.

Vi nhur ¢6 Quéc Vuong nudi bén con rin déc
trong mdt cdi ruwong, giao phé cho mdt ngudi bio
phai nuéi ning sin séc. Trong bén con rin niy, néu
mét con néi gidn thoi c6 thé giét hai chét ngudi.
Ngudi c6 phin sur sdn séc rin luén luén lo sg thudng
fim mén in thic uéng gi® gin nuéi ning. Thin ti
dai ctia tit ca ching sanh ciing nhw vy, néu mgt
dai ndi gian théi c6 thé lam cho thin phai hw hoai.

Nhuir ngudi mang bénh liu phii nén hét long tim
y si chifa tri, néu ching siéng lo diéu tri it phai
chét. Thin cia tit ci ching sanh cing nhu viy,
thuong phai nhit tim ching nén buéng lung, néu
buéng lung théi hoai diét.

Vi nhu binh dit chira him théi khéng chiu duge
gi6 mua, dip ném, din dé. Thin cia tit ca ching
sanh ciing nhw viy, ching chiu dwgc d6i khat lanh
néng, gi6 mwa dinh dip ming nhiéc.
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- Niy ciac Pham Chi ! Ta néi tit ca chiing sanh
déu khong ngi. Ta cing thudng tuyén néi tit ca
chiing sanh déu c6 Phit tinh. Phit tinh d6 ha ching
phai 13 nga w ? Do nghia nay nén ta ching néi doan
kién. Vi tit ci chiing sanh ching thdy Phit tinh nén
1A vé6 thudng, vé ngi, v6 lac, v6 tinh, diy thoi goi
la néi doan kién viy.

Lic d6 cac Pham Chi nghe néi Phit tinh chinh la
ngi, lién phit tim V6 Thugng B Dé, ddng thoi xuit
gia tu dao B Pé. Tit ca nhiing loai chim bay, ca 13i,
thd chay ciing déu phat tim V6 Thugng BS Dé, da phat
tim rdi ching né lién dwgc bé thin chim thi.

Nay Thién nam ti ! Phit tinh ddy thiét ching
phai ngi, vi ching sanh nén néi 1a ngi. Vi ¢6 nhon
duyén nén Nhuw Lai néi vé nga la ngi, ma that la
vé ngi. Diu néi nhwr viy nhung khéng huw vong. Vi
c6 nhon duyén, Nhu Lai néi nga 1a vé6 nga ma thiét
la c6 ngd. Vi the giéi ching sanh nén diu néi vé
ngd ma khéng hw vong. Phit tanh vé6 nga Nhuw Lai
néi 1a ngd, vi Phit tinh la thudng. Nhuw Lai 1a nga
ma néi 1a vé6 ngi, vi dugce tir tai".

Su Tt Hong B Tat bach ring : "Thé Tén ! Néu tat
ca chiing sanh déu c6 Phit tainh nhw kim cang Iy si,
do ¢6 gi ma tit ca ching sanh ching dugc thiy ?",

Phat néi : "Niy Thién nam t& ! Nhuw Sic phap
diu c6 miu xanh, ving, 49, tring, hinh chat dai ngin,
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N&u dai B6 Tit c6 long dai tir bi d8i v6i ching sanh,
do nghiép duyén niy dugc tuéng hai ring nanh tét.

Néu dai B6 Tat thuong phit nguyén : C6 ngudi
dén cdu xin théi cip cho theo ¥ cia ho xin, do nghiép
duyén nay dugc gé ma nhu suw tu

Né&u dai Bb Tat cung cip d6 udng in theo sé thich
cia chung sanh, do nghiép duyén ndy dugc tuéng tot
trong ¢ hong thuong rin chat cam 16 thugng vi.

Néu dai Bé Tat ty thit hinh mudi didu linh cling
gido héa nguoi, do nghiép duyén niy dugc tudng
tot ludi rong dai.

Néu dai B4 Tat ching rao néi 15i xau cua nguoi,
ching.hiy bing chinh phip, do nghiép duyén nay
ding tudng tét tiéng Pham am.

Néu dai B6 Tat thay ké tha nghich théi sanh long
hoan hy, do nhon duyén niy dugc tuéng t6t, trong
midt mau xanh biéc.

Néu dai Bé Tit ching an che tai dic cia ngudi
ma phé duong diéu hay ciia minh, do nghiép duyén
nay dugc tudng tét bach hio.

Naiy Thi¢n nam tir ! Néu dai B4 Tat tu tip nghiép
duyen ba muoi hai tuéng t6t nhw viy théi duge
ching théi chuyén tim Bé P&,

Niy Thién nam ti ! T4t ca ching sanh ching thé
nghi ban. Canh gi6i va nghiép qua cda chu Phjt
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tudng tot thin hinh tron dd nhuw ciy Ni Ciu Pa, lic
diing hai tay dai qua diu géi, dinh ddu c6 nhuc k&
Vé kién dinh tuéng.

Néu dai Bb Tit thiy ngudi gip su kinh s¢ lién cdu
hd cho, thdy ngudi 16a 16 rich rudi thoi bd thi y phuc,
do nghiép duyén ndy dugc tudng té6t ma dm ting.

Néu dai B6 Tit gin giii ngudi tri, xa lia ké ngu, vui
vé hoi dap, quét don duong di, do nghiép duyén nay
da thua min mang, 16ng trén thin xoay vé phia hiu.

Néu dai B Tat thuong ding y phuc, d5 udng
in, 46 nim, thudc men, huong hoa, dén duéc bd thi
cho ngudi, do nghiép duyén nay ding thin mau vang
rong, thuong c6 anh sing chéi 6.

Néu dai B6 Tat lic bé thi, nhing vit bau quf c6
thé dem cho ching tiéc ching nghi 1a phuéc dién
hay ching phai phuéc dién, do nghiép duyén ndy
dugce tudng t6t bay chd trén thin dwgc no du.

Néu dai B tit lic bd thi long ching nghi ngo,
do nghiép duyén niay dugc tiéng néi diu ding.

Néu dai B6 Tat ding nhw phip lam ra cia cai
dem b6 thi, do nghiép duyén nay dugc tuéng tot noi
thin ch§ xuong thidu déu diy dd, thin nhw Suw Tv
Vuong, canh tay thon dai.

Néu dai BS Tat xa lia lugng thiét, ac khiu va tim
gidn hon, do nghiép duyén niy dugc tudng t6t da bén
muwi cii ring trong tring sach s&, bing thing khit khao.
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cing Phit tinh cing ching thé nghi ban. Vi bdn
phip niy déu 1i thudng, vi thudng try nén ching
thé nghi ban. Tit ca ching sanh vi phién nio che
diy nén goi 1a thudng. Vi dit phién nio thuong nén
goi 1d vé thudng. N&u néi ring tit ca ching sanh 1a
thuong, ¢6 g lai tu tip tim Thinh dao ? Tu tip dé
diit cac sw khé, cic sw khé néu da diat thoi goi 1a
vé thudng, s vui duge hudng the théi goi la thudng.
Do diy nén ta néi tit ci ching sanh bi phién nio
che diy ma ching thiy dugc Phit tinh, v ching thay
nén ching dwgc Niét Ban.

Sw Ta Hong Bé Tat bach ring : "Th& Tén ! Nhw
16i Phit noi tit ca cac phap c6 hai thit nhon 1a chinh
nhon va duyén nhon. Do hai nhon niy & ra khong
¢6 tréi bugc, khong c6 giai thoat : Thin ngid 4m ndy
niém niém sanh diét, né di sanh diét théi ¢6 gi la
tré6i budc va giai thoat.

Bach Th& Tén ! Nhon thin ngidi 4m nay mi sanh
thin ngd im sau. Thin nay tr diét ching dén thin
kia, diu ching dén kia nhung c6 thé sinh ngi im
kia. Nhw do hot sanh mgng, hdt ching dén méng,
diu hét ching dén méng ma c6 thé sanh mdng. Chiing
sanh cing nhuw viy, thé nio cé tréi budc va giai
thoat ?".

Phit néi : "Ny Thién nam ti ! Long nghe ! Léng
nghe ! Ta sé vi 6ng phin biét giai thuyét. Nhw nguoi
lic chét rit khd, quyén thugc bao quanh kéu khéc





index-73_1.png
XXl - PHAM SU TU HONG 80 TAT 267

Mgt ngudi néi ring : C6 nguoi dén dugce thai téi
cling c6 thé dén dugc. Téi quyét dén nii bau lugm
1dy bdo vit cing uéng nuéc sudi ngot, néu ching
toai nguyén c¢6 chét ciing cam long.

Lic d6 hai ngudi, mét théi in nin tré vé, mat
thoi tiéh dén ndi bau. Ngudi sau niy dén duwge ndi
kia, uéng nuéc suéi ngot, mang nhiéu bio vit tré
vé nhi, ding cla 4y phyung dudng cha me, cung cip
ho hing than thugc.

Bdy gio nguwoi dn nin théi vé trude kia thay ket
qua tot dep cia ngudi niy trong long phat phin :
Anh iy mang dugc bio vit vé nhi, tai sao ta ot &
mai bén diy ma ching dam di ? Lién sim sia hanh
trang thing dén nii bau.

Niay Thié¢n nam tu ! Ndi bau kia du cho Pai Niét
Ban. Nudce sudi ngot du cho Phit tanh. Hai nguoi
kia du cho hai vi Bé Tat so phit tim. Con dudng
hi€m ac du cho sanh hi. Ngudi di nguge chidu gip
doc dudng du cho dirc Phit Thé Tén. Trom cudp du
cho tt ma. Him hé’ gai chéng du cho cac phién nio.
Khéng nuée khéng ¢6 du ching tu tip dao B3 Dé.
Ngudi nghe khé in nin tré vé du cho B4 Tat théi
chuyén. Ngudi diing minh thing tién du cho B3 Tit
bat théi.

Nay Thién nam t& ! Phit tinh cda ching sanh
thudng tru ching bién déi. Nhw con dudng hidm
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Niy Thién nam ti& ! Do nghia niay nén tim bat
théi ching goi 1a Phjt tanh !

() Niy Thién nam tir ! Ong ching nén vi tim c6
thdi chuyén ma cho ring cac chiing sanh khéng cé Ph4t
tanh. Thi nhw ¢6 hai ngudi déu nghe phuong khac ¢é
nii thit bao, trong nii ¢6 sudi nuéc trong vi ngot. Néu
ai dén dugc nii iy théi vinh vién khéi su nghéo khén.
Ai udng dugc subi iy thoi sdng lau mudn tudi. Chi vi
dudng si xa x6i hiém tré nhiéu tai nan. Hai nguvi iy
déu muén cing nhau di. Mgt ngudi sim sia cac thi
vit cin ding di dudng, mdt ngudi thoi di tay khéng,
ciing nhau déng tién vé hudng nii bau. Doc dudng
gip mét ngudi mang nhidu cia biu di nguge chidu.
Hai ngudi héi ring : Xin héi éng xi d6 thigt c6 nii
bay bau w ? Pap ring : Thiét ¢6 niii bau, chinh t5i da
duge bao vit va dwgc udng nude sudi ngot. Chi lo ring
duwong xa hiém tré, trgm cuép qua nhiéu, him hé’ gai
chéng, lai thém thiéu nudyc, thi€u c6. Mudn ngan nguwdi
di it nguoi dén dugc.

Nghe khich néi, mdt ngudi in nin cho ring
duong sa gian nan khén khé nhw viy, vé lugng
ngudi di khéng miy nguoi dwge dén, t6i lam thé
nao c6 thé dén dugc nii biu. Hién tai sin nghiép
cia t6i cling tam dd dung. Néu ging guong di hoic
c6 thé ching toin thin mang. Thin mang di ching
toin con mong gi dugc trudng tho.

() Han by quyén thu 29
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Néu dai B6 Tit & noi cha me, Hoa thugng, Sw
trudng, nhin dén cic loai stic sanh, dem cda cai ding
phép cing duong cung cip, do nghiép duyén niy duge
tudng t6t dudi 10ng ban chin ¢6 twéng Thién Birc Luan.

Néu dai BS Tat ching st sanh, ching trém cu6p,
d6i véi cha me Suw trudng thudng cé long hoan hy,
do nghiép duyén nay dugc thinh ba tudng tét : Mgt
la ngén tay dai vot, hai 1a got chan dai, ba‘la than
minh vuéng thing, ba la tuéng t6t niy ddng do mét
nghiép duyén.

Néu dai B6 Tit tu tip Ti nhiép phap dé nhiép
thi ching sanh, do nghiép duyén niy dugc tuéng
t6t ngén tay c6 man luéi nhw ngdng chia tring,

Néu dai B Tt lic cha me, Sw trudng ¢ binh
khé, tir tay tim rira, lau chui, dit dG, thoa bép, do
nghi¢p duyén nay dugc tudng tot, tay chin diu dang.

Néu dai Bé Tat tri gi6i, nghe phip, cing bé thi
khéng nham chén, do nghiép duyén niy dugc tudng
tot mit ca 16ng d6t déu no du, 16ng trong thin déu
xodn lén trén.

Néu dai B Tit chuyén tim nghe phip va dién
thuyét chanh phap, do nghiép duyén nay dugc tuéng
tot dii vé& nhu nai chia.

Néu dai B6 Tat déi véi chiing sanh ching c6 long
ton hai, in udéng biét du, thudng wa bé thi kham
binh, cung cdp thuéc men, do nghiép duyén niy dugc
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tré kia, khéng ai c6 thé bao ring vi ¢6 ngudi in
nin tré lai ma 1am cho con dudng thinh vé thudng.
Phit tanh ciing nhwr vy, trong dao B6 Dé tron khéng
c6 sy théi thit. Nhw ngudi in nin kia thiy ban
minh ding cda biu mang vé nhi, gidu cé tr tai,
ciing duong cha me, cung cip thin thudc, an vui
sung sudng.

Do d6 bén phit tim thing dén ndi bau ching
tiéc thin mang. Bd Tat théi chuyén cling nhu viy.

Niy Thién nam ! T4t ca ching sanh quyét dinh
sé dugce thinh V6 Thugng Bé DE. Do nghia niy nén
trong kinh Phit néi tit ci ching sanh nhin dén ké
tao t4i ngi nghich, pham tif trong va nhit xién dé
déu c6 Phit tinh.

Sw Tw Hong B Tat bach ring : "Th& Tén ! B
Tit the nio c6 théi cing ching théi 2"

- Niy Thién nam t& ! Néu ¢6 B3 Tat tu tip nghiép
nhon ba muoi hai tuéng t6t ciia Nhwr Lai théi dugc
goi 1a byc bt théi, thai dugc goi 1a dai BS Tat, ciing
goi 12 buc bit dgng chuyén, la thuwong x6t tit ca
chiing sanh, goi 1a hon tit cd hing Thanh Vin, Duyén
Giac, 12 buc A Bé Bat Tri.

Nay Thién nam tic ! N&u dai B3 Tat tri gii ching
lay déng, tim bé’ thi chfmg déi ddi, 161 néi chon that
nhw nidi Tu Di, nghiép duyén trén diy dugc tuéng
t6t duGi ban chin diy bing.
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Niy Thién nam tir ! Nay 6ng diy du hai thi trang
nghiém niy, nén éng c6 thé héi diéu nghia rat siu.
Phit cing ddy du hai thit trang nghiém niy nén 6
thé giai dap nhing nghia ay.

- Bach Th& Tén ! Néu cé6 B Tat diy du hai thi
trang nghiém nhw viy théi ching nén hoéi mat thi,
hai thi. Tai sao ditc Th& Tén néi ring c6 thé dap
mgt thi, hai thit. Vi tit cid phap khéng cé6 mét thd,
hai thi. Mgt thit, hai thi 13 twéng pham phu.

- Ny Thién nam t& ! Néu c6 Bb Tat khong hai thi
trang nghiém théi ching phai bigt mot thd, hai thi.
Phai 1a B6 Tat diy du hai thit trang nghiém méi c6 thé
16 bigt mot thit, hai thi. Néu cé cic phap khéng mot
hai d6, théi khéng diing nghia. Vi néu khéng mdt hai
thé& nio néi 14 tit ca phip khong mot khéng hai.

Nay Thién nam ti ! Néu néi mét hai 1a tuéng
phim phu, diy bén goi la buc Thip tru BS Tat ching
phéi la phim phu viy. Tai sao viy ? Mgt d6 goi la
Niét Ban, hai d6 goi la sanh ti.

Tai sao mét d6 goi 1a Niét Ban ? Vi Niét Ban la
thuong. Tai sao hai d6 1a sanh t& ? Vi la ai va vé
minh viy.

Niét Ban thuong tru d6 ching phai li tuéng pham
phu. Sanh ti 13 hai d6 ciing ching phii tuéng phim
phu. Do nghia nay nén ngudi dd hai thi trang nghiém
théi ¢ thé héi c6 thé dap.





index-71_1.png
XXl - PHAM SU TU HONG 80 TAT 265

Nguyén tdi sg sét dao qua Nhi thda nhuw ngudi
tiéc thian sg chét.

Nguyén t6i vi ching sanh nén thich & trong ba
ac dao nhu chiing sanh thich ¢ ¢3i tréi Pao Lai.

Nguyén t6i vi méi mdi chiing sanh ma chiu khé dia
nguc trong vé lugng kiép ching sanh long héi hin.

Nguyén t5i thiy ngudi khic dugc lgi ich ching
sanh long ganh ghét, thuwéng c6 long tiy hy nhw
chinh minh dugc.

Néu gip ngéi Tam Bao, nguyén téi sé¢ dem y phuc,
d6 uéng dn, thudc men, 46 nim, nhi cira, dén sang,
hoa huong, ky nhac, phan lgng, bay bau cling dudng.

Néu tho giGi phip cia Phit nguyén téi gid gin
bén chic tron ching sanh ldng hiy pham. Néu nghe
khé hanh khé lam cda B3 Tat, trong 1ong vui mung
ching héi hin. Ty biét nhing viéc doi trude tron
ching giy nghiép tham, sin, si. Ching vi qua bio
ma chita nhém nghiép nhon. P6i véi sw vui hién tai
ching sanh long tham dim.

Niy Thién nam tir ! Néu c¢6 nguoi phat dugc
nhifng nguyén nhiw vy thoi goi la B3 Tat tron ching
théi that tim Bé Pé, cing goi li thi chu, c6 thé
thdy dic Nhw Lai, thiy r6 Phit tanh, ¢6 thé didu
phuc ching sanh d¢ khéi sanh ti, c6 thé ho tn
chinh phap vé thugng, ¢6 thé duge diy dd siu
moén Ba la mit.
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Thoi ky d6i kém, t6i lam cho moi ngudi dugc
no di. Poi tit binh théi t6i sé lam vi dai luong y
tw ¢6 du tai bao ciing nhu thuéc men, lam cho ngudi
binh déu dwgc linh manh.

Kiép binh dao, t6i s& c6 thé& lyc 16n tric dit hét
sr tuong tan tuong hai.

To6i sé lam cho ching sanh khéi cic diéu kinh
s¢ nhw bi giét, bi bdt, giam nhét, dinh dip, nhing
nan vé nuée lut, héa hoan, nan vua chia, nan gijc
cu6p, sw nghéo khén, pha gidi, danh xiu, ac dao.

Véi cha me, Suw trudng, téi rit kinh mén, véi ké
thu nghich, t6i khdi long tu.

T6i thudong tu tip siu chinh niém, mén khéng
tam mudi, muwei hai nhon duyén, quin sanh diét
vé thuong, s6 ticc, Thién hanh, Pham hanh, Thanh
hanh, Kim Cang Tam mudi, Thi Ling Nghiém dinh.

Noi khéng c¢6 ngéi Tam Bao, nguyén téi dwge tim
tich tinh.

Néu ldc than t6i bi phai su rit kh, nguyén khéng
hu mat tim B Pé Vé Thugng. Ching sanh long tri
tiic 461 véi Thanh Vin, Bich Chi Phit.

Ché khéng ngéi Tam Bio téi thudng xudt gia
trong hing ngoai dao dé pha ta kién cia hg, ding
phap tr tai, ding tim tw tai, noi phip hiu vi thiy
15 sw 16i 1dm.





